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Lời tựa  
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã chọn SUBARU là đơn vị đồng 
hành. Chúng tôi sẽ hướng dẫn tất cả các thông tin cần thiết nhằm 
mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu cho khách hàng khi sử dụng sản 
phẩm đến từ SUBARU, đồng thời giúp duy trì hoạt động hệ thống 
kiểm soát khí thải, giảm thiểu tối đa các chất gây ô nhiễm thải ra 
bên ngoài. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Sổ tay này, bởi điều 
này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng, cũng như cách vận hành 
của xe. Đối với những thông tin không cập nhật trong Sổ tay này, 
chẳng hạn như vấn đề sửa chữa hoặc điều chỉnh, bạn có thể liên 
hệ với đại lý SUBARU mà bạn đã mua hoặc đại lý SUBARU khác 
gần nhất. 

Những thông tin, thông số kỹ thuật và hình ảnh minh họa trong Sổ 
tay này, có giá trị hiệu lực tại thời điểm phát hành ấn phẩm. TẬP 
ĐOÀN SUBARU có quyền thay đổi thông số kỹ thuật, thiết kế bất 
cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước và không có bất kỳ 
nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các thay đổi giống hoặc tương 
tự trên những sản phẩm đã bán ra trước đó. Hướng dẫn sử dụng 
này áp dụng cho tất cả các mẫu xe, bao gồm thiết bị, trang bị được 
lắp đặt tại nhà máy. Do đó, có thể có một số giải thích dành cho 
thiết bị không được lắp đặt trên chiếc xe của bạn. 

Vui lòng giữ lại Sổ tay ở thời điểm bán lại. Bởi chủ sở hữu tiếp 
theo, sẽ có thể cần đến những thông tin này. 

LƯU Ý: “Đại lý SUBARU” là một Đại lý ủy quyền và/hoặc Trung tâm 
bảo hành sửa chữa 

TẬP ĐOÀN SUBARU, TOKYO, NHẬT BẢN 

 
 “SUBARU” với thiết kế sáu ngôi sao là những nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký của TẬP ĐOÀN SUBARU. 
 

*C   Bản quyền 2022 TẬP ĐOÀN SUBARU 
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Sổ tay này mô tả các mẫu xe như sau. 
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2 Bảo hành 

 

Bảo hành  
 

Tất cả thông tin bảo hành, bao gồm chi tiết 
về phạm vi bảo hành và các loại trừ, đều 
có trong “Sổ tay Bảo hành và Dịch vụ”. Vui 
lòng đọc kỹ các bảo hành này. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sử dụng Hướng dẫn sử dụng
  

 Sử dụng Sổ tay của bạn 
Vui lòng đọc kỹ Sổ tay này trước khi vận 
hành phương tiện. Làm theo các hướng 
dẫn trong Sổ tay này nhằm bảo vệ bản 
thân và kéo dài tuổi thọ cho phương tiện. 
Việc không tuân thủ các hướng dẫn này 
có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng và 
gây hư hỏng cho phương tiện của bạn. 

Sổ tay này có tất cả mười bốn chương. 
Mỗi chương mở đầu bằng một mục lục 
ngắn, giúp bạn nhận thấy chương đó có 
chứa thông tin bạn cần hay không. 

Giới thiệu 
Chương này nêu thông tin chung trước 
khi lái xe. 
Danh mục minh họa 
Chương này nêu bố cục phương tiện kèm 
hình ảnh minh họa. 
Chương 1: Ghế, Dây đai an toàn và Hệ 
thống túi khí an toàn 
Chương này hướng dẫn cách sử dụng 
ghế, dây đai an toàn cũng như các lưu ý 
đối với hệ thống túi khí an toàn. 
Chương 2: Chìa khoá và Cửa 
Chương này hướng dẫn cách vận hành 
chìa khóa, ổ khóa và cửa sổ. 

Chương 3: Bảng tap-lô và Điều khiển  
Chương này nêu hoạt động của các chỉ 
báo trên bảng tap-lô, cách sử dụng các 
thiết bị và các công tắc khác.  
Chương 4: Điều hoà không khí 
Chương này hướng dẫn cách vận hành 
hệ thống Điều hoà không khí. 
Chương 5: Âm thanh 
Chương này nêu hệ thống Âm thanh trên 
phương tiện. 
Chương 6: Trang bị nội thất 
Chương này hướng dẫn cách vận hành 
Trang bị nội thất. 
Chương 7: Khởi động và Vận hành 
Chương này hướng dẫn cách khởi động 
và vận hành chiếc SUBARU của bạn. 
Chương 8: Chỉ dẫn lái xe 
Chương này hướng dẫn cách điều khiển 
chiếc SUBARU của bạn trong những điều 
kiện khác nhau và nêu một số chỉ dẫn an 
toàn khi lái xe. 
Chương 9: Trường hợp khẩn cấp 
Chương này hướng dẫn những việc cần 
làm khi gặp phải sự cố, chẳng hạn như lốp 
bị xẹp hoặc động cơ bị quá nhiệt. 
Chương 10: Chăm sóc ngoại thất 
Chương này hướng dẫn cách giữ cho 
chiếc SUBARU của bạn được bền đẹp, 
bắt mắt. 
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Chương 11: Bảo dưỡng và Sửa chữa 
Chương này nêu thời điểm bạn cần 
mang chiếc SUBARU của mình đến đại 
lý để bảo trì theo lịch trình và hướng dẫn 
cách giữ cho chiếc SUBARU của bạn 
hoạt động ổn định. 
Chương 12: Thông số kỹ thuật 
Chương này nêu kích cỡ và công suất 
của chiếc SUBARU bạn đang sở hữu. 
Chương 13: Bổ sung 
Chương này nêu thông tin bổ sung tuân 
theo yêu cầu tại một số quốc gia. 
Chương 14: Danh mục 
Đây là danh sách theo thứ tự bảng chữ 
cái về tất cả thông tin có trong Sổ tay này. 
Danh sách này sẽ giúp cho việc tra cứu 
điều bạn cần được thuận tiện và nhanh 
chóng. 

Đối với các mẫu xe có hệ thống 
EyeSight: Để biết chi tiết về hệ thống 
EyeSight, vui lòng tham khảo mục Bổ 
sung trong cuốn Hướng dẫn sử dụng 
dành cho hệ thống EyeSight. 

Phương tiện hiển thị trong hình ảnh minh 
họa có thể khác với phương tiện của bạn 
về trang thiết bị tùy thuộc vào thông số kỹ 
thuật. 
 

 
 

 Cảnh báo an toàn 
Bạn sẽ thấy một số biển CẢNH BÁO, 
THẬN TRỌNG và LƯU Ý trong Sổ tay 
này. Những cảnh báo an toàn này cảnh 
báo về những nguy cơ tiềm ẩn có thể gây 
thương tích cho bạn hoặc những người 
khác. 
Vui lòng đọc đầy đủ các cảnh báo an toàn 
này cũng như tất cả các phần khác trong 
Sổ tay này để hiểu rõ hơn về cách sử 
dụng an toàn chiếc SUBARU của bạn. 

 

 
 

 
 

LƯU Ý 
BIỂN LƯU Ý cung cấp thông tin hoặc 
đề xuất cách sử dụng phương tiện tốt 
hơn. 
 

Cách sử dụng cuốn Hướng dẫn sử dụng 3 

 Biểu tượng an toàn 
 

 
Bạn sẽ thấy hình ảnh một vòng tròn và một 
dấu gạch chéo trong Sổ tay này. Biểu tượng 
này có nghĩa là “Không được”, “Không nên 
làm điều này”, hoặc “Không được để điều này 
xảy ra”, tùy vào từng bối cảnh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

BIỂN CẢNH BÁO biểu thị tình huống 
gây thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong có thể xảy ra nếu bỏ qua 
vấn đề cảnh báo. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

BIỂN THẬN TRỌNG biểu thị tình 
huống gây thương tích hoặc hư 
hỏng cho xe của bạn hoặc cả hai, có 
thể xảy ra nếu bỏ qua vấn đề thận 
trọng. 
 

THẬN TRỌNG 

G
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4 Biểu tượng an toàn 
 

 Danh sách chữ viết tắt 
Một số thuật ngữ được viết tắt trong Sổ 
tay này, phần diễn giải thuật ngữ được thể 
hiện trong bảng sau. 
 

Biểu tượng trên phương tiện   
 

Một số biểu tượng có thể hiện diện trên 
chiếc xe của bạn. 
Đối với đèn cảnh báo và đèn chỉ báo, 
tham khảo “Đèn cảnh báo và Đèn chỉ 
báo” Tr.24 

Hình Ý nghĩa 
 

 
 
CẢNH BÁO 

 

 
 
THẬN TRỌNG 

 

 Đọc kỹ hướng dẫn này 
 

 
 
Đeo bảo vệ mắt 

 

 
Dung dịch trong Ac-qui có 
chứa Axit sulfuric 

 

 
 
Tránh xa trẻ em 

 

 
 
Tránh xa lửa 

 

 
 
Phòng chống cháy nổ  

 

Chữ viết tắt Diễn giải 
RCTA Cảnh báo phương tiện cắt 

ngang 

Rear MPAW Trọng lượng tối đa cho phép 
ở cầu sau 

RHD Tay lái bên phải 
RON Chỉ số octane nghiên cứu 
SI-DRIVE Hệ thống lái thông minh 

SUBARU 

SRH Đèn pha chiếu sáng theo góc 
lái 

SRS Hệ thống an toàn dự phòng 

SRVD Chức năng phát hiện xe phía 
sau SUBARU 

TPMS Hệ thống theo dõi áp suất lốp 

 

Chữ viết tắt Diễn giải 
ABS Hệ thống chống bó cứng 

phanh 
A/C Điều hoà không khí 
ALR Khoá rút tự động 

ALR/ELR Khoá rút tự động/ Khoá tự 
động khẩn cấp 

AVH Dừng tự động 
AWD Dẫn động tất cả các bánh 
BSD Chức năng phát hiện điểm mù 

CVT Hộp số vô cấp 

EBD Hệ thống phân bổ lực 

ELR Khoá tự động khẩn cấp 
GPS Hệ thống định vị toàn cầu 
HBA Hệ thống hỗ trợ đèn pha 
LCA Hệ thống hỗ trợ chuyển làn 
LED Điốt phát quang 
LHD Tay lái bên trái 
MPW Tổng trọng lượng cho phép 
MT Hộp số sàn 
OBD Chẩn đoán lỗi động cơ 
RAB Tự động phanh khi lùi 
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Biện pháp an toàn khi Điều khiển xe 5 

Biện pháp an toàn khi Điều 
khiển xe  

 Dây đai an toàn và Hệ thống  
túi khí an toàn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Để được hướng dẫn và phòng ngừa, vui 
lòng đọc kỹ các phần sau. 
 Đối với Hệ thống dây đai an toàn, 

tham khảo “Dây đai an toàn” 
Tr.46. 

 Đối với Hệ thống túi khí an toàn, tham 
khảo “Hệ thống túi khí an toàn” 
Tr.81. 

  An toàn cho trẻ em 
 

Tất cả thành viên ngồi trong xe 
phải thắt dây an toàn TRƯỚC 
KHI xe bắt đầu di chuyển. Nếu 
không, trong tình huống dừng 
đột ngột hoặc xảy ra tai nạn, 
khả năng gặp phải chấn 
thương nghiêm trọng sẽ cao 
hơn. 
Để đạt được sự đảm bảo tốt nhất 
trong trường hợp xảy ra tai nạn, 
người điều khiển và tất cả thành 
viên phải luôn thắt dây an toàn khi 
ở trong xe. Hệ thống túi khí an 
toàn được thiết lập trên xe không 
đồng nghĩa với việc bỏ qua vấn đề 
thắt đai an toàn. Cùng với thao tác 
thắt dây an toàn, hệ thống sẽ 
mang lại sự bảo vệ kết hợp một 
cách tốt nhất khi xảy ra tai nạn 
nghiêm trọng. 
Việc không thắt dây an toàn sẽ 
làm tăng nguy cơ chấn thương 
nặng hoặc tử vong trong 
trường hợp xảy ra tai nạn ngay 
cả khi xe có trang bị hệ thống 
túi khí an toàn. 
Túi khí an toàn sẽ được kích 
hoạt khi nhận thấy tốc độ và 
mức va chạm đạt ngưỡng. 

CẢNH BÁO 

 Khi ngồi trên xe, trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ phải luôn được xếp ở 
ghế ngồi SAU trong ghế an toàn 
dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em 
phù hợp với lứa tuổi, chiều cao 
và cân nặng của trẻ. Nếu trẻ quá 
lớn so với ghế an toàn dành cho 
trẻ em, trẻ nên ngồi ở ghế SAU 
và tự chủ động thắt đai an toàn. 
Theo thống kê tai nạn, trẻ em an 
toàn hơn khi tự chủ đúng cách 
ở các vị trí ngồi phía sau so với 
các vị trí ngồi phía trước. Không 
bao giờ cho phép trẻ đứng lên 
hoặc quỳ trên ghế. 

 Sắp xếp cho trẻ từ 12 tuổi trở 
xuống hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 
inch) trở xuống ngồi ở ghế SAU 
vào mọi thời điểm và thắt đai an 
toàn hoặc sử dụng ghế an toàn 
trẻ em. Túi khí an toàn sẽ được 
kích hoạt khi nhận thấy tốc độ 
và mức va chạm đạt ngưỡng và 
có thể làm bị thương hoặc thậm 
chí làm trẻ em bị tử vong, đặc 
biệt đối với trẻ từ 12 tuổi trở 
xuống hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 
inch) trở xuống không được giữ 
an toàn hoặc được giữ không 
đúng cách. Trẻ em nhẹ hơn và 
yếu hơn người lớn nên nguy cơ 
bị thương từ việc bung túi khí 
cao hơn. 

Người ngồi ở vị trí không phù 
hợp khi túi khí an toàn đang 
bung có thể bị thương rất 
nghiêm trọng. Vì túi khí an toàn 
cần đủ không gian để bung, 
người lái xe phải luôn ngồi thẳng 
và ngả lưng vào ghế cách càng 
xa tay lái càng tốt tuy nhiên vẫn 
phải duy trì việc kiểm soát xe, 
đồng thời người ngồi ở vị trí ghế 
hành khách phía trước nên dịch 
chuyển ghế về sau với khoảng 
cách xa nhất có thể, ngồi thẳng 
và ngả lưng vào ghế. 

 G
iớ

i thiệu 

– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ đặt trẻ trên đùi 
hoặc ôm trẻ trong tay khi xe đang 
di chuyển. Người giữ trẻ trên xe 
không thể bảo vệ trẻ tránh khỏi 
việc bị thương khi xảy ra va 
chạm vì trẻ sẽ bị mắc kẹt giữa 
người lớn và các vật thể bên 
trong xe. 

CẢNH BÁO 
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Biện pháp an toàn khi Điều 
khiển xe  

 Dây đai an toàn và Hệ thống  
túi khí an toàn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Để được hướng dẫn và phòng ngừa, vui 
lòng đọc kỹ các phần sau. 
 Đối với Hệ thống dây đai an toàn, 

tham khảo “Dây đai an toàn” 
Tr.46. 

 Đối với Hệ thống túi khí an toàn, tham 
khảo “Hệ thống túi khí an toàn” 
Tr.81. 

  An toàn cho trẻ em 
 

Tất cả thành viên ngồi trong xe 
phải thắt dây an toàn TRƯỚC 
KHI xe bắt đầu di chuyển. Nếu 
không, trong tình huống dừng 
đột ngột hoặc xảy ra tai nạn, 
khả năng gặp phải chấn 
thương nghiêm trọng sẽ cao 
hơn. 
Để đạt được sự đảm bảo tốt nhất 
trong trường hợp xảy ra tai nạn, 
người điều khiển và tất cả thành 
viên phải luôn thắt dây an toàn khi 
ở trong xe. Hệ thống túi khí an 
toàn được thiết lập trên xe không 
đồng nghĩa với việc bỏ qua vấn đề 
thắt đai an toàn. Cùng với thao tác 
thắt dây an toàn, hệ thống sẽ 
mang lại sự bảo vệ kết hợp một 
cách tốt nhất khi xảy ra tai nạn 
nghiêm trọng. 
Việc không thắt dây an toàn sẽ 
làm tăng nguy cơ chấn thương 
nặng hoặc tử vong trong 
trường hợp xảy ra tai nạn ngay 
cả khi xe có trang bị hệ thống 
túi khí an toàn. 
Túi khí an toàn sẽ được kích 
hoạt khi nhận thấy tốc độ và 
mức va chạm đạt ngưỡng. 

CẢNH BÁO 

 Khi ngồi trên xe, trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ phải luôn được xếp ở 
ghế ngồi SAU trong ghế an toàn 
dành cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ em 
phù hợp với lứa tuổi, chiều cao 
và cân nặng của trẻ. Nếu trẻ quá 
lớn so với ghế an toàn dành cho 
trẻ em, trẻ nên ngồi ở ghế SAU 
và tự chủ động thắt đai an toàn. 
Theo thống kê tai nạn, trẻ em an 
toàn hơn khi tự chủ đúng cách 
ở các vị trí ngồi phía sau so với 
các vị trí ngồi phía trước. Không 
bao giờ cho phép trẻ đứng lên 
hoặc quỳ trên ghế. 

 Sắp xếp cho trẻ từ 12 tuổi trở 
xuống hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 
inch) trở xuống ngồi ở ghế SAU 
vào mọi thời điểm và thắt đai an 
toàn hoặc sử dụng ghế an toàn 
trẻ em. Túi khí an toàn sẽ được 
kích hoạt khi nhận thấy tốc độ 
và mức va chạm đạt ngưỡng và 
có thể làm bị thương hoặc thậm 
chí làm trẻ em bị tử vong, đặc 
biệt đối với trẻ từ 12 tuổi trở 
xuống hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 
inch) trở xuống không được giữ 
an toàn hoặc được giữ không 
đúng cách. Trẻ em nhẹ hơn và 
yếu hơn người lớn nên nguy cơ 
bị thương từ việc bung túi khí 
cao hơn. 

Người ngồi ở vị trí không phù 
hợp khi túi khí an toàn đang 
bung có thể bị thương rất 
nghiêm trọng. Vì túi khí an toàn 
cần đủ không gian để bung, 
người lái xe phải luôn ngồi thẳng 
và ngả lưng vào ghế cách càng 
xa tay lái càng tốt tuy nhiên vẫn 
phải duy trì việc kiểm soát xe, 
đồng thời người ngồi ở vị trí ghế 
hành khách phía trước nên dịch 
chuyển ghế về sau với khoảng 
cách xa nhất có thể, ngồi thẳng 
và ngả lưng vào ghế. 

 G
iớ

i thiệu 

– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ đặt trẻ trên đùi 
hoặc ôm trẻ trong tay khi xe đang 
di chuyển. Người giữ trẻ trên xe 
không thể bảo vệ trẻ tránh khỏi 
việc bị thương khi xảy ra va 
chạm vì trẻ sẽ bị mắc kẹt giữa 
người lớn và các vật thể bên 
trong xe. 

CẢNH BÁO 

– CÒN TIẾP –
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Nhãn cảnh báo 
A) TÚI KHÍ 

 

Để được hướng dẫn và phòng ngừa, vui 
lòng đọc kỹ các phần sau. 
● Đối với Hệ thống dây đai an toàn, 
tham khảo “Dây đai an toàn” Tr.46. 
● Đối với Hệ thống bảo vệ trẻ em, 
tham khảo “Ghế an toàn trẻ em” Tr.56. 
● Đối với Hệ thống túi khí an toàn, 
tham khảo “Hệ thống túi khí an toàn” 
Tr.81. 

 
  Khí thải động cơ (Carbon 
Monoxide) 

● Luôn đề phòng việc trẻ em, 
người lớn hoặc động vật trốn 
trong cốp. Vào những ngày nóng 
hoặc nắng, nhiệt độ trong xe có 
thể tăng cao một cách nhanh 
chóng, gây tử vong hoặc chấn 
thương nghiêm trọng bao gồm 
việc não bộ bị tổn thương, đối 
với bất kỳ ai ở trong cốp, đặc biệt 
là trẻ nhỏ. 

● Đóng tất cả cửa sổ và khóa tất cả 
cửa đi khi rời khỏi xe. Đảm bảo 
rằng cốp cũng đã được đóng 

 
KHÔNG BAO GIỜ đặt ghế an toàn 
trẻ em hướng về phía sau trên 
ghế ngồi có TÚI KHÍ KÍCH HOẠT 
ở phía trước, trẻ có thể bị TỬ 
VONG hoặc gặp phải CHẤN 
THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG. 
Luôn bật khóa an toàn sang trạng 
thái “KHOÁ” khi trẻ ngồi ở ghế 
sau. Nếu trẻ vô tình mở cửa, có 
thể xảy ra chấn thương nghiêm 
trọng hoặc rơi ra ngoài. Tham 
khảo “Khóa an toàn trẻ em” 
Tr.137.  
Luôn khóa Cửa sổ khoang sau 
thông qua công tắc khóa khi trẻ 
em đang ngồi trên xe. Kính xe 
được nâng hạ bằng điện nên việc 
không tuân theo hướng dẫn này 
có thể dẫn đến hậu quả trẻ bị 
thương tích. Tham khảo “Cửa 
sổ” Tr.137. 
Không bao giờ để trẻ em, người 
lớn hoặc động vật trong xe mà 
không có người trông coi. Họ có 
thể vô tình khiến bản thân bị 
thương hoặc ảnh hưởng người 
khác bởi những tác động nhầm 
lên xe. Ngoài ra, vào những ngày 
nóng hoặc nắng, nhiệt độ trong 
chiếc xe đóng kín có thể tăng cao 
một cách nhanh chóng, gây 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
có thể dẫn đến tử vong. 

                       CẢNH BÁO 

Không bao giờ hít khí thải động 
cơ. Khí thải động cơ có chứa  

 

CẢNH BÁO 
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Nhãn cảnh báo 
A) TÚI KHÍ 

 

Để được hướng dẫn và phòng ngừa, vui 
lòng đọc kỹ các phần sau. 
● Đối với Hệ thống dây đai an toàn, 
tham khảo “Dây đai an toàn” Tr.46. 
● Đối với Hệ thống bảo vệ trẻ em, 
tham khảo “Ghế an toàn trẻ em” Tr.56. 
● Đối với Hệ thống túi khí an toàn, 
tham khảo “Hệ thống túi khí an toàn” 
Tr.81. 

 
  Khí thải động cơ (Carbon 
Monoxide) 

● Luôn đề phòng việc trẻ em, 
người lớn hoặc động vật trốn 
trong cốp. Vào những ngày nóng 
hoặc nắng, nhiệt độ trong xe có 
thể tăng cao một cách nhanh 
chóng, gây tử vong hoặc chấn 
thương nghiêm trọng bao gồm 
việc não bộ bị tổn thương, đối 
với bất kỳ ai ở trong cốp, đặc biệt 
là trẻ nhỏ. 

● Đóng tất cả cửa sổ và khóa tất cả 
cửa đi khi rời khỏi xe. Đảm bảo 
rằng cốp cũng đã được đóng 

 
KHÔNG BAO GIỜ đặt ghế an toàn 
trẻ em hướng về phía sau trên 
ghế ngồi có TÚI KHÍ KÍCH HOẠT 
ở phía trước, trẻ có thể bị TỬ 
VONG hoặc gặp phải CHẤN 
THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG. 
Luôn bật khóa an toàn sang trạng 
thái “KHOÁ” khi trẻ ngồi ở ghế 
sau. Nếu trẻ vô tình mở cửa, có 
thể xảy ra chấn thương nghiêm 
trọng hoặc rơi ra ngoài. Tham 
khảo “Khóa an toàn trẻ em” 
Tr.137.  
Luôn khóa Cửa sổ khoang sau 
thông qua công tắc khóa khi trẻ 
em đang ngồi trên xe. Kính xe 
được nâng hạ bằng điện nên việc 
không tuân theo hướng dẫn này 
có thể dẫn đến hậu quả trẻ bị 
thương tích. Tham khảo “Cửa 
sổ” Tr.137. 
Không bao giờ để trẻ em, người 
lớn hoặc động vật trong xe mà 
không có người trông coi. Họ có 
thể vô tình khiến bản thân bị 
thương hoặc ảnh hưởng người 
khác bởi những tác động nhầm 
lên xe. Ngoài ra, vào những ngày 
nóng hoặc nắng, nhiệt độ trong 
chiếc xe đóng kín có thể tăng cao 
một cách nhanh chóng, gây 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
có thể dẫn đến tử vong. 

                       CẢNH BÁO 

Không bao giờ hít khí thải động 
cơ. Khí thải động cơ có chứa  

 

CẢNH BÁO 
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 Phản ứng thuốc và Điều 
khiển xe 

 Uống rượu bia và điều khiển 
xe 

 

 

 
Lái xe trong tình trạng say rượu là một 
trong những nguyên nhân thường xuyên 
nhất gây ra tai nạn. Rượu tác động lên 
mỗi cá thể theo những cách khác nhau, 
ngay cả khi nồng độ cồn trong máu thấp 
hơn quy định của pháp luật, bạn cũng có 
thể đã tiêu thụ một lượng rượu, bia đáng 
kể đối với việc lái xe an toàn. Điều đảm 
bảo nhất bạn nên thực hiện là không bao 
giờ lái xe sau khi uống rượu, bia. 

 
 
 
 
 
 
Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, 
vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc 
dược sĩ của bạn hoặc đọc tài liệu đính 
kèm theo thuốc để xác định loại thuốc 
đang dùng có làm giảm khả năng lái xe 
của bạn hay không. Không lái xe sau khi 
dùng bất kỳ loại thuốc nào có thể khiến 
bạn buồn ngủ hoặc ảnh hưởng đến khả 
năng điều khiển phương tiện an toàn. 
Nếu bạn đang ở trong tình trạng đòi hỏi 
phải dùng thuốc, vui lòng tham khảo ý 
kiến bác sĩ. 

Không bao giờ lái xe sau khi sử dụng chất 
kích thích bất hợp pháp nào làm thay đổi 
tâm trí. Vì sức khỏe và hạnh phúc của 
bạn, chúng tôi khuyên bạn không nên sử 
dụng ma túy bất hợp pháp và tìm hiểu 
cách điều trị nếu bạn bị nghiện. 

 
 
– CÒN TIẾP – 

Lái xe sau khi uống rượu, bia rất 
nguy hiểm. Chất cồn trong máu làm 
chậm phản ứng đồng thời làm suy 
yếu nhận thức, phán đoán và sự tập 
trung của bạn. Lái xe sau khi uống 
rượu, bia - dù chỉ tiêu thụ một lượng 
nhỏ – cũng đều làm tăng nguy cơ 
gây ra tai nạn chết người, bị thương 
hoặc tử vong đối với người điều 
khiển hoặc những người khác. 
Ngoài ra, rượu, bia có thể làm tăng 
mức độ nghiêm trọng của chấn 
thương khi xảy ra tai nạn. 
Xin đừng lái xe sau khi uống rượu, 
bia. 
 

CẢNH BÁO 
 

Có một số loại thuốc (không kê đơn 
và theo toa) có thể làm chậm phản 
ứng đồng thời làm giảm nhận thức, 
phán đoán và khả năng của bạn. Lái 
xe sau khi sử dụng chúng có thể 
làm tăng nguy cơ bị tai nạn nghiêm 
trọng hoặc gây tử vong đối với 
người điều khiển và những người 
khác. 
 

CẢNH BÁO 

● Đóng nắp khoang hành lý trong 
khi lái xe, ngăn khí thải vào xe. 

carbon monoxide, một loại khí 
không màu và không mùi, nguy 
hiểm hoặc thậm chí gây chết 
người nếu hít phải. 
 

● Luôn bảo dưỡng đúng cách hệ 
thống xả động cơ, ngăn khí thải 
động cơ đi vào trong xe. 
 

● Không bao giờ vận hành động cơ 
trong không gian kín, chẳng hạn 
như nhà để xe, trừ trường hợp 
cần thiết lái xe vào hoặc ra khỏi 
không gian đó trong thời gian 
ngắn. 
 

● Tránh để xe trong khu vực đỗ xe 
thời gian dài khi động cơ đang 
chạy. Trong trường hợp bắt 
huộc, hãy sử dụng quạt thông 
gió để đẩy không khí bên ngoài 
vào trong xe. 

 

● Luôn giữ lưới tản nhiệt của quạt 
thông gió phía trước không bám 
tuyết, lá hoặc các vật cản khác, 
đảm bảo hệ thống thông gió luôn 
hoạt động tốt. 

 

● Bất cứ khi nào nghi ngờ rằng 
khói thải đi vào bên trong xe, hãy 
kiểm tra và khắc phục sự cố càng 
sớm càng tốt. Trường hợp phải 
lái xe trong điều kiện này, chỉ lái 
xe khi tất cả các cửa sổ được mở 
hoàn toàn. 
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 Phản ứng thuốc và Điều 
khiển xe 

 Uống rượu bia và điều khiển 
xe 

 

 

 
Lái xe trong tình trạng say rượu là một 
trong những nguyên nhân thường xuyên 
nhất gây ra tai nạn. Rượu tác động lên 
mỗi cá thể theo những cách khác nhau, 
ngay cả khi nồng độ cồn trong máu thấp 
hơn quy định của pháp luật, bạn cũng có 
thể đã tiêu thụ một lượng rượu, bia đáng 
kể đối với việc lái xe an toàn. Điều đảm 
bảo nhất bạn nên thực hiện là không bao 
giờ lái xe sau khi uống rượu, bia. 

 
 
 
 
 
 
Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, 
vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc 
dược sĩ của bạn hoặc đọc tài liệu đính 
kèm theo thuốc để xác định loại thuốc 
đang dùng có làm giảm khả năng lái xe 
của bạn hay không. Không lái xe sau khi 
dùng bất kỳ loại thuốc nào có thể khiến 
bạn buồn ngủ hoặc ảnh hưởng đến khả 
năng điều khiển phương tiện an toàn. 
Nếu bạn đang ở trong tình trạng đòi hỏi 
phải dùng thuốc, vui lòng tham khảo ý 
kiến bác sĩ. 

Không bao giờ lái xe sau khi sử dụng chất 
kích thích bất hợp pháp nào làm thay đổi 
tâm trí. Vì sức khỏe và hạnh phúc của 
bạn, chúng tôi khuyên bạn không nên sử 
dụng ma túy bất hợp pháp và tìm hiểu 
cách điều trị nếu bạn bị nghiện. 

 
 
– CÒN TIẾP – 

Lái xe sau khi uống rượu, bia rất 
nguy hiểm. Chất cồn trong máu làm 
chậm phản ứng đồng thời làm suy 
yếu nhận thức, phán đoán và sự tập 
trung của bạn. Lái xe sau khi uống 
rượu, bia - dù chỉ tiêu thụ một lượng 
nhỏ – cũng đều làm tăng nguy cơ 
gây ra tai nạn chết người, bị thương 
hoặc tử vong đối với người điều 
khiển hoặc những người khác. 
Ngoài ra, rượu, bia có thể làm tăng 
mức độ nghiêm trọng của chấn 
thương khi xảy ra tai nạn. 
Xin đừng lái xe sau khi uống rượu, 
bia. 
 

CẢNH BÁO 
 

Có một số loại thuốc (không kê đơn 
và theo toa) có thể làm chậm phản 
ứng đồng thời làm giảm nhận thức, 
phán đoán và khả năng của bạn. Lái 
xe sau khi sử dụng chúng có thể 
làm tăng nguy cơ bị tai nạn nghiêm 
trọng hoặc gây tử vong đối với 
người điều khiển và những người 
khác. 
 

CẢNH BÁO 

● Đóng nắp khoang hành lý trong 
khi lái xe, ngăn khí thải vào xe. 

carbon monoxide, một loại khí 
không màu và không mùi, nguy 
hiểm hoặc thậm chí gây chết 
người nếu hít phải. 
 

● Luôn bảo dưỡng đúng cách hệ 
thống xả động cơ, ngăn khí thải 
động cơ đi vào trong xe. 
 

● Không bao giờ vận hành động cơ 
trong không gian kín, chẳng hạn 
như nhà để xe, trừ trường hợp 
cần thiết lái xe vào hoặc ra khỏi 
không gian đó trong thời gian 
ngắn. 
 

● Tránh để xe trong khu vực đỗ xe 
thời gian dài khi động cơ đang 
chạy. Trong trường hợp bắt 
huộc, hãy sử dụng quạt thông 
gió để đẩy không khí bên ngoài 
vào trong xe. 

 

● Luôn giữ lưới tản nhiệt của quạt 
thông gió phía trước không bám 
tuyết, lá hoặc các vật cản khác, 
đảm bảo hệ thống thông gió luôn 
hoạt động tốt. 

 

● Bất cứ khi nào nghi ngờ rằng 
khói thải đi vào bên trong xe, hãy 
kiểm tra và khắc phục sự cố càng 
sớm càng tốt. Trường hợp phải 
lái xe trong điều kiện này, chỉ lái 
xe khi tất cả các cửa sổ được mở 
hoàn toàn. 

 G
iớ

i thiệu 
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8 Biện pháp an toàn khi Điều khiển xe 
 

  Mệt mỏi hoặc Buồn ngủ khi 
Điều khiển xe 

 

 
 

 Điều khiển Phương tiện 
được trang bị Hệ thống 
điều hướng 

 
 
 
 
 
 

Khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ, vui lòng 
không tiếp tục điều khiển xe, thay vào đó 
tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Trong 
những chuyến đi dài, bạn nên dừng chân 
nghỉ ngơi định kỳ, giúp bản thân tỉnh táo 
trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Bạn 
nên đổi ca lái với người khác khi có thể 

 Thay đổi/cải tạo Phương tiện 
của bạn 

 

 

 
 
 
 
 

 Điện thoại trên xe/ĐTDĐ 
và Điều khiển xe 

 
 
 
 

 Điều khiển xe mang theo 
thú cưng 

Thú cưng không được giữ trên xe có thể 
gây cản trở cho việc lái xe và đánh lạc 
hướng sự chú ý của bạn khi đang điều 
khiển. Khi xảy ra va chạm hoặc dừng đột 
ngột, vật nuôi hoặc chuồng thú không 
được cố định có thể sẽ bị văng xung 
quanh không gian bên trong xe, gây 
thương tổn cho bạn hoặc người khác. 
Bên cạnh đó, vật nuôi có thể bị tổn 
thương trong những tình huống này. Việc 
giữ cố định vị trí trên xe cho thú cưng, 
cũng vì sự an toàn của chúng.  

thể được sử dụng hợp pháp khi lái  

Không được tháo hệ thống điều 
hướng và/hoặc hệ thống âm thanh 
SUBARU chính hãng. Điều này có 
thể khiến các chức năng tiếp theo bị 
vô hiệu hoá. 

Màn hình cụm đồng hồ (LCD 
màu) 

CẢNH BÁO 

Khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ, phản 
ứng của bạn sẽ bị chậm, đồng thời 
nhận thức, phán đoán và sự tập 
trung của bạn sẽ bị suy giảm. Nếu 
bạn lái xe khi mệt mỏi hoặc buồn 
ngủ, bạn và những người khác có 
thể gặp phải tai nạn nghiêm trọng 

 

Không đánh mất sự tập trung khi lái 
xe vì mải chú ý đến màn hình điều 
hướng. Ngoài ra, không vận hành 
các điều khiển trên hệ thống điều 
hướng trong khi lái xe. Việc mất chú 
ý khi lái xe có thể dẫn đến tai nạn. 
Nếu bạn muốn vận hành các điều 
khiển trên hệ thống, trước tiên hãy 
lái xe ra khỏi làn đường di chuyển 
và dừng xe ở nơi an toàn. 
 

CẢNH BÁO 

 
Không cải tạo phương tiện của bạn. 
Việc sửa đổi có thể ảnh hưởng đến 
hiệu suất, an toàn hoặc độ bền và 
thậm chí có thể vi phạm các quy định 
của chính phủ. Ngoài ra, các vấn đề 
về hiệu suất hoặc thiệt hại do cải tạo 
có thể không được bảo hành theo chế 
độ bảo hành. 

                        THẬN TRỌNG 

Không sử dụng điện thoại trên 
xe/ĐTDĐ khi đang lái xe; điều này có 
thể gây mất tập trung và có thể dẫn 
đến tai nạn. Nếu phải sử dụng điện 
thoại trên xe/ĐTDĐ, hãy lái xe ra 
khỏi làn đường di chuyển và đỗ xe 
ở nơi an toàn trước khi sử dụng. Tại 
một số quốc gia, chỉ những điện 
thoại rảnh tay mới có  

THẬN TRỌNG 

● Hình ảnh nhìn sau và các dòng 
trợ giúp 

● Cài đặt phương tiện 
● Điều hoà không khí 
● Hệ thống sưởi ghế trước 
● Đồng hồ 
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Giữ thú cưng bằng dây an toàn hoặc 
đặt chúng trong chuồng thú để ở ghế 
sau và cố định dây an toàn thông qua 
tay cầm trên chuồng. Không bao giờ 
đặt vật nuôi hoặc chuồng thú trên ghế 
hành khách phía trước. 

 Áp suất lốp 
Kiểm tra và, nếu cần, điều chỉnh áp suất 
của từng lốp xe và phụ tùng (nếu được 
trang bị) ít nhất mỗi tháng một lần hoặc 
trước bất kỳ cuộc hành trình dài ngày nào 

Kiểm tra áp suất lốp ở nhiệt độ phòng. Sử 
dụng đồng hồ đo áp suất để điều chỉnh áp 
suất lốp theo các giá trị hiển thị trên bảng 
hiệu lốp. Để biết thông tin chi tiết, tham 
khảo “Lốp và bánh xe” Tr.441 

 
 

  Phụ kiện đi kèm 

Biện pháp an toàn khi Điều khiển xe 9 

 

 

Lái xe ở tốc độ cao khi áp suất lốp 
quá thấp có thể khiến lốp xe bị biến 
dạng nghiêm trọng và nhanh chóng 
bị nóng. Nhiệt độ tăng mạnh có thể 
gây ra sự phân tách lốp và phá hủy 
lốp xe. Tai nạn có thể xảy ra khi 
phương tiện bị mất kiểm soát. 
 

CẢNH BÁO 

Không gắn bất kỳ phụ kiện, nhãn 
hoặc tem dán nào (ngoại trừ tem 
kiểm định được đặt đúng vị trí) 
vào kính chắn gió. Những vật thể 
đó có thể gây cản trở tầm quan 
sát của bạn. 
Nếu cần phải gắn phụ kiện (như 
thiết bị thu phí điện tử (ETC) 
hoặc thẻ bảo mật) vào kính chắn 
gió, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
để biết chi tiết về vị trí thích hợp. 
Không kết nối bất kỳ phụ kiện 
hoặc thiết bị trái phép nào vào 
cổng liên kết dữ liệu (cổng 
OBDII). 
Cổng nối này chỉ được sử dụng 
với các thiết bị chẩn đoán tương 
thích, giúp kỹ thuật viên của 
hãng kiểm tra và bảo dưỡng 
phương tiện bằng các công cụ 
chuyên biệt. Việc kết nối các thiết 
bị trái phép, chẳng hạn như thiết 
bị theo dõi hành vi người điều 
khiển, có thể gây tác động tiêu 
cực đến hệ thống xe kể cả hệ 
thống an toàn, hoặc cho phép 
người khác truy cập thông tin 
được lưu trữ trong xe của bạn.  

CẢNH BÁO Việc sử dụng các thiết bị trái 
phép cũng có thể dẫn đến sự cố 
không mong muốn, chẳng hạn 
như cạn pin hoặc có thể làm 
hỏng hệ thống trên xe. Nhà sản 
xuất không thực hiện chính sách 
bảo hành đối với bất kỳ bộ phận 
nào bị trục trặc, hỏng hóc hoặc 
bị hư do sử dụng trái phép thiết 
bị có đầu nối liên kết dữ liệu. 
 

 G
iớ

i thiệu 



(12,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
10 Thông tin chung 

 

 Thông tin chung  
 Chỉ báo chuyển số 
(nếu được trang bị) 

 

  
Chỉ báo này giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn 
trong quá trình sử dụng. Hệ thống trên xe 
xác định thời gian thực hiện thao tác sang 
số tùy thuộc vào điều kiện lái xe và thông 
báo cho người điều khiển bằng chỉ báo 
trên cụm đồng hồ. Để biết thông tin chi 
tiết, tham khảo “Chỉ báo chuyển số” 
Tr.291. 
 

LƯU Ý 
Thông thường, chỉ báo chuyển số là 
kim chỉ nam giúp tiết kiệm nhiên liệu 
hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời 
ngăn cho động cơ có thể bị chết máy 
khi đang ở tốc độ thấp. 
 

Độ ồn tiêu chuẩn trong 
Phương tiện (Quy định của 
Liên minh thuế quan)                  

TR CU 018/2011 
(QUY CHUẨN KỸ THUẬT CỦA 
LIÊN MINH THUẾ QUAN, Về An toàn 
trên Xe Có Bánh), 
Phụ lục đính kèm số 3: Phần 2 (Yêu cầu 
đối với xe về Độ ồn tiêu chuẩn trong 
phương tiện): 
Bảng 2.1: Nhận xét: Số 3, 
Độ ồn đo được trong quá trình tăng tốc 
có thể đạt mức tối đa là 81 dBA. 
Phương tiện này không được sử dụng 
cho các mục đích công cộng (ví dụ: taxi 

 
 

Chỉ báo chuyển số hiển thị nhằm 
mục đích hướng dẫn, giúp tiết kiệm 
nhiên liệu. Chỉ báo không thông 
báo về thời gian thực hiện thao tác 
chuyển số an toàn. Người điều 
khiển có trách nhiệm thực hiện 
thao tác sang số phù hợp, tùy vào 
điều kiện giao thông hoặc tình 
huống lái xe (ví dụ: vượt hoặc lái xe 
lên dốc). 

THẬN TRỌNG 



Danh mục minh họa
* Ngoại thất ........................................................... 12
* Nội thất................................................................ 14

Mẫu CVT...................................................................... 15
Mẫu MT........................................................................ 16

* Bảng tap-lô.. ....................................................... 18
Mẫu tay láy bên trái.................................................... 18
Mẫu tay lái bên phải ................................................... 19

* Tay lái (Vô lăng) ................................................. 20
* Công tắc/Cần Điều khiển Cần gạt nước và Điều 

khiển Đèn.......................................................... 21
Loại A...........................................................................21
Loại B...........................................................................22

* Cụm đồng hồ ...................................................... 23
* Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo........................... 24
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12 Ngoại thất 

 

Ngoại thất  
 

1) Nắp capo (trang 425) 
2) Cần gạt nước (trang 228) 
3) Đèn pha (trang 214, 455) 
4) Đèn báo rẽ (trang 225, 455) 
5) Cửa sổ trời (trang 141) 
6) Khoá cửa (trang 131) 
7) Kính chiếu hậu bên ngoài (trang 232) 
8) Áp suất lốp (trang 443) 
9) Lốp xẹp (trang 387) 
10) Xích lốp (trang 378) 
11) Đèn sương mù (trang 223, 455) 
12) Móc buộc bên dưới (trang 396) 
13) Móc kéo (trang 396) 
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Ngoại thất 13 
 
 

1) Cửa sổ hậu chống sương mù (trang 230) 
2) Nắp bình nhiên liệu (trang 276) 
3) Khoá an toàn trẻ em (trang 137) 
4) Lỗ buộc bên dưới (trang 396) 
5) Đèn (trang 214, 455) 
6) Đèn báo rẽ (trang 225, 455) 
7) Nắp cốp (trang 130) 
8) Móc kéo (trang 396) 
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14 Nội thất 
 

Nội thất  
 

1) Mâm ISOFIX cho Ghế an toàn trẻ em 
(trang 77) 

2) Dây đai an toàn (trang 46) 
3) Hộp đựng đồ ghế lái (trang 263) 
4) Ghế trước (trang 29) 
5) Ghế sau (trang 41)
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Nội thất 15 
 

 Mẫu CVT  
 
 

 

 
Hình minh họa bên trên mô tả riêng về các mẫu tay lái bên trái. Đối với các mẫu tay lái bên 
phải, vị trí một số công tắc/cần gạt không cùng vị trí trong hình minh họa. 
 

1) Khay để cốc (trang 263) 
2) Công tắc phanh tay điện tử (trang 308) 
3) Cần chọn số (trang 286) 
4) Màn hình hiển thị thông tin (trang 191)/ 

Điều hoà không khí (trang 241)/Hệ thống 
âm thanh*-/Hệ thống điều hướng* 

5) Bộ nguồn USB (trang 266)/AUX* 
6) Hộp găng tay (trang 263) 
7) Ổ cắm điện thiết bị (trang 265) 
8) Công tắc sưởi ghế sau (trang 40) 
*: Để biết chi tiết về cách sử dụng hệ thống 

âm thanh và điều hướng (nếu được trang 
bị), tham khảo Hướng dẫn sử dụng mỗi 
phần điều hướng/âm thanh riêng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 
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– CÒN TIẾP –
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16 Nội thất 

 

 Mẫu MT 
 
 

 

 
Hình minh họa bên trên mô tả riêng về các mẫu tay lái bên trái. Đối với các mẫu tay lái bên 
phải, vị trí một số công tắc/cần gạt không cùng vị trí trong hình minh họa. 

1) Cần phanh tay (trang 307) 
2) Khay để cốc (trang 263) 
3) Cần chuyển số (trang 284) 
4) Màn hình hiển thị thông tin (trang 191)/ 

Điều hoà không khí (trang 241)/Hệ thống 
âm thanh*-/Hệ thống điều hướng* 

5) Bộ nguồn USB (trang 266)/AUX* 
6) Hộp găng tay (trang 263) 
7) Ổ cắm điện thiết bị (trang 265) 
8) Công tắc sưởi ghế sau (trang 40) 
*: Để biết chi tiết về cách sử dụng hệ thống 

âm thanh và điều hướng (nếu được trang 
bị), tham khảo Hướng dẫn sử dụng mỗi 
phần điều hướng/âm thanh riêng. 
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Nội thất 17 
 
 
 

 

 
Hình minh họa bên trên mô tả riêng về các mẫu tay lái bên trái. Đối với các mẫu tay lái bên 
phải, vị trí một số công tắc/cần gạt không cùng vị trí trong hình minh họa. 

1) Công tắc đèn xem bản đồ (trang 260) 
2) Công tắc mở nghiêng cửa sổ trời (trang 142) 
3) Công tắc trượt cửa sổ trời (trang 142) 
4) Công tắc khoá cửa liên động (trang 261) 
5) Nút SOS cho hệ thống ERA-

GLONASS/Hệ thống eCall 
6) Nhãn cảnh báo Ghế an toàn trẻ em 

(trang 59) 
A) TÚI KHÍ 
*: KHÔNG BAO GIỜ đặt ghế an toàn trẻ em 

hướng về phía sau trên ghế ngồi có TÚI KHÍ 
KÍCH HOẠT ở phía trước, trẻ có thể bị TỬ 
VONG hoặc gặp phải CHẤN THƯƠNG 
NGHIÊM TRỌNG. 

 
LƯU Ý 
● Hệ thống ERA-GLONASS phát triển 
ở Nga, Kazakhstan và Belarus. Tuy 
nhiên, kể từ thời điểm phát hành ấn 
phẩm này, dịch vụ này chỉ triển khai 
trên lãnh thổ Liên bang Nga. Tham 
khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử 
dụng đối với hệ thống ERA-GLONASS. 
● Để biết chi tiết về nút SOS dành cho 
hệ thống eCall, tham khảo phần bổ 
sung Hướng dẫn sử dụng đối với hệ 
thống eCall. 
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18 Bảng tap-lô 

 

Bảng tap-lô  
 Mẫu tay lái bên trái 

 
1) Công tắc cửa sổ điện (trang 137) 
2) Công tắc điều khiển gương từ xa (trang 

233) 
3) Nút bấm nhớ vị trí ghế (trang 34) 
4) Cụm đồng hồ (trang 151) 
5) Công tắc đèn báo nguy (trang 150) 
6) Camera cho EyeSight (trang 355) 
7) Tay lái điều chỉnh tầm lái/góc nghiêng 

(trang 236) 
8) Hộp cầu chì (trang 453) 
9) Núm điều chỉnh nắp capo (trang 425) 
10) Nút bật nắp cốp (trang 141) 
11) Mặt số điều khiển độ sáng chiếu sáng 

(trang 153) 
12) Công tắt Hệ thống kiểm soát thân xe linh 

hoạt OFF (trang 303) 
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Bảng tap-lô   19 

  Mẫu tay lái bên phải  
 

1) Camera cho EyeSight (trang 355) 
2) Công tắc đèn báo nguy (trang 150) 
3) Cụm đồng hồ (trang 151) 
4) Nút bấm nhớ vị trí ghế (trang 34) 
5) Công tắc điều khiển gương từ xa (trang 

233) 
6) Công tắc cửa sổ điện (trang 137) 
7) Núm điều chỉnh nắp capo (trang 425) 
8) Hộp cầu chì (trang 453) 
9) Tay lái điều chỉnh tầm lái/góc nghiêng 

(trang 236) 
10) Công tắc VIEW (trang 333) 
11) Mặt số điều khiển độ sáng chiếu sáng 

(trang 153) 
12) Nút bật nắp cốp (trang 141) 
13) Công tắt Hệ thống kiểm soát thân xe linh 

hoạt OFF (trang 303) 
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20 Tay lái (Vô lăng) 
 

Tay lái (Vô lăng)  
 

1) Công tắc điều khiển Hệ thống âm thanh 
*1 

2) Công tắc đàm thoại cho Hệ thống điều 
khiển bằng giọng nói *1 

3) Công tắc Hệ thống kiểm soát hành trình 
(trang 318) *2 

4) Cần chuyển số (trang 290) 
5) Công tắc SI-DRIVE (trang 294)/Công 

tắc LIM *2/Công tắc MODE (trang 295) 
6) Hệ thống túi khi an toàn (trang 81) 
7) Còi (trang 236) 
8) Công tắc điều khiển màn hình cụm 

đồng hồ (LCD màu) (trang 181) 
9) Công tắc điện thoại rảnh tay *1 

*1: Để biết chi tiết về cách sử dụng công tắc, 
tham khảo Hướng dẫn sử dụng mỗi phần 
điều hướng/âm thanh riêng. 

*2: Đối với các mẫu có hệ thống EyeSight, 
tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử 
dụng đối với hệ thống EyeSight. 
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Công tắc/Cần Điều khiển Cần gạt nước và Điều khiển Đèn 21 
 

Công tắc/Cần Điều khiển Cần gạt nước và Điều khiển Đèn  
  Loại A 

 

1) Cần gạt nước (trang 225) 
2) Sương mù (trang 228) 
3) Cần rửa kính (trang 229) 
4) Điều khiển độ nhạy cảm biến (trang 228) 
5) Cần điều khiển Cần gạt nước (trang 228) 
6) Công tắc điều khiển đèn (trang 214) 
7) Công tắc đèn sương mù (trang 223) 
8) Đèn pha ON/OFF/AUTO (trang 214) 
9) Công tắc nháy đèn pha thay đổi Chùm 

sáng Xa/Gần (trang 216) 
10) Cần báo rẽ (trang 225) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

 

– CÒN TIẾP –
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22 Công tắc/Cần Điều khiển Cần gạt nước và Điều khiển 

 

 Loại B 
 

 
1) Cần báo rẽ (trang 225) 
2) Công tắc nháy đèn pha thay đổi Chùm 

sáng Xa/Gần (trang 216) 
3) Đèn pha ON/OFF/AUTO (trang 214) 
4) Công tắc đèn sương mù (trang 223) 
5) Công tắc điều khiển đèn (trang 214) 
6) Cần điều khiển Cần gạt nước (trang 225) 
7) Điều khiển độ nhạy cảm biến (trang 228) 
8) Cần rửa kính (trang 229) 
9) Sương mù (trang 228) 
10) Cần gạt nước (trang 228) 
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Cụm đồng hồ     23 
 

Cụm đồng hồ  
 
 

 

 
Hình minh họa bên trên là một ví dụ tiêu biểu. Đối với một số mẫu, cụm đồng hồ có thể sẽ khác 
vài điểm so với hiển thị trong hình minh họa. 

1) Đồng hồ đo tốc độ vòng quay (trang 151) 
2) Chỉ báo vị trí cần số (trang 176) 
3) Màn hình cụm đồng hồ (LCD màu) 

(trang 180) 
4) Đồng hồ đo hành trình và đồng hồ công 

tơ mét (trang 151) 
5) Đồng hồ đo tốc độ (trang 151) 
6) Đồng hồ đo nhiên liệu (trang 152) 
7) Màn hình tốc độ kỹ thuật số (trang 188) 
8) Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát 

(trang 153) 
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24 Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 
 

Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 
 

Hình Ý nghĩa Trg 
 

 
 
Đèn cảnh báo thắt đai 
an toàn 

 
155 

 

 
Đèn cảnh báo người 
ngồi trước thắt đai an 
toàn 

 
155 

 

 
Đèn cảnh báo người 
ngồi sau thắt đai an 
toàn 

 
157 

 

 
Đèn báo hệ thống túi 
khí an toàn 

 
158 

 

 
Đèn báo túi khí trước 
đang ON (nếu được 
trang bị) 

 
158 

 

 
Đèn báo túi khí trước 
đang OFF (nếu được 
trang bị) 

 
158 

 

 
Đèn cảnh báo lỗi động 
cơ 

 
159 

 

  Đèn báo acquy 
 

160 

 
 Đèn báo dầu bôi trơn 

 
160 

 

 Đèn báo dầu bôi trơn 
thấp 

 
160 

 

Hình Ý nghĩa Trg 
 

 
Đèn báo dầu hộp số AT 
(mẫu CVT) 

 
160 

 

 
 
ABS  

 
162 

 

 
Đèn cảnh báo phanh 
tay (đỏ) 

 
163 

 
 

Đèn cảnh báo phanh 
tay (vàng)/Đèn cảnh 
báo phanh tay điện tử 
(mẫu CVT) 

 
164 

 

 
Đèn báo phanh tay 
điện tử (mẫu CVT) 

 
165 

 

 
Đèn báo mở cửa  

167 

 

 
Đèn cảnh báo nắp capo 
chưa đóng 

 
167 

 

 
 
Cảnh báo hết nhiên liệu 

 
166 

 

 
Đèn cảnh báo tốc độ 
phương tiện (nếu được 
trang bị) 

 
166 

 
 Đèn cảnh báo AWD  

167 

Tay 

Hình Ý nghĩa Trg 
 

 
Đèn cảnh báo tay lái 
trợ lực điện 

 
167 

 
 

Đèn báo khởi hành 
ngang dốc/Đèn báo 
khởi hành ngang dốc 
đang OFF (mẫu MT) 

 
166 

 

 
Đèn báo dừng tự động 
(mẫu CVT) 

 
166 

 

 

Đèn báo hệ thống VDC 
và báo hệ thống VDC 
đang hoạt động 

 
168 

 
 Đèn báo chế độ 

TRACK  
 

169 

 

 
Đèn báo hệ thống VDC 
đang OFF 

 
169 

 

 
Chìa khoá không ở 
trong xe 

 
170 

 

 
Đèn báo mã hoá động 
cơ 

 
175 

 
 Đèn báo rẽ  

176 

 

 
Đèn báo chiếu xa  

177 
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Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 25 
 

 

   

 

– CÒN TIÊP – 

Hình Ý nghĩa Trg  
 

 
Đèn báo hỗ trợ chiếu 
xa (nếu được trang bị) 

 
177 

 

 

 
Đèn báo hệ thống điều 
chỉnh độ cao chùm 
sáng 

 
177 

 

 

 
Cảnh báo đèn pha LED  177 

 

 

 
Điều chỉnh đèn theo 
góc lái OFF 

 
177 

 

 

 
Điều chỉnh đèn theo 
góc lái 

 
177 

 

 

 
Đèn sương mù phía 
trước  

 
177 

 

 

 
Đèn sương mù phía 
sau (nếu được trang bị) 

 
177 

 

 

 
Đèn báo chân ga tự 
động (nếu được trang 
bị) 

 
176 

 

 
 

 
Đèn báo đèn pha 

 
177 

 

 

 
Cảnh báo áp suất lốp 
(nếu được trang bị) 

 
161 

 

 

 
Nước rửa kính  

167 
 

 

Hình Ý nghĩa Trang 
 

 
Tự động tạm dừng/khởi hành 
OFF (nếu được trang bị) 

 
178 

 

 
Tự động tạm dừng/khởi hành 
(xanh) (nếu được trang bị) 

 
178 

 

 
Tự động tạm dừng/khởi hành 
(vàng) (nếu được trang bị) 

 
177 

 

 
Tự động tạm dừng/khởi hành 
Không hoạt động (nếu được 
trang bị) 

 
178 

 

 
Cảnh báo phương tiện phía 
sau ON (nếu được trang bị) 

 
178 

 

 
Cảnh báo phương tiện phía 
sau OFF (nếu được trang bị) 

 
178 

 

 
Chế độ lái Intelligent (I) (nếu 
được trang bị) 

 
175 

 

 
Chế độ lái Sport (S) (nếu được 
trang bị) 

 
175 

 

 
Chế độ lái Sport Sharp (S#) 
(nếu được trang bị) 

 
175 

 

 
Chế độ Normal (nếu được 
trang bị) 

 
175 

 

 
Chế độ Sport (nếu được trang 
bị) 

 
175 

 

Hình Ý nghĩa Trang 
 

 
Chế độ Sport+ (nếu 
được trang bị) 

 
175 

 

 
Chế độ Individual 
(nếu được trang bị) 

 
175 

 

 
Chế độ Comfort (nếu 
được trang bị) 

 
175 

 

 
Cảnh báo đường 
trơn trượt 

 
178 

 

 
Tự động phanh khi 
lùi (nếu được trang 
bị) 

 
179 

 

 
Tự động phanh khi 
lùi OFF (nếu được 
trang bị) 

 
179 

 

 
Đèn báo phát hiện 
sonar (nếu được 
trang bị) 

 
179 

 
 

 

EyeSight đang hoạt 
động (xanh) (nếu 
được trang bị) 

 
179 

Cảnh báo EyeSight 
(vàng) (nếu được 
trang bị) 

 
179 

 

 
EyeSight OFF (nếu 
được trang bị) 

 
179 
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26 Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 

 
Hình Ý nghĩa Trang 

 

 

EyeSight dừng tạm 
thời (nếu được trang 
bị) 

 
179 

 

 
Đèn cảnh báo Hệ 
thống giảm chấn điện 
tử (nếu được trang bị) 

 
179 
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Ghế trước 29 

1-1. Ghế trước  
 

 

 

 
 
 

  1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ điều chỉnh ghế 
khi đang lái xe, tránh tình trạng 
mất kiểm soát phương tiện gây 
ra thương tích cá nhân. 
Trước khi thực hiện thao tác, 
đảm bảo nhìn thấy rõ đồ dùng và 
đối tượng ngồi sau để có thể 
điều chỉnh. 
Sau khi điều chỉnh, kiểm tra lại để 
đảm bảo ghế không bị lung lay. 
Nếu ghế không được hãm chắc 
chắn, ghế có thể bị trượt hoặc 
dây đai an toàn có thể không sử 
dụng được. 
Không đặt đồ vật dưới ghế trước. 
Ghế có thể không được hãm an 
toàn và dấn đến tai nạn. 
Dây đai an toàn sẽ phát huy tối đa 
khả năng bảo vệ khi ngồi thẳng 
lưng. Để giảm nguy cơ bị trượt 
dưới dây đai an toàn trường hợp 
xảy ra va chạm, lưng ghế trước 
phải luôn trong tư thế thẳng 
đứng khi xe đang chạy. 

CẢNH BÁO 
 

Sắp xếp cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống 
hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 inch) trở 
xuống ngồi ở ghế SAU vào mọi thời 
điểm và thắt đai an toàn hoặc sử 
dụng ghế an toàn trẻ em. Túi khí an 
toàn sẽ được kích hoạt khi nhận 
thấy tốc độ và mức va chạm đạt 
ngưỡng và có thể làm bị thương 
hoặc thậm chí làm trẻ em bị tử vong, 
đặc biệt đối với trẻ từ 12 tuổi trở 
xuống hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 
inch) trở xuống không được giữ an 
toàn hoặc được giữ không đúng 
cách. Trẻ em nhẹ hơn và yếu hơn 
người lớn nên nguy cơ bị thương từ 
việc bung túi khí cao hơn. 
 

CẢNH BÁO 

Khi xảy ra va chạm, nếu lưng ghế 
trước không thẳng, nguy cơ bị 
trượt dưới dây đai đùi hoặc dây 
bị trượt lên trên bụng sẽ tăng lên, 
cả hai trường hợp đều có thể dẫn 
đến chấn thương nghiêm trọng 
hoặc tử vong. 

● Túi khí an toàn sẽ được kích 
hoạt khi nhận thấy tốc độ và 
mức va chạm đạt ngưỡng. 
Người ngồi ở vị trí không phù 
hợp khi túi khí an toàn đang 
bung có thể bị thương rất 
nghiêm trọng. Vì túi khí an toàn 
cần đủ không gian để bung, 
người lái xe phải luôn ngồi 
thẳng và ngả lưng vào ghế cách 
càng xa tay lái càng tốt tuy nhiên 
vẫn phải duy trì việc kiểm soát 
xe, đồng thời người ngồi ở vị trí 
ghế hành khách phía trước nên 
dịch chuyển ghế về sau với 
khoảng cách xa nhất có thể, 
ngồi thẳng và ngả lưng vào ghế. 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
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30 Ghế trước 

 
Đảm bảo TẤT CẢ các loại Ghế an 
toàn trẻ em (bao gồm ghế trẻ em 
quay mặt về phía trước) luôn được 
đặt ở ghế SAU. 
KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT GHẾ AN 
TOÀN TRẺ EM Ở GHẾ HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC. ĐIỀU NÀY 
SẼ GÂY RA CHẤN THƯƠNG 
NGHIÊM TRỌNG HOẶC TỬ VONG 
VÌ PHẦN ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN 
VỚI HỆ THỐNG TÚI KHÍ AN 
TOÀN. 
Căn cứ theo thống kê tai nạn, khả 
năng trẻ em được an toàn cao hơn 
khi ngồi ở vị trí phía sau so với vị 
trí phía trước. Để được hướng dẫn 
và phòng ngừa về Ghế an toàn trẻ 
em, tham khảo “Ghế an toàn trẻ 
em” Tr.56. 
 

Để tránh bị trượt xuống dưới dây 
đai an toàn trường hợp xảy ra va 
chạm, luôn giữ ghế ngồi trong tư 
thế thẳng đứng khi xe đang di 
chuyển. Ngoài ra, không đặt các vật 
như đệm giữa người ngồi và lưng 
ghế. Điều này khiến cho nguy cơ bị 
trượt dưới dây đai đùi hoặc dây bị 
trượt lên trên bụng tăng lên, cả hai 
trường hợp đều có thể dẫn đến 
chấn thương nghiêm trọng hoặc tử 
vong 

CẢNH BÁO 

Người ngồi sau không được gác 
chân lên vị trí giữa lưng ghế trước 
và đệm ghế. Điều này có thể khiến 
cho hoạt động của các hệ thống sau 
đây bị lệch từ đó gây ra chấn 
thương nghiêm trọng. 

Hệ thống phát hiện người ngồi 
Túi khí bên 
Túi khí tại đệm ngồi 
Hệ thống sưởi ghế trước (nếu 
được trang bị) 
Ghế chỉnh điện 
 

CẢNH BÁO 
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Ghế trước 31 
 
 

  1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Dây đai an toàn sẽ phát huy tối đa 
khả năng bảo vệ khi ngồi thẳng 
lưng. Không đặt đệm hoặc bất kỳ 
vật thể nào khác giữa người ngồi 
và lưng ghế hoặc đệm ghế. Điều 
này khiến cho nguy cơ bị trượt 
dưới dây đai hông hoặc dây bị 
trượt lên trên bụng tăng lên, cả 
hai trường hợp đều có thể dẫn 
đến chấn thương nghiêm trọng 
hoặc tử vong. 

                        CẢNH BÁO 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
 

Không bao giờ xếp hành lý hoặc đồ 
dùng cao hơn đỉnh lưng ghế, 
trường hợp dừng xe đột ngột hoặc 
gặp tai nạn, những vật thể này có 
thể đổ về phía trước và gây thương 
tích cho người ngồi. 
 

CẢNH BÁO 
 Không tỳ chân lên bảng tap-lô. Điều 

này có thể khiến chức năng phát 
hiện người ngồi trong xe của hệ 
thống túi khí an toàn không hoạt 
động được và có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc tử 
vong nếu xảy ra tai nạn. 
 

CẢNH BÁO 

– CÒN TIẾP –
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32 Ghế trước 

 

  Ghế chỉnh thủ công (nếu 
được trang bị) 

! Điều chỉnh tiến và lùi 
 

 
1. Ngồi vào ghế để điều chỉnh. 
2. Kéo cần gạt lên để trượt ghế đến vị trí 
mong muốn và sau đó nhả cần gạt. 
3. Thử di chuyển qua lại, đảm bảo rằng 
ghế đã được hãm chắc chắn. 

! Ngả lưng ghế 
 

 
4. Kéo cần gạt lên, điều chỉnh lưng ghế 
đến vị trí mong muốn sau đó nhả cần gạt. 
5. Đảm bảo rằng lưng ghế đã được hãm 
chắc chắn. 
6. Khi kéo cần gạt, lưng ghế trong tư thế 
ngả lưng sẽ ngả về phía sau. Khi cần trả 
về tư thế cũ, kéo cần gạt đồng thời giữ 
nhẹ lưng ghế để nâng dần lưng ghế lên. 

! Điều chỉnh độ cao đệm ghế 
(Ghế lái) 

 

 
1) Đẩy cần gạt xuống để hạ ghế. 
2) Kéo cần gạt lên để nâng ghế. 

Có thể điều chỉnh độ cao của ghế bằng 
cách nâng hoặc hạ cần điều chỉnh đệm. 
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 Ghế chỉnh điện (nếu được 
trang bị) 
! Ghế lái 

 

 

 
1) Công tắc điều khiển ghế tiến/lùi 

Để điều chỉnh ghế tiến hoặc lùi, di 
chuyển công tắc điều khiển tiến hoặc 
lùi. Không thể điều chỉnh độ lệch góc  

 
 
 

hoặc chiều cao đệm ghế khi đang điều 
chỉnh tiến/lùi. 

2) Công tắc điều khiển độ lệch góc 
Để điều chỉnh độ lệch góc của đệm ghế, kéo 
lên hoặc đẩy xuống phần mặt trước của công 
tắc điều khiển. 

3) Công tắc điều khiển chiều cao ghế 
Để điều chỉnh chiều cao ghế, kéo lên hoặc đẩy 
xuống phần mặt sau của công tắc điều khiển. 

4) Công tắc điều khiển góc ngồi (độ 
ngả lưng) 
Để điều chỉnh lưng ghế, di chuyển công tắc 
điều khiển. 

5) Công tắc điều khiển đệm đỡ lưng 
Để tăng độ ngả lưng, nhấn phần phía trước 
của công tắc. Để giảm độ ngả lưng, nhấn 
phần phía sau của công tắc. 

Ghế trước 33 
 
! Ghế hành khách phía trước 

 
  1  

 
 
 
 
 
 
 

1) Công tắc điều khiển ghế tiến/lùi 
Để điều chỉnh ghế tiến hoặc lùi, di 
chuyển công tắc điều khiển tiến hoặc lùi. 

2) Công tắc điều khiển độ lệch góc 
Để điều chỉnh độ lệch góc của đệm ghế, kéo 
lên hoặc đẩy xuống phần mặt trước của công 
tắc điều khiển. 

3) Công tắc điều khiển chiều cao ghế 
Để điều chỉnh chiều cao ghế, kéo lên hoặc đẩy 
xuống phần mặt sau của công tắc điều khiển. 

4) Công tắc điều khiển góc ngồi (độ 
ngả lưng) 
Để điều chỉnh lưng ghế, di chuyển công tắc 
điều khiển. 

 
 
 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
  

– CÒN TIẾP –
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34 Ghế trước 

 
! Chức năng ghi nhớ ghế lái 

chỉnh điện đồng bộ với 
gương chiếu hậu bên ngoài 
(nếu được trang bị) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Để lấy vị trí ghế, nhấn nút “1” hoặc “2” 
hoặc sử dụng thiết bị điều khiển cầm tay. 

Có thể thực hiện lấy các vị trí sau đây. 
● Vị trí tiến/lùi của ghế 
● Độ lệch góc của lưng ghế 
● Độ lệch góc của đệm ghế 
● Độ cao của ghế 
● Độ lệch góc của gương chiếu hậu 

ngoài 
● Độ lệch góc của gương chiếu hậu 
ngoài bên ghế hành khách khi nghiêng 
xuống vào số lùi. 

LƯU Ý 
Vị trí ghế có thể được truy xuất trong 
phần thông tin người dùng trên 
EyeSight. Để thực hiện thao tác này, 
cần phải đăng ký người dùng trong 
phần cài đặt EyeSight. Tham khảo “Hệ 
thống EyeSight” Tr.207. 

! Nhấn nút “1” hoặc “2” để lấy vị trí 
ghế 
1.  Chỉ điều chỉnh vị trí ghế và gương 
chiếu hậu ngoài trong các trường hợp 
sau. 

● Cài phanh tay. 
● Công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. 
● Cần gạt ở vị trí “P”. 

2. Lấy các vị trí đã điều chỉnh bằng một 
trong các thao tác sau. 

● Nhấn nút “SET”, sau đó nhấn “1” 
hoặc “2” đến khi xuất hiện tiếng bíp 
trong vòng 5 giây. 
● Trong khi nhấn và giữ nút “SET”, 
nhấn “1” hoặc “2” đến khi xuất hiện 
tiếng bíp trong vòng 5 giây. 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí ghế và độ 
lệch góc của gương chiếu hậu ngoài bên 
ghế hành khách đã được lấy. 

  

– Thao tác với công tắc ghế 
chỉnh điện. 

– Nhấn nút “SET”. 

– Nhấn nút “1” hoặc “2”. 
– Thao tác với công tắc điều 

khiển gương chiếu hậu 
ngoài. 

Để tránh mất kiểm soát phương tiện 
hoặc tránh bị thương tích cá nhân, 
không bao giờ thực hiện những 
thao tác sau đây khi đang lái xe. 

Điều chỉnh ghế 
Lấy vị trí ghế 

Trước khi thực hiện thao tác, 
đảm bảo nhìn thấy rõ đồ dùng và 
đối tượng ngồi sau để có thể 
điều chỉnh. 
Thiết lập chức năng lấy lại vị trí 
ghế. Đảm bảo rằng cần gạt đang 
ở vị trí “P” và cài phanh đỗ khi 
ghế đang được điều chỉnh. 
Không lái xe cho đến khi điều 
chỉnh xong vị trí ghế. 
Khi gặp phải bất kỳ trục trặc hoặc 
bất thường nào trong quá trình 
lấy lại vị trí ghế, dừng việc điều 
chỉnh bằng cách thực hiện các 
thao tác sau đây 

CẢNH BÁO 
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Ghế trước 35 
 

LƯU Ý 
Vị trí đã lấy trước đó sẽ bị xóa nếu sử 
dụng cùng một nút để lấy vị trí mới. 

! Nhấn nút "1" hoặc "2" để lấy 
vị trí độ lệch góc của gương 
khi nghiêng xuống vào số lùi 

 

  
1. Di chuyển cần chọn đến vị trí “R”, sau 
đó gương chiếu hậu ngoài bên ghế hành 
khách sẽ được điều chỉnh đến vị trí góc 
nghiêng xuống vào số lùi. 

2. Điều chỉnh góc gương chiếu hậu ngoài 
bên ghế hành khách. Để biết chi tiết về cài 
đặt, tham khảo “Công tắc điều khiển 
gương từ xa”.Tr.233 

3. Di chuyển cần chọn đến vị trí “P”, sau 
đó góc gương chiếu hậu ngoài sẽ trở lại 
vị trí ban đầu. 

4. Lấy các vị trí đã điều chỉnh bằng một 
trong các thao tác sau. 

 Nhấn nút “SET”, sau đó nhấn “1” 
hoặc “2” đến khi xuất hiện tiếng bíp 
trong vòng 5 giây. 

 Trong khi nhấn và giữ nút “SET”, 
nhấn “1” hoặc “2” đến khi xuất hiện 
tiếng bíp trong vòng 5 giây. 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí ghế và độ lệch 
góc của gương chiếu hậu ngoài bên ghế 
hành khách đã được lấy. 

LƯU Ý 
● Gương chiếu hậu ngoài sẽ trở lại vị 
trí ban đầu khoảng 9 giây sau khi di 
chuyển cần chọn đến bất kỳ vị trí nào 
khác ngoài vị trí “R”. 

● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) của 
chức năng này được thiết lập cho 
gương chiếu hậu bên ghế hành khách. 
Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
cho gương bên ghế lái. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU của mình để biết thêm thông 
tin chi tiết.  

! Lấy vị trị ghế bằng thiết bị 
điều khiển cầm tay 

1. Chỉ điều chỉnh vị trí ghế khi. 

● Cài phanh tay. 

● Công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF”. 

● Cần gạt ở vị trí “P”. 

 

 
 

  1  
 
 
 
 
 
 

2. Nhấn và giữ nút “SET”. Sau đó nhấn 
nút “ ” trên thiết bị điều khiển cầm tay. 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí ghế đã được 
lấy. 

LƯU Ý 
Sử dụng chìa khóa thông minhmong 
muốn để lấy vị trí ghế. Điều này sẽ 
không thực hiện được nếu sử dụng từ 
2 thiết bị điều khiển trở lên. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Đạp bàn đạp phanh trong lúc lấy vị 
trí độ lệch góc của gương khi 
nghiêng xuống vào số lùi. 
 

THẬN TRỌNG 
 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 

– CÒN TIẾP –
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36 Ghế trước 

 
! Lấy vị trí độ lệch góc của gương 

khi nghiêng xuống vào số lùi 
bằng thiết bị điều khiển cầm tay 

 

 

 
 

LƯU Ý 
● Gương chiếu hậu ngoài sẽ trở lại vị 
trí ban đầu khoảng 9 giây sau khi di 
chuyển cần chọn đến bất kỳ vị trí nào 
khác ngoài vị trí “R". 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) của 
chức năng này được thiết lập cho 
gương chiếu hậu bên ghế hành khách. 
Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
cho gương bên ghế lái. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU của mình để biết thêm thông 
tin chi tiết 

1.  Di chuyển cần chọn đến vị trí “R”, 
sau đó gương chiếu hậu ngoài bên ghế 
hành khách sẽ được điều chỉnh đến vị trí 
góc nghiêng xuống vào số lùi. 

2. Điều chỉnh góc gương chiếu hậu ngoài 
bên ghế hành khách. Để biết chi tiết về cài 
đặt, tham khảo “Công tắc điều khiển 
gương từ xa”. Tr.233 

3. Di chuyển cần chọn đến vị trí “P”, sau 
đó góc gương chiếu hậu ngoài sẽ trở lại 
vị trí ban đầu.  

4. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF”. 

5. Nhấn và giữ nút “SET”. Sau đó nhấn 
nút “ ” trên thiết bị điều khiển cầm tay. 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí độ lệch góc 
của gương khi nghiêng xuống vào số lùi 
đã được lấy. 

● Vị trí đã lấy trước đó sẽ bị xóa nếu 
sử dụng cùng một nút để lấy vị trí mới. 
● Hệ thống lưu lại góc gương đã điều 
chỉnh trong khoảng 45 giây sau khi 
công tắc đánh lửa chuyển sang vị trí 
“OFF”. Thực hiện lấy vị trí góc gương 
khi chức năng bộ nhớ đang hoạt 
động. 
! Nhấn nút “1” hoặc “2” để truy 

xuất vị trí ghế 

 
 
 
 

1. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí “ON”. 

2. Đặt cần chọn ở vị trí “P” và cài phanh. 
Sau đó nhấn nút “1” hoặc “2”. 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí ghế và độ lệch 
góc của gương chiếu hậu ngoài đã được 
lấy. 

Khi cần chọn đến vị trí “R”, gương chiếu 
hậu ngoài sẽ được điều chỉnh đến vị trí 
góc nghiêng xuống vào số lùi. 

 
 

Đạp bàn đạp phanh trong lúc lấy vị 
trí độ lệch góc của gương khi 
nghiêng xuống vào số lùi. 
 

THẬN TRỌNG 
 

Đảm bảo bấm đúng nút để truy xuất 
vị trí đã lấy. Vị trí ngồi không tối ưu 
có thể gây ảnh hưởng xấu đến việc 
điều khiển phương tiện và có thể 
làm giảm hiệu suất của dây đai an 
toàn. Điều này có thể dẫn đến tai 

CẢNH BÁO 

nạn, gây ra thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong. 
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LƯU Ý 
● Vị trí ghế đã truy xuất có thể bị lệch 

do chức năng này được sử dụng 
nhiều lần liên tục. 

● Vị trí ghế đã truy xuất có thể bị lệch 
nếu tiếp tục thao tác với ghế đã lấy vị 
trí theo cùng một hướng khi ghế đã 
đến điểm điều chỉnh xa nhất có thể 
theo bất kỳ hướng nào. 

● Dữ liệu về vị trí đã lấy sẽ không bị 
xóa trường hợp tháo ắc quy. 

● Khi nhấn nút “1” hoặc “2” trong 
vòng 45 giây sau khi cửa ghế lái được 
mở, vị trí đã lấy có thể được truy xuất 
ngay cả khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“OFF”. 

● Nếu nhấn đồng thời nút “1” và “2”, 
việc lấy lại vị trí ghế có thể không thực 
hiện được. 

● Khi vị trí đã truy xuất giống với vị trí 
ghế hiện tại, tiếng bíp sẽ vang lên hai 
lần. 

 

 
 

! Truy xuất vị trí ghế bằng 
thiết bị điều khiển cầm tay 

 Giữ chìa khóa thông minhđã lấy vị trí 
ghế. 

 

 
 Mở khóa cửa ghế lái bằng cách nhấn 
nút “ ” hoặc nắm tay nắm cửa. 
 Mở cửa bên ghế lái. 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí ghế đã được 
lấy. 
Khi cần chọn đến vị trí “R”, gương chiếu 
hậu ngoài sẽ được điều chỉnh đến vị trí 
góc nghiêng xuống vào số lùi. 

LƯU Ý 
● Nếu không thể truy xuất vị trí ghế đã 
lấy sau khi thực hiện các thao tác 
trước đó, hãy thực hiện các thao tác 
sau. 

Ghế trước 37 
 

(1) Nhấn nút “SET” trên cửa ghế 
lái. 

(2) Nhấn nút “ ” trên thiết bị điều 
khiển cầm tay hoặc chạm vào cảm   1  
biến khóa cửa để khóa cửa. 
(3) Thực hiện lại các thao tác trước 
đó. 

 Không thể lấy lại vị trí ghế bằng 
cách nắm tay nắm cửa ghế lái nếu 
chức năng mở khoá thụ động bị vô 
hiệu hoá. Tuy nhiên, vẫn có thể truy 
xuất vị trí ghế bằng cách nhấn nút      “ 

” trên thiết bị điều khiển cầm tay. Để 
biết thông tin về cách bật/tắt mở khoá 
thụ động, tham khảo “Tắt chức năng 
mở khoá thụ động”.Tr.123. 
 Vị trí đã lấy trước đó sẽ bị xóa nếu 
sử dụng cùng một chìa khóa thông 
minhđể lấy vị trí mới. 
 Nếu sử dụng từ 2 thiết bị điều khiển 
trở lên, vị trí ghế có thể không lấy lại 
được. 

! Xoá vị trí đã lấy bằng thiết bị 
điều khiển cầm tay 

1. Đóng cửa ghế lái. 
2. Trong khi giữ chìa khóa thông minhvà 
nhấn nút "SET", nhấn nút “ ” trên thiết bị 
điều khiển cầm tay. 

 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
    

– CÒN TIẾP –
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38 Ghế trước 

 

Khi tiếng bíp vang lên, vị trí ghế đã lấy đã 
được xoá. 

LƯU Ý 
Sau khi xóa vị trí ghế, đợi vài giây 
trước khi lấy vị trí ghế mới. 

  Điều chỉnh đệm tựa đầu 
 
 
 
 

 

 

 

LƯU Ý 
Độ lệch góc đệm tựa đầu của ghế 
trước có thể điều chỉnh được. Đảm 
bảo rằng có thể điều chỉnh góc đệm 
tựa đầu khi đặt đệm tựa đầu cho ghế 
trước.  
Đệm tựa đầu được trang bị cho cả ghế 
lái và ghế hành khách phía trước. Cả 
hai đệm tựa đầu đều có thể điều chỉnh 
được theo những cách sau

! Điều chỉnh độ cao đệm tựa đầu 
 

 
1) Đệm tựa đầu 
2) Nút nhả 
3) Nút tháo 

Nâng lên: 
● Mức thấp nhất đến mức 1 Kéo 
đệm tựa đầu lên. 
● Mức 1 đến mức 3 
Vừa kéo đệm tựa đầu lên vừa nhấn nút nhả 
trên đỉnh lưng ghế. 

Hạ xuống: 
Vừa đẩy đệm tựa đầu xuống vừa nhấn nút 
nhả trên đỉnh lưng ghế. 
Tháo ra:  
Sử dụng chìa khóa hoặc vật cứng, nhọn 
khác để nhấn nút tháo, sau đó kéo đệm tựa 
đầu ra. 
  

 Đệm tựa đầu của ghế trước được 
thiết kế chỉ phù hợp cho ghế 
trước. Đệm tựa đầu của ghế sau 
được thiết kế chỉ phù hợp cho 
ghế sau. Không thử đặt đệm tựa 
đầu của ghế trước vào ghế sau, 
hoặc ngược lại. 

Không bao giờ điều khiển xe nếu 
không có đệm tựa đầu vì chúng 
được thiết kế để giảm nguy cơ 
chấn thương cổ nghiêm trọng 
trong trường hợp xe bị va chạm 
từ phía sau. Ngoài ra, không bao 
giờ đặt đệm tựa đầu theo chiều 
ngược lại. Điều này sẽ ngăn 
không cho đệm tựa đầu hoạt 
động như dự kiến. Do đó phải đặt 
lại tất cả đệm tựa đầu một cách 
chính xác sau khi tháo để bảo vệ 
người ngồi trên xe. 
Tất cả người ngồi trong xe, bao 
gồm cả người lái, không nên 
điều khiển xe hoặc ngồi vào xe 
cho đến khi đệm tựa đầu được 
đặt ở vị trí thích hợp để giảm 
thiểu nguy cơ chấn thương cổ 
khi xảy ra va chạm. 
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           Hệ thống sưởi ghế 39 
 

 
Lắp vào: 
Đẩy đệm tựa đầu vào các lỗ trên đỉnh 
lưng ghế cho đến khi đã được khoá. 

 

  
Mỗi đệm tựa đầu phải được điều chỉnh 
sao cho tâm của đệm gần với đỉnh tai của 
người ngồi nhất. 

LƯU Ý 
Không thể tháo hoặc lắp đệm tựa đầu 
mà không ngả lưng ghế trước. Ngả 
lưng ghế trước, sau đó tháo hoặc lắp 
đệm tựa đầu. 

! Điều chỉnh góc đệm tựa đầu 
 

 
Độ lệch góc của đệm tựa đầu có thể được 
điều chỉnh theo nhiều bước. Duy trì tư thế 
lái xe phù hợp và điều chỉnh đệm tựa đầu 
vào vị trí mà phía sau đầu càng gần với 
đệm càng tốt. 

Nghiêng qua: 
Nghiêng đệm tựa đầu bằng tay đến vị trí 
mong muốn. Tiếng click sẽ phát ra khi 
đệm tựa đầu đã được khóa. 
Trả về: 
Nghiêng đệm tựa đầu về phía trước xa 
nhất có thể. Đệm tựa đầu sẽ tự động trở 
về vị trí thẳng đứng hoàn toàn. Sau đó 
điều chỉnh lại tựa đầu một lần nữa theo 
góc mong muốn. 

1-2. Hệ thống sưởi ghế (nếu 
được trang bị)                               

 
Hệ thống sưởi ghế hoạt động khi công tắc  
đánh lửa ở vị trí “ON".   
  

 

 
 

LƯU Ý 
● Sử dụng hệ thống sưởi ghế trong 
thời gian dài trong khi động cơ không 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Không đặt các vật cứng, nặng 
hoặc những vật có nhô ra khỏi 
ghế và không dùng các vật sắc 
nhọn như ghim hoặc kim đâm 
vào ghế. 
Người có làn da mỏng có thể bị 
bỏng nhẹ ngay cả khi nhiệt độ ở 
mức thấp nếu sử dụng hệ thống 
sưởi ghế trong một thời gian dài. 
Đảm bảo đã thông báo cho 
những người này khi sử dụng hệ 
thống sưởi. 
Không đặt bất cứ vật gì lên ghế 
có tác dụng cách nhiệt, chẳng 
hạn như chăn, đệm hoặc các vật 
dụng tương tự. Điều này có thể 
làm cho hệ thống sưởi ghế bị quá 
nóng. 
Tắt hệ thống sưởi ghế khi ghế đã 
đủ ấm hoặc trước khi rời khỏi xe. 

 

THẬN TRỌNG 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
 

  1  

– CÒN TIẾP –
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40 Hệ thống sưởi ghế 

 
Hoạt động có thể gây ra hiện tượng 
phóng điện. 
● Khi sử dụng trong thời gian dài, 
chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt hệ 
thống sưởi ở vị trí MID hoặc LOW. Vị trí 
HIGH chỉ để làm nóng nhanh khi bắt 
đầu sử dụng. 

 
 Hệ thống sưởi ghế trước 

Điều chỉnh chức năng sưởi ghế trước trên 
màn hình hiển thị thông tin trung tâm. 
Tham khảo “Hệ thống sưởi ghế trước” 
Tr.250 

 Hệ thống sưởi ghế sau 
 

 

 

 
 Công tắc hệ thống sưởi ghế sau 
1) Bên tay phải 
2) Đèn chỉ báo 
3) Bên tay trái 

Nhấn công tắc hệ thống sưởi ghế sau. 
Mỗi lần nhấn công tắc, chế độ sẽ thay đổi 
như sau. 

 

 
HIGH: 
2 đèn chỉ báo sẽ sáng. 
LOW: 
1 đèn chỉ báo sẽ sáng. 
OFF: 
Tất cả đèn chỉ báo đều tắt. 

Chọn chế độ “HIGH” sẽ khiến ghế nóng 
nhanh hơn. 

LƯU Ý 
Chỉ có công tắc hệ thống sưởi ghế 
trước vẫn giữ nguyên vị trí trước đó 
ngay cả khi khởi động lại động cơ. 
Công tắc ghế sau sẽ thiết lập lại. 

 
 

Không mở và đóng nắp hộp đựng 
đồ ghế lái khi đang thao tác với 
công tắc hệ thống sưởi ghế sau. 
Ngón tay có thể sẽ bị kẹt vào nắp. 

THẬN TRỌNG 
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Ghế sau 41 
 

1-3. Ghế sau   
 Điều chỉnh đệm tựa đầu  

Ghế ở giữa và ghế sát cửa sổ phía sau 
đều được trang bị đệm tựa đầu 

 

 

 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ điều khiển xe nếu 
không có đệm tựa đầu vì chúng 
được thiết kế để giảm nguy cơ 
chấn thương cổ nghiêm trọng 
trong trường hợp xe bị va chạm 
từ phía sau. Do đó phải đặt lại tất 
cả đệm tựa đầu một cách chính 
xác sau khi tháo để bảo vệ người 
ngồi trên xe. 
Tất cả người ngồi trong xe, bao 
gồm cả người lái, không nên 
điều khiển xe hoặc ngồi vào xe 
cho đến khi đệm tựa đầu được 
đặt ở vị trí thích hợp để giảm 
thiểu nguy cơ chấn thương cổ 
khi xảy ra va chạm. 
 

CẢNH BÁO 

Đệm tựa đầu không được thiết kế 
để sử dụng ở tư thế sát đỉnh lưng 
ghế. Trước khi ngồi vào ghế, nâng  

 

THẬN TRỌNG 

Dây đai an toàn sẽ phát huy tối đa 
khả năng bảo vệ khi ngồi thẳng 
lưng. Không đặt đệm hoặc bất kỳ 
vật thể nào khác giữa người ngồi và 
lưng ghế hoặc đệm ghế. Điều này 
khiến cho nguy cơ bị trượt dưới dây 
đai đùi hoặc dây bị trượt lên trên 
bụng tăng lên, cả hai trường hợp 
đều có thể dẫn đến chấn thương 
nghiêm trọng hoặc tử vong. 
 

CẢNH BÁO 
Không bao giờ xếp hành lý hoặc đồ 
dùng cao hơn đỉnh lưng ghế, 
trường hợp dừng xe đột ngột hoặc 
gặp tai nạn, những vật thể này có 
thể đổ về phía trước và gây thương 
tích cho người ngồi. 
 

CẢNH BÁO 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

  1  

– CÒN TIẾP –
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42 Ghế sau 

 
 

 
! Vị trí ghế sát cửa sổ phía sau  
 

 
1) Tư thế không sử dụng (vị trí sát đỉnh 

lưng ghế) 
2) Tư thế  sử dụng (vị trí thích hợp) 

 

 

 

 
1) Đệm tựa đầu 
2) Nút nhả 

Nâng lên: 
Kéo đệm tựa đầu lên. 
Hạ xuống: 
Vừa đẩy đệm tựa đầu xuống vừa nhấn nút 
nhả trên đỉnh lưng ghế. 
Tháo ra: 
Vừa nhấn nút nhả vừa kéo đệm tựa đầu 
lên. 
Lắp vào: 
Lắp đệm tựa đầu vào các lỗ nằm trên đỉnh 
lưng ghế cho đến khi đệm tựa đầu đã 
được khoá. Nhấn và giữ nút nhả để hạ 
đệm tựa đầu. 

Hạ đệm tựa đầu để mở rộng tầm nhìn 
phía sau khi ghế không có người ngồi. 
! Vị trí ghế ở giữa phía sau 

 

 
1) Tư thế không sử dụng (vị trí sát đỉnh 

lưng ghế) 
2) Tư thế  sử dụng (vị trí thích hợp) 

 
 

 

đệm lên đến vị trí thích hợp. 
 

 
 

Đệm tựa đầu không được đặt ở tư 
thế sát đỉnh lưng ghế. Trước khi 
ngồi vào ghế, nâng đệm lên đến vị 
trí thích hợp. 

 

THẬN TRỌNG 
 

 
 

Đệm tựa đầu không được đặt ở tư 
thế sát đỉnh lưng ghế. Trước khi 
ngồi vào ghế, nâng đệm lên đến vị 
trí thích hợp. 

THẬN TRỌNG 
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Ghế sau 43 
 
 

 
1) Đệm tựa đầu 
2) Nút nhả 

Nâng lên: 
Kéo đệm tựa đầu lên. 
Hạ xuống: 
Vừa đẩy đệm tựa đầu xuống vừa nhấn nút 
nhả trên đỉnh lưng ghế. 
Tháo ra: 
Vừa nhấn nút nhả vừa kéo đệm tựa đầu 
lên. 
Lắp vào: 
Lắp đệm tựa đầu vào các lỗ nằm trên đỉnh 
lưng ghế cho đến khi đệm tựa đầu đã 
được khoá. Nhấn và giữ nút nhả để hạ 
đệm tựa đầu. 

Hạ đệm tựa đầu để mở rộng tầm nhìn 
phía sau khi ghế không có người ngồi. 
 

 Gập hàng ghế sau 

 
 

  1  

 
Núm nhả khoá 

1) Mở khóa 
2) Khóa 
A) Dấu mở khoá màu đỏ 

 
 

 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Khi trả lưng ghế về vị trí ban đầu, 
kiểm tra xem dấu mở khóa trên núm 
mở khóa có xuất hiện không. Ngoài 
ra, lắc nhẹ để đảm bảo rằng lưng 
ghế đã được cố định chắc chắn.  

                      CẢNH BÁO 

trường hợp phanh gấp hoặc đồ 
vật có thể văng ra khỏi cốp dẫn 
đến thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong. 
  

Kiểm tra chắc chắn không có 
người ngồi hoặc đồ vật nào ở 
ghế sau khi gập lưng ghế xuống. 
Nếu không có thể gây ra thương 
tích hoặc thiệt hại tài sản khi 
lưng ghế đột ngột gập xuống. 
Không để người ngồi trên ghế 
sau đã gập lại hoặc trong cốp xe. 
Điều này có thể dẫn đến thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong. 
Hãm đúng cách tất cả các vật 
dụng và đặc biệt là những đồ vật 
dài, tránh tình trạng đồ vật bị 
văng xung quanh bên trong xe, 
gây ra thương tích nghiêm trọng 
lúc dừng xe đột ngột, đánh lái 
đột ngột hoặc tăng tốc nhanh. 
Khi trả lưng ghế về vị trí ban đầu, 
lắc nhẹ để đảm bảo rằng lưng 
ghế đã được cố định chắc chắn. 
Nếu không, lưng ghế có thể đột 
ngột gập xuống trong 

CẢNH BÁO 

– CÒN TIẾP –
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1. Hạ đệm tựa đầu. 
 
 
 

1) Cần gập 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mở khóa lưng ghế bằng cách kéo 
núm mở khóa, sau đó gập lưng ghế 
xuống. 

Để trả lưng ghế về vị trí ban đầu, nâng 
lưng ghế lên cho đến khi vào khớp và đảm 
bảo rằng dấu mở khóa trên núm mở khóa 
đã ẩn. 

Nếu không, lưng ghế có thể đột ngột 
gập xuống trong trường hợp phanh 
gấp hoặc đồ vật có thể văng ra khỏi 
cốp dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong 

Thực hiện tuân thủ các biện pháp an 
toàn khi trả lưng ghế về vị trí ban 
đầu. Nếu không có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc tai 
nạn vì dây đai an toàn bị hạn chế 
hiệu quả hoạt động. 

Dây đai an toàn không được 
vướng vào lưng ghế và có thể 
nhìn thấy toàn phần. 
Dây đai an toàn không được 
vướng sau cần bật lưng ghế 

CẢNH BÁO 

 
 

Không treo hành lý hoặc các vật 
dụng khác trên cần bật. Điều này có 
thể khiến lưng ghế không được cố 
định chắc chắn, dẫn đến tai nạn bất 
ngờ. 

THẬN TRỌNG 
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Núm nhả khóa 
1) Mở khóa 
2) Khóa 
A) Dấu mở khoá màu đỏ 

 
! Trả lưng ghế 

 

 

Ghế sau 45 
 
 

  1  
 
 
 
 
 
 

Núm nhả khoá 
1) Mở khoá 
2) Khoá 
A) Dấu mở khoá màu đỏ 

Để trả lưng ghế về vị trí ban đầu, nâng 
lưng ghế lên cho đến khi vào khớp và đảm 
bảo rằng dấu mở khóa trên núm mở khóa 
đã ẩn. 

 

 
 

– CÒN TIẾP – 

Khi trả lưng ghế về vị trí ban đầu, 
kiểm tra xem dấu mở khóa trên núm 
mở khóa có xuất hiện không. Ngoài 
ra, lắc nhẹ để đảm bảo rằng lưng 
ghế đã được cố định chắc chắn. 
Nếu không, lưng ghế có thể đột ngột 
 

CẢNH BÁO 

Thực hiện tuân thủ các biện pháp 
an toàn khi trả lưng ghế về vị trí 
ban đầu. 

Nếu không có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tai nạn vì dây đai an toàn bị hạn 
chế hiệu quả hoạt động. 

Khi trả lưng ghế về vị trí ban đầu, 
kéo dây đai an toàn ra phía bên 
ngoài xe để nó không bị kẹt 
giữa lưng ghế và phần ốp lưng 
ghế. 

CẢNH BÁO 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
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46 Ghế sau 

 

1-4. Dây đai an toàn  
 Mẹo sử dụng Dây đai an toàn 

 
 Tay vịn 

 

 
 
Kéo mép trên của tay vịn để sử dụng tay 
vịn. 

Đảm bảo người ngồi sau đã thắt 
đai an toàn trước khi hạ tay vịn. 
Nếu người ngồi sau thực hiện 
thao tác sau khi hạ tay vịn, dây 
đai an toàn không thể được căng 
tối đa và có thể dẫn đến thương 
tích nghiêm trọng. 

CẢNH BÁO 

Tất cả thành viên ngồi trong xe 
phải thắt đai an toàn TRƯỚC KHI 
xe bắt đầu di chuyển. Nếu không, 
trong tình huống dừng đột ngột 
hoặc xảy ra tai nạn, khả năng gặp 
phải chấn thương nghiêm trọng 
sẽ cao hơn. 
Đai thắt vào phải vừa khít ôm 
người để có thể phát huy hết khả 
năng bảo vệ. Đai thắt lỏng lẻo sẽ 
không có tác dụng trong việc 
ngăn chặn hoặc giảm chấn 
thương. 
Mỗi dây an toàn được thiết kế chỉ 
phù hợp cho một người. Không 
bao giờ sử dụng một dây đai cho 
hai người trở lên, kể cả trẻ em. 
Nếu không có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong khi xảy ra tai nạn. 
Thay thế tất cả các cụm dây đai 
an toàn bao gồm cả dây đai vào 
khoá chốt đai trên chiếc xe xảy ra 
tai nạn nghiêm trọng. Toàn bộ 
cụm dây đai an toàn phải được 
thay thế ngay cả khi xuất hiện vết 
hỏng không rõ. 
 

CẢNH BÁO 
 

● Tuyệt đối không được ngồi trên tay 
vịn ở giữa để tránh bị thương 
nghiêm trọng. 

gập xuống trong trường hợp phanh 
gấp hoặc đồ vật có thể văng ra khỏi 
cốp dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong. 
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  1  
 
 
 

! Trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ 
Sử dụng ghế an toàn trẻ em phù hợp với 
xe của bạn. Tham khảo "Ghế an toàn trẻ 
em”.Tr.56. 
! Trẻ em 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 
Các phần kim loại của dây đai an 
toàn có thể trở nên rất nóng khi xe 
đóng kín giữa trời nắng và có thể 
làm bỏng người ngồi. Không chạm 
vào các phần đó cho đến khi nhiệt 
độ dịu xuống. 

 

THẬN TRỌNG 

Sắp xếp cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống 
hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 inch) trở 
xuống ngồi ở ghế SAU vào mọi thời 
điểm và thắt đai an toàn hoặc sử 
dụng ghế an toàn trẻ em. Túi khí an 
toàn sẽ được kích hoạt khi nhận 
thấy tốc độ và mức va chạm đạt 
ngưỡng và có thể làm bị thương  
 

CẢNH BÁO 

Không bao giờ đặt dây đai vai dưới 
cánh tay hoặc sau lưng. Điều này có 
thể làm tăng nguy cơ hoặc mức độ 
nghiêm trọng của chấn thương nếu 
xảy ra tai nạn. 
 

CẢNH BÁO 
chạy. Khi xảy ra va chạm, nếu 
lưng ghế trước không thẳng, 
nguy cơ bị trượt dưới dây đai đùi 
hoặc dây bị trượt lên trên bụng 
sẽ tăng lên, cả hai trường hợp 
đều có thể dẫn đến chấn thương 
nghiêm trọng hoặc tử vong. 

● Không đặt các vật như đệm giữa 
người ngồi và lưng ghế. Điều này 
khiến cho nguy cơ bị trượt dưới 
dây đai đùi hoặc dây bị trượt lên 
trên bụng tăng lên, cả hai trường 
hợp đều có thể dẫn đến chấn 
thương nghiêm trọng hoặc tử 
vong. 
 

● Khi thay dây đai an toàn, dây mới 
phải là loại đã được phê duyệt và 
được thiết kế để lắp vào vị trí 
tương tự như dây đã thay thế. 

● Lắp chính xác tấm lưỡi vào khóa 
khi thắt đai an toàn. Nếu không 
có thể dẫn đến thương tích 
nghiêm trọng hoặc tử vong nếu 
xảy ra tai nạn. 

● Không thắt đai an toàn khi trẻ 
quỳ gối. Nếu không có thể dẫn 
đến thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong nếu xảy ra tai nạn. 

● Không bao giờ thắt đai bị xoắn 
hoặc bị đảo. Điều này có thể làm 
tăng nguy cơ hoặc mức độ 
nghiêm trọng của chấn thương 
khi xảy ra tai nạn. 

● Giữ dây đai đùi càng thấp càng 
tốt trên hông. Khi xảy ra va 
chạm, điều này hỗ trợ truyền 
lực của dây đai lên xương hông 
khỏe hơn thay vì qua vùng 
bụng yếu hơn. 

● Dây đai an toàn sẽ phát huy tối đa 
khả năng bảo vệ khi ngồi thẳng 
lưng. Để giảm nguy cơ bị trượt 
dưới dây đai an toàn trường hợp 
xảy ra va chạm, lưng ghế trước 
phải luôn trong tư thế thẳng 
đứng khi xe đang 
 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –



(50,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
48 Dây đai an toàn 

 
 

 

 
Nếu trẻ quá kích cỡ so với ghế an toàn trẻ 
em, trẻ nên ngồi ở ghế sau và thắt đai an 
toàn chắc chắn. 

Không bao giờ cho phép trẻ đứng lên 
hoặc quỳ trên ghế. 

Dây đai an toàn được thiết kế phù hợp 
cho những đối tượng có kích thước như 
người lớn. Nếu phần vai của đai đi qua 
mặt hoặc cổ, đặt trẻ gần khóa đai để đai 
an toàn vừa vặn với vai. Cẩn thận đặt dây 
đai đùi càng thấp càng tốt trên hông, 
không đặt qua thắt lưng của trẻ. Sử dụng 
ghế an toàn trẻ em nếu phần vai của đai 
không được định vị đúng cách. Không bao 
giờ đặt dây đai vai dưới cánh tay hoặc sau 
lưng trẻ. 
! Phụ nữ mang thai 

 

 
Phụ nữ mang thai cũng cần thắt đai an 
toàn. Tham khảo ý kiến bác sĩ để được. 
 
 

tư vấn riêng cụ thể. Đeo chắc chắn dây 
đai qua hông, không đeo qua thắt lưng. 

 
  Khoá đai khẩn cấp (ELR) 

Tất cả dây đai an toàn trên xe đều có Khoá 
đai khẩn cấp (ELR). 
Khoá đai khẩn cấp cho phép cơ thể di 
chuyển bình thường nhưng cơ cấu rút dây 
đai sẽ khóa tự động khi dừng đột ngột, va 
chạm hoặc nếu kéo đai rất nhanh ra khỏi 
bộ rút. 
 

 Khoá đai tự động/Khoá đai 
khẩn cấp (ALR/ELR) (nếu 
được trang bị) 

 
Đối với một số mẫu, dây đai an toàn của 
người ngồi phía sau có Khoá đai tự 
động/Khoá đai khẩn cấp. Khoá đai tự 
động/Khoá đai khẩn cấp thường hoạt 
động ở chế độ Khoá đai khẩn cấp (ELR). 
ALR/ELR có chế độ khóa bổ sung, “Khoá 
đai tự động (ALR)”, để bảo vệ ghế an toàn 
trẻ em. 

Trước tiên, kiểm tra xem chế độ ALR có 
được trang bị cho dây đai an toàn trên xe 
không. Nếu chế độ ALR được trang bị, 
dây đai an toàn có chức năng sau. 

hoặc thậm chí làm trẻ em bị tử vong, 
đặc biệt đối với trẻ từ 12 tuổi trở 
xuống hoặc cao 1,5 m (4 feet 11 
inch) trở xuống không được giữ an 
toàn hoặc được giữ không đúng 
cách. Trẻ em nhẹ hơn và yếu hơn 
người lớn nên nguy cơ bị thương từ 
việc bung túi khí cao hơn. 
Đảm bảo TẤT CẢ các loại Ghế an 
toàn trẻ em (bao gồm ghế trẻ em 
quay mặt về phía trước) luôn được 
đặt ở ghế SAU. 
KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT GHẾ AN 
TOÀN TRẺ EM Ở GHẾ HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC. ĐIỀU NÀY 
SẼ GÂY RA CHẤN THƯƠNG 
NGHIÊM TRỌNG HOẶC TỬ VONG 
VÌ PHẦN ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN 
VỚI HỆ THỐNG TÚI KHÍ AN 
TOÀN. 
Căn cứ theo thống kê tai nạn, khả 
năng trẻ em được an toàn cao hơn 
khi ngồi ở vị trí phía sau so với vị trí 
phía trước. Để được hướng dẫn và 
phòng ngừa về Ghế an toàn trẻ em, 
tham khảo “Ghế an toàn trẻ em” 
Tr.56 
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Khi dây đai an toàn được rút ra hoàn toàn 
và sau đó được rút lại dù chỉ một chút, bộ 
rút sẽ khóa ở vị trí đó và dây đai an toàn 
không thể bị kéo ra. Khi dây đai đang thu 
lại, tiếng click sẽ vang lên, cho biết chức 
năng rút lại là ALR. Khi dây đai an toàn 
được rút lại hoàn toàn, chế độ ALR bị hủy 
và chế độ ELR được khôi phục. 

Đối với các mẫu có dây đai an toàn 
ALR/ELR, hãm ghế an toàn trẻ em ở ghế 
sau bằng cách sử dụng dây đai an toàn 
theo hướng quay mặt về phía trước, dây 
đai an toàn phải được thay đổi sang chế 
độ Khoá đai tự động (ALR). Để biết thêm 
chi tiết về cách lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
bằng dây đai an toàn, tham khảo “Lắp đặt 
ghế an toàn trẻ em bằng dây đai an toàn” 
Tr.70 

Khi đã tháo ghế an toàn trẻ em, đảm bảo 
thực hiện thao tác khôi phục cho bộ rút về 
chế độ Khoá đai khẩn cấp (ELR) bằng 
cách để dây đai an toàn rút lại hoàn toàn 

 Âm thanh và Đèn  
cảnh báo thắt đai an toàn 

Tham khảo “Âm thanh và Đèn cảnh báo 
thắt đai an toàn” Tr.155 

 
 

 Âm thanh và Đèn cảnh báo 
người ngồi sau thắt đai an 
toàn 

Tham khảo “Âm thanh và Đèn cảnh báo 
người ngồi sau thắt đai an toàn” Tr.157 

 Thắt đai an toàn 
! Thắt đai an toàn phía trước 
1. Điều chỉnh vị trí ghế: 

Ghế lái: Điều chỉnh lưng ghế về tư thế 
thẳng đứng. Di chuyển ghế cách càng xa 
tay lái càng tốt tuy nhiên vẫn phải duy trì 
việc kiểm soát xe. 

Ghế hành khách phía trước: Điều chỉnh 
ghế về tư thế thẳng đứng. Di chuyển ghế 
ra sau càng xa càng tốt. 

2. Ngồi yên vào vị trí. 
3. Cầm tấm lưỡi và từ từ kéo đai ra. 
Không để nó bị xoắn. 

● Nếu dây đai dừng lại trước khi chạm 
đến khóa, trả lại một chút và từ từ kéo 
ra lại. 
● Nếu dây đai vẫn không thể tra vào 
khóa, để dây đai hơi rút lại sau khi kéo 
mạnh, sau đó kéo ra từ từ một lần 
nữa. 
 

                              Dây đai an toàn     49 
 
 

  1  
 
 
 
 
 
 

4. Lắp tấm lưỡi vào khóa cho đến khi 
tiếng click vang lên. 

 
 

 
5. Kéo dây đai vai lên để thắt chặt phần 
hông. 
6. Đặt dây đai đùi càng thấp càng tốt 
trên hông, không đặt qua thắt lưng. 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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50 Dây đai an toàn 

 

! Điều chỉnh độ cao điểm móc 
dây đai vai ở ghế trước 

 

 
Điều chỉnh độ cao điểm móc dây đai vai 
đến vị trí phù hợp nhất dành cho người 
lái/hành khách phía trước. Luôn điều 
chỉnh độ cao điểm móc để dây đai đi qua 
giữa vai mà không chạm vào cổ. 

Nâng lên: 
Kéo núm nhả và trượt điểm móc lên. 
Hạ xuống: 
Kéo núm nhả và trượt điểm móc xuống. 

Kéo điểm móc xuống, đảm bảo rằng đã 
khóa đúng vị trí. 

 

 

! Thắt đai an toàn 
 

 
1) Nút 

1. Nhấn vào nút trên khoá. 
2. Thắt đai an toàn từ từ để tránh dây bị 
rối hoặc xoắn. 

Đảm bảo rằng dây đai đã được rút lại 

đúng cách trước khi đóng cửa, tránh 
trường hợp dây đai bị cuốn vào cửa. 
! Dây đai an toàn phía sau 
1. Ngồi yên vào vị trí. 
2. Cầm tấm lưỡi và từ từ kéo đai ra. 
Không để nó bị xoắn. 

● Nếu dây đai dừng lại trước khi chạm 
đến khóa, trả lại một chút và từ từ kéo 
ra lại. 
● Nếu dây đai vẫn không thể tra vào 
khóa, để dây đai hơi rút lại sau khi kéo 
mạnh, sau đó kéo ra từ từ một lần nữa. 

 

3. Lắp tấm lưỡi vào khóa cho đến khi 
tiếng click vang lên. 

Khi thắt đai an toàn, đảm bảo rằng 
phần vai của dây không đi qua cổ. 
Nếu có, hãy điều chỉnh điểm móc 
dây đai an toàn xuống vị trí thấp 
hơn. Dây đai vai đi qua cổ có thể gây 
chấn thương cổ trong trường hợp 
phanh gấp hoặc khi xảy ra va chạm. 
 

CẢNH BÁO 
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LƯU Ý 
Khóa dây đai an toàn ở giữa được 
đánh dấu là “CENTER”. 

 

 
4. Kéo dây đai vai lên để thắt chặt phần 
hông. 
5. Đặt dây đai đùi càng thấp càng tốt 
trên hông, không đặt qua thắt lưng. 

 
 
 

! Thắt đai an toàn 
 

 
1) Nút 

1. Nhấn vào nút trên khoá. 
2. Thắt đai an toàn từ từ để tránh dây bị 
rối hoặc xoắn. 

Đảm bảo rằng dây đai đã được rút lại 
đúng cách trước khi đóng cửa, tránh 
trường hợp dây đai bị cuốn vào cửa. 

                       Dây đai an toàn        51 

 Bảo dưỡng Dây đai an toàn 
1  

Sử dụng xà phòng nhẹ và nước ấm để làm 
sạch dây đai an toàn. Không bao giờ tẩy 
hoặc nhuộm vì điều này có thể gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến độ căng của 
dây đai an toàn.  

Kiểm tra định kỳ dây đai an toàn và các 
phụ kiện bao gồm dây và tất cả phần 
cứng, kịp thời phát hiện các vết nứt, vết 
cắt, vết rách, hư hỏng, lỏng bu lông hoặc 
những chỗ bị mòn. Thay dây đai an toàn 
ngay cả khi chỉ phát hiện những lỗi nhỏ. 

 

 

 
 

Tránh tiếp xúc với chất đánh 
bóng, dầu, hóa chất và đặc biệt là 
axit ắc quy. 
Không bao giờ sửa hoặc thay đổi 
vì sẽ khiến dây đai an toàn không 
hoạt động bình thường. 
 

THẬN TRỌNG 

G
hế, D

ây đai an toàn và H
ệ thống túi khí an toàn 
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52 Bộ căng dây đai an toàn 
 

1-5. Bộ căng dây đai an toàn  
 

Các vị trí dây đai an toàn sau đây có bộ 
căng đai an toàn. 
● Ghế lái 
● Ghế hành khách phía trước 
● Ghế hành khách phía sau sát cửa sổ 
(một số mẫu) 

Bộ căng dây đai an toàn được kích hoạt 
khi xảy ra tai nạn liên quan đến va chạm 
trực diện và bên hông từ mức độ trung 
bình đến nghiêm trọng và tai nạn lật xe*. 
*: Cảm biến lật xe chỉ được trang bị trên các 

mẫu xe ở Nga. 

 

 

LƯU Ý 
● Bộ căng dây đai an toàn không 
được kích hoạt khi xảy ra các tác động 
nhỏ hoặc các tác động từ phía sau. 
● Bộ căng được thiết kế để hoạt động 
một lần duy nhất. Trường hợp bộ căng 
dây đai an toàn đã được kích hoạt, cả 
bộ rút dây đai an toàn ở ghế lái và ghế 
hành khách phía trước chỉ nên được 
thay thế bởi đại lý SUBARU được ủy 
quyền. Chỉ sử dụng các bộ phận chính 
hãng của SUBARU khi thay thế bộ rút 
dây đai an toàn. 
● Nếu bộ căng dây đai an toàn không 
rút được hoặc không thể kéo ra do trục 
trặc hoặc do đã kích hoạt bộ căng  

dây đai an toàn, chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU của 
mình càng sớm càng tốt. 
● Nếu bộ rút dây đai an toàn hoặc khu 
vực xung quanh bị hỏng, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU của mình càng sớm càng tốt. 
● Chúng tôi khuyến khích bạn nói với 
người mua rằng chiếc xe đã được 
trang bị bộ căng dây đai an toàn khi 
bạn bán chiếc xe của mình. Đồng thời 
thông báo về nội dung trong phần này. 

 

 Bộ căng dây đai vai 
LƯU Ý 
Nội dung này có thể áp dụng đối với 
các vị trí sau. 

● Ghế hành khách phía trước 

● Ghế hành khách phía sau sát cửa sổ 
(một số mẫu) 

● Không thể sửa chữa bộ phận nào 
bên trong bộ căng dây đai an 
toàn. Để có thể bảo dưỡng bộ rút 
được trang bị bộ căng dây đai an 
toàn, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
của mình. 

● Khi tháo bộ rút được trang bị bộ 
căng dây đai an toàn hoặc tháo 
dỡ toàn bộ xe do hư hỏng hoặc 
vì các lý do khác, chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến 
đại lý SUBARU của mình 
 

Để được bảo vệ tốt nhất, người ngồi 
trong xe nên ngồi ở tư thế thẳng 
đứng và thắt đai an toàn đúng cách. 
Tham khảo "Dây đai an 
toàn”.Tr.46 
Không sửa đổi, tháo gỡ hoặc tác 
động vào bộ rút được trang bị bộ 
căng dây đai an toàn hoặc khu 
vực xung quanh. Điều này có thể 
vô tình dẫn đến việc kích hoạt bộ 
căng dây đai an toàn hoặc có thể 
khiến cho hệ thống không hoạt 
động bình thường, gây ra 
thương tích nghiêm trọng.  
 

CẢNH BÁO 
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Bộ căng dây đai an toàn 53 
 
 

 
Cảm biến bộ căng cũng hoạt động như 
sau. 
● Cảm biến va chạm trực diện 
● Cảm biến va chạm bên hông 
● Cảm biến lật xe (mẫu ở Nga) 

Nếu cảm biến phát hiện một lực đủ mạnh 
nhất định đã được định trước trong các vụ 
va chạm trực diện hoặc bên hông hoặc tai 
nạn lật xe (mẫu ở Nga), thì bất kỳ dây đai 
an toàn nào có bộ căng đều sẽ nhanh 
chóng được bộ rút kéo trở lại để lấy độ 
chùng, do đó dây đai sẽ bảo vệ người ngồi 
hiệu quả hơn. 

Bộ căng dây đai an toàn ở ghế hành 
khách phía sau sát cửa sổ (một số mẫu) 
được trang bị một thiết bị giảm lực căng 
để hạn chế lực tối đa do dây đai an toàn 
tác động lên người khi xảy ra va chạm. 

Khi bộ căng dây đai an toàn được kích 
hoạt, tiếng ồn vận hành sẽ phát lên và một 
lượng khói nhỏ sẽ thoát ra. Điều này là 
bình thường và không có hại. Khói này 
không đồng nghĩa với việc có cháy trong 
xe. 

Khi bộ căng đã được kích hoạt, bộ rút dây 
đai an toàn vẫn bị khóa, kết quả là dây đai 
an toàn không thể kéo ra hay thu lại. 
Trong trường hợp này phải tiến hành thay 
thế bộ căng. 

● Bộ giới hạn lực thích ứng (nếu được 
trang bị) 

Bộ căng dây đai an toàn ở ghế hành 
khách phía trước được trang bị một thiết 
bị giảm lực căng để hạn chế lực tối đa do 
dây đai an toàn tác động lên người khi xảy 
ra va chạm. Bộ giới hạn lực thích ứng sẽ 
chọn mức giảm tải phù hợp với kích thước 
cơ thể của người ngồi được phát hiện bởi 
cảm biến của hệ thống phát hiện người 
ngồi trong xe. 

 
 Bộ căng dây đai đùi và 
dây đai vai 

LƯU Ý 
Nội dung này có thể áp dụng đối với vị 
trí ghế lái. 

 
 

 
 

  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Bộ rút dây đai an toàn (bộ căng dây đai 
vai và bộ giới hạn lực thích ứng (nếu 
được trang bị)) 

2) Bộ căng dây đai đùi 

Cảm biến bộ căng cũng hoạt động như 
sau. 
● Cảm biến va chạm trực diện 
● Cảm biến va chạm bên hông 
● Cảm biến lật xe (mẫu ở Nga) 

Nếu cảm biến phát hiện một lực đủ mạnh 
nhất định đã được định trước trong các vụ 
va chạm trực diện hoặc bên hông hoặc tai 
nạn lật xe (mẫu ở Nga), thì bất kỳ dây đai 
an toàn nào có bộ căng đều sẽ nhanh 
chóng được bộ rút kéo trở lại để lấy độ 
chùng, do đó dây đai sẽ bảo vệ người ngồi 
hiệu quả hơn. 

Bộ căng dây đai an toàn ở ghế hành khách 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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54    Bộ căng dây đai an toàn 
 

phía trước được trang bị một thiết bị giảm 
lực căng để hạn chế lực tối đa do dây đai 
an toàn tác động lên người khi xảy ra va 
chạm. 

● Bộ giới hạn lực thích ứng (nếu được 
trang bị)  

Bộ giới hạn lực thích ứng ở ghế lái sẽ 
chọn mức giảm tải phù hợp với kích 
thước cơ thể của người ngồi được phát 
hiện bởi cảm biến của hệ thống phát hiện 
người ngồi trong xe. 

● Khi bộ căng dây đai an toàn được kích 
hoạt. 
Tiếng ồn vận hành sẽ phát lên và một 
lượng khói nhỏ sẽ thoát ra. Điều này là 
bình thường và không có hại. Khói này 
không đồng nghĩa với việc có cháy trong 
xe. 

Khi bộ căng đã được kích hoạt, bộ rút dây 
đai an toàn vẫn bị khóa, kết quả là dây đai 
an toàn không thể kéo ra hay thu lại. 
Trong trường hợp này phải tiến hành thay 
thế bộ căng. 

 Theo dõi hệ thống 
Hệ thống chẩn đoán liên tục theo dõi mức 
độ sẵn sàng của bộ căng dây đai an toàn 
với công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. Bộ 
căng dây đai an toàn sử dụng cùng mô-
đun điều khiển với hệ thống túi khí an 
toàn. Do đó, nếu có bất kỳ trục trặc nào 
xảy ra ở bộ căng dây đai an toàn, đèn 

cảnh báo của hệ thống túi khí an toàn sẽ 
sáng. Để biết chi tiết, tham khảo “Màn 
hình Hệ thống túi khí an toàn” Tr.108 

 Bảo dưỡng hệ thống 
 

 

 

 

LƯU Ý 
Nếu phần trước hoặc phần bên của xe 
bị hư hỏng trong một vụ tai nạn đến 
mức bộ căng dây đai an toàn không 
hoạt động, chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU của mình 
càng sớm càng tốt. 

Khi tháo bộ rút dây đai an toàn 
hoặc bỏ toàn bộ xe bị hư hỏng do 
va chạm, chúng tôi khuyên bạn 
nên tham khảo ý kiến đại lý 
SUBARU của mình. 
Hành động can thiệp hoặc ngắt kết 
nối dây của hệ thống có thể dẫn 
đến việc vô tình kích hoạt bộ căng 
dây đai an toàn và/hoặc hệ thống 
túi khí an toàn hoặc có thể làm cho 
hệ thống không hoạt động, có thể 
gây ra thương tích nghiêm trọng. 
Không sử dụng thiết bị kiểm tra 
điện trên bất kỳ mạch điện nào liên 
quan đến bộ căng dây đai an toàn 
và hệ thống túi khí an toàn. Để tiến 
hành bảo dưỡng bộ căng dây đai 
an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
gần nhất. 

CẢNH BÁO 

 
 

Để biết vị trí của các cảm biến và 
mô-đun điều khiển, tham khảo “Bộ 
phận” Tr.88 
Nếu bạn cần bảo dưỡng hoặc sửa 
chữa bộ rút dây đai an toàn phía 
trước hoặc những khu vực gần đó, 
chúng tôi khuyên bạn nên đến đại lý 
SUBARU ủy quyền để thực hiện. 
 

THẬN TRỌNG 
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 Biện pháp phòng chống cải 
tạo phương tiện 

Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU nếu bạn muốn lắp đặt 
bất kỳ phụ kiện nào vào xe của mình. 
 

 

 

 
 

1-6. Hệ thống nhắc nhở ghế 
sau                                             

 
Chức năng này nhắc người lái xe về sự 
hiện diện của người và đồ dùng ở phía 
sau. 
Chức năng này sẽ được kích hoạt khi cửa 
sau mở và đóng. 
Chức năng này cảnh báo người lái xe 
bằng các thông báo trên màn hình cụm 
đồng hồ (LCD màu) và tiếng bíp khi công 
tắc đánh lửa được chuyển từ vị trí “ON” 
sang vị trí “OFF”. 
 

 
LƯU Ý 
● Chức năng này không trực tiếp phát 
hiện sự hiện diện của người và đồ 
dùng ở phía sau. 

Hệ thống nhắc nhở ghế sau 55 
 

 Chức năng này phát hiện việc mở 
và đóng cửa sau. Trong tình huống 
này, có khả năng xảy ra hiện tượng 
sau. 
– Có thể cảnh báo cho người lái 
ngay cả khi không có người hoặc đồ 
dùng ở phía sau. 
– Có thể không cảnh báo cho 
người lái ngay cả khi có người hoặc đồ 
dùng ở phía sau. 
● Chức năng này có thể được cài 
đặt thành bật hoặc tắt thông qua phần 
“Cài đặt xe”. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Cài đặt xe”.Tr.200 
● Cài đặt ON/OFF sẽ không bị thay 
đổi ngay cả khi công tắc đánh lửa 
được chuyển sang vị trí “OFF”. 
● Cài đặt ON/OFF sẽ trở về cài đặt 
mặc định nếu tháo ắc quy. 
 

 
 

Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào 
sau đây. Điều này có thể gây trở 
ngại cho khả năng hoạt động chính 
xác của bộ căng dây đai an toàn. 

Gắn bất kỳ thiết bị nào (thanh 
lót, tời, máy xới tuyết, tấm 
trượt, v.v.) ngoài các phụ kiện 
SUBARU chính hãng vào phần 
đầu xe. 
Sửa đổi hệ thống treo hoặc cấu 
trúc phần đầu xe. 
Lắp lốp có kích thước và cấu tạo 
khác với lốp được chỉ định trên 
bảng hiệu gắn ở trụ cửa ghế lái 
hoặc được chỉ định cho từng 
mẫu xe trong Hướng dẫn sử 
dụng này. 

 

THẬN TRỌNG 
 

 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

Lời nhắc, 
Nhìn vào 
ghế sau 
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56 Ghế an toàn trẻ em 
 

1-7. Ghế an toàn trẻ em 
 Áp dụng cho các mẫu ở 
Úc 

Tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử 
dụng để được hướng dẫn về Ghế an toàn 
trẻ em. 

 Biện pháp an toàn 
 

 

 
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 12 tuổi trở xuống 
hoặc cao từ 1,5 m (4 feet 11 inch) trở 
xuống phải luôn được đặt trong ghế an 
toàn trẻ sơ sinh hoặc trẻ em ở ghế sau khi 
ngồi trên xe. Sử dụng ghế an toàn trẻ sơ 
sinh hoặc trẻ em phù hợp với độ tuổi và 
kích thước của trẻ. Tất cả ghế an toàn trẻ 
em đều được thiết kế để có thể cố định 
trên ghế xe. 

Trẻ em có thể gặp nguy hiểm khi xảy ra 
tai nạn nếu ghế an toàn trẻ em không 
được hãm đúng cách trên xe. Cẩn thận 
làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất 
khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em. 

Theo thống kê tai nạn, trẻ em an toàn hơn 
khi tự chủ đúng cách ở các vị trí ngồi phía 
sau so với các vị trí ngồi phía trước. 
 

 
Núm nhả khóa 
1) Mở khóa 
2) Khóa 
A) Dấu mở khóa màu đỏ 

Trước khi lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em, kiểm tra để đảm bảo 

CẢNH BÁO 
 

Không bao giờ ôm trẻ trong tay khi 
xe đang di chuyển. Người giữ trẻ 
trên xe không thể bảo vệ trẻ tránh 
khỏi việc bị thương khi xảy ra va 
chạm vì trẻ sẽ bị mắc kẹt giữa 
 

CẢNH BÁO 

dấu mở khóa trên núm mở khóa 
đã ẩn để đảm bảo rằng lưng ghế 
đã được cố định chắc chắn. 
Lưng ghế sau không được 
khóa an toàn có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng. 

● Không để trẻ em trong xe mà 
không có người trông coi. Nhiệt 
độ bên trong cao có thể gây đột 
quỵ do nhiệt và mất nước dẫn 
đến thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong. 
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  1  
 
 
 
 
 

 Mẹo lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em 

 

 
 

 
– CÒN TIẾP – 

Trẻ em nên được giữ an toàn 
đúng cách ở mọi thời điểm. 
Không bao giờ cho phép trẻ 
đứng hoặc quỳ trên bất kỳ ghế 
nào. Trẻ em không được giữ an 
toàn sẽ bị văng về phía trước khi 
dừng đột ngột hoặc gặp tai nạn 
và có thể bị thương nặng. 
 

CẢNH BÁO 

Ghế an toàn trẻ em và dây đai an 
toàn có thể bị nóng trong xe 
đóng kín khi trời nắng và có thể 
làm bỏng trẻ nhỏ. Kiểm tra trước 
khi đặt trẻ ngồi vào ghế an toàn 
trẻ em. 

Gắn ghế an toàn trẻ em vào các 
điểm kết nối đúng cách. Đảm bảo 
rằng không có vật thể lạ xung 
quanh khi sử dụng mâm ISOFIX. 

Ngoài ra, không nên cài dây đai 
an toàn phía sau ghế an toàn trẻ 
em. Đảm bảo gắn chặt ghế an 
toàn trẻ em, nếu không, điều  

 

CẢNH BÁO 

 

Tuân thủ theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất được cung cấp kèm theo 
khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em. Kiểm 
tra để đảm bảo rằng ghế an toàn trẻ 
em đã được cố định chắc chắn sau 
khi lắp. Nếu ghế không được cố 
định và giữ chặt, nguy cơ trẻ em bị 
thương tích cá nhân trong trường 
hợp tai nạn có thể tăng lên. 
 

THẬN TRỌNG 

này có thể gây tử vong hoặc 
thương tích nghiêm trọng cho trẻ 
em hoặc người khác khi phanh 
gấp, bẻ lái hoặc tai nạn. 

● Ghế an toàn trẻ em phải được 
gắn chắc chắn trên xe. Nếu 
không, ghế có thể bị văng xung 
quanh bên trong khi dừng, rẽ 
hoặc tai nạn đột ngột; và có thể 
đập vào hoặc làm bị thương 
người ngồi trên xe cũng như gây 
ra thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong cho trẻ. 

 

● Không bao giờ cho phép trẻ 
đứng hoặc quỳ trên ghế hành 
khách phía trước hoặc không 
được ôm trẻ vào lòng hoặc trong 
tay. Lực bung đáng kể của hệ 
thống túi khí an toàn có thể làm 
trẻ bị thương hoặc thậm chí tử 
vong.  

người lớn và các vật thể bên 
trong xe. Ngoài ra, ôm trẻ vào 
lòng hoặc trong tay ở ghế trước 
có thể khiến trẻ gặp mối nguy 
hiểm nghiêm trọng khác. Túi khí 
an toàn hoạt động khi đạt tốc độ 
và lực đáng kể, trẻ có thể bị 
thương hoặc thậm chí thiệt 
mạng. 

 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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 Vị trí đặt Ghế an toàn trẻ 
em 
Các mô tả sau đây là khuyến nghị của 
SUBARU về vị trí đặt ghế an toàn trẻ 
em trong xe. 

 

 

 

 

 
 Mẫu tay lái bên trái  

 

 
Mẫu tay lái bên phải 

A:  Vị trí ghê hành khách phía trước 
Không lắp đặt ghế an toàn trẻ em (bao 
gồm ghế nâng) vì túi khí ở vị trí này có  

 
thể gây nguy hiểm cho trẻ em. 
Đối với mẫu có chỉ báo ON/OFF túi khí 
trước vị trí ghế hành khách phía trước: 
Ghế an toàn trẻ em (bao gồm ghế nâng) 
có thể được lắp đặt ở vị trí này khi không 
còn sự lựa chọn nào khác. Đảm bảo làm 
theo các hướng dẫn được hiển thị trong 
phần sau. Tham khảo “Chỉ dành cho mẫu 
có chỉ báo ON/OFF túi khí trước vị trí ghế 
hành khách phía trước - Khi lắp đặt Ghế 
an toàn trẻ em vào ghế hành khách phía 
trước”. 
Tr.67 
Đối với mẫu không có chỉ báo ON/OFF 
túi khí trước vị trí ghế hành khách phía 
trước: Chỉ lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
quay mặt về phía trước (bao gồm ghế 
nâng) ở vị trí này và chỉ nên lắp đặt khi 
không còn sự lựa chọn nào khác. HĐảm 
bảo làm theo các hướng dẫn được hiển 
thị trong phần sau. Tham khảo “Chỉ dành 
cho mẫu không có chỉ báo ON/OFF túi khí 
trước vị trí ghế hành khách phía trước - 
Khi lắp đặt Ghế an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước”. 
Tr.69 

B: Ghế sau, vị trí ghế sát cửa sổ  
Các vị trí được đề xuất phù hợp với tất cả 
các loại ghế an toàn trẻ em. 
Ở những vị trí này, các thiết bị sau được 
trang bị để lắp đặt ghế an toàn trẻ em. 
 

Một số loại ghế an toàn trẻ em có 
thể che mất khóa của ghế bên 
cạnh. Nếu người ngồi ở ghế bên 
cạnh không thể thắt được đai an 
toàn, người đó phải chuyển sang 
ghế khác. Việc không thắt đai an 
toàn sẽ dẫn đến nguy cơ bị 
thương nặng hoặc tử vong trong 
trường hợp phanh gấp hoặc va 
chạm. 

Chuyển ghế an toàn trẻ em sang 
ghế khác nếu không thể lắp đặt 
đúng ghế an toàn trẻ em vì 
vướng với ghế lái. Nếu không thể 
lắp đặt ở ghế khác (không phải 
ghế lái), điều chỉnh ghế phía 
trước để không bị vướng. 

 

CẢNH BÁO 
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● Dây đai an toàn Khoá đai khẩn cấp 
(ELR) 
● Dây đai an toàn Khoá đai tự 
động/Khoá đai khẩn cấp (ALR/ELR) (mẫu 
ở Úc) 
● Mâm ISOFIX  
● Điểm kết nối ISOFIX phía trên 

Một số loại ghế an toàn trẻ em có thể 
không được cố định chắc chắn do đệm 
ngồi bị nhô ra. 
Ở vị trí này chỉ nên sử dụng ghế an toàn 
trẻ em có đế dưới vừa khít với các đường 
viền của đệm ngồi và có thể được cố định 
chắc chắn bằng dây đai an toàn. 

C:  Ghế sau, vị trí ghế giữa Dây đai an 
toàn ELR được trang bị ở vị trí này.   
Một số loại ghế an toàn trẻ em có thể 
không được cố định chắc chắn do đệm 
ngồi bị nhô ra. 
Ở vị trí này chỉ nên sử dụng ghế an toàn 
trẻ em có đế dưới vừa khít với các đường 
viền của đệm ngồi và có thể được cố định 
chắc chắn bằng dây đai an toàn. 
Nếu ghế an toàn trẻ em không được cố 
định đúng vị trí, chuyển qua lắp đặt ở ghế 
sau, vị trí sát cửa sổ. 
 
 

 
 

  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Nhãn cảnh báo 

 

 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

Nhãn cảnh báo được dán ở cả 
hai bên tấm che nắng vị trí ghế 
hành khách phía trước. Nhãn 
cảnh báo chỉ ra rằng không được 
lắp đặt ghế an toàn trẻ em quay 
mặt về phía sau trên ghế hành 
khách phía trước. 
KHÔNG BAO GIỜ đặt ghế an toàn 

 

CẢNH BÁO 

khi trẻ ngồi ở vị trí phía sau so 
với vị trí phía trước. 

● KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT GHẾ AN 
TOÀN TRẺ EM Ở GHẾ HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC. ĐIỀU 
NÀY SẼ GÂY RA CHẤN 
THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG VÌ PHẦN ĐẦU 
CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI HỆ 
THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN. 

● Không bao giờ lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em ở ghế hành khách 
phía trước. Lực bung của túi khí 
an toàn trước ghế hành khách 
phía trước có thể gây tử vong 
hoặc thương tích nghiêm trọng 
cho trẻ trong trường hợp xảy ra 
tai nạn. 

●  

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

Đảm bảo TẤT CẢ các loại Ghế an 
toàn trẻ em (bao gồm ghế trẻ em 
quay mặt về phía trước) luôn 
được đặt ở ghế SAU. Túi khí an 
toàn sẽ được kích hoạt khi nhận 
thấy tốc độ và mức va chạm đạt 
ngưỡng và có thể làm bị thương 
hoặc thậm chí làm trẻ em bị tử 
vong, đặc biệt đối với trẻ từ 12 
tuổi trở xuống hoặc cao 1,5 m (4 
feet 11 inch) trở xuống không 
được giữ an toàn hoặc được giữ 
không đúng cách. Trẻ em nhẹ 
hơn và yếu hơn người lớn nên 
nguy cơ bị thương từ việc bung 
túi khí cao hơn. Căn cứ theo 
thống kê tai nạn, khả năng cao 

CẢNH BÁO 

– CÒN TIẾP –
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 Chọn Ghế an toàn trẻ em 

 
 

 
LƯU Ý 
Một số ghế an toàn trẻ em có thể có 
kích thước không vừa với ghế trên xe. 
Kiểm tra trước khi mua để đảm bảo 
ghế an toàn trẻ em vừa với ghế trên xe. 
Chọn ghế an toàn trẻ em phù hợp với 
kích thước và độ tuổi của trẻ để tối ưu 
khả năng bảo vệ. Ngoài ra, điều quan 
trọng là ghế an toàn trẻ em phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn an toàn áp dụng ở quốc 
gia sở tại. 
Ở hầu hết các nước Châu Âu, ghế an toàn 
trẻ em phải đáp ứng yêu cầu trong quy 
định số 44 hoặc số 129 của ECE. Thực 
hiện kiểm chứng bằng cách tìm nhãn phê 
duyệt trên ghế an toàn trẻ em hoặc cam 
kết tuân thủ từ nhà sản xuất  

 
 
 

trên hộp và ghế. 
 
Theo quy định số 44 của ECE, ghế an 
toàn trẻ em được phân loại thành năm 
"nhóm trọng lượng”. 

Nhóm 0: trẻ em có trọng lượng dưới 10 
kg 
Nhóm 0+: trẻ em có trọng lượng dưới 13 
kg 
Nhóm I: trẻ em có trọng lượng từ 9 đến 
18 kg 
Nhóm II: trẻ em có trọng lượng từ 15 
đến 25 kg 
Nhóm III: trẻ em có trọng lượng từ 22 
đến 36 kg 

Đối với các nước Châu Âu, tham khảo 
bảng sau để biết ghế an toàn trẻ em được 
khuyến nghị. 

Nhãn cảnh báo 
A) TÚI KHÍ 

trẻ em quay mặt về phía sau trên 
ghế được có TÚI KHÍ KÍCH HOẠT 
ở phía trước, điều này có thể dẫn 
đến TỬ VONG hoặc CHẤN 
THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG cho 
TRẺ. 
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 Chọn Ghế an toàn trẻ em 

 
 

 
LƯU Ý 
Một số ghế an toàn trẻ em có thể có 
kích thước không vừa với ghế trên xe. 
Kiểm tra trước khi mua để đảm bảo 
ghế an toàn trẻ em vừa với ghế trên xe. 
Chọn ghế an toàn trẻ em phù hợp với 
kích thước và độ tuổi của trẻ để tối ưu 
khả năng bảo vệ. Ngoài ra, điều quan 
trọng là ghế an toàn trẻ em phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn an toàn áp dụng ở quốc 
gia sở tại. 
Ở hầu hết các nước Châu Âu, ghế an toàn 
trẻ em phải đáp ứng yêu cầu trong quy 
định số 44 hoặc số 129 của ECE. Thực 
hiện kiểm chứng bằng cách tìm nhãn phê 
duyệt trên ghế an toàn trẻ em hoặc cam 
kết tuân thủ từ nhà sản xuất  

 
 
 

trên hộp và ghế. 
 
Theo quy định số 44 của ECE, ghế an 
toàn trẻ em được phân loại thành năm 
"nhóm trọng lượng”. 

Nhóm 0: trẻ em có trọng lượng dưới 10 
kg 
Nhóm 0+: trẻ em có trọng lượng dưới 13 
kg 
Nhóm I: trẻ em có trọng lượng từ 9 đến 
18 kg 
Nhóm II: trẻ em có trọng lượng từ 15 
đến 25 kg 
Nhóm III: trẻ em có trọng lượng từ 22 
đến 36 kg 

Đối với các nước Châu Âu, tham khảo 
bảng sau để biết ghế an toàn trẻ em được 
khuyến nghị. 

Nhãn cảnh báo 
A) TÚI KHÍ 

trẻ em quay mặt về phía sau trên 
ghế được có TÚI KHÍ KÍCH HOẠT 
ở phía trước, điều này có thể dẫn 
đến TỬ VONG hoặc CHẤN 
THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG cho 
TRẺ. 
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! ECE R129 Ghế an toàn trẻ em 
Ghế an toàn trẻ em phải đáp ứng yêu cầu về chiều cao và độ tuổi do ECE R129 quy 
định. Hạng mục cân nặng và chiều cao phù hợp được ghi trên nhãn phê duyệt ECE 
R129. Chọn ghế an toàn phù hợp với trẻ 
Loại Ghế an toàn trẻ em Chiều cao hoặc độ tuổi phù hợp.*1 

Ghế trẻ nhỏ (quay mặt về phía 
sau) Không giới hạn về chiều cao hoặc độ tuổi. 

Ghế trẻ em (quay mặt về phía 
sau) Không giới hạn về chiều cao hoặc độ tuổi. 

Ghế trẻ em (hướng về phía 
trước) 

Thích hợp cho trẻ có chiều cao từ 76 cm trở lên và từ 15 tháng 
tuổi trở lên. 

Ghế nâng (hướng về phía 
trước) Thích hợp cho trẻ có chiều cao từ 100 cm trở lên. 

*1: Kiểm tra nhãn phê duyệt ECE R129 để chọn ghế an toàn trẻ em phù hợp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

  1  

– CÒN TIẾP –
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! Ghế an toàn trẻ em 
Độ thích hợp của ghế an toàn trẻ em đối với từng vị trí ngồi 

 

 
*1: Không thể sử dụng ghế an toàn trẻ em có chân đỡ trên ghế giữa phía sau do hình dạng sàn xe. 
—: Ghế không được trang bị điểm móc dưới cho ghế an toàn trẻ em. 

Vị trí ghế số 1 2 3 4 
 
 

Vị trí ghế 

Ghế hành khách phía trước  
 

Hàng thứ 2 
bên trái 

 
 

Hàng thứ 2 ở 
giữa 

 
 

Hàng thứ 2 
bên phải 

Không có hệ 
thống phát 
hiện người 

Có hệ thống phát hiện người 

Túi khí ON Túi khí OFF 

Vị trí ghế phù hợp với dây đai phổ thông Chỉ hướng về 
phía trước 

Chỉ hướng về 
phía trước 

Chỉ hướng về 
phía trước 

Chỉ hướng về 
phía trước Có Có 

Vị trí ghế i-Size (nếu có) — — — — — Có 

Vị trí ghế phù hợp với bộ cố định bên (L1/L2) — — — — — Không có 

Bộ cố định hướng ra phía sau phù hợp nhất (R1/R2X/R2/R3) — — — — — R3 

Bộ cố định hướng về phía trước phù hợp nhất (F2X/F2/F3) — — — — — F3 

Bộ cố định ghế nâng phù hợp nhất (B2/B3) — — — — — B3 
 
 
 

Ghế an toàn trẻ em 
được khuyến nghị 

 
Dây đai 

Ghế trẻ em SUBARU Baby Safe i-Size Không có Không có Có Có Có Có 

Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 2R Có Có Có Có Có Có 
 
 
ISOFIX 

Ghế trẻ em SUBARU Baby Safe i-Size có đế 
Child- seat SUBARU Baby Safe i-Size FLEX 

 
— 

 
— 

 
— Có  

— Có 

Ghế trẻ em SUBARU Trifix 2 i-Size — — — Có — Có 

Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 2R — — — Có — Có 
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  1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

Hình Ý nghĩa Description 
 

 
 
Không phù hợp cho ghế an toàn trẻ em. 

 
Not suitable for child restraint systems. 

 

 
 
Phù hợp cho loại ghế an toàn trẻ em phổ 
thông. 

 
Suitable for universal category child restraint 
systems. 

 

 
Ghế trẻ em được phép lắp vào SUBARU 
WRX của bạn (tham khảo danh sách các 
mẫu xe hiện hành kèm theo các sản phẩm 
ghế trẻ em). 

Child seats permitted to install in your SUBARU 
WRX (refer to applicable vehicle models list 
attached the child seat products). 

 

 

 
Phù hợp cho ghế an toàn trẻ em i-Size 
hoặc ISOFIX. 

 
Suitable for i-Size or ISOFIX child restraint 
systems. 

 

 
 
Phù hợp cho ghế an toàn trẻ em ISOFIX. 

 
Suitable for ISOFIX child restraint systems. 

 

 
 
Trang bị điểm kết nối phía trên. 

 
Top tether anchorages are equipped. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu tay lái bên trái 

 

 
Mẫu tay lái bên phải 

*A: Điều chỉnh ghế hành khách phía trước 
Lưng ghế: thằng đứng 
Điều chỉnh tiến và lùi: hầu hết phía sau 

*A: Điều chỉnh ghế hành khách phía trước 
Lưng ghế: thằng đứng 
Điều chỉnh tiến và lùi: hầu hết phía sau 

1) Hành khách phía trước *B: Điểm kết nối phía trên: ghế giữa (mẫu ở 
Úc) 

2) Hàng thứ 2 bên trái   

3) Hàng thứ 2 ở giữa 1) Hành khách phía trước 
4) Hàng thứ 2 bên phải 2) Hàng thứ 2 bên trái 

  3) Hàng thứ 2 ở giữa 
  4) Hàng thứ 2 bên phải 

 

– CÒN TIẾP –
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Ghế an toàn trẻ em được khuyến nghị phù hợp cho nhóm trọng lượng 
Nhóm trọng lượng Ghế an toàn trẻ em 

0 lên đến 10 kg 
Ghế trẻ em SUBARU Baby Safe i-Size 

0+ lên đến 13 kg 
I 9 đến 18 kg Không có 
II 15 đến 25 kg 

Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 2R 
III 22 đến 36 kg 
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Ghế an toàn trẻ em được khuyến nghị phù hợp cho nhóm trọng lượng (có mâm cứng ISOFIX) 
 
 

  1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*: Đối với những mẫu ghế an toàn trẻ em do SUBARU đề xuất, chúng tôi khuyên bạn nên liên 

hệ với đại lý SUBARU của mình. Đối với những mẫu ghế an toàn trẻ em khác, tham khảo 
danh sách mẫu xe áp dụng cho ghế an toàn trẻ em hoặc trang web của nhà sản xuất ghế an 
toàn trẻ em để biết thêm chi tiết. 

—: Ghế an toàn trẻ em SUBARU không khả dụng. 
– 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
      

Nhóm trọng lượng Hạng kích 
thước 

Bộ cố định Ghế an toàn trẻ em* 

xe nôi 
F ISO/L1 — 
G ISO/L2 — 

0 lên đến 10 kg E ISO/R1 — 
 
 

0+ 

 
 

lên đến 13 kg 

E ISO/R1 Ghế an toàn trẻ em được 
khuyến nghị đáp ứng các tiêu 

chuẩn ECE R129. 
Tham khảo bảng ghế an toàn 
trẻ em được khuyến nghị i- 

Size trên 62. 

D ISO/R2 

C ISO/R3 

 
 
 
 

I 

 
 
 
 

9 đến 18 kg 

D ISO/R2 — 
C ISO/R3 — 
B ISO/F2 — 

 
 

B1 

 
 

ISO/F2X 

Ghế an toàn trẻ em được 
khuyến nghị đáp ứng các tiêu 

chuẩn ECE R129. 
Tham khảo bảng ghế an toàn 
trẻ em được khuyến nghị i- 

Size trên 62. 
A ISO/F3 — 

II 15 đến 25 kg   
Ghế trẻ em SUBARU Kidfix 

2R III 22 đến 36 kg   
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 Ghế an toàn trẻ em i-Size được khuyến nghị đáp ứng tiêu chuẩn ECE R129 
Loại Ghế an toàn 
trẻ em Chiều cao hoặc độ tuổi phù hợp *1 Ghế an toàn trẻ em*2 

Ghế trẻ nhỏ 
(quay mặt về 
phía sau) 

 
Không giới hạn về chiều cao hoặc độ 

tuổi. 

Ghế trẻ em SUBARU Baby Safe i-
Size có đế Ghế trẻ em SUBARU 

Baby Safe i- Size FLEX 

Ghế trẻ em 
(quay mặt về 
phía sau) 

Không giới hạn về chiều cao hoặc độ 
tuổi. 

— 

Ghế trẻ em 
(hướng về phía 
trước) 

Thích hợp cho trẻ có chiều cao từ 76 
cm trở lên và từ 15 tháng tuổi trở lên.*3 

Ghế trẻ em SUBARU Trifix 2 i-Size 

Ghế nâng 
(hướng về phía 
trước) 

Thích hợp cho trẻ có chiều cao từ 100 
cm trở lên. — 

 
*: Kiểm tra nhãn phê duyệt ECE R129 để chọn ghế an toàn trẻ em phù hợp. 
*2: Đối với những mẫu ghế an toàn trẻ em do SUBARU đề xuất, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 

với đại lý SUBARU của mình. Đối với những mẫu ghế an toàn trẻ em khác, tham khảo danh 
sách mẫu xe áp dụng cho ghế an toàn trẻ em hoặc trang web của nhà sản xuất ghế an toàn 
trẻ em để biết thêm chi tiết. 

*3: Một số ghế an toàn trẻ em phù hợp như ghế an toàn trẻ em quay mặt về phía trước dành cho 
trẻ có chiều cao từ 71 cm trở lên. 

—: Ghế an toàn trẻ em SUBARU không khả dụng. 
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 Chỉ đặt Ghế an toàn trẻ em 
ở ghế trước trên các mẫu 
có Đèn báo túi khí trước 
ON/OFF – Khi lắp đặt Ghế 
an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước 

Ghế an toàn trẻ em 67 
 
 

  1  

 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Các hướng dẫn được nêu trên nhãn 
cảnh báo dành cho TÚI KHÍ sẽ không 
khả dụng khi tất cả các điều kiện bắt 
buộc nêu trong Hướng dẫn sử dụng 
đều đạt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em khi đèn báo ON 
sáng lên đối với túi khí trước 
ghế hành khách phía trước. Nếu 
không có nguy cơ trẻ sẽ bị chấn 
thương khi túi khí bung ra, ngay 
cả khi có sử dụng ghế an toàn 
trẻ em. 
Tuân thủ theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất được cung cấp kèm 
theo khi lắp đặt ghế an toàn trẻ 
em. Kiểm tra để đảm bảo rằng 
ghế an toàn trẻ em đã được cố 
định chắc chắn sau khi lắp. Nếu 
ghế không được cố định và giữ 
chặt, nguy cơ trẻ em bị thương 
tích cá nhân trong trường hợp tai 
nạn có thể tăng lên. 
Không đặt đệm tựa đầu đã tháo 
trong khoang hành khách để 
tránh bị văng khi dừng xe đột 
ngột hoặc khi rẽ ngoặt 

CẢNH BÁO 

 
 

Vì lý do an toàn, luôn lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em ở hàng ghế sau. Khi 
không còn cách nào khác, ghế hành 
khách phía trước có thể được sử 
dụng tùy thuộc vào trạng thái của 
chỉ báo ON/OFF túi khí trước ghế 
hành khách phía trước. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Khi lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em vào ghế hành khách 
phía trước” Tr.68. 
 

THẬN TRỌNG 
● Khi đèn báo hệ thống túi khí an 

toàn và đèn báo OFF sáng lên 
đối với túi khí trước ghế hành 
khách phía trước, hệ thống phát 
hiện người ngồi trên xe có thể 
đang hoạt động sai. Trong 
trường hợp đó, lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em ở ghế sau. 

● Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
quay mặt về phía sau trên ghế 
hành khách phía trước, kiểm tra 
xem đèn báo OFF túi khí trước 
ghế hành khách phía trước có 
sáng khi trẻ đang ngồi trong 
ghế an toàn trẻ em hay không. 

● Khi đèn báo ON sáng lên đối với 
túi khí trước ghế hành khách 
phía trước trong khi lái xe, đỗ xe 
ở nơi an toàn gần nhất và lắp đặt 
ghế an toàn trẻ em vào ghế sau. 

● Sau khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
vào ghế hành khách phía trước, 
kiểm tra trạng thái chỉ báo 
ON/OFF túi khí trước ghế hành 
khách phía trước. 

 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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! Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
vào ghế hành khách phía trước 

Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước, tuân thủ thực hiện 
theo quy trình sau. 
 

  
A) Vị trí ghế: Hầu hết phía sau 
B) Lưng ghế: thằng đứng 

1. Điều chỉnh ghế hành khách phía trước 
như minh họa. 
2. Lắp đặt ghế an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước. Tham khảo “Lắp 
đặt Ghế an toàn trẻ em bằng dây đai an 
toàn” Tr.70. 
3. Đặt và cố định trẻ (hoặc trẻ sơ sinh) 
trong ghế an toàn trẻ em. 
4. Kiểm tra trạng thái chỉ báo ON/OFF túi 
khí trước ghế hành khách phía trước có 
đáp ứng các yêu cầu của ghế an toàn  

trẻ em hay không. 
 

 
: Chỉ báo OFF túi khí trước ghế hành 

khách phía trước 
: Chỉ báo ON túi khí trước ghế hành 

khách phía trước 

● Tình trạng chỉ báo và ghế an 
toàn trẻ em được sử dụng  

 

 
 

 
đang sáng 

 

 
đang sáng 

Hướng mặt về 
trước Có Có 

Quay mặt về sau Có Không có 

Khi chỉ báo OFF sáng lên đối với túi khí 
trước ghế hành khách phía trước: 
Có thể lắp đặt ghế an toàn trẻ em quay 
mặt về phía trước và phía sau. 
Khi chỉ báo ON sáng lên đối với túi khí 
trước ghế hành khách phía trước: 
Chỉ có thể lắp đặt ghế an toàn trẻ em quay 
mặt về phía trước. Không thể lắp đặt ghế 
an toàn trẻ em quay mặt về phía sau. Để 
biết thêm chi tiết, tham khảo “Túi khí an 
toàn” Tr.92  

LƯU Ý 
Tùy thuộc vào loại và/hoặc hình dạng 
của ghế an toàn trẻ em và trọng lượng 
của trẻ, trạng thái chỉ báo ON túi khí 
trước ghế hành khách phía trước có 
thể không đáp ứng các yêu cầu của 
ghế an toàn trẻ em. Trong trường hợp 
này, lắp đặt ghế an toàn trẻ em ở hàng 
ghế sau. Để biết thông tin chi tiết về chỉ 
báo ON túi khí trước ghế hành khách 
phía trước, tham khảo “Hệ thống phát 
hiện người ngồi” Tr.92. 
5. Kiểm tra để chắc chắn rằng ghế an 
toàn trẻ em không tiếp xúc với đệm tựa 
đầu. Nâng đệm tựa đầu lên vị trí thích hợp 
nếu ghế an toàn trẻ em tiếp xúc với đệm. 
Tháo đệm tựa đầu nếu ghế an toàn trẻ em 
vẫn tiếp xúc với đệm. Để biết chi tiết, tham 
khảo "Điều chỉnh đệm tựa đầu” 
 Trang 38. 
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! Quy trình lắp đặt 
Để biết về quy trình lắp đặt, tham khảo 
“Lắp đặt ghế an toàn trẻ em bằng dây đai 
an toàn” Tr.70. 

 Chỉ đặt Ghế an toàn trẻ em ở 
ghế trước trên các mẫu 
không có Đèn báo túi khí 
trước ON/OFF – Khi lắp đặt 
Ghế an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước 

 

 

 

 
 
 

 

 
! Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em 

vào ghế hành khách phía trước 
Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước, tuân thủ thực hiện 
theo quy trình sau. 

Ghế an toàn trẻ em         69 
 

A) Vị trí ghế: Hầu hết phía sau 
B)  Lưng ghế: thằng đứng 

1. Điều chỉnh ghế hành khách phía trước 
như minh họa. 
2. Lắp đặt ghế an toàn trẻ em vào ghế 
hành khách phía trước. Tham khảo “Lắp 
đặt Ghế an toàn trẻ em bằng dây đai an 
toàn” Tr.70. 
3. Đặt và cố định trẻ (hoặc trẻ sơ sinh) 
trong ghế an toàn trẻ em. 
4. Kiểm tra để chắc chắn rằng ghế an 
toàn trẻ em không tiếp xúc với đệm tựa 
đầu. Nâng đệm tựa đầu lên vị trí thích hợp 
nếu ghế an toàn trẻ em tiếp xúc với đệm. 
Tháo đệm tựa đầu nếu ghế an toàn trẻ em 
vẫn tiếp xúc với đệm. Để biết chi tiết, tham 
khảo "Điều chỉnh đệm tựa đầu” 
Tr.38 

 
– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em. Nếu không có nguy 
cơ trẻ sẽ bị chấn thương khi túi 
khí bung ra, ngay cả khi có sử 
dụng ghế an toàn trẻ em. 
Tuân thủ theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất được cung cấp kèm 
theo khi lắp đặt ghế an toàn trẻ 
em. Kiểm tra để đảm bảo rằng 
ghế an toàn trẻ em đã được cố 
định chắc chắn sau khi lắp. Nếu 
ghế không được cố định và giữ 
chặt, nguy cơ trẻ em bị thương 
tích cá nhân trong trường hợp tai 
nạn có thể tăng lên. 
Không đặt đệm tựa đầu đã tháo 
trong khoang hành khách để 
tránh bị văng khi dừng xe đột 
ngột hoặc khi rẽ ngoặt.  

CẢNH BÁO 

 
 

Vì lý do an toàn, luôn lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em ở hàng ghế sau. Khi 
không còn cách nào khác, chỉ lắp 
đặt ghế an toàn trẻ em quay mặt về 
phía trước trên ghế hành khách 
phía trước. Để biết chi tiết, tham 
khảo “Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
vào ghế hành khách phía trước” 
Tr.69. 
 

THẬN TRỌNG 

● Khi đèn báo hệ thống túi khí an 
toàn sáng lên, lắp đặt ghế an 
toàn trẻ em ở ghế sau.  

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –



(72,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
70 Ghế an toàn trẻ em 

 

! Quy trình lắp đặt 
Để biết về quy trình lắp đặt, tham khảo 
“Lắp đặt ghế an toàn trẻ em bằng dây đai 
an toàn” Tr.70. 

 Lắp đặt Dây đai an toàn 
vào Ghế an toàn trẻ em 

! Chuẩn bị lắp đặt ghế an toàn trẻ 
em 

Trước tiên, thực hiện kiểm tra Khoá đai tự 
động (ALR) có được trang bị cho dây đai 
an toàn trên xe hay không theo quy trình 
sau. 
1. Rút hoàn toàn dây đai an toàn. 
2. Rút một chút dây đai an toàn và cố 
gắng rút một lần nữa. 
3. Nếu dây đai an toàn bị khóa ở vị trí đó 
và không thể kéo ra thêm, điều đó cho 
thấy rằng dây đai an toàn có trang bị ALR. 

Khi dây đai an toàn được rút lại hoàn toàn, 
chế độ ALR bị hủy và chế độ ELR được 
khôi phục. 

LƯU Ý 
 Để biết chi tiết về ELR, tham khảo 

“Khoá đai khẩn cấp (ELR)” 
 Tr.48. 

 Để biết chi tiết về ALR, tham khảo 
“Khoá đai tự động/Khoá đai khẩn cấp 
(ALR/ELR)” 
Tr.48. 

! Lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
quay mặt về phía sau 

 

 
 

LƯU Ý 
Mẫu có ALR: 
● Sử dụng chế độ ALR nếu nhà sản 
xuất khuyến nghị sử dụng chế độ ALR 
trang bị cho ghế an toàn trẻ em. 

 

 
1) Thiết bị khóa 
2) Kẹp khoá 

● Sử dụng thiết bị khóa hoặc kẹp khóa 
để cố định ghế an toàn trẻ em nếu nhà 
sản xuất khuyến nghị sử dụng thiết bị 
khóa hoặc kẹp khóa cho ghế an toàn 
trẻ em. 

 
Thắt chặt ghế an toàn trẻ em bằng dây đai 
an toàn được cài đặt ở chế độ ELR qua 
các bước sau. 

KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT GHẾ AN 
TOÀN TRẺ EM Ở GHẾ HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC. ĐIỀU 
NÀY SẼ GÂY RA CHẤN 
THƯƠNG NGHIÊM TRỌNG 
HOẶC TỬ VONG VÌ PHẦN ĐẦU 
CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI HỆ 
THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN. 
Trước khi lắp đặt ghế an toàn trẻ 
em, đảm bảo chắc chắn rằng 
lưng ghế đã được khóa an toàn 
vào đúng vị trí. Nếu không có thể 
dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng hoặc tử vong khi xảy ra tai 
nạn. 
 

CẢNH BÁO 
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1. Đặt ghế an toàn trẻ em ở ghế sau 
 

 
2. Kéo dây đai đùi và đai vai qua hoặc 
xung quanh ghế an toàn trẻ em theo 
hướng dẫn do nhà sản xuất cung cấp. 
3. Lắp tấm lưỡi vào khóa cho đến khi 
tiếng click vang lên. 

 

 
4.  Cố định phần dây đai đùi bị chùng. 

 

 
5. Trước khi để trẻ ngồi vào ghế an toàn 
trẻ em, kiểm tra xem ghế có được cố định 
chắc chắn hay không. Đôi khi, ghế an toàn 
trẻ em có thể được hãm chắc chắn hơn 
bằng cách ấn xuống đệm ngồi và sau đó 
thắt chặt dây đai an toàn. 

Để tháo ghế an toàn trẻ em, nhấn nút nhả 
trên khóa dây đai an toàn và để dây, 
rút hoàn toàn. Dây đai an toàn sẽ trở về chế    1  
độ ELR. 
 

 
LƯU Ý 
Khi không sử dụng ghế an toàn trẻ em 
nữa, tháo ra và khôi phục chức năng 
ELR cho bộ rút. Chức năng đó được 
khôi phục bằng cách để dây an toàn 
được rút lại hoàn toàn. 

! Lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
hướng mặt về phía trước 

Nếu ALR không được trang bị cho dây đai 
an toàn, tham khảo “Mẫu không có ALR” 
Tr.71. 

Nếu ALR được trang bị cho dây đai an 
toàn, tham khảo “Mẫu có ALR” Tr.73. 

! Mâu không có ALR 
1. Đặt ghế an toàn trẻ em ở ghế sau. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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2. Nếu ghế an toàn trẻ em tiếp xúc với 
đệm tựa đầu của vị trí ghế phía sau nơi 
đặt ghế an toàn trẻ em, nâng tựa đầu lên 
vị trí thích hợp. Tháo đệm tựa đầu nếu 
ghế an toàn trẻ em vẫn tiếp xúc với đệm. 
Để biết chi tiết, tham khảo "Điều chỉnh 
đệm tựa đầu” Tr.41. 

3. Kéo dây đai đùi và đai vai qua hoặc 
xung quanh ghế an toàn trẻ em theo 
hướng dẫn do nhà sản xuất cung cấp. 
4.  Lắp tấm lưỡi vào khóa cho đến khi 
tiếng click vang lên. 
 

1) Cần khoá 

5. Thả cần khóa của ghế an toàn trẻ em 
và luồn đai vai qua cần khóa. 
6. Cố định phần đai đùi bị chùng. Lúc này, 
dùng sức nặng của mình ấn đệm xuống và 
thắt đai an toàn để cố định cho ghế an toàn 
trẻ em chắc chắn hơn. 

 

 
 

Cất đệm tựa đầu đã tháo vào cốp. 
Không đặt đệm tựa đầu trong 
khoang hành khách để tránh bị văng 
khi dừng xe đột ngột hoặc khi rẽ 
ngoặt. 
 

THẬN TRỌNG 
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1) Cần khóa 

7. Khóa cần khóa của ghế an toàn trẻ 
em để cố định đai vai. 

 

 
1) Kẹp khoá 

8. Cố định ghế an toàn trẻ em bằng kẹp 
khóa nếu ghế không được trang bị thiết bị 
khoá (tính năng khóa dây đai an toàn). 

 

 
9.  Trước khi để trẻ ngồi vào ghế an toàn 
trẻ em, kiểm tra xem ghế có được cố định 
chắc chắn hay không. Đôi khi, ghế an toàn 
trẻ em có thể được hãm chắc chắn hơn 
bằng cách ấn xuống đệm ngồi và sau đó 
thắt chặt dây đai an toàn. 

 
 

  1  
 
 
 
 
 
 

10. Để tháo ghế an toàn trẻ em, nhấn nút 
nhả trên khóa dây đai an toàn và để dây 
rút hoàn toàn. 

 
! Mẫu có ALR 

LƯU Ý 
Sử dụng thiết bị khóa hoặc kẹp khóa để 
cố định ghế an toàn trẻ em nếu nhà sản 
xuất khuyến nghị sử dụng thiết bị khóa 
hoặc kẹp khóa cho ghế an toàn trẻ em. 
Trong trường hợp này, tham khảo 
phần trước "Mẫu không có ALR” 
Tr.71. 
1. Đặt ghế an toàn trẻ em ở ghế sau. 

 
 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –– CÒN TIẾP –
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2. Nếu ghế an toàn trẻ em tiếp xúc với 
đệm tựa đầu của vị trí ghế phía sau nơi 
đặt ghế an toàn trẻ em, nâng tựa đầu lên 
vị trí thích hợp. Tháo đệm tựa đầu nếu 
ghế an toàn trẻ em vẫn tiếp xúc với đệm. 
Để biết chi tiết, tham khảo "Điều chỉnh 
đệm tựa đầu”  Tr.41 

 

 

 

 
3. Kéo dây đai đùi và đai vai qua hoặc 
xung quanh ghế an toàn trẻ em theo 
hướng dẫn do nhà sản xuất cung cấp. 
4. Lắp tấm lưỡi vào khóa cho đến khi 
tiếng click vang lên. 

 

 

5. Cố định phần đai đùi bị chùng. 
6. Rút hết dây đai an toàn ra khỏi bộ rút 
để đổi chế độ từ Khóa đai khẩn cấp (ELR) 
sang Khóa đai tự động (ALR). Sau đó, để 
dây đai quấn lại vào bộ rút. Tiếng click sẽ 
vang lên khi dây đai đang quấn lại, cho 
biết bộ rút hoạt động ở chế độ ALR. 

 

 
7. Trước khi để trẻ ngồi vào ghế an toàn 
trẻ em, kiểm tra xem ghế có được cố định 
chắc chắn hay không. Đôi khi, ghế an toàn 
trẻ em có thể được hãm chắc chắn hơn 
bằng cách ấn xuống đệm ngồi và sau đó 
thắt chặt dây đai an toàn. 
8. Kéo phần vai của dây đai để chắc 
chắn rằng dây đai không thể kéo ra (ALR 
hoạt động bình thường). 

 
 

Cất đệm tựa đầu đã tháo vào cốp. 
Không đặt đệm tựa đầu trong 
khoang hành khách để tránh bị văng 
khi dừng xe đột ngột hoặc khi rẽ 
ngoặt. 
 

THẬN TRỌNG 
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9. Nếu ghế an toàn trẻ em yêu cầu dây 
buộc phía trên, chốt móc vào điểm kết nối 
phía trên và thắt chặt dây. Để biết thêm 
hướng dẫn, tham khảo “Điểm kết nối phía 
trên” Tr.79. 

 

 
10. Để tháo ghế an toàn trẻ em, nhấn nút 

 

nhả trên khóa dây đai an toàn và để dây 
rút hoàn toàn. Dây đai sẽ trở về chế độ 
ELR. 

 
LƯU Ý 
Khi không sử dụng ghế an toàn trẻ em 
nữa, tháo ra và khôi phục chức năng 
ELR cho bộ rút. Chức năng đó được 
khôi phục bằng cách để dây an toàn 
được rút lại hoàn toàn. 

 Lắp đặt ghế nâng hoặc 
đệm nâng 

 

 
Ghế nâng 

 
 

  1  
 
 
 
 
 
 

Đệm nâng 

1. Điều chỉnh đệm tựa đầu theo hướng dẫn. 
Đối với ghế nâng: 

 

 
Nếu ghế nâng tiếp xúc với đệm tựa đầu 
của vị trí ghế phía sau nơi đặt ghế nâng, 
nâng tựa đầu lên vị trí thích hợp. Tháo  

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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đệm tựa đầu nếu ghế nâng vẫn tiếp xúc 
với đệm. Để biết chi tiết, tham khảo "Điều 
chỉnh đệm tựa đầu” Tr.41. 

 
Đối với đệm nâng: 
Nâng đệm tựa đầu đến vị trí thích hợp. 
Không tháo đệm tựa đầu. 

 

 

2. Đặt ghế/đệm nâng ở vị trí ghế phía 
sau và cho trẻ ngồi trên đó. Trẻ phải ngồi 
tựa lưng thoải mái trên ghế/đệm nâng. 
3.  Kéo dây đai đùi và đai vai qua hoặc 
xung quanh đệm/ghế nâng và trẻ theo 
hướng dẫn do nhà sản xuất cung cấp. Đối 
với ghế/đệm nâng có bộ phận đai truyền, 
kéo dây đai an toàn qua bộ phận đai 
truyền. 
4. Lắp tấm lưỡi vào khóa cho đến khi 
tiếng click vang lên. Chú ý không vặn dây 
an toàn. 
Đảm bảo rằng dây đai vai được đặt qua 
giữa vai của trẻ và đai đùi được đặt ở vị 
trí thấp nhất trên hông của trẻ. 

 

 
5. Để tháo đệm/ghế nâng, nhấn khoá và 
để dây rút vào. 

 
 

 
 

Cất đệm tựa đầu đã tháo vào cốp. 
Không đặt đệm tựa đầu trong 
khoang hành khách để tránh bị văng 
khi dừng xe đột ngột hoặc khi rẽ 
ngoặt. 
 

THẬN TRỌNG 
Không bao giờ thắt đai bị xoắn 
hoặc bị đảo. Điều này có thể làm 
tăng nguy cơ hoặc mức độ 
nghiêm trọng của chấn thương 
cho trẻ em khi xảy ra tai nạn. 
Không bao giờ đặt dây đai vai 
dưới cánh tay hoặc sau lưng trẻ. 
Điều này có thể làm tăng nguy cơ 
hoặc mức độ nghiêm trọng của 
chấn thương cho trẻ em khi xảy 
ra tai nạn. 
Đai thắt vào phải vừa khít ôm 
người để có thể phát huy hết khả 
năng bảo vệ. Đai thắt lỏng lẻo sẽ 
không có tác dụng trong việc 
ngăn chặn hoặc giảm chấn 
thương. 
Giữ dây đai đùi càng thấp càng 
tốt trên hông của trẻ. Dây đai đùi 
nằm ở vị trí cao sẽ làm tăng nguy 
cơ bị trượt dưới dây đai đùi hoặc 
dây bị trượt lên trên bụng tăng 
lên, cả hai trường hợp đều có thể 
dẫn đến chấn thương nghiêm 
trọng hoặc tử vong. 
Đảm bảo rằng dây đai vai được 
đặt qua giữa vai của trẻ.  

 

CẢNH BÁO 
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Dây đai vai đi qua cổ có thể gây chấn 
thương cổ trong trường hợp phanh 
gấp hoặc khi xảy ra va chạm.           

 
 Lắp đặt Mâm ISOFIX cho 
Ghế an toàn trẻ em 

 
 

 
 

Xe của bạn được trang bị các mâm 
ISOFIX cho phép lắp đặt ghế an toàn trẻ 
em ISOFIX đã được phê duyệt ở ghế sau 
mà không cần dây đai an toàn. 

 

 
Các mâm ISOFIX chỉ dùng để lắp đặt ghế 
an toàn trẻ em ở các vị trí ghế sau sát cửa 
sổ. Mỗi vị trí ghế sát cửa sổ được trang bị 
hai điểm kết nối. 

 
Bạn sẽ thấy hình “ ” hoặc “       “ trên 
đệm ghế được biểu thị bằng các mũi tên. 

Dấu này cho biết vị trí các mâm ISOFIX. 
 

 
1. Mở nắp  
Mở hoàn toàn nắp mâm từ phía đã chọn 
của lưng ghế sau để thấy mâm (thanh) 
được dùng cho việc lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em. 
Nếu khó lắp đặt ghế an toàn trẻ em do nắp 
mâm bật lại, ấn nắp mâm vào đệm ghế 
cho đến khi mở hoàn toàn. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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2.  Nếu ghế an toàn trẻ em tiếp xúc với 
đệm tựa đầu của vị trí ghế phía sau nơi 
đặt ghế an toàn trẻ em, nâng tựa đầu lên 
vị trí thích hợp. Tháo đệm tựa đầu nếu 
ghế an toàn trẻ em vẫn tiếp xúc với đệm. 
Để biết chi tiết, tham khảo "Điều chỉnh 
đệm tựa đầu”Tr.41 

 

3. Làm theo hướng dẫn do nhà sản xuất 
ghế an toàn trẻ em cung cấp, gắn đầu nối 
của ghế an toàn trẻ em với mâm. Khi đầu 
nối được gắn chặt, đảm bảo rằng những 
dây đai an toàn xung quanh không bị 
vướng. 

4. Nếu ghế an toàn trẻ em của bạn là loại 
gắn linh hoạt (sử dụng dây đai buộc), đẩy 
ghế an toàn trẻ em vào đệm ngồi và kéo 
đai buộc bên trái và bên phải lên, cố định 
ghế an toàn trẻ em bằng cách kéo dây đai 
chùng. 
5. Chốt móc dây buộc phía trên vào neo 
dây buộc ở sau ghế sau và thắt chặt dây 
buộc phía trên. 
Để biết thêm hướng dẫn, tham khảo 
“Điểm kết nối phía trên” Tr.79. 

 
 

Cất đệm tựa đầu đã tháo vào cốp. 
Không đặt đệm tựa đầu trong 
khoang hành khách để tránh bị văng 
khi dừng xe đột ngột hoặc khi rẽ 
ngoặt. 
 

THẬN TRỌNG 
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  1  
 
 
 
 
 
 
 

1) Bộ hỗ trợ chèn 
 

LƯU Ý 
Nếu ghế an toàn trẻ em của bạn được 
trang bị các bộ hỗ trợ chèn, kẹp chúng 
vào hai mâm ISOFIX (hoặc đặt chúng 
giữa lưng ghế và đệm ngồi tại hai điểm 
buộc ISOFIX) trước khi gắn ghế an 
toàn trẻ em. 
Đặt hai đầu nối ngay phía trước hai bộ 
hỗ trợ chèn. Sau đó lắp hai đầu nối vào 
bộ hỗ trợ chèn để kết nối các đầu nối 
với mâm. 
Bộ hỗ trợ chèn giúp việc lắp ghế an 
toàn trẻ em với ISOFIX dễ dàng hơn và 
tránh làm hỏng ghế. 

 
 
 

6. Trước khi để trẻ ngồi vào ghế an toàn 
trẻ em, kiểm tra xem ghế có được cố định 
chắc chắn hay không. Đôi khi, ghế an toàn 
trẻ em có thể được hãm chắc chắn hơn 
bằng cách ấn xuống đệm ngồi và sau đó 
thắt chặt dây đai an toàn. 
7. Nếu ghế an toàn trẻ em yêu cầu dây 
buộc phía trên, chốt móc dây buộc phía 
trên vào điểm kết nối phía trên và thắt chặt 
dây buộc. Để biết thêm hướng dẫn, tham 
khảo “Điểm kết nối phía trên” Tr.79. 
Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng 
dẫn sử dụng do nhà sản xuất ghế an toàn 
trẻ em cung cấp. 

 

 

LƯU Ý 
Trước khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em, 
tham khảo ý kiến từ nhà sản xuất rằng 
ghế đã được duyệt phù hợp cho xe của 
bạn. 

 Điểm kết nối phía trên 
Xe của bạn được cung cấp hai hoặc ba điểm 
kết nối phía trên để có thể lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em được trang bị dây buộc phía trên ở 
ghế sau. Khi lắp đặt ghế an toàn trẻ em bằng 
dây buộc phía trên, hãy tiến hành như sau, 
đồng thời tuân thủ các hướng dẫn của nhà 
sản xuất ghế an toàn trẻ em. 
Dây buộc phía trên có thể mang lại sự ổn 
định bổ sung bằng cách cung cấp thêm 
một kết nối giữa ghế an toàn trẻ em và xe, 
vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng 
dây buộc phía trên bất cứ khi nào cần 
hoặc khả dụng. 

 
 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Thực hiện tuân thủ theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất được cung 
 

THẬN TRỌNG 

cấp kèm theo khi lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em. Sau khi lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em, kiểm tra để đảm bảo rằng 
ghế đã được giữ cố định ở vị trí. 
Ghế không được giữ chặt và an 
toàn có thể dẫn đễn nguy cơ trẻ bị 
chấn thương trong trường hợp tai 
nạn. 
 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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! Vị trí điểm kết nối 
Điểm kết nối được lắp đặt như trong hình 
minh họa sau. 
 

 

 
1) Đối với ghế phải 
2) Đối với ghế giữa (mẫu ở Úc) 
3) Đối với ghế trái 

! Để móc dây buộc phía trên 

 
1. Tháo đệm tựa đầu ở vị trí ghế phía sau 
nơi lắp đặt ghế an toàn trẻ em. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Điều chỉnh đệm tựa đầu” 
Tr.41. 
 

 

 
2. Mở nắp và gắn móc dây buộc phía 
trên vào điểm kết nối thích hợp. 
3. Thắt chặt dây buộc phía trên. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU của mình nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi nào liên quan đến việc lắp đặt ghế 
an toàn trẻ em. 

 
 

 
 

Tháo đệm tựa đầu khi gắn ghế 
an toàn trẻ em bằng dây buộc 
phía trên. 
Cất đệm tựa đầu đã tháo vào cốp. 
Không đặt đệm tựa đầu trong 
khoang hành khách để tránh bị 
văng khi dừng xe đột ngột hoặc 
khi rẽ ngoặt. 
 

THẬN TRỌNG 
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1-8. Hệ thống túi khí an toàn 
 

Được đặt tên là Hệ thống túi khí an toàn 
vì hệ thống túi khí bổ sung khả năng bảo 
vệ từ dây đai an toàn trên xe. 

Hệ thống túi khí an toàn được trang bị trên 
xe bao gồm các túi khí sau. 
● Túi khí trước cho ghế lái và ghế hành 
khách phía trước 
● Túi khí bên cho ghế lái và ghế hành 
khách phía trước 
● Túi khí rèm cho ghế lái, ghế hành 
khách phía trước và ghế hành khách phía 
sau sát cửa sổ 
● Túi khí đầu gối cho ghế lái 
● Túi khí đệm ngồi cho ghế hành khách 
phía trước 

Các túi khí an toàn này được thiết kế 
chỉ để bổ sung khả năng bảo vệ chủ 
yếu từ dây đai an toàn. 

Hệ thống cũng kiểm soát bộ căng dây đai 
an toàn. Để được hướng dẫn và phòng 
ngừa về bộ căng dây đai an toàn, tham 
khảo “Bộ căng dây đai an toàn” Tr.52. 

 Biện pháp an toàn chung về 
Hệ thống túi khí an toàn 

  1  
 

 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Để đạt được sự đảm bảo tốt nhất 
trong trường hợp xảy ra tai nạn, 
người điều khiển và tất cả thành 
viên phải luôn thắt đai an toàn khi ở 
trong xe. Hệ thống túi khí an toàn 
được thiết lập trên xe không đồng 
nghĩa với việc bỏ qua vấn đề thắt 
đai an toàn. Cùng với thao tác này, 
hệ thống sẽ mang lại sự bảo vệ kết 
hợp một cách tốt nhất khi xảy ra tai 
nạn nghiêm trọng. 
Việc không thắt đai an toàn sẽ 
làm tăng nguy cơ chấn thương 
nặng hoặc tử vong trong trường 
hợp xảy ra tai nạn ngay cả khi xe 
có trang bị hệ thống túi khí an 
toàn. 
Để được hướng dẫn và phòng 
ngừa về hệ thống dây đai an 
toàn, tham khảo “Dây đai an 
toàn” Tr.46. 
Túi khí bên và túi khí rèm được 
thiết kế chỉ để bổ sung khả năng 
bảo vệ chủ yếu từ dây đai an 
toàn. Điều này ngụ ý rằng việc 
thắt đai an toàn là vấn đề đặc  

 

CẢNH BÁO 

Túi khí an toàn sẽ được kích hoạt 
khi nhận thấy tốc độ và mức va 
chạm đạt ngưỡng.  Người ngồi ở vị 
trí không phù hợp khi túi khí an toàn 
đang bung có thể bị thương rất 
nghiêm trọng. Vì túi khí an toàn cần 
đủ không gian để bung, người lái xe 
phải luôn ngồi thẳng và ngả lưng 
vào ghế cách càng xa tay lái càng 
tốt tuy nhiên vẫn phải duy trì việc 
kiểm soát xe, đồng thời người ngồi 
ở vị trí ghế hành khách phía trước 
nên dịch chuyển ghế về sau  
 

CẢNH BÁO 

biệt quan trọng, tránh các chấn 
thương có thể xảy ra khi người 
ngồi trên xe không ngồi ở tư thế 
thẳng đứng thích hợp. 
 G

hế, Dây đai an toàn và H
ệ thống túi khí an toàn 
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Không ngồi hoặc dựa sát vào 
một trong hai cửa trước. Các túi 
khí bên được trang bị ở cả hai 
lưng ghế trước sát cửa và bổ 
sung khả năng bảo vệ bằng cách 
bung ra nhanh chóng khi xảy ra 
va chạm bên hông. Tuy nhiên, 
lực bố trí túi khí bên có thể gây 
thương tích cho người trên xe 
nếu ngồi quá gần túi khí. 
Không ngồi hoặc dựa sát vào 
cửa trước hoặc cửa sau ở hai 

CẢNH BÁO 

đai an toàn để tránh bị thương 
khi túi khí an toàn tiếp xúc với 
người ngồi ở vị trí không thích 
hợp, chẳng hạn như người bị 
văng về phía trước trong trường 
hợp phanh gấp. 
Ngay cả khi ngồi đúng vị trí, vẫn 
có khả năng người ngồi trên xe 
sẽ bị thương nhẹ, chẳng hạn như 
trầy xước hoặc bầm tím ở mặt 
hay cánh tay do lực tác động từ 
túi khí an toàn. 

● Đối với mẫu ở Nga, các túi khí an 
toàn sẽ bung ra trong trường 
hợp lật xe. Lực bung của túi khí 
có thể gây ra thương tích nếu 
phần đầu được đặt quá gần. 
 

bên vì xe có trang bị túi khí rèm. 
Không đưa bất kỳ phần nào trên 
cơ thể ra ngoài cửa sổ. Các túi 
khí rèm ở cả hai bên cabin được 
trang bị ở phía trên mái (giữa trụ 
phía trước và một điểm trên ghế 
sau), và bổ sung khả năng bảo vệ 
bằng cách bung ra nhanh chóng 
(nhanh hơn chớp mắt) khi có tác 
động từ bên hông hoặc va chạm 
trực diện. 
Đối với mẫu ở Nga, khi xe bị lật, 
túi khí rèm ở hai bên sẽ bung ra 
giữa người ngồi và cửa sổ bên, 
đồng thời hỗ trợ dây an toàn 
bằng cách giảm tác động lên đầu 
của người ngồi. Tuy nhiên, lực 
bung của túi khí có thể gây ra 
thương tích nếu phần đầu được 
đặt quá gần. 

● Không ngồi hoặc dựa gần túi khí 
an toàn khi không cần thiết. Túi 
khí an toàn bung ra với tốc độ - 
nhanh hơn chớp mắt - và lực 
đáng kể để có thể bảo vệ trong 
các va chạm tốc độ cao, lực của 
túi khí có thể làm bị thương 
người ngồi có cơ thể quá gần túi 
khí an toàn. 
Điều quan trọng nữa là phải thắt 
 

khoảng cách xa nhất có thể, ngồi 
thẳng và ngả lưng vào ghế. 
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●  Khi bán chiếc xe của mình, chúng 
tôi khuyến nghị bạn giải thích cho 
người mua rằng xe đã được trang bị túi 
khí an toàn và nói với người mua về 
phần ứng dụng trong Hướng dẫn sử 
dụng này. 
● Nếu túi khí an toàn bung ra, nguồn 
cung cấp nhiên liệu sẽ bị cắt để giảm 
nguy cơ hỏa hoạn do rò rỉ nhiên liệu. 
Để biết chi tiết về cách khởi động lại 
động cơ, tham khảo “Nếu phương 
tiện của bạn bị tai nạn” Tr.404. 

 
 Biện pháp an toàn chung về 
Hệ thống túi khí an toàn 
dành cho phụ kiện đi kèm 
hoặc bất kỳ vật dụng nào 

 

 

 
  1  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Không đặt bất kỳ đồ vật nào (bao 
gồm dây đai hoặc dây) lên trên 
vô lăng, nắp cột hoặc bảng điều 
khiển. 

Những vật dụng này có thể 
vướng vào vô lăng, cản trở túi 
khí an toàn phía trước, v.v. 
Nếu túi khí an toàn phía trước 
bung ra, những vật dụng này 
có thể bị văng bên trong xe 
gây ra thương tích. 

Không đặt bất kỳ đồ vật nào dưới 
mặt bên ghế lái của bảng tap-lô. 
Nếu túi khí đầu gối bung ra, 
những vật dụng đó có thể  
 

CẢNH BÁO 

Không đặt cánh tay lên cửa 
trước hoặc phần ốp bên trong. 
Điều này có thể dẫn đến việc bị 
thương khi túi khí bên bung ra. 
Không đặt bất kỳ vật dụng nào 
giữa người ngồi và túi khí an 
toàn. Nếu túi khí an toàn bung ra, 
những vật dụng đó có thể cản trở 
hoạt động bình thường của túi 
khí và có thể bị văng bên trong 
xe gây ra thương tích. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Một lượng khói nhỏ sẽ thoát ra 
khi túi khí an toàn hoạt động. 
Khói này có thể gây khó thở cho 
người có tiền sử bị bệnh hen 
suyễn hoặc các bệnh về đường 
hô hấp khác. Nếu bạn hoặc 
người ngồi trên xe gặp vấn đề về 
hô hấp sau khi túi khí an toàn 
hoạt động, mở cửa để lấy không 
khí từ bên ngoài ngay lập tức. 
Một túi khí an toàn đang bung sẽ 
giải phóng khí nóng. Người ngồi 
trong xe có thể bị bỏng nếu tiếp 
xúc trực tiếp với khí nóng. 
 

THẬN TRỌNG 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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Không gắn các phụ kiện vào kính 
chắn gió hoặc lắp gương quá rộng 
lên gương chiếu hậu bên trong. Nếu 
túi khí an toàn bung ra, những vật 
thể này có thể trở thành vật phóng 
 

CẢNH BÁO 

Không gắn các phụ kiện vào viền 
cửa hoặc gần túi khí bên và 
không đặt đồ vật gần túi khí bên. 
Nếu túi khí bên bung ra, những 
vật thể này có thể gây nguy hiểm 
bắn về phía người ngồi trên xe và 
dẫn đến thương tích. 
Không gắn điện thoại rảnh tay 
hoặc bất kỳ phụ kiện nào khác 
vào trụ trước, trụ giữa, trụ sau, 
kính chắn gió, cửa sổ bên, tay 
 

CẢNH BÁO 

nắm trợ lực hoặc bất kỳ bề mặt 
cabin nào khác gần túi khi rèm 
đang bung. Điện thoại rảnh tay 
hoặc phụ kiện khác ở vị trí như 
vậy có thể bị bắn trong cabin qua 
tác động cực mạnh từ túi khí rèm 
hoặc có thể ảnh hưởng đến khả 
năng bung của túi khí rèm. Cả hai 
trường hợp đều có thể dẫn đến 
kết quả là người trong xe gặp 
phải chấn thương nghiêm trọng. 

● Không bao giờ treo hoặc đặt móc 
áo hay các vật cứng hoặc nhọn 
khác gần cửa sổ bên. Khi túi khí 
rèm bung ra, những vật dụng này 
có thể văng trong khoang hành 
khách và gây thương tích 
nghiêm trọng hoặc cũng có thể 
cản trở hoạt động bình thường 
của túi khí rèm. 
 

gây thương tích nặng cho người 
ngồi trên xe. 
 

cản trở hoạt động bình thường 
của túi khí và có thể bị văng bên 
trong xe gây ra thương tích. 

● Không đặt bất kỳ đồ vật nào trên 
vô lăng hoặc bảng điều khiển. 
Nếu túi khí an toàn phía trước 
bung ra, những vật dụng này có 
thể cản trở hoạt động bình 
thường của túi khí và có thể bị 
văng bên trong xe gây ra thương 
tích. 
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1
Biện pháp an toàn chung về

Hệ thống túi khí an toàn và Trẻ
em

– CÒN TIẾP –

thường nếu bọc ghế không 
được gắn đúng cách.

Không treo móc áo hoặc các vật 
cứng hoặc nhọn khác lên móc áo. 
Nếu đang được treo trên móc áo 
trong quá trình túi khí rèm bung ra, 
những vật dụng đó có thể gây ra 
thương tích nghiêm trọng do bung 
khỏi móc áo và văng trong cabin 
hoặc cản trở hoạt động của túi khí 
rèm.
Đảm bảo không có vật sắc nhọn nào 
trong túi trước khi treo quần áo vào 
móc áo. Treo quần áo trực tiếp lên 
móc áo mà không cần dùng móc 
treo.

CẢNH BÁO

Không đặt bất kỳ loại quần áo 
hoặc đồ vật nào khác lên lưng 
ghế trước và không dán tem 
hoặc nhãn lên bề mặt của ghế
trước mà ở trên hoặc gần túi khí 
bên. Điều này có thể cản trở hoạt 
động của túi khí bên, làm giảm 
khả năng bảo vệ đối với người 
ngồi ở ghế trước.
Không gắn bọc ghế trừ khi đó là 
sản phẩm SUBARU chính hãng 
được thiết kế riêng để sử dụng 
với túi khí an toàn. Ngay cả khi 
sử dụng bọc ghế SUBARU chính 
hãng, hệ thống túi khí bên cũng 
có thể không hoạt động bình

CẢNH BÁO

Đặt trẻ em vào ghế SAU trong ghế
an toàn trẻ em đúng phương pháp 
và ở mọi thời điểm hoặc thắt đai an 
toàn, tuỳ theo độ tuổi, chiều cao và 
cân nặng của trẻ. Túi khí an toàn 
bung ra với tốc độ và lực đáng kể và 
có thể gây thương tích hoặc thậm 
chí tử vong cho trẻ em, đặc biệt nếu 
trẻ không được giữ an toàn hoặc 
được giữ không đúng cách. Trẻ em 
nhẹ hơn và yếu hơn người lớn nên

CẢNH BÁO

G
hế, D

ây đai an toàn và H
ệ

th ống túi khí an toàn

– CÒN TIẾP –
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KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT GHẾ AN 
TOÀN TRẺ EM Ở GHẾ HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC. ĐIỀU NÀY SẼ 
GÂY RA CHẤN THƯƠNG NGHIÊM 
TRỌNG HOẶC TỬ VONG VÌ PHẦN 
ĐẦU CỦA TRẺ QUÁ GẦN VỚI HỆ 
THỐNG TÚI KHÍ AN TOÀN. 
 

CẢNH BÁO 

Không bao giờ cho phép trẻ đứng 
lên hoặc quỳ trên ghế hành khách 
phía trước. Lực bung đáng kể của 
túi khí có thể làm trẻ bị thương hoặc 
thậm chí tử vong. 
 

CẢNH BÁO 

Không bao giờ ôm trẻ vào lòng hoặc 
trong tay. Lực bung đáng kể của túi 
khí an toàn có thể làm trẻ bị thương 
hoặc thậm chí tử vong. 
 

CẢNH BÁO 

nguy cơ bị thương từ việc bung túi 
khí cao hơn. 
Đảm bảo TẤT CẢ các loại Ghế an 
toàn trẻ em (bao gồm ghế trẻ em 
quay mặt về phía trước) luôn được 
đặt ở ghế SAU. 
Căn cứ theo thống kê tai nạn, khả 
năng trẻ em được an toàn cao hơn 
khi ngồi ở vị trí phía sau so với vị 
trí phía trước. 
Để được hướng dẫn và phòng 
ngừa về Ghế an toàn trẻ em, tham 
khảo “Ghế an toàn trẻ em” Trang 
56. 
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– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ cho phép trẻ làm 
những điều sau. 

Quỳ trên bất kỳ ghế hành 
khách nào đối diện với cửa sổ 
bên 
Vòng tay qua lưng ghế trước 
Đưa đầu, cánh tay hoặc các 
phần khác của cơ thể ra 
ngoài cửa sổ 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, 
lực bung của túi khí bên và/hoặc 
túi khí rèm có thể làm trẻ bị 
thương nghiêm trọng vì đầu, cánh 
tay hoặc các phần khác của cơ 
thể ở quá gần túi khí bên và/hoặc 
túi khí rèm. 

 Vì xe của bạn cũng được trang bị 
túi khí an toàn trước ghế hành 
khách phía trước, trẻ em từ 12 
tuổi trở xuống hoặc cao 1,5 m (4 
feet 11 inch) trở xuống phải được 
đặt ở ghế sau và luôn được bảo 
vệ đúng cách. 

CẢNH BÁO 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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 Bộ phận 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Túi khí trước ghế lái 
2) Túi khí trước ghế hành khách phía 

trước 
3) Túi khí bên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Túi khí rèm 
5) Túi khí đệm ngồi 
6) Túi khí đầu gối 

Hệ thống túi khí an toàn được trang bị ở 
những vị trí sau. 

Túi khí trước ghế lái: ở phần giữa vô 
lăng 
Nhãn “SRS AIRBAG” nằm trên miếng 
đệm túi khí. 

Túi khí trước ghế hành khách phía trước: 
gần phần trên bảng điều khiển 
Nhãn “SRS AIRBAG” nằm trên bảng điều 
khiển. 

Túi khí bên: trên cửa của mỗi lưng ghế 
phía trước có nhãn “SRS AIRBAG” 

Túi khí rèm: ở trên mái (giữa trụ phía 
trước và một điểm trên ghế sau).  
Nhãn “SRS AIRBAG” nằm ở trên cùng 
của mỗi trụ giữa. 

Túi khí đệm ngồi: trên đệm ghế hành 
khách phía trước.  
Nhãn “SRS AIRBAG” nằm ở hộp đựng đồ 
ghế lái của đệm ghế trước. 

Túi khí đầu gối: dưới cột lái 
Nhãn “SRS AIRBAG” nằm ở cửa túi khí. 



(91,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

                                              Hệ thống túi khí an toàn 89 
 
 
 

 

 
Mẫu tay lái bên trái 

1) Mô-đun điều khiển túi khí (bao gồm cảm 
biến va chạm [tất cả mẫu] và cảm biến lật 
xe 
[Mẫu ở Nga]) 1  

2) Mô-đun túi khí phía trước (ghế lái) 
3) Mô-đun túi khí phía trước (ghế hành khách 

phía trước) 
4) Cảm biến va chạm phía trước (bên trái) 
5) Cảm biến va chạm phía trước (bên phải) 
6) Mô-đun túi khí bên (ghế lái) 
7) Mô-đun túi khí bên (ghế hành khách phía 

trước) 
8) Cảm biến va chạm bên (bên trái trụ giữa) 
9) Cảm biến va chạm bên (bên phải trụ giữa) 
10) Hệ thống dây túi khí 
11) Bộ căng dây đai an toàn/Bộ giới hạn lực 

thích ứng (ghế lái) (nếu được trang bị) 
12) Bộ căng dây đai an toàn/Bộ giới hạn lực 

thích ứng (ghế hành khách phía trước) 
(nếu được trang bị) 

13) Cảm biến va chạm bên (bên phải hốc đặt 
bánh xe sau) 

14) Cảm biến va chạm bên (bên trái hốc đặt 
bánh xe sau) 

15) Mô-đun túi khí rèm (bên phải) 
16) Mô-đun túi khí rèm (bên trái) 
17) Công tắc khóa dây đai an toàn (ghế hành 

khách phía trước) 
18) Mô-đun túi khí đầu gối (ghế lái) 
19) Cảm biến hệ thống phát hiện người ngồi 

trên xe ở ghế hành khách phía trước 
20) Chỉ báo ON và OFF túi khí trước ghế hành 

khách phía trước (nếu được trang bị) 
21) Đèn báo hệ thống túi khí an toàn 

 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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22) Cảm biến va chạm bên (dưới ghế giữa 
phía sau) 

23) Cảm biến va chạm bên Bên trái (cửa 
trước) 

24) Cảm biến va chạm bên Bên phải (cửa 
trước) 

25) Mô-đun túi khí đệm ngồi (ghế hành 
khách phía trước) 

26) Bộ căng dây đai đùi (ghế lái) 
27) Cảm biến v ị trí ghế lái (nếu được 

trang b ị) 
28) Bộ căng dây đai an toàn phía sau (ghế 

hành khách phía trước) 
29) Bộ căng dây đai an toàn phía sau (ghế 

lái) 
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Mẫu tay lái bên phải 

1) Cảm biến va chạm phía trước (bên phải) 
Mô-đun điều khiển túi khí (bao gồm cảm  
biến va chạm) 1  

2)  Mô-đun túi khí đầu gối (ghế lái) 
3) Chỉ báo ON và OFF túi khí trước ghế hành 

khách phía trước (nếu được trang bị) 
4) Đèn báo hệ thống túi khí an toàn 
5) Mô-đun túi khí phía trước (ghế lái) 
6) Cảm biến v ị trí ghế lái (nếu được trang 

b ị) 
7) Cảm biến va chạm bên Bên phải (cửa trước) 
8) Mô-đun túi khí rèm (bên trái) 
9) Mô-đun túi khí bên (ghế lái) 
10) Bộ căng dây đai đùi (ghế lái) 
11) Cảm biến va chạm bên (bên phải trụ giữa) 
12) Mô-đun túi khí rèm (bên phải) 
13) Bộ căng dây đai an toàn phía sau (ghế lái) 

(nếu được trang bị) 
14) Cảm biến va chạm bên (bên phải hốc đặt 

bánh xe sau) 
15) Bộ căng dây đai an toàn/Bộ giới hạn lực 

thích ứng (ghế lái) (nếu được trang bị) 
16) Cảm biến va chạm bên (dưới ghế giữa phía 

sau) 
17) Bộ căng dây đai an toàn phía sau (ghế hành 

khách phía trước) 
18) Cảm biến va chạm bên (bên trái hốc đặt 

bánh xe sau) 
19) Hệ thống dây túi khí 
20) Công tắc khóa dây đai an toàn (ghế hành 

khách phía trước) 
21) Cảm biến hệ thống phát hiện người ngồi trên 

xe ở ghế hành khách phía trước 

 
 
 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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22) Bộ căng dây đai an toàn/Bộ giới hạn lực 
thích ứng (ghế hành khách phía trước) 
(nếu được trang bị) 

23) Cảm biến va chạm bên (bên trái trụ giữa) 
24) Mô-đun túi khí đệm ngồi (ghế hành 

khách phía trước) 
25) Cảm biến va chạm bên Bên trái (cửa 

trước) 
26) Mô-đun túi khí bên (ghế hành khách phía 

trước) 
27) Mô-đun túi khí phía trước (ghế hành 

khách phía trước) 
28) Cảm biến va chạm phía trước (bên trái) 

 
 

 Hệ thống túi khí an toàn 
 

 
Để biết vị trí của các túi khí an toàn, tham 
khảo “Bộ phận” Tr.88. 

Khi xảy ra va chạm trực diện với mức độ 
từ trung bình đến nghiêm trọng, các túi khí 
sau sẽ bung 
● Túi khí trước cho ghế lái 
● Túi khí trước cho ghế hành khách phía 

trước 
● Túi khí đệm ngồi cho ghế hành khách 

phía trước 

● Túi khí rèm*1 

● Túi khí đầu gối cho ghế lái 
*1: Khi xảy ra va chạm lệch trực diện đủ nghiêm 

trọng, túi khí phía trước sẽ bung. 

Các bộ phận này hỗ trợ cho dây đai an 
toàn bằng cách giảm tác động lên đầu, 
ngực và đầu gối của người ngồi trên xe. 

Khi xảy ra va chạm bên có mức độ từ vừa 
đến nghiêm trọng, túi khí bên ở phía bị va 
chạm sẽ bung ra giữa người ngồi và tấm 
cửa, hỗ trợ dây đai an toàn bằng cách 
giảm tác động lên ngực và thắt lưng của 
người ngồi trên xe. Túi khí bên chỉ hoạt 
động đối với người ngồi ở hàng ghế 
trước. 

Khi xảy ra va chạm bên có mức độ từ vừa 
đến nghiêm trọng, túi khí rèm ở phía bị va 
chạm sẽ bung ra giữa người ngồi trong xe 
và cửa sổ bên, hỗ trợ dây đai an toàn 
bằng cách giảm tác động lên đầu của 
người ngồi. 

Khi xảy ra va chạm bên có mức độ từ vừa 
đến nghiêm trọng, túi khí đầu gối sẽ bung 
ra cùng với túi khí phía trước, hỗ trợ dây 
đai an toàn bằng cách giảm tác động lên 
đầu gối của người lái. 

● ! Hệ thống phát hiện người ngồi 
(nếu được trang bị) 

 

 
1) Cảm biến phát hiện người ngồi 

 Các cảm biến phát hiện người ngồi được 
bố trí giữa ghế và rãnh điều chỉnh ghế, 
đồng thời theo dõi vóc dáng và tư thế của 
hành khách phía trước. Với thông tin này, 
hệ thống phát hiện người ngồi sẽ xác định 
xem túi khí trước ghế hành khách phía 
trước và túi khí đệm ngồi của hành khách 
phía trước có được triển khai hay không. 

Nhãn cảnh báo được đặt ở cả hai 
bên tấm che nắng của ghế hành 
khách phía trước. Đọc kỹ mô tả 
trong “Nhãn cảnh báo” Tr.59. 
 

CẢNH BÁO 

Không đá vào ghế hành khách phía 
trước hoặc tác động mạnh lên ghế. 
Nếu không, đèn cảnh báo hệ thống 
túi khí an toàn có thể sáng lên để  

CẢNH BÁO 
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Đèn báo hệ thống túi khí an toàn 

Nếu đệm ghế của hành khách phía trước 
bị ướt, điều này có thể ảnh hưởng xấu 
đến khả năng xác định việc triển khai của 
hệ thống. Lau sạch chất lỏng trên ghế, để 
ghế khô tự nhiên và sau đó kiểm tra đèn 
báo hệ thống túi khí an toàn. 
 

: Chỉ báo OFF túi khí trước ghế hành 
khách phía trước 

: Chỉ báo ON túi khí trước ghế hành 
khách phía trước 

Nếu chỉ báo ON và OFF túi khí trước ghế 
hành khách phía trước không hoạt động 
bình thường ngay cả khi ghế của hành 
khách phía trước đã khô, không cho phép 
bất kỳ ai ngồi trên ghế hành khách phía 
trước và liên hệ đại lý SUBARU để kiểm 
tra hệ thống phát hiện người ngồi. 
Ngoài ra, hành lý hoặc thiết bị điện tử 
được đặt trên ghế hành khách phía trước 
có thể ảnh hưởng xấu đến khả năng xác 
định việc triển khai của hệ thống. Điều này 
có thể cản trở đèn báo ON và OFF túi khí 
trước ghế hành khách phía trước hoạt 
động bình thường. Thực hiện kiểm tra để 
chắc chắn các chỉ báo hoạt động bình 
thường. 

 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Các thiết bị điện tử, chẳng hạn như 
điện thoại di động, máy tính xách 
tay, máy nghe nhạc di động hoặc trò 
chơi điện tử, đặc biệt khi được kết 
nối với ổ cắm điện và được đặt trên 
ghế hành khách phía trước hoặc 
được người ngồi ở ghế hành khách 
phía trước sử dụng, đều có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động của hệ thống 
phát hiện người ngồi. Nếu một 
trong các trường hợp sau đây xảy 
ra khi sử dụng thiết bị điện tử trên 
xe, trước tiên hãy cố gắng dời thiết 
bị đó để tránh gây nhiễu hệ thống. 

Đèn báo hệ thống túi khí an toàn 
sáng lên. 
Các chỉ báo ON và OFF túi khí 
trước ghế hành khách phía trước 
hoạt động bất thường. 

 

THẬN TRỌNG 

Ngừng sử dụng thiết bị đó trên xe 
nếu thiết bị tiếp tục gây nhiễu hệ 
thống. 
 

báo hiệu sự cố của hệ thống phát 
hiện người ngồi phía trước. Trong 
trường hợp này, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU 
ngay lập tức. 
. 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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Khi đèn báo OFF tắt và đèn báo ON sáng, 
túi khí trước ghế hành khách phía trước 
có thể bung khi xảy ra va chạm. Dời hành 
lý và thiết bị điện tử ra khỏi ghế hành 
khách phía trước. 
! Túi khí trước ghế hành khách phía 

trước dành cho mẫu có hệ thống 
phát hiện người ngồi 

 

 

 

 

 
Nếu công tắc khoá dây đai an toàn 
và/hoặc hệ thống phát hiện người ngồi 
trên ghế hành khách phía trước bị lỗi, đèn 
báo hệ thống túi khí an toàn sẽ sáng. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ đại lý 
SUBARU để kiểm tra hệ thống ngay lập 
tức nếu đèn báo hệ thống túi khí an toàn 
sáng lên. 

Nếu xe của bạn gặp va chạm nhiều lần, 
điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng 
hoạt động của hệ thống túi khí trước ghế 
hành khách phía trước. Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ đại lý SUBARU để kiểm 
tra. Không ngồi vào ghế hành khách phía 
trước khi lái xe đến đại lý SUBARU. 

LƯU Ý 
Túi khí rèm và túi khí bên của ghế hành 
khách phía trước không được điều 
khiển bởi hệ thống túi khí an toàn phía 
trước. 

! Chỉ báo ON và OFF túi khí phía trước 
của ghế hành khách (nếu được 
trang bị) 

Tham khảo “Chỉ báo ON và OFF túi khí 
trước ghế hành khách phía trước” 
Tr.158. 
! Những trường hợp khiến túi khí 

trước ghế hành khách phía trước 
không được kích hoạt (mẫu có hệ 
thống phát hiện người ngồi) 

Túi khí trước ghế hành khách phía trước 
sẽ không được kích hoạt khi xảy ra bất kỳ 
trường hợp nào sau đây liên quan đến 
ghế hành khách phía trước: 
● Ghế trống. 
● Ghế được trang bị ghế an toàn trẻ em 
và trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ được bảo vệ 
trên ghế. (Xem CẢNH BÁO sau.) 

 
 

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa 
sau đây. Nếu không có thể cản trở 
túi khí trước ghế hành khách phía 
trước hoạt động bình thường hoặc 
khiến hệ thống bị lỗi. 

Không tác động mạnh lên ghế 
hành khách phía trước, chẳng 
hạn như đá lên ghế. 
Không để hành khách phía sau 
gác chân lên giữa lưng ghế 
trước và đệm ghế. 
Không làm đổ chất lỏng lên ghế 
hành khách phía trước. Lau sạch 
ngay lập tức nếu lỡ bị đổ. 
Không tháo hoặc gỡ ghế hành 
khách phía trước. 
Không lắp bất kỳ phụ kiện nào 
(chẳng hạn như bộ khuếch đại 
âm thanh) ngoài phụ kiện 
SUBARU chính hãng dưới ghế 
hành khách phía trước. 

THẬN TRỌNG 

Không đặt bất cứ thứ gì (giày, ô, 
v.v.) dưới ghế hành khách phía 
trước. 
Không đặt bất kỳ đồ vật nào 
(sách, v.v.) xung quanh ghế hành 
khách phía trước. 
Không ngồi vào ghế hành khách 
phía khi đã tháo đệm tựa đầu. 
Không để bất kỳ vật dụng nào 
trên ghế hành khách phía trước 
hoặc khoá và lưỡi dây đai an 
toàn khi rời khỏi xe. 
Không đặt (các) vật sắc nhọn lên 
ghế hoặc chọc thủng vải bọc 
ghế. 
Không đặt nam châm gần khóa 
dây đai an toàn và bộ rút dây đai 
an toàn. 
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●  Hệ thống phát hiện người ngồi của 
ghế hành khách phía trước bị trục trặc. 

 

 

 
 

! Nếu đèn báo túi khí trước ghế 
hành khách phía trước ON 
sáng lên và đèn báo OFF tắt 
ngay cả khi có trẻ sơ sinh hoặc 1  
trẻ nhỏ ngồi trong ghế an toàn  
trẻ em (bao gồm cả ghế nâng) 

 

 
: Chỉ báo OFF túi khí trước ghế hành 

khách phía trước 
: Chỉ báo ON túi khí trước ghế hành 

khách phía trước 

1. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF”. 
2. Tháo ghế an toàn trẻ em ra khỏi ghế. 
3. Lắp đặt chính xác ghế an toàn trẻ em 
bằng cách tham khảo các khuyến nghị từ 
nhà sản xuất ghế an toàn trẻ em cũng 
như quy trình lắp đặt ghế an toàn trẻ em 
trong “Ghế an toàn trẻ em”  
Tr.56  

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT GHẾ AN 
TOÀN TRẺ EM Ở GHẾ HÀNH 
KHÁCH PHÍA TRƯỚC NGAY CẢ KHI 
TÚI KHI TRƯỚC GHẾ HÀNH KHÁCH 
PHÍA TRƯỚC ĐÃ ĐƯỢC VÔ HIỆU 
HOÁ. Đảm bảo lắp đặt ghế an toàn 
trẻ em vào ghế SAU đúng cách. 
Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt khuyến 
nghị rằng bất kỳ ghế an toàn trẻ em 
hoặc ghế nâng quay mặt về phía 
trước nào cũng nên được lắp vào 
ghế SAU, và ngay cả những trẻ 
ngoại cỡ so với ghế an toàn trẻ em 
cũng nên ngồi ở ghế SAU. Điều này 
là vì trẻ em ngồi ở ghế hành khách 
phía trước có thể bị tử vong hoặc bị 
thương nặng nếu túi khí trước ghế 
hành khách phía trước bung ra. Ghế 
SAU là vị trí an toàn nhất đối với trẻ 
em. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Khi ghế hành khách phía trước có 
trẻ sơ sinh ngồi trong ghế an toàn 
trẻ em, hãy tuân thủ các biện pháp 
phòng ngừa sau. Nếu không có thể 
ảnh hưởng đến hoạt động bình 

THẬN TRỌNG 

thường của hệ thống phát hiện 
người ngồi, và kích hoạt túi khí 
trước ghế hành khách phía trước 
mặc dù ghế đó đã được trẻ sơ sinh 
ngồi trong ghế an toàn trẻ em. 

Không đặt bất kỳ vật dụng nào 
(kể cả thiết bị điện tử) lên ghế 
ngoài trẻ em được ngồi trong 
ghế an toàn trẻ em. 
Không đặt nhiều hơn một trẻ sơ 
sinh vào ghế an toàn trẻ em. 

– CÒN TIẾP –
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4. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí “ON”, 
đảm bảo rằng chỉ báo ON túi khí trước 
ghế hành khách phía trước tắt và đèn báo 
OFF sáng lên. 

Nếu đèn báo ON vẫn sáng trong khi đèn 
báo OFF tắt, thực hiện các thao tác sau. 
● Đảm bảo rằng không có vật dụng nào 
được đặt trên ghế ngoài ghế an toàn trẻ 
em và trẻ em ngồi trên xe. 

Nếu đèn báo ON vẫn sáng trong khi đèn 
báo OFF tắt sau khi thực hiện các thao tác 
khắc phục được mô tả ở trên, chuyển ghế 
an toàn trẻ em ra ghế sau và chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ ngay với đại lý 
SUBARU để kiểm tra. 

LƯU Ý 
Khi trẻ lớn hơn ghế an toàn trẻ em hoặc 
người lớn có kích thước nhỏ ngồi ở 
ghế hành khách phía trước, hệ thống 
túi khí phía trước có thể kích hoạt hoặc 
không kích hoạt túi khí trước ghế hành 
khách phía trước tùy thuộc vào tư thế 
ngồi của người đó. Trẻ em phải luôn 
thắt đai an toàn khi ngồi vào ghế bất kể 
túi khí đã ngừng hoạt động hay đã 
được kích hoạt. Nếu túi khí trước ghế 
hành khách phía 

 

được kích hoạt (đèn báo ON vẫn sáng 
trong khi đèn báo OFF tắt), thực hiện 
các thao tác sau. 
● Đảm bảo rằng không có vật dụng 
nào khác được đặt trên ghế ngoài 
người ngồi trên xe. 

Nếu đèn báo ON vẫn sáng trong khi 
đèn báo OFF tắt mặc dù đã thực hiện 
các thao tác trên, sắp xếp cho trẻ ngồi 
ở ghế sau và chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ ngay với đại lý SUBARU để 
được kiểm tra. Ngay cả khi đã được đại 
lý kiểm tra, chúng tôi khuyến nghị rằng 
trong các chuyến đi tiếp theo, trẻ vẫn 
luôn nên ngồi ở ghế sau. 
Trẻ em lớn hơn so với ghế an toàn trẻ 
em khi ngồi trên xe phải luôn thắt đai an 
toàn bất kể túi khí đã ngừng hoạt động 
hay đã được kích hoạt. 
! Các điều kiện kích hoạt túi khí 

trước ghế hành khách phía 
trước (các mẫu có hệ thống 
phát hiện người ngồi) 

Túi khí trước ghế hành khách phía trước 
sẽ được kích hoạt khi xảy ra va chạm nếu 
đáp ứng bất kỳ điều kiện nào sau đây liên 
quan đến ghế hành khách phía trước. 
● Khi vị trí có người ngồi là người lớn 

 
 
 
 
 
 
 

● Khi một số vật dụng nhất định (ví 
dụ như bình nước) được đặt trên ghế. 

 

! Nếu đèn báo OFF túi khí trước ghế 
hành khách phía trước sáng lên và 
đèn báo ON tắt ngay cả khi ghế hành 
khách phía trước có người lớn ngồi 

 
: Chỉ báo OFF túi khí trước ghế hành 

khách phía trước 
: Chỉ báo ON túi khí trước ghế hành 

khách phía trước 

 
 

Làm như vậy có thể vô hiệu hóa túi 
khí trước ghế hành khách phía 
trước mặc dù ghế đã có người lớn 
ngồi. Điều này có thể gây ra thương 
tích cá nhân. 
 

THẬN TRỌNG 
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Điều này có thể do người lớn ngồi không 
đúng tư thế trên ghế hành khách phía 
trước. 
1. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF”. 
2. Yêu cầu người ngồi phía trước đặt 
lưng ghế về vị trí thẳng đứng, ngồi thẳng 
vào giữa đệm ghế, thắt chính xác đai an 
toàn, đưa chân ra phía trước và điều 
chỉnh ghế về vị trí sát phía sau. 
3. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí “ON”. 

Nếu chỉ báo OFF vẫn sáng trong khi chỉ 
báo BẬT vẫn tắt, thực hiện các thao tác 
sau. 
1. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF”. 
2. Đảm bảo rằng hành khách phía trước 
không sử dụng chăn, đệm ghế phụ, bọc 
ghế, máy sưởi ghế phụ hoặc máy mát xa, 
v.v. 
3. Nếu mặc quá nhiều lớp quần áo, hành 
khách phía trước nên tháo bớt lớp không 
cần thiết trước khi ngồi vào ghế hành 
khách phía trước, hoặc nên ngồi ở ghế 
sau. 
4. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí ON” 
và đợi 6 giây để hệ thống hoàn tất quá 
trình tự kiểm tra. Sau khi kiểm tra hệ 
thống, cả hai đèn báo sẽ tắt trong 2 giây.  
 

Lúc này, chỉ báo ON sẽ sáng trong khi chỉ 
báo OFF vẫn tắt. 
Nếu đèn báo OFF vẫn sáng trong khi đèn 
báo ON vẫn tắt, yêu cầu người ngồi trên xe 
di chuyển ra ghế sau và chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ ngay với đại lý SUBARU để 
kiểm tra. 

 

 Hoạt động của Hệ thống 
 

 
Các túi khí an toàn chỉ có thể hoạt động 
khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. 

Khi các túi khí an toàn bung ra, một tiếng 
ồn đột ngột khá lớn sẽ vang lên và một 
lượng khói nhỏ sẽ thoát ra. Điều này là 
bình thường và không có hại. Khói này 
không đồng nghĩa với việc có cháy trong 
xe. 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Không chạm tay trần vào các bộ 
phận của hệ thống túi khí an toàn 
sau khi bung. Làm như vậy có thể 
gây bỏng vì các bộ phận có thể rất 
nóng từ quá trình bung túi khí. 
 

THẬN TRỌNG 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

  1  

– CÒN TIẾP –
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! Hoạt động của túi khí phía trước 

 

A) Bên ghế lái 
B) Bên ghế hành khách 
1) TÚI KHÍ AN TOÀN bung ra ngay khi xảy 

ra va chạm. 
2) Sau khi bung, TÚI KHÍ AN TOÀN bắt đầu 

xì hơi ngay lập tức để không cản trở tầm 
nhìn của người lái. 

*1: Túi khí đầu gối 
*2: Túi khí đệm ngồi 

Nếu cảm biến phát hiện một lực đủ mạnh 
nhất định đã được định trước trong các vụ 
va chạm trực diện, mô-đun điều khiển sẽ 
gửi tín hiệu đến các mô-đun túi khí phía 
trước hướng dẫn thổi phồng lên. 
● Các cảm biến va chạm phía trước 
● Các cảm biến va chạm trong mô-đun 
điều khiển túi khí 

Sau đó, cả hai mô-đun túi khí tạo ra khí, 
làm phồng túi khí phía trước ghế lái và ghế 
hành khách ngay lập tức. Túi khí đầu gối 
cũng được bơm căng kết hợp với túi khí 
phía trước. 
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! Sau khi bung 
Sau khi bung, túi khí an toàn bắt đầu xẹp 
xuống ngay lập tức để tầm nhìn của người 
lái không bị cản trở và khả năng điều 
khiển phương tiện của người lái không bị 
suy giảm. Khoảng thời gian từ khi phát 
hiện tác động đến khi túi khí an toàn xẹp 
xuống sau khi bung nhanh hơn chớp mắt. 

Nếu xe được trang bị hệ thống phát hiện 
người ngồi trên ghế hành khách phía 
trước, hệ thống túi khí an toàn sẽ phát 
hiện xem ghế của hành khách phía trước 
có người ngồi hay không. Nếu ghế không 
có người ngồi, hệ thống sẽ không làm 
phồng túi khí an toàn trên ghế hành khách 
phía trước. 
! Ví dụ về loại tai nạn 
Các túi khí phía trước (và cả túi khí đầu 
gối) được thiết kế. 
● Để bung trong trường hợp xảy ra tai nạn liên 
quan đến va chạm trực diện với mức độ từ 
trung bình đến nghiêm trọng 
● Để hoạt động trên cơ sở một lần duy nhất 

Các túi khí phía trước (và cả túi khí đầu 
gối) được thiết kế. 
● Để bung trong hầu hết các va chạm trực 
diện với mức độ nhẹ *1 

● Để bung trong hầu hết các va chạm bên 
hông hay phía sau hoặc trong hầu hết các tai 
nạn lật xe *2 

*1: Sự bảo vệ tối ưu nhất chỉ từ thao tác thắt 
đai an toàn. 

*2: Việc chỉ bung túi khí phía trước ở ghế lái 
hoặc cả túi khí phía trước ở ghế lái và ghế 
hành khách phía trước sẽ không bảo vệ 
người ngồi trong những tình huống đó. 

Việc bung túi khí an toàn phụ thuộc vào 
mức độ lực tác động lên khoang hành 
khách khi xảy ra va chạm. Mức độ đó khác 
nhau giữa các loại va chạm và có thể 
không liên quan đến thiệt hại có thể nhìn 
thấy trên xe. 

! Khi nào túi khí phía trước nhiều 
khả năng sẽ bung? 

  1  
 
 
 
 
 
 
 

Va chạm trực diện vào tường bê tông dày 
ở tốc độ từ 20 đến 30 km/h (12 đến 19 
dặm/giờ) hoặc cao hơn sẽ kích hoạt túi khí 
phía trước. Túi khí phía trước cũng sẽ 
được kích hoạt khi chiếc xe chịu va chạm 
trực diện tương tự như cách thức và 
cường độ của vụ va chạm được mô tả ở 
trên. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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! Túi khí phía trước có thể bung 
vào những thời điểm nào khác? 

 

Túi khí phía trước có thể được kích hoạt 
khi xe chịu tác động mạnh từ mặt đường 
khu vực gầm xe (chẳng hạn như khi xe lao 
xuống mương sâu, bị va chạm mạnh hoặc 
va đập mạnh vào chướng ngại vật trên 
đường như lề đường). 
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! Khi nào túi khí phía trước không thể bung? 
 

 

 

 
 
 

1) Xe đâm vào một vật thể, chẳng hạn như 
cột điện thoại hoặc cột biển báo. 

2) Xe trượt dưới gầm xe tải. 
3) Xe chịu va chạm lệch nghiêng trực diện. 
4) Xe bị va chạm lệch trực diện. 
5) Xe va vào một vật thể có thể di chuyển 

hoặc biến dạng, chẳng hạn như một 
chiếc xe đang đậu. 

Có nhiều kiểu va chạm có thể không nhất 
thiết phải bung túi khí phía trước. Trong 
trường hợp xảy ra các tai nạn như được 
minh họa, túi khí phía trước có thể không 
bung tùy thuộc vào mức độ lực va đập của 
tai nạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

  1  
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! Khi nào túi khí phía trước không thể bung? 
 

 

 

 
 
 

1) Xe đâm vào một vật thể, chẳng hạn như 
cột điện thoại hoặc cột biển báo. 

2) Xe trượt dưới gầm xe tải. 
3) Xe chịu va chạm lệch nghiêng trực diện. 
4) Xe bị va chạm lệch trực diện. 
5) Xe va vào một vật thể có thể di chuyển 

hoặc biến dạng, chẳng hạn như một 
chiếc xe đang đậu. 

Có nhiều kiểu va chạm có thể không nhất 
thiết phải bung túi khí phía trước. Trong 
trường hợp xảy ra các tai nạn như được 
minh họa, túi khí phía trước có thể không 
bung tùy thuộc vào mức độ lực va đập của 
tai nạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

  1  

– CÒN TIẾP –
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! Khi nào túi khí phía trước không 

bung? 
 

 

 
Các túi khí phía trước không được thiết kế 
để bung trong hầu hết các trường hợp 
sau. 
● Nếu xe bị tông từ bên hông hoặc từ 
phía sau 

● Nếu chiếc xe bị lật sang một bên hoặc 
lật nhào 

● Nếu xe xảy ra va chạm trực diện ở tốc 
độ thấp 

 
1) Va chạm đầu tiên 
2) Va chạm thứ hai 

Khi xảy ra tai nạn mà xe bị va đập nhiều 
lần, túi khí phía trước chỉ bung một lần 
trong lần va chạm đầu tiên. 

Ví dụ: Trong trường hợp va chạm kép, 
trước tiên với một xe khác, sau đó va vào 
tường bê tông ngay lập tức, túi khí phía 
trước được kích hoạt ở lần va chạm đầu 
tiên, và sẽ không được kích hoạt ở lần va 
chạm thứ hai. 

 Hoạt động của Túi khí 
đệm ngồi 

 

 
1) Ghế hành khách 

 

Túi khí đệm ngồi được thiết kế để bung 
đồng thời với túi khí phía trước. Để biết 
chi tiết về các điều kiện hoạt động, tham 
khảo “Hệ thống túi khí an toàn” Tr.92. 

Túi khí đệm ngồi trên ghế hành khách 
phía trước được thiết kế không bung khi 
đáp ứng một trong các điều kiện sau. 

 

Túi khí đệm ngồi được thiết kế 
không bung ra khi người ngồi trên 
ghế không thắt đai an toàn. Để đảm 
bảo an toàn, tất cả người ngồi trên 
xe nên thắt đai an toàn. 
 

CẢNH BÁO 
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● Hành khách phía trước không thắt đai 
an toàn (ngay cả khi đèn báo ON túi khí 
trước ghế hành khách phía trước sáng lên 
trong khi đèn báo OFF vẫn tắt). 
● Chỉ báo ON túi khí trước ghế hành 
khách phía trước tắt trong khi đèn báo 
OFF sáng. 
LƯU Ý 
Khi túi khí trước ghế hành khách phía 
trước bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phát 
hiện người ngồi, thì túi khí đệm ngồi 
trên ghế hành khách phía trước cũng 
ngừng hoạt động. 

 
 Hoạt động của Túi khí 
bên và Túi khí rèm 

 
 

 

 
Túi khí rèm và túi khí bên ở ghế lái và ghế 
hành khách phía trước bung độc lập với 
nhau vì mỗi túi đều có cảm biến va chạm 
riêng. Do đó, cả hai có thể không cùng 
bung ra trong một vụ tai nạn. Ngoài ra, túi 
khí bên và túi khí rèm bung độc lập với túi 
khí phía trước trong vô lăng và bảng tap-
lô ở ghế lái và ghế hành khách phía trước 
Cảm biến va chạm cảm nhận lực tác 
động, được đặt ở mỗi vị trí sau. 
● Ở trụ giữa bên trái và bên phải 
● Trong hốc đặt bánh xe sau bên trái và 

bên phải 
● Dưới ghế giữa phía sau 
● Trong cửa trái và phải 
Cảm biến va chạm trực diện (tất cả các 
mẫu) và cảm biến lật xe (mẫu ở Nga) 
được đặt bên trong mô-đun điều khiển túi 
khí nằm dưới phần giữa của bảng tap-lô. 
Đối với mẫu ở Nga, nếu cảm biến lật xe 
phát hiện xe bị lật, mô-đun điều khiển sẽ 
làm phồng túi khí rèm ở cả hai bên. Tại 
thời điểm này, bộ căng dây đai an toàn ở 
ghế lái và ghế hành khách phía trước 
cũng đồng thời hoạt động. 
Túi khí bên và túi khí rèm bung ra ngay 
cả khi không có ai ngồi trên ghế bên bị 
va chạm.  

 
Túi khí bên và túi khí rèm được thiết kế để 
bung trong trường hợp xảy ra tai nạn liên 
quan đến va chạm từ bên hông với mức 
độ từ vừa đến nghiêm trọng. Túi khí không 
được thiết kế để bung trong hầu hết các 
va chạm với mức độ nhẹ. Ngoài ra, túi khí 
không được thiết kế để bung trong hầu hết 
các va chạm từ phía trước hoặc phía sau 
vì việc túi khí bên và túi khí rèm bung ra 
sẽ không hữu ích đối với người ngồi trong 
những tình huống đó. 
Mỗi túi khí bên và túi khí rèm được thiết 
kế để hoạt động một lần duy nhất. 

Đối với mẫu ở Nga, túi khí rèm cũng được 
thiết kế để bung khi xe ở trạng thái cực kỳ 
nghiêng, chẳng hạn như khi đang lật. Túi 
khí không được thiết kế để bung ở hầu hết 
những trường hợp mà xe ở trạng thái 
nghiêng ít hơn. 

Việc bung túi khí bên và túi khí rèm phụ 
thuộc vào mức độ lực tác động lên khoang 
hành khách khi xảy ra va chạm. Mức độ 
đó khác nhau giữa các loại va chạm và có 
thể không liên quan đến thiệt hại có thể 
nhìn thấy trên xe. 

Đối với mẫu ở Nga, khi xe bị lật, túi khí rèm 
ở cả hai bên xe sẽ bung ra giữa người ngồi 
và cửa sổ bên và hỗ trợ dây đai an toàn 

 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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bằng cách giảm tác động lên đầu của 
người ngồi.  
! Sau khi bung  
Sau khi bung, túi khí bên bắt đầu xẹp 
xuống ngay lập tức. Khoảng thời gian từ 
khi phát hiện tác động đến khi túi khí bên 
xẹp xuống sau khi bung nhanh hơn chớp 
mắt. 

Túi khí rèm vẫn căng phồng trong một thời 
gian sau khi bung, sau đó từ từ xẹp xuống. 

Khi túi khí bên và túi khí rèm bung ra, một 
tiếng ồn đột ngột khá lớn sẽ vang lên và 
một lượng khói nhỏ sẽ thoát ra. Điều này 
là bình thường và không có hại. Khói này 
không đồng nghĩa với việc có cháy trong 
xe. 

! Khi nào túi khí bên và túi khí rèm 
nhiều khả năng sẽ bung? 

 
 

 
Túi khí bên và túi khí rèm sẽ được kích 
hoạt khi xảy ra va chạm mạnh từ bên 
hông gần ghế trước. 
 

! Khi nào túi khí rèm nhiều khả 
năng sẽ bung? (mẫu ở Nga) 

 

 
1) Xe bị lật sang một bên hoặc lật nhào. 
2) Góc xe nghiêng quá qua một bên, lốp xe 

bị trượt va vào lề đường theo chiều 
ngang. 
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! Khi nào các túi khí bên nhiều khả năng sẽ không bung? 

 

 

 

 
 
 

1) Xe xảy ra va chạm xiên một bên. 
2) Xe xảy ra va chạm một bên ở khu vực 

bên ngoài vùng lân cận khoang hành 
khách. 

3) Xe đâm một bên vào cột điện thoại hoặc 
vật tương tự. 

4) Xe bị xe máy đâm một bên. 
5) Xe bị lật sang một bên hoặc lật nhào. 

Có nhiều loại va chạm có thể không cần 
thiết bung túi khí bên. Trong trường hợp 
xảy ra các tai nạn như được minh họa, túi 
khí bên có thể không hoạt động tùy thuộc 
vào mức độ lực của tai nạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

  1  

– CÒN TIẾP –
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!Khi nào các túi khí rèm nhiều khả năng sẽ không bung? 
Ngoại trừ mẫu ở Nga 

 

1) Xe xảy ra va chạm xiên một bên. 
2) Xe xảy ra va chạm một bên  ở khu vực 

bên ngoài vùng lân cận khoang hành 
khách. 

3) Xe đâm một bên vào cột điện thoại hoặc 
vật tương tự. 

4) Xe bị xe máy đâm một bên. 
5) Xe bị lật sang một bên hoặc lật nhào. 

Có nhiều loại va chạm có thể không 
cần thiết bung túi khí rèm. Trong 
trường hợp xảy ra các tai nạn như 
được minh họa, túi khí rèm có thể 
không hoạt động tùy thuộc vào mức 
độ lực của tai nạn. 



(109,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

                                                   Hệ thống túi khí an toàn 107 
 

Mẫu ở Nga 
 

1) Xe xảy ra va chạm xiên một bên 
  

2) Xe xảy ra va chạm một bên ở khu vực 
bên ngoài vùng lân cận khoang hành 
khách. 

3) Xe đâm một bên vào cột điện thoại hoặc 
vật tương tự. 

4) Xe bị xe máy đâm một bên. 

Có nhiều loại va chạm có thể không cần 
thiết bung túi khí rèm. Trong trường hợp 
xảy ra các tai nạn như được minh họa, túi 
khí rèm có thể không hoạt động tùy thuộc 
vào mức độ lực của tai nạn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
          

– CÒN TIẾP –
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! Khi nào thì túi khí bên và túi khí 
rèm không bung? 

 

 

 
1) Xe bị va chạm trực diện với xe khác 

(đang di chuyển hoặc đứng yên). 
2) Xe bị tông từ phía sau. 
3) Xe bị lộn nhào. 

Các túi khí rèm và túi khí bên không được 
thiết kế để bung trong hầu hết các trường 
hợp sau. 

 

 
 

1) Va chạm đầu tiên 
2) Va chạm thứ hai 
A) Túi khí rèm 
B) Túi khí bên 

Khi xảy ra tai nạn mà xe bị va đập nhiều 
lần, túi khí rèm và túi khí bên chỉ bung một 
lần trong lần va chạm đầu tiên. 

Ví dụ: Trong trường hợp va chạm kép, 
trước tiên với một xe khác và ngay sau đó 
là một xe khác từ cùng hướng, túi khí rèm 
và túi khí bên được kích hoạt ở lần va 
chạm đầu tiên, và sẽ không được kích 
hoạt ở lần va chạm thứ hai. 

 Theo dõi Hệ thống túi khí an 
toàn 

 

 
Đèn báo hệ thống túi khí an toàn 
Hệ thống chẩn đoán liên tục theo dõi mức 
độ sẵn sàng của hệ thống túi khí an toàn 
(bao gồm cả bộ căng dây đai an toàn) với 
công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. Đèn báo hệ 
thống túi khí an toàn sẽ hiển thị hoạt động 
bình thường của hệ thống bằng cách chiếu 
sáng trong khoảng 6 giây khi công tắc đánh 
lửa được chuyển sang vị trí “ON”. 
Các bộ phận sau được giám sát bởi đèn 
báo: 

● Cảm biến va chạm phía trước 
– Bên phải 
– Bên trái 
● Mô-đun điều khiển túi khí (bao gồm 
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cảm biến va đập [tất cả các kiểu máy] và 
cảm biến lật xe [mẫu ở Nga]) 
● Mô-đun túi khí phía trước 

– Bên ghế lái 
– Bên ghế hành khách phía trước 

● Mô-đung túi khí đầu gối 
– Bên ghế lái 

● Mô-đun túi khí đệm ngồi 
– Bên ghế hành khách phía trước 

● Cảm biến va chạm bên 
– Cửa trước bên phải 
– Cửa trước bên trái 
– Trụ giữa bên trái 
– Trụ giữa bên phải 
– Dè chắn bùn ở hốc đặt bánh xe sau 

bên trái 
– Dè chắn bùn ở hốc đặt bánh xe sau 

bên phải 
● Mô-đun túi khí bên 

– Bên ghế lái 
– Bên ghế hành khách phía trước 

● Mô-đun túi khí rèm 
– Bên phải 
– Bên trái 

● Bộ căng dây đai an toàn và bộ giới hạn 
lực thích ứng (nếu được trang bị) 
– Bên ghế lái 
– Bên ghế hành khách phía trước 

● Bộ căng dây đai đùi 
– Bên ghế lái 

● Công tắc khoá dây đai an toàn 

 

 

 

– Bên ghế hành khách phía trước 
● Cảm biến phát hiện người ngồi ở ghế 
hành khách phía trước 
● Chỉ báo ON và OFF túi khí trước ghế 
hành khách phía trước (nếu được trang 
bị) 
● Tất cả dây liên quan 
● Bộ căng dây đai an toàn phía sau (nếu 
được trang bị) 

– Bên ghế lái 
– Bên ghế hành khách 

● Cảm biến vị trí ghế lái (nếu được trang 
bị) 

 
 

  1  

  Bảo dưỡng Hệ thống túi khí 
an toàn 

 

 
 

– CÒN TIẾP –

Khi tháo mô-đun túi khí hoặc bỏ 
toàn bộ xe bị hư hỏng do va 
chạm, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
của mình. 
Không thể sửa chữa bộ phận nào 
trên túi khí an toàn. Không sử 
dụng thiết bị kiểm tra điện trên 
bất kỳ mạch điện nào liên quan 
đến hệ thống túi khí an toàn. Để 
tiến hành bảo dưỡng túi khí an 
toàn, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
gần nhất. Hành động can thiệp 
hoặc ngắt kết nối dây của hệ 
thống có thể dẫn đến việc vô tình 
khiến túi khí bị xì hoặc có thể làm 
cho hệ thống không hoạt động, 
có thể gây ra thương tích nghiêm 
trọng. 
 

CẢNH BÁO 

Dừng xe ngay lập tức ở nơi an toàn 
nếu đèn cảnh báo có bất kỳ tình 
trạng nào sau đây, và chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến từ 
đại lý SUBARU. Bộ căng dây đai an 
toàn và/hoặc hệ thống túi khí an 
toàn sẽ không hoạt động bình 
thường khi xảy ra va chạm và có thể 
gây ra thương tích trừ khi có kỹ 
thuật viên kiểm tra và sửa chữa hệ 
thống. 

Đèn cảnh báo sáng lên hoặc 
nhấp nháy 
Đèn cảnh báo không sáng khi 
bật công tắc sang vị trí “ON” ở 
lần đầu  

CẢNH BÁO 

● Đèn cảnh báo sáng liên tục 
● Đèn cảnh báo sáng liên tục 

trong khi lái xe 
●  G

hế, Dây đai an toàn và H
ệ thống túi khí an toàn 

          

– CÒN TIẾP –
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Trong trường hợp túi khí an toàn đã 
bung, chúng tôi khuyên bạn nên tiến 
hành thay thế bằng các bộ phận 
SUBARU chính hãng tại đại lý SUBARU 
được ủy quyền. 
LƯU Ý 
Trong các trường hợp sau, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU của mình càng sớm càng tốt. 
● Phần phía trước chiếc xe xảy ra một 
vụ va chạm mà túi khí phía trước, túi 
khí trước ghế lái hoặc cả hai túi khí đều 
không hoạt động. 
● Bệ vô lăng, tấm che túi khí trước 
ghế hành khách phía trước hoặc một 
trong hai bên nóc (từ trụ trước đến một 
điểm trên ghế sau) bị xước, nứt hoặc 
bị hư hỏng. 
● Trụ giữa, cửa trước, hốc đặt bánh 
xe sau hoặc khung phụ phía sau, hoặc 
khu vực gần các bộ phận này, xảy ra va 
chạm mà túi khí bên và túi khí rèm 
không bung. 
● Vải hoặc da của lưng ghế trước bị 
cắt, sờn hoặc bị hư hỏng. 
● Phần sau của chiếc xe gặp tai nạn 

  Biện pháp phòng chống 
cải tạo phương tiện 

 

 

Dưới ghế giữa phía sau 
 

Không được thực hiện bất kỳ sửa đổi 
nào đối với bất kỳ bộ phận hoặc hệ 
thống dây điện nào của hệ thống túi khí 
an toàn để tránh việc vô tình kích hoạt 
hệ thống hoặc làm cho hệ thống không 
hoạt động, có thể dẫn đến thương tích 
nghiêm trọng. Điều này bao gồm các 
sửa đổi sau. 

Lắp đặt vô lăng tùy chỉnh 

Gắn các vật ốp bổ sung vào 
bảng điều khiển 

Lắp đắt ghế tuỳ chỉnh 

Thay thế vải hoặc da ghế 

Gắn thêm vải hoặc da lên ghế 
trước 

Gắn điện thoại rảnh tay hoặc bất 
kỳ phụ kiện nào khác vào trụ 
trước, trụ giữa, trụ sau, kính 
chắn gió, cửa sổ bên, tay nắm trợ 
lực hoặc bất kỳ bề mặt cabin nào 
khác gần túi khí rèm. 

 

CẢNH BÁO 

 
 

Nếu bạn cần bảo dưỡng hoặc sửa 
chữa các vùng được chỉ ra trong 
danh sách sau, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ đại lý SUBARU ủy 
quyền để thực hiện. Mô-đun điều 
khiển túi khí an toàn, cảm biến va 
chạm và mô-đun túi khí được trang 
bị tại các khu vực này. 

Dưới phần giữa bảng tap-lô 
Cả bên phải và bên trái ở phía 
trước xe 
Vô lăng và cột và các vùng lân 
cận  
Dưới cùng của cột lái và các 
vùng lân cận  
Đầu bảng điều khiển ở bên ghế 
hành khách phía trước và các vùng 
lân cận 
Mỗi ghế trước và vùng lân cận 
Bên trong mỗi trụ giữa 
Bên trong mỗi cửa trước 
Mỗi bên mái (từ trụ trước đến 
một điểm trên ghế sau) 
Giữa đệm ghế sau và hốc đặt 
bánh xe sau ở mỗi bên 

 

THẬN TRỌNG 
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  1  
 
 
 
 
 

 
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU nếu bạn muốn lắp đặt 
bất kỳ phụ kiện nào vào xe của mình. 

 

 

 

 
 

Không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào 
sau đây. Điều này có thể gây trở ngại 
cho khả năng hoạt động chính xác 
của bộ căng dây đai an toàn. 

Sửa đổi hệ thống treo hoặc cấu 
trúc phần đầu xe. 
Lắp lốp có kích thước và cấu tạo 
khác với lốp được chỉ định trên 
bảng hiệu gắn ở trụ cửa ghế lái 
hoặc được chỉ định cho từng mẫu 
xe trong Hướng dẫn sử dụng này. 

 

THẬN TRỌNG 

● Không nên lắp đặt thêm thiết bị 
điện/điện tử như đài hai chiều di 
động trên hoặc gần các bộ phận 
và/hoặc hệ thống dây của hệ 
thống túi khí an toàn. Điều này có 
thể ảnh hưởng đến hoạt động 
bình thường của hệ thống túi khí 
an toàn. 

G
hế, Dây đai an toàn và H

ệ thống túi khí an toàn 
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2-1. Mở khoá thụ động với Hệ 
thống điều khiển từ xa 

 
Các chìa khóa thông minhsau đây được 
cung cấp đi kèm phương tiện. 

 

 
 

1) Thiết bị điều khiển cầm tay 
2) Biển số chìa khoá 

Mở khoá thụ động với Hệ thống điều khiển 
từ xa cho phép bạn thực hiện các chức 
năng sau đây khi đang mang thiết bị điều 
khiển cầm tay. 
● Khóa và mở tất cả các cửa (bao gồm 
cả nắp nạp nhiên liệu) 
● Khởi động và dừng động cơ. Để biết 
thông tin chi tiết, tham khảo “Khởi động và 
dừng động cơ” Tr.280. 

LƯU Ý 
●  Phương tiện của bạn có thể có ba 
chìa khóa thông minhtùy thuộc vào thị 
trường mà xe được thiết kế. 
● Có thể sử dụng hệ thống điều k từ 
xa để điều khiển các chức năng sau. 

– Khóa và mở tất cả các cửa (bao 
gồm cả nắp nạp nhiên liệu) 
– Mở cốp 
– Đóng/mở tất cả cửa sổ (ngoại 
trừ mẫu ở Úc) 
Để biết chi tiết, tham khảo  “Hệ 
thống mở khoá thụ động từ xa”- 
Tr.128. 

● Bảo quản cẩn thận biển số chìa 
khóa được cung cấp đi kèm thiết bị 
điều khiển cầm tay. Điều này rất quan 
trọng khi cần sửa chữa xe hoặc đăng 
ký bổ sung thiết bị điều khiển cầm tay. 
Để biết chi tiết, tham khảo “Thay chìa 
khoá” 
Tr.127. 
Mỗi chìa khóa thông minhđều sẽ có một 
chìa khoá khẩn cấp đi kèm. 

 

 
1) Nút nhả 
2) Chìa khoá khẩn cấp 

Rút chìa khoá khẩn cấp khi nhấn nút nhả 
trên thiết bị điều khiển cầm tay. 
Chìa khóa khẩn cấp được sử dụng để 
khóa và mở cửa ghế lái. 

 Biện pháp an toàn 

Giữ khoảng cách với ăng-ten 
phát được lắp trên xe ít nhất 
22cm (8.7 in) khi có máy tạo nhịp 
tim hoặc máy khử rung tim được 
cấy ghép trong cơ thể. 
Sóng vô tuyến từ ăng-ten phát 
trên xe có thể gây tác động xấu 
 

CẢNH BÁO 



(117,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Mở khoá thụ động với Hệ thống điều khiển từ xa 115 
 

 

  2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Ăng-ten 
 
 
 

 

 
– CÒN TIẾP – 

minh họa bên dưới. 
*: Tần số vô tuyến: 134.2 kHz 
 

 
 

Không bao giờ để hoặc cất chìa 
khóa thông minhbên trong xe 
hoặc trong bán kính 2 m (6,6 ft) 
xung quanh xe (ví dụ: trong ga 
ra). Chìa khóa thông minhcó thể 
bị khóa bên trong xe hoặc có thể 
nhanh bị hết pin. Lưu ý rằng có 
thể không bật được công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa trong 
một số trường hợp tùy thuộc vào 
vị trí của thiết bị điều khiển cầm 
tay. 
Chìa khóa thông minhchứa các 
bộ phận điện tử. Thực hiện tuân 
thủ các biện pháp an toàn sau 
đây để ngăn ngừa sự cố. 

Để tránh rủi ro bị hư hỏng, 
việc thay pin cho chìa khóa 
thông minhnên được thực 
hiện tại đại lý SUBARU được 
ủy quyền. 
Không làm ướt thiết bị điều 
khiển cầm tay. Nếu thiết bị 
này bị ướt, lau sạch ngay lập 
tức và để cho đến khi khô 
hoàn toàn. 
Không tác động mạnh lên 
thiết bị điều khiển cầm tay. 

THẬN TRỌNG đến hoạt động của máy tạo nhịp 
tim và máy khử rung tim. 

Trường hợp có thiết bị điện tử y 
tế mà không phải là máy tạo nhịp 
tim hoặc máy khử rung tim được 
cấy ghép trên cơ thể, trước khi 
thực hiện thao tác mở khoá thụ 
động với hệ thống điều khiển từ 
xa, tham khảo “Sóng vô tuyến 
được dùng để mở khoá thụ động 
với hệ thống điều khiển từ xa” 
được đề cập ở phần sau, và liên 
hệ với nhà sản xuất thiết bị điện 
tử y tế để biết thêm thông tin. 
Sóng vô tuyến từ ăng-ten phát 
trên xe có thể gây tác động xấu 
đến hoạt động của thiết bị điện tử 
y tế. 

“Sóng vô tuyến được dùng để 
mở khoá thụ động với hệ thống 
điều khiển từ xa” 

● Ngoài sóng vô tuyến được sử 
dụng cho hệ thống điều khiển từ 
xa, chức năng mở khoá thụ động 
với hệ thống điều khiển từ xa sử 
dụng sóng vô tuyến có tần số* 
sau đây. Sóng vô tuyến được 
phát ra định kỳ từ ăng-ten được 
lắp trên xe như trong hình  

 

C
hìa khóa và Cử

a 

– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
● Có thể thay đổi cài đặt hoạt 
động/không hoạt động cho chức 
năng mở khoá thụ động. Để biết quy 
trình cài đặt, tham khảo “Tắt chức 
năng mở khoá thụ động” Tr.123. 
● Để biết thông tin chi tiết về 
phương pháp vận hành đối với công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa khi chức 
năng mở khoá thụ động chuyển sang 
chế độ không hoạt động, tham khảo 
“Chìa khóa thông minh- Nếu chìa khóa 
thông minhkhông hoạt động bình 
thường” Tr.401. 
● Mở khoá thụ động với Hệ thống 
điều khiển từ xa phát ra sóng vô tuyến 
ở mức yếu. Tình trạng của chìa khóa 
thông minhvà điều kiện môi trường có 
thể gây trở ngại cho việc kết nối giữa 
chìa khóa thông minhvà phương tiện 
trong các tình huống sau đây, do đó có 
thể không thao tác được việc khóa 
hoặc mở khóa cửa hoặc không khởi 
động được động cơ. 

– Khi ở gần nơi có sóng vô tuyến 
mạnh, chẳng hạn như trạm phát 
sóng và đường dây tải điện. 

– Khi có những thiết bị truyền sóng 
vô tuyến gần đó, chẳng hạn như 
chìa khóa thông minhhoặc thiết 
bị phát từ xa của một phương 
tiện khác. 

– Khi mang chìa khóa thông minhcủa 
xe bạn cùng với chìa khóa thông 
minhhoặc thiết bị phát từ xa của xe 
khác. 

– Khi chìa khóa thông minhở gần 
thiết bị liên lạc không dây như 
điện thoại di động. 

– Khi chìa khóa thông minhở gần 
một vật kim loại. 

– Khi gắn các phụ kiện kim loại vào 
thiết bị điều khiển cầm tay. 

– Khi mang chìa khóa thông 
minhcùng với một thiết bị điện tử 
như máy tính xách tay. 

– Khi chìa khóa thông minhbị hết pin. 
● Chìa khóa thông minhluôn kết nối 
với phương tiện và sử dụng pin liên 
tục. Tuổi thọ của pin phụ thuộc vào 
điều kiện hoạt động, và thiết bị có thể 
hoạt động trong khoảng 1 đến 2 năm. 
Nếu cạn pin, hãy thay pin mới. 
● Thực hiện đăng ký lại tất cả các chìa 
khóa thông minhcòn lại nếu thiết bị 
điều khiển từ xa bị mất. 

từ xa. Trường hợp thiết bị phát ra 
sóng vô tuyến, hoạt động của 
máy bay có thể sẽ bị ảnh hưởng. 
Thực hiện các biện pháp để tránh 
việc vô tình ấn vào các nút khi để 
thiết bị trong túi 
 

Không bao giờ đặt chìa khóa 
thông minhdưới ánh nắng trực 
tiếp bất cứ nơi nào có thể nóng 
lên, chẳng hạn như trên bảng 
điều khiển. Điều này có thể làm 
pin bị hỏng hoặc mạch bị trục 
trặc. 
Không rửa chìa khóa thông 
minhtrong máy rửa siêu âm. 
Không để chìa khóa thông 
minhở những nơi ẩm ướt hoặc 
bụi bẩn. Điều này có thể khiến 
thiết bị gặp trục trặc. 
Giữ chìa khóa thông minhtránh 
xa các nguồn có từ tính. 
Không để chìa khóa thông 
minhgần máy tính cá nhân hoặc 
thiết bị điện gia dụng. 
Không để chìa khóa thông 
minhgần bộ sạc pin hoặc bất kỳ 
phụ tùng phụ kiện điện nào. 
Không sơn màu kim loại hoặc 
gắn các vật bằng kim loại lên 
cửa sổ. 
Không lắp các phụ kiện hoặc đồ 
không chính hãng. 

Nếu chìa khóa thông minhbị rơi, 
chìa khoá khẩn cấp tích hợp bên 
trong có thể bị lỏng. Cẩn thận 
không làm mất chìa khóa khẩn 
cấp. 

Khi ngồi trên máy bay, không 
nhấn nút trên thiết bị điều khiển 
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Để đăng ký lại thiết bị điều khiển cầm 
tay, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU. 

● Để làm chìa khóa thông minhdự 
phòng, chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU. 

● Có thể đăng ký tối đa 7 chìa khóa 
thông minhcho một phương tiện. 

● Không để chìa khóa thông 
minhtrong các ngăn chứa bên trong 
xe, chẳng hạn như hốc cửa, bảng điều 
khiển hoặc bên trong cốp xe. Rung 
động có thể làm hỏng bàn phím hoặc 
vô tình bật công tắc dẫn đến việc khóa 
xe. 

● Sau khi phương tiện hết hoặc thay 
ắc quy, có thể phải khởi chạy hệ 
thống khóa lái để khởi động động cơ. 
Trong trường hợp này, thực hiện các 
thao tác sau đây để khởi chạy khóa 
lái. 

(1) Bật công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa sang vị trí “OFF”. Để 
biết chi tiết, tham khảo “Trạng thái 
nguồn chuyển mạch” Tr.148. 

(2) Mở và đóng cửa ghế lái. 

(3) Chờ khoảng 10 giây. 

 

 
Khi tay lái bị khóa, quá trình khởi chạy 
đã hoàn tất. 
● Không để chìa khóa thông minhở 
những nơi sau đây. 

– Trên bảng tap-lô 
– Trên sàn 
– Bên trong hộp đựng găng tay 
– Bên trong hộc ốp trên cửa 
– Trên ghế sau 
– Trên giá sau 
– Trong cốp 

Nếu làm như vậy, các trường hợp 
sau đây có thể xảy ra. 
– Chìa khóa thông minhbị khóa 
nhầm bên trong xe. 
– Cảnh báo sự cố mặc dù không 
có sự cố nào thực sự xảy ra. 
– Không cảnh báo ngay cả khi xảy 
ra sự cố. 

 Khóa và mở khóa bằng 
Thiết bị điều khiển cầm tay 

Khi chìa khóa thông minhở trong phạm vi 
hoạt động, tất cả các cửa (bao gồm nắp 
nạp nhiên liệu) có thể được  
khóa/mở chỉ bằng cách chạm vào tay nắm  2  
cửa. 
LƯU Ý 
Phương tiện cũng có thể được 
khóa/mở bằng hệ thống mở khoá thụ 
động từ xa. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Hệ thống mở khoá thụ động từ xa” 
Tr.128. 

! Phạm vi hoạt động 
 

 
1) Ăng-ten 
2) Phạm vi hoạt động (khoảng 40 đến 80 

cm (16 đến 32 in)) 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

C
hìa khoá và Cử

a 
  

– CÒN TIẾP –
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1) Đèn báo LED 

Khi chìa khóa thông minhở một trong hai 
phạm vi hoạt động của cửa trước, đèn 
báo LED trên chìa khóa thông minhsẽ 
nhấp nháy. Khi tắt các chức năng mở 
khoá thụ động, đèn báo LED không nhấp 
nháy trừ khi nhấn một nút trên thiết bị điều 
khiển cầm tay. 

LƯU Ý 
● Nếu chìa khóa thông minhđược đặt 
quá gần thân xe, các chức năng mở 
khoá thụ động có thể không hoạt động 
bình thường. Trường hợp không hoạt 
động bình thường, hãy lặp lại thao tác 
từ nơi xa hơn. 
Nếu chìa khóa thông minhđược đặt 
gần mặt đất hoặc ở vị trí cao so với mặt 
đất, ngay cả khi ở trong phạm vi hoạt 
động được chỉ định, chức năng mở 
khoá thụ động có thể không hoạt động 
bình thường. 

Khi chìa khóa thông minhnằm trong 
phạm vi hoạt động, bất kỳ ai, kể cả 
người không mang thiết bị điều khiển 
cầm tay, đều có thể vận hành chức 
năng mở khoá thụ động. Lưu ý rằng 
chức năng mở khoá thụ động chỉ có 
thể được vận hành đối với tay nắm 
cửa, cảm biến khóa cửa hoặc nút mở 
nắp cốp trong phạm vi hoạt động mà 
chìa khóa thông minh phát hiện. 
● Không thể khóa cửa và khoá nắp 
nạp nhiên liệu bằng chức năng mở 
khoá thụ động khi chìa khóa thông 
minhđang ở bên trong xe. Tuy nhiên, 
tùy thuộc vào trạng thái của chìa khóa 
thông minhvà điều kiện môi trường, 
chìa khóa thông minhcó thể bị khóa 
bên trong xe. Đảm bảo rằng chìa khóa 
thông minh đã được lấy ra ngoài trước 
khi khóa xe. 
Khi chìa khóa thông minhhết pin hoặc 
khi vận hành thiết bị ở nơi có sóng vô 
tuyến mạnh hoặc tiếng ồn (ví dụ: gần 
tháp vô tuyến, nhà máy điện, trạm phát 
sóng hoặc khu vực sử dụng thiết bị 
không dây) hoặc trong khi nói chuyện 
trên điện thoại di động, phạm vi hoạt 
động có thể bị giảm hoặc chức năng 
mở khoá thụ động có thể không hoạt 
động. Trong trường hợp như vậy, thực 
hiện các thao tác được mô tả trong 
“Khóa và mở khóa” Tr.401.

 
● Cửa có thể khóa hoặc mở khi xe 
đang được rửa hoặc tiếp xúc với một 
lượng nước đáng kể chạm vào tay nắm 
cửa trong khi thiết bị vẫn còn trong 
phạm vi hoạt động. 

! Cách khóa và mở khóa 
Có thể thực hiện các thao tác sau khi đang 
mang thiết bị điều khiển cầm tay. 
● Khóa và mở khóa các cửa và nắp nạp 
nhiên liệu. 
● Mở nắp cốp. 

LƯU Ý 
● Không thể khóa cửa và khoá nắp 
nạp nhiên liệu bằng chức năng mở 
khoá thụ động khi công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa ở vị trí “ACC” hoặc 
“ON”. Tham khảo “Trạng thái nguồn 
chuyển mạch” Tr.148. 
● Nếu nắm chặt tay nắm cửa khi đeo 
găng tay, có thể không mở được khóa 
cửa. 
● Nếu cảm biến khóa cửa bị chạm liên 
tục ba lần trở lên, hệ thống sẽ bỏ qua 
hoạt động của cảm biến. 
● Khi thực hiện thao tác khóa quá 
nhanh, quá trình khóa có thể không 
hoàn tất. Sau khi thực hiện thao tác  
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khóa, nên kéo tay nắm cửa phía sau để 
chắc chắn rằng cửa đã được khóa. 

● Nếu bất kỳ cửa nào chưa được 
đóng hoàn toàn, những điều sau đây 
sẽ xảy ra để cảnh báo. 

– Tiếng bíp sẽ vang lên năm lần. 

– Đèn báo nguy nhấp nháy năm 
lần. 

● Nếu bất kỳ cửa nào đang mở thì 
không thể khóa được cửa và nắp nạp 
nhiên liệu. 

● Không thể mở khóa cửa bằng chức 
năng mở khoá thụ động trong vòng 3 
giây sau khi khóa cửa bằng chức năng 
mở khoá thụ động. 

● Đảm bảo đã lấy chìa khóa thông 
minhra ngoài khi khoá xe để tránh khóa 
chìa khóa thông minhbên trong xe. 

● Có thể thay đổi cài đặt cho đèn báo 
nguy bằng cách thao tác trên màn hình 
hiển thị thông tin. Để biết chi tiết, tham 
khảo "Cài đặt xe” Tr.200.  Ngoài ra, 
đại lý SUBARU của bạn có thể thay đổi 
cài đặt cho đèn báo nguy. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để biết thêm chi tiết. 

! Khóa bằng cảm biến khóa cửa 

 
1) Cảm biến khóa cửa 

Lấy chìa khóa thông minhra ngoài, đóng 
tất cả các cửa và chạm vào cảm biến 
khóa cửa trên tay nắm cửa. Tất cả các 
cửa (bao gồm nắp nạp nhiên liệu) sẽ bị 
khóa. Ngoài ra, đèn báo nguy sẽ nhấp 
nháy một lần. 

LƯU Ý 
Sau khi chạm vào cảm biến khóa cửa 
để khóa tất cả các cửa (bao gồm cả nắp 
cốp), nếu chạm vào cảm biến khóa cửa 
một lần nữa để thử thao tác 
khóa mà không thực hiện mở khóa           2   
trước, sẽ không có gì xảy ra ngay cả 
khi đã chạm cảm biến khóa cửa. Trong 
trường hợp này, thực hiện thao tác mở 
khóa một lần đầu tiên. Sau đó, có thể 
chạm vào cảm biến khóa cửa để khóa 
cửa 

! Mở khoá 
 

 
Lấy chìa khóa thông minhra ngoài và 
chạm vào cảm biến sau tay nắm cửa. 
● Mẫu không có hệ thống khoá kép: 
Tất cả các cửa (bao gồm cả nắp nạp 
nhiên liệu) sẽ được mở khóa. Ngoài ra,  

 
 

 
– CÒN TIẾP – 

                        C
hìa khoá và C

ử
a 

   

– CÒN TIẾP –
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đèn báo nguy sẽ nhấp nháy hai lần. 
● Mẫu có hệ thống khoá kép: 

– Tay nắm cửa ở ghế lái: 
Chỉ mở khoá cửa ghế lái và nắp nạp nhiên 
liệu. 

– Tay nắm cửa ở ghế hành khách 
phía trước: Mở khoá tất cả các cửa (bao 
gồm nắp nạp nhiên liệu). Ngoài ra, đèn 
báo nguy sẽ nhấp nháy hai lần. 

 
! Mở nắp cốp 

 

 

 
1) Nút mở nắp cốp 

Lấy chìa khóa thông minhra ngoài và 
nhấn nút mở nắp cốp. 
● Chỉ mở khóa và mở nắp cốp. 
● Đèn báo nguy sẽ nhấp nháy hai lần. 

LƯU Ý 
Trong các trường hợp sau, cốp có thể 
được mở mà không cần thiết bị điều 
khiển cầm tay. 
● Cài đặt khóa/mở khóa cốp được đặt 
thành bật. 
● Tất cả các cửa đều được mở khóa. 

Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
đối với việc khoá/mở khóa cốp. Chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để thay đổi cài đặt. 

! Chức năng chọn mở khóa cửa 
Khi mở cửa bằng chức năng mở khoá thụ 
động, chỉ có thể thực hiện thao tác mở 
khoá đối với các cửa đã được cài đặt và 
nắp nạp nhiên liệu. 
Đại lý SUBARU có thể thực hiện việc thay 
đổi cài đặt. 
! Khóa tự động (mẫu không có hệ 

thống khóa kép) 
Nếu bất kỳ cửa nào không được mở trong 
vòng 30 giây sau khi mở khóa, cửa sẽ tự 
động bị khóa lại. 
Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt vấn 
đề hoạt động/không hoạt động đối với 
chức năng khoá tự động và thời gian chờ 
đến khi tự động khóa. Để biết thêm chi 
tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU. 

Có thể thay đổi cài đặt và thời gian bằng 
cách thao tác trên màn hình hiển thị thông 
tin. Để biết chi tiết, tham khảo "Cài đặt xe" 

Tr.200. 
 

 Mở khóa bằng Hệ thống 
Truy cập mã PIN 

 

 
1) Nút mở nắp cốp 

Khi tất cả các cửa (bao gồm nắp cốp và 
nắp nạp nhiên liệu) đều bị khóa, có thể 
thực hiện mở khóa mà không cần chìa 
khóa bằng cách nhấn nút mở nắp cốp. 

LƯU Ý 
Hệ thống truy cập mã PIN sẽ rất cần 
thiết nếu chẳng may để quên chìa khóa 
trên xe. Nên thực hiện đăng ký mã bảo 
mật (mã PIN) gồm 5 chữ số. 
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! Đăng ký mã PIN 
 
 
 

  2  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
LƯU Ý 
Nhấn nút “ ” trong vòn 30 giây ở bước 6 để kết thúc chế độ chuẩn bị và chuyển sang bước đăng ký. Trừ khi nút                
“ ” được nhấn trong vòng 30 giây sau bước 6, thao tác đăng ký mã PIN sẽ bị hủy. 

 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

C
hìa khoá và Cử

a 

Bước Thao tác Thời gian cách bước trước 
1 Tắt công tắc đánh lửa. — 
2 Đóng tất cả các cửa (kể cả nắp cốp). — 

3 Nhấn và giữ nút     “    ” trên thiết bị điều khiển cầm tay, sau đó nhấn và giữ 
nút mở nắp cốp cho đến khi tiếng bíp vang lên liên tục. — 

4 Nhấn nút “ ” trên thiết bị điều khiển cầm tay. Trong vòng 30 giây 
 Nhập mã PIN bằng nút mở nắp cốp trong vòng 30 giây sau khi tiếng bíp ở 

bước 4 vang lên. 
Ví dụ: để đăng ký “32468” làm mã PIN, hãy thực hiện quy trình sau. 

 
 
 
 

Trong vòng 30 giây 
 

5 
(1) Nhấn nút ba lần. 
(2) Sau khi tiếng bíp vang lên một lần, hãy nhấn nút hai lần. 
(3) Sau khi tiếng bíp vang lên một lần, hãy nhấn nút bốn lần. 
(4) Sau khi tiếng bíp vang lên một lần, hãy nhấn nút sáu lần. 
(5) Sau khi tiếng bíp vang lên một lần, hãy nhấn nút tám lần. 

6 Thực hiện lại bước 5 trong khoảng 30 giây sau khi tiếng bíp bắt đầu phát ra 
ngắt quãng. — 

7 Tất cả các cửa sẽ được mở khoá và khóa. Sau đó, mã PIN sẽ được đăng 
ký. 

— 

 

– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
● Nhấn nút mở nắp cốp mười lần để 
vào “0”. 

● Thay đổi mã PIN thường xuyên để 
bảo vệ phương tiện khỏi bị trộm. 

● Nếu cho người khác mượn xe, đảm 
bảo rằng mã PIN không bị thay đổi 
hoặc bị xóa. Đăng ký lại mã PIN mới 
nếu mã PIN đã bị thay đổi hoặc bị xóa. 

● Nếu gặp lỗi trong quá trình đăng ký, 
nhấn nút “ ” trên thiết bị điều khiển 
cầm tay. Sau đó bắt đầu lại từ bước 1. 

● Để bảo vệ phương tiện khỏi bị trộm, 
không nên đăng ký “00000” thành “99999” 
hoặc “12345” làm mã PIN. 

● Không đăng ký biển số xe hoặc các 
số đơn giản như “11122” hoặc “12121” 
làm mã PIN. Điều này sẽ làm tăng nguy 
cơ xe bị trộm. 

● Khi cố gắng đăng ký “22222”, mã 
PIN đã đăng ký sẽ bị xóa và không thể 
mở khóa cửa bằng Hệ thống truy cập 
mã PIN cho đến khi đăng ký mã mới. 

● Đảm bảo rằng có thể mở khóa cửa 
bằng mã PIN sau khi đăng ký mã PIN 
mới. 

 

● Không thể xóa mã PIN khi chức 
năng mở khoá thụ động bị vô hiệu hóa 
bằng thiết bị điều khiển cầm tay. 

● Đăng ký lại mã PIN trong trường 
hợp sau. 

– Quên mã PIN 
– Thay đổi mã PIN 

! Mở khoá 
Thực hiện các bước (1) đến (5) ở bước 5 
được mô tả trong phần “Đăng ký”. 

LƯU Ý 
● Không thể mở khóa bằng Hệ thống 
truy cập mã PIN trong các trường hợp 
sau. 

– Khi chìa khóa thông minhnằm 
trong phạm vi hoạt động 
– Khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“ACC” hoặc “ON” 

● Nếu gặp lỗi thao tác trong quá trình 
mở khóa, bắt đầu lại thao tác mở khóa 
sau 5 giây hoặc lâu hơn. 
● Còi sẽ phát ra nếu nhập sai mã PIN liên 
tục năm lần để bảo vệ phương tiện khỏi bị 
trộm. Không thể mở khóa cửa bằng Hệ 
thống truy cập mã PIN trong 5 phút nếu 
xảy ra trường hợp này. 

 Chức năng tiết kiệm điện 
Để bảo vệ pin trên chìa khóa thông 
minhvà ắc quy, chức năng mở khoá thụ 
động sẽ bị vô hiệu hóa trong trường hợp 
sau đây. 
● Chức năng mở khoá thụ động và hệ 
thống mở khoá thụ động từ xa không 
được sử dụng trong 2 tuần hoặc lâu hơn 
và tất cả các cửa đều bị khóa. 
● Để chìa khóa thông minhở trong phạm 
vi hoạt động trong vòng 10 phút hoặc lâu 
hơn khi tất cả các cửa đều bị khóa, chức 
năng mở khoá thụ động sẽ bị vô hiệu hóa. 

 
! Khôi phục từ chế độ tiết kiệm điện 
Khi thực hiện một trong các thao tác sau, 
chức năng mở khoá thụ động sẽ được 
khôi phục. 
● Mở khóa bằng cách nắm chặt tay nắm 
cửa (chỉ khi cảm biến trên cửa ở ghế hành 
khách phía trước không bị tắt) hoặc nhấn 
nút mở nắp cốp trên nắp cốp. 
● Khóa hoặc mở khóa bằng hệ thống mở 
khoá thụ động từ xa. 
● Mở một cánh cửa sau đó đóng lại. 
● Bật công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
sang vị trí “ON”. 
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 Chức năng tiết kiệm điện 
trên Thiết bị điều khiển 
cầm tay 

Chức năng này ngăn chìa khóa thông 
minhnhận tín hiệu và giúp giảm thiểu mức 
tiêu thụ pin trên thiết bị điều khiển cầm 
tay. 
1. Nhấn nút “ ” hai lần trong khi giữ nút 
           “     “. 

 
 
 
 

 
 
 
 

1) Đèn báo LED 

2. Đảm bảo rằng đèn báo LED nhấp 
nháy 4 lần để thông báo quá trình cài đặt 
đã hoàn tất. Khi chìa khóa thông minhở 
chế độ tiết kiệm pin, chức năng mở khoá 
thụ động và hệ thống điều khiển từ xa sẽ 
không khả dụng. 
Để hủy chế độ tiết kiệm pin, nhấn một 
trong các nút trên thiết bị điều khiển cầm 
tay.

 
 Tắt Chức năng mở khoá thụ 
động 

 
Khi không sử dụng xe trong một thời gian 
dài hoặc khi chọn không sử dụng chức 
năng mở khoá thụ động, chức năng mở 
khoá thụ động có thể bị vô hiệu hóa. 

LƯU Ý 
● Chức năng khóa và mở khóa bằng 
hệ thống mở khoá thụ động từ xa 
không bị vô hiệu hóa. 
● Để khởi động động cơ trong khi các 
chức năng bị tắt, thực hiện các thao tác 
được mô tả trong “Khởi động động cơ" 
Tr.402. 

 
! Tắt chức năng 

! Thao tác với Thiết bị điều khiển  
cầm tay 

Để tắt chức năng mở khoá thụ động bằng 
cách sử dụng thiết bị điều khiển từ  
xa, đăng ký mã PIN cho Hệ thống truy cập  2  
mã PIN. Để biết chi tiết về cách đăng ký 
mã PIN, tham khảo “Mở khóa bằng Hệ 
thống truy cập mã PIN” Tr.120. 
1. Mở cửa ghế lái. 

 

 
2. Xoay cần khóa về phía trước. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Nếu có máy tạo nhịp tim được cấy 
ghép hoặc máy khử rung tim được 
cấy ghé trong cơ thể, thực hiện quy 
trình “Thao tác với Thiết bị điều 
khiển cầm tay” Tr.125   để tắt chức 
năng mở khoá thụ động. Nếu thực 
hiện quy trình “Thao tác với Thiết bị 
điều khiển cầm tay” Tr.123,  hoạt 
động của máy tạo nhịp tim hoặc 
máy khử rung tim được cấy ghép 
trong cơ thể có thể bị ảnh hưởng 
bởi sóng vô tuyến từ ăng-ten của 
máy phát 

CẢNH BÁO 

C
hoà khoá và Cử

a 
 

– CÒN TIẾP –
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3. Nhấn và giữ đồng thời hai nút “ ” 
và nút “   ” trên chìa khóa thông 
minhtrong hơn 5 giây. 

Một tiếng bíp sẽ vang lên và chức năng 
sẽ bị tắt. 
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! Thao tác với Cửa ghế lái 
 

 
Để tắt chức năng mở khoá thụ động 
thông qua thao tác với cửa ghế lái, thực 
hiện quy trình sau. 

 

                                        Mở khoá thụ động với Hệ thống điều khiển từ xa 125 
 
 
 
 

  2  
 
 
 
 
 

 

 

Một tiếng bíp sẽ vang lên và chức năng sẽ bị tắt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

C
hoà khoá và Cử

a 
  

Bước Thao tác Thời gian Trạng 
thái 

1 Ngồi vào ghế lái và đóng cửa. — Đóng 
2 Nhấn “  ” trên công tắc khóa cửa điện. — Đóng 
3 Mở cửa ghế lái. Trong 5 giây Đóng?Mở 

4 Nhấn “   ” trên công tắc khóa cửa điện 
hai lần. Trong 5 giây Mở 

5 Đóng và mở cửa ghế lái hai lần. Trong 10 giây Mở?Đóng? 
Mở?Đóng?Mở 

6 Nhân “  ” trên công tắc khóa cửa điện khi 
cửa đang mở. Trong 10 giây Mở 

7 Đóng và mở cửa ghế lái một lần. Trong 10 giây Mở?Đóng?Mở 
    

8 Đóng cửa. Trong 5 giây Mở?Đóng 

 
 
 

– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
Ở bước 4 và 6, nhấn mạnh công tắc 
khóa cửa điện. Nếu công tắc không, 
các chức năng có thể không bị vô hiệu 
hóa. 

! Kích hoạt các chức năng 
Khi quy trình vô hiệu hóa các chức năng 
được thực hiện lại, một tiếng bíp sẽ vang 
lên và các chức năng đã được bật. 

LƯU Ý 
● Chức năng mở khóa thụ động sẽ chỉ 
được bật nếu thực hiện các thao tác 
giống như cách đã tắt chức năng (ví 
dụ: khi tắt qua thao tác với cửa ghế lái, 
chức năng sẽ không được bật ngay cả 
khi thao tác trên thiết bị điều khiển cầm 
tay). 
● Nhấn công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa nếu không nắm quy trình 
vô hiệu hóa chức năng mở khoá thụ 
động. 

– Khi tắt qua thao tác với cửa ghế 
lái: tiếp bíp sẽ không vang lên 
– Khi tắt qua thao tác với thiết bị 
điều khiển cầm tay: một tiếng bíp sẽ 
vang lên 

 Chọn Hệ thống đèn báo 
nguy 

Sử dụng đèn báo nguy, hệ thống sẽ cung 
cấp tín hiệu có thể nhìn thấy khi cửa bị 
khóa hoặc mở khóa. Nếu cần, có thể tắt 
đèn báo nguy bằng cách thao tác trên 
màn hình hiển thị thông tin. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Cài đặt xe” Tr.200.  Đại lý 
SUBARU cũng có thể thay đổi cài đặt. 
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU để biết thêm chi tiết. 

 
 Âm cảnh báo và Đèn cảnh 
báo 

Mở khoá thụ động với hệ thống điều khiển 
từ xa được trang bị âm cảnh báo và đèn 
cảnh báo mở khóa thụ động để giảm thiểu 
các thao tác sai và giúp bảo vệ phương 
tiện khỏi trộm cắp. 
Để biết chi tiết, tham khảo “Âm cảnh báo 
và Đèn cảnh báo trên chức năng Mở khoá 
thụ động với Hệ thống điều khiển từ xa” 
Tr.170. 

 
 Khi Chìa khóa thông 
minhkhông hoạt động bình 
thường 

Tham khảo "Chìa khóa thông minh - Nếu 
chìa khóa thông minhkhông hoạt động bình 
thường” Tr.401. 

 Thay pin cho Thiết bị điều 
khiển cầm tay 

Tham khảo “Thay pin cho Thiết bị điều 
khiển cầm tay” Tr.460. 

 Thay Thiết bị điều khiển cầm tay 
Các chìa khóa thông minhcó thể được 
thay tại các đại lý SUBARU. Để biết chi 
tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU. 

 Biển số chìa khoá 
Số khoá được đóng trên biển số chìa khóa 
gắn liền với bộ khóa. Ghi lại số khóa và 
cất ở một nơi an toàn, không phải trong 
xe. Điều này rất quan trọng khi làm chìa 
khóa thay thế trường hợp bị mất hoặc 
khóa bên trong xe. 

Để biết thông tin về việc thay chìa khoá, 
tham khảo “Thay chìa khoá” Tr.127. 

 
 Thông tin kỹ thuật đối 
với mẫu ở Châu Âu 

● Thiết bị này tuân thủ các yêu cầu thiết 
yếu trong Chỉ thị 2014/53/EU. Bản sao 
của Tuyên bố về sự phù hợp và dấu CE 
được tìm thấy trong chương 13. 
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● TẬP ĐOÀN DENSO tại đây tuyên bố 
rằng SU19S-3/14AHK này tuân thủ các 
yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên 
quan khác trong Chỉ thị 2014/53/EU. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2-2. Mã hoá động cơ  
 

Hệ thống mã hoá động cơ được thiết kế 
để ngăn không cho người lạ khởi động 
động cơ. Chỉ những chìa khóa được đăng 
ký với hệ thống mã hoá của xe mới có thể 
vận hành phương tiện. Nếu cố gắng khởi 
động động cơ bằng chìa khóa thông 
minhchưa đăng ký, động cơ sẽ không 
khởi động. Động cơ cũng sẽ dừng lại sau 
một vài giây ngay cả khi đã được khởi 
động. Tuy nhiên, hệ thống này không phải 
là hệ thống chống trộm tuyệt đối 100%. 

 

 
 

LƯU Ý 
● Chú ý đến các biện pháp an toàn sau 
đây để bảo vệ phương tiện khỏi trộm cắp: 

– Không bao giờ rời khỏi xe khi 
vẫn còn gắn chìa khoá trên xe. 
– Trước khi rời khỏi xe, đóng tất 
cả các cửa sổ và cửa sổ trời (nếu 
được trang bị), đồng thời khóa tất 
cả các cửa (bao gồm nắp cốp và 
nắp nạp nhiên liệu). 
– Không để chìa khóa dự phòng 
hoặc bất kỳ giấy tờ liên quan đến số 
chìa khóa trong xe. 

● Xe được trang bị hệ thống mã hoá 
động cơ không cần bảo dưỡng. 

 
 Đèn báo Mã hoá động cơ 

Tham khảo “Đèn báo mã hoá động cơ” 
Tr.175 

 Thay chìa khóa 
Cần có biển số chìa khoá khi thay chìa 
khóa. Bất kỳ chìa khóa mới nào cũng phải 
được đăng ký với hệ thống mã hoá động 
cơ trên xe trước khi sử dụng. Số lượng 
chìa khóa tối đa có thể đăng ký sử dụng 
cho một xe là bảy chìa khóa. 
Khi đăng ký chìa khoá mới cần có một 
chìa khóa đã được đăng ký. 

LƯU Ý 
Trường hợp mất chìa khóa, mã ID của 
chìa khóa bị mất vẫn còn trong bộ nhớ 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Không đặt chìa khóa dưới ánh 
nắng trực tiếp hoặc bất cứ nơi 
nào có thể trở nên nóng. 
Không làm ướt chìa khóa. Lau 
khô bằng vải ngay lập tức trường 
hợp bị ướt. 
Không cải tạo hoặc tháo hệ 
thống. Điều này sẽ khiến hệ 
thống có thể không hoạt động 
bình thường. 

THẬN TRỌNG 

 

C
hìa khoá và Cử

a 

– CÒN TIẾP –
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của hệ thống mã hoá động cơ. Vì lý do 
bảo mật, mã ID của chìa khóa bị mất sẽ 
bị xóa khỏi bộ nhớ. Yêu cầu cần có tất 
cả các chìa khóa sẽ được sử dụng để 
xóa mã ID của khóa bị mất. 

Để biết thông tin chi tiết về cách đăng 
ký chìa khóa mới và xóa mã ID của 
khóa bị mất, chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU. 

 
 Thông tin kỹ thuật của Quy 
định về sóng vô tuyến 

Các thiết bị này tuân thủ các yêu cầu và 
điều khoản thiết yếu như Chỉ thị về thiết bị 
đầu cuối thông tin và viễn thông 
1999/5/EC và Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 
điện 2014/53/EU. 
Các yêu cầu và điều khoản khác nhau tùy 
theo từng quốc gia. 
Xem chương 13 để nắm rõ thông tin có 
liên quan đến từng quốc gia (ví dụ: bản 
sao của Tuyên bố về sự phù hợp và dấu 
CE là bắt buộc ở Châu Âu). 

2-3. Hệ thống mở khoá thụ 
động từ xa  

 

 

 

 
Thiết bị điều khiển cầm tay 
1) Khoá 
2) Mở khoá 
3) Mở nắp cốp 

Hệ thống mở khoá thụ động từ xa có các 
chức năng sau. 
● Khóa và mở tất cả các cửa (bao gồm 
nắp nạp nhiên liệu) 
● Mở nắp cốp 
● Vận hành tất cả các cửa sổ (ngoại trừ 
mẫu ở Úc).* 
*: Chức năng phải được kích hoạt bởi đại lý 

SUBARU trước tiên để có thể sử dụng. 

Khoảng cách có thể hoạt động của hệ 
thống mở khoá thụ động từ xa là khoảng 
10 mét (30 feet). Tuy nhiên, khoảng cách 
này sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện 
môi trường. Khoảng cách có thể hoạt 

 
 

Không để chìa khóa thông 
minhbị sốc nghiêm trọng, chẳng 
hạn như những chấn động do rơi 
hoặc ném. 
Không tháo chìa khóa thông 
minhtrừ khi thay pin. 
Không để chìa khóa thông minh 
bị ướt. Nếu bị ướt, hãy lau khô 
bằng vải ngay lập tức. 
Khi ngồi trên máy bay, không 
nhấn nút trên thiết bị điều khiển 
từ xa. Trường hợp thiết bị phát ra 
sóng vô tuyến, hoạt động của 
máy bay có thể sẽ bị ảnh hưởng. 
Thực hiện các biện pháp để tránh 
việc vô tình ấn vào các nút khi để 
thiết bị trong túi. 

THẬN TRỌNG 
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động của hệ thống sẽ ngắn hơn ở những 
khu vực gần nơi có thiết bị điện tử phát ra 
sóng vô tuyến mạnh như nhà máy điện, 
trạm phát sóng, tháp truyền hình hoặc bộ 
điều khiển từ xa của thiết bị điện tử gia 
dụng. 

LƯU Ý 
● Hệ thống mở khoá thụ động từ xa 
không hoạt động khi có bất kỳ cửa nào 
chưa được đóng hoàn toàn. 
● Đèn báo nguy sẽ nhấp nháy một 
hoặc hai lần khi nhấn nút trên chìa 
khóa thông minhtrong các trường hợp 
sau. 

– Khi khoá cửa 
– Khi mở khoá cửa 
– Khi mở khoá nắp cốp 

Có thể tắt đèn báo nguy khi cần bằng 
cách thao tác trên màn hình hiển thị 
thông tin. Để biết chi tiết, tham khảo 
"Cài đặt xe” Tr.200.  Cài đặt cũng có 
thể được thay đổi bởi một đại lý 
SUBARU. Chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU để 
biết thêm chi tiết. 

 Khoá cửa 
Nhấn nút “  ” để khóa tất cả các cửa (bao 
gồm nắp nạp nhiên liệu). Đèn báo nguy sẽ 
nhấp nháy một lần. 

Nếu bất kỳ cửa nào chưa được đóng 
hoàn toàn, những điều sau đây sẽ xảy ra 
để cảnh báo. 
● Tiếng bíp sẽ vang lên năm lần. 
● Đèn báo nguy nhấp nháy năm lần. 

 Mở khoá cửa 
Nhấn nút mở khóa trên chìa khóa thông 
minhở gần xe. 
! Mẫu không có chức năng chọn 

mở khóa cửa 
● Mẫu không có Hệ thống khóa 
kép: 
Tất cả các cửa (bao gồm nắp nạp nhiên 
liệu) sẽ được mở khóa. Ngoài ra, đèn báo 
nguy sẽ nhấp nháy hai lần. 
● Mẫu có Hệ thống khóa kép: 
1. Chỉ có cửa ghế lái và nắp nạp nhiên 
liệu mới được mở khóa. Ngoài ra, đèn báo 
nguy sẽ nhấp nháy hai lần. 
2. Nếu nhấn lại nút mở khóa trong vòng 
5 giây sau khi mở khóa cửa ghế lái, tất cả 
các cửa khác sẽ được mở khóa. 

! Mẫu có chức năng chọn mở 
khóa cửa 

LƯU Ý 
Vì lý do bảo mật, đảm bảo rằng cài đặt 
được đặt là “hoạt động” hoặc “không     2  
 hoạt động”.  
Chức năng chọn mở khóa cửa giúp mở 
khóa cửa ghế lái mà không cần mở khóa 
bất kỳ cửa nào khác. Đại lý SUBARU có 
thể thay đổi cài đặt hoạt động/không hoạt 
động cho chức năng này. 

● Hoạt động: 
Chỉ có cửa ghế lái và nắp nạp nhiên liệu 
mới được mở khóa. Nếu nhấn lại nút mở 
khóa trong vòng 5 giây sau khi mở khóa 
cửa ghế lái, tất cả các cửa khác sẽ được 
mở khóa. 
● Không hoạt động: 
Tất cả các cửa (bao gồm nắp nạp nhiên 
liệu) đều được mở khóa. 

Để biết thêm chi tiết, chúng tôi khuyên bạn 
nên tham khảo ý kiến của đại lý SUBARU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

C
hìa khoá và Cử

a 
 

– CÒN TIẾP –
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 Tự động khóa (Mẫu không 
có Hệ thống khóa kép) 

Khi nhấn nút mở khóa, tất cả các cửa (bao 
gồm nắp nạp nhiên liệu) sẽ tự động khóa 
sau 30 giây trừ khi có bất kỳ một trong bốn 
cửa được mở trong khoảng thời gian đó. 

Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
hoạt động/không hoạt động của chức 
năng khóa tự động và cài đặt cho khoảng 
thời gian khóa (khoảng thời gian chờ 
khóa). Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU để biết thêm chi tiết. 
Có thể thay đổi cài đặt này bằng cách thao 
tác trên màn hình hiển thị thông tin. Để 
biết chi tiết, tham khảo “Cài đặt xe”  
Tr.200. 

 Mở nắp cốp 
Nhấn và giữ nút “    ” để mở nắp cốp. Đèn 
báo nguy sẽ nhấp nháy hai lần. Đại lý 
SUBARU có thể cài đặt cho hoạt động 
này. Tham khảo ý kiến đại lý SUBARU để 
biết them chi tiết. 

 Mở/Đóng tất cả Cửa sổ 
(ngoại trừ mẫu ở Úc) 

 

 
Khi động cơ đã tắt, có thể mở và đóng tất 
cả các cửa sổ bằng cách sử dụng hệ 
thống mở khoá thụ động từ xa từ bên 
ngoài xe. Vận hành tất cả các cửa sổ như 
sau. 
● Nhấn và giữ nút khóa để đóng tất cả 
các cửa sổ. 
● Nhấn và giữ nút mở khóa để mở tất cả 
các cửa sổ. 

LƯU Ý 
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU để đặt chức năng 
này thành bật hoặc tắt. 

 Chọn Hệ thống đèn báo 
nguy 

Hệ thống sẽ thông báo cho bạn tín hiệu 
khi cửa bị khóa hoặc mở khóa nhờ vào 
đèn báo nguy. Có thể tắt đèn báo nguy khi 
cần bằng cách thao tác trên màn hình hiển 
thị thông tin. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Cài đặt xe” Tr.200. Đại lý SUBARU 
cũng có thể thay đổi cài đặt. Chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến đại lý 
SUBARU  để biết thêm chi tiết. 

 Thay Ắc-quy 
Tham khảo “Thay Ắc-quy” Tr.459. 

 
 Thay Chìa khóa thông 
minhbị mất 

Nếu chìa khóa thông minhbị mất hoặc 
muốn mua dự phòng (có thể lập trình tối 
đa bốn thiết bị điều khiển cầm tay), vì lý 
do bảo mật việc lập trình lại nên được 
thực hiện trên tất cả thiết bị điều khiển 
cầm tay. Để biết chi tiết, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU và lập 
trình chìa khóa thông minhvào hệ thống 
mở khoá thụ động từ xa. 

Hệ thống điều khiển từ xa chỉ nên 
sử dụng để mở và đóng tất cả các 
cửa sổ khi nhìn thấy rõ khu vực 
xung quanh tất cả các cửa sổ và khi 
đã kiểm tra rằng không có nguy cơ 
có người bị kẹt ở vị trí các cửa sổ. 

CẢNH BÁO 
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2-4. Khóa cửa  
 Khóa và mở khóa từ bên 
ngoài 

! Cách khóa và mở xe bằng chìa 
khóa 

 

 

 
1) Xoay chìa khóa về phía trước để khóa. 
2) Xoay chìa khóa về phía sau để mở 

khóa. 
 

LƯU Ý 
Chìa khóa khẩn cấp dùng để định 
hướng. Nếu không thể tra chìa khóa, 
thay đổi hướng mà mặt có rãnh hướng 
về phía trước và tra vào lại. 

● Mẫu không có hệ thống khoá kép: 

Để khóa cửa ghế lái từ bên ngoài bằng 
chìa khóa, xoay chìa khóa về phía trước. 

Để mở khóa cửa, xoay chìa khóa về phía sau. 

LƯU Ý 
Để khóa tất cả các cửa, khóa bất kỳ cửa 
nào ngoại trừ cửa ghế lái từ bên trong xe, 
sau đó khóa cửa ghế lái. Để biết chi tiết về 
khóa từ bên trong xe, tham khảo “Khóa và 
mở khóa từ bên trong” Tr.132. 
● Mẫu có hệ thống khoá kép: 

Để khóa tất cả các cửa (bao gồm nắp nạp nhiên 
liệu) từ bên ngoài bằng chìa khóa, xoay chìa 
khóa về phía trước. 

Để mở khóa tất cả các cửa (bao gồm nắp 
nạp nhiên liệu), xoay chìa khóa về phía 
sau. 

! Cách khóa xe mà không cần 
dùng chìa khóa 

! Khóa bằng cần khóa 

  2  
 
 
 
 
 
 
 

Ví dụ về cửa trước 
1) Xoay cần khóa về phía trước. 
2) Kéo và giữ tay nắm cửa bên ngoài 

trong khi đóng cửa trước. 

Để khóa cửa trước từ bên ngoài mà 
không cần chìa khóa, xoay cần khóa về 
phía trước đồng thời kéo và giữ tay nắm 
cửa bên ngoài trong khi đóng cửa trước. 

Để khóa cửa sau từ bên ngoài mà không 
cần chìa khóa, xoay cần khóa về phía 
trước và đóng cửa lại. 

LƯU Ý 
● Trước khi khóa cửa từ bên ngoài mà 
không cần chìa khóa, đảm bảo rằng 

 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

C
hìa khoá và Cử

a 
  

– CÒN TIẾP –
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không để chìa khóa bên trong xe. 
● Đối với mẫu có hệ thống khóa kép, 
không thể đặt cần khóa trên cửa ghế 
lái ở vị trí khóa trong khi cửa ghế lái 
đang mở. Các cần khóa chỉ hoạt động 
khi cửa ghế lái được đóng hoàn toàn 
và không cài đặt hệ thống khóa kép. 

 
 Khóa và mở khóa từ bên 
trong 

! Cách sử dụng cần khóa 
 

 
1) Xoay cần khóa về phía sau để mở 

khóa. 
2) Xoay cần khóa về phía trước để khóa. 

Để khóa cửa từ bên trong, xoay cần khóa 
về phía trước. Để mở khóa cửa từ  

bên trong, xoay cần khóa về phía sau. 

Dấu đỏ trên cần khóa xuất hiện khi cửa 
được mở khóa. 

Luôn đảm bảo rằng tất cả các cửa và 
nắp cốp đã đóng trước khi bắt đầu lái xe. 

 

 

LƯU Ý 
Đối với mẫu có hệ thống khóa kép, nếu 
hệ thống khóa kép được kích hoạt, cửa 
sẽ không được mở ngay cả khi di 
chuyển cần khóa về phía sau. 

! Cách vận hành công tắc 
khóa cửa điện 

Tất cả các cửa (bao gồm nắp nạp nhiên 
liệu) có thể được khóa và mở bằng công 
tắc khóa cửa điện nằm trên cửa ghế lái. 

 

 
1) Khoá 
2) Mở khoá 

 
LƯU Ý 
 Đối với mẫu có hệ thống khóa 
kép, việc bật công tắc khóa cửa điện 

Luôn khóa tất cả các cửa khi 
đang lái xe, đặc biệt là khi có trẻ 
nhỏ ngồi trong xe. 

Bên cạnh việc thắt đai an toàn 
đúng cách và sử dụng ghế an 
toàn trẻ em, việc khóa cửa sẽ 
giảm nguy cơ bị văng ra khỏi xe 
khi xảy ra tai nạn. 

Nó cũng giúp ngăn người ngồi 
trên xe bị rơi ra ngoài bằng cách 
ngăn cửa vô tình bị mở hoặc kẻ 
gian bất ngờ mở cửa để vào bên 
trong. 

Không kéo trước tay nắm cửa từ 
bên trong khi đang lái xe. Cửa có 
thể mở ngay cả khi đã được 
khoá. 

CẢNH BÁO 
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để mở khoá không có tác dụng nếu hệ 
thống khóa kép đã được kích hoạt. 
● Đối với mẫu ở Úc, sau khi khóa tất 
cả các cửa bằng thiết bị điều khiển 
cầm tay, thao tác ấn vào vị trí mở khóa 
trên công tắc khóa cửa điện sẽ không 
có tác dụng. 

 
 Khóa và mở khóa tự động 

Tất cả các cửa và nắp nạp nhiên liệu đều 
tự động khóa hoặc mở trong các trường 
hợp sau. 
● Đối với khoá cửa tự động 

– Khi tốc độ xe đạt từ 20 km/h (12 
dặm/giờ) trở lên (cài đặt mặc định của 
nhà sản xuất). 
– Khi cần chọn được chuyển sang vị 
trí khác với vị trí “P” (mẫu CVT). 

● Đối với mở khoá cửa tự động 
– Khi cửa ghế lái mở (cài đặt mặc 
định của nhà sản xuất). 
– Khi công tắc đánh lửa chuyển sang 
OFF. 
– Khi cần chọn được chuyển sang vị 
trí “P” (mẫu CVT). 

 
 

LƯU Ý 
●  Có thể thay đổi cài đặt khóa và mở 
khóa cửa tự động bằng cách thao tác 
trên màn hình hiển thị thông tin. Tham 
khảo "Cài đặt xe” Tr.200. 
● Khi khóa cửa bằng công tắc khóa 
cửa điện, khóa cửa tự động sẽ không 
hoạt động. 
● Khi mở khóa cửa bằng công tắc 
khóa cửa điện, mở khóa cửa tự động 
sẽ không hoạt động. 
● Nếu hệ thống nhận thấy tốc độ và 
mức va chạm đạt ngưỡng để bung túi 
khí, tất cả các cửa có thể được mở 
khóa tự động. Để biết thêm chi tiết, 
tham khảo “Thao tác mở/khóa cửa tự 
động khi gặp tai nạn” Tr.405. 
● Khi ra khỏi xe từ cửa sau, đảm bảo 
mở khóa tất cả các cửa bằng cách ấn 
vào mặt mở khóa của công tắc khóa 
cửa điện. Nếu cửa sau được mở khóa 
từ cần cửa bên trong, sau đó cửa được 
mở và đóng, chức năng ngăn kẹt chìa 
sẽ được kích hoạt. Tất cả các cửa sẽ 
được mở khóa, đèn báo ngăn kẹt chìa 
“  ” sẽ xuất hiện và âm cảnh báo 
cũng sẽ vang lên. 
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 Chức năng ngăn kẹt chìa 
(Mẫu không có Hệ thống 
khoá kép) 

Tất cả các cửa sẽ không khóa lại nếu đẩy 
công tắc khóa cửa điện khi cửa ghế  
lái đang mở trong khi công tắc đánh lửa ở   2  
vị trí “ACC” hoặc “ON”. 

LƯU Ý 
● Khi rời khỏi xe, đảm bảo rằng đã lấy 
chìa khóa ra ngoài trước khi khóa cửa 
xe. 
● Khi ra khỏi xe từ cửa sau, đảm bảo 
mở khóa tất cả các cửa bằng cách ấn 
vào mặt mở khóa của công tắc khóa 
cửa điện. Nếu cửa sau được mở khóa 
từ cần cửa bên trong, sau đó cửa được 
mở và đóng, chức năng ngăn kẹt chìa 
sẽ được kích hoạt. Tất cả các cửa sẽ 
được mở khóa, đèn báo ngăn kẹt chìa 
“  ” sẽ xuất hiện và âm cảnh báo 
cũng sẽ vang lên. 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) cho 
chức năng này được đặt là “hoạt 
động”. Đại lý SUBARU có thể thay đổi 
cài đặt hoạt động/không hoạt động của 
chức năng này. Chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU để biết 
thông tin chi tiết. 

 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

C
hía khoá và Cử

a 

– CÒN TIẾP –
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134 Hệ thống khoá kép 
 

! Chức năng ngăn kẹt chìa 
không hoạt động 

Khi hệ thống được thiết lập không hoạt 
động, các cửa sẽ được khóa bằng thao 
tác sau. 
● Nếu chìa khóa dự phòng được sử 
dụng để khóa cửa ghế lái từ bên ngoài xe 
thì cửa sẽ bị khóa. 

 
 Chức năng ngăn phóng 
điện 

Nếu bất kỳ cửa nào chưa được đóng hoàn 
toàn, đèn bên trong vẫn sẽ sáng. Tuy 
nhiên, một số đèn sẽ tự động tắt vì chịu 
tác động từ chức năng ngăn thoát nước 
của ắc-quy để ngăn chết ắc-quy. Các đèn 
nội thất phía sau chịu ảnh hưởng của 
chức năng này. 

Mục Vị trí 
công 
tắc 

Tự động tắt 

Đèn bản đồ CỬA Khoảng 20 phút sau 

Đèn vòm CỬA Khoảng 20 phút sau 

Đèn cốp — Khoảng 20 phút sau 

LƯU Ý 
● Cài đặt mặc định cho chức năng này 
được đặt là "hoạt động". Đại lý 
SUBARU có thể thay đổi cài đặt hoạt 
động/không hoạt động của chức năng 

này. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU để thay đổi cài đặt. 
● Khi rời khỏi xe, đảm bảo rằng tất cả 
các cửa đã được đóng hoàn toàn. 
● Chức năng ngăn thoát nước ắc-
quy không hoạt động khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “ACC” hoặc “ON”. 
● Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
cũng được trang bị chức năng ngăn 
tiêu hao pin. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Chức năng ngăn thoát nước của ắc-
quy” 
Tr.149. 

2-5.  Hệ thống khoá kép (nếu 
được trang bị)  

 
Hệ thống khóa kép là hệ thống chống 
trộm. Hệ thống hoạt động khi cửa bị khóa 
bằng chìa khóa hoặc thiết bị điều khiển 
cầm tay. Khi hệ thống này đang hoạt 
động, không thể sử dụng công tắc khóa 
cửa điện và cần khóa cửa bên trong cabin 
để mở khóa cửa. 

 

 
 

 Cài đặt Hệ thống khoá kép 
! Cài đặt hệ thống bằng chìa khoá 
1. Bật công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
sang vị trí “OFF” và yêu cầu tất cả người 
ngồi trong xe ra khỏi xe. 
2. Đóng chắc chắn tất cả các cửa. 

Không bao giờ cài đặt hệ thống 
khóa kép khi hành khách đang ở 
trong xe. Khi hệ thống được thiết 
lập, người ngồi trong xe sẽ không 
thể mở cửa từ bên trong. Điều này 
có thể dẫn đến việc bị thương nặng 
hoặc tử vong. 

CẢNH BÁO 
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3. Cắm chìa khóa vào trụ chìa khóa ở cửa 
ghế lái, sau đó xoay chìa khóa theo hướng 
khóa để thiết lập hệ thống khóa kép. Tất cả 
các cửa (bao gồm nắp nạp nhiên liệu) sẽ bị 
khóa. 
 
! Cài đặt hệ thống bằng thiết bị điều 
khiển cầm tay 
1. Xoay công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
sang vị trí “OFF” và yêu cầu tất cả người ngồi 
trong xe ra khỏi xe. 
2. Đóng chắc chắn tất cả các cửa. 
3. Nhấn nút “ ” trên thiết bị điều khiển cầm 
tay. Đèn báo nguy sẽ nhấp nháy một lần và 
hệ thống khóa kép sẽ được thiết lập. Tất cả 
các cửa (bao gồm nắp nạp nhiên liệu) sẽ bị 
khóa. 

 
 

LƯU Ý 
Có thể cài đặt hệ thống khóa kép bằng 
cách chạm vào cảm biến khóa cửa. 

 Huỷ cài đặt Hệ thống khoá 
kép 

! Hủy hệ thống bằng chìa khoá 
 

 
Cắm chìa khóa vào trụ chìa khóa ở cửa 
ghế lái, sau đó xoay chìa khóa theo 
hướng mở khóa để huỷ hệ thống khóa 
kép. Tất cả các cửa (bao gồm nắp nạp 
nhiên liệu) sẽ mở khóa. 

Hệ thống khoá kép 135 
 
! Hủy hệ thống bằng thiết bị điều 

khiển cầm tay 
Nhấn nút “ ” trên thiết bị điều khiển cầm 
tay. Đèn báo nguy sẽ nhấp nháy hai lần 
và hệ thống khóa kép sẽ bị hủy. Cửa ghế 
lái và nắp nạp nhiên liệu sẽ được mở 
khóa. 

LƯU Ý 
Có thể hủy hệ thống khóa kép bằng 
cách nắm chặt tay nắm cửa. 

 
 Trường hợp khẩn cấp 

Nếu bị mắc kẹt bên trong xe do tai nạn 
hoặc gặp phải tình huống bất ngờ khác, 
mở khóa cửa thông qua một trong các 
phương pháp sau. 
● Tắt công tắc đánh lửa điều khiển từ xa, 
sau đó nhấn nút “ ” trên thiết bị điều 
khiển cầm tay. 
● Đặt công tắc đánh lửa ở vị trí “ON” và 
mở cửa sổ ghế lái. Cắm chìa khóa vào trụ 
chìa khóa ở cửa ghế lái, sau đó xoay chìa 
khóa theo hướng mở khoá. 
● Phá vỡ một trong các cửa sổ và trèo ra 
ngoài qua cửa sổ mở. 
 

 
 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

C
hìa khoá và Cử

a 

  2  

– CÒN TIẾP –
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136 Chức năng vô hiệu hóa tính năng mở khóa bằng công tắc Khoá cửa điện (Mẫu ở Úc) 

 

  Chết ắc quy 
Nếu không thể hủy hệ thống khóa kép do 
chết ắc-quy hoặc pin cho bộ phát sóng 
hay do cầu chì bị cháy hoặc do các sự cố 
điện khác, cắm chìa khóa vào trụ chìa 
khóa ở cửa ghế lái, sau đó xoay chìa 
khóa theo hướng mở khóa. 

 
 Cài đặt lại Hệ thống khoá 
kép 

Hệ thống khóa kép phải được thiết lập lại 
khi ắc-quy đã tạm thời bị ngắt để thay thế 
hoặc sạc. Để thiết lập lại hệ thống, xoay 
chìa khóa một lần theo hướng mở khóa 
hoặc nhấn nút “ ” trên thiết bị điều khiển 
cầm tay. Hệ thống khóa kép sau đó sẽ 
hoạt động bình thường. 
 

LƯU Ý 
Có thể thiết lập lại hệ thống khóa kép 
bằng cách nắm chặt tay nắm cửa. 
 

2-6. Chức năng vô hiệu hóa 
tính năng mở khóa bằng 
công tắc Khoá cửa điện 
(Mẫu ở Úc)  

 

 
 Các mẫu ở Úc được trang bị chức năng 
chống trộm theo đó vô hiệu hóa tính năng 
mở khóa cửa bằng công tắc khóa cửa 
điện. Chức năng này được kích hoạt trong 
các trường hợp sau, vô hiệu hóa khoá 
trên cửa không mở được bằng cách sử 
dụng công tắc khóa cửa điện. 
● Cửa bị khóa bằng chức năng mở khoá 
thụ động. Tham khảo “Mở khoá thụ động 
với Hệ thống điều khiển từ xa” Tr.114. 
● Cửa được khóa bằng hệ thống mở 
khoá thụ động từ xa. Tham khảo “Hệ 
thống mở khoá thụ động từ xa” Tr.128. 

 
● Chức năng khóa tự động đang hoạt 
động. Tham khảo “Khóa tự động (Mẫu 
không có Hệ thống khóa kép)” Tr.130.  

Chức năng này bị hủy khi cửa được mở 
khóa bằng hệ thống mở khoá thụ động từ 
xa, chức năng mở khóa thụ động hoặc 
công tắc đánh lửa được bật thành “ON”. 

LƯU Ý 
● Ngay cả khi chức năng này được 
kích hoạt, vẫn có thể mở khóa cửa 
bằng cần khóa, tham khảo “Khóa và 
mở khóa từ bên trong” Tr.132. 
● Chức năng này không được kích 
hoạt khi cửa bị khóa bằng chìa khóa 
hoặc công tắc khóa cửa điện. 

Không bao giờ khóa cửa bằng hệ 
thống mở khoá thụ động từ xa khi 
có người ngồi trong xe. Điều này 
sẽ kích hoạt chức năng vô hiệu 
hóa mở khóa bằng công tắc khóa 
cửa điện vì vậy người ngồi trong 
xe sẽ không thể mở cửa từ bên 
trong. Từ đó có thể gây ra thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong. 

 

CẢNH BÁO 
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2-7. Khoá an toàn trẻ em  

 
 

2-8. Cửa sổ  

 
 

LƯU Ý 

Khoá an toàn trẻ em 137 

 

 
 

 

 
Mỗi cửa sau đều có khóa an toàn trẻ em. 
Không thể mở cửa từ bên trong khi cần 
khóa an toàn trẻ em ở vị trí “LOCK”. Cửa 
chỉ có thể được mở từ bên ngoài. 

● Có thể mở và đóng cửa sổ phía 
trước từ bên ngoài xe bằng cách sử 
dụng hệ thống mở khoá thụ động từ xa 
(ngoại trừ mẫu ở Úc). Tham khảo  
“Mở/Đóng tất cả cửa sổ (ngoại trừ mẫu    2  
ở Úc)” Tr.130. 
● Nếu hệ thống cửa sổ điện phát hiện 
thấy có lực cản, va đập hoặc điều gì bất 
thường, hoạt động của cửa sổ có thể 
tự động dừng lại để tránh bị kẹt hoặc 
trục trặc. 

– Cửa sổ đang đóng trượt xuống 
một chút và dừng lại. 
– Cửa sổ đang mở ngừng trượt 
xuống. 

● Hệ thống cửa sổ điện có thể phát 
hiện ra lực cản, va đập hoặc điều gì 
bất thường trong các trường hợp sau. 

– Một vật thể có kích thước lớn bị 
kẹt giữa cửa sổ và khung cửa sổ. 
– Vật lạ bị kẹt giữa cửa sổ và 
khung cửa sổ. 
– Xe va phải ổ gà sâu. 

● Không thể đóng cửa sổ trong vài 
giây sau khi hệ thống tự động dừng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Luôn vặn khóa an toàn trẻ em về vị 
trí “LOCK” khi trẻ em ngồi ở ghế 
sau. Nếu trẻ vô tình mở cửa và ngã 
ra ngoài có thể sẽ bị thương nghiêm 
trọng. 

CẢNH BÁO 

Để tránh bị thương nghiêm trọng do 
vô tình, trẻ em nghịch ngợm hoặc vận 
hành không đúng cách, người lái xe có 
trách nhiệm tuân theo các hướng dẫn 
sau mà không có ngoại lệ. 

Đảm bảo rằng không có ai vô tình 
để tay, đầu hoặc các vật dụng 
khác ở cửa sổ trời khi vận hành 
cửa sổ điện. 
Luôn khóa cửa sổ ở ghế hành 
khách bằng công tắc khóa khi trẻ 
em đang ngồi trên xe. 
Luôn mang theo chìa khóa khi rời 
khỏi xe vì lý do an toàn và không 
bao giờ để trẻ ở trong xe mà 
không có người trông coi. Việc 
không tuân theo hướng dẫn này 
có thể dẫn đến thương tích cho 
trẻ khi vận hành cửa sổ trời. 

CẢNH BÁO 

C
hìa khoá và Cử

a 

– CÒN TIẾP –
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138 Cửa sổ 

 

 Hoạt động cửa sổ điện 
! Công tắc cửa sổ điện 
● Công tắc cửa sổ điện bên ghế lái: 

 

 
1) Cửa sổ bên trái phía trước* 
2) Cửa sổ bên phải phía trước* 
3) Cửa sổ bên trái phía sau* 
4) Cửa sổ bên phải phía sau* 
5) Công tắc khoá 
*: Có tính năng tự động lên và xuống một 
chạm 

Tất cả cửa sổ đều có thể được điều khiển 
bằng cụm công tắc cửa sổ điện trên cửa 
ghế lái. 
Công tắc sáng đèn khi hoạt động. 

● Công tắc cửa sổ điện bên ghế 
hành khách: 

 

 
Cửa sổ ở mỗi ghế hành khách có thể 
được điều khiển bằng công tắc cửa sổ 
điện nằm trên cửa. 
Công tắc sáng đèn khi hoạt động. 

! Vận hành cửa sổ  
 

 
Tính năng tự động lên và xuống một chạm 
1) Đóng tự động* 
2) Đóng 
3) Mở 
4) Mở tự động* 
*: Để dừng cửa sổ giữa chừng, vận hành 

công tắc sang phía đối diện. 

LƯU Ý 
Tránh những điều sau đây. 
● Liên tục vận hành một công tắc theo 
cùng một hướng sau khi cửa sổ được 
đóng hoặc mở hoàn toàn. 
● Vận hành liên tục ba công tắc trở 
lên cùng một lúc theo cùng một 
hướng sau khi các cửa sổ được đóng 
hoặc mở hoàn toàn. 
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Cửa sổ        139 
 

Một trong các thao tác được mô tả ở 
trên có thể khiến bộ ngắt cửa sổ điện 
hoạt động khiến cửa sổ không thể mở 
hoặc đóng. Đảm bảo khởi tạo các cửa 
sổ điện. Tham khảo "Khởi chạy cửa sổ 
điện” 
Tr.139 

! Chức năng chống vướng 
Khi đang đóng tự động, cửa sổ sẽ tự động 
di chuyển xuống một chút và dừng lại nếu 
nhận thấy có vật thể đủ lớn bị mắc kẹt 
giữa cửa sổ và khung cửa sổ. 
Nếu chạm phải vật thể lạ trong khi đang 
mở tự động, cửa sổ sẽ dừng lại. 

 

 
 

LƯU Ý 
● Nếu một cửa sổ phát hiện tác động 
tương tự như tác động do mắc kẹt vật 
thể (ví dụ: khi xe gặp ổ gà sâu), chức 

năng chống vướng có thể hoạt động. 
● Không thể đóng cửa sổ trong vài 
giây sau khi chức năng chống vướng 
hoạt động. 

! Chức năng hoãn tắt 
Các cửa sổ có thể hoạt động trong 
khoảng 40 giây ngay cả sau khi công tắc 
đánh lửa được chuyển sang vị trí “ACC” 
hoặc “OFF”. Nếu cửa trước được mở 
trong vòng 40 giây, chức năng hoãn tắt sẽ 
bị hủy. 
! Khoá cửa sổ ở ghế hành khách  

 

 
1) Khoá 
2) Mở khoá 

Khi công tắc khóa ở vị trí khóa, công tắc 
cửa sổ ở ghế hành khách phía sau cùng 
phía với ghế lái và công tắc cửa sổ ở ghế 

hành khác sẽ  không thể vận hành. Khi 
đèn báo trên công tắc cửa sổ không 
sáng, công tắc cửa sổ không thể hoạt 
động. 

  Khởi chạy cửa sổ điện 2  
 

Nếu chức năng tự động lên và xuống một 
chạm hoặc chức năng hoãn tắt không 
hoạt động đúng cách, vận hành từng cửa 
sổ theo hướng dẫn sau để khởi chạy hệ 
thống cửa sổ điện. 
1. Đóng cửa. 
2. Bật công tắc đánh lửa sang vị trí “ON”. 
3. Mở cửa sổ hoàn toàn, sau đó nhấn và 
giữ công tắc cửa sổ điện trong khoảng 1 
giây. 
4. Đóng cửa sổ hoàn toàn, sau đó kéo và 
giữ công tắc cửa sổ điện trong khoảng 1 
giây. 
 

 
 

Không bao giờ dùng tay hoặc các 
bộ phận khác trên cơ thể để kiểm 
tra hoạt động của cửa sổ điện. 
Nếu chạm phải vật thể lạ trước 
khi cửa sổ đóng hoàn toàn, hệ 
thống có thể hoạt động không 
bình thường. 

THẬN TRỌNG 

C
hìa khoá và Cử

a 
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2-9. Nắp cốp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Mở và đóng nắp cốp từ bên 
ngoài 
Nắp cốp có thể được mở bằng chức năng 
mở khoá thụ động hoặc hệ thống mở khoá 
thụ động từ xa. Để biết chi tiết, tham khảo 
phần sau. 
● Đối với mẫu có “Mở khoá thụ động với 
Hệ thống điều khiển từ xa”, tham khảo 
“Mở cốp” Tr.120 hoặc “Mở nắp cốp” 
Tr.130. 

Đóng nắp cốp trong khi lái xe, 
ngăn khí thải vào xe. 

Kiểm tra xem cốp đã đóng hoàn 
toàn chưa trước khi lái xe. Nếu 
không, cốp có thể đột ngột mở ra 
và dẫn đến tai nạn. 

Luôn đề phòng việc trẻ em, 
người lớn hoặc động vật trốn 
trong cốp. Vào những ngày nóng 
hoặc nắng, nhiệt độ trong xe có 
thể tăng cao một cách nhanh 
chóng, gây tử vong hoặc chấn 
thương nghiêm trọng bao gồm 
việc não bộ bị tổn thương, đối 
với bất kỳ ai ở trong khoang 
hành lý, đặc biệt là trẻ nhỏ. 

Đóng tất cả cửa sổ và khóa tất cả 
cửa đi khi rời khỏi xe. Đảm bảo 
rằng cốp cũng đã được đóng. 

 

CẢNH BÁO 

 
 

Cực kỳ cẩn thận để không bị 
vướng tay hoặc các vật dụng 
khác khi đóng nắp cốp. 
Kiểm tra cẩn thận xung quanh 
trước khi mở và đóng cốp, đảm 
bảo không xảy ra va chạm với 
người hoặc vật nào. 
Khi xếp dỡ đồ trong cốp, cẩn 
thận tránh tiếp xúc với khí thải 
của động cơ đang nóng hoặc 
ống xả, điều này có thể khiến bản 
thân bị bỏng. 
Cẩn thận mở cốp khi có gió 
mạnh. Nắp cốp có thể mở hoặc 
đóng đột ngột và gây thương 
tích. 
Đảm bảo mở cốp hoàn toàn khi 
sử dụng. Nếu không, nắp cốp có 
thể bị rơi đột ngột và gây thương 
tích nghiêm trọng. 
Lấy tuyết và đá ra khỏi nắp cốp 
trước khi mở. Không làm như 
vậy có thể khiến nắp cốp bị rơi 
sau khi mở. 
Không ấn mạnh nắp cốp khi 
đóng. Điều này có thể làm biến 
dạng bề mặt nắp. 
Trong các điều kiện sau, nắp cốp 
 

THẬN TRỌNG 
có thể đóng bất ngờ và đập vào 
người hoặc vật khi đang rơi: 

Đỗ xe trên dốc, phía sau xe 
thấp hơn phía trước. Trong 
trường hợp này, đảm bảo 
rằng nắp cốp đã được mở 
hoàn toàn và được hãm chắc 
chắn trước khi xếp hoặc dỡ 
đồ trong cốp. 
Lắp các bộ phận hoặc phụ 
kiện quá trọng lượng lên nắp 
cốp. Chỉ nên lắp đặt các bộ 
phận và phụ kiện SUBARU 
chính hãng. 
Ném hoặc ép hành lý hay 
các vật nặng khác vào cốp. 
Luôn cẩn thận khi sắp xếp 
hành lý. 
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Để đóng nắp cốp, ấn nhẹ nắp cốp xuống cho 
đến khi chốt vào khớp. 

LƯU Ý 
● Không để đồ đạc có giá trị trong cốp 
khi rời khỏi xe. 
● Trong các điều kiện sau, có thể mở 
cốp mà không cần thiết bị điều khiển 
cầm tay. 

– Chế độ khóa/mở khóa cốp được 
cài đặt thành bật. 
– Tất cả các cửa đều không khóa. 

Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
khóa/mở khóa cốp. Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU để 
thay đổi cài đặt. 

 
 

 Mở nắp cốp từ bên trong 
 

 
 Nhấn và giữ nút mở nắp cốp trong hơn 
1 giây. 

Cửa sổ trời 141 
 

2-10. Cửa sổ trời (nếu được 
trang bị)  

 
 

  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ để tay, đầu hoặc bất 
kỳ vật đụng nào ra khỏi cửa sổ trời. 
Điều này có thể dẫn đến việc bị 
thương nặng nếu xảy ra bất kỳ điều 
kiện nào sau đây. 

Xe dừng đột ngột. 
Xe quay đầu gấp. 
Xe bị tai nạn. 
Các bộ phận trên cơ thể đưa ra 
khỏi xe bị các vật thể bên ngoài 
va đập. 

Để tránh bị thương nghiêm trọng do 
vô tình, trẻ em nghịch ngợm hoặc vận 
hành không đúng cách, người lái xe có 
trách nhiệm tuân theo các hướng dẫn 
sau mà không có ngoại lệ. 

Đảm bảo rằng không có ai vô tình 
để tay, đầu hoặc các vật dụng 
khác ở cửa sổ trời trước khi 
đóng. 
Luôn mang theo chìa khóa khi rời 
khỏi xe vì lý do an toàn và không 

CẢNH BÁO 

C
hìa khoá và Cử

a 

– CÒN TIẾP –
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 Công tắc Cửa sổ 
trời  
! Nghiêng cửa sổ trời 

! Trượt cửa sổ trời 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cửa sổ trời chỉ hoạt động khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “ON”. 

 
 

1) Lên 
2) Xuống 

Để nâng cửa sổ trời lên, nhấn và giữ công tắc 
ở phía trên rồi nhả ra. Để hạ cửa sổ trời xuống, 
nhấn và giữ công tắc ở phía dưới. 

LƯU Ý 
Nhả công tắc sau khi cửa sổ trời đã 
nâng lên hoặc hạ xuống hoàn toàn. 
Việc nhấn công tắc liên tục có thể làm 
hỏng cửa sổ trời. 

 
 

1) Mở 
2) Đóng 

Để mở hoặc đóng cửa sổ trời bằng chức 
năng tự động, nhấn và giữ công tắc về 
phía đóng/mở và thả ra. 
Để dừng cửa sổ trời giữa chừng, nhấn một nút 
trên công tắc cửa sổ trời. 

LƯU Ý 
Sau khi rửa xe hoặc sau khi trời mưa, 
lau sạch nước trên nóc xe trước khi 
mở cửa sổ trời để tránh những nước 
rơi vào khoang hành khách. 

 
 

Không ngồi trên mép cửa sổ trời 
khi cửa đang mở. 
Không vận hành cửa sổ trời nếu 
tuyết rơi hoặc điều kiện quá lạnh 
khiến cửa bị đóng băng. 
Chức năng chống kẹt không 
hoạt động khi cửa sổ trời bị 
nghiêng xuống. Đảm bảo độ an 
toàn trước khi nghiêng cửa sổ 
trời xuống. 
Nếu cửa sổ trời không đóng, 
chúng tôi khuyên bạn nên nhờ 
đại lý SUBARU kiểm tra hệ thống. 

THẬN TRỌNG 

bao giờ để trẻ ở trong xe mà 
không có người trông coi. Việc 
không tuân theo hướng dẫn này 
có thể dẫn đến thương tích cho 
trẻ khi vận hành cửa sổ trời. 

● Không bao giờ kiểm tra chức 
năng chống vướng bằng cách cố 
tình đặt bất kỳ phần nào trên cơ 
thể ở cửa sổ trời. 

●  
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! Chức năng chống vướng 
Cửa sổ trời sẽ tự động di chuyển trở lại vị 
trí mở hoàn toàn và dừng lại ở đó nếu cảm 
nhận có vật thể đủ lớn bị kẹt giữa kính và 
nóc xe trong quá trình đóng cửa. Chức 
năng chống vướng cũng có thể được kích 
hoạt trường hợp xảy ra cú sốc mạnh trên 
cửa sổ trời ngay cả khi không có gì bị 
vướng. 

 

 
 

LƯU Ý 
Để đảm bảo an toàn, nên tránh lái xe 
khi cửa sổ trời được mở hoàn toàn. 

 
 

 Tấm che nắng 
 

 
Có thể dùng tay để trượt tấm che nắng về 
phía trước hoặc phía sau trong khi đã 
đóng cửa sổ trời. 
Nếu mở cửa sổ trời thì tấm che nắng cũng 
lùi về phía sau.  

Cửa sổ trời    143 
 
 
 
 

  2  

 
 

Không bao giờ dùng tay hoặc các 
bộ phận khác trên cơ thể để kiểm tra 
chức năng này. 

THẬN TRỌNG 

C
hìa khoá và Cử

a 
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148 Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa  
 

3-1. Công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa  

 Biện pháp an toàn 
Tham khảo “Biện pháp an toàn” Tr.114. 

 
 Phạm vi hoạt động của hệ 
thống điều khiển từ xa 

 

 

 
1) Ăng ten 
2) Phạm vi hoạt động 

 
LƯU Ý 
● Không thể vận hành công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa và khởi động động 
cơ nếu chìa khóa thông minhkhông 
được phát hiện trong phạm vi hoạt 
động của ăng-ten bên trong xe. 

 
● Ngay cả khi đã lấy ra bên ngoài xe, 
nếu chìa khóa thông minhđược đặt 
quá gần kính có thể dẫn đến việc 
chuyển nguồn hoặc khởi động động 
cơ. 
● Không để chìa khóa thông minhở 
những nơi sau đây. Việc vận hành 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa và 
khởi động động cơ có thể không thực 
hiện được. 

– Trên bảng tap-lô 
– Trên sàn 
– Bên trong hộp găng tay 
– Bên trong hộc ốp trên cửa 
– Trên ghế sau 
– Trên giá ghế sau 
– Trong cốp 

● Khi vận hành công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa hoặc khởi động động 
cơ, nếu Pin của chìa khóađã hết, thực 
hiện quy trình được mô tả trong “Chìa 
khóa thông minh- Nếu chìa khóa 
thông minhkhông hoạt động bình 
thường” 
Tr.401. Thay pin ngay khi xảy ra 
trường hợp như vây. Tham khảo "Thay 
pin thiết bị điều khiển cầm tay” 
Tr.460. 

 Trạng thái nguồn chuyển mạch 
 

 
Mẫu tay lái bên trái 

 

 
Mẫu tay lái bên phải  
1) Chỉ báo hoạt động 

2) Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
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Trạng thái nguồn được chuyển đổi mỗi khi 
nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ xa. 
1. Mang theo chìa khóa thông minhvà 
ngồi vào ghế lái. 
2. Đảm bảo cần số ở vị trí không gài số 
(mẫu MT) hoặc cần chọn ở vị trí “P” (mẫu 
CVT). 
3. Nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa mà không cần đạp phanh. Mỗi khi nhấn 
nút, nguồn được chuyển theo trình tự 
“OFF”, “ACC”, “ON” and “OFF”. Khi động 
cơ dừng lại và công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa ở vị trí “ACC” hoặc “ON”, đèn 
báo hoạt động trên công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa sẽ sáng màu cam. 

 
 

 

 
 
 
 
 

  3  
 
 

LƯU Ý 
 Nhấn mạnh công tắc đánh lửa điều 

khiển từ xa khi thực hiện thao tác. 
 Nếu nhấn nhanh công tắc đánh lửa 

điều khiển từ xa, nguồn có thể không 
bật hoặc tắt. 
 Khi nhấn công tắc đánh lửa điều 

khiển từ xa, nếu đèn báo trên công tắc 
nhấp nháy màu xanh thì tay lái đã bị 
khóa. Trong trường hợp này, thực hiện 
thao tác vừa nhấn công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa vừa xoay vô lăng sang 
trái và phải. 

! Chức năng ngăn cạn ắc-quy 
Khi để công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
ở vị trí “ACC” trong khoảng 20 phút hoặc 
vị trí “ON” (động cơ không chạy)   
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Trạng 
thái 

Nguồn 
Màu đèn 

báo 
Hoạt động 

OFF Đã tắt Nguồn đã tắt. 

 
 

ACC 

 
 

Màu cam 

Có thể sử dụng 
các hệ thống 

sau: 
ổ cắm điện phụ 

kiện và âm 
thanh. 

 
 

Để ngăn không co ắc quy bị phóng 
điện, không để công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa ở vị trí “ON” hoặc 
“ACC” trong thời gian dài. 
Thực hiện tuân thủ các biện pháp an 
toàn sau để tránh sự cố xảy ra. 

Không làm đổ đồ uống hoặc 
chất lỏng khác lên công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa. 
Không chạm tay vào công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa khi 
tay bị dính dầu hoặc các chất 
bẩn khác. 

Ngừng thực hiện thao tác khi 
thấy công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa hoạt động không ổn. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU ngay lập tức. 
Nếu đèn báo hoạt động của công 
 

THẬN TRỌNG 

tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
không sáng ngay cả khi đèn 
bảng tap-lô đã bật, liên hệ với đại 
lý SUBARU để kiểm tra. 
Nếu để xe dưới trời nắng nóng 
trong thời gian dài, bề mặt của 
công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa có thể bị nóng. Cẩn thận để 
tránh bị bỏng. 
 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

 

Trạng 
thái 
Nguồn 

Màu đèn báo Hoạt động 

 
 

ON 

Màu cam (khi 
động cơ dừng 

lại) 

 
Tất cả hệ 

thống điện đều 
có thể sử dụng 

được. 
Đã tắt (khi động 
cơ đang chạy) 

 

– CÒN TIẾP –
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150 Đèn nháy báo nguy 

 

trong khoảng 1 giờ, công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa sẽ tự động chuyển sang 
“OFF” để ngăn pin chết. (Đối với mẫu 
CVT, chức năng này được kích hoạt khi 
cần chọn ở vị trí “P”.) 

 Khi chìa khóa thông 
minhhoạt động không bình 
thường 

Tham khảo "Chìa khóa thông minh- Nếu 
chìa khóa thông minhkhông hoạt động 
bình thường” Tr.401. 

 
 

 

3-2. Đèn nháy báo nguy 
 

Đèn nháy báo nguy được sử dụng để 
cảnh báo những người lái xe khác khi bạn 
phải đỗ xe trong điều kiện khẩn cấp. Đèn 
nháy báo nguy hoạt động khi công tắc 
đánh lửa ở bất kỳ vị trí nào. 

Nhấn công tắc cảnh báo nguy hiểm trên 
bảng tap-lô để bật đèn nháy báo nguy. Tất 
cả các đèn báo rẽ và chỉ báo đèn báo rẽ 
sẽ nhấp nháy. Nhấn lại vào công tắc để 
tắt đèn nháy. 

LƯU Ý 
● Khi bật đèn nháy báo nguy, đèn báo 
rẽ sẽ không hoạt động. 
● Khi đạp phanh gấp, đèn nháy báo 
nguy có thể nhấp nháy nhanh chóng.  

Để biết chi tiết, tham khảo “Tín hiệu 
dừng khẩn cấp” Tr.298. 
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3-3. Đồng hồ đo và Máy đo  
LƯU Ý 
Màn hình tinh thể lỏng được sử dụng 
trong một số đồng hồ đo và máy đo ở 
cụm đồng hồ. Việc nhận ra các dấu 
hiệu của chúng sẽ khó hơn khi đeo 
kính phân cực. 

 
 Đồng hồ tốc độ 

Đồng hồ tốc độ hiển thị tốc độ xe. 

LƯU Ý 
Khi công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “ON”, có thể kích hoạt hoặc 
vô hiệu hóa chuyển động ban đầu của 
kim đồng hồ và kim máy đo. 
Để biết chi tiết, tham khảo “Cài đặt 
chung” 
Tr.196. 

! Âm cảnh báo tốc độ (nếu được 
trang bị) 
Khi tốc độ gần khoảng 120 km/h (75 
dặm/giờ), âm báo sẽ phát ra và đèn cảnh 
báo tốc độ xe trên đồng hồ sẽ nhấp nháy. 

 
 

 Máy đo tốc độ vòng quay 
Máy đo tốc độ vòng quay hiển thị tốc độ 
động cơ tính bằng hàng nghìn vòng/phút. 

 

 
 

LƯU Ý 
Khi công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “ON”, có thể kích hoạt hoặc 
vô hiệu hóa chuyển động ban đầu của 
kim đồng hồ và kim máy đo. 
Để biết chi tiết, tham khảo “Cài đặt 
chung” 
Tr.196. 

Đồng hồ đo và Máy đo         151 

  Đồng hồ công tơ mét  
 
 
 
 

  3  
 
 
 
 

1) Công tắc TRIP RESET 
2) Đồng hồ công tơ mét  

Đồng hồ này hiển thị quãng đường của 
xe đã đi khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“ON”. Đồng hồ công tơ mét hiển thị tổng 
quãng đường mà xe đã đi. 

LƯU Ý 
Nếu bạn nhấn công tắc TRIP RESET 
(ĐẶT LẠI HÀNH TRÌNH) khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “OFF” hoặc “ACC”, 
đồng hồ công tơ mét/đồng hồ đo hành 
trình sẽ sáng. Các chỉ báo sẽ tắt khi 
công tắc TRIP RESET không hoạt động 
trong khoảng 10 giây. 

 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Không vận hành động cơ khi kim 
trên máy đo tốc độ nằm trong vùng 
màu đỏ. Trong phạm vi này, mô-đun 
điều khiển động cơ sẽ cắt nhiên liệu 
phun để bảo vệ động cơ không hoạt 
động quá mức. Động cơ sẽ tiếp tục 
chạy bình thường sau khi tốc độ 
động cơ giảm xuống dưới vùng 
màu đỏ 

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

   

– CÒN TIẾP –
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152 Đồng hồ đo và Máy đo 

 

 Đồng hồ kép đo đường  
 

 
1) Công tắc TRIP RESET 
2) Đồng hồ đo hành trình 

Đồng hồ này hiển thị hai đồng hồ đo hành 
trình khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. 
Đồng hồ đo hành trình hiển thị quãng 
đường mà chiếc xe đã đi kể từ lần cuối 
bạn đặt nó về 0. 

Màn hình có thể được đổi theo như trình 
tự dưới đây bằng cách nhấn công tắc 
TRIP RESET. 

 

 

 
Để đặt lại đồng hồ đo hành trình, chọn đồng hồ 
A hoặc B, sau đó nhấn và giữ công tắc TRIP 
RESET. 

 

 
 

LƯU Ý 
● Nếu kết nối cụm đồng hồ với ắc quy 
bị hỏng vì bất kỳ lý do gì, chẳng hạn 
như bảo dưỡng xe hoặc thay cầu chì, 
dữ liệu ghi trên đồng hồ đo hành trình 
sẽ bị mất. 
● Có thể chuyển đổi giữa các chỉ báo 
của đồng hồ đo hành trình A và B khi 
đồng hồ công tơ mét/đồng hồ đo hành 
trình sáng lên. Và có thể đặt lại đồng 
hồ đo hành trình bằng cách nhấn và 
giữ công tắc TRIP RESET. 
● Nếu bạn nhấn công tắc TRIP RESET 
khi công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” 
hoặc “ACC”, đồng hồ công tơ 
mét/đồng hồ đo hành trình sẽ sáng. 
Các chỉ báo sẽ tắt khi công tắc TRIP 
RESET không hoạt động trong khoảng 
10 giây. 

 Đồng hồ đo nhiên liệu 
 

 
Đồng hồ đo nhiên liệu hiển thị lượng nhiên 
liệu xấp xỉ còn lại trong bình. 
Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” hoặc 
“ACC”, đồng hồ đo nhiên liệu hiển thị “E” 
ngay cả khi trong bình vẫn còn nhiên liệu. 

Kim có thể di chuyển nhẹ do chuyển động 
của mức nhiên liệu trong bình (ví dụ: trong 
quá trình phanh, rẽ hoặc tăng tốc). 

LƯU Ý 
● Bạn sẽ thấy tín hiệu “      ” trên đồng 
hồ đo nhiên liệu. Điều này nghĩa rằng 
nắp bình nhiên liệu nằm ở bên phải của 
xe. 
● Nếu bạn nhấn công tắc TRIP RESET 
khi công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” 
hoặc “ACC”, đồng hồ đo nhiên liệu sẽ 
sáng và cho biết lượng nhiên 

 
 

Để đảm bảo an toàn, không cố thay 
đổi chức năng của đèn báo trong 
khi lái xe vì có thể xảy ra tai nạn. 

THẬN TRỌNG 
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liệu còn lại trong bình. 
Đồng hồ đo sẽ tắt khi công tắc TRIP 
RESET không hoạt động trong khoảng 
10 giây. 

 
 Đồng hồ đo nhiệt độ nước 
làm mát động cơ 

 

 

 
1) Phạm vi hoạt động bình thường 

Đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị nhiệt độ nước 
làm mát động cơ khi công tắc đánh lửa ở 
vị trí “ON”. 

Nhiệt độ nước làm mát sẽ thay đổi tùy 
theo nhiệt độ bên ngoài và điều kiện lái xe. 

Chúng tôi khuyên bạn nên lái xe vừa phải 
cho đến khi kim trên đồng hồ đo nhiệt độ 
đạt gần giữa dải phạm vi. 

Hoạt động của động cơ đạt tối ưu khi 
nước làm mát động cơ nằm trong phạm vi 
nhiệt độ này và nên tránh hoạt động ở 
vòng tua cao khi động cơ chưa được làm 
đủ ấm. 

 

 
 

LƯU Ý 
Nếu bạn nhấn công tắc TRIP RESET khi 
công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” hoặc 
“ACC”, đồng hồ đo nhiệt độ nước làm 
mát động cơ sẽ sáng và cho biết nhiệt 
độ nước làm mát. Đồng hồ đo sẽ tắt khi 
công tắc TRIP RESET không hoạt động 
trong khoảng 10 giây. 

 
 Cài đặt cụm đồng hồ 

Cài đặt đồng hồ có thể được thực hiện 
trên màn hình hiển thị thông tin. Để biết 
chi tiết, thực hiện các quy trình được mô 
tả trong “Cài đặt chung” Tr.196. 

3-4. Hệ thống điều khiển độ 
sáng chiếu sáng  

 
 
 

  3  
 
 
 
 
 

Độ sáng chiếu sáng của bảng tap-lô mờ đi 
trong các trường hợp sau. 
● Công tắc đèn ở vị trí “       ” hoặc “    ” 
khi xung quanh tối. 
● Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tự động sáng. 

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng chiếu sáng 
sao cho phù hợp. 
Để điều chỉnh sáng, xoay mặt số điều khiển lên 
trên. Để điều chỉnh tối, xoay mặt số điều khiển 
xuống dưới. 

 
 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu kim trên đồng hồ vượt quá 
phạm vi hoạt động bình thường, 
dừng xe ở nơi an toàn càng sớm 
càng tốt. Tham khảo “Động cơ bị 
quá nhiệt” Trang 395. 

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 
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liệu còn lại trong bình. 
Đồng hồ đo sẽ tắt khi công tắc TRIP 
RESET không hoạt động trong khoảng 
10 giây. 

 
 Đồng hồ đo nhiệt độ nước 
làm mát động cơ 

 

 

 
1) Phạm vi hoạt động bình thường 

Đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị nhiệt độ nước 
làm mát động cơ khi công tắc đánh lửa ở 
vị trí “ON”. 

Nhiệt độ nước làm mát sẽ thay đổi tùy 
theo nhiệt độ bên ngoài và điều kiện lái xe. 

Chúng tôi khuyên bạn nên lái xe vừa phải 
cho đến khi kim trên đồng hồ đo nhiệt độ 
đạt gần giữa dải phạm vi. 

Hoạt động của động cơ đạt tối ưu khi 
nước làm mát động cơ nằm trong phạm vi 
nhiệt độ này và nên tránh hoạt động ở 
vòng tua cao khi động cơ chưa được làm 
đủ ấm. 

 

 
 

LƯU Ý 
Nếu bạn nhấn công tắc TRIP RESET khi 
công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” hoặc 
“ACC”, đồng hồ đo nhiệt độ nước làm 
mát động cơ sẽ sáng và cho biết nhiệt 
độ nước làm mát. Đồng hồ đo sẽ tắt khi 
công tắc TRIP RESET không hoạt động 
trong khoảng 10 giây. 

 
 Cài đặt cụm đồng hồ 

Cài đặt đồng hồ có thể được thực hiện 
trên màn hình hiển thị thông tin. Để biết 
chi tiết, thực hiện các quy trình được mô 
tả trong “Cài đặt chung” Tr.196. 

3-4. Hệ thống điều khiển độ 
sáng chiếu sáng  

 
 
 

  3  
 
 
 
 
 

Độ sáng chiếu sáng của bảng tap-lô mờ đi 
trong các trường hợp sau. 
● Công tắc đèn ở vị trí “       ” hoặc “    ” 
khi xung quanh tối. 
● Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tự động sáng. 

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng chiếu sáng 
sao cho phù hợp. 
Để điều chỉnh sáng, xoay mặt số điều khiển lên 
trên. Để điều chỉnh tối, xoay mặt số điều khiển 
xuống dưới. 

 
 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu kim trên đồng hồ vượt quá 
phạm vi hoạt động bình thường, 
dừng xe ở nơi an toàn càng sớm 
càng tốt. Tham khảo “Động cơ bị 
quá nhiệt” Trang 395. 

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 
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liệu còn lại trong bình. 
Đồng hồ đo sẽ tắt khi công tắc TRIP 
RESET không hoạt động trong khoảng 
10 giây. 

 
 Đồng hồ đo nhiệt độ nước 
làm mát động cơ 

 

 

 
1) Phạm vi hoạt động bình thường 

Đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị nhiệt độ nước 
làm mát động cơ khi công tắc đánh lửa ở 
vị trí “ON”. 

Nhiệt độ nước làm mát sẽ thay đổi tùy 
theo nhiệt độ bên ngoài và điều kiện lái xe. 

Chúng tôi khuyên bạn nên lái xe vừa phải 
cho đến khi kim trên đồng hồ đo nhiệt độ 
đạt gần giữa dải phạm vi. 

Hoạt động của động cơ đạt tối ưu khi 
nước làm mát động cơ nằm trong phạm vi 
nhiệt độ này và nên tránh hoạt động ở 
vòng tua cao khi động cơ chưa được làm 
đủ ấm. 

 

 
 

LƯU Ý 
Nếu bạn nhấn công tắc TRIP RESET khi 
công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” hoặc 
“ACC”, đồng hồ đo nhiệt độ nước làm 
mát động cơ sẽ sáng và cho biết nhiệt 
độ nước làm mát. Đồng hồ đo sẽ tắt khi 
công tắc TRIP RESET không hoạt động 
trong khoảng 10 giây. 

 
 Cài đặt cụm đồng hồ 

Cài đặt đồng hồ có thể được thực hiện 
trên màn hình hiển thị thông tin. Để biết 
chi tiết, thực hiện các quy trình được mô 
tả trong “Cài đặt chung” Tr.196. 

3-4. Hệ thống điều khiển độ 
sáng chiếu sáng  

 
 
 

  3  
 
 
 
 
 

Độ sáng chiếu sáng của bảng tap-lô mờ đi 
trong các trường hợp sau. 
● Công tắc đèn ở vị trí “       ” hoặc “    ” 
khi xung quanh tối. 
● Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tự động sáng. 

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng chiếu sáng 
sao cho phù hợp. 
Để điều chỉnh sáng, xoay mặt số điều khiển lên 
trên. Để điều chỉnh tối, xoay mặt số điều khiển 
xuống dưới. 

 
 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu kim trên đồng hồ vượt quá 
phạm vi hoạt động bình thường, 
dừng xe ở nơi an toàn càng sớm 
càng tốt. Tham khảo “Động cơ bị 
quá nhiệt” Trang 395. 

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

    

– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
● Khi xoay hoàn toàn mặt số điều 
khiển lên trên, độ sáng chiếu sáng sẽ 
đạt mức tối đa và chức năng làm mờ 
tự động hoàn toàn không hoạt động. 
● Cài đặt độ sáng không bị hủy ngay 
cả khi công tắc đánh lửa chuyển sang 
vị trí “OFF”. 
● Phương thức hoạt động của độ 
sáng chiếu sáng sẽ khác nhau tùy 
thuộc vào việc “Mặt số điều chỉnh độ 
sáng” trên màn hình hiển thị thông tin 
có được bật hay không. Tham khảo 
phương pháp hoạt động được nêu 
trong bảng sau. 

"Mặt số điều chỉnh độ sáng” đang bật. 

 
Mục hoạt động Cụm 

đồng hồ 

Màn hình 
hiển thị 

thông tin 

Mặt số điều 
khiển 

Hoạt 
động 

Hoạt động 

“Độ sáng" trên   
màn hình hiển Không 

hoạt  
Không 
hoạt 

thị thông tin động Động 

“Mặt số điều chỉnh độ sáng” đang tắt. 

 
Mục hoạt 

động 
Cụm đồng 

hồ 

Màn hình 
hiển thị 

thông tin 

Mặt số điều 
khiển 

Hoạt động Không hoạt 
động 

“Độ sáng” 
trên màn hình 
hiển thị thông 
tin 

 
Không hoạt 

động 

 
Hoạt động 

Để biết chi tiết về cài đặt bật/tắt “Mặt 
số điều chỉnh độ sáng", tham khảo 
"Cài đặt chung” 
Tr.196. 

 
 Chức năng hủy điều chỉnh 
độ sáng tự động 

Khi xung quanh sáng, độ sáng chiếu sáng 
được đặt ở mức tối đa bất kể mặt số điều 
khiển ở vị trí nào. Trong trường hợp này, 
bạn không thể điều chỉnh độ sáng đèn 
bằng cách sử dụng mặt số điều khiển. Khi 
xung quanh tối, bạn có thể giảm độ sáng 
chiếu sáng như mô tả ở trên. 

Đại lý SUBARU của bạn có thể thay đổi 
cài đặt hoạt động/không hoạt động và độ 
nhạy của chức năng hủy điều chỉnh độ 
sáng tự động. Chúng tôi khuyên bạn nên  

liên hệ với đại lý SUBARU của mình để 
biết thêm chi tiết. 
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3-5. Đèn cảnh báo và Đèn chỉ 
báo  

 
Một số đèn cảnh báo và đèn chỉ báo sáng 
lên trong giây lát rồi tắt khi công tắc đánh 
lửa ban đầu chuyển sang vị trí “ON”. Điều 
này cho phép kiểm tra hoạt động của 
bóng đèn. 
Nhấn phanh tay và vặn công tắc đánh lửa 
sang vị trí “ON”. Để kiểm tra hệ thống, các 
đèn sau sẽ sáng và tắt sau vài giây hoặc 
sau khi động cơ khởi động: 

: Đèn cảnh báo thắt đai an toàn (Đèn 
cảnh báo thắt đai an toàn chỉ tắt khi 
người lái thắt đai an toàn) 

: Đèn cảnh báo người ngồi trước thắt đai 
an toàn (Đèn cảnh báo thắt đai an 
toàn chỉ tắt khi người ngồi trước thắt 
đai an toàn) 

: Đèn báo hệ thống túi khí an toàn 

: Đèn cảnh báo người ngồi sau thắt 
đai an toàn 

: Đèn báo túi khí trước đang ON (nếu 
được trang bị) 

: Đèn báo túi khí trước đang OFF 
(nếu được trang bị) 

: Đèn cảnh báo lỗi động cơ 

: Đèn báo ắc quy 

: Đèn báo dầu bôi trơn 

: ABS  

: Đèn báo hệ thống VDC và báo hệ thống 
VDC đang hoạt động 

: Đèn báo hệ thống VDC đang OFF 

: Đèn báo chế độ TRACK   

: Đèn cảnh báo phanh tay 

(đỏ) 

: Đèn cảnh báo phanh tay (vàng)/Đèn 
cảnh báo phanh tay điện tử (mẫu 
CVT) 

: Đèn báo phanh tay điện tử (mẫu CVT) 

: Đèn cảnh báo tay lái trợ lực điện 

 : Đèn báo chân ga tự động (nếu 
được trang bị) 

: Cảnh báo áp suất lốp (nếu được trang 
bị) 

: Cảnh báo hết nhiên liệu 

: Đèn báo khởi hành ngang dốc/Đèn 
báo khởi hành ngang dốc đang OFF 
(mẫu MT) 

: Đèn báo hệ thống điều chỉnh độ cao 
chùm sáng 

: Tự động tạm dừng/khởi hành (vàng) 
(nếu được trang bị) 

Nếu bất kỳ đèn nào không sáng, điều đó 
cho thấy bóng đèn bị cháy hoặc hệ thống  
tương ứng bị trục trặc. 3  
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo đại 
lý SUBARU ủy quyền để sửa chữa. 

 Âm thanh và Đèn cảnh 
báo thắt đai an toàn 

LƯU Ý 
Nếu thiết bị cảnh báo thắt đai an toàn 
không hoạt động như mô tả bên dưới, 
nó có thể đang bị trục trặc. Chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra thiết bị và nếu 
cần thiết, tiến hành sửa chữa tại đại lý 
SUBARU gần nhất. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

     

– CÒN TIẾP –
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! Cảnh báo thắt đai an toàn cho ghế 
lái 
Xe của bạn được trang bị thiết bị cảnh báo 
thắt đai an toàn cho ghế lái. 

 

 
Đèn cảnh báo cho ghế lái 

Khi công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “ON”, thiết bị này nhắc nhở người lái 
thắt đai an toàn bằng cách phát sáng đèn 
cảnh báo thắt đai an toàn trên cụm đồng 
hồ. 
Nếu xe được điều khiển với tốc độ không 
cao hơn khoảng 20 km/h (12,5 dặm/giờ) 
mà người lái không thắt đai an toàn, đèn 
cảnh báo sẽ sáng liên tục. 
Nếu xe được điều khiển với tốc độ không 
cao hơn khoảng 20 km/h (12,5 dặm/giờ) 
mà người lái không thắt đai an toàn, đèn 
cảnh báo sẽ nhấp nháy và âm cảnh báo 
sẽ vang lên. Nếu lúc này thắt đai an toàn, 
đèn cảnh báo sẽ tắt và âm cảnh báo sẽ  

ngừng ngay lập tức. 
Tình trạng này sẽ tiếp tục trong khoảng 2 
phút. Nếu người lái vẫn chưa thắt đai an 
toàn khi hết khoảng thời gian 2 phút, đèn 
cảnh báo sẽ ngừng nhấp nháy và âm 
cảnh báo sẽ ngừng phát. Tuy nhiên, đèn 
cảnh báo sẽ vẫn sáng liên tục trừ khi thắt 
đai an toàn. 
! Cảnh báo thắt đai an toàn cho 

ghế trước (nếu được trang bị) 
Xe của bạn được trang bị thiết bị cảnh báo 
thắt đai an toàn cho ghế trước. 

 

 
Đèn cảnh báo thắt đai an toàn cho ghế 
trước 

Khi công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “ON”, thiết bị này nhắc nhở người 
ngồi phía trước thắt đai an toàn bằng cách 
phát sáng đèn cảnh báo  như trong hình

minh họa. 
Nếu xe được điều khiển với tốc độ không 
cao hơn khoảng 20 km/h (12,5 dặm/giờ) 
mà người ngồi phía trước không thắt đai 
an toàn, đèn cảnh báo sẽ sáng liên tục. 
Nếu xe được điều khiển với tốc độ không 
cao hơn khoảng 20 km/h (12,5 dặm/giờ) 
mà người ngồi phía trước không thắt đai 
an toàn, đèn cảnh báo sẽ nhấp nháy và 
âm cảnh báo sẽ vang lên. 
Nếu lúc này thắt đai an toàn, đèn cảnh báo 
sẽ tắt và âm cảnh báo sẽ ngừng ngay lập 
tức 

 

Người lái phải kiểm tra xem tất cả 
người ngồi trên xe đã thắt đai an 
toàn đúng cách chưa vì hệ thống 
cảnh báo thắt đai an toàn có thể 
không phát hiện ra người ngồi 
trong các trường hợp sau. 

Khi sử dụng đệm hoặc ghế an 
toàn trẻ em, v.v. 
Khi trẻ em hoặc người lớn cỡ 
nhỏ ngồi vào ghế. 

Tuân thủ các biện pháp an toàn 
sau đây. Nếu không có thể cản 
trở túi khí trước ghế hành khách 
- vent the front passenger’s SRS 

CẢNH BÁO 
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LƯU Ý 
● Nếu đai an toàn của người lái và 
người ngồi trước không được thắt 
đồng thời (nếu một dây an toàn được 
thắt sớm hơn hoặc muộn hơn đáng kể 
so với dây an toàn khác), âm thanh có 
thể phát ra lâu hơn (tối đa 10 giây). 

● Hệ thống cảnh báo thắt đai an toàn 
của ghế hành khách phía trước phát 
hiện ghế có người ngồi hay không. Tuy 
nhiên, nếu có vật thể trên ghế, hệ 
thống cảnh báo thắt đai an toàn có thể 
được kích hoạt ngay cả khi ghế không 
có người ngồi. 
Nếu người ngồi trước vẫn chưa thắt đai 
an toàn khi hết khoảng thời gian 2 phút, 
đèn cảnh báo sẽ ngừng nhấp nháy và âm 
cảnh báo sẽ ngừng phát. Tuy nhiên, đèn 
cảnh báo sẽ vẫn sáng liên tục trừ khi thắt 
đai an toàn. 

 Âm thanh và Đèn cảnh báo 
người ngồi sau thắt đai an 
toàn 

 
 
 

  3  
 
 
 
 
 

Đèn cảnh báo thắt đai an toàn phía sau 
1) Ghế sau (vị trí bên trái) 
2) Ghế sau (vị trí giữa) 
3) Ghế sau (vị trí bên phải) 

Đèn cảnh báo này nằm ở vị trí như trong 
hình minh họa. Đèn sáng lên để hiển thị 
các vị trí ngồi chưa thắt dây an toàn. 

 
 

– CÒN TIẾP – 

phía trước hoạt động bình 
thường hoặc khiến hệ thống bị 
lỗi. 
– Không tác động mạnh lên ghế 

hành khách phía trước. 
– Không để hành khách phía 

sau gác chân lên giữa lưng 
ghế trước và đệm ghế. 

– Không chèn vật giữa lưng ghế 
trước và đệm ngồi. 

– Không làm đổ chất lỏng lên 
ghế hành khách phía trước. 
Lau sạch ngay lập tức nếu bị 
đổ. 

– Không tháo hoặc gỡ ghế hành 
khách phía trước. 

– Không đặt bất cứ thứ gì (giày, 
ô, v.v.) dưới ghế hành khách 
phía trước. 
 

Người lái phải kiểm tra xem tất cả 
người ngồi trên xe đã thắt đai an 
toàn đúng cách chưa vì hệ thống 
cảnh báo thắt đai an toàn có thể 
không phát hiện ra người ngồi 
trong các trường hợp sau. 
 

CẢNH BÁO 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Đèn cảnh báo hệ 
thống túi khí an 
toàn 

 
 

 Chỉ báo túi khí trước ghế 
hành khách phía trước ON 
và OFF (nếu được trang 
bị) 

LƯU Ý 
Để biết chi tiết về điều kiện hoạt động 
của túi khí an toàn ở đệm ghế, tham 
khảo “Hệ thống túi khí an toàn” túi khí 
an toàn” Tr.92. 

 
 
 
 
 

 
 

LƯU Ý 
Hệ thống cảnh báo thắt đai an toàn của 
ghế sau phát hiện ghế có người ngồi 
hay không. Tuy nhiên, nếu có vật thể 
trên ghế, hệ thống cảnh báo thắt đai an 
toàn có thể được kích hoạt ngay cả khi 
ghế không có người ngồi. 

 
 
 
 
 
 

Để biết chi tiết về các bộ phận được đèn 
cảnh báo ghi nhận, tham khảo “Theo dõi 
Hệ thống túi khí an toàn” Tr.108. 

 
 

 
: Đèn báo túi khí trước đang OFF 

: Đèn báo túi khí trước đang ON 

Các chỉ báo ON và OFF túi khí trước ghế 
hành khách phía trước hiển thị trạng thái 
của túi khí an toàn trước ghế hành khách 
phía trước. Các chỉ báo ở các vị trí như 
được hiển thị trong hình minh họa. 
Khi công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “ON”, cả đèn báo ON và OFF đều 

Dừng xe ngay lập tức ở nơi an toàn 
nếu đèn cảnh báo có bất kỳ tình 
trạng nào sau đây, và chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến từ 
đại lý SUBARU. Bộ căng dây đai an 
toàn và/hoặc hệ thống túi khí an 
toàn sẽ không hoạt động bình 
thường khi xảy ra va chạm và có thể 
gây ra thương tích trừ khi có kỹ 
thuật viên kiểm tra và sửa chữa hệ 
thống. 

Đèn cảnh báo sáng lên hoặc 
nhấp nháy 
Đèn cảnh báo không sáng khi bật 
công tắc sang vị trí “ON” ở lần 
đầu 
Đèn cảnh báo sáng liên tục 
Đèn cảnh báo sáng liên tục trong 
khi lái xe 

CẢNH BÁO 

– Khi sử dụng đệm hoặc ghế an 
toàn trẻ em, v.v. 

– Khi trẻ em hoặc người lớn cỡ 
nhỏ ngồi vào ghế  

● Tuân thủ các biện pháp an toàn 
sau đây. 
– Không tác động mạnh lên ghế 

hành khách phía sau. 
– Không gập lưng ghế về phía 

trước khi có đồ vật trên ghế. 
– Không làm đổ chất lỏng lên 

ghế hành khách phía trước. 
Lau sạch ngay lập tức nếu lỡ 
bị đổ. 

– Không tháo hoặc gỡ ghế hành 
khách phía sau. 

–  



(161,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
 
 
 

sáng trong 6 giây trong thời gian hệ thống 
được kiểm tra. Sau khi kiểm tra hệ thống, 
cả hai đèn báo sẽ tắt trong 2 giây. Sau đó, 
một trong các chỉ báo sẽ sáng lên, tùy 
thuộc vào trạng thái của túi khí an toàn 
trước ghế hành khách phía trước, được 
xác định bởi hệ thống theo dõi hệ thống 
túi khí phía trước nâng cao SUBARU. 

Nếu túi khí an toàn trước ghế hành khách 
phía trước được kích hoạt, chỉ báo ON túi 
khí trước ghế hành khách sẽ sáng trong 
khi chỉ báo OFF sẽ vẫn tắt. 
Nếu túi khí an toàn trước ghế hành khách 
phía trước bị tắt, chỉ báo ON túi khí trước 
ghế hành khách sẽ vẫn tắt trong khi chỉ 
báo OFF sẽ sáng. 

Khi công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “ON”, nếu cả hai đèn báo ON và OFF 
vẫn sáng hoặc tắt đồng thời ngay cả sau 
khoảng thời gian kiểm tra hệ thống, hệ 
thống lúc này đang bị lỗi. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU ngay lập tức để được kiểm tra. 

 
 

 Đèn cảnh báo lỗi 
động cơ 

! Mẫu trang bị hệ thống OBD  
Xe được bán ở một số quốc gia có thể 
được trang bị hệ thống OBD. Chúng tôi 
khuyên bạn nên yêu cầu đại lý SUBARU 
xác định xem xe của bạn có hệ thống OBD 
hay không. 

Hệ thống OBD giúp bảo vệ môi trường 
bằng cách đảm bảo lượng khí thải ở mức 
chấp nhận được đối với tuổi thọ của xe. 

Nếu đèn cảnh báo lỗi động cơ sáng ổn 
định hoặc nhấp nháy trong khi động cơ 
đang chạy, điều đó có thể chỉ ra rằng có ít 
nhất một sự cố hoặc sự cố tiềm ẩn ở đâu 
đó trong hệ thống kiểm soát khí thải và 
điều này là bắt buộc. Hệ thống OBD cũng 
giúp cho kỹ thuật viên chẩn đoán chính 
xác bất kỳ sự cố nào. 
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! Nếu đèn sáng ổn định 
Nếu đèn sáng ổn định trong khi lái xe hoặc 
không tắt sau khi động cơ khởi động, thì 
hệ thống kiểm soát khí thải lỗi đã được 
phát hiện. 

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại 
đại lý SUBARU ủy quyền ngay lập tức. 

! Nếu đèn nhấp nháy 
Nếu đèn nhấp nháy khi đang lái xe, tình 
trạng động cơ bỏ lửa đã được phát hiện. 
Điều này có thể làm hỏng hệ thống kiểm 
soát khí thải. 

Để tránh gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho 
hệ thống kiểm soát khí thải, bạn nên làm 
như sau. 
● Giảm tốc độ xe. 
● Tránh tăng tốc gắt. 
● Tránh độ dốc lớn. 
● Giảm lượng hàng hóa, nếu có thể. 

 
 
 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu đèn cảnh báo lỗi động cơ sáng 
trong khi bạn đang lái xe, chúng tôi 
khuyên bạn nên đưa xe đến đại lý 
SUBARU của bạn kiểm tra/sửa chữa 
càng sớm càng tốt. Việc xe hoạt 
động mà không kiểm tra và sửa 

THẬN TRỌNG 

chữa hệ thống kiểm soát khí thải khi 
cần thiết có thể gây ra hư hỏng 
nghiêm trọng và không được bảo 
hành. 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

       

– CÒN TIẾP –
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Đèn cảnh báo lỗi động cơ có thể ngừng 
nhấp nháy và sáng ổn định sau vài lần lái 
xe. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe 
tại đại lý SUBARU ủy quyền ngay lập tức. 
! Mẫu không trang bị hệ thống 

OBD 
Nếu đèn cảnh báo lỗi động cơ sáng khi 
động cơ đang chạy, điều đó có thể cho 
thấy có vấn đề ở đâu đó trong hệ thống 
điều khiển động cơ. 
Nếu đèn sáng khi đang lái xe hoặc không 
tắt sau khi động cơ khởi động, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ ngay với đại lý 
SUBARU gần nhất. 

 Đèn báo Ắc-quy     

Nếu đèn này sáng khi động cơ đang chạy, 
điều này có thể cho thấy hệ thống sạc 
không hoạt động bình thường. 

Nếu đèn sáng khi đang lái xe hoặc không 
tắt sau khi động cơ khởi động, dừng xe 
ngay ở nơi an toàn và kiểm tra dây đai 
truyền động. Nếu dây đai bị lỏng, bị đứt 
hoặc nếu dây đai trong tình trạng tốt 
nhưng đèn vẫn sáng, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ ngay với đại lý SUBARU 
gần nhất. 

 

 Đèn báo Dầu bôi trơn 
 

 
Nếu đèn này sáng khi động cơ đang chạy, 
điều này có thể cho thấy áp suất dầu động 
cơ thấp và hệ thống bôi trơn không hoạt 
động tốt. 

Nếu đèn sáng khi đang lái xe hoặc không 
tắt sau khi động cơ khởi động, dừng xe 
ngay ở nơi an toàn và chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU gần 
nhất ngay lập tức 

 
 Đèn báo Dầu bôi     
trơn thấp    

Đèn này sáng khi mức dầu động cơ giảm 
xuống dưới mức giới hạn. 
Nếu đèn cảnh báo sáng, hãy kiểm tra mức 
dầu động cơ trên bề mặt bằng phẳng. Khi 
mức dầu động cơ không nằm trong giới 
hạn bình thường, hãy đổ đầy dầu động cơ 
vào. Tham khảo “Dầu động cơ” Tr.428. 
Sau khi thêm hoặc thay dầu động cơ, làm 
nóng động cơ và dừng động cơ trên bề 
mặt phẳng, sau đó khởi động động cơ sau  

 
 
khoảng thời gian 1 phút hoặc hơn. Xác 
nhận rằng đèn cảnh báo đã tắt sau khi 
động cơ khởi động. Nếu đèn cảnh báo 
không tắt sau khi đổ đầy dầu động cơ 
hoặc đèn sáng mặc dù mức dầu động cơ 
nằm trong mức bình thường, chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại lý 
SUBARU. 

LƯU Ý 
● Hệ thống sẽ phát hiện mức dầu ngay 
sau khi chuyển công tắc đánh lửa sang 
vị trí “OFF”. Nếu mức dầu ở dưới mức 
giới hạn khi công tắc đánh lửa được 
chuyển sang vị trí “ON”, đèn báo dầu 
bôi trơn thấp sẽ bật sáng. 
● Khi xe đang đỗ trên dốc, để tránh 
đèn báo sai, đèn báo dầu bôi trơn thấp 
có thể không sáng ngay cả khi mức 
dầu ở dưới mức giới hạn. 

 

 Đèn báo Dầu hộp số       
(mẫu CVT) 

  
Nếu đèn này sáng khi động cơ đang chạy, 
điều này có thể cho biết nhiệt độ dầu hộp 
số quá nóng. 
Nếu đèn sáng khi đang lái xe, dừng xe 
ngay ở nơi an toàn và để động cơ chạy 
không tải cho đến khi đèn cảnh báo tắt. 

 
 

Không vận hành động cơ khi đèn 
báo dầu bôi trơn đang bật. Điều này 
có thể gây hư hỏng động cơ nghiêm 
trọng. 
 

THẬN TRỌNG 
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! Cảnh báo hệ thống điều khiển 
hộp số 

Nếu đèn cảnh báo “AT OIL TEMP” nhấp 
nháy sau khi động cơ khởi động, điều đó 
có thể cho thấy hệ thống điều khiển hộp 
số không hoạt động bình thường. Chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU gần nhất để được bảo dưỡng 
ngay lập tức. 

 Cảnh báo áp suất 
lốp (nếu được 
trang bị) 

Khi công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “ON”, đèn cảnh báo áp suất lốp thấp 
sẽ sáng trong khoảng 2 giây để kiểm tra 
xem hệ thống theo dõi áp suất lốp (TPMS) 
có hoạt động bình thường hay không. Nếu 
hệ thống hoạt động bình thường và áp 
suất lốp của cả bốn bánh phù hợp với chế 
độ TPMS đã chọn, đèn cảnh báo sẽ tắt. 
Chế độ TPMS nên được thay đổi theo áp 
suất được chỉ định trên nhãn áp suất lốp 
ở nhiệt độ phòng. Để biết cách thay đổi 
chế độ và thông tin về chế độ sẽ được 
chọn, tham khảo “Hệ thống theo dõi áp 
suất lốp (TPMS)” Tr.305. 

Mỗi lốp xe, bao gồm cả lốp dự phòng 
(nếu được cung cấp), phải được kiểm tra 
hàng tháng ở trạng thái lốp xe nguội và 
bơm căng đến áp suất ở nhiệt độ phòng 
do nhà sản xuất xe khuyến nghị trên biển 
báo xe hoặc nhãn áp suất lốp ở nhiệt độ 
phòng. (Nếu xe của bạn có kích thước lốp 
khác với kích thước ghi trên biển xe hoặc 
nhãn áp suất lốp ở nhiệt độ phòng, bạn 
nên xác định áp suất lốp ở nhiệt độ phòng 
phù hợp cho những lốp đó.) 

Xe của bạn đã được trang bị hệ thống 
theo dõi áp suất lốp (TPMS) như một tính 
năng an toàn bổ sung, đèn này sáng 
thông báo áp suất lốp thấp khi một hoặc 
nhiều lốp xe của bạn bị bơm căng quá 
mức. Theo đó, khi đèn báo áp suất lốp 
thấp sáng lên, bạn nên dừng xe và kiểm 
tra lốp xe càng sớm càng tốt, đồng thời 
bơm căng đến áp suất thích hợp. Lái xe 
khi lốp chưa được bơm căng đáng kể có 
thể làm cho lốp bị quá nóng và dẫn đến 
hỏng lốp. Lốp chưa được bơm đủ có thể 
làm giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu và 
tuổi thọ của gai lốp, đồng thời có thể ảnh 
hưởng đến khả năng xử lý và dừng xe. 
Lưu ý thực hiện công tác bảo dưỡng lốp 
đúng cách dù xe đã được trang bị hệ 
thống TPMS, đồng thời, người lái có  

trách nhiệm duy trì áp suất lốp chính xác, 
ngay cả khi mức độ lốp chưa được bơm 
căng chưa đạt đến ngưỡng để kích hoạt 
đèn báo áp suất lốp thấp TPMS. Xe của 
bạn cũng đã được trang bị chỉ báo lỗi hệ 
thống TPMS, cho biết khi hệ thống hoạt 
động không bình thường. Chỉ báo lỗi hệ 
thống TPMS được kết hợp với đồng hồ 
báo áp suất lốp thấp. Khi hệ thống phát 
hiện lỗi, đồng hồ sẽ nhấp nháy trong 
khoảng một phút và sau đó vẫn sáng liên 
tục. Quá trình này vẫn sẽ tiếp diễn trong 
lần khởi động xe tiếp theo miễn là có sự 
cố. Khi đèn báo lỗi sáng lên, hệ thống có 
thể không phát hiện được hoặc có thể báo 
áp suất lốp thấp như dự kiến. Hệ thống 
TPMS bị lỗi có thể vì nhiều lý do, bao gồm 
việc lắp đặt lốp hoặc bánh xe thay thế 
hoặc dự phòng khiến TPMS không hoạt 
động bình thường. Luôn kiểm tra thông 
báo lỗi TPMS sau khi thay một hoặc nhiều 
lốp hoặc bánh xe thay thế hoặc dự phòng 
để đảm bảo rằng lốp hoặc bánh xe thay 
thế cho phép hệ thống TPMS tiếp tục hoạt 
động bình thường. 
Nếu đèn cảnh báo sáng ổn định sau khi 
nhấp nháy khoảng một phút, chúng tôi 
khuyên bạn nên thực hiện kiểm tra hệ 
thống tại đại lý SUBARU gần nhất càng 
sớm càng tốt. 

 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

        

– CÒN TIẾP –
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 ABS  

Nếu áp suất lốp bây giờ cao hơn 
ngưỡng áp suất thấp nghiêm trọng, 
đèn cảnh báo áp suất lốp thấp sẽ tắt 
sau đó vài phút. Do đó, đảm bảo lắp 
đặt lốp trước và sau đúng theo kích 
thước quy định. 

 
 

Hệ thống theo dõi áp suất lốp 
KHÔNG thay thế cho công tác kiểm 
tra áp suất lốp thủ công. Áp suất lốp 
nên được kiểm tra định kỳ (ít nhất là 
hàng tháng) bằng cách sử dụng 
máy đo lốp. Thay đổi chế độ TPMS 
theo áp suất được chỉ định trên 
nhãn áp suất lốp ở nhiệt độ phòng. 
Sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi 
nào đối với (các) áp suất lốp, hệ 
thống giám sát áp suất lốp sẽ không 
kiểm tra lại áp suất lốp ở nhiệt độ 
phòng cho đến khi xe chạy lần đầu 
tiên trên 40 km/h (25 dặm/giờ). Sau 
khi điều chỉnh áp suất lốp, tăng tốc 
độ xe lên ít nhất 40 km/h (25 
dặm/giờ) để bắt đầu kiểm tra lại áp 
suất ở nhiệt độ phòng của TPMS.  

THẬN TRỌNG 

 
 
Nếu một trong bất kỳ điều kiện 
nào sau đây xảy ra, chúng tôi 
khuyên bạn nên sửa chữa ABS 
tại đại lý SUBARU ngay khi có 
thể. 

Đèn cảnh báo không sáng khi 
công tắc đánh lửa được 
chuyển sang vị trí “ON”. 
Đèn cảnh báo sáng khi bật 
công tắc đánh lửa sang vị trí 
“ON”, nhưng đèn không tắt 
ngay cả khi đã khởi động xe. 
Đèn cảnh báo sáng trong khi 
lái xe. 

Khi đèn cảnh báo sáng (và đèn 
cảnh báo phanh tay tắt), chức 
năng ABS sẽ tắt; tuy nhiên, 

 
 

THẬN TRỌNG 

Nếu đèn này không sáng trong một 
thời gian ngắn sau khi bật công tắc 
đánh lửa hoặc đèn sáng ổn định 
sau khi nhấp nháy trong khoảng 
một phút, chúng tôi khuyên bạn 
nên kiểm tra Hệ thống theo dõi áp 
suất lốp tại đại lý SUBARU càng 
sớm càng tốt. 
Nếu đèn này sáng khi đang lái xe, 
không được phanh gấp, tiếp tục lái 
thẳng về phía trước đồng thời giảm 
dần tốc độ. Sau đó từ từ tấp vào lề 
đường đến nơi an toàn. Nếu không, 
điều này có thể dẫn đến tai nạn gây 
ra thương tích cá nhân nghiêm 
trọng. 
Sau khi điều chỉnh áp suất lốp, nếu 
đèn này vẫn sáng trong khi lái xe thì 
lốp có thể bị hư hại đáng kể và bị 
thủng dẫn đến việc lốp bị xì hơi 
nhanh chóng. Thay lốp dự phòng 
càng sớm càng tốt khi thấy lốp bị 
xẹp. 
Khi lắp lốp dự phòng hoặc thay 
vành bánh xe mà cảm biến/thiết bị 
đo áp suất ban đầu không chuyển, 
đèn Cảnh báo áp suất lốp thấp sẽ 
sáng ổn định sau khi nhấp nháy 
trong khoảng một phút. Điều này 
cho thấy hệ thống TPMS không thể  
 

CẢNH BÁO theo dõi tất cả bốn bánh xe trên 
đường. Chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt để thay thế lốp và cảm biến 
cũng như/hoặc thiết lập lại hệ 
thống. Nếu đèn sáng ổn định sau khi 
nhấp nháy khoảng một phút, chúng 
tôi khuyên bạn nên nhanh chóng 
liên hệ với đại lý SUBARU để được 
kiểm tra hệ thống. 
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Đèn cảnh báo ABS sẽ sáng cùng với đèn 
cảnh báo phanh tay nếu hệ thống EBD bị 
trục trặc. Để biết thêm chi tiết về cảnh báo 
lỗi hệ thống EBD, tham khảo “Đèn cảnh 
báo phanh tay (Đỏ)” Tr.163. 

LƯU Ý 
Nếu đèn cảnh báo hiển thị theo như 
các mô tả sau, ABS có thể được coi là 
đang hoạt động bình thường. 

● Đèn cảnh báo sáng ngay sau khi 
khởi động động cơ nhưng tắt ngay lập 
tức, và duy trì trạng thái tắt. 

● Đèn cảnh báo vẫn sáng sau khi khởi 
động động cơ nhưng sẽ tắt khi lái xe. 

● Đèn cảnh báo sáng trong khi lái xe, 
nhưng tắt ngay lập tức và duy trì trạng 
thái tắt. 

Lái xe trong khi điện áp pin không đủ, 
chẳng hạn như khi khởi động động cơ, 
đèn cảnh báo ABS có thể sáng. Điều này 
là do điện áp pin thấp và không phải là sự 
cố. Khi pin được sạc đầy, đèn sẽ tắt 

 

 
 

 Đèn cảnh báo phanh tay 
(đỏ)                                   

 

 
Đèn cảnh báo phanh tay có các chức 
năng sau. 
! Chỉ báo phanh tay (các mẫu 

không có hệ thống phanh tay 
điện tử) 

Đèn này sáng lúc phanh tay được áp 
dụng trong khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“ON”. Nó sẽ tắt khi phanh tay được nhả 
hoàn toàn. 

Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 163 
 
! Cảnh báo mức dầu phanh 
Đèn sáng khi mức dầu phanh trong bình 
 
chứa giảm xuống gần mức “MIN” với công 
tắc đánh lửa ở vị trí “ON” và khi phanh tay 
đã nhả hoàn toàn. 

Nếu đèn sáng khi đang lái xe (phanh tay 
đã nhả hoàn toàn và công tắc đánh lửa ở 
vị trí “ON”), đó có thể là dấu hiệu của việc 
rò rỉ dầu phanh hoặc má phanh bị mòn. 
Nếu điều này xảy ra, dừng xe ngay lập tức 
ở vị trí an toàn gần nhất và kiểm tra mức 
dầu phanh. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Dầu phanh” Tr.436.  Không lái xe khi 
thấy mức dầu phanh nằm dưới vạch 
“MIN” trong bình chứa. Chúng tôi khuyên 
bạn nên kéo xe đến đại lý SUBARU gần 
nhất để sửa chữa. Để biết chi tiết, tham 
khảo "Kéo” Tr.396. 
! Cảnh báo hệ thống phân bổ lực 

điện tử (EBD) 
Hệ thống EBD có thể bị trục trặc nếu đèn 
cảnh báo phanh tay và đèn cảnh báo ABS 
sáng đồng thời trong khi lái xe. 

Ngay cả khi hệ thống EBD bị lỗi, hệ thống 
phanh thông thường vẫn hoạt động. Tuy 
nhiên, bánh sau sẽ dễ bị bó cứng hơn khi 
phanh gấp so với lúc bình thường và do 
đó chuyển động của xe có thể trở nên khó 
kiểm soát hơn. 

 
 

 
– CÒN TIẾP – 

hệ thống phanh thông thường 
vẫn tiếp tục hoạt động bình 
thường. 

Lái xe khi đèn cảnh báo phanh 
tay đang bật sẽ rất nguy hiểm. 
Điều này cho thấy hệ thống 
phanh có thể không hoạt động 
bình thường. Nếu đèn vẫn sáng, 
chúng tôi khuyên bạn nên đến 
đại lý SUBARU kiểm tra phanh 
ngay lập tức. 
Không nên lái xe khi thấy nghi 
ngờ về vấn đề hoạt động của hệ 
thống phanh. Chúng tôi khuyên 
bạn nên đưa xe đến đại lý 
SUBARU gần nhất để sửa chữa. 
 

CẢNH BÁO 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

         

– CÒN TIẾP –
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Nếu đèn cảnh báo phanh tay, đèn cảnh 
báo hệ thống VDC và đèn cảnh báo ABS 
sáng đồng thời, thực hiện các bước sau. 
1. Dừng xe ở vị trí gần nhất, bằng phẳng 
và an toàn. 
2. Tắt động cơ, nhấn phanh tay, sau đó 
khởi động lại. 
3. Nhả phanh tay hoàn toàn. 
4. Hệ thống EBD có thể gặp trục trặc 
ngay cả khi tất cả các đèn cảnh báo không 
sáng lại. Lái xe cẩn thận đến đại lý 
SUBARU gần nhất và kiểm tra hệ thống. 
5. Nếu tất cả các đèn cảnh báo vẫn sáng 
hoặc bật lại sau khoảng 2 giây, tắt động 
cơ, nhấn phanh tay và kiểm tra mức dầu 
phanh. Để biết chi tiết, tham khảo “Dầu 
phanh” 
Tr.436. 

● Nếu mức dầu phanh không nằm dưới 
vạch “MIN”, hệ thống EBD có thể bị trục 
trặc. Chúng tôi khuyên bạn nên lái xe cẩn 
thận đến đại lý SUBARU gần nhất và kiểm 
tra hệ thống. 
● KHÔNG lái xe khi thấy mức dầu phanh 
nằm dưới vạch “MIN” trong bình chứa. 
Chúng tôi khuyên bạn nên kéo xe đến đại 
lý SUBARU gần nhất để sửa chữa. Để 
biết chi tiết, tham khảo "Kéo” 
Tr.396. 

! Cảnh báo trợ lực phanh điện tử 
Đèn cảnh báo phanh tay sáng khi bộ trợ 
lực phanh điện tử bị trục trặc. Nếu đèn 
cảnh báo sáng, nhanh chóng đỗ xe ở vị trí 
an toàn càng sớm càng tốt và chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 

 Đèn cảnh báo phanh    
tay (vàng)/Đèn cảnh     
báo phanh tay điện tử (mẫu 
CVT) 

Đèn này sáng khi hệ thống phanh tay điện 
tử hoặc hệ thống phanh bị trục trặc. 

 

 
 

LƯU Ý 
● Nếu đèn cảnh báo hiển thị theo như 
các mô tả sau, hệ thống phanh tay 
điện tử đang hoạt động bình thường. 

– Đèn cảnh báo sáng ngay sau khi  

khởi động động cơ nhưng tắt sau 
khi nhả phanh tay điện tử và duy trì 
trạng thái tắt. 
–  Đèn cảnh báo sáng trong khi lái 
xe, nhưng tắt ngay lập tức và duy trì 
trạng thái tắt. 

● Nếu khởi động động cơ trong khi 
đang vận hành công tắc phanh tay điện 
tử, đèn cảnh báo phanh tay điện tử có 
thể sáng. Trong trường hợp này, khởi 
động lại động cơ và sau đó vận hành 
công tắc phanh tay điện tử. Nếu đèn 
cảnh báo tắt, hệ thống có thể được coi 
là bình thường. 

! Cảnh báo hệ thống áp suất 
chân không (mẫu có Bộ trợ lực 
phanh chân không) 

Đèn cảnh báo hệ thống phanh sẽ sáng khi 
cảm biến áp suất chân không bị trục trặc 
hoặc áp suất bộ trợ lực phanh đang giảm. 
Nếu đèn cảnh báo hệ thống phanh tiếp tục 
sáng trong vài phút sau khi khởi động 
động cơ, có thể có trục trặc trong hệ thống 
chân không. Trong trường hợp này, lái xe 
cẩn thận đến đại lý SUBARU để kiểm tra 
hệ thống. 
. 

Khi đèn cảnh báo phanh tay điện tử 
sáng lên, dừng xe ngay lập tức ở 
một vị trí an toàn và chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 

CẢNH BÁO 
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 Đèn báo phanh tay 
điện tử (mẫu CVT)       

! Chỉ báo phanh tay 
Đèn sáng khi nhấn phanh tay lúc công tắc 
đánh lửa ở vị trí “ACC” hoặc “ON”. Đèn sẽ 
tắt khi phanh tay được nhả hoàn toàn. 
! Cảnh báo hệ thống phanh tay 

điện tử 
 

 

 

 
 
 

LƯU Ý 
● Dùng phanh tay điện tử trong khi 
công tắc đánh lửa chuyển sang vị trí 
“OFF”, đèn báo phanh tay điện tử vẫn 
sáng trong khoảng 30 giây và sau đó 
tắt. 
● Khi kéo công tắc phanh tay điện tử 
trong khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“OFF”, đèn báo phanh tay điện tử sẽ 
sáng và vẫn sáng trong khoảng 30 
giây, sau đó tắt. 
● Ngay cả khi đèn báo phanh tay điện 
tử nhấp nháy, nếu đèn cảnh báo hiển 
thị theo như các mô tả sau, hệ thống 
phanh tay điện tử không bị trục trặc. 

– Đèn báo tắt khi nhả phanh tay  

 Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 165 
 

điện tử. 
● Đèn báo phanh tay điện tử có thể 
nhấp nháy ngay sau khi khởi động 
động cơ. Tuy nhiên, phanh tay điện tử 
không bị trục trặc nếu đèn báo tắt sau 
khi nhả. 
 3  
● Đèn báo phanh tay điện tử có thể 
nhấp nháy sau khi thường xuyên nhấn 
và nhả phanh. Tuy nhiên, hệ thống 
phanh tay điện tử sẽ không bị trục trặc 
nếu đèn tắt sau một khoảng thời gian 
ngắn. 

Đèn báo phanh tay điện tử nhấp nháy khi 
hệ thống phanh tay điện tử bị trục trặc. 
Nếu đèn báo nhấp nháy, nhanh chóng đỗ 
xe ở vị trí an toàn càng sớm càng tốt và 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU. 

Đèn báo phanh tay điện tử vẫn sáng khi 
không thể nhả phanh tay dù đã nhấn công 
tắc phanh tay điện tử. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Phanh tay điện tử (mẫu CVT)” 
Tr.308.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Đèn báo phanh tay điện tử sẽ tắt 
nếu nhả phanh trong khi động cơ 
đang chạy. Tuy nhiên, nếu đèn 
vẫn sáng, dừng xe ở vị trí an toàn 
ngay lập tức và chúng tôi khuyên 
bạn nên đến đại lý SUBARU để 
kiểm tra hệ thống. 
Không nên lái xe khi thấy nghi 
ngờ về vấn đề hoạt động của hệ 
thống phanh. Chúng tôi khuyên 
bạn nên đưa xe đến đại lý 
SUBARU gần nhất để sửa chữa. 
Nếu đèn báo phanh tay điện tử 
nhấp nháy, hệ thống phanh tay 

CẢNH BÁO 

điện tử có thể bị trục trặc. Dừng 
xe ở nơi an toàn ngay lập tức, sử 
dụng chốt chặn dưới lốp xe để 
ngăn xe chuyển động và chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Phanh tay điện tử 
(mẫu CVT)” Tr.308. B

ảng tap-lô và Điều khiển 
          

– CÒN TIẾP –
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! Cảnh báo phanh tay hạn chế 
Đèn báo phanh tay điện tử nhấp nháy 
trong 10 giây và tiếng bíp sẽ vang lên khi 
vận hành công tắc phanh tay điện tử nếu 
không thể nhấn phanh tay. 

! Cảnh báo hoạt động thường 
xuyên 

Đèn báo phanh tay điện tử nhấp nháy 
trong 10 giây và tiếng bíp sẽ vang lên nếu 
công tắc phanh tay điện tử hoạt động quá 
thường xuyên. Trong trường hợp này, 
hoạt động của công tắc phanh tay điện tử 
bị hạn chế để bảo vệ hệ thống phanh. 

LƯU Ý 
Chờ cho đến khi đèn báo tắt. 

 
 Đèn báo khởi hành     
ngang dốc/Đèn báo khởi 
hành ngang dốc đang OFF 
(mẫu MT) 

! Đèn báo khởi hành ngang dốc 
Trong khi động cơ đang hoạt động, nếu 
có bất kỳ trục trặc nào trong hệ thống khởi 
hành ngang dốc, đèn cảnh báo sẽ sáng. 

 

 
! Đèn báo khởi hành ngang dốc 
đang OFF 
Trong khi hệ thống khởi hành ngang dốc 
không hoạt động, đèn báo khởi hành 
ngang dốc đang OFF sáng liên tục để 
thông báo cho người lái rằng hệ thống 
khởi hành ngang dốc không hoạt động. 

 Đèn báo dừng tự 
động (mẫu CVT) 

 

 
Chỉ báo này sẽ sáng khi kích hoạt tính 
năng Dừng tự động. Đèn báo này nhấp 
nháy trong khi xe dừng bằng chức năng 
Dừng tự động. Để biết chi tiết, tham khảo 

“Chức năng Dừng tự động” Tr.310. 
 

 Cảnh báo hết nhiên        

liệu      

 Đèn cảnh báo nhiên liệu thấp sẽ sáng khi 
bình chứa còn khoảng 9,0 lít (2,3 US gal, 
1,9 Imp gal). Đèn chỉ hoạt động khi công 
tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. Đổ đầy bình 
xăng ngay lập tức khi đèn này sáng. 

 

 
 

 Đèn cảnh báo tốc độ 
phương tiện (nếu 
được trang bị) 

Khi tốc độ vượt qua xấp xỉ 120 km/h (75 
dặm/giờ), tiếng bíp sẽ vang lên và đèn 
cảnh báo tốc độ trên đồng hồ sẽ nhấp 
nháy. 

 

Khi đèn báo khởi hành ngang dốc 
sáng, chúng tôi khuyên bạn nên 
kiểm tra xe tại đại lý SUBARU ủy 
quyền. 

CẢNH BÁO 

 
 

Nếu đèn báo Dừng tự động ON 
không sáng ngay cả khi chạm vào 
“Auto Hold Vehicle (AVH)” để kích 
hoạt chức năng Dừng tự động, hệ 
thống phanh tay điện tử có thể đang 
hoạt động sai. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Kịp thời đổ nhiên liệu vào bình bất 
cứ khi nào đèn cảnh báo sắp hết 
nhiên liệu sáng lên. Động cơ bị cháy 
do bình chứa nhiên liệu rỗng có thể 
gây ra hư hỏng cho động cơ. 

THẬN TRỌNG 
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 Đèn báo mở cửa      
Khi bất kỳ cửa nào hoặc nắp cốp chưa 
được đóng hoàn toàn, đèn báo mở cửa sẽ 
xuất hiện. Chức năng này có hiệu lực ngay 
cả khi công tắc đánh lửa ở vị trí “OFF” hoặc 
“ACC”. 
Cửa đang mở được biểu thị qua phần 
tương ứng trên đèn báo cửa đang mở. 

Luôn đảm bảo rằng chỉ báo này không xuất 
hiện trước khi bắt đầu lái xe. 
 

 Đèn cảnh báo nắp    
capo chưa đóng   
Đèn cảnh báo sẽ sáng nếu nắp capô chưa 
được đóng hoàn toàn. Chức năng này có 
hiệu lực ngay cả khi công tắc đánh lửa ở vị 
trí “OFF” hoặc “ACC”. 

Luôn đảm bảo rằng chỉ báo này không xuất 
hiện trước khi bắt đầu lái xe. 

 Nước rửa kính  
Đèn này xuất hiện khi mức nước rửa trong 
thùng chứa nước rửa kính chắn gió giảm 
qua mức giới hạn (khoảng 0,8 lít (0,8 US 
qt, 0,7 Imp qt)). 

 
 

 Đèn cảnh báo AWD 
 

 

LƯU Ý 
Nếu sử dụng lốp dự phòng tạm thời, 
đèn cảnh báo AWD có thể nhấp nháy. 
Do đó, nên hạn chế sử dụng lốp dự 
phòng tạm thời trong thời gian tối thiểu 
cần thiết. Thay lốp dự phòng tạm thời 
bằng lốp thông thường càng sớm càng 
tốt. 
Đèn này nhấp nháy nếu xe được điều 
khiển với các lốp được lắp trong các bánh 
xe có đường kính khác nhau hoặc với áp 
suất lốp trong bất kỳ lốp nào quá thấp. 

Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 167 
 Đèn cảnh báo tay lái 
trợ lực điện 

Khi động cơ đang chạy, đèn cảnh báo này 
sẽ sáng khi phát hiện có trục trặc trong hệ 
thống tay lái trợ lực điện. 

  3  
 
 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Nếu vận hành vô lăng theo những cách 
sau, hệ thống tay lái trợ lực điện có thể 
tạm thời giới hạn trợ lực để ngăn các 
bộ phận của hệ thống, chẳng hạn như 
máy tính điều khiển và động cơ truyền 
động, bị quá nhiệt. 
● Vô lăng được vận hành thường 
xuyên và quay gấp trong khi xe được 
điều khiển ở tốc độ cực thấp, chẳng 
hạn như thường xuyên bẻ lái khi đỗ xe 
song song. 
 

 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Tiếp tục lái xe khi đèn cảnh báo 
AWD nhấp nháy có thể dẫn đến hư 
hỏng hệ thống truyền lực. Nếu đèn 
cảnh báo AWD nhấp nháy, nhanh 
chóng đỗ xe ở vị trí an toàn, sau đó 
kiểm tra xem cả bốn lốp có bị chênh 
lệch đường kính hay không và có 
lốp nào bị thủng hoặc bị mất áp suất 
không khí vì lý do nào khác hay 
không. 

CẢNH BÁO 

 
 

Khi đèn cảnh báo tay lái trợ lực điện 
sáng lên, thao tác với vô lăng có thể 
gặp phải nhiều lực cản hơn. Chúng 
tôi khuyên bạn nên lái xe cẩn thận 
đến đại lý SUBARU gần nhất và 
kiểm tra xe ngay lập tức. 

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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● Vô lăng vẫn ở vị trí quay hoàn toàn 
trong một thời gian dài. 

Lúc này sẽ có nhiều lực cản hơn khi 
đánh lái. Tuy nhiên, đây không phải là 
sự cố. Lực đánh lái bình thường sẽ 
được khôi phục sau khi ngừng vận 
hành vô lăng trong một thời gian và hệ 
thống tay lái trợ lực điện có thời gian 
hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu hệ thống tay 
lái trợ lực điện được vận hành không 
theo giới hạ tiêu chuẩn sẽ khiến giới 
hạn trợ lực xảy ra quá thường xuyên, 
và có thể gây ra sự cố trên hệ thống tay 
lái trợ lực điện. 

 
 Đèn báo hệ thống VDC 
và báo hệ thống VDC 
đang hoạt động 

! Đèn báo hệ thống VDC  
 

 

 

 

LƯU Ý 
● Nếu bản thân mạch điện của hệ 
thống VDC bị trục trặc, đèn cảnh báo 
chỉ sáng. Tại thời điểm này, ABS (Hệ 
thống chống bó cứng phanh) vẫn hoạt 
động đầy đủ. 
● Đèn cảnh báo sáng lên khi hệ thống 
điều khiển điện tử của ABS/Hệ thống 
VDC gặp sự cố. 
● Đèn báo hệ thống VDC, đèn báo 
ABS và đèn báo phanh tay sẽ sáng 
đồng thời nếu hệ thống EBD gặp trục 
trặc. Để biết chi tiết về cảnh báo lỗi hệ 
thống EBD, tham khảo “Cảnh báo hệ  

thống phân bổ lực (EBD)” Tr.163. 
Hệ thống VDC có thể không hoạt động 
trong bất kỳ điều kiện nào sau đây. Chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại lý 
SUBARU ngay lập tức. 
● Đèn cảnh báo không sáng khi công tắc 
đánh lửa được chuyển sang vị trí “ON”. 
● Đèn cảnh báo sáng khi xe đang chạy. 

LƯU Ý 
Nếu đèn cảnh báo hiển thị theo như 
các mô tả sau, hệ thống VDC có thể 
được coi là bình thường. 
● Đèn cảnh báo sáng ngay sau khi 
khởi động động cơ nhưng tắt ngay lập 
tức, và duy trì trạng thái tắt. 
● Đèn cảnh báo vẫn sáng sau khi khởi 
động động cơ nhưng sẽ tắt khi lái xe. 
● Đèn cảnh báo sáng trong khi lái xe, 
nhưng tắt ngay lập tức và duy trì trạng 
thái tắt. 

 
 

Hệ thống VDC cung cấp khả năng 
kiểm soát ABS thông qua mạch điện 
của ABS. Theo đó, nếu ABS không 
hoạt động, hệ thống VDC sẽ  

THẬN TRỌNG 

không thể cung cấp khả năng kiểm 
soát ABS. Do đó, hệ thống VDC 
không hoạt động khiến đèn cảnh 
báo sáng lên. Mặc dù cả Hệ thống 
VDC và ABS đều không hoạt động 
trong trường hợp này, nhưng các 
chức năng thông thường của hệ 
thống phanh vẫn có sẵn. Bạn sẽ an 
toàn khi lái xe trong điều kiện này, 
nhưng hãy lái xe cẩn thận và chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại 
đại lý SUBARU càng sớm càng tốt. 
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! Đèn báo vận hành hệ thống VDC 

Đèn báo nhấp nháy khi kích hoạt chức 
năng chống trượt và chức năng kiểm soát 
độ bám đường. 

LƯU Ý 
● Đèn có thể vẫn sáng trong một 
khoảng thời gian ngắn sau khi khởi động 
động cơ, đặc biệt là trong thời tiết lạnh. 
Điều này không đồng nghĩa là có vấn đề 
xảy ra. Đèn sẽ tắt ngay khi động cơ nóng 
lên. 
● Đèn báo sáng khi động cơ có vấn đề 
và đèn cảnh báo lỗi động cơ đang bật. 
Hệ thống VDC có thể bị trục trặc trong điều 
kiện sau. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
xe tại đại lý SUBARU càng sớm càng tốt. 
● Đèn không tắt dù đã trôi qua vài phút 
(động cơ đã nóng lên) sau khi động cơ đã 
khởi động. 

Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 169 

 Đèn báo hệ thống VDC đang OFF/Đèn báo chế độ TRACK 
 

 Đèn báo hiển thị các điều kiện đã kích hoạt/vô hiệu hoá như sau. 
 
 
 

  3  
 
 
 
 
 
 
 

Để biết chi tiết về hệ thống kiểm soát độ bám đường và hệ thống VDC, tham khảo “Hệ 
thống VDC” Tr.301. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

 Trạng thái kích hoạt/vô hiệu hóa trên từng chức năng 

Kiểm soát độ 
bám đường 

Hệ thống VDC ABS 

 
 
 
 

Đèn chỉ báo 

 

Tắt  

Kích hoạt Kích hoạt Kích hoạt 

 
 

 

 
 

Vô hiệu hoá Kích hoạt Kích hoạt 

 

 Vô hiệu hoá Vô hiệu hoá  
Kích hoạt 

 

– CÒN TIẾP –
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! Đèn báo hệ thống VDC đang 

OFF 
Đèn này sáng khi thao tác với công tắc hệ 
thống VDC OFF để chọn chế độ TRACK 
hoặc chế độ VDC OFF. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Hệ thống VDC” Tr.301. 

LƯU Ý 
● Đèn có thể vẫn sáng trong một 
khoảng thời gian ngắn sau khi khởi 
động động cơ, đặc biệt là trong thời 
tiết lạnh. Điều này không đồng nghĩa là 
có vấn đề xảy ra. Đèn sẽ tắt ngay khi 
động cơ nóng lên. 
● Đèn báo sáng khi động cơ có vấn đề 
và đèn cảnh báo lỗi động cơ đang bật. 
Hệ thống VDC có thể bị trục trặc trong 
điều kiện sau. Chúng tôi khuyên bạn nên 
kiểm tra xe tại đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt. 
● Đèn không sáng khi công tắc đánh lửa 
được chuyển sang vị trí “ON”. 
● Đèn không tắt dù đã trôi qua vài phút 
(động cơ đã nóng lên) sau khi động cơ đã 
khởi động. 

! Đèn báo chế độ TRACK  
 Đèn sáng khi nhấn nhanh công tắc VDC 
OFF để chọn chế độ TRACK. Để biết chi 
tiết, tham khảo “chế độ TRACK” Tr.304. 

 
 Âm cảnh báo và Đèn cảnh 
báo Mở khoá thụ động với 
Hệ thống điều khiển từ xa 

 

 
Chỉ báo cảnh báo chìa khoá 

Mở khoá thụ động với hệ thống điều khiển 
từ xa được trang bị âm cảnh báo và chỉ 
báo cảnh báo chìa khóa để giảm thiểu các 
thao tác sai và giúp bảo vệ xe khỏi trộm 
cắp. 

Khi âm cảnh báo vang lên và/hoặc chỉ báo 
cảnh báo xuất hiện, hãy thực hiện các 

thao tác phù hợp.  
Bạn không thể tắt âm cảnh báo. Tuy nhiên, 
đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt âm 
lượng của âm cảnh báo bên ngoài. Chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến đại lý 
SUBARU để biết thêm chi tiết. 

 

 

Không bao giờ lái xe nếu đèn báo 
trên công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa nhấp nháy màu xanh khi khởi 
động động cơ. Điều này cho thấy 
tình trạng vô lăng không được nhả 
và có thể dẫn đến tai nạn liên quan 
đến thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Khởi động lại động cơ sau khi 
đèn báo hoạt động trên công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa nhấp 
nháy màu xanh, nếu đèn báo vẫn 
nhấp nháy màu xanh, có thể có 
sự cố về khóa lái. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt. 

THẬN TRỌNG 
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LƯU Ý 3  
● Ngay cả khi chìa khóa thông 
minhnằm trong phạm vi hoạt động bên 
trong xe, cảnh báo chìa khoá khởi động 
động cơ có thể xuất hiện tùy thuộc vào 
trạng thái của chìa khóa thông minhvà 
điều kiện môi trường 
● Khi chìa khóa thông minhđược đưa 
ra khỏi xe qua cửa sổ đang mở, cảnh 
báo lấy chìa khóa hoặc cảnh báo lấy 
chìa khóa bên ghế hành khách sẽ không 
xuất hiện. 

! Danh sách cảnh báo 

 
 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

Khi chỉ báo hoạt động trên công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
nhấp nháy màu cam, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU ngay lập tức. 
 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

 
 

Bất kỳ cảnh báo nào sau đây xảy ra 
ngay cả khi chỉ báo cảnh báo chìa 
khoá không xuất hiện, hãy thực hiện 
các thao tác phù hợp. 

THẬN TRỌNG 

– CÒN TIẾP –
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Âm cảnh báo 
bên trong 

Âm cảnh báo 
bên ngoài 

Chỉ báo hoạt 
động trên công 

tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa 

 
Trạng 
thái 

 
Thao 
tác 

 
 

Ding, ding ... 
(ngắt quãng) 

 
 

— 

 
 

— 

Cửa ghế lái được mở trong khi công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa ở vị trí “ACC” 
(mẫu CVT, khi cần chọn ở vị trí “P”). 

Chuyển công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
sang “OFF” hoặc đóng cửa ghế lái. 
Khi ra khỏi xe, nhớ chuyển công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa thành “OFF”. 

Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa được 
chuyển sang “OFF” trong khi cửa ghế lái 
đang mở. 

Đóng cửa ghế lái. 

 
 

Ding 

 
 

Tiếng bíp ngắn 
(2 giây) 

 
 

— 

Cảnh báo khóa bên ngoài: 
Các cửa được khóa bằng các phương pháp 
sau đây khi chìa khóa thông minhđể trong 
xe. 
● Cửa đóng khi cần khóa của cửa ở vị trí 

khóa. 
● Cửa đóng khi công tắc khóa cửa điện 

ở vị trí khóa. 

Lấy chìa khóa ra khỏi xe và khóa cửa. 
Không thể khóa cửa nếu chìa khóa thông 
minhở bên trong xe. 
Tiếng bíp sẽ vang lên và tất cả các cửa sẽ 
được mở khóa. 

 
— 

 
Tiếng bíp ngắn 

(2 giây) 

 
— 

Cảnh báo khóa bên trong: 
Chạm vào cảm biến khóa cửa khi công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa ở vị trí "OFF” và 
thiết bị điều khiển từ xa ở bên trong xe. 

Lấy chìa khóa ra khỏi xe và khóa cửa. 
Không thể khóa cửa nếu chìa khóa thông 
minhở bên trong xe. 

 
— 

 
Bíp, bíp, bíp, 

bíp, bíp (5 lần) 

 
— 

Cảnh báo cửa hở: 
Chạm vào cảm biến khóa cửa khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “OFF” và một trong các 
cửa bao gồm cả nắp cốp chưa đóng. 

 
Đóng cửa chắc chắn và khóa chúng lại. 
Không thể khóa được cửa nếu một trong 
các cửa bao gồm cả nắp cốp chưa đóng. 

 
 

Ding 

 
Tiếng bíp dài 

(tối đa 60 giây) 

 
 

— 

Cảnh báo nguồn: 
Chạm vào cảm biến khóa cửa khi đang 
mang thiết bị điều khiển cầm tay, công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa ở vị trí khác với vị 
trí “OFF” (mẫu CVT, khi cần chọn ở vị trí 
“P”). 

Trả chìa khóa thông minhvào bên trong xe 
hoặc chuyển công tắc đánh lửa điều khiển 
từ xa về vị trí "OFF"”. 
Không thể khóa cửa nếu công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa không được chuyển sang vị 
trí "OFF". 

Ding, ding ... (7 
giây) 

 
— 

 
— 

Cảnh báo chìa khoá: 
Điều khiển xe khi chìa khóa thông 
minhkhông ở bên trong xe. 

Mang theo chìa khóa thông minhvà lái xe. 
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– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

Âm cảnh báo 
bên trong 

Âm cảnh báo bên 
ngoài 

Chỉ báo hoạt 
động trên công 

tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa 

 
Trạng 
thái 

 
Thao 
tác 

 
Ding 

 
— 

 
— 

Cảnh báo chìa khóa để khởi động 
động cơ: Nhấn công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa trong khi chìa khóa thông 
minh không ở bên trong xe. 

Mang theo chìa khóa thông minhvà 
nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa. 

 
 

Ding 

 
Bíp, bíp, bíp (3 

lần) 

 
 

— 

Cảnh báo lấy chìa khóa: 
Người lái ra khỏi xe bằng chìa khóa thông 
minhvà đóng cửa ghế lái trong khi công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa ở vị trí “ACC” 
(mẫu CVT, khi cần chọn ở vị trí “P"). 

Chuyển công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
sang vị trí “OFF” và ra khỏi xe. 

 
 

Ding 

 
Bíp, bíp, bíp (3 

lần) 

 
 

— 

Cảnh báo lấy chìa khóa ghế hành khách: 
Một hành khách khác ra khỏi xe bằng chìa 
khóa thông minhvà đóng cửa không phải 
cửa ghế lái trong khi công tắc khởi động 
điều khiển từ xa không ở vị trí "OFF”. 

Trả chìa khóa thông minhvào bên trong xe 
hoặc chuyển công tắc khởi động điều khiển 
từ xa sang vị trí "OFF”. 

 
 

Tiếng bíp dài 
(liên tục) 

 
 

Tiếng bíp dài (liên 
tục) 

 
 

— 

Lấy chìa khoá khi không có cảnh báo vị 
trí “P” (mẫu CVT): 
Người lái ra khỏi xe bằng chìa khóa thông 
minhvà đóng cửa ghế lái trong khi công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa ở vị trí “ACC” 
(mẫu CVT, khi cần chọn ở vị trí “P”). 

Chuyển cần chọn sang vị trí “P”, 
chuyển công tắc đánh lửa điều khiển 
từ xa sang vị trí “OFF” và ra khỏi xe. 

 
 
 

Tiếng bíp dài 
(liên tục) 

 
 
 
 
— 

 
 
 
 

— 

Cảnh báo vị trí cần chọn (mẫu CVT): 
● Trường hợp 1: Tắt động cơ bằng cách 

nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa khi cần chọn không ở vị trí “P”. 

● Trường hợp 2: Mở cửa ghế lái khi công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa không ở 
vị trí "OFF" và cần chọn không ở vị trí 
“P”. 

 
● Trường hợp 1: Khởi động động cơ, 

chuyển cần chọn đến vị trí “P”, chuyển 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
sang vị trí “OFF” và ra khỏi xe. 

● Trường hợp 2: Chuyển cần chọn đến 
vị trí “P”, chuyển công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa sang vị trí “OFF” và ra 
khỏi xe. 

 

– CÒN TIẾP –
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Âm cảnh báo 
bên trong 

Âm cảnh báo 
bên ngoài 

Chỉ báo hoạt 
động trên công 

tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa 

 
Trạng 
thái 

 
Thao 
tác 

Ding — — Pin của chìa khóa sắp hết. Thay pin thiết bị điều khiển cầm tay. 

 
Ding 

 
— 

Nhấp nháy màu 
xanh (tối đa 15 

giây) 

Cảnh báo khóa tay lái: 
Quy trình khởi động động cơ được thực 
hiện, nhưng tay lái vẫn bị khóa. 

Trong khi xoay nhẹ tay lái sang phải và trái, 
đạp bàn đạp phanh và nhấn công tắc khởi 
động điều khiển từ xa. 

 
Ding 

 
— 

 
Nhấp nháy màu 

cam 

Cảnh báo lỗi hệ thống: 
Phát hiện lỗi trong hệ thống điện hoặc khóa 
lái. 

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ ngay với 
đại lý SUBARU để kiểm tra xe. 
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 Đèn báo mã hoá động cơ   
Đèn báo này cho biết hoạt động của hệ 
thống cố định. 
Đèn báo mã hoá động cơ bắt đầu nhấp 
nháy trong các trường hợp sau. 

● Ngay sau khi công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa chuyển sang vị trí “OFF”. 
● Ngay sau khi mở hoặc đóng cửa ghế 
lái và đáp ứng tất cả các điều kiện sau. 

– Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
ở vị trí “ON” hoặc “ACC”. 
– Động cơ không chạy. 

Trong trường hợp sử dụng khóa trái phép 
(ví dụ: khóa chưa được đăng ký hoặc mã 
ID không khớp), nguồn không chuyển 
sang vị trí “ON” và đèn báo mã hoá động 
cơ tiếp tục nhấp nháy. 

LƯU Ý 
● Đèn báo mã hoá động cơ 
vẫn tắt trong các điều kiện sau. Điều 
đó có nghĩa là quá trình khớp mã ID 
đã hoàn tất và hệ thống mã hoá động 
cơ không hoạt động, và đây không 
phải là sự cố. 

– Trong khi động cơ đang chạy 
– Công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa đã được chuyển sang vị trí “ON”  

 
 
 
 

hoặc “ACC” và không mở hoặc 
đóng cửa ghế lái 

● Ngay cả khi xảy ra sự cố, chẳng hạn 
như đèn báo mã hoá động cơ nhấp 
nháy không ổn định, điều này cũng 
không ảnh hưởng đến chức năng của 
hệ thống mã hoá động cơ. 

 
 Đèn báo SI-DRIVE (nếu 
được trang bị) 

 

 
1) Chế độ Intelligent (I)  
2) Chế độ Sport (S)  
3) Chế độ Sport Sharp (S#)  

Đèn này cho biết chế độ SI-DRIVE hiện 
tại. 
Để biết chi tiết về chế độ SI-DRIVE, tham 
khảo “SI-DRIVE” Tr.292. 

Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 175 

 Đèn báo chọn chế độ lái 
(nếu được trang bị) 

  
 
 
 

  3  
 
 
 
 

1) Chế độ Normal 
2) Chế độ Sport 
3) Chế độ Sport+ 
4) Chế độ Individual 
5) Chế độ Comfort 

Đèn này cho biết Chế độ lái hiện tại. Để 
biết chi tiết về Chọn Chế độ lái, tham khảo 
“Chọn chế độ lái” Tr.295. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Chỉ báo vị trí cần số 
 

 
1) Chỉ báo sang số 
2) Chỉ báo trả số 
3) Chỉ báo vị trí cần số 

Chỉ báo này hiển thị vị trí của cần số (mẫu 
MT)/cần chọn (mẫu CVT). 

Đối với mẫu CVT, khi chọn chế độ chỉnh 
tay, chỉ báo vị trí bánh răng (hiển thị vị trí 
bánh răng hiện tại) và chỉ báo sang số/trả 
số sẽ sáng lên. Tham khảo “Chọn chế độ 
chỉnh tay” Tr.290. 
Đối với mẫu có SI-DRIVE, khi chọn chế độ 
Sport Sharp (S #), chỉ báo vị trí bánh răng 
(hiển thị vị trí bánh răng hiện tại) sẽ sáng.  

 
Tham khảo “SI-DRIVE” Tr.292. 
Đối với mẫu có Chọn chế độ lái, khi chọn 
chế độ Sport+, chỉ báo vị trí bánh răng, 
hiển thị vị trí bánh răng hiện tại, sẽ sáng. 
Tham khảo “Chọn chế độ lái” Tr.295. 

LƯU Ý 
● Đối với mẫu có SI-DRIVE, chọn chế 
độ Sport Sharp (S #) trong khi cài đặt 
chân ga tự động, màn hình trên đồng 
hồ sẽ chuyển từ vị trí bánh răng đã 
chọn sang “D”. 
● Đối với mẫu có Chọn chế độ lái, 
chọn chế độ Sport Sharp (S #)trong khi 
cài đặt chân ga tự động, màn hình trên 
đồng hồ sẽ chuyển từ vị trí bánh răng 
đã chọn sang “D”. 
● Đối với mẫu MT, chỉ báo vị trí bánh 
răng có thể được BẬT/TẮT. Để biết quy 
trình cài đặt, tham khảo “Cài đặt 
chung” Tr.196. 

 
 Đèn báo chân ga tự động 
(nếu được trang bị)  

Đèn này sáng lên khi nhấn nút chính chân 
ga tự động để kích hoạt chức năng chân 
ga tự động. 
Khi tốc độ xe đã được cài đặt để sử dụng 
chức năng chân ga tự động, đèn này sẽ 
sáng màu xanh. 

 
Để biết chi tiết, tham khảo “Chân ga tự động” 
Tr.318. 

Không sử dụng chân ga tự động nếu đèn 
này nhấp nháy. Ngoài ra, nếu đèn nhấp 
nháy thường xuyên, chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU để kiểm 
tra. 

 

 
 

LƯU Ý 
Nếu đèn báo này không sáng ngay cả 
khi bạn nhấn nút chính chân ga tự 
động, hệ thống chân ga tự động có thể 
hoạt động không bình thường. Chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại 
lý SUBARU gần nhất. 

 
 Đèn báo rẽ   

Các đèn này thông báo hoạt động của tín 
hiệu rẽ hoặc tín hiệu chuyển làn. 

 
 

Nếu đèn báo lỗi động cơ sáng lên, 
đồng thời đèn báo chân ga tự động 
nhấp nháy. Tại thời điểm này, tránh 
lái xe ở tốc độ cao và chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt. 

THẬN TRỌNG 
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Nếu đèn báo không nhấp nháy hoặc nhấp 
nháy nhanh, bóng đèn xi nhan có thể bị 
cháy. Thay bóng đèn càng sớm càng tốt. 
Tham khảo “Thay bóng đèn” Tr.455. 

 Đèn báo chiếu xa 
Đèn này cho biết đèn pha đang ở chế độ 
chiếu xa. 
Đèn báo này cũng sáng khi vận hành đèn 
pha. 

 Đèn báo hỗ trợ chiếu 
xa (nếu được trang bị) 

Chỉ báo này xuất hiện khi kích hoạt chức 
năng hỗ trợ chiếu xa. Để biết chi tiết về 
chức năng hỗ trợ chiếu xa, tham khảo 
“Chức năng hỗ trợ chiếu xa” 
Tr.217. 

 Đèn báo hệ thống điều 
chỉnh độ cao chùm 
sáng 

Đèn này sáng khi hệ thống điều chỉnh độ 
cao chùm sáng không hoạt động bình 
thường. 
Nếu đèn này sáng khi đang lái xe hoặc 
không tắt khoảng 3 giây sau khi chuyển 
công tắc đánh lửa sang vị trí “ON”, chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại lý 

SUBARU. 

  Cảnh báo đèn pha LED 
Đèn này sáng nếu đèn pha LED bị trục 
trặc. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
xe tại đại lý SUBARU càng sớm càng tốt. 

 Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái OFF 

Đèn này sáng khi chức năng Đèn pha 
chiếu sáng theo góc lái tắt. Để biết chi tiết 
về cài đặt bật/tắt, tham khảo “Cài đặt xe” 
Tr.200. 

 
 Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái   

Đèn sẽ nhấp nháy khi xảy ra sự cố trong 
chức năng Đèn pha chiếu sáng theo góc 
lái tắt. Tham khảo “Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái tắt (SRH)” Tr.221. 

 Đèn báo đèn pha 
Đèn báo này sáng trong các trường hợp 
sau. 

● Công tắc đèn được chuyển sang vị trí 
“     ” hoặc “  ”. 
● Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tự động sáng. 

 Đèn sương mù phía  
trước      3            

Đèn báo này sáng khi đèn sương mù  
phía trước sáng 

 Đèn sương mù phía 
sau (nếu được trang 
bị) 

Đèn báo này sáng khi đèn sương mù phía 
sau sáng lên. 

 Tự động tạm 
dừng/khởi hành 
(vàng) (nếu được 
trang bị) 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu đèn cảnh báo Tự động tạm 
dừng/khởi hành sáng màu vàng, có 
thể có trục trặc trong hệ thống Tự 
động tạm dừng/khởi hành. Khởi 
động lại động cơ sau khi đèn cảnh 
báo Tự động tạm dừng/khởi hành  
sáng, nếu đèn vẫn sáng, chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại  

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Tự động tạm 
dừng/khởi hành 
(xanh) (nếu được 
trang bị 

 
      SUBARU của bạn càng sớm càng tốt. 

Đèn cảnh báo Tự động tạm dừng/khởi 
hành sẽ sáng màu vàng nếu bạn mở nắp 
capo khi động cơ đã tạm dừng bằng hệ 
thống Tự động tạm dừng/khởi hành. 
Trong trường hợp này, để đảm bảo an 
toàn, động cơ sẽ không tự động khởi động 
lại, ngay cả khi bạn nhả chân phanh. Thao 
tác như bình thường để khởi động lại 
động cơ. 

 Tự động tạm 
dừng/khởi hành 
OFF (nếu được 
trang bị) 

Đèn này sẽ sáng khi chạm vào “Auto Start 
Stop” để ngăn hệ thống Tự động tạm 
dừng/khởi hành hoạt động. Đèn sẽ tắt khi 
chạm vào “Auto Start Stop” một lần nữa 
để kích hoạt hoạt động của hệ thống Tự 
động tạm dừng/khởi hành. Để biết chi tiết 
về cài đặt, tham khảo “Cài đặt xe” 
Tr.200. 

 

 

 
Đèn báo này sáng lên khi động cơ đã tạm 
dừng bằng hệ thống Tự động tạm 
dừng/khởi hành. Đèn sẽ tắt khi động cơ 
được khởi động lại. 

 
 Tự động tạm dừng/khởi 
hành Không hoạt động  
(nếu được trang bị)  

Khi xe đang dừng, đèn báo sẽ sáng nếu 
điều kiện hoạt động của hệ thống Tự động 
tạm dừng/khởi hành không được đáp 
ứng. Đèn sẽ tắt khi xe bắt đầu chạy. Tham 
khảo “Điều kiện không hoạt động” 
Tr.322. 

 Cảnh báo phương tiện 
phía sau ON (nếu được 
trang bị) 

Chỉ báo cảnh báo này xuất hiện trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu) khi tính 
năng Cảnh báo phương tiện phía sau của 
Subaru (SRVD) bị trục trặc vì bất kỳ lý do 
gì. Để biết chi tiết, tham khảo “Chỉ báo 
Cảnh báo SRVD” Tr.343.  Nếu chỉ báo 
này vẫn hiển thị, chúng tôi khuyên bạn 
nên kiểm tra xe của mình bởi đại lý  

 Cảnh báo phương 
tiện phía sau OFF 
(nếu được trang bị) 

Chỉ báo cảnh báo này xuất hiện trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu) khi chạm 
vào “SUBARU Rear Vehicle Detection” để 
tắt tính năng Cảnh báo phương tiện phía 
sau (SRVD) hoặc khi tính năng Cảnh báo 
phương tiện phía sau (SRVD) bị tạm 
dừng. Để biết chi tiết, tham khảo “Chỉ báo 
cảnh báo SRVD OFF” Tr.342. 

 Cảnh báo 
đường trơn 
trượt  

Khi nhiệt độ bên ngoài từ 38C (378F) trở 
xuống, cảnh báo đường trơn trượt sẽ 
sáng để thông báo cho người lái rằng mặt 
đường có thể bị đóng băng. 

LƯU Ý 
● Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài hiển thị 
nhiệt độ ở khu vực xung quanh cảm 
biến. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể không 
được nêu chính xác hoặc vấn đề cập 
nhật có thể bị trì hoãn trong các điều 
kiện sau. 

– Khi đỗ xe hoặc lái xe ở tốc độ 
thấp 
– Khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi đột 

 
 

Nếu đèn báo Tự động tạm 
dừng/khởi hành OFF không sáng 
khi chạm vào “Auto Start Stop”, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU để được kiểm tra 
càng sớm càng tốt. 

THẬN TRỌNG 

lý SUBARU càng sớm càng tốt. 
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178  Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo 

 
 

 Tự động tạm 
dừng/khởi hành 
(xanh) (nếu được 
trang bị 

 
      SUBARU của bạn càng sớm càng tốt. 

Đèn cảnh báo Tự động tạm dừng/khởi 
hành sẽ sáng màu vàng nếu bạn mở nắp 
capo khi động cơ đã tạm dừng bằng hệ 
thống Tự động tạm dừng/khởi hành. 
Trong trường hợp này, để đảm bảo an 
toàn, động cơ sẽ không tự động khởi động 
lại, ngay cả khi bạn nhả chân phanh. Thao 
tác như bình thường để khởi động lại 
động cơ. 

 Tự động tạm 
dừng/khởi hành 
OFF (nếu được 
trang bị) 

Đèn này sẽ sáng khi chạm vào “Auto Start 
Stop” để ngăn hệ thống Tự động tạm 
dừng/khởi hành hoạt động. Đèn sẽ tắt khi 
chạm vào “Auto Start Stop” một lần nữa 
để kích hoạt hoạt động của hệ thống Tự 
động tạm dừng/khởi hành. Để biết chi tiết 
về cài đặt, tham khảo “Cài đặt xe” 
Tr.200. 

 

 

 
Đèn báo này sáng lên khi động cơ đã tạm 
dừng bằng hệ thống Tự động tạm 
dừng/khởi hành. Đèn sẽ tắt khi động cơ 
được khởi động lại. 

 
 Tự động tạm dừng/khởi 
hành Không hoạt động  
(nếu được trang bị)  

Khi xe đang dừng, đèn báo sẽ sáng nếu 
điều kiện hoạt động của hệ thống Tự động 
tạm dừng/khởi hành không được đáp 
ứng. Đèn sẽ tắt khi xe bắt đầu chạy. Tham 
khảo “Điều kiện không hoạt động” 
Tr.322. 

 Cảnh báo phương tiện 
phía sau ON (nếu được 
trang bị) 

Chỉ báo cảnh báo này xuất hiện trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu) khi tính 
năng Cảnh báo phương tiện phía sau của 
Subaru (SRVD) bị trục trặc vì bất kỳ lý do 
gì. Để biết chi tiết, tham khảo “Chỉ báo 
Cảnh báo SRVD” Tr.343.  Nếu chỉ báo 
này vẫn hiển thị, chúng tôi khuyên bạn 
nên kiểm tra xe của mình bởi đại lý  

 Cảnh báo phương 
tiện phía sau OFF 
(nếu được trang bị) 

Chỉ báo cảnh báo này xuất hiện trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu) khi chạm 
vào “SUBARU Rear Vehicle Detection” để 
tắt tính năng Cảnh báo phương tiện phía 
sau (SRVD) hoặc khi tính năng Cảnh báo 
phương tiện phía sau (SRVD) bị tạm 
dừng. Để biết chi tiết, tham khảo “Chỉ báo 
cảnh báo SRVD OFF” Tr.342. 

 Cảnh báo 
đường trơn 
trượt  

Khi nhiệt độ bên ngoài từ 38C (378F) trở 
xuống, cảnh báo đường trơn trượt sẽ 
sáng để thông báo cho người lái rằng mặt 
đường có thể bị đóng băng. 

LƯU Ý 
● Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài hiển thị 
nhiệt độ ở khu vực xung quanh cảm 
biến. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể không 
được nêu chính xác hoặc vấn đề cập 
nhật có thể bị trì hoãn trong các điều 
kiện sau. 

– Khi đỗ xe hoặc lái xe ở tốc độ 
thấp 
– Khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi đột 

 
 

Nếu đèn báo Tự động tạm 
dừng/khởi hành OFF không sáng 
khi chạm vào “Auto Start Stop”, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU để được kiểm tra 
càng sớm càng tốt. 

THẬN TRỌNG 

lý SUBARU càng sớm càng tốt. 
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ngột (ví dụ: khi ra vào bãi đậu xe 
ngầm hoặc khi đi qua đường hầm) 
– Khởi động động cơ sau khi đã đỗ 
trong một khoảng thời gian nhất 
định 

● Đèn cảnh báo đường trơn trượt chỉ 
được xem như là đèn dẫn đường. Luôn 
kiểm tra tình trạng mặt đường trước 
khi lái xe. 
● Khi cảnh báo đường trơn trượt xuất 
hiện, đèn sẽ không biến mất trừ khi 
nhiệt độ bên ngoài tăng lên 58C (418F) 
hoặc cao hơn. 

 
 Tự động phanh 
khi lùi (nếu được 
trang bị) 

Chỉ báo này sẽ sáng nếu Tự động phanh 
khi lùi (RAB) bị lỗi. Tham khảo “Tự động 
phanh khi lùi (RAB)” Tr.345. 

 Tự động phanh khi lùi OFF 
(nếu được trang bị)  

Chỉ báo này sẽ sáng khi Tự động phanh 
khi lùi (RAB) được TẮT hoặc khi Tự động 
phanh khi lùi (RAB) bị dừng tạm thời . 
Tham khảo “Tự động phanh khi lùi (RAB)” 
Tr.345. 

 
 

 EyeSight đang hoạt 
động (xanh) (nếu được 
trang bị) 

Chỉ báo này sẽ sáng khi EyeSight được 
kích hoạt. Tham khảo “Đèn chỉ báo 
EyeSight đang hoạt động (xanh)” 
Tr.363. 

 Cảnh báo EyeSight 
(vàng) (nếu được 
trang bị) 

Đèn cảnh báo này sẽ sáng nếu EyeSight 
bị trục trặc. Chúng tôi khuyên bạn nên 
kiểm tra xe tại đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt. Tham khảo “Đèn chỉ báo 
EyeSight đang hoạt động (xanh)” 
Tr.363. 

  EyeSight OFF (nếu 
được trang bị) 

Chỉ báo này sẽ sáng khi chạm vào 
“EyeSight” để tắt EyeSight. Tham khảo 
“Đèn chỉ báo EyeSight OFF” Tr.363. 

 Đèn cảnh báo và Đèn chỉ báo  179 
 EyeSight dừng tạm 
thời (nếu được trang 
bị) 

Chỉ báo này sẽ sáng khi EyeSight dừng 
tạm thời. Tham khảo “Đèn chỉ báo 
EyeSight dừng tạm thời” Tr.363. 

LƯU Ý 
EyeSight dừng tạm thời trong các 
trường hợp sau. 
● Nhiệt độ của thiết bị EyeSight cao. 

 
 Đèn báo phát hiện 
sonar OFF (nếu 
được trang bị) 

Chỉ báo này sáng khi đèn báo phát hiện 
sonar OFF. Để biết quy trình cài đặt, tham 
khảo “Cài đặt xe" 
Tr.200. 

 Đèn cảnh báo Hệ 
thống giảm chấn 
điện tử (nếu được 
trang bị) 

Đèn này sáng nếu Hệ thống giảm chấn 
điện tử bị trục trặc. 

 
 

 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

  3  

– CÒN TIẾP –
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180 Màn hình cụm đồng hồ (LCD màu) 

 

3-6. Màn hình cụm đồng hồ 
(LCD màu)  

 

 

 
Nhiều thông tin khác nhau sẽ được hiển thị 
trên màn hình cụm (LCD màu). Bên cạnh 
đó, một thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện 
trên màn hình nếu phát hiện có lỗi. Ngoài 
ra, có thể thực hiện một số cài đặt cho nội 
dung hiển thị. 

 

 
Màn hình cụm đồng hồ (LCD màu) 
1) Màn hình thông tin đồng hồ (Tham khảo 

“Màn hình thông tin đồng hồ” Tr.182.) 
2) Màn hình cảnh báo (Tham khảo “Màn 

hình cảnh báo” Tr.182.)/Màn hình 
cơ bản (Tham khảo “Màn hình cơ bản” 
Tr.185.) 

3) Màn hình EyeSight * 

Luôn chú ý đến việc lái xe an toàn 
khi thực hiện thao tác trên màn hình 
cụm đồng hồ (LCD màu) lúc xe đang 
chạy. Khi thao tác trên màn hình 
cụm đồng hồ (LCD màu) cản trở khả 
năng tập trung lái xe của bạn, hãy 
dừng xe sau đó thực hiện các thao 
tác trên màn hình. Ngoài ra, không 
tập trung vào màn hình khi lái xe. 
Làm như vậy có thể khiến bạn 
không chú ý đến đường đi và có thể 
gây ra tai nạn. 

 

CẢNH BÁO 

Khi đèn cảnh báo Hệ thống giảm 
chấn điện tử sáng, chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra xe tại đại lý 
SUBARU ủy quyền. 
 

CẢNH BÁO 
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4) Màn hình tốc độ số (Tham khảo “Màn 
hình tốc độ số” Tr.188.) 

5) Màn hình Telltale (Tham khảo “Màn hình 
Telltale ”Tr.184.) 

6) Chỉ báo vị trí cần số (Tham khảo “Chỉ 
báo vị trí cần số” Tr.176.) 

7) Chỉ báo SI-DRIVE (Tham khảo “Đèn 
báo SI-DRIVE”Tr.175.)/Đèn báo 
chọn chế độ lái (Tham khảo “Đèn báo 
chọn chế độ lái” Tr.175.) 

8) Đồng hồ công tơ mét  (Tham khảo 
“Đồng hồ công tơ mét ”  
Tr.151.)/Đồng hồ kép đo đường 
(Tham khảo “Đồng hồ kép đo 
đường”Tr.152.) 

*: Để biết chi tiết, tham khảo Hướng dẫn sử 
dụng EyeSight riêng. 

A: Kích hoạt Hệ thống EyeSight 
B: Vô hiệu hoá hệ thống EyeSight hoặc mẫu 

không có hệ thống EyeSight 
 

LƯU Ý 
Đối với chức năng chân ga tự động 
của mẫu không có hệ thống EyeSight, 
tham khảo “Chân ga tự động” Tr.318. 

 Thao tác cơ bản 
 

 
Công tắc điều khiển 
1) 
2) 
3) 

Thao tác với    hoặc    trên công tắc 
điều khiểu để thay đổi màn hình. 

Nếu có một số thông báo hữu ích, chẳng 
hạn như thông tin xe, thông tin cảnh báo, 
v.v., chúng sẽ ngắt màn hình hiện tại và 
xuất hiện trên màn hình kèm theo tiếng 
bíp. Nếu màn hình như vậy hiển thị, hãy 
thực hiện thao tác phù hợp theo thông 
báo hiển thị trên màn hình. 

Màn hình cảnh báo sẽ trở lại màn hình 
ban đầu sau một vài giây. Trong khi lời 
nhắc thông tin  được hiển thị trên màn 
hình, màn hình cảnh báo có thể hiển thị  

lại. Để lấy lại thông báo được đánh dấu  trên 
màn hình, hãy kéo công tắc     trên vô 
lăng về phía bạn. 

 
 Màn hình chào mừng 
(Hình ảnh mở đầu) và Màn 
hình chào tạm biệt (Hình 
ảnh kết thúc) 

 3  
Khi cửa ghế lái được mở và đóng sau khi 
mở khóa cửa, màn hình chào mừng (hình 
ảnh mở đầu) sẽ xuất hiện trên màn hình 
cụm đồng hồ (LCD màu) trong khoảng 20 
giây. 
Khi công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “OFF”, màn hình cụm đồng hồ (LCD 
màu) dần tắt bằng cách hiển thị màn hình 
tạm biệt (màn hình kết thúc). 

LƯU Ý 
● Màn hình chào mừng và màn hình 
tạm biệt có thể khác nhau về từ ngữ và 
hình thức thực tế. 
● Màn hình cơ bản sẽ hiển thị khi công 
tắc đánh lửa được chuyển sang vị trí 
“ON” và hiển thị màn hình chào mừng. 
● Sau khi màn hình chào mừng xuất 
hiện, cần một khoảng thời gian nhất 
định để hiển thị lại. 
● Nếu công tắc đánh lửa được vận 
hành sau khi mở khóa cửa ghế lái, màn  

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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hình chào mừng sẽ không xuất hiện 
ngay cả khi mở và đóng cửa ghế lái. 
● Màn hình chào mừng sẽ biến mất 
khi khóa cửa ghế lái thông qua hệ 
thống điều khiển từ xa (tất cả mẫu) 
hoặc chức năng mở khoá thụ động 
(nếu được trang bị) trong khi màn hình 
chào mừng hiển thị. 
● Có thể đặt màn hình chào mừng bao 
gồm thiết bị âm thanh/điều hướng 
thành bật hoặc tắt. 
● Màn hình chào mừng có thể được 
đặt thành bật hoặc tắt. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 
● Màn hình tạm biệt có thể được đặt 
thành bật hoặc tắt. Để biết chi tiết, tham 
khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 

 Màn hình cảnh báo 
 

 
Ví dụ về cảnh báo 

Nếu có, thông báo cảnh báo hoặc thông 
báo bảo dưỡng sẽ xuất hiện trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu). Thực hiện 
các thao tác phù hợp dựa trên các thông 
báo được hiển thị. 

 Màn hình thông tin trên đồng 
hồ 

Màn hình thông tin đồng hồ có thể được 
thay đổi. Để biết chi tiết, tham khảo “Cài 
đặt chung” Tr.196. 

 
! Máy đo ECO 

 

 
Máy đo ECO cho thấy sự khác biệt giữa 
tốc độ tiêu thụ nhiên liệu trung bình kể từ 
khi đồng hồ đo hành trình được cài đặt lại 
lần cuối và tốc độ tiêu thụ nhiên liệu hiện 
tại. 

Máy đo ECO cho biết hiệu suất nhiên liệu 
hiện tại được thể hiện trong biểu đồ sau. 

Đơn vị hiển thị 
Vị trí kim 

Bên “+” Bên “−” 
MPG Tốt hơn Kém hơn 

l/100km Kém hơn Tốt hơn 
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LƯU Ý 
 Máy đo ECO chỉ hiển thị một chỉ 
báo gần đúng. 
 Sau khi đặt lại đồng hồ đo hành 
trình, tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu trung bình 
không được hiển thị cho đến khi xe đi 
được 1 km (0,6 dặm). Máy đo ECO 
không hoạt động cho đến thời điểm đó. 

! Đồng hồ và nhiệt độ 
 

 

 
Màn hình này hiển thị đồng hồ và nhiệt độ 
bên ngoài. 
Để biết chi tiết về cài đặt đồng hồ, tham 
khảo “Đồng hồ” Tr.213. 

LƯU Ý 
Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài hiển thị 
nhiệt độ ở khu vực xung quanh cảm 
biến. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể  

 
  
 

không được nêu chính xác hoặc vấn 
đề cập nhật có thể bị trì hoãn trong các 
điều kiện sau. 
● Khi đỗ xe hoặc lái xe ở tốc độ thấp 
● Khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi 
đột ngột (ví dụ: khi ra vào bãi đậu xe 
ngầm hoặc khi đi qua đường hầm) 
● Khởi động động cơ sau khi đã đỗ 
trong một khoảng thời gian nhất định 

! La bàn (nếu được trang bị) 
 

 
Hướng của chiếc xe được hiển thị. 
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! Phạm vi lái xe đối với nhiên liệu còn lại 

 
 
 
 

  3  
 
 
 
 

LƯU Ý 
Phạm vi lái xe đối với nhiên liệu còn lại 
chỉ là một hướng dẫn. Giá trị được 
thông báo có thể khác với phạm vi lái 
xe thực tế đối với lượng nhiên liệu còn 
lại, vì vậy bạn phải đổ đầy bình ngay 
lập tức khi đèn cảnh báo hết nhiên liệu 
sáng. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Màn hình Telltale 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Màn hình Telltale    

Khi tình huống tương ứng xảy ra, các 
đồng hồ chỉ báo sau đây sẽ được hiển thị 
trên màn hình telltale. 

LƯU Ý  
● Khi có thông tin cảnh báo, nó sẽ 
được hiển thị trong năm chỉ báo cảnh 
báo, bắt đầu từ bên trái theo thứ tự 
tăng dần về mức độ nghiêm trọng. 
● Nếu có 6 thông báo cảnh báo trở lên 
hiển thị, các chỉ báo sẽ được hiển thị 
theo thứ tự tuần tự. 
 

Hình Ý nghĩa Tr. 
 

 Đèn báo mở cửa 
 

167 

 

 Đèn cảnh báo nắp capo 
chưa đóng 

 
167 

 

 Cảnh báo đèn pha LED 
 

177 

 

 
Đèn báo hỗ trợ chiếu 
xa (nếu được trang bị) 

 
177 

 
Điều chỉnh đèn theo 
góc lái OFF 

 
177 

 

 Điều chỉnh đèn theo 
góc lái 

 
177 

 
Đèn báo dầu bôi trơn 
thấp 

 
160 

 

 
Đèn báo dầu hộp số AT 
(mẫu CVT) 

 
160 

 
 Đèn cảnh báo AWD 

 
167 

 

 
Tự động phanh khi lùi 
(nếu được trang bị) 

 
179 

 

 
Tự động phanh khi lùi 
OFF (nếu được trang 
bị) 

 
179 

 

Hình Ý nghĩa Tr. 
 

 
Cảnh báo phương tiện 
phía sau ON (nếu được 
trang bị) 

 
178 

 

 
Cảnh báo phương tiện 
phía sau OFF (nếu 
được trang bị) 

 
178 

 

 
Tự động tạm dừng/khởi 
hành (vàng) (nếu được 
trang bị) 

 
177 

 

 
Tự động tạm dừng/khởi 
hành OFF (nếu được 
trang bị) 

 
178 

 Tự động tạm dừng/khởi 
hành (xanh) (nếu được 
trang bị) 

 
178 

 

 
Tự động tạm 
dừng/khởi hành Không 
hoạt động (nếu được 
trang bị) 

 
178 

 

 
Đèn báo hệ thống điều 
chỉnh độ cao chùm 
sáng 

 
177 

 

 Nước rửa kính 
 

167 

 
 

 

EyeSight đang hoạt 
động (xanh) (nếu được 
trang bị) 

 
179 

Cảnh báo EyeSight 
(vàng) (nếu được 
trang bị) 

 
179 
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 Màn hình cơ bản 
Nhấn công tắc  hoặc  trên vô lăng, bạn 
có thể thay đổi màn hình luôn hiển thị 

Màn hình tiêu thụ nhiên liệu trung bình: 

 
VG: Mức tiêu hao nhiên liệu bình quân 

: Phạm vi lái xe đối với nhiên liệu 
còn lại 

Màn hình này hiển thị tỷ lệ tiêu thụ nhiên 
liệu trung bình kể từ khi đồng hồ đo hành 
trình được cài đặt lại lần cuối. 

LƯU Ý 
Phạm vi lái xe đối với nhiên liệu còn lại 
chỉ là một hướng dẫn. Giá trị được 
thông báo có thể khác với phạm vi lái 
xe thực tế đối với lượng nhiên liệu còn 
lại, vì vậy bạn phải đổ đầy bình ngay 
lập tức khi đèn cảnh báo hết nhiên liệu 
sáng. 

Màn hình tiêu thụ nhiên liệu hiện tại: 
 
 
 
 
 

  3  
 
 
 

: Mức tiêu hao nhiên liệu hiện tại 
: Phạm vi lái xe đối với nhiên liệu còn lại 

 
LƯU Ý 
Phạm vi lái xe đối với nhiên liệu còn lại 
chỉ là một hướng dẫn. Giá trị được 
thông báo có thể khác với phạm vi lái 
xe thực tế đối với lượng nhiên liệu còn 
lại, vì vậy bạn phải đổ đầy bình ngay 
lập tức khi đèn cảnh báo hết nhiên liệu 
sáng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

Hình Ý nghĩa Trang 
 

 
EyeSight OFF (nếu 
được trang bị) 

 
179 

 

 
EyeSight dừng tạm 
thời (nếu được trang 
bị) 

 
179 

 

 
Cảnh báo đường trơn 
trượt 

 
178 

 

 
Đèn cảnh báo tốc độ 
phương tiện (nếu được 
trang bị)) 

 
166 

 
 Đèn báo chế độ 

TRACK 

 
169 

 

 
Đèn cảnh báo Hệ thống 
giảm chấn điện tử (nếu 
được trang bị)) 

 
179 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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Màn hình thông tin lái xe: 

 
: Thời gian hành trình 
: Quãng đường hành trình 

Màn hình này hiển thị thời gian hành trình 
(thời gian trôi qua kể từ khi công tắc đánh 
lửa được chuyển sang vị trí “ON”) và 
quãng đường hành trình (quãng đường 
đã đi được kể từ khi công tắc đánh lửa 
được chuyển sang vị trí “ON”). 

Màn hình Tự động tạm dừng/khởi hành (nếu 
được trang bị): 

 
: Tổng thời gian dừng động cơ qua hệ 

thống Tự động tạm dừng/khởi hành 

: Tổng lượng nhiên liệu tiết kiệm được do 
dừng động cơ qua hệ thống Tự động 
tạm dừng/khởi hành 

Các giá trị thông báo được tính từ lần cài 
đặt lại gần đây nhất trên đồng hồ đo hành 
trình đang hiển thị cho đến thời điểm hiện 
tại. Các phạm vi thông báo như sau. 
● Tổng lượng thời gian: từ 00’00@ đến 
9999h59’59@ 
● Tổng lượng nhiên liệu tiết kiệm được: từ 0 ml 
đến 9999.999 ml 

LƯU Ý 
● Khi đồng hồ đo hành trình được cài 
đặt lại, thời gian tích lũy tương ứng và 
mức tiết kiệm nhiên liệu cũng được cài 
đặt lại. 

● Thời gian dừng động cơ qua hệ 
thống Tự động tạm dừng/khởi hành 
cũng được cộng vào thời gian hành 
trình. 

Màn hình TPMS (nếu được trang bị): 

 
Màn hình này hiển thị áp suất từng lốp. Khi 
lốp bị xì hơi thì áp suất lốp và lốp bị xì hơi 
sẽ hiển thị bằng màu vàng trên màn hình. 

LƯU Ý 
● Các giá trị áp suất lốp sẽ được hiển 
thị vài phút sau khi lái xe. 
● Khi hệ thống theo dõi áp suất lốp 
phát hiện áp suất lốp thấp, giá trị áp 
suất lốp sẽ hiển thị màu vàng cho đến 
khi hệ thống phát hiện áp suất lốp đã 
bình thường. 



(189,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

      Màn hình cụm đồng hồ (LCD màu)      187 
 

● Điều chỉnh ngay áp suất lốp khi đèn 
cảnh báo sáng lên. Khi hệ thống giám 
sát áp suất lốp phát hiện áp suất lốp đã 
điều chỉnh, đèn cảnh báo sẽ tắt và các 
giá trị áp suất lốp sẽ chuyển sang màu 
trắng. 
● Để biết áp suất lốp tiêu chuẩn, xem 
nhãn áp suất lốp nằm trên trụ cửa bên 
ghế lái. 
Màn hình la bàn (nếu được trang bị): 

 

 
Hướng của chiếc xe được hiển thị. 

Màn hình điều hướng (nếu được trang bị): 

 
Khi hướng dẫn tuyến đường được cài đặt 
trong hệ thống định vị, mục này sẽ hiển thị 
thông tin tuyến đường điều hướng. Để 
biết chi tiết về hệ thống định vị, tham khảo 
Hướng dẫn sử dụng âm thanh/điều 
hướng riêng. 

Màn hình âm thanh: 
 
 
 
 
 

  3  
 
 
 
 

Màn hình âm thanh hiển thị trạng thái 
thông tin âm thanh. Để biết chi tiết về hệ 
thống định vị, tham khảo Hướng dẫn sử 
dụng âm thanh/điều hướng riêng. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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Màn hình nhiệt độ bên ngoài và đồng hồ: 

 
Màn hình này hiển thị đồng hồ và nhiệt độ 
bên ngoài. Để biết chi tiết về cài đặt đồng 
hồ, tham khảo “Đồng hồ” Tr.213. 

LƯU Ý 
Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài hiển thị 
nhiệt độ ở khu vực xung quanh cảm 
biến. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể 
không được nêu chính xác hoặc vấn 
đề cập nhật có thể bị trì hoãn trong 
các điều kiện sau. 
● Khi đỗ xe hoặc lái xe ở tốc độ thấp 
● Khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi 
đột ngột (ví dụ: khi ra vào bãi đậu xe 
ngầm hoặc khi đi qua đường hầm) 

 
● Khởi động động cơ sau khi đã đỗ 
trong một khoảng thời gian nhất định  

Màn hình tăng áp suất: 

 
Màn hình này hiển thị áp suất tăng. 

 Màn hình tốc độ số 
 

 
1) Chỉ báo giới hạn tốc độ (nếu được trang bị) 
2) Tốc độ xe 

Màn hình này hiển thị tốc độ xe hiện tại. 
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3-7. Màn hình hiển thị thông 
tin (CID)  

 

 
 

 Tính năng  
Tất cả thông tin trên màn hình hiển thị 
thông tin, bao gồm cài đặt xe, tình trạng 
xe, hoạt động của hệ thống điều hướng 
(nếu được trang bị), hoạt động của hệ 
thống âm thanh và hoạt động của hệ 
thống điều hoà không khí. 

Mục Trang tham khảo 
Màn hình gián 
đoạn 

190 

Tình trạng xe và 
thông tin bảo 
dưỡng 

 
191 

 

Mục Trang tham khảo 
Cài đặt xe 196 
Hoạt động của hệ 
thống điều hoà 
không khí 

196 

Màn hình quan sát 
phía trước/Màn hình 
quan sát phía bên 
(nếu được trang 
bị)/Camera quan sát 
phía sau 

 
325/331 

Hệ thống điều hướng Tham khảo Hướng 
dẫn sử dụng điều 
hướng/âm thanh. 

Âm thanh/điện thoại Tham khảo Hướng 
dẫn sử dụng điều 
hướng/âm thanh. 

 
EyeSight 

Tham khảo phần bổ 
sung Hướng dẫn sử 
dụng cho hệ thống 
EyeSight. 

Màn hình hiển thị thông tin cũng có thể 
được sử dụng để thiết lập và khởi tạo cho 
chính màn hình hiển thị thông tin. 

LƯU Ý 
● Khi xe đang chuyển động, một số 
chức năng và lựa chọn nhất định có 
thể không khả dụng. 
● Có thể thay đổi ngôn ngữ và đơn vị 
cho cả màn hình hiển thị thông tin và 
màn hình cụm đồng hồ (LCD màu). 
Để biết chi tiết về cài đặt ngôn ngữ, 
tham khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 

Để biết chi tiết về cài đặt đơn vị, tham 
khảo “Cài đặt chung” Tr.200. 
● Khi ngôn ngữ đã được thay đổi, tùy 
thuộc vào ngôn ngữ mà trong một số ít 
trường hợp, văn bản có thể không 
được hiển thị chính xác. 
● Hình ảnh hiển thị trong Hướng dẫn 
sử dụng này là hình ảnh mẫu. Hình ảnh 
thực tế có thể thay đổi tùy theo khu 
vực và thông số kỹ thuật của xe. 

 
 Màn hình chào mừng 

Khi mở và đóng cửa ghế lái, màn hình 
chào mừng sẽ xuất hiện trong một khoảng 
thời gian ngắn. 

LƯU Ý 
● Màn hình chào mừng sẽ biến mất 
sau khi hiển thị khi công tắc đánh lửa 
được chuyển sang vị trí “ON”. 
● Có thể bật hoặc tắt màn hình chào 
mừng. Để biết chi tiết, tham khảo “Cài 
đặt chung” Tr.196. 
● Trong một khoảng thời gian nhất 
định sau khi đã hiển thị, màn hình chào 
mừng có thể không xuất hiện lại ngay 
cả khi mở và đóng cửa ghế lái. Điều 
này không phải là sự cố. 

 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

Luôn chú ý đến việc lái xe an toàn 
khi thực hiện thao tác trên màn hình 
hiển thị thông tin lúc xe đang chạy. 
Khi thao tác trên màn hình hiển thị 
thông tin cản trở khả năng tập trung 
lái xe của bạn, hãy dừng xe sau đó 
thực hiện các thao tác trên màn 
hình. Ngoài ra, không tập trung vào 
màn hình khi lái xe. Làm như vậy có 
thể khiến bạn không chú ý đến 
đường đi và có thể gây ra tai nạn. 

CẢNH BÁO 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Màn hình chào tạm biệt 

Màn hình tạm biệt sẽ được hiển thị trong 
các điều kiện sau. 
● Cửa ghế lái được mở sau khi công tắc 
đánh lửa được đặt ở vị trí “OFF”. 
● 3 phút đã trôi qua sau khi công tắc 
đánh lửa được đặt ở vị trí “OFF” và đóng 
cửa ghế lái. 
● 10 phút đã trôi qua sau khi sử dụng 
điện thoại rảnh tay và công tắc đánh lửa 
được đặt ở vị trí “OFF”. 
● Điện áp pin yếu khi công tắc đánh lửa 
được đặt ở vị trí  

 Màn hình gián đoạn 
Các thông báo hữu ích, chẳng hạn như lời 
nhắc có thể làm gián đoạn màn hình hiện 
tại và xuất hiện trên màn hình kèm theo 
tiếng bíp. Thực hiện thao tác phù hợp theo 
thông điệp. 

 Thao tác trên màn hình cảm 
ứng 

Màn hình hiển thị thông tin có cảm ứng. 
Các thao tác được thực hiện bằng cách 
chạm trực tiếp vào màn hình cảm ứng 
. 

 
! Chạm 

 

 
Chạm nhanh và nhả. 
! Kéo 

 

 
Chạm vào màn hình và di chuyển màn 
hình đến vị trí mong muốn 

 

! Vuốt 
 

 
Di chuyển nhanh màn hình bằng cách 
vuốt ngón tay trên màn hình. 

LƯU Ý 
Thao tác vuốt có thể không thực hiện 
được trơn tru ở nơi có độ cao lớn. 
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 Màn hình cơ bản 
! Màn hình cảm ứng 

 

 

 
1) Biểu tượng HOME (Tham khảo “biểu 

tượng HOME” Tr.196.) 
2) Thanh trạng thái (Tham khảo “ Thanh 

trạng thái” Tr.191.) 
3) Thanh thông tin (Tham khảo “Thanh 

thông tin” Tr.191.) 

 
 
 

4) Màn hình chính (Tham khảo “Màn hình 
chính” Tr.196.) 

5) Biểu tượng profile của người lái (Tham 
khảo “Profile của người lái” Tr.196.) 

6) Màn hình điều hoà không khí (Tham 
khảo “Màn hình điều hoà không khí” 
Tr.196.) 

7) Biểu tượng cài đặt xe (Tham khảo “Biểu 
tượng cài đặt xe” Tr.193.) 

Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ACC” hoặc 
“ON”, màn hình cảm ứng sẽ kích hoạt. 

! Thanh trạng thái 
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài và đồng hồ 
trên thanh trạng thái. 

LƯU Ý 
● Chỉ báo nhiệt độ bên ngoài hiển thị 
nhiệt độ ở khu vực xung quanh cảm 
biến. Tuy nhiên, nhiệt độ có thể không 
được nêu chính xác hoặc vấn đề cập 
nhật có thể bị trì hoãn trong các điều 
kiện sau. 

– Khi đỗ xe hoặc lái xe ở tốc độ 
thấp 
– Khi nhiệt độ bên ngoài thay đổi 
đột ngột (ví dụ: khi ra vào bãi đậu 
xe ngầm hoặc khi đi qua đường 
hầm) 
– Khởi động động cơ sau khi đã đỗ 
trong một khoảng thời gian nhất 
định 
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● Không thể thay đổi đơn vị nhiệt độ. 
● Đồng hồ có thể được hiển thị ở 
dạng 12 giờ hoặc 24 giờ. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Đồng hồ” Tr.213. 
● Chạm vào đồng hồ trên thanh trạng 
thái để hiển thị màn hình cài đặt đồng 
hồ. Tham khảo “Đồng hồ” Tr.213. 3  
● Để biết chi tiết thông tin về thiết bị 
Bluetooth, tham khảo Hướng dẫn sử 
dụng âm thanh/điều hướng riêng. 

! Thanh thông tin 
Vuốt thanh thông tin hoặc chạm  hoặc  
trên thanh thông tin để đổi mục được hiển 
thị. 

Màn hình âm thanh: 
 

 
  Hiển thị màn hình âm thanh đang được 

 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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chọn hiện tại. 
Để biết chi tiết về cách sử dụng bộ âm 
thanh, tham khảo Hướng dẫn sử dụng 
điều hướng/âm thanh riêng. 

Màn hình điều hướng (mẫu có hệ thống 
điều hướng): 

 

 

 
 
Hiển thị trên màn hình đường đi đến điểm 
đến. 

LƯU Ý 
Khi điểm đến không được cài đặt trong 
hệ thống điều hướng, hướng la bàn, 
tên đường và giới hạn tốc độ vẫn hiển 
thị trên màn hình. 

Màn hình yêu thích: 
 

 
Màn hình yêu thích 
Màn hình này hiển thị tối đa ba mục thông 
tin tùy chọn từ các mục sau. 

 
Mục Thông tin chi tiết 
 

 

 
Hướng của xe *1 

 

 

Giới hạn tốc độ của con 
đường bạn hiện đang 
lái xe *1 

 

 

 
Lịch 

 

 

Thông tin EyeSight và 
mức tiêu thụ nhiên liệu 
trung bình *1  

 

 

 
Không có thông tin hiển 
thị. 

*1: Nếu được trang bị 
LƯU Ý 
Một số mục có thể không được hiển thị 
tùy thuộc vào mẫu và thông số kỹ thuật. 
Có thể thay đổi các mục hiển thị trên màn 
hình ưa thích. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Tiện ích yêu thích” Tr.206. 

 

Mục Thông tin chi tiết 
 

 

 
Nhiệt độ nước làm mát động 
cơ 

 

 

 
Nhiệt độ dầu động cơ 

 

 

 
Average vehicle speed 

 

 

 
Tỷ lệ mở chân ga 

 

 

 
Tư thế xe 
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! Màn hình chính 
Để biết chi tiết về menu sau, tham khảo 
Hướng dẫn sử dụng điều hướng/âm 
thanh riêng. 
● Radio 
● Phương tiện truyền thông 
● Điện thoại 3  
● Bản đồ 
● Ứng dụng 
● Thêm lối tắt 

! Biểu tượng cài đặt xe 
Chạm          để hiển thị các mục có thể 
thay đổi khi lái xe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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Mục  

Cài đặt sẵn có 

Trang tham chiếu 
về hoạt động của 

hệ thống xe 

Trang tham chiếu về 
quy trình cài đặt Bảng thứ nhất Bảng thứ hai 

Điều khiển xe 

CHỌN CHẾ ĐỘ LÁI 
*1 

Comfort/Normal/Sport/Sport+/Individual 295 205 

Đặc điểm tăng tốc 
của Chân ga tự động 
*1 

Mức 1 (Eco)/Mức 2 (Comfort)/Mức 3 
(Standard)/Mức 4 (Dynamic) 

 
*2 

 
— 

Dừng tự động 
(AVH)*1 

ON/OFF 310 205 

Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái (SRH) ON/OFF 221 205 

Tự động tạm 
dừng/khởi hành *1 

ON/OFF 324 205 

Hỗ trợ lái 

Phanh phòng tránh 
va chạm *1 

Cài đặt ON/Cài đặt OFF 
 
 

*2 

 
 

— 

Hỗ trợ giữ làn khẩn 
cấp *1 

ON/OFF 

Chức năng ngăn 
chuyển làn *1 

Tất cả các chức năng/Chỉ có chức năng ngăn chuyển 
làn/Chỉ có âm cảnh báo/OFF 

Chức năng phát hiện 
xe phía sau 
SUBARU*1 

ON/OFF 342 205 

EyeSight *1 ON/OFF 355 205 

Hỗ trợ tốc độ *1 

Giới hạn tốc độ Thủ công/Thông minh 
 

*2 

 
— Tốc độ thông minh  

Tốc độ bù giới hạn  −10 km/h (−5 MPH) đến +10 km/h (+5 MPH) 
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Mục  
Cài đặt sẵn có 

Trang tham chiếu 
về hoạt động của 

hệ thống xe 
Trang tham chiếu về 

quy trình cài đặt Bảng thứ nhất Bảng thứ hai 

Khác 
Âm lượng cảnh báo Min/Mid/Max 341, 354 và *2 — 
Đơn vị km, km/h, Litre/Miles, MPH, Gallon 151 và 180 205 

*1: Nếu được trang bị 
*2: Để biết chi tiết về hệ thống EyeSight, tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử dụng về hệ thống EyeSight. 3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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! Biểu tượng Profile của người 
lái 

Chạm   (biểu tượng profile của người 
lái) để xác nhận thông tin của người lái. 
Để biết chi tiết, tham khảo Hướng dẫn sử 
dụng âm thanh/điều hướng riêng. 

! Biểu tượng HOME 
Chạm   (HOME) để hiển thị menu trên 
cùng. 

! Màn hình điều hoà không khí 
Trạng thái điều hoà không khí được hiển 
thị trên màn hình. 

 

 

 
1) Chỉ báo nhiệt độ cài đặt (bên tay trái) 
2) Chỉ báo chế độ SYNC  
3) Biểu tượng hệ thống điều hoà không 

khí ON/OFF 
4) Chế độ thay đổi hướng gió 
5) Chế độ điều hoà không khí 
6) Chọn cửa nạp khí 
7) Biểu tượng có thể tùy chỉnh 

8) Chỉ báo nhiệt độ cài đặt (bên tay phải) 
9) Chỉ báo bộ sưởi ghế *1  (bên tay phải) 
10) Chỉ báo tốc độ quạt 
11) Chỉ báo bộ sưởi ghế *1 (bên tay trái) 
*1: Nếu được trang bị 

 
Khi vận hành hệ thống điều hoà không 
khí, màn hình chính sẽ chuyển sang màn 
hình điều hoà không khí. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Bảng điều hoà không khí” 
Tr.241. 
! Màn hình chính 

 

 
Để hiển thị màn hình chính, chạm   
(HOME). 
Trong Hướng dẫn sử dụng này, các cài 
đặt sau sẽ được giải thích. Để biết chi tiết 
về các mục khác, tham khảo Hướng dẫn 
sử dụng điều hướng/âm thanh riêng. 
– “Cài đặt”  “Chung” 

– “Cài đặt” “Xe” 
– “Thông tin xe” 

 
! Màn hình chính 

Cài đặt thời gian và hiển thị các mục chung. 
 

 
1. Chạm  (HOME). 
2. ? (Cài đặt) 
3. ? “Chung” 
4. Chọn menu ưa tiên. 
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 Các điều chỉnh cài đặt đối với các mục sau có thể được thay đổi theo cách thủ công để đáp ứng yêu cầu cá nhân của bạn. 
 
 
 
 
 

  3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

Mục  
Cài đặt sẵn có 

Trang tham chiếu 
về hoạt động của 

hệ thống xe 

Trang tham chiếu 
về quy trình cài đặt 

Bảng thứ 1 Bảng thứ 2 Bảng thứ 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chung 

 
 
 
Đồng hồ 

Cài đặt thời gian*1 AUTO/Thủ công  
 
 

213 

205 
Cài đặt thời gian*2 Đồng bộ với điện thoại/Thủ công 
Múi giờ*3 Múi giờ hiển thị tuỳ vào thị trường 205 

Quy ước giờ mùa hè *3 AUTO/ON (+1 giờ)/OFF 205 
Định dạng thời gian 12H/24H 205 

 
 
Hiển thị 

Tắt hiển thị Tắt màn hình. — 205 
Quay độ sáng ON/OFF 153 205 
Độ sáng/Độ tương phản Cài đặt và điều chỉnh độ sáng và 

độ tương phản của màn hình. 
205 205 

 
 
Cài đặt Wi-Fi 

Wi-Fi ON/OFF  
 

*4 

 
 

— 
Kết nối đến: Chọn thiết bị được đăng ký. 
Mạng Wi-Fi khả dụng Thêm 
Thiết lập Wi-Fi bảo mật Cài đặt PIN/Cài đặt thiết bị điều 

khiển cầm tay 
Mạng Wi-Fi đã đăng ký — 

 

– CÒN TIẾP –
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Item  

Cài đặt sẵn có 
Trang tham chiếu 
về hoạt động của 

hệ thống xe 

Trang tham chiếu 
về quy trình cài đặt Bảng thứ 1 Bảng thứ 2 Bảng thứ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chung 

 
Màn hình lời nhắc 

Bảo trì bảo dưỡng ON/OFF  
190 

205 

Ngày sinh nhật ON/OFF 205 
Ngày kỷ niệm ON/OFF 205 

 
 
 
Màn hình đồng hồ 

Đo chuyển động ban đầu ON/OFF 151 205 
Chỉ báo vị trí bánh răng*3 ON/OFF 176 205 
Màn hình thông tin đồng hồ Máy đo Eco/OUT TEMP/La 

bàn*1/Quãng đường di chuyển còn 
lại 

182 205 
185 205 

Gián đoạn màn hình lần lượt*3 ON/OFF 185 205 

Cài đặt lại giá trị đỉnh OK/Hủy 185 205 
Camera Kiểm soát độ trễ của camera 

phía sau 
ON/OFF 332 205 

Đường góc lái ON/OFF 335 205 
Điều hoà không khí Nút tuỳ chỉnh điều hoà không 

khí 
A/C/MAX A/C/AUTO/Tuần hoàn 246 205 

Ngôn ngữ*3 — Ngôn ngữ hiển thị tuỳ vào thị 
trường 

180 và 189 205 

Đơn vị áp suất lốp*3 — kPa/PSi 185 205 
Lối tắt trên màn hình 
chính 

— ON/OFF *4 205 

Màn hình chào mừng — ON/OFF 181 205 
Màn hình tạm biệt — ON/OFF 181 205 
Tiện ích yêu thích — Cài đặt tiện ích yêu thích từ danh 

sách. 
191 206 
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*1: Mẫu có hệ thống điều hướng 
*2: Mẫu không có hệ thống điều hướng 
*3: Nếu được trang bị 
*4: Để biết chi tiết về hệ thống âm thanh và điều hướng, tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử dụng cho hệ thống âm thanh và điều hướng. 

 
LƯU Ý 
Chạm   để hiển thị lời giải thích của các mục. 
 

 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

Mục  
Cài đặt sẵn có 

Trang tham chiếu 
về hoạt động của 

hệ thống xe 

Trang tham chiếu 
về quy trình cài đặt Bảng thứ 1 Bảng thứ 2 Bảng thứ 3 

 
 
 
 
 
 
Chung 

Danh sách ngày sinh — Cài đặt ngày sinh. 190 206 

Danh sách ngày kỷ 
niệm 

— Cài đặt ngày kỷ niệm. 190 207 

Thông báo nghỉ ngơi 
định kỳ*3 

— ON/OFF  
 
 
 
 

*4 

 
 
 
 
 

— 

 
 
Cập nhật phần mềm 

Cập nhật Kiểm tra xem có bản cập nhật 
phần mềm mới không 

Tự động kiểm tra các bản cập 
nhật 

ON/OFF 

Tự động tải xuống các bản 
cập nhật 

ON/OFF 

Cài đặt lại dữ liệu ban 
đầu 

— Cài đặt lại/Huỷ 

Thông tin hệ thống — — 
Thông tin Phần mềm 
mã nguồn mở/miễn 
phí 

— — 

 

– CÒN TIẾP –
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! Cài đặt xe 

Thực hiện cài đặt hệ thống EyeSight và cài 
đặt xe. 

1. Chạm (HOME). 
2. ? (Cài đặt) 
3. ? “Xe” 
4. Chọn menu ưu tiên. 
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 Các điều chỉnh cài đặt đối với các mục sau có thể được thay đổi theo cách thủ công để đáp ứng yêu cầu cá nhân của bạn. 
Mục 

 
Cài đặt sẵn có 

Trang tham 
chiếu về hoạt 
động của hệ 

thống xe 
Bảng thứ 1 

Trang tham 
chiếu về quy 
trình cài đặt 
Bảng thứ 2 

Bảng thứ 1 Bảng thứ 2 Bảng thứ 3 

 
Xe 

 
EyeSight*1 

Phanh phòng tránh va chạm Cài đặt ON/Cài đặt OFF 

 

*2 

 

- 

Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp*1 ON/OFF 

Chức năng ngăn chuyển làn 
Tất cả các chức năng/Chỉ có 
chức năng ngăn chệch làn 
đường/Chỉ có âm cảnh 
báo//OFF 

Đặc điểm tăng tốc của Chân 
ga tự động *1 

Mức 1 (Eco)/Mức 2 
(Comfort)/Mức 3 
(Standard)/Mức 4 (Dynamic) 

Âm thanh thu nhận từ xe phía 
trước ON/OFF 

Giới hạn tốc độ *1 Thủ công/Thông minh 

Tốc độ Intelligent Tốc độ bù 
giới hạn *1 

−10 km/h (−5 MPH) đến +10 
km/h 
(+5 MPH) 

Màn hình di chuyển của xe 
phía trước ON/OFF 

Chọn Điều khiển bên trái/Điều 
khiển bên phải Làn bên phải/Làn bên trái 

 
Màn hình hỗ trợ EyeSight*1 

Chỉ báo Đỏ ON/OFF 
Chỉ báo Vàng ON/OFF 
Chỉ báo Xanh ON/OFF 

Tự động phanh khi lùi *1 

Chuông báo phát hiện Sonar  ON/OFF 
345 205 Phanh tự động ON/OFF 

 
 
 

– CÒN TIẾP – 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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Mục  

 
Cài đặt sẵn có 

Trang tham 
chiếu về hoạt 
động của hệ 

thống xe 

Trang tham 
chiếu về quy 
trình cài đặt Bảng thứ 1 Bảng thứ 2 Bảng thứ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xe 

 
 
 
 
 
 
EyeSight*1 

EyeSight ON/OFF  
 
 
 
 
 

355 

205 
Lặp lại nhận diện khuôn mặt Thực hiện nhận diện người 

dùng. 
207 

Nhận diện người dùng ON/OFF 205 
Tự động thu lại ghế ON/OFF 205 
Đăng ký người dung Đăng ký người dùng. 207 
Cập nhật vị trí gương và vị trí 
ghế 

Đăng ký lại vị trí ghế lái. 207 

Xoá vị trí ghế lái Xóa vị trí ghế lái đã đăng ký. 207 

Xoá người dung Xóa người dùng đã đăng ký. 207 
Xoá tất cả người dung Xóa tất cả người dùng đã đăng 

ký. 
207 

 
Hệ thống mở khoá thụ động 

Đèn nháy báo nguy ON/OFF 126 và 130 205 
 
Khoá lại bảo mật 

20 giây/30 giây/40 giây/50 
giây/60 giây/OFF 

 
130 

 
205 

Lọc Demister — 15 phút/Liên tục 230 205 

Đèn nội thất — 10 giây/20 sgiây/30 giây/OFF 261 205 



(205,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Màn hình hiển thị thông tin (CID)  203 
 
 
 
 
 

  3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

Mục  
Cài đặt sẵn có 

Trang tham 
chiếu về hoạt 
động của hệ 

thống xe 

Trang tham 
chiếu về quy 
trình cài đặt Bảng thứ 1 Bảng thứ 2 Bảng thứ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xe 

Bộ chuyển làn một chạm — ON/OFF 225 205 

 
Khóa/Mở khóa cửa tự động 

Khoá cửa tự động Tốc độ xe/Di chuyển vào hoặc 
ra khỏi nơi ĐỖ XE *1/OFF  

133 
205 

Mở khoá cửa tự động Đánh lửa OFF/Mở cửa ghế 
lái/Di chuyển vào hoặc ra khỏi 
nơi ĐỖ XE*1/OFF 

205 

Lời nhắc ghế sau — ON/OFF 55 205 

Cài đặt gương cửa *1 
Gập điện tự động ON/OFF 235 205 
Nghiêng vào số lùi ON/OFF 233 205 

Dừng tự động (AVH) — ON/OFF 310 205 
Tự động tạm dừng/khởi hành*1 — ON/OFF 324 205 
Chức năng phát hiện xe phía 
sau SUBARU *1 

— ON/OFF 343 205 

CHỌN CHẾ ĐỘ LÁI*1 — Comfort/Normal/Sport/Sport 
+/Individual 295 205 

Đèn pha chiếu sáng theo góc 
lái (SRH) — ON/OFF 221 205 

Âm lượng cảnh báo — Min/Mid/Max 341, 354 và *2 205 

Đơn vị — km, km/h, Litre/Miles, MPH, 
Gallon 151 và 180 205 

Cài đặt chế độ TPMS*1 — Chế độ bình thường/Chế độ 
tải/Chế độ kéo 306 205 

 

– CÒN TIẾP –
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*1: Nếu được trang bị 
*2: Để biết chi tiết về hệ thống EyeSight, tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử dụng về hệ thống EyeSight. 

 
LƯU Ý 
Chạm để hiển thị phần giải thích của các mục. 
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! Cách chọn các mục trên màn 
hình 

! Cài đặt ON/OFF 
 

 
Ví dụ 

 Chạm vào menu thay đổi và chọn ON 
hoặc OFF      . 

 

! Chọn 

 
Ví dụ 

Chạm vào mục ưu tiên. 

! Cách cài đặt các mục trên màn hình 

! Độ sáng/Độ tương phản 
Cài đặt và điều chỉnh độ sáng và độ 
tương phản của màn hình hiển thị thông 
tin. 

LƯU Ý 
“Độ sáng” chỉ có thể được điều chỉnh   3  
khi “Mặt số điều chỉnh độ sáng” tắt. 
Tham khảo“Cài đặt chung” Tr.196. 
1. Chạm (HOME). 
2. ? (Cài đặt) 
3. ? “Chung” 
4. ? “Hiển thị” 
5. ? “Độ sáng/Độ tương phản” 

 

 
6. Kéo     để điều chỉnh độ sáng và độ 
tương phản. 

 
 
 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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Chạm vào “Mặc định” để trả về cài đặt 
gốc. 

! Tiện ích yêu thích 
 

 
Menu trên màn hình yêu thích có thể 
được tùy chỉnh. 
1. Chạm (HOME). 
2. ? (Cài đặt) 
3. ? “Chung” 
4. ? “Tiện ích yêu thích” 
5. Chọn biểu tượng của vị trí hiển thị. 
6. Chọn mục hiển thị. 

! Danh sách ngày sinh nhật 
Nếu sắp đến ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ 
niệm, một thông báo sẽ hiển thị khi công 
tắc đánh lửa được chuyển sang vị trí 
“ON”. Chức năng này có thể được đặt 
thành bật hoặc tắt bằng “Màn hình lời 
nhắc”. Để biết chi tiết, tham khảo “Cài đặt 
chung” Trang 196. 
1. Chạm (HOME). 
2. ? (Cài đặt) 
3.  “Chung” 
4.  “Danh sách ngày sinh nhật” 

 

 
5. “Thêm” 

 

 
6. Điền tên. 
7.  “Tiếp theo”. 

 

 
8. Điền ngày.    
9. “OK” 
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LƯU Ý 
Có thể lưu trữ tối đa 5 ngày sinh nhật. 

! Danh sách ngày kỷ niệm 
Quy trình cài đặt ngày kỷ niệm cũng giống 
như "Danh sách ngày sinh nhật” Tr.206,  
ngoại trừ việc ở bước 4 chọn "Danh sách 
ngày kỷ niệm”. 

! EyeSight  (nếu được trang bị) 
Có thể thay đổi cài đặt trên EyeSight. 
Để biết phương pháp cài đặt cho menu 
sau trên EyeSight, tham khảo “cài đặt 
ON/OFF” Tr.205. 
● EyeSight 
● Nhận diện người dùng 
● Tự động thu lại ghế 

Lặp lại nhận diện khuôn mặt: 
1. Chạm (HOME). 
2.     (Cài đặt) 
3.   “Xe” 
4.  “EyeSight” 
5.  “Lặp lại nhận diện khuôn mặt” 

 

 
6.  “OK” 
7. Khi ngồi vào ghế lái, quay mặt về phía 
trước và đợi trong giây lát. Khi quá trình 
quét hoàn tất, màn hình hoàn thành được 
hiển thị trên cụm đồng hồ (LCD màu). 

Đăng ký người dùng: 
1. Điều chỉnh vị trí ghế, góc gương chiếu 
hậu bên ngoài và góc gương chiếu hậu 
bên ngoài nghiêng xuống để bạn ngồi ở 
tư thế lái xe chính xác. 

LƯU Ý 
Nếu công tắc đánh lửa được chuyển sang 3  
vị trí “OFF” trước khi người dùng hoàn 
tất đăng ký, thông tin vị trí ghế đã điều 
chỉnh, góc gương chiếu hậu bên ngoài 
và góc gương chiếu hậu bên ngoài 
nghiêng xuống sẽ không được lưu. 
2.  Chạm        (HOME). 
3.  (Cài đặt) 
4.  “Xe” 
5.  “EyeSight” 
6.  “Đăng ký người dùng” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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7. Chọn người dùng ưu tiên từ danh 

sách. 
8.  “Thiết lập” 
9. Khi đã ngồi vào ghế lái, quay mặt về 
phía trước và đợi trong giây lát. 

Khi màn hình thay đổi, quá trình đăng ký 
nhận diện khuôn mặt đã hoàn tất. 
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A) Hướng về phía trước 
B) Hướng về màn hình 
1) Quay mặt về phía trước. 
2) Không hạ thấp cằm. 
3) Quay mặt về màn hình. 
*: Màn hình hiển thị 

LƯU Ý 
● Nếu không thể thực hiện đăng ký 
người dùng, quay mặt về phía trước 
như trong hình minh họa, sau đó quay 
sang màn hình. 
● Có một số trường hợp không thể 
đăng ký người dùng đúng cách. Trong 
những trường hợp đó, tham khảo 
“EyeSight” Tr.355. 
● Nếu “Không thể đăng ký. Thử lại." 
xuất hiện, lặp lại quy trình bắt đầu từ 
bước 5. 

 

 
10. Điền tên. 
11.  “Tiếp theo” 

 
 
 
 
 

  3  
 
 
 

12. Chọn biểu tượng ưu tiên. 
13.  “Cài đặt” 

 
LƯU Ý 
● Người dùng hiện tại có thể ghi đè 
bằng cách chọn một số đã đăng ký. Khi 
người dùng được đăng ký bằng cách 
ghi đè, dữ liệu tiết kiệm nhiên liệu cá 
nhân sẽ được đặt lại. 
● Không thể chọn đăng ký người 
dùng khi “Nhận diện người dùng” 
được đặt thành OFF. 

 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Bảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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Cập nhật vị trí ghế và gương: 
1. Chạm (HOME). 
2.  (Cài đặt) 
3.  “Xe” 
4.  “EyeSight” 
5.  “Cập nhật vị trí ghế và gương” 

 

 

 
6.  “Thiết lập” 

 
LƯU Ý 
Nếu công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “OFF” trước khi người dùng 
hoàn tất đăng ký, thông tin vị trí ghế đã 
điều chỉnh, góc gương chiếu hậu bên 
ngoài và góc gương chiếu hậu bên 
ngoài nghiêng xuống sẽ không được 
lưu. 

Xóa vị trí ghế: 
1. Chạm (HOME). 
2.  (Cài đặt) 
3.  “Xe” 
4.  “EyeSight” 
5.  “Xóa vị trí ghế” 

 

 
6.  “Đồng ý” 

Xóa người dùng: 
1. Chạm (HOME). 
2.  (Cài đặt) 
3.  “Xe” 
4.  “EyeSight” 
5.  “Xóa người dùng” 

 

 
6. Chọn người dùng ưu tiên từ danh sách. 
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7.  “Đồng ý” 

Xóa tất cả người dùng: 
1. Chạm (HOME). 
2.  (Cài đặt) 
3.  “Xe” 
4.  “EyeSight” 
5.  “Xóa tất cả người dùng” 

 

 
6.  “Đồng ý” 

! Màn hình thông tin xe 
1. Chạm   (HOME) để hiển thị menu 
trên cùng. 

 
 
 

  3  
 
 
 
 
 

2.   (Thông tin xe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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!  Màn hình thống kê lái xe 
 

 
1) Thống kê lái xe 
2) Góc lái 
3) Điều kiện lái xe 
4) Tư thế xe 
5) Màn hình Telltale 

Màn hình này hiển thị trạng thái lái của xe 
và các chức năng trạng thái hoạt động. 
Đối với các chức năng đang hoạt động, 
đèn báo sẽ sáng hoặc nhấp nháy. 

LƯU Ý 
● Chỉ báo tư thế xe có thể khác với tư 
thế xe thực tế. 
● Góc tư thế của xe thay đổi không chỉ 
do góc của mặt đường mà còn vì độ 
nghiêng của xe gây ra bởi người ngồi 
trên xe, hàng hóa và khả năng tăng 
giảm tốc. 

! Màn hình bảo dưỡng 
 

 
Có thể đặt lời nhắc cho việc bảo trì. 
Lời nhắc thay nhớt động cơ: 
1. Chạm “Bảo dưỡng” từ menu thứ 2 
trong màn hình thông tin xe. 
2.   (Dầu động cơ) 
3. Chọn “Ngày thông báo” hoặc 
“Khoảng cách thông báo” lời nhắc. 
4.  “Cài đặt” 
5.   

Lời nhắc thay bộ lọc dầu: 
Quy trình cài đặt tương tự như lời nhắc 
"Dầu động cơ", nhưng chạm vào mục "Bộ 
lọc dầu" ở bước 2. 
Lời nhắc xoay lốp: 
Quy trình cài đặt tương tự như lời nhắc 
"Dầu động cơ", nhưng chạm vào 

mục “lốp xe” ở bước 2. 
Cài đặt lịch bảo dưỡng: 
Quy trình cài đặt tương tự như lời nhắc 
"Dầu động cơ", nhưng chạm vào mục 
"Lịch bảo dưỡng" ở bước 2. 

LƯU Ý 
● Chạm “Cài đặt lại” để đặt lại từng cài đặt. 
● Chạm “Cập nhật” để trả về giá trị 
gốc. 
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3-8. Đồng hồ  
 

Đối với mẫu có hệ thống điều hướng 
và/hoặc âm thanh SUBARU chính hãng, 
đồng hồ có thể được điều chỉnh bằng 
cách sử dụng chế độ tự động hoặc chế độ 
thủ công. 

 Cài đặt thủ công 
1. Xoay công tắc đánh lửa sang vị trí 
“ON”. 

 

 

 
2. Chạm (HOME). 
3.  (Cài đặt) 
4.  “Chung” 
5.  “Đồng hồ” 
6.  “Cài đặt thời gian” 

 
 
 

 
7.  “Thủ công” 
8.   hoặc  
9.  “OK” 

 
LƯU Ý 
Màn hình cài đặt đồng hồ cũng có thể 
được hiển thị bằng cách chạm vào 
đồng hồ trên thanh trạng thái. 

   Đồng hồ   213 

 Cài đặt tự động 
1. Xoay công tắc đánh lửa sang vị trí 
“ON”. 

 
 

  3  
 
 
 
 
 
 

2. Chạm  (HOME). 
3.    (Cài đặt)) 
4.  “Chung” 
5.  “Đồng hồ” 
6.  “Cài đặt thời gian” 
7. Mẫu có hệ thống điều hướng: 
? “Tự động” 
Mẫu không có hệ thống điều hướng: 
? “Đồng bộ với điện thoại” 

! Mẫu có hệ thống điều hướng 
Đồng hồ sẽ được cài đặt tự động khi có 
tín hiệu GPS. 

 
 

 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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! Mẫu không có hệ thống điều 
hướng 

Đồng hồ sẽ được cài đặt và điều chỉnh tự 
động khi điện thoại thông minh được kết 
nối qua Bluetooth® để truyền dữ liệu danh 
bạ. 
1. Đăng ký điện thoại thông minh trên hệ 
thống âm thanh. Để biết chi tiết, tham 
khảo “Bluetooth SETTINGS” trong Hướng 
dẫn bổ sung về hệ thống âm thanh/định 
vị. 
2. Truyền dữ liệu danh bạ vào hệ thống. 
Để biết chi tiết, tham khảo “Bluetooth 
SETTINGS” trong Hướng dẫn bổ sung về 
hệ thống âm thanh/định vị. Đồng hồ sẽ 
được điều chỉnh tự động. 

 
LƯU Ý 
Tùy thuộc vào mẫu điện thoại thông 
minh, các cài đặt của điện thoại thông 
minh được kết nối có thể cần phải 
thay đổi. (ví dụ: Đối với iOS hoặc mẫu 
khác, có thể cần phải kích hoạt cài đặt 
thông báo.) Để biết chi tiết, xem 
hướng dẫn về cách kết nối điện thoại 
thông minh. 

3-9. Công tắc điều khiển đèn  
 

 
Công tắc điều khiển đèn hoạt động khi 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa ở vị trí 
“ACC” hoặc “ON”. 
Bất kể công tắc điều khiển đèn ở vị trí nào, 
đèn sáng sẽ tắt khi tắt công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa. 

LƯU Ý 
Công tắc điều khiển đèn có thể hoạt 
động ngay cả khi tắt công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa. 
Nếu mở cửa người lái khi chiếu đèn 
pha, trong những điều kiện như vậy, 

tiếng bíp sẽ vang lên, thông báo cho 
người lái biết rằng đèn đang sáng. 

 
  Đèn pha 

 

 
1) Vị trí thứ hai 
2) Vị trí thứ nhất 
3) Vị trí AUTO 
4) Vị trí OFF 

Để bật đèn pha, xoay núm ở cuối cần rẽ. 

Vị trí thứ hai: 
Đèn pha, đèn vị trí phía trước, đèn bảng 
tap-lô, đèn hậu và đèn soi biển số đang 
bật. 

Vị trí thứ nhất: 
Đèn vị trí phía trước, đèn bảng tap-lô, đèn 
hậu và đèn soi biển số đang bật. 

 
 

Sử dụng bất kỳ đèn nào trong 
thời gian dài trong khi động cơ 
không hoạt động có thể gây cạn 
pin. 
Trước khi rời khỏi xe, đảm bảo 
rằng công tắc điều khiển đèn đã 
được chuyển sang vị trí tắt. Nếu 
để xe trong thời gian dài mà công 
tắc điều khiển đèn không được 
đặt ở vị trí tắt, ắc quy có thể bị 
cạn. 

THẬN TRỌNG 
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Vị trí AUTO: 
Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”, đèn 
pha, đèn vị trí phía trước, đèn bảng tap-
lô, đèn hậu và đèn soi biển số sẽ tự động 
bật hoặc tắt tùy thuộc vào mức độ ánh 
sáng xung quanh. 

Vị trí OFF: 
Tất cả đèn pha đều tắt. 

LƯU Ý 
● Nếu công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO” và đèn pha không bật khi trời 
tối, chuyển công tắc đèn sang vị trí thứ 
hai. Khi điều này xảy ra, chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra tại đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt. 
● Đại lý SUBARU của bạn có thể thay 
đổi độ nhạy của đèn pha tự động bật/tắt. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU để biết thêm chi tiết. 

! Đèn pha tự động bật/tắt liên kết 
gạt nước 
Nếu công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO”, đèn pha sẽ tự động bật khi cần 
gạt nước kính chắn gió hoạt động nhiều 
lần. Đèn pha sẽ tự động tắt khoảng một 

phút sau khi cần gạt nước dừng lại. 

Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
ON/OFF của chức năng này. Chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến đại lý 
SUBARU để biết thêm chi tiết. 
! Cài đặt độ trễ tắt đèn pha 
Chức năng hoãn tắt đèn pha hỗ trợ bật 
đèn pha và đèn gương chiếu hậu bên 
ngoài (nếu được trang bị), v.v. giúp ra khỏi 
xe dễ dàng hơn vào ban đêm hoặc ở nơi 
không đủ ánh sáng. 

LƯU Ý 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) về 
thời lượng hoạt động của đèn pha và 
đèn ngoại thất là 30 giây. Cài đặt này 
có thể được thay đổi thành OFF (không 
hoạt động), 30 giây, 60 giây hoặc 90 
giây tại các đại lý SUBARU. Để biết 
thêm chi tiết, chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU. 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) về 
thời lượng hoạt động của đèn gương 
chiếu hậu bên ngoài (nếu được trang 
bị) là “hoạt động”. Cài đặt này có thể 
được thay đổi thành OFF (không hoạt 
động) tại các đại lý SUBARU. Để biết 
thêm chi tiết, chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU. 

 
 
 
 
 

  3  
 
 
 

Khi tắt công tắc đánh lửa và công tắc điều 
khiển đèn ở vị trí “AUTO” hoặc “OFF”, nếu 
kéo cần rẽ về phía bạn, đèn pha chiếu gần 
và một số đèn bên ngoài sẽ sáng như sau. 
● Sáng trong 30 giây sau khi đóng cửa 
ghế lái. 
● Sáng cho đến khi bạn nhấn nút khóa 
trên chìa khóa thông minhhai lần liên tiếp. 
● Sáng cho đến khi bạn chạm hai lần liên 
tiếp vào cảm biến khóa cửa trên tay nắm 
cửa. 

LƯU Ý 
 Khi chức năng hoãn tắt đèn pha 
đang hoạt động, nếu bạn thực hiện bất 
kỳ thao tác nào sau đây, đèn pha và 

 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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đèn ngoại thất sẽ tắt. 
– Bật công tắc đánh lửa sang vị trí 
“ON”. 
– Kéo cần rẽ về phía bạn. 
– Cài đặt công tắc điều khiển đèn 
sang vị trí khác với vị trí “AUTO” 
hoặc “OFF”. 

● Nếu không mở cửa ghế lái, các đèn 
này sẽ tắt sau 3 phút. 

! Cảm biến cho đèn pha tự động 
bật/tắt (cảm biến đèn mưa) 

 

 
Cảm biến nằm trên kính chắn gió như 
trong hình minh họa. 

 

 
 

 Thay đổi Chùm sáng 
Xa/Gần (Chiết áp) 

 

 
Khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí “ ” 
hoặc “AUTO” ở nơi tối, đèn pha sẽ bật. 
Đẩy cần về phía trước và nhả cần, sẽ kích 
hoạt chiếu xa. Kéo cần về phía sau và nhả 
cần, sẽ chuyển đèn pha sang chiếu gần. 
Khi công tắc điều khiển đèn ở vị trí 

"AUTO", gạt cần về phía trước sẽ bật Hỗ 
trợ chiếu xa. 
Tham khảo “Chức năng hỗ trợ chiếu xa” 
Tr.217. 
Khi đèn pha chiếu xa, đèn báo chiếu xa “ 

” trên cụm đồng hồ cũng sáng lên. 

 Công tắc nháy đèn pha 
 

 
 

Để đèn pha nhấp nháy, kéo cần về phía 
bạn rồi nhả ra. Đèn chiếu xa sẽ vẫn sáng 
miễn là bạn giữ cần gạt. Đèn pha nhấp

 
 

Nếu bất kỳ vật thể nào được gắn 
trên hoặc gần cảm biến, cảm biến có 
thể không phát hiện được mức độ 
ánh sáng xung quanh một cách 
chính xác và đèn pha tự động bật/tắt 
có thể không hoạt động bình 
thường. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không giữ cần gạt ở vị trí nhấp nháy 
quá vài giây. 

THẬN TRỌNG 
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nháy ngay cả khi công tắc đèn ở vị trí tắt. 
Khi đèn pha chiếu xa, đèn báo chiếu xa  
“ ” trên cụm đồng hồ cũng sáng lên. 

 Chức năng hỗ trợ chiếu xa  

LƯU Ý 
● Không quá phụ thuộc vào chức 
năng hỗ trợ chiếu xa. Người lái xe luôn 
có trách nhiệm hiểu rõ tình hình xung 
quanh, lái xe an toàn và thay đổi chế 
độ đèn pha theo cách thủ công nếu 
cần. 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) cho 
chức năng này được đặt là “hoạt 
động”. Cài đặt này có thể được thay 
đổi thành OFF (không hoạt động) tại 
các đại lý SUBARU. Để biết thêm chi 
tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU. 
● Tốc độ xe cài đặt trước thay đổi tùy 
theo mẫu. 

! Mẫu có hệ thống EyeSight 
LƯU Ý 
● Chức năng hỗ trợ chiếu xa sử dụng 
camera ba chiều được lắp đặt ở vị trí 
phía trên của kính chắn gió. 

● Để biết chi tiết về cách xử lý camera 
ba chiều, tham khảo phần bổ sung 
Hướng dẫn sử dụng về hệ thống 
EyeSight. 
Chức năng hỗ trợ chiếu xa tự động sẽ 
thay đổi đèn pha từ chiếu xa sang chiếu 
gần (hoặc ngược lại). 

Đèn pha sẽ chuyển sang chiếu xa khi đáp 
ứng tất cả các điều kiện sau đây. 
● Khi tốc độ xe tăng lên đến hoặc cao 
hơn mức đã đặt trước. 
● Không có xe đi trước hoặc xe đi đến. 
● Khu vực phía trước xe không đủ ánh 

sáng. 
● Không có khúc cua gấp trên đường. 

Đèn pha sẽ chuyển sang chiếu gần khi 
đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. 
● Khi tốc độ xe giảm xuống hoặc thấp 
hơn mức đã đặt trước. 
● Khu vực phía trước xe đầy đủ ánh 
sáng. 
● Có xe đi trước hoặc đang chạy tới. 
● Khi hệ thống EyeSight bị lỗi hoặc tạm 
thời ngừng hoạt động. 

! Mẫu không có hệ thống 
EyeSight 
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1) Camera cho chức năng hỗ trợ chiếu xa 
 

 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
● Tuân thủ các điểm sau để vận 
hành đúng chức năng hỗ trợ chiếu 
xa. 

– Không dán tem hoặc nhãn lên 
kính chắn gió gần camera. 
– Không gắn bất kỳ phụ kiện nào 
gần gương chiếu hậu bên trong và 
camera. 

Nếu cần gắn tem, nhãn hoặc phụ kiện 
ở vị trí được nhắc đến ở trên, chúng tôi 
khuyên bạn nên tham khảo ý kiến đại 
lý SUBARU. 
● Tuân thủ các điểm sau để vận 
hành đúng chức năng hỗ trợ chiếu 
xa. 

– Không chạm vào camera hoặc 
ống kính. 
– Không tác động mạnh vào 
camera hoặc gương chiếu hậu bên 
trong. 
– Không tháo camera hoặc gương 
chiếu hậu bên trong. 
– Không làm đổ chất lỏng lên 
camera hoặc gương chiếu hậu bên 
trong. 
– Không đặt bất kỳ vật dụng nào 
trên bảng điều khiển. 
– Không mang quá nhiều hành lý. 
– Không cải tạo xe. 
– Sử dụng phụ tùng SUBARU 
chính hãng (hoặc sản phẩm tương 
đương) khi thay kính chắn gió. 

 
Chức năng hỗ trợ chiếu xa tự động sẽ 
thay đổi đèn pha từ chiếu xa sang chiếu 
gần (hoặc ngược lại). Khi tất cả các điều 
kiện sau đây được đáp ứng, đèn pha sẽ 
chuyển sang chiếu xa. 
● Khi tốc độ xe tăng lên đến hoặc cao 
hơn mức đã đặt trước. 
● Không có xe đi trước hoặc xe đi đến. 
● Khu vực phía trước xe không đủ ánh 
sáng 
● Không có khúc cua gấp trên đường. 

Đèn pha sẽ chuyển sang chiếu gần khi 
đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây. 
● Khi tốc độ xe giảm xuống hoặc thấp 
hơn mức đã đặt trước. 
● Khu vực phía trước xe đầy đủ ánh 
sángt. 
● Có xe đi trước hoặc đang chạy tới. 
! Cách sử dụng chức năng hỗ 

trợ chiếu xa (mẫu có hệ thống 
EyeSight) 

Chức năng hỗ trợ chiếu xa sẽ được kích 
hoạt khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau. 
● Công tắc điều khiển đèn ở vị trí 
“AUTO” và đèn pha chiếu gần tự động 
bật. 
● Đẩy cần rẽ về phía trước. 

 

 
Đèn báo hỗ trợ chiếu xa 

Khi chức năng hỗ trợ chiếu xa được kích 
hoạt, chỉ báo hỗ trợ chiếu xa trên cụm 
đồng hồ sẽ sáng. 

LƯU Ý 
Nếu chức năng hỗ trợ chiếu xa bị trục 
trặc hoặc tạm thời không hoạt động, đèn 
pha sẽ được cài đặt là chiếu gần. 
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! Cách sử dụng chức năng hỗ 
trợ chiếu xa 

 
 
 

Chức năng hỗ trợ chiếu xa bị lỗi: 

 
 

 LƯU Ý 
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(mẫu không có hệ thống 
EyeSight) 

Chức năng hỗ trợ chiếu xa sẽ được kích 
hoạt khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau. 
● Công tắc điều khiển đèn ở vị trí “AUTO” 
và đèn pha chiếu gần tự động bật. 
● Đẩy cần rẽ về phía trước. 

 

 

 
Đèn báo hỗ trợ chiếu xa (xanh) 

Khi chức năng hỗ trợ chiếu xa được kích 
hoạt, chỉ báo hỗ trợ chiếu xa trên cụm 
đồng hồ sẽ sáng. 

 
 

 
Cảnh báo hỗ trợ chiếu xa (vàng) 

Khi chức năng hỗ trợ chiếu xa bị trục 
trặc, cảnh báo hỗ trợ chiếu xa trên cụm 
đồng hồ sẽ xuất hiện. Trong trường hợp 
này, liên hệ đại lý SUBARU để kiểm tra 
xe. 
! Chức năng hỗ trợ chiếu xa dừng 

tạm thời 
Nếu chức năng hỗ trợ chiếu xa tạm thời 
dừng lại do tầm nhìn kém hoặc nhiệt độ 
bất thường, thông báo sẽ xuất hiện trên 
cụm đồng hồ. Sau khi các sự cố đã được 
khắc phục, lái xe một lúc để khôi phục hệ 
thống. 

Ngay cả khi đã đáp ứng các điều kiện 
hoạt động của chức năng hỗ trợ chiếu 
xa, có thể có trường hợp đèn báo hỗ 
chiếu xa không sáng. 

! Cách thay đổi chế độ đèn pha   3  
 thủ công 

Thay đổi thành chiếu gần: 
● Đặt công tắc điều khiển đèn thành “ ”. 
● Kéo cần trong khi đèn chiếu xa đang 
bật và nhả cần. 

Thay đổi thành chiếu xa: 
Đẩy cần về phía trước và nhả cần. 
Lúc này, chức năng hỗ trợ chiếu xa sẽ tắt, 
đèn báo hỗ trợ chiếu xa sẽ tắt và đèn báo 
chiếu xa sẽ bật. 

LƯU Ý 
● Sau khi thay đổi thủ công chế độ 
đèn pha sang chế độ chiếu xa, nếu 
muốn bật chức năng hỗ trợ chiếu xa, 
đẩy cần về phía trước và nhả cần. 
● Khi thay đổi bằng tay chế độ đèn 
pha sang chiếu xa, nếu xoay công tắc 
điều khiển đèn sang vị trí “       ” , đèn 
đỗ xe, đèn đánh dấu phía trước, đèn 
đánh dấu phía sau, đèn hậu và đèn soi 
biển số sẽ bật. 
 
 

 
 

– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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! Mẹo dành cho hệ thống hỗ trợ 
chiếu xa 

● Chức năng hỗ trợ chiếu xa nhận biết 
tình trạng xung quanh xe dựa trên độ sáng 
của đèn chiếu sáng phía trước xe của 
bạn, v.v. Do đó, chế độ đèn pha có thể 
chuyển đổi trong một số trường hợp 
không phù hợp với cảm giác của người lái 
xe. 
● Có thể không phát hiện thấy xe đạp 
hoặc xe kéo chở hàng. 
● Trong các trường hợp sau, độ sáng 
của ánh sáng xung quanh có thể không 
được phát hiện chính xác và chức năng 
hỗ trợ chiếu xa có thể không hoạt động 
bình thường. Do đó, ánh sáng chói của 
đèn chiếu xa có thể gây bất tiện cho xe 
đang tới hoặc xe phía trước. Ngoài ra, 
chế độ chiếu gần có thể tiếp tục hoạt 
động mặc dù không có xe nào đang tới 
hoặc xe phía trước. Trong những trường 
hợp như vậy, thay đổi chế độ đèn pha 
theo cách thủ công. 

– Khi thời tiết xấu (sương mù, tuyết, 
bão cát, mưa lớn, v.v..). 
– Khi kính chắn gió bị bẩn hoặc có 
sương mù. 
– Khi kính chắn gió bị nứt hoặc hư 
hỏng. 
– Nếu có ánh sáng tương tự như 
đèn pha hoặc đèn hậu ở khu vực  

xung quanh. 
– Khi có xe đang tới hoặc xe phía 
trước mà không bật đèn pha và đèn 
hậu. 
– Nếu đèn pha của xe đang tới hoặc 
đèn hậu của xe phía trước bị bẩn hoặc 
đổi màu, hoặc nếu ánh sáng của đèn 
không được nhắm chính xác. 
– Khi độ sáng tiếp tục thay đổi nhanh 
trong khi lái xe. 
– Khi lái xe trên đường có nhiều ổ gà 
hoặc mặt đường không bằng phẳng. 
– Khi lái xe trên đường có nhiều khúc 
cua. 
– Khi có một số vật phản xạ ánh sáng 
mạnh, chẳng hạn như biển báo đường 
bộ hoặc gương xe phía trước. 
– Khi phần phía sau của xe phía 
trước, chẳng hạn như thùng chứa, 
phản xạ ánh sáng mạnh. 
– Khi đèn pha của xe bị hỏng hoặc bị 
bẩn. 
– Khi xe bị nghiêng, chẳng hạn như 
trong trường hợp xe bị xẹp lốp hoặc 
đang được kéo. 
– Khi camera ba chiều (mẫu có hệ 
thống EyeSight)/camera (mẫu không 
có hệ thống EyeSight) bị biến dạng 
hoặc ống kính camera ba chiều (mẫu 
có hệ thống EyeSight)/camera (mẫu 
không có hệ thống EyeSight) bị bẩn. 

– Ngay sau khi động cơ khởi động. 
● Trong các điều kiện sau, chế độ đèn 
pha sẽ không được tự động thay đổi từ 
chiếu xa sang chiếu gần. 

– Khi xe của bạn đột ngột vượt qua 
xe đang tới ở khúc cua khuất tầm nhìn. 
– Khi xe khác đi qua phía trước xe 
của bạn. 
– Khi xe đang tới hoặc xe phía trước 
đi vào và khuất tầm nhìn do xuất hiện 
khúc cua liên tục, dải phân cách, cây 
ven đường, v.v. 

● Nếu camera ba chiều (mẫu có hệ thống 
EyeSight)/camera (mẫu không có hệ 
thống EyeSight) phát hiện ánh sáng từ 
đèn sương mù phía trước của xe đang tới, 
chế độ đèn pha có thể tự động thay đổi từ 
chiếu xa sang chiếu gần. 
● Chế độ đèn pha có thể thay đổi từ 
chiếu xa sang chiếu gần hoặc chế độ 
chiếu xa sang chiếu gần có thể tiếp tục, 
khi gặp tác động bởi đèn đường, tín hiệu 
giao thông, độ chiếu sáng của bảng quảng 
cáo hoặc vật thể phản chiếu như biển báo 
và biển chỉ dẫn. 
● Thời gian thay đổi chế độ đèn pha có 
thể khác nhau do các yếu tố sau. 

– Màu sắc hoặc độ sáng từ đèn pha 
của xe đang tới hoặc đèn hậu của xe 
phía trước. 
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– Đèn pha của xe đang tới hoặc đèn 
hậu của xe phía trước bị dính bùn, 
tuyết, v.v. 
– Chuyển động và hướng của xe 
đang tới hoặc xe phía trước. 
– Khi đèn pha của xe đang tới hoặc 
đèn hậu của xe phía trước chỉ chiếu 
sáng một bên. 
– Khi xe đối diện hoặc xe phía trước 
là xe gắn máy. 
– Điều kiện trên đường (độ dốc, 
đường cong, mặt đường, v.v.). 
– Số lượng hành khách và trọng 
lượng hàng hóa trên xe. 
– Giới hạn khả năng phát hiện của 
camera ba chiều (mẫu có hệ thống 
EyeSight)/camera (mẫu không có hệ 
thống EyeSight). 

 
 Hệ thống đèn chạy ban ngày 

 

 

   xe của bạn dễ dàng hơn.    
 

Đèn chạy ban ngày sẽ tự động sáng khi 
các điều kiện sau được đáp ứng. 
● Động cơ đang chạy. 
● Nhả phanh tay hoàn toàn. 
● Công tắc điều khiển đèn ở vị trí “AUTO” 
hoặc tắt. 

LƯU Ý 
● Nếu dùng phanh tay khi khởi động 
động cơ, đèn chạy ban ngày sẽ sáng 
khi nhả phanh tay. 
●  Khi công tắc đèn pha ở vị trí          “     
”  hoặc  “  ” , hệ thống đèn chạy ban 
ngày sẽ ngừng hoạt động. 
● Khi công tắc đèn pha ở vị trí “AUTO” 
và đèn pha tự động bật, đèn chạy ban 
ngày sẽ tắt. 

3-10. Đèn pha chiếu sáng 
theo góc lái (SRH)  

 
 
 

  3  
 
 
 
 
 

1) Vùng chiếu sáng hướng đến khi SRH 
được kích hoạt 

2) Vùng chiếu sáng hướng đến khi SRH 
không được kích hoạt 

SRH là chức năng tự động di chuyển ánh 
sáng đèn pha sang trái hoặc phải phù hợp 
với góc lái và tốc độ của xe. Chức năng 
này giúp cải thiện tầm nhìn vào ban đêm 
bằng cách chiếu sáng đường phía trước 
ở các góc và giao lộ. 
Có thể bật hoặc tắt chức năng SRH, cũng 
như có thể thay đổi cài đặt bằng cách sử 
dụng màn hình hiển thị thông tin. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Cài đặt xe” Tr.200. 

 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

Khi đèn chạy ban ngày đang sáng, 
đèn hậu sẽ không sáng. Khi bên 
ngoài trời tối, chuyển công tắc đèn 
sang vị trí “   ” để đèn pha và đèn 
hậu chiếu sáng. Điều này sẽ cải 
thiện tầm nhìn và cho phép người 
khác nhìn thấy 

CẢNH BÁO 

– CÒN TIẾP –
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1) Đèn báo SRH OFF  

Đèn báo SRH OFF trên màn hình cụm 
đồng hồ (LCD màu) tắt khi SRH được bật. 
Đèn báo SRH OFF trên màn hình cụm 
đồng hồ (LCD màu) bật khi SRH được tắt. 

 

 
Đèn cảnh báo SRH  

Nếu SRH bị trục trặc, đèn cảnh báo SRH 
trên màn hình cụm đồng hồ (LCD màu) sẽ 
sáng và thông báo sẽ xuất hiện trên màn 
hình cảnh báo khi công tắc đánh lửa ở vị 
trí “ON”. Điều này có nghĩa rằng SRH đã 
bị vô hiệu hóa. Chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU để kiểm tra. 

LƯU Ý 
● Trạng thái hoạt động/không hoạt 
động của chức năng SRH được giữ 
nguyên khi động cơ tắt, ngay cả khi 
động cơ được khởi động lại. 
● Khi chuyển công tắc đánh lửa sang 
vị trí “ON”, đèn báo SRH OFF sẽ sáng 
và tắt sau vài giây. 

● SRH chỉ kích hoạt khi xe đang di 
chuyển về phía trước với tốc độ xấp xỉ 
8 km/h (5 dặm/giờ) trở lên. 
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3-11. Hệ thống điều chỉnh độ 
cao chùm sáng                         

 
Đèn pha LED tạo ra nhiều ánh sáng hơn 
so với đèn pha halogen thông thường. 
Khi xe đang chở nặng và ánh sáng từ đèn 
pha chếch lên phía trên, người điều khiển 
của xe đang tới có thể bị chói mắt. 
Để ngăn chặn điều này, bộ cân bằng ánh sáng 
đèn pha tự động sẽ tự động điều chỉnh đèn pha 
đến độ cao tối ưu tùy thuộc vào tải trọng mà xe 
đang chở. 

 

 

 

3-12. Công tắc đèn sương 
mù  

 Công tắc đèn sương mù phía 
trước  

 

 
Điều kiện hoạt động của đèn sương mù 
phía trước 
1) Công tắc đèn pha 
2) Công tắc đèn sương mù 

Đèn sương mù phía trước sẽ bật nếu 
công tắc đèn sương mù được đặt ở vị trí 
“ ” khi đèn pha đáp ứng một trong các 
điều kiện sau. 
● Công tắc đèn pha ở vị trí “       ” hoặc  “  

   ”. 
● Công tắc đèn pha ở vị trí “AUTO” và 
đèn pha tự động bật. 

Để tắt đèn sương mù phía trước, hãy 
chuyển công tắc xuống vị trí “OFF”. 

 
 
 
 
 

  3  
 
 
 

Đèn chỉ báo 
Đèn báo nằm trên cụm đồng hồ sẽ sáng 
khi đèn sương mù phía trước sáng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Trong một số trường hợp nhất định, 
đèn pha có thể bị lệch và cần chỉnh 
đèn pha có thể không đặt chúng về 
góc thích hợp. Điều này có thể xảy 
ra sau khi xe được vận chuyển trên 
xe tải san phẳng, hoặc nếu xe đang 
đỗ và khởi động lại ở các góc độ 
khác nhau. Trong những trường 
hợp như vậy, chúng tôi khuyên bạn 
nên kiểm tra căn chỉnh đèn pha tại 
đại lý SUBARU. 

THẬN TRỌNG 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Công tắc đèn sương mù 
phía sau (nếu được 
trang bị) 

 

 
Điều kiện hoạt động của đèn sương mù 
phía sau 
1) Công tắc đèn pha 
2) Công tắc đèn sương mù 

Đèn sương mù phía sau sẽ bật nếu công 
tắc đèn sương mù được đặt ở vị trí “ ” 
khi đèn pha đáp ứng một trong các điều 
kiện sau. 
●  Công tắc đèn pha ở vị trí “       ” hoặc  “  

”. 
● Công tắc đèn pha ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tự động bật. 

 
Công tắc sẽ trở về vị trí “ ” khi được 
nhả ra. 
Để tắt đèn sương mù phía sau, thực hiện 
một trong các quy trình sau. 
● Xoay công tắc đèn sương mù lên trên, 
trở lại vị trí “ ”. 
● Xoay công tắc đèn sương mù xuống vị 
trí “OFF”. 

 

Đèn chỉ báo 
Đèn báo nằm trên cụm đồng hồ sẽ sáng 
khi đèn sương mù phía sau sáng. 

LƯU Ý 
Để tránh tình huống quên tắt đèn sương 
mù phía sau, mạch đèn sương mù phía 
sau được thiết kế để có thể tắt bất cứ khi  

 
nào thực hiện một trong các thao tác sau. 
● Công tắc đèn pha được đặt ở vị trí 
“OFF”. 
● Công tắc đèn pha được đặt ở vị trí 
“AUTO” và đèn pha tắt. 
● Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
tắt. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 
đèn sương mù phía sau sáng khi công 
tắc đèn pha được đặt ở vị trí “ ” hoặc 
công tắc đánh lửa chuyển sang vị trí 
“ON” trở lại. Vì vậy, nếu bạn muốn đèn 
sương mù phía sau sáng lại, chuyển 
công tắc đèn sương mù sang vị trí “ 
”. 
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3-13. Cần báo rẽ                       
 

 
1) Rẽ phải 
2) Tín hiệu chuyển làn qua phải 
3) Tín hiệu chuyển làn qua trái 
4) Rẽ trái 

Để kích hoạt tín hiệu báo rẽ: 
Thao tác đẩy cần rẽ lên/xuống và nhả sẽ 
kích hoạt tín hiệu báo rẽ. Sau đó cần rẽ 
trở lại vị trí ban đầu. 
Để huỷ tín hiệu báo rẽ: 
Đẩy và nhả nhẹ cần rẽ theo hướng ngược 
lại với hướng rẽ. 
Để báo hiệu chuyển làn: 
1. Đẩy nhẹ cần rẽ lên hoặc xuống. 
2. Giữ cần báo hiệu trong khi chuyển làn 

Đèn báo rẽ sẽ nhấp nháy theo hướng rẽ 
hoặc chuyển làn. Cần gạt sẽ tự động trở 
lại vị trí nghỉ khi nhả cần. 

LƯU Ý 
Đối với các mẫu xe có cần báo rẽ ở bên 
phải vô lăng, hướng đẩy của cần báo 
rẽ ngược lại với hướng được mô tả ở 
đây. 

 
 Bộ chuyển làn một chạm 

Để nháy đèn báo rẽ và bật đèn báo rẽ ba 
lần, đẩy nhẹ cần rẽ lên hoặc xuống rồi nhả 
ngay. 

LƯU Ý 
Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài 
đặt hoạt động/không hoạt động của 
bộ chuyển làn một chạm. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU gần nhất để biết thêm chi 
tiết. Việc cài đặt cũng có thể được 
thay đổi bằng cách vận hành màn 
hình hiển thị thông tin. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Cài đặt xe” Tr.200. 

3-14. Cần gạt và Cần rửa  

 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Trong thời tiết lạnh, không kích hoạt 
rửa kính chắn gió cho đến khi kính 
chắn gió được làm ấm đủ bằng chất 
làm tan băng. 
Nếu không, nước rửa kính có thể 
đóng băng trên kính chắn gió gây 
cản trở tầm nhìn. 

CẢNH BÁO 

 
 

Không thực hiện rửa kính liên tục 
trong hơn 10 giây hoặc khi thùng 
chứa nước rửa kính đã cạn. Điều 
này có thể gây ra tình trạng quá 
nhiệt cho động cơ. Thường 
xuyên kiểm tra mực nước rửa 
kính, chẳng hạn như tại các điểm 
dừng đổ nhiên liệu. 
Không rửa khi bề mặt kính chắn 
gió đang khô. Điều này có thể 
làm xước kính, làm hỏng bộ 
phận cao su của lưỡi gạt và có 
thể khiến mô tơ gạt nước bị 
hỏng. Luôn sử dụng nước rửa 
kính trước khi rửa kính chắn gió 
bị khô. 
Trong thời tiết lạnh, đảm bảo 
In freezing weather, be sure that 

THẬN TRỌNG 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Cần gạt và Cần rửa 
 

 
 

 
 
LƯU Ý 
● Mô tơ gạt nước kính chắn gió được 
bảo vệ chống quá tải bằng bộ ngắt 
mạch. Nếu động cơ hoạt động liên tục 
dưới tải nặng bất thường, bộ ngắt 
mạch có thể tác động để dừng động cơ 
tạm thời. Nếu điều này xảy ra, đỗ xe ở 
vị trí an toàn, tắt công tắc gạt nước và 
đợi khoảng 10 phút. Bộ ngắt mạch sẽ 
tự thiết lập lại và cần gạt nước sẽ hoạt 
động bình thường trở lại. 
● Làm sạch định kỳ cao su trên lưỡi 
gạt và kính bằng dung dịch rửa để ngăn 
ngừa vệt ố và loại bỏ sự tích tụ của 
muối đường hoặc màng đường. Bật 
rửa kính trong ít nhất 1 giây để dung 
dịch rửa được phun khắp kính chắn 
gió. 
● Thao tác gạt nước sẽ bị giật và tạo 
vệt trên kính nếu có dầu, sáp, côn trùng 
hoặc vật liệu khác bám trên kính chắn 
gió hoặc lưỡi gạt nước. Nếu không thể 
loại bỏ các vệt này sau khi rửa kính 
chắn gió hoặc nếu thao tác gạt nước bị 
giật, làm sạch bề mặt bên ngoài của 
kính chắn gió bằng miếng bọt biển 
hoặc vải mềm sử dụng chất tẩy rửa 
trung tính hoặc chất tẩy rửa ăn mòn 
nhẹ. Tuy nhiên, không sử dụng chất tẩy 
rửa để làm sạch cao su của lưỡi gạt. 
Chỉ sử dụng một miếng bọt biển hoặc 
 

rằng bộ phận cao su của lưỡi gạt 
không bị đóng băng trên kính 
chắn gió trước khi bật cần gạt 
nước. Cố gắng thực hiện điều 
này sẽ khiến cho không chỉ riêng 
cao su của lưỡi gạt mà còn cả mô 
tơ gạt nước có thể sẽ bị hỏng. 
Nếu thanh gạt nước bị đóng 
băng vào kính, đảm bảo vận hành 
bộ làm tan băng, bộ sấy cần gạt 
kính chắn gió (nếu được trang bị) 
hoặc làm ướt kính sau trước khi 
bật gạt nước. 
Nếu cần gạt ngừng hoạt động do 
có đá hoặc một số vật cản khác 
trên kính, điều này có thể khiến 
mô tơ gạt nước bị hỏng ngay cả 
khi đã tắt công tắc gạt nước. Nếu 
điều này xảy ra, nhanh chóng 
dừng xe ở vị trí an toàn, vặn công 
tắc đánh lửa sang vị trí “OFF” và 
lau kính để cần gạt hoạt động 
đúng cách. 
Sử dụng nước sạch nếu không 
có nước rửa kính chắn gió. Ở 
những khu vực mà nước bị đóng 
băng vào mùa đông, sử dụng 
Nước rửa kính chắn gió SUBARU 
hoặc loại tương đương. Tham 
khảo "Nước rửa kính” Tr.448. 

Ngoài ra, khi điều khiển xe khi 
trong thời tiết lạnh, sử dụng cần 
gạt loại chống đóng băng. 
Không làm sạch lưỡi gạt bằng 
nhiên liệu hoặc dung môi, chẳng 
hạn như chất làm mỏng hoặc 
benzen. Điều này sẽ làm hỏng 
lưỡi gạt. 
Khi công tắc gạt nước ở vị trí 
“AUTO”, không chạm vào kính 
chắn gió gần cảm biến mưa/ánh 
sáng và không đặt khăn ướt lên 
kính chắn gió gần cảm biến 
mưa/ánh sáng. Làm như vậy có 
thể dẫn đến việc gạt nước xảy ra 
vấn đề và gây thương tích. 
Khi rửa xe, đảm bảo rằng cần gạt 
nước đã được tắt. Nếu không, 
cần gạt nước có thể hoạt động 
bất ngờ và gây thương tích. 
Khi rửa xe trong tiệm rửa xe 
tự động, đảm bảo đã tắt cần 
gạt. Nếu không, cần gạt có 
thể bị hỏng vì chúng có thể 
bất ngờ hoạt động và chổi 
rửa xe có thể sẽ vướng vào 
chúng. 
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vải mềm (và không có chất tẩy rửa 
trung tính hoặc chất tẩy rửa ăn mòn 
nhẹ) để làm sạch phần này. Nếu lau 
mạnh cao su của lưỡi gạt, phần phủ 
đen sẽ bong ra, điều này sẽ khiến cho 
cần gạt bị rung. Ngoài ra, sau khi lau 
sạch, kiểm tra chắc chắn rằng cao su 
không bị lỏng. Sau khi làm sạch kính 
và cao su của lưỡi gạt, đừng quên rửa 
lại bằng nước sạch. Tráng nước cho 
đến khi kính không còn xuất hiện vết 
đọng thành hạt. Điều này cho thấy kính 
đã sạch. 
● Thay mới các lưỡi gạt nước (hoặc 
cao su lưỡi) nếu không thể loại bỏ vết 
sọc sau khi làm theo quy trình này. Để 
biết hướng dẫn thay thế, tham khảo 
“Thay lưỡi gạt” Tr.449. 
● Khi chuyển công tắc gạt nước sang 
vị trí “AUTO” trong khi công tắc đánh 
lửa ở vị trí “ON”, cần gạt nước sẽ hoạt 
động một lần. Điều này cho thấy rằng 
công tắc gạt nước đang ở vị trí 
"AUTO". 
● Khi công tắc gạt nước ở vị trí 
“AUTO”, các tình huống sau có thể xảy 
ra. 

– Cần gạt nước có thể hoạt động 
nếu cảm biến mưa/ánh sáng hoặc 
kính chắn gió bị rung hoặc các vật 
thể như côn trùng, bụi bẩn, bùn, 
v.v. bám trên bề mặt. Tắt gạt nước 

trừ khi trời mưa hoặc tuyết. 
– Cần gạt nước sẽ không hoạt 
động nếu cảm biến mưa/ánh sáng 
không phát hiện ra mưa hoặc tuyết. 
Nếu cần, gạt cần điều khiển xuống 
vị trí tốc độ thấp hoặc vị trí tốc độ 
cao. 
– Cần gạt nước có thể không 
hoạt động bình thường nếu cảm 
biến mưa/ánh sáng không phát 
hiện lượng hạt mưa vì có lớp phủ 
chống thấm nước, bụi bẩn hoặc 
băng ở nửa trên của kính chắn 
gió. 
– Cảm biến mưa/ánh sáng có thể 
bị trục trặc nếu cần gạt nước hoạt 
động không liên tục tùy thuộc vào 
lượng mưa. Nếu cần, xoay công 
tắc cần gạt nước sang bất kỳ vị trí 
nào ngoại trừ vị trí “AUTO”. Chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU và kiểm tra hệ thống 
càng sớm càng tốt. 
– Cần gạt nước ngừng hoạt động 
nếu nhiệt độ môi trường giảm 
xuống -158C (58F) hoặc thấp hơn. 
Cần gạt nước tiếp tục hoạt động khi 
nhiệt độ môi trường tăng lên đến 
−108C (148F) hoặc cao hơn. Nếu 
cần vận hành cần gạt nước dưới 
−158C (58F), gạt cần điều khiển  

xuống vị trí tốc độ thấp hoặc vị trí 
tốc độ cao. 
– Cần gạt nước có thể không hoạt 
động nếu nhiệt độ xung quanh cảm 
biến mưa/ánh sáng lớn hơn 808C 
(1768F) vì hệ thống không thể phát 
hiện lượng hạt mưa dưới nhiệt độ 
này. 
 3  

● Hệ thống này cũng được trang bị 
chức năng gạt mưa ngắt quãng theo 
tốc độ xe. Khi xe dừng, khoảng thời 
gian thao tác gạt nước sẽ dài hơn so 
với khi xe đang chạy. 
● Hệ thống này có thể hoạt động sai ở 
vị trí có sóng radio mạnh hoặc tiếng ồn. 
● Nếu công tắc gạt nước ở vị trí 
“AUTO” và cần gạt nước không hoạt 
động khi trời mưa, hoặc công tắc cần 
gạt nước ở vị trí “Tốc độ thấp” và cần 
gạt nước không hoạt động, chuyển 
công tắc gạt nước sang vị trí “Tốc độ 
cao". Trong trường hợp này, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 
● Xoay công tắc cần gạt nước sang vị 
trí “AUTO” khi công tắc đánh lửa ở vị 
trí “ON”, cần gạt nước sẽ hoạt động 
một lần. Điều này cho thấy rằng công 
tắc cần gạt nước đang ở vị trí "AUTO" 

 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Công tắc cần gạt và 
cần rửa kính 

Cần gạt nước chỉ hoạt động khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “ON”. 
! Cần gạt nước cho kính chắn gió 

 

 
 

: Sương mù (đối với một lần gạt) 
OFF: Tắt 
AUTO: Vận hành tự động 

: Tốc độ thấp 
: Tốc độ cao 

Để bật cần gạt nước, gạt cần điều khiển xuống. 
Khi công tắc cần gạt nước ở vị trí “AUTO”, cần 
gạt nước sẽ tự động hoạt động nếu cảm biến 
ánh sáng mưa phát hiện có mưa rơi. Thời gian 
gạt nước được điều chỉnh tự động tùy thuộc 
vào lượng mưa. 
Để tắt cần gạt nước, đưa cần gạt về vị trí 

“OFF”. 
Để gạt cần gạt nước một lần, đẩy cần lên. 
Cần gạt nước hoạt động cho đến khi nhả 
cần. 
LƯU Ý 
● Có thể thay đổi chế độ tự động điều 
chỉnh thời gian gạt từ chế độ cảm biến 
mưa sang chế độ thích ứng với tốc độ 
xe. Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài 
đặt. Để biết thêm chi tiết, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 
● Khi đang vận hành cần gạt ngắt 
quãng, nếu khởi động xe, cần gạt sẽ 
hoạt động một lần. Đại lý SUBARU có 
thể thay đổi cài đặt hoạt động/không 
hoạt động cho chức năng này. Để biết 
chi tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU. 

! Cảm biến ánh sáng mưa 
 

 
 Cảm biến ánh sáng mưa nằm trên kính 
chắn gió. 

! Kiểm soát độ nhạy cảm biến 
 

 
Xoay mặt số để điều chỉnh độ nhạy của
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cảm biến ánh sáng mưa để điều khiển cần 
gạt. Xoay mặt số xuống để tăng độ nhạy. 
Xoay mặt số lên để giảm độ nhạy. 

LƯU Ý 
Khi cần điều khiển ở vị trí “AUTO”, nếu 
xoay mặt số xuống dưới, cần gạt nước 
sẽ hoạt động một lần để thông báo 
rằng độ nhạy của cảm biến đã được 
tăng lên. 

! Rửa kính chắn gió 
 

 

 
Để rửa kính chắn gió, kéo cần điều khiển về 
phía bạn. Nước rửa kính sẽ được phun ra cho 
đến khi bạn nhả cần gạt. Cần gạt nước hoạt 
động khi bạn kéo cần gạt. 

 

 
Đèn cảnh báo nước rửa kính chắn gió  

LƯU Ý 
Đèn cảnh báo nước rửa kính chắn gió 
xuất hiện khi mực nước rửa trong 
thùng giảm xuống mức giới hạn. Nếu 
đèn cảnh báo xuất hiện, đổ đầy nước 
rửa kính vào bình. Đối với phương 
pháp nạp đầy bình, tham khảo “Nước 
rửa kính chắn gió” Tr.448. 

3-15. Cần rửa đèn pha           
 
 
 

  3  
 
 
 
 

Nếu kéo cần điều khiển về phía bạn và giữ 
nó trong hơn 1 giây khi công tắc đánh lửa 
ở vị trí “ON”, thao tác rửa đèn pha hoạt 
động cùng với thao tác rửa kính chắn gió 
trong các điều kiện sau. 
● Công tắc đèn ở vị trí “ ”. 
● Công tắc đèn ở vị trí “AUTO” và đèn 
pha tự động sáng. 

Thao tác rửa kính chắn gió ngừng phun 
nước rửa ngay khi cần điều khiển được 
nhả. Thao tác rửa đèn pha phun nước rửa 
trong khoảng 1 giây và sau đó tự động 
dừng. 

 

 
 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
Khi khu vực xung quanh nắp vòi phun 
để rửa đèn pha bị đóng băng, loại bỏ 
băng trước khi sử dụng. 
 

 

3-16. Chống sương mù và 
Chống đóng băng  

 

1) Bộ sấy kính sau 
2) Bộ sấy gương chiếu hậu bên ngoài 

(nếu được trang bị) 
3) Bộ sấy cần gạt kính chắn gió (nếu được 

trang bị) 

Hệ thống chống sương mù và chống 

đống băng chỉ được kích hoạt khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “ON”. 

 

 
Nút sấy gương chiếu hậu bên ngoài và 
kính sau 
1) Mẫu không có bộ sấy gương chiếu hậu bên ngoài 
2) Mẫu có bộ sấy gương chiếu hậu bên ngoài 

Để kích hoạt hệ thống chống sương mù 
và chống đống băng, nhấn vào nút sấy 
cửa sổ phía sau và gương chiếu hậu bên 
ngoài. Bộ sấy kính sau, bộ sấy gương 
chiếu hậu bên ngoài và bộ sấy cần gạt 
kính chắn gió được kích hoạt đồng thời. 
Đèn báo trên nút sẽ sáng lên khi hệ thống 
chống sương mù và chống đống băng 
được kích hoạt. 
Nhấn lại nút để tắt. Chúng cũng sẽ tắt khi công 
tắc đánh lửa được chuyển sang vị trí “ACC” 
hoặc “OFF”. 

Hệ thống chống sương mù và chống đống 

 
 
 
Không thực hiện thao tác rửa nếu 
thùng chứa nước rửa đã cạn. Nếu 
không, điều này có thể gây ra quá 
nhiệt cho động cơ. Kiểm tra mực 
nước rửa thường xuyên, chẳng hạn 
như tại các điểm dừng đổ nhiên liệu. 

 

THẬN TRỌNG 
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băng sẽ tự động tắt sau khoảng 15 phút. 
Nếu kính sau và gương chiếu hậu bên 
ngoài đã được làm sạch và cao su của 
lưỡi gạt đã được sưởi hoàn toàn trước 
thời điểm đó, hãy nhấn nút để tắt chúng. 
Nếu quá trình làm tan băng, xả tuyết hoặc 
sưởi chưa hoàn tất, bạn phải nhấn nút để 
bật lại chúng. 

Có thể cài đặt chống sương mù và chống 
đóng băng cho chế độ hoạt động liên tục 
bằng cách thao tác trên màn hình hiển thị 
thông tin. Để biết chi tiết, tham khảo "Cài 
đặt xe" Tr.200. 

 

 

 
 

LƯU Ý 
●  Bật hệ thống chống sương mù và 
chống đóng băng nếu cần gạt nước bị 
đóng băng vào kính chắn gió. 
● Nếu kính chắn gió bị tuyết phủ, loại 
bỏ tuyết để bộ sấy cần gạt kính chắn 
gió hoạt động hiệu quả. 
● Trong khi hệ thống chống sương 
mù và chống đóng băng ở chế độ hoạt 
động liên tục: 

– Nếu tốc độ xe vẫn ở mức 15 km/h 
(9 dặm/giờ) hoặc thấp hơn trong 15 
phút, hệ thống sấy cần gạt kính 
chắn gió sẽ tự động ngừng hoạt 
động. Tuy nhiên, hệ thống sấy kính 
sau và hệ thống sấy gương chiếu 
hậu bên ngoài vẫn duy trì hoạt động 
liên tục trong điều kiện này. 
– Nếu điện áp ắc quy của xe giảm 
xuống dưới mức cho phép, hoạt 
động liên tục của hệ thống chống 
sương mù và chống đóng băng sẽ 
bị hủy và ngừng hoạt động. 

Gương  231 
 

3-17. Gương  
 

Luôn kiểm tra xem gương chiếu hậu bên 
trong và bên ngoài đã được điều chỉnh 
đúng chưa trước khi bắt đầu lái xe. 

 
 Gương chiếu hậu bên 
trong (không có chức năng 
tự động mờ) (nếu được 
trang bị) 

 

 
1) Vị trí bình thường 
2) Vị trí chống chói 

Đẩy tab trên gương để đưa về vị trí bình 
thường. Để giảm độ chói từ đèn pha của 
xe phía sau, kéo tab đến vị trí chống chói. 

 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Để ngăn pin bị cạn, không vận hành 
hệ thống chống sương mù và 
chống đóng băng liên tục trong thời 
gian lâu hơn mức cần thiết. 
Không sử dụng các dụng cụ sắc 
nhọn hoặc chất tẩy rửa kính có 
chứa chất mài mòn để làm sạch 
bề mặt bên trong của kính sau. 
Chúng có thể làm hỏng các dây 
dẫn trên kính. 

THẬN TRỌNG 

 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 

– CÒN TIẾP –
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 Gương chiếu hậu tự động 
mờ (nếu được trang bị) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
! Cách sử dụng gương chiếu hậu 
tự động mờ 

 

 
1) Chỉ báo LED 
2) Công tắc bật/tắt làm mờ tự động 
3) Cảm biến 

1. Di chuyển thân chính của gương 
chiếu hậu tự động mờ và điều chỉnh vị trí 
để bạn có thể quan sát đủ hướng về phía 
sau. 

2. Nhấn công tắc bật/tắt làm mờ tự động 
để bật hoặc tắt chức năng làm mờ tự 
động. Khi bật chức năng làm mờ tự 
động, đèn báo LED sẽ sáng. 

LƯU Ý 
● Cảm biến được đặt ở phía trước và 
phía sau gương. 
● Ngay cả khi gương ở chế độ làm mờ 
tự động, mặt gương vẫn sáng nếu 
chuyển cần chọn sang vị trí “R”. Điều 
này giúp có được tầm nhìn tốt về phía 
sau, khi lùi xe. 

 Gương chiếu hậu bên ngoài 
! Gương lồi 
 

 

Khi nhìn vào gương cầu lồi, vật 
trông sẽ nhỏ hơn và xa hơn so với 
khi nhìn vào trong gương phẳng. 
Không sử dụng gương cầu lồi để 
ước định khoảng cách của các 
phương tiện phía sau khi chuyển 
làn. Nhìn vào gương bên trong 
(hoặc nhìn ngoái lại) để xác định 
kích thước và khoảng cách thực 
của các vật thể mà nhìn thấy trong 
gương cầu lồi 

CẢNH BÁO 

Để đảm bảo an toàn, luôn chỉnh gương 
và vận hành công tắc trước khi điều 
khiển xe. Chỉ thực hiện thao tác bật/tắt 
làm mờ tự động khi cần thiết. Nếu 
không, có thể xảy ra tai nạn bất ngờ. 
 

CẢNH BÁO 

 
 
Khi lau gương, dùng khăn giấy 
hoặc chất liệu tương tự làm ẩm 
bằng nước lau kính. Không xịt 
nước rửa kính trực tiếp lên 
gương vì có thể khiến cho nước 
rửa kính đi vào vỏ gương và làm 
hỏng gương. 
Cảm biến phát hiện độ sáng 
được đặt ở phía trước và phía 
sau gương. Không gắn bất kỳ vật 
thể nào như nhãn dán lên vùng 
cảm biến hoặc đặt bất kỳ vật 
dụng nào lên gương. 

 

THẬN TRỌNG 

 
 

Đảm bảo điều chỉnh gương trước 
khi lái xe. 

THẬN TRỌNG 
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! Công tắc gương điều khiển 
từ xa 

 
 

LƯU Ý 

 
 
 

 ON. 

 Gương  233 

 

 
: Chọn bên để điều chỉnh 
: Kiểm soát hướng 

Gương điều khiển từ xa hoạt động khi 
công tắc đánh lửa ở vị trí “ON” hoặc 
“ACC”. 
1. Xoay công tắc điều khiển sang bên mà 
bạn muốn điều chỉnh. “L” là gương bên 
trái, “R” là gương bên phải. 
2. Di chuyển công tắc điều khiển theo 
hướng bạn muốn di chuyển gương. 
3. Đưa công tắc điều khiển trở lại vị trí 
nghỉ để ngăn hoạt động vô ý. 

● Gương cũng có thể được điều 
chỉnh theo cách thủ công. 

Đối với mẫu có chức năng ghi nhớ: 
● Gương chiếu hậu bên ngoài có thể 
được điều chỉnh trong khoảng 45 giây 
sau khi các điều kiện sau được đáp 
ứng. 

– Công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “OFF”. 
– Cửa được mở khóa bằng thiết bị 
điều khiển cầm tay. 

● Góc gương chiếu hậu bên ngoài có 
thể được đăng ký bằng nút “1”, “2” 
hoặc từng nút trên thiết bị điều khiển 
cầm tay. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Ghế lái chỉnh điện với chức năng ghi 
nhớ đồng bộ với gương ngoài” 
Tr.34. 
● Các góc gương chiếu hậu bên ngoài 
cũng có thể được truy xuất bằng thông 
tin người dùng EyeSight. Để làm như 
vậy, thực hiện đăng ký người dùng 
trong khi cài đặt EyeSight. Tham khảo 
“EyeSight” Tr.207. 

! Tính năng nghiêng xuống 
vào số lùi (nếu được trang 
bị) 

Khi lùi xe, gương ngoài bên phải và/hoặc 
bên trái sẽ tự động hướng xuống để có 
tầm nhìn phía sau tốt hơn. 
1. Đẩy công tắc đánh lửa sang vị trí  

2. Di chuyển cần chọn đến vị trí R (Lùi). 
3. Mặt gương chiếu hậu bên ngoài 
chuyển động xuống dưới. 

Mặt gương chiếu hậu bên ngoài sẽ trở  
lại vị trí ban đầu khi thỏa mãn điều kiện sau   3  
 
● Khoảng 9 giây sau khi di chuyển cần 
chọn đến bất kỳ vị trí nào khác ngoài R 
(Ngược). 
● Công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “OFF”. 
● Xe đang chạy. 

LƯU Ý 
● Độ lệch góc của gương khi nghiêng 
xuống vào số lùi có thể được đăng ký 
bằng nút “1”, “2” hoặc từng nút trên 
thiết bị điều khiển cầm tay. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Ghế lái chỉnh điện với 
chức năng ghi nhớ đồng bộ với gương 
ngoài” Tr.34. 
● Độ lệch góc của gương khi nghiêng 
xuống vào số lùi cũng có thể được truy 
xuất bằng thông tin người dùng 
EyeSight. Để làm như vậy, thực hiện 
đăng ký người dùng trong khi cài đặt 
EyeSight. Tham khảo “EyeSight” 
Tr.207. 
● Có thể thay đổi cài đặt hoạt 
động/không hoạt động bằng cách 

 
 
– CÒN TIẾP – 

B
ảng tap-lô và Điều khiển 
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thao tác trên màn hình hiển thị thông 
tin. Để biết chi tiết, tham khảo "Cài đặt 
xe” Tr.200. 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) cho 
chức năng này được cài đặt cho 
gương chiếu hậu bên ghế hành khách 
phía trước. Đại lý SUBARU có thể thay 
đổi cài đặt hoạt động gương bên phía 
người lái. Chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU để biết thêm 
chi tiết. 

 

 
Để điều chỉnh độ lệch góc của gương khi 
nghiêng xuống vào số lùi, điều chỉnh 
gương chiếu hậu bên ngoài bằng cách sử 
dụng công tắc điều khiển gương từ xa khi 
chế độ nghiêng xuống vào số lùi hoạt 
động. Để biết chi tiết về cách điều chỉnh 
độ lệch góc của gương khi nghiêng xuống 
vào số lùi, tham khảo “Công tắc gương 
điều khiển từ xa” Tr.233. 
Chức năng ghi nhớ: 
Độ lệch góc của gương khi nghiêng xuống 
vào số lùi có thể được đăng ký. Đăng ký 
vị trí bằng nút “1”, “2” hoặc từng nút trên 
chìa khóa thông minhvà truy xuất vị trí. 

Để biết chi tiết về việc đăng ký hoặc truy 
xuất vị trí, tham khảo “Ghế lái chỉnh điện 
với chức năng ghi nhớ đồng bộ với gương 
ngoài” Tr.34. 

LƯU Ý 
Nếu ghế được di chuyển về phía trước 
hoặc phía sau 30mm (1,18 in) trở lên, 
thì chế độ nghiêng xuống vào số lùi sẽ 
di chuyển đến vị trí mặc định của nhà 
sản xuất hoặc vị trí cuối cùng được 
giữ. 
Chức năng giữ vị trí cuối cùng: 
Độ lệch góc của gương khi nghiêng xuống 
vào số lùi có thể được đặt thành góc được 
điều chỉnh mới nhất. 
Chức năng giữ vị trí cuối cùng hoạt động 
khi điều kiện sau được đáp ứng. 
● Không sử dụng chức năng ghi nhớ. 
● Ghế được di chuyển về phía trước 
hoặc phía sau 30 mm (1,18 in) hoặc hơn. 

LƯU Ý 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) cho 
chức năng này được đặt là “không 
hoạt động”. Cài đặt này có thể được 
thay đổi thành "hoạt động" tại các đại 
lý SUBARU. Để biết thêm chi tiết, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU. 
● Nếu cài đặt chức năng giữ vị trí cuối 
cùng là "không hoạt động", thì chế độ 
nghiêng xuống vào số lùi sẽ di chuyển 
về vị trí mặc định của nhà sản xuất. 

! Công tắc gương gập điện 
 

 
Công tắc gương gập điện hoạt động khi 
công tắc đánh lửa ở vị trí “ON” hoặc 
“ACC”. 
Để gập gương ngoài, bấm công tắc 
gương gập điện. Để mở gương, nhấn lại 
vào công tắc. 

LƯU Ý 
● Nếu gương ngoài đã được vận hành 
(gập hoặc mở) theo cách thủ công, khi 
xoay công tắc đánh lửa từ vị trí “OFF” 
sang vị trí “ACC” hoặc “ON”, gương 
ngoài có thể được điều chỉnh tự động 
tùy thuộc vào trạng thái của công tắc 
gương gập điện. 
● Nếu gương chiếu hậu bên ngoài 
được gập một chút theo cách thủ công 
về phía trước so với vị 

 
 

Nhấn bàn đạp phanh trong quá trình 
điều chỉnh độ lệch góc của gương 
khi nghiêng xuống vào số lùi. 

THẬN TRỌNG 
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trí thường mở, khi chuyển công tắc 
điện từ vị trí “OFF” sang vị trí “ACC” 
hoặc “ON”, gương chiếu hậu bên 
ngoài có thể tự động gập về phía trước 
tùy thuộc vào trạng thái của công tắc 
gương gập điện. Khi điều này xảy ra, 
nhấn công tắc gương gập điện. Bằng 
cách đó, gương chiếu hậu bên ngoài 
mà đã được gập lại ở vị trí xa nhất về 
phía trước sẽ mở rộng đến vị trí mở ra 
thường xuyên và sau đó gập về phía 
sau theo cách thông thường. Để mở 
các gương chiếu hậu bên ngoài, nhấn 
lại vào công tắc. 

● Khi gập gương ngoài theo cách thủ 
công, gương có thể không mở ra khi 
nhấn công tắc, mặc dù vẫn nghe thấy 
âm thanh vận hành của động cơ. Khi 
điều này xảy ra, vận hành lại công tắc 
gương gập điện. 

● Khi mở gương chiếu hậu bên ngoài 
theo cách thủ công, gương có thể bị 
lung lay. Đảm bảo mở gương qua thao 
tác với công tắc. Nếu gương chiếu hậu 
bên ngoài vẫn lung lay, gập gương lại 
rồi mở ra bằng cách vận hành lại công 
tắc. 

● Khi nhiệt độ xuống thấp, gương 
chiếu hậu bên ngoài có thể ngừng 
hoạt động. Đẩy công tắc một lần nữa. 
Khi gương chiếu hậu bên ngoài 
không hoạt động thông qua việc vận 
hành công tắc, di chuyển 

gương chiếu hậu bên ngoài nhiều lần 
theo cách thủ công. Điều này giúp 
bạn có thể vận hành chúng bằng 
thao tác chuyển mạch. 

● Việc thao tác liên tục trên công tắc 
gập gương gập điện có thể khiến 
gương không hoạt động. Đây không 
phải là sự cố. Thao tác trở lại sau một 
khoảng thời gian ngắn. 

● Gương chiếu hậu bên ngoài có thể 
được vận hành (gấp lại hoặc mở ra) 
theo cách thủ công trong khoảng 45 
giây sau khi các điều kiện sau được 
đáp ứng. 

– Công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “OFF”. 

– Cửa được mở khóa bằng thiết bị 
điều khiển cầm tay. 

! Chức năng gương cửa gập 
điện 

Gương tự động gập lại khi công tắc 
gương gập điện ở vị trí mở, công tắc đánh 
lửa OFF và cửa được khóa. 

Gương tự động mở ra khi gương gập điện 
ở vị trí mở và cửa mở khóa. 

LƯU Ý 
● Chức năng gương cửa gập điện 
không hoạt động khi công tắc gương 

gập điện ở vị trí gập. 

● Có thể thay đổi cài đặt đối với chức 
năng gương cửa gập điện bằng cách 
thao tác trên màn hình hiển thị thông 
tin. Để biết chi tiết, tham khảo "Cài đặt 
xe”  

Tr.200.  Ngoài ra, cài đặt có thể được 
thay đổi bởi đại lý SUBARU. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để biết thêm chi tiết.    

B
ảng tap-lô và Điều khiển 
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3-18. Tay lái điều chỉnh tầm 
lái/góc nghiêng  

 

 
 

 

 
1) Điều chỉnh góc nghiêng 
2) Điều chỉnh tầm lái 

 
1. Điều chỉnh vị trí ghế. Tham khảo 
“Ghê trước” Tr.29. 

2. Kéo cần khóa tầm lái/góc nghiêng 
xuống. 

3. Di chuyển vô lăng đến mức mong 
muốn. 
4. Kéo cần lên để khóa vô lăng tại chỗ. 
5. Đảm bảo vô lăng được khóa an toàn 
bằng cách thử di chuyển lên và xuống, 
tiến và lùi. 

3-19. Còi  
 

Để còi phát ra âm thanh, hãy nhấn vào 
đệm còi 

Không điều chỉnh tầm lái/góc 
nghiêng khi lái xe. Điều này có 
thể gây ra mất kiểm soát phương 
tiện và dẫn đến thương tích. 
Nếu không thể nâng cần đến vị trí 
cố định, điều chỉnh lại vô lăng. 
Lái xe mà không khóa tay lái sẽ 
rất nguy hiểm. Điều này có thể 
gây ra mất kiểm soát phương 
tiện và dẫn đến thương tích. 

CẢNH BÁO 
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4-1. Kiểm soát thông gió
Quạt thông gió giữa

Di chuyển các tab để chỉnh hướng luồng
khí. Để mở quạt thông gió, xoay tab 
ngược chiều kim đồng hồ. Để đóng quạt 
thông gió, xoay tab theo chiều kim đồng 
hồ.

Quạt thông gió bên

Di chuyển các tab để chỉnh hướng luồng
khí. Để mở quạt thông gió, xoay tab 
ngược chiều kim đồng hồ. Để đóng quạt 
thông gió, xoay tab theo chiều kim đồng 
hồ.

Quạt thông gió sau 
(nếu được trang bị)

1) Mở
2) Đóng

Di chuyển các tab để chỉnh hướng luồng
khí. Để mở quạt thông gió, xoay bánh 
răng đóng/mở lưới tản nhiệt phía sau lên 
vị trí “ ”
Để đóng quạt thông gió, xoay bánh răng 
đóng/mở lưới tản nhiệt phía sau xuống vị
trí “ ”.
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4-2. Bảng Điều hoà không khí 
 
 
 
 
 
 

  4  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

Chức năng làm mát chỉ hoạt 
động khi động cơ đang hoạt 
động. 
Không để trẻ em, người lớn, 
hoặc người thường cần sự hỗ 
trợ của người khác trong xe của 
bạn một mình. Và thú cưng cũng 
vậy. Vào những ngày nắng nóng, 
nhiệt độ trong chiếc xe đóng kín 
có thể tăng nhanh chóng, đủ để 
gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc có thể gây tử vong cho 
người hoặc động vật. 

CẢNH BÁO 

Điều hoà không khí 
 

– CÒN TIẾP –
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1) Màn hình điều hoà không khí 
2) Bộ sấy cửa sổ phía sau và gương chiếu 

hậu bên ngoài (nếu được trang bị) 
(Tham khảo “Chống sương mù và 
Chống đóng băng” Tr.230.) 

3) Nút điều chỉnh nhiệt độ (bên tay phải) 
(Tham khảo “Điều chỉnh nhiệt độ” 
Tr.247.) 

4) Nút điều chỉnh nhiệt độ bên tay trái) 
(Tham khảo “Điều chỉnh nhiệt độ” 
Tr.247.) 

5) Nút làm tan băng (Tham khảo "Hệ thống 
làm tan băng” Tr.250.) 

 
LƯU Ý 
Hình minh họa bên trái là ví dụ điển 
hình đối với mẫu tay lái bên trái. Đối với 
mẫu tay lái bên phải, vị trí của một số 
nút khác với vị trí được hiển thị trong 
hình minh họa. 
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  Màn hình điều hoà không khí 
 
 

 

 
Màn hình điều hoà không khí 

 : Chạm vào chỉ báo chế độ điều hoà không khí 
1) Biểu tượng ON/OFF điều hoà không khí 
2) Chỉ báo chế độ điều hoà không khí 
3) Biểu tượng có thể tùy chỉnh*1 

4) Chỉ báo tốc độ quạt 
5) Màn hình chọn chế độ hướng gió 
6) Biểu tượng chọn chế độ điều hoà không khí 
7) Màn hình điều chỉnh tốc độ quạt 4  
*1: Biểu tượng có thể tùy chỉnh được thay 

đổi thành biểu tượng yêu thích. Tham 
khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 

LƯU Ý 
Hình minh họa bên trái là ví dụ điển 
hình đối với mẫu tay lái bên trái. Đối với 
mẫu tay lái bên phải, vị trí của một số 
nút khác với vị trí được hiển thị trong 
hình minh họa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Đ
iều hoà không khí 

– CÒN TIẾP –
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 Màn hình điều chỉnh nhiệt độ 
 
 

 

 
Màn hình điều hoà không khí 

 : Chạm vào màn hình điều chỉnh nhiệt độ 
1) Biểu tượng ON/OFF điều hoà không khí 
2) Chỉ báo chế độ điều hoà không khí 
3) Biểu tượng có thể tùy chỉnh*1 

4) Chỉ báo tốc độ quạt 
5) Thanh điều chỉnh nhiệt độ 
6) Màn hình điều chỉnh nhiệt độ 
7) Màn hình điều chỉnh nhiệt độ sưởi ghế 

(nếu được trang bị)*2 

8) Chỉ báo chế độ SYNC 
9) Chỉ báo nhiệt độ cài đặt (bên phải) 
10) Chỉ báo sưởi ghế bên phải (nếu được 

trang bị)*2 

11) Biểu tượng SYNC 
12) Chỉ báo sưởi ghế bên trái (nếu được 

trang bị)*2 

13) Chỉ báo nhiệt độ cài đặt (bên trái) 
*1: Biểu tượng có thể tùy chỉnh được thay 

đổi thành biểu tượng yêu thích. Tham 
khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 

*2: Để biết thêm chi tiết, tham khảo “Bộ sưởi 
ghế trước” Tr.250. 

LƯU Ý 
Hình minh họa bên trái là ví dụ điển 
hình đối với mẫu tay lái bên trái. Đối với 
mẫu tay lái bên phải, vị trí của một số 
nút khác với vị trí được hiển thị trong 
hình minh họa. 
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4-3. Vận hành Hệ thống Điều 
hoà không khí tự động  

 

 
Màn hình điều chỉnh nhiệt độ 
1) Chế độ hướng gió 
2) Chọn cửa hút gió 
3) Máy điều hoà 
4) Tốc độ quạt 

Khi chọn chế độ tự động hoàn toàn, các 
chức năng sau sẽ được điều khiển tự 
động. 
● Chế độ hướng gió 
● Chọn cửa hút gió 
● Hoạt động của máy nén điều hòa 

không khí 
● Tốc độ quạt 

Để kích hoạt chế độ này, thực hiện như 
sau. 
1. Chạm vào chỉ báo chế độ điều hoà  

không khí. 
2. Chạm “AUTO”. 
3. Cài đặt nhiệt độ ưu tiên. Tham khảo 
“Điều chỉnh nhiệt độ” Tr.247. 

 
LƯU Ý 
● Vận hành hệ thống điều hoà không 
khí tự động khi động cơ đang chạy. 
● Ngay cả khi không cần làm mát, máy 
nén điều hòa không khí sẽ tự động bật 
nếu nhiệt độ được cài đặt thấp hơn 
nhiều so với nhiệt độ không khí đầu ra 
hiện tại. Ngay cả trong trường hợp này, 
đèn báo “A/C” trên màn hình điều hoà 
không khí. 
● Máy điều hòa có thể không hoạt 
động trong các trường hợp sau: 

– Khi nhiệt độ cabin thấp 
– Khi nhiệt độ môi trường giảm 
xuống gần 08C (328F) 

● Phạm vi nhiệt độ có thể kiểm soát, 
có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số 
kỹ thuật của xe ở từng khu vực. 
● Nếu thực hiện thao tác gì ngoài điều 
chỉnh nhiệt độ trong khi màn hình ở 
chế độ tự động hoàn toàn, đèn báo 
“FULL” sẽ tắt và đèn báo “AUTO” sẽ 
vẫn sáng. Sau đó, bạn có thể điều 
chỉnh hệ thống bằng cách thủ công 
như mong muốn trên màn hình điều 
hoà không khí hậu. Để chuyển hệ  

thống về chế độ tự động hoàn toàn, 
chạm vào “AUTO”. 
Để tắt hệ thống điều hoà không khí, chạm 
vào "ON/OFF”. 
Lúc này, chế độ chọn cửa hút gió sẽ khác 
nhau tùy thuộc vào chế độ tự động hay 
chế độ thủ công. 
● Khi chế độ chọn cửa hút gió được đặt là  
tự động: Lưu thông không khí bên ngoài 4  
● Khi chế độ chọn cửa hút gió được đặt 
là thủ công: Không thay đổi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 
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 Cảm biến 
 

 

 
1) Cảm biến năng lượng mặt trời 
2) Cảm biến nhiệt độ không khí bên trong 

Hệ thống điều hoà không khí tự động sử 
dụng một số cảm biến. Các cảm biến này 
rất nhạy. Nếu xử lý không đúng cách và bị 

hỏng, hệ thống có thể không kiểm soát 
được nhiệt độ bên trong một cách chính 
xác. Để tránh làm hỏng các cảm biến, 
tuân thủ các biện pháp an toàn sau đây: 
– Không gây tác động lên cảm biến. 
– Không làm ướt cảm biến. 
– Không che cảm biến. 

4-4. Điều hoà không khí thủ công 
 Chọn chế độ hướng gió  

Chọn chế độ hướng gió ưu tiên qua thao 
tác sau. 
Qua màn hình điều hoà khí hậu: 
1. Chạm vào chỉ báo chế độ điều hoà 
không khí. 
2. Chạm vào chế độ hướng gió ưu tiên. 

 
Các chế độ hướng gió như sau. 

 

 
A) Mẫu có quạt thông gió phía sau 

Quạt thông gió: Cửa bảng tap-lô 
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A) Mẫu có quạt thông gió phía sau  
Quạt thông gió 2: Cửa bảng tap-lô và 
cửa chân 

 

 
A) Mẫu có quạt thông gió phía sau 

Hai mức: Cửa bảng tap-lô và cửa chân 

A) Mẫu có quạt thông gió phía sau 
Nhiệt: Cửa chân, cả hai cửa bên của bảng 
tap-lô và một số thông qua cửa của hệ 
thống làm tan băng trên kính chắn gió 
(Một lượng nhỏ không khí lưu thông ở khu 
vực kính chắn gió và cả hai cửa sổ bên để 
ngăn sương mù.) 

A) Mẫu có quạt thông gió phía sau 
Xử lý nhiệt: Cửa của hệ thống làm tan 
băng trên kính chắn gió, cửa chân và cả 
hai cửa bên của bảng tap-lô 

 Điều chỉnh nhiệt độ 
Thực hiện thao tác sau để điều chỉnh nhiệt 
độ của luồng không khí từ các cửa gió. 
Nút điều chỉnh nhiệt độ: 
Nhấn nút điều chỉnh nhiệt độ, màu xanh 
(mát) hoặc màu đỏ (ấm). 
Màn hình điều chỉnh nhiệt độ: 
1. Chạm vào chỉ báo nhiệt độ cài đặt. 
2. Chọn nhiệt độ ưu tiên bằng thao tác 
sau. 

● Chạm và di chuyển thanh điều chỉnh 
nhiệt độ. 

 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Điều hoà không khí 

– CÒN TIẾP –
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● Chạm vào “ ”/“ ”. 
● Chạm vào nhiệt độ ưu tiên trong màn 
hình điều chỉnh nhiệt độ. 

 
! Chế độ Max A/C  
Để làm mát nhanh hơn, chạm vào “MAX 
A/C” trên biểu tượng chọn chế độ điều 
hoà không khí hoặc biểu tượng có thể tùy 
chỉnh. 
Khi bật chế độ Max A/C, các cài đặt sau 
sẽ tự động thay đổi. 
● Máy điều hòa sẽ bật. 
● Nhiệt độ sẽ được cài đặt ở mức thấp 
nhất. 
● Tốc độ quạt sẽ được cài đặt ở tốc độ 
tối đa. 
● Không khí vào sẽ được đặt ở chế độ 
tuần hoàn. 
● Cài đặt chế độ hướng gió sẽ được cài 
đặt thành chế độ thông gió. 

Để tắt chế độ MAX A/C và quay lại cài đặt trước 
đó, chạm lại vào “MAX A/C”. 
! Chế độ SYNC 
Khi bật chế độ SYNC, cả nhiệt độ bên ghế 
lái và ghế hành khách đều được đồng bộ 
hóa bằng cách sử dụng nút điều chỉnh 
nhiệt độ bên ghế lái và màn hình điều 
chỉnh nhiệt độ. 
1. Chạm vào chỉ báo nhiệt độ cài đặt. 

 
2. Chạm vào “SYNC” để bật hoặc tắt chế 
độ SYNC. 

Đèn báo chế độ SYNC sẽ chuyển sang 
màu trắng. Chạm lại vào “SYNC”, nhấn  
nút điều chỉnh nhiệt độ bên ghế hành 
khách hoặc vận hành thanh điều chỉnh 
nhiệt độ bên ghế hành khách để hủy chế 
độ SYNC. Chỉ báo chế độ SYNC sẽ 
chuyển sang màu xám. Trong trường hợp 
này, việc điều chỉnh nhiệt độ bên ghế lái 
và ghế hành khách sẽ được tách biệt. 
Nhiệt độ sẽ được điều chỉnh riêng bằng 
nút điều chỉnh nhiệt độ bên ghế hành 
khách cũng như thanh điều chỉnh nhiệt độ 
bên ghế hành khách. 

 Điều chỉnh tốc độ quạt 
Chọn tốc độ quạt ưu tiên bằng thao tác 
sau. 
Qua chỉ báo tốc độ quạt: 
Chạm      hoặc     trên màn hình điều 
hoà không khí. 
Qua màn hình điều chỉnh tốc độ quạt: 
1. Chạm vào chỉ báo chế độ điều hoà 
không khí 
2. Chạm vào tốc độ quạt ưu tiên. Hoặc có 
thể thay đổi tốc độ quạt bằng cách kéo ngón 
tay trên màn hình. 

 Điều chỉnh máy điều hoà 
Máy điều hòa chỉ hoạt động khi động cơ 
đang hoạt động. 
Thực hiện thao tác sau khi quạt đang hoạt 
động để bật máy điều hòa. 
● Nếu “A/C” hiển thị trên biểu tượng có 
thể tùy chỉnh, chạm vào “A/C”. Khi máy 
điều hòa đang bật, chỉ báo “A/C” sẽ sáng. 
● Nếu biểu tượng có thể tùy chỉnh khác 
với “A/C” được hiển thị, chạm vào chỉ báo 
chế độ điều hoà không khí. Sau đó chạm 
vào “A/C” trên biểu tượng chọn chế độ 
điều hoà không khí. Khi máy điều hòa 
được bật, “A/C” sẽ chuyển sang màu 
xanh. 

Để tắt máy điều hòa, chạm lại vào “A/C”. 
Đèn báo sẽ tắt hoặc chuyển sang màu 
xám. 

LƯU Ý 
Để chống sương mù hoặc hút ẩm hiệu 
quả trong thời tiết lạnh, bật điều hòa 
không khí. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ 
xung quanh giảm xuống khoảng 08C 
(328F), máy điều hòa và hệ thống hút 
ẩm có thể không hoạt động bình 
thường. 
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 Chọn cửa hút gió 
Chọn cửa hút gió bằng cách chạm vào 
biểu tượng chọn cửa hút gió. 

Chế độ tuần hoàn: 
Không khí được tuần hoàn bên trong xe. 
Chế độ này được sử dụng cho các trường 
hợp sau. 
● Khi lái xe trên đường nhiều bụi 
● Khi muốn tăng hiệu suất làm mát (ví 
dụ: trong thời tiết đặc biệt nóng) 

Thực hiện thao tác sau để chọn chế độ 
này. 
● được hiển thị trên biểu tượng có 
thể tùy chỉnh: 

(1) Chạm . 
● không được hiển thị trên biểu 
tượng có thể tùy chỉnh: 

(1) Chạm vào chỉ báo chế độ điều hoà 
không khí. 
(2) Chạm trên biểu tượng chọn 
chế độ điều hoà không khí. 

 sẽ được hiển thị trên chỉ báo chế độ 
điều hoà không khí. 

Chế độ lưu thông không khí bên ngoài: 
Không khí bên ngoài được hút vào 
khoang hành khách. Chế độ này được sử 
dụng cho các trường hợp sau. 
● Khi đường không còn bụi 

 
 
 

● Khi bên trong đã dịu đến nhiệt độ dễ 
chịu 

Thực hiện thao tác tương tự như chế độ  
tuần hoàn để thay đổi chế độ        sẽ được 
hiển thị trên chỉ báo chế độ điều hoà 
không khí. 

 

 
 

LƯU Ý 
● Đèn báo trên biểu tượng chọn cửa 
hút gió nhấp nháy khi động cơ khởi 
động, hệ thống điện có thể xảy ra sự 
cố. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU để kiểm tra. 
● Đèn báo trên biểu tượng chọn cửa 
hút gió có thể nhấp nháy trong các 
trường hợp sau. Tuy nhiên, đây không 
phải là lỗi. 

– Sau khi ắc quy xe đã được ngắt 
và kết nối lại. 
– Khi điện áp của ắc quy thấp. 

 Điều hoà không khí thủ công   249 
 

● Khi đảm bảo lưu thông không khí 
bên ngoài, hệ thống có thể tự động 
điều chỉnh cài đặt cửa thông gió tùy 
thuộc vào các yếu tố như cài đặt nhiệt 
độ, nhiệt độ bên trong xe hoặc điều 
kiện bên ngoài xe. 

 
 Tắt Hệ thống Điều hoà 
không khí 

Để tắt hệ thống điều hoà không khí, chạm 
vào biểu tượng điều hoà không khí 
ON/OFF. 

 
 

Tiếp tục hoạt động ở chế độ tuần 
hoàn có thể làm mờ các cửa sổ. 
Chuyển sang chế độ lưu thông 
không khí bên ngoài ngay khi hết 
bụi bẩn bên ngoài. 

THẬN TRỌNG  

Đ
iều hoà không khí 
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4-5. Bộ sưởi ghế trước (nếu 
được trang bị)  

 
Bộ sưởi ghế hoạt động khi công tắc đánh 
lửa ở vị trí “ON”. 

 

 
 

1) Màn hình ghế trước 
2) Biểu tượng chọn sưởi ghế 
3) Đèn báo sưởi ghế bên phải 
4) Đèn báo sưởi ghế bên trái 

1. Chạm vào chỉ báo sưởi ghế trên màn 
hình điều hoà không khí. 
2. Chạm vào biểu tượng chọn sưởi ghế 
trên màn hình điều hoà bên phải/bên trái. 
Mỗi lần chạm vào biểu tượng, chế độ sẽ thay 
đổi như sau. 

 

 
HIGH: 
3 đèn báo sáng. 
MID: 
2 đèn báo sáng. 
LOW: 
1 đèn báo sáng. 
OFF: 
Tất cả đèn báo đều tắt. 

Chọn chế độ HIGH sẽ làm ghế nóng 
nhanh hơn. 
Giữ và nhả biểu tượng sưởi ghế sẽ OFF 
sưởi ghế ở bất kỳ chế độ nào. 

LƯU Ý 
Người dùng đã đăng ký trước 
EyeSight có thể tự động truy xuất cài 
đặt trước cho bộ sưởi ghế khi họ ra 
khỏi xe lần cuối. Để đăng ký người 
dùng, tham khảo “EyeSight” Tr.355. 

4-6. Hệ thống làm tan băng  
 

A) Mẫu có quạt thông gió phía sau 

Để làm tan băng hoặc hút ẩm kính chắn 
gió và cửa sổ cửa trước, thực hiện các 
quy trình sau. 

● Chọn chế độ  “ ” nhấn nút làm tan 
băng. 
● Chọn chế độ “ ” , chạm “ ” trên màn 
hình chọn chế độ hướng gió. 

LƯU Ý 
● Khi chọn chế độ   “ ”   hoặc        “ 

”,  máy nén điều hòa không khí hoạt 
động tự động bất kể biểu tượng máy 
điều hòa ở vị trí nào để làm tan băng 
trên kính chắn gió nhanh hơn. Đồng 
thời, chọn cửa hút gió được tự   
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động cài đặt ở chế độ lưu thông không 
khí bên ngoài. 
● Sau khi làm tan băng trên kính chắn 
gió bằng cách nhấn nút làm tan băng “ 

”, nhấn nút một lần nữa sẽ đưa hệ 
thống trở lại cài đặt đã được chọn 
trước khi kích hoạt chế độ làm tan 
băng. 

 
 
 
 

 

4-7. Mẹo vận hành máy sưởi 
và máy lạnh  

 Vệ sinh lưới tản nhiệt 
 

 
1) Lưới tản nhiệt hút gió phía trước 
2) Bình ngưng 

Luôn giữ cho lưới tản nhiệt hút gió phía 
trước không bị bám tuyết, lá cây hoặc các 
vật cản khác để đảm bảo sưởi ấm và làm 
tan băng hiệu quả. Vì bình ngưng nằm 
phía trước bộ tản nhiệt, khu vực này cần 
được giữ sạch sẽ, nếu không, hiệu suất 
làm mát sẽ bị suy giảm do côn trùng và lá 
bám trên bình ngưng. 

 Làm mát hiệu quả sau 
khi đỗ xe dưới ánh sáng 
mặt trời trực tiếp  

Sau khi đậu xe dưới ánh nắng trực tiếp, 
lái xe và mở cửa sổ trong vài phút, không 
khí bên ngoài làm lưu thông không khí bên 
trong. Điều này giúp máy lạnh làm mát 
nhanh hơn. Đóng cửa sổ trong quá trình 
điều hòa hoạt động để đạt hiệu quả làm 
mát tối đa 
 4  

 Lưu thông dầu bôi trơn 
trong hệ thống làm lạnh 

Vận hành máy nén điều hòa không khí ở 
tốc độ thấp (tốc độ chạy không tải hoặc 
thấp) vài phút mỗi tháng trong thời gian 
trái mùa để lưu thông dầu. 

 
 Kiểm tra hệ thống điều 

hòa trước mùa hè 
Kiểm tra bộ phận điều hòa không khí xem 
có rò rỉ chất làm lạnh không, tình trạng ống 
dẫn và mỗi lò xo có hoạt động bình 
thường không. Chúng tôi khuyên bạn nên 
kiểm tra hệ thống điều hòa không khí bởi 
đại lý SUBARU. 

 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Điều hoà không khí 
 

– CÒN TIẾP –
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 Làm mát và hút ẩm trong 
điều kiện thời tiết nhiệt độ 
cao và nhiệt độ thấp 

Trong các điều kiện thời tiết nhất định (độ 
ẩm tương đối cao, nhiệt độ thấp, v.v.), có 
thể thấy một lượng nước nhỏ toả ra từ các 
cửa gió. Tình trạng này là bình thường và 
không có vấn đề gì đối với hệ thống điều 
hòa không khí. 

 
 Máy nén điều hòa không 

khí tắt khi động cơ quá tải 
Để cải thiện khả năng tăng tốc và tiết kiệm xăng, 
máy nén điều hòa không khí được thiết kế để 
ngắt tạm thời nếu điều hòa không khí hoạt động 
bất cứ lúc nào hết ga như khi tăng tốc nhanh 
hoặc khi lái xe trên đường dốc. 

 Máy lạnh cho hệ thống 
điều hoà không khí 

 

 
1) Nhãn điều hòa không khí 
A) Tên chất làm lạnh  
B) Tên dầu máy nén khí 

 
Máy điều hòa không khí của bạn sử dụng 
chất làm lạnh thân thiện với ozone R-
1234yf (HFO-1234yf) hoặc R- 134a (HFC-
134a). 
 Kiểm tra nhãn điều hòa không khí ở vị trí 
hiển thị trong hình minh họa để xác nhận 
loại chất làm lạnh nào được sử dụng trong 
xe của bạn. 
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU để được phục vụ. 
Các sửa chữa cần thiết do sử dụng sai 
chất làm lạnh không nằm trong chế độ bảo 
hành. 
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4-8. Hệ thống lọc khí  
 

Thay lọc gió cabin theo lịch bảo dưỡng. 
Tham khảo “Lịch bảo dưỡng” Trang 417. 
Cần tuân thủ lịch trình để duy trì khả năng 
hút bụi của bộ lọc. Trong điều kiện có 
nhiều bụi bẩn, bộ lọc nên được thay thế 
thường xuyên hơn. Nên kiểm tra hoặc 
thay thế bộ lọc tại đại lý SUBARU. Để thay 
thế, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng 
bộ lọc không khí SUBARU chính hãng. 

 

 
 

LƯU Ý 
Bộ lọc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất 
điều hòa không khí, sưởi ấm và làm tan 
băng nếu không được bảo dưỡng 
đúng cách. 

 Thay bộ lọc không khí trong 
cabin 
1. Tháo hộp găng tay. 

(1) Mở hộp găng tay. 
 

 
(2) Tháo trục giảm chấn khỏi hộp 
găng tay. 

 
 
 
 
 
 

  4  
 
 

1) Nút chặn 

(3) Đẩy cả hai mặt của hộp đựng 
găng tay vào trong để mở khóa các nút 
chặn và sau đó kéo hộp đựng găng tay 
xuống hết mức. 

 

 
(4) Kéo hộp găng tay ra theo chiều  

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU nếu những điều 
sau đây xảy ra, ngay cả khi chưa 
đến lúc thay bộ lọc. 

Luồng không khí đi qua lỗ thông 
hơi giảm. 
Kính chắn gió dễ bị mờ hoặc bụi. 

THẬN TRỌNG 

Đ
iều hoà không khí 

– CÒN TIẾP –
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ngang và tháo phần bản lề. Khi làm 
điều này, cẩn thận để không làm hỏng 
bản lề. 

 

 
2. Tháo bộ lọc không khí cabin theo quy 
trình sau để ngăn bụi trên bộ lọc không khí 
rơi vào bên trong vỏ bọc. 

(1) Đẩy vào bốn nút chặn để mở 
khóa, sau đó từ từ kéo bộ lọc ra khỏi 
vỏ bọc 10 cm (4 in). 
(2) Kéo hoàn toàn bộ lọc ra bằng cách 
nghiêng nhẹ mặt trước của bộ lọc 
xuống dưới. 

 

 
3. Thay bộ lọc gió cabin bằng bộ lọc 
mới. 

 

 

 

 
4. Lắp lại hộp găng tay và kết nối trục 
giảm chấn. 
5. Đóng hộp găng tay. 

 
 
 

Dấu mũi tên trên bộ lọc phải chỉ 
UP. 

THẬN TRỌNG 
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5-1. Hệ thống Ăng ten  
 Ăng ten vây cá mập 

 

 
Ăng ten vây cá mập được lắp ở giữa, 
phía sau phần nóc. 

5-2. Bộ âm thanh  
 

Nếu phương tiện của bạn có trang bị hệ 
thống điều hướng hoặc âm thanh 
SUBARU chính hãng, tham khảo Hướng 
dẫn sử dụng âm thanh/điều hướng riêng 
để biết chi tiết. 
. 

 
 

Chúng tôi khuyên bạn nên tham 
khảo ý kiến đại lý SUBARU trước 
khi lắp vô tuyến dải cá nhân hoặc 
thiết bị truyền phát khác trong 
xe. Những thiết bị như vậy có thể 
khiến hệ thống điều khiển điện tử 
hoạt động sai nếu không được 
lắp đặt chính xác hoặc nếu 
không phù hợp với xe. 
Để ngăn pin bị cạn, không bật hệ 
thống âm thanh/hình ảnh khi động 
cơ không chạy. 

THẬN TRỌNG 
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6-1. Đèn nội thất  
 

 

 Đèn vòm 
! Công tắc đèn vòm 

 

 

 
Để bật đèn vòm, nhấn vào công tắc. Để 
tắt, nhấn lại vào công tắc. 

 

 
! Công tắc khóa cửa liên động 

 

 
1) DOOR 
2) OFF 

Công tắc khóa cửa liên động có các vị trí 
sau. 

OFF: Đèn vòm không tự động sáng khi 
cửa mở. Tuy nhiên, đèn có thể được bật 
bằng tay bằng cách nhấn công tắc. 
DOỎ: Đèn vòm tự động sáng khi bất kỳ 
cửa nào được mở ngay cả khi đèn vòm 
tắt. Vài giây sau khi tất cả các cánh cửa 
được đóng lại, đèn trên mái vòm dần tắt. 
Để biết chi tiết, tham khảo “Định thời gian 
trễ OFF” Tr.261. 

 Đèn bản đồ 
! Công tắc đèn bản đồ 

 

 
Để bật đèn bản đồ, nhấn vào đèn. Để tắt, 
nhấn vào đèn một lần nữa. 

 

 

 
 

Khi rời khỏi xe, đảm bảo rằng đèn 
đã được tắt để tránh ắc-quy bị cạn. 

THẬN TRỌNG 

vậy có thể làm hỏng mắt của bạn 

 
 

Không nhìn vào nguồn sáng vì 
chúng sử dụng đèn LED. Làm như 
vậy có thể làm hỏng mắt của bạn. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không nhìn vào nguồn sáng vì 
chúng sử dụng đèn LED. Làm như 

THẬN TRỌNG 
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! Công tắc khóa cửa liên động 
 

 
1) Công tắc khóa cửa liên động 

Công tắc khóa cửa liên động có các vị trí 
sau. 

OFF: Đèn bản đồ không tự động sáng khi 
mở cửa. Tuy nhiên, đèn có thể được bật 
theo cách thủ công bằng cách nhấn vào 
đèn. 
DOOR: Đèn bản đồ tự động sáng khi bất 
kỳ cửa nào được mở ngay cả khi đèn bản 
đồ tắt. Vài giây sau khi tất cả các cửa 
đóng lại, đèn bản đồ dần tắt. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Định thời gian trễ OFF” 
Tr.261. 

 
 

LƯU Ý 
●  Khi công tắc khóa cửa liên động 
được đặt ở vị trí “DOOR”, đèn gương 
chiếu hậu bên ngoài (nếu được trang 
bị) sẽ tự động sáng khi bất kỳ cửa nào 
được mở. 
● Cài đặt gốc (cài đặt mặc định) về 
hoạt động của đèn gương chiếu hậu 
bên ngoài (nếu được trang bị) là “hoạt 
động”. Cài đặt này có thể được thay 
đổi thành TẮT (không hoạt động) tại 
các đại lý SUBARU. Để biết thêm chi 
tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU. 

 Định thời gian trễ OFF 
Các đèn sau có chức năng sáng tự 
động. 
● Đèn vòm* 
● Đèn bản đồ* 
● Đèn khoang hành lý 

*: Khi công tắc khóa cửa liên động được đặt ở 
vị trí “DOOR”, đèn sẽ tự động bật và tắt tùy 
thuộc vào việc khóa và mở khóa, đóng mở 
cửa, cũng như vị trí của công tắc đánh lửa. 

LƯU Ý 
Có thể thay đổi cài đặt cho khoảng thời 
gian đèn sáng (Định thời gian trễ OFF) 
bằng cách thao tác trên màn hình hiển 
thị thông tin. Để biết chi tiết, tham khảo 

 Đèn nội thất  261 
 

“Cài đặt xe” Tr.200.  Ngoài ra, cài đặt 
của đèn ở chế độ bật (Định thời gian trễ 
OFF) có thể được thay đổi bởi đại lý 
SUBARU. Chúng tôi khuyên bạn nên 
liên hệ với đại lý SUBARU để biết thêm 
chi tiết. 

 
 
 
 
 
 

  6  
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262 Tấm che nắng 

 

6-2. Tấm che nắng  
 

 
Để ngăn ánh sáng chói, hạ kính che xuống. Đối 
với cửa sổ bên, xoay tấm che nắng xuống và di 
chuyển sang một bên. 

 Gương trang điểm và đèn 

 

 
Để sử dụng gương trang điểm, xoay tấm 
che nắng xuống và mở nắp gương trang 
điểm. Đèn bên cạnh gương trang điểm sẽ 
sáng khi mở nắp gương. 

LƯU Ý 
Sử dụng đèn gương trang điểm trong 
thời gian dài mà động cơ không hoạt 
động có thể gây ra hiện tượng cạn ắc-
quy

6-3. Ngăn chứa đồ           
 

 
 

Luôn đóng ngăn chứa đồ trong 
khi lái xe để giảm nguy cơ bị 
thương trong trường hợp dừng 
xe đột ngột hoặc xảy ra tai nạn. 
Không giữ các vật dụng sau đây 
trong ngăn chứa đồ. Nếu không, 
điều này có thể gây ra hỏa hoạn 
hoặc tai nạn. 

Bình xịt, thùng chứa chất lỏng 
dễ cháy hoặc ăn mòn hoặc bất 
kỳ vật dụng nguy hiểm nào 
khác. 
Nhựa hoặc các vật dụng dễ 
cháy hoặc phát cháy khác 
như bật lửa.  

THẬN TRỌNG 

 
 

Đóng nắp gương trang điểm khi 
đang lái xe để tránh bị chói mắt. 

THẬN TRỌNG 
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 Hộp găng tay 

 
 

 Hộp đựng đồ ghế lái 
 Hộp đựng đồ ghế lái có không gian để 
đồ. 

Khay để cốc  263 
 

6-4. Khay để cốc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Để mở hộp găng tay, kéo tay cầm xuống. Để 
đóng, đẩy chắc chắn nắp lên trên. 

 
 
 
 

Để mở nắp, kéo chốt nhả khóa lên. 

 Khay để cốc ở ghế hành  
khách phía trước 6  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Cẩn thận để tránh bị tràn. Đồ uống 
nếu nóng có thể gây bỏng cho người 
dùng. Đồ uống bị đổ cũng có thể làm 
hỏng vải bọc, thảm hoặc thiết bị âm 
thanh. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không nhặt cốc từ khay để cốc 
hoặc đặt cốc vào khay khi đang 
lái xe, điều này có thể gây mất 
tập trung và dẫn đến tai nạn. 
Cẩn thận không làm đổ đồ uống 
lên cần chọn hoặc bất kỳ công tắc 
nào ở khu vực bên cạnh. Đồ uống 
bị đổ có thể gây ra sự cố cho cần 
chọn và/hoặc (các) công tắc. 

THẬN TRỌNG 

Trang bị nội thất 

– CÒN TIẾP –
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264  Khay để chai 

 
 

LƯU Ý 
Khi lấy tấm ngăn ra, bạn có thể sử 
dụng khay để cốc như hộp đựng đồ. 

 
 Khay để cốc ở ghế hành 
khách phía sau

 
 

6-5. Khay để chai  

 
 
 
 
 
 

Mẫu CVT  
 

 
Mẫu MT  

Khay đôi để cốc được tích hợp vào hộp 
đựng đồ ghế lái. 

 
 
 
 
 

Một khay đôi để cốc được tích hợp vào tay 
vịn. 

 

 

 
 

Khi cốc đựng đồ uống ở trong khay 
để cốc, không được gập xuống 
hoặc ngả ghế ra phía sau. Nếu 
không, đồ uống có thể bị đổ khi lái 
xe và nếu đồ uống còn nóng, điều 
này có thể gây bỏng cho người 
dùng. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không lấy chai từ khay hoặc đặt 
chai vào khay khi đang lái xe, 
điều này có thể gây mất tập trung 
và dẫn đến tai nạn. 
Khi đặt đồ uống vào khay để chai, 
đảm bảo đã đậy kín nắp. Nếu 
không có thể bị đổ khi đóng/mở 
cửa hoặc khi đang lái xe và có 
thể gây bỏng cho người dùng 
trường hợp đồ uống còn nóng. 

THẬN TRỌNG 
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Do not attempt to use a cigarette 
lighter in the Ổ cắm điện phụ kiện 
. 
Do not place any foreign objects, 
especially  metal  ones  such  as 
coins or aluminum foil, into the Ổ 
cắm điện phụ kiện .  That could 
cause a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THẬN TRỌNG 

Trang bị nội thất 
Ổ cắm điện phụ kiện  265 

 

Khay để chai được trang bị trên mỗi ốp 
cửa và được sử dụng để cất chai nước 
hoặc các vật dụng khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6-6. Ổ cắm điện phụ kiện         

    6  
Ổ cắm điện bên dưới Màn hình hiển thị 
thông tin 

Ổ cắm điện phụ kiện được trang bị bên 
dưới màn hình hiển thị thông tin. Nguồn 
điện (12 V DC) từ ắc quy cung cấp cho ổ 
cắm khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ACC” 
hoặc “ON”. 
Bạn có thể sử dụng thiết bị điện trong xe 
bằng cách kết nối với ổ cắm. 
Định mức công suất tối đa của thiết bị có 
thể được kết nối là 120 W. Không sử dụng 
thiết bị vượt quá công suất được chỉ định 
cho ổ cắm. 

 
 
 

– CÒN TIẾP – 

 Không cố sử dụng bật lửa trong 
ổ cắm điện phụ kiện. 

 Không đặt bất kỳ vật lạ nào, đặc 
biệt là vật liệu kim loại như đồng 
xu hoặc lá nhôm, vào ổ cắm điện 
phụ kiện. Điều này có thể gây ra 
đoản mạch. Luôn đậy nắp cho ổ 
cắm điện phụ kiện khi không sử 
dụng. 

 Chỉ sử dụng các thiết bị điện 
được thiết kế cho 12VDC. Định 
mức công suất tối đa của một 
thiết bị có thể được kết nối là 
120W. Không sử dụng thiết bị 
vượt quá công suất được chỉ 
định cho các ổ cắm. 
Việc ổ cắm điện phụ kiện bị quá 
tải có thể gây ra đoản mạch. 
Không sử dụng đầu nối kép 
hoặc nhiều hơn một thiết bị điện. 

 Nếu phích cắm trên thiết bị điện 
của bạn quá lỏng hoặc quá chặt 
so với ổ cắm điện phụ kiện, điều 
này có thể gây ra tiếp xúc kém 
hoặc khiến phích cắm bị kẹt. Chỉ 
sử dụng phích cắm phù hợp. 

– CÒN TIẾP –
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6-7. Bộ nguồn USB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LƯU Ý 

● Điện áp định mức của mỗi cổng 
USB là 5 V/2.1 A (tổng cộng 4.2 A). Để 
biết chi tiết về công suất định mức tối 
đa, tham khảo “Cách sử dụng bộ 
nguồn USB” Trang 267.  Trước khi kết 
nối thiết bị, đừng quên đọc hướng dẫn 
sử dụng của thiết bị và kiểm tra xem 
thông số kỹ thuật của đầu ra này có 
được thiết bị hỗ trợ hay không. Nếu 
một thiết bị yêu cầu nguồn điện vượt 
quá định mức tối đa được kết nối, có 
thể không sử dụng được nguồn điện 
hoặc sạc. Ngay cả khi có thể hoàn tất 
quá trình sạc, thời gian sạc cần thiết có 
thể lâu hơn so với khi sử dụng bộ sạc 
chính hãng của thiết bị đó. 
● Tùy thuộc vào thiết bị, có thể sạc chỉ 
sử dụng cáp riêng. Trong trường hợp 

Sử dụng thiết bị điện trong ổ cắm 
điện phụ kiện trong thời gian dài 
khi động cơ không hoạt động có 
thể gây ra hiện tượng phóng 
điện. 

Trước khi điều khiển xe, đảm bảo 
rằng phích cắm và dây điện của 
thiết bị điện không ảnh hưởng 
đến việc chuyển số và thao tác 
với bàn đạp ga và bàn đạp 
phanh. Nếu có, không sử dụng 
thiết bị điện khi lái xe. 

 
 
Đặc điểm kỹ thuật của cổng USB 
có thể được sử dụng là loại A. 
Nếu một thông số kỹ thuật khác 
của thiết bị đầu cuối được kết 
nối, có thể không sử dụng được 
nguồn điện hoặc sạc hoặc thiết 
bị có thể hoạt động sai. 
Thiết bị được kết nối có thể hoạt 
động sai hoặc dữ liệu có thể bị 
hỏng. Bạn là người chịu trách 
nhiệm cho việc kết nối thiết bị. 
Tuân thủ các biện pháp an toàn sau 
để tránh bị giật điện hoặc gặp phải 
sự cố. 

Không kết nối bộ chia USB. 
Không cắm bất kỳ vật liệu kim 
loại hoặc vật dụng nào khác 
vào cổng USB. 
Không làm đổ nước hoặc chất 
lỏng khác vào cổng USB. 

Cẩn thận không kéo cáp đã kết 
nối. Điều này có thể làm hỏng 
cổng USB và thiết bị được kết 
nối. 

 

THẬN TRỌNG 

Nếu một thiết bị được kết nối 
trong một thời gian dài khi động 
cơ không hoạt động, điều này có 
thể dẫn đến nguy cơ pin bị phóng 
điện. Ngay cả khi động cơ đang 
chạy, chúng tôi khuyên bạn 
không nên kết nối thiết bị trong 
thời gian dài nếu không cần thiết. 
Không kết nối với thiết bị bị lỗi. 
Điều này có thể dẫn đến nguy cơ 
xảy ra khói và lửa. 
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này, đảm bảo sạc thiết bị bằng cáp 
riêng phù hợp. 
● Khi thiết bị giao tiếp với PC được 
kết nối, không thể sử dụng nguồn điện 
hoặc sạc. 
● Khi kết nối thiết bị để sạc, ngắt kết 
nối thiết bị ngay sau khi sạc xong. 

 
 Cách sử dụng bộ nguồn 
USB 

 

 

 
Bộ nguồn USB cho ghế trước (có thể kết 
nối và sử dụng thiết bị âm thanh) 

 

 
Hộp cấp nguồn USB (chỉ sạc) 

Sử dụng cổng USB để sử dụng hoặc sạc 
thiết bị điện tử. 

Khi sử dụng USB, mở nắp bộ nguồn USB. 
Sau khi sử dụng, đóng lại. 

Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ACC” hoặc 
“ON”, nguồn điện có thể được cung cấp 
cho thiết bị điện tử. Lên đến 5 V/2.1 A có 
thể được cung cấp từ mỗi thiết bị đầu cuối 
(tổng cộng 4,2 A). 

6-8. Gạt tàn (nếu được trang bị) 
 
 
 
 
 
 
 

  6  

 
 
 
 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Không sử dụng gạt tàn để bỏ rác 
hoặc để một điếu thuốc đang 
cháy trong gạt tàn. Điều này có 
thể gây ra hỏa hoạn. 
Luôn dập tắt diêm và thuốc lá 
trước khi cho vào gạt tàn, sau đó 
đậy nắp gạt tàn lại một cách an 
toàn. Nếu để mở gạt tàn, lửa trên 
điếu thuốc có thể lan sang tàn 
thuốc khác và bắt đầu cháy. 
Không để vật liệu dễ cháy vào gạt 
tàn. 
Không để nhiều tàn thuốc trong 
gạt tàn. 

THẬN TRỌNG 

Trang bị nội thất 

– CÒN TIẾP –
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268 Tay cầm hỗ trợ 

 
 

 
Có thể lắp gạt tàn cầm tay vào từng khay 
để cốc hoặc khay để chai. Để biết vị trí 
khay để cốc, tham khảo “Khay để cốc” 
Tr.263. Để biết vị trí khay để chai, tham 
khảo “Khay để chai” Tr.264. 

Khi sử dụng gạt tàn, mở nắp gạt tàn. Đóng 
hoàn toàn nắp sau khi sử dụng gạt tàn để 
giúp giảm lượng khói còn sót lại. 

LƯU Ý 
Bụi tro và thuốc lá sẽ tích tụ xung 
quanh bản lề nắp trong của gạt tàn. 
Làm sạch bằng bàn chải đánh răng 
hoặc một dụng cụ khác có đầu hẹp. 

6-9. Tay cầm hỗ trợ  
 

1) Tay cầm hỗ trợ 

Tay cầm hỗ trợ dùng để hỗ trợ hành khách 
khi ngồi trên ghế và khi xe đang di chuyển. 

 

 

Không cầm tay cầm hỗ trợ khi đứng 
dậy khỏi ghế. Việc cầm và kéo tay 
cầm hỗ trợ sai cách có thể làm gãy 
tay cầm hỗ trợ và có thể gây thương 
tích. 

CẢNH BÁO 

 
 

Không gắn các vật nặng vào tay 
cầm hỗ trợ. Điều này có thể làm vỡ 
và làm hỏng đồ vật. 

THẬN TRỌNG 



Móc áo 269
6-10. Móc áo

Móc áo khoác được gắn vào tay cầm hỗ
trợ ở mỗi ghế hành khách phía sau.

6-11. Thảm lót sàn

6

– CÒN TIẾP –

vật dụng bị văng trong cabin.
● Túi khí an toàn bung không 

chính xác
●

Không bao giờ treo bất cứ vật dụng 
gì lên móc áo gây cản trở tầm nhìn 
của người lái hoặc có thể gây 
thương tích khi dừng xe đột ngột 
hoặc khi xảy ra va chạm. Và không 
treo các vật dụng có trọng lượng từ
5 kg (11 lbs) trở lên trên móc áo 
khoác

THẬN TRỌNG

Tuân theo các hướng dẫn sau.
Không treo móc áo hoặc các vật 
cứng hoặc nhọn khác lên móc 
áo. Treo quần áo trực tiếp lên 
móc áo khoác mà không cần 
dùng móc treo.
Trước khi treo quần áo lên móc 
áo, đảm bảo rằng không có vật 
nhọn nào trong túi.

Nếu bỏ qua những hướng dẫn này, 
những điều sau đây có thể xảy ra 
khi dừng xe đột ngột hoặc khi xảy ra 
va chạm.

Bị thương nghiêm trọng do các

CẢNH BÁO

Nếu thảm lót sàn bị trượt về phía 
trước và cản trở chuyển động của 
bàn đạp trong quá trình lái xe, điều 
này có thể gây ra tai nạn. Tuân thủ
các biện pháp an toàn sau để tránh 
thảm lót sàn bị trượt về phía trước.

Đảm bảo sử dụng thảm lót sàn 
SUBARU chính hãng được 
thiết kế phù hợp vị trí với 
miếng đệm lót.
Đảm bảo thảm lót sàn ở ghế lái 
được đặt trở lại đúng vị trí và 
được cố định chính xác bằng các 
chốt giữ.

THẬN TRỌNG

Trang bịnộ i thấ t
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270 Ngăn chứa đồ ở gầm xe 

 
 

 
● Mẫu tay lái bên trái: 

 

  
● Các chốt hãm được đặt trên sàn bên 

ghế lái. Tấm lót sàn bên ghế lái phải 
được cố định đúng cách bằng cách sử 
dụng miếng đệm lót tích hợp, đặt 
miếng đệm lót trên các chốt và đẩy 
chúng xuống dưới 

 

Mẫu tay lái bên phải: 
 

1) Đầu tiên, đặt miếng đệm lót trên các 
chốt giữ và đẩy chúng xuống dưới. 

2) Sau đó, xoay các chốt giữ 90 độ để cố 
định thảm lót sàn. 

Các chốt giữ nằm ở sàn bên ghế lái. 
Thảm lót sàn phải được cố định đúng 
cách bằng cách sử dụng miếng đệm lót 
tích hợp như trong hình minh họa. 

6-12. Ngăn chứa đồ ở gầm 
xe 
  

 

Ngăn chứa đồ ở sàn phụ có thể để những 
vật dụng nhỏ. Để mở nắp, kéo dây lên. 

LƯU Ý 
Khi cất một chiếc lốp bị xẹp, đặt ngăn 
chứa đồ ở sàn phụ vào cốp xe. 

 

 

Không sử dụng nhiều hơn một 
tấm thảm lót sàn. 
 

 
 
Luôn đóng nắp ngăn chứa đồ ở 
sàn phụ khi lái xe để giảm nguy 
cơ bị thương trong trường hợp 
dừng xe đột ngột hoặc xảy ra tai 
nạn. 

 

THẬN TRỌNG 
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  6  

Không để bình xịt, bình chứa 
chất lỏng dễ cháy hoặc ăn mòn 
hoặc bất kỳ vật dụng nguy hiểm 
nào khác trong ngăn chứa đồ ở 
sàn phụ. 
 

Trang bị nội thất 
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Nhiên liệu  275 

7-1. Nhiên liệu  
 Yêu cầu về nhiên liệu    

 

 

 

 
 Ở Úc 

 Loại nhiên liệu 
Chỉ sử dụng Xăng không 
pha chì. 

 Số Octan nghiên cứu (RON) 
Khuyến khích dùng xăng từ 95 trở lên. 
Để đạt hiệu suất động cơ và khả năng 
truyền động tối ưu, bạn nên sử dụng xăng 
không pha chì cao cấp. 

 Sử dụng Xăng không chì 
SUBARU cho phép sử dụng xăng pha 
ethanol nếu hàm lượng ethanol lên đến 
10%. Đảm bảo rằng xăng pha etanol 
được sử dụng có số Octan nghiên cứu 
như sau. 

 Ở Châu Âu  

 Loại nhiên liệu 
Chỉ sử dụng Xăng 
không pha chì. 

  Số Octan nghiên cứu (RON) 
Khuyến khích dùng xăng từ 95 trở lên. 
Nếu không có xăng không pha chì có chỉ 
số octan từ 95 trở lên thì có thể sử dụng 
xăng không pha chì có chỉ số octan từ 90 
trở lên. 

 
 Sử dụng Xăng không chì  

 
Khi bạn thấy các nhãn nhiên liệu này tại 
trạm xăng, chỉ sử dụng loại nhiên liệu có 
một trong các nhãn trên. 
SUBARU cho phép sử dụng xăng pha 
ethanol nếu hàm lượng ethanol lên đến 
10%. Đảm bảo rằng xăng pha etanol 
được sử dụng có số Octan nghiên cứu 
như sau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

 
Sử dụng nhiên liệu kém chất 
lượng hoặc sử dụng chất phụ gia 
không phù hợp có thể gây hư 
hỏng động cơ và/hoặc hệ thống 
nhiên liệu. 

Không để nhiên liệu tràn ra bề 
mặt bên ngoài xe. Nhanh chóng 
lau sạch nhiên liệu bị tràn ra vì 
lớp sơn có thể bị hỏng. Thiệt hại 
về sơn do làm đổ nhiên liệu 
không nằm trong chính sách bảo 
hành theo Bảo hành Hạn chế của 
SUBARU. 

Phần cổ của ống nạp nhiên liệu 
được thiết kế chỉ để sử dụng một 
vòi nạp xăng không chì. Không 
nên sử dụng xăng pha chì trong 
mọi trường hợp vì nó sẽ làm 
hỏng hệ thống kiểm soát khí thải 
và có thể làm giảm khả năng lái 
xe và khả năng tiết kiệm nhiên 
liệu. Ngoài ra, điều này có thể 
làm tăng chi phí bảo trì. 

 

THẬN TRỌNG 
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– CÒN TIẾP –



(278,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
276 Nhiên liệu  

 

 
Ở khu vực khác 
Loại nhiên liệu  

Chỉ sử dụng Xăng không pha chì. 

 Số Octan nghiên cứu (RON) 
Khuyến khích dùng xăng từ 95 trở lên. 
Nếu không có xăng không pha chì có chỉ 
số octan từ 95 trở lên thì có thể sử dụng 
xăng không pha chì có chỉ số octan từ 90 
trở lên. 

 Sử dụng Xăng không chì 
SUBARU cho phép sử dụng xăng pha 
ethanol nếu hàm lượng ethanol lên đến 
10%. Đảm bảo rằng xăng pha etanol 
được sử dụng có số Octan nghiên cứu 
như sau. 

 
Ở những nơi mà hàm lượng tạp 

chất trong nhiên liệu cao 
Thêm một chai phụ gia SUBARU chính 
hãng vào nhiên liệu sau mỗi 15.000 km 
(9.000 dặm). Để biết thêm chi tiết, tham 
khảo đại lý SUBARU ủy quyền. 

 Nắp và nắp bình nhiên liệu 
 Vị trí của nắp bình nhiên liệu 

 

 

 Tiếp nhiên liệu 
Chỉ một người thực hiện việc tiếp nhiên 
liệu. Không cho người khác đến gần khu 
vực xe cận ống nạp khi đang tiếp nhiên 
liệu. 
Đảm bảo tuân thủ mọi biện pháp an toàn 
khác được dán tại trạm dịch vụ. 

1. Dừng xe và chuyển công tắc đánh lửa 
sang vị trí “OFF” và tắt tất cả các bộ phận 
điện khác. 
2. Để mở khóa nắp bình nhiên liệu, thực hiện 
một trong các thao tác dưới đây. 

– Nhấn nút “ ” trên thiết bị điều khiển 
cầm tay. 
– Nhấn vào mặt mở khóa của công 
tắc khóa cửa điện. 

 
3. Đẩy mặt sau của nắp bình nhiên liệu. 
4. Nắp bình nhiên liệu tự động mở. 
Dùng tay để mở ra rộng hơn. 

 

 

Trước khi mở nắp bình nhiên liệu, 
trước tiên chạm vào thân xe hoặc 
phần kim loại của máy bơm nhiên 
liệu hoặc vật tương tự để xả bất kỳ 
tĩnh điện nào có thể có trên cơ thể 
bạn. Nếu cơ thể bạn đang mang 
điện tích, có khả năng tia lửa điện 
có thể đốt cháy nhiên liệu và làm 
bạn bị bỏng. Để tránh bị nhiễm điện 
tĩnh mới, không quay trở lại xe khi 
đang tiếp nhiên liệu 

CẢNH BÁO 
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1) Mở 
2) Đóng 

5. Tháo nắp bình nhiên liệu bằng cách 
xoay từ từ ngược chiều kim đồng hồ. 

 

 

 
6. Đặt nắp bình nhiên liệu trên giá đỡ 
nắp bên trong nắp bình. 

 

7. Dừng đổ đầy bình sau khi bơm nạp 
nhiên liệu tự động dừng. Không đổ thêm 
nhiên liệu. 
8.  Đậy nắp lại và xoay theo chiều kim 
đồng hồ cho đến khi nghe thấy tiếng lách 
cách. Đảm bảo rằng không vướng vào 
dây buộc dưới nắp khi đang vặn chặt. 

 

 
1. Đóng hoàn toàn nắp bình nhiên liệu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

Hơi nhiên liệu rất dễ bắt cháy. 
Trước khi tiếp nhiên liệu, luôn 
vặn công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF” trước rồi đóng tất cả các 
cửa ra vào và cửa sổ của xe. Đảm 
bảo rằng không có thuốc lá, lửa 
đang cháy hoặc tia lửa điện ở 
khu vực lân cận. Chỉ xử lý nhiên 
liệu ngoài trời. Nhanh chóng quét 
sạch nhiên liệu bị đổ. 
Khi mở nắp, nắm chặt và xoay từ 
từ sang trái. 

CẢNH BÁO 

Khi tiếp nhiên liệu, lắp chặt vòi 
phun nhiên liệu vào đường ống 
nạp nhiên liệu. Nếu vòi phun 
được nâng lên hoặc không được 
lắp vào hoàn toàn, cơ chế dừng 
tự động của nó có thể không  
 

CẢNH BÁO 

Đảm bảo nắp được vặn chặt cho 
đến khi nghe tiếng lách cách để 
tránh tràn nhiên liệu trong trường 
hợp xảy ra tai nạn. 
 

THẬN TRỌNG 

Không tháo nắp quá nhanh. 
Nhiên liệu có thể bị mất cân bằng 
áp suất và phun ra khỏi cổ ống 
nạp nhiên liệu, đặc biệt là trong 
thời tiết nóng. Nếu bạn nghe thấy 
tiếng rít khi đang tháo nắp, đợi 
âm thanh đó dừng lại rồi từ từ 
mở nắp để tránh nhiên liệu phun 
ra ngoài và gây cháy nổ. 
 

hoạt động,khiến nhiên liệu tràn 
vào bình và gây ra nguy cơ hỏa 
hoạn. 

● Dừng tiếp nhiên liệu khi kích hoạt 
cơ chế dừng tự động trên vòi 
phun nhiên liệu. Nếu tiếp tục đổ 
thêm nhiên liệu, sự thay đổi nhiệt 
độ hoặc các điều kiện khác có 
thể khiến nhiên liệu tràn ra khỏi 
bình và gây ra nguy cơ hỏa hoạn. 

K
hở

i động và Vận hành 
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– CÒN TIẾP –
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LƯU Ý 
Bạn sẽ thấy ký hiệu “ ” trên đồng hồ 
đo nhiên liệu. Điều này cho biết rằng 
nắp bình nhiên liệu nằm ở bên phải của 
xe. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
! Nếu không mở được nắp bình 
nhiên liệu 
Nếu nắp bình nhiên liệu không mở được 
do lỗi hoặc ắc quy bị cạn thì có thể mở từ 
cốp. 

 
 
 
 

1. Đẩy vành nạp ở phía bên phải, trên 
phần ốp của cốp. 

 

 
1) Chốt 

2. Tháo chốt. 

 
 

Rửa sạch ngay lập tức nếu nhiên 
liệu bị đổ lên bề mặt sơn. Nếu 
không, bề mặt sơn có thể bị hỏng 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không bao giờ thêm bất kỳ chất 
tẩy rửa nào vào bình nhiên liệu. 
Việc đổ chất tẩy rửa vào có thể 
làm hỏng hệ thống nhiên liệu. 
Sau khi tiếp nhiên liệu, xoay 
nắp theo chiều kim đồng hồ 
cho đến khi nghe thấy tiếng 
lách cách để đảm bảo rằng nắp 
đã được vặn chặt hoàn toàn. 
Nếu nắp không được vặn chặt, 
nhiên liệu có thể bị rò rỉ ra 
ngoài khi xe đang chạy hoặc có 
thể xảy ra sự cố tràn nhiên liệu 
trong trường hợp có tai nạn, 
gây ra nguy cơ hỏa hoạn. 
Không để nhiên liệu tràn ra bề  

THẬN TRỌNG 

mặt bên ngoài xe. Nhanh chóng 
lau sạch nhiên liệu bị tràn ra vì 
lớp sơn có thể bị hỏng. Thiệt hại 
về sơn do làm đổ nhiên liệu 
không nằm trong chính sách bảo 
hành theo Bảo hành Hạn chế của 
SUBARU. 
Chúng tôi khuyên bạn nên luôn 
sử dụng nắp bình nhiên liệu 
SUBARU chính hãng. Việc sử 
dụng sai nắp có thể không khít 
hoặc không có lỗ thông hơi thích 
hợp vì vậy bình nhiên liệu và hệ 
thống kiểm soát khí thải có thể bị 
hỏng. Ngoài ra cũng có thể dẫn 
đến việc tràn nhiên liệu và gây 
hỏa hoạn. 
Đổ ngay nhiên liệu vào bình bất 
cứ khi nào cảnh báo hết nhiên 
liệu sáng. Động cơ bị cháy do 
bình rỗng có thể gây ra hư hỏng 
cho động cơ. Tiếp tục vận hành 
xe ở mức nhiên liệu quá thấp có 
thể dẫn đến việc giảm hiệu suất 
động cơ. 
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3. Kéo chốt để mở khóa nắp bình nhiên 

liệu. 

7-2. Chuẩn bị lái xe  
 

Bạn nên thực hiện các bước kiểm tra và 
điều chỉnh sau đây hàng ngày trước khi 
bắt đầu lái xe. 
1. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các 
cửa sổ, gương và đèn đều sạch và không 
bị che khuất. 
2. Kiểm tra bên ngoài và tình trạng của 
lốp xe. Ngoài ra, kiểm tra lốp xe để biết 
bơm vừa đủ hơi. 
3. Nhìn vào gầm xe xem có dấu hiệu rò 
rỉ nào không. 
4. Kiểm tra xem có động vật nhỏ nào vào 
khoang động cơ không. 
5. Kiểm tra xem nắp capo và nắp cốp đã 
đóng hoàn toàn chưa. 
6. Kiểm tra sự điều chỉnh của ghế. 
7. Kiểm tra sự điều chỉnh của gương 
chiếu hậu bên trong và bên ngoài. 
8. Thắt đai an toàn. Kiểm tra xem người 
ngồi trên xe đã thắt đai an toàn chưa. 
9. Kiểm tra hoạt động của đèn cảnh báo 
và đèn chỉ báo khi công tắc đánh lửa được 
chuyển sang vị trí “ON”. 
10. Kiểm tra đồng hồ đo, đèn chỉ báo và 
đèn cảnh báo sau khi khởi động động cơ. 

 

 

LƯU Ý 
Dầu động cơ, nước làm mát động cơ, 
dầu phanh, nước rửa kính và các chất 
lỏng khác nên được kiểm tra hàng 
ngày, hàng tuần hoặc tại các điểm 
dừng nhiên liệu. 

  7  

 
 

Động vật nhỏ bị mắc kẹt trong quạt 
làm mát và dây curoa của động cơ 
có thể dẫn đến sự cố. Kiểm tra để 
đảm bảo không có động vật nhỏ nào 
lọt vào khoang động cơ và gầm xe 
trước khi khởi động động cơ. 

THẬN TRỌNG 

K
hở
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7-3. Khởi động và Dừng 
động cơ  
 Biện pháp an toàn 

Tham khảo “Biện pháp an toàn” 
Tr.114. 

 Phạm vi hoạt động của Hệ 
thống khởi động điều khiển 
từ xa 

Tham khảo “Phạm vi hoạt động của Hệ 
thống khởi động điều khiển từ xa” 
Tr.148. 

 
 Biện pháp an toàn chung 
khi khởi động động cơ 
 

 

 
 

LƯU Ý 
● Có thể khó khởi động động cơ khi 
ngắt ắc quy sau đó kết nối lại (để bảo 
trì hoặc các mục đích khác). Khó khăn 
này là do chức năng tự chẩn đoán của 
bướm ga được điều khiển điện tử gây 
ra. Để khắc phục, giữ công tắc đánh 
lửa ở vị trí “ON” trong khoảng 10 giây 
trước khi khởi động động cơ. 

● Tránh đua nhanh và tăng tốc nhanh 
ngay sau khi động cơ khởi động. 

● Trong một thời gian ngắn sau khi 
động cơ khởi động, tốc độ động cơ 
được duy trì ở mức cao. Khi khởi động 
xong, tốc độ động cơ sẽ tự động giảm 
xuống. 

● Trong một số ít trường hợp, có thể 
khó khởi động động cơ tùy thuộc vào 
nhiên liệu và điều kiện sử dụng (lái xe 
liên tục trên đường mà động cơ chưa 
đủ nóng). Trong trường hợp như vậy, 
bạn nên đổi sang loại nhiên liệu khác. 

 
● Trong một số ít trường hợp, có thể 
nghe thấy tiếng gõ thoáng qua từ động 
cơ khi vận hành nhanh chân ga, chẳng 
hạn như khởi động nhanh và tăng tốc 
nhanh. Điều này không phải là lỗi. 
● Động cơ khởi động dễ hơn khi tắt 
đèn pha, điều hòa không khí và bộ sấy 
cửa sau. 
● Không chuyển cần chọn khi bộ khởi 
động đang quay. 
 

  Khởi động động cơ 
 

 

 

Không nổ máy từ bên ngoài xe. 
Điều này có thể gây ra tai nạn. 
Không để động cơ hoạt động ở 
những nơi có hệ thống thông gió 
kém, chẳng hạn như nhà để xe và 
trong nhà. Khí thải có thể xâm 
nhập vào xe hoặc trong nhà và 
có thể dẫn đến ngộ độc khí 
carbon monoxide. 
Không khởi động động cơ gần 
tán lá khô, giấy hoặc các chất dễ 
cháy khác. Ống xả và khí thải có 
thể tạo ra nguy cơ cháy nổ nhiệt 
độ cao. 

CẢNH BÁO 

 
 

Nếu động cơ dừng trong khi lái 
xe, chất xúc tác có thể quá nóng 
và cháy. 
Nhớ ngồi vào ghế lái khi khởi 
động động cơ. 
 

THẬN TRỌNG 

Nếu đèn báo trên công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa nhấp nháy màu 
xanh sau khi động cơ đã nổ máy, 
không bao giờ lái xe vì tay lái vẫn bị 
khóa và có thể dẫn đến tai nạn. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Khi đèn báo hoạt động trên công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
nhấp nháy màu cam, có thể xe đã 
xảy ra sự cố. Chúng tôi khuyên 

THẬN TRỌNG 
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LƯU Ý 
● Khi nhấn công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa và đạp bàn đạp ly hợp 
(mẫu MT) hoặc bàn đạp phanh (mẫu 
CVT): 

– Bộ khởi động động cơ hoạt động 

tối đa 10 giây và sau khi khởi động 
động cơ, bộ khởi động sẽ tự động 
dừng. 
– Động cơ có thể được khởi động 
bất kể trạng thái nguồn điện. 

● Nếu động cơ không nổ máy, kiểm 
tra đèn báo mã hoá động cơ. Sau đó 
nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa mà không cần đạp bàn đạp ly hợp 
(mẫu MT) hoặc bàn đạp phanh (mẫu 
CVT) để chuyển nguồn điện sang 
“OFF”. 

– Nếu đèn đã sáng, thử khởi động 
lại động cơ. 
– Nếu đèn đã tắt, nhấn công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa trong khi 
đạp bàn đạp ly hợp (mẫu MT) hoặc 
bàn đạp phanh (mẫu CVT) mạnh 
hơn. 

● Quy trình khởi động động cơ có thể 
không thực hiện được tùy thuộc vào 
điều kiện sóng vô tuyến xung quanh 
xe. Trong trường hợp như vậy, tham 
khảo "Khởi động động cơ" 

   Tr.402. 
● Không thể mở khóa tay lái nếu ắc 
quy bị cạn. Sạc ắc-quy. 
● Cho đến khi động cơ được làm đủ 
ấm, tốc độ động cơ sẽ được duy trì ở 
mức cao. Tốc độ động cơ sẽ giảm khi 
động cơ nóng lên. 

 

 

 
 Mẫu tay lái bên trái  
 

 
  7  

 
 
 
 
 
 
 

Mẫu tay lái bên phải 
1) Chỉ báo hoạt động 
2) Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 

Khi nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
trong khi đạp bàn đạp ly hợp (mẫu MT) 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU ngay lập tức. 
Nếu đèn báo trên công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa nhấp nháy 
màu xanh sau khi động cơ khởi 
động, điều đó có nghĩa là tay lái 
vẫn bị khóa. Trong khi di chuyển 
vô lăng sang phải và sang trái, 
đạp bàn đạp phanh và nhấn công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa. 
Không tiếp tục nhấn công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa trong 
hơn 10 giây. Làm như vậy có thể 
gây ra sự cố. Nếu động cơ không 
nổ máy, ngừng nhấn công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa. Thay 
vào đó, nhấn công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa mà không đạp 
bàn đạp phanh để chuyển trạng 
thái nguồn sang “OFF”. Chờ 10 
giây, sau đó nhấn công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa để khởi động 
động cơ. 

K
hở
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hoặc bàn đạp phanh (mẫu CVT), động cơ 
sẽ khởi động. Quy trình khởi động động 
cơ như sau. 

! Mẫu MT  
1. Mang theo chìa khóa thông minhvà 
ngồi vào ghế tài xế. 
2. Sử dụng phanh tay. 
3. Chuyển cần chọn về vị trí nghỉ. 
4. Đạp bàn đạp phanh. 
5. Đạp bàn đạp ly hợp cho đến khi đèn 
báo trên công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa chuyển sang màu xanh. 
6. Trong khi đạp bàn đạp ly hợp, nhấn 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa. 

 
! Mẫu CVT  
1. Mang theo chìa khóa thông minhvà 
ngồi vào ghế tài xế. 
2. Đảm bảo rằng đã sử dụng phanh tay. 
3. Đảm bảo cần chọn ở vị trí “P”. Động 
cơ cũng có thể khởi động khi cần chọn ở 
vị trí “N”, tuy nhiên, vì lý do an toàn, khởi 
động ở vị trí “P”. 
4. Đạp bàn đạp phanh cho đến khi đèn 
báo hoạt động trên công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa chuyển sang màu xanh. Khi 
cần chọn ở vị trí “N”, đèn báo không 
chuyển sang màu xanh. 
5. Trong khi nhấn bàn đạp phanh, nhấn 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa. 
 

LƯU Ý 
● Trong khi nhấn nút cần chọn, đèn 
báo trên công tắc đánh lửa điều khiển 
từ xa sẽ không chuyển sang màu xanh 
ngay cả khi cần chọn ở vị trí “P”. 
● Khi chưa nổ máy, bàn đạp phanh có 
thể bị cứng. Trong trường hợp này, 
đạp bàn đạp phanh mạnh hơn bình 
thường. Kiểm tra chỉ báo hoạt động 
trên công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
chuyển sang màu xanh và nhấn công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa để khởi 
động động cơ. 

! Trong trường hợp động cơ 
không khởi động theo quy trình 
khởi động thông thường 

1. Di chuyển cần số sang vị trí nghỉ (mẫu 
MT) hoặc di chuyển cần số sang vị trí “P” 
(mẫu CVT). 
2. Chuyển trạng thái nguồn thành “ACC”. 
3. Nhấn và giữ công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa trong ít nhất 15 giây khi đạp 
bàn đạp ly hợp (mẫu MT)/bàn đạp phanh 
(mẫu CVT). 

Mặc dù động cơ có thể khởi động, chỉ sử 
dụng quy trình này trong trường hợp khẩn 
cấp. Nếu động cơ vẫn không nổ máy, 
tham khảo “Khởi động động cơ” Tr.402. 

  

 Dừng động cơ 
1. Dừng xe hoàn toàn. 
2. Di chuyển cần chọn đến vị trí “P” 
(mẫu CVT). 
3. Nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa. Động cơ sẽ dừng và nguồn điện sẽ bị 
ngắt.  

Không chạm vào công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa trong khi lái 
xe. 
Động cơ sẽ dừng khi công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa hoạt 
động như sau. 

Nhấn và giữ công tắc trong 3 
giây hoặc lâu hơn. 
Nhấn nhanh công tắc liên tiếp 
3 lần trở lên. 

Khi động cơ dừng, bộ trợ lực 
phanh sẽ không hoạt động. Cần 
đạp mạnh bàn đạp phanh hơn. 
Hệ thống trợ lực lái cũng sẽ 
không hoạt động. Cần tác động 
một lực lớn hơn để lái và có thể 
dẫn đến tai nạn. 

CẢNH BÁO 
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LƯU Ý 
Mặc dù có thể dừng động cơ bằng 
cách vận hành công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa, nhưng không được dừng 
động cơ trong khi lái xe trừ trường hợp 
khẩn cấp. 

 
 
 Khi Chìa khóa thông minh 
không hoạt động bình thường  
Tham khảo “Chìa khóa thông minh- Nếu 
chìa khóa thông minhkhông hoạt động 
bình thường” Tr.401. 

        Khóa tay lái 
Sau khi dừng động cơ và mở bất kỳ cửa 
nào, vô lăng sẽ được khóa bằng chức 
năng khóa lái. Khi khởi động lại động cơ, 
khóa lái sẽ tự động được nhả ra. 

! Khi không thể nhả khóa lái 
 

 
Mẫu tay lái bên trái 

 Khởi động và Dừng động cơ   283 
 

Mẫu tay lái bên phải 
1) Chỉ báo hoạt động 
2) Công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 7  

Khi không thể khởi động lại động cơ do 
khóa lái, kiểm tra trạng thái của chỉ báo 
hoạt động và thực hiện các bước sau. 

! Đèn báo hoạt động nhấp 
nháy màu xanh 

1. Kiểm tra để đảm bảo rằng cần chọn 
được đặt ở vị trí “P” (mẫu CVT). 
2. Đạp bàn đạp phanh và giữ nguyên. 
3. Nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa trong khi xoay vô lăng sang trái và phải. 

 
 
 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

● Nếu động cơ dừng trong khi lái 
xe, không được vận hành công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
hoặc mở bất kỳ cửa nào cho đến 
khi xe dừng ở vị trí an toàn. Điều 
này rất nguy hiểm vì có thể kích 
hoạt khoá lái. Dừng xe ở nơi an 
toàn và chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU 
ngay lập tức. 
 

 
 

Mẫu CVT: 
Không dừng động cơ khi cần 
chọn đang ở vị trí khác với vị trí 
“P”. 
Nếu động cơ dừng trong khi cần 
chọn ở vị trí khác với vị trí “P”, 
nguồn sẽ ở “ACC”. Nếu để xe 
trong tình trạng này, ắc quy có 
thể bị cạn. 

 

THẬN TRỌNG 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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Đèn báo hoạt động nhấp nháy 
màu cam 

Chức năng khóa lái có thể có trục trặc. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU gần nhất ngay lập tức. 

 
 
 
 
 
 

 

7-4. Hộp số sàn                        
 

 
Hộp số sàn này là hộp số sàn đồng bộ, 6 
số tiến và 1 số lùi. 
Kiểu sang số được hiển thị trên núm cần 
số. 
Để thay đổi vị trí cần số: 
1. Đạp bàn đạp ly hợp. 
2. Để chuyển sang tất cả các vị trí khác ngoài 
“R”, di chuyển cần số tương ứng. 

 

 
1) Vòng trượt 

3. Để chuyển sang vị trí “R”, kéo vòng trượt, di 
chuyển cần sang vị trí “R”, sau đó nhả vòng 
trượt. 
4. Nhả bàn đạp ly hợp từ từ. 
Nếu khó sang số, đưa hộp số về vị trí nghỉ, 
nhả bàn đạp ly hợp trong giây lát, rồi thử 
lại. 
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  Tốc độ để chuyển số 
! Tốc độ đề xuất để chuyển số  
Để đảm bảo khả năng tiết kiệm nhiên liệu 
và hiệu suất của xe trong quá trình lái xe 
bình thường, tăng tốc ở các tốc độ được 
liệt kê trong bảng sau. 

Sang số km/h 
(dặm/giờ) 

km/h (mph) 

1 sang 2 24 (15) 24 (15) 
2 sang 3 40 (25) 40 (25) 
3 sang 4 64 (40) 64 (40) 
4 sang 5 72 (45) 72 (45) 
5 sang 6 80 (50) 80 (50) 

! Tốc độ tối đa cho phép 
Bảng sau đây cho thấy các tốc độ tối đa 
có thể có đối với mỗi bánh răng khác 
nhau. Kim của đồng hồ đo tốc độ vòng 
quay  sẽ đi vào vùng màu đỏ nếu vượt quá 
các tốc độ này. 
Ngoại trừ những trường hợp cần tăng tốc 
đột ngột, không nên điều khiển xe khi kim 
của đồng hồ đo tốc độ vòng quay năm bên 
trong vùng màu đỏ. Việc không tuân thủ 
biện pháp an toàn này có thể làm mài mòn 
động cơ quá mức và làm giảm khả năng 
tiết kiệm nhiên liệu. 

 

Bánh răng km/h (dặm/giờ) 
Số 1 42 (26) 
Số 2 75 (47) 
Số 3 108 (67) 
Số 4 143 (89) 
Số 5 178 (111) 
Số 6 221 (137) 

LƯU Ý 
Không bao giờ vượt quá giới hạn tốc 
độ ở trên. 
. 

 
 

  7  

 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Không điều khiển xe khi ly hợp bị 
ngắt (nghĩa là khi đạp bàn đạp ly 
hợp) hoặc khi cần số ở vị trí nghỉ. 
Phanh động cơ không có tác 
dụng trong một trong hai điều 
kiện này và do đó nguy cơ xảy ra 
tai nạn sẽ tăng lên. 

Không ngắt ly hợp (nghĩa là nhả 
bàn đạp ly hợp) đột ngột khi khởi 
động xe. Điều này có thể khiến xe 
tăng tốc bất ngờ hoặc hộp số có 
thể bị trục trặc. 

 

CẢNH BÁO 

Khi chuyển số, đảm bảo rằng tốc độ 
đang đi không được vượt quá Tốc 
độ tối đa cho phép đối với số sắp 
được chọn. Việc không tuân thủ 
biện pháp an toàn này có thể khiến 
cho động cơ hoạt động quá mức và 
điều này có thể dẫn đến hư hỏng 
động cơ. Ngoài ra, việc phanh gấp 
khi xe đang đi trên bề mặt trơn trượt 
có thể dẫn đến hiện tượng bó cứng 
bánh xe; do đó, có thể mất quyền 
điều khiển phương tiện và tăng 
nguy cơ xảy ra tai nạn. 

 

CẢNH BÁO 

 
 

CHỈ chuyển sang số lùi khi xe đã 
dừng hẳn. Cố chuyển sang số lùi 
khi xe đang chuyển động có thể gây 
hỏng hộp số. 

THẬN TRỌNG K
hở

i động và Vận hành 
  

 
CHỈ chuyển sang số lùi khi xe đã 
dừng hẳn. Cố chuyển sang số lùi 
khi xe đang chuyển động có thể gây 
hỏng hộp số. 

THẬN TRỌNG 

– CÒN TIẾP –
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 Mẹo lái xe 
LƯU Ý 
Nếu đạp ga và phanh cùng lúc, mô-
men quay có thể bị hạn chế. Đây không 
phải là lỗi. 
Không lái xe khi gác chân lên bàn đạp ly 
hợp và không sử dụng ly hợp để giữ xe 
dừng lại khi lên dốc. Một trong hai hành 
động đó có thể gây hỏng bộ ly hợp. 
Không đặt tay lên cần số khi lái xe. Điều 
này có thể gây mòn các bộ phận truyền 
động. 

Khi cần giảm tốc độ xe do tắc nghẽn giao 
thông, cua quẹo hoặc lên dốc, trả số về số 
thấp hơn trước khi động cơ bắt đầu hoạt 
động.. 

Khi xuống dốc, trả số 5, 4, 3 hoặc 2 nếu 
cần; điều này giúp duy trì tốc độ an toàn 
và kéo dài tuổi thọ má phanh. 
Bằng cách này, động cơ sẽ hỗ trợ phanh 
hiệu quả. Đừng quyên nếu “đạp” (tạo lực 
quá mức) phanh khi đang xuống dốc, 
chúng có thể quá nóng và không hoạt 
động bình thường. 

Trong một số ít trường hợp, động cơ có 
thể phát ra tiếng khi tăng tốc nhanh hoặc 
lao nhanh ra khỏi điểm dừng. Đây không 

 
phải là lỗi. 7-5. Hộp số vô cấp  

 
Hộp số vô cấp được điều khiển điện tử, 
cho phép nhiều số tiến và 1 số lùi. Ngoài 
ra còn có một chế độ thủ công. 
 

 

 

Không chuyển từ vị trí “P” hoặc “N” 
sang vị trí “D” hoặc “R” trong khi 
đạp bàn đạp ga. Điều này có thể làm 
cho xe bị chao đảo về phía trước 
hoặc phía sau. 
 

CẢNH BÁO 

 
 
Tuân thủ các biện pháp an toàn 
sau. Nếu không hộp số có thể bị 
hỏng. 

Chỉ chuyển sang vị trí “P” 
hoặc “R” sau khi xe đã dừng 
hẳn. 
Không chuyển từ vị trí “D” 
sang vị trí “R” hoặc ngược lại 
cho đến khi xe dừng hẳn. 

Không phi động cơ quá 5 giây ở 
bất kỳ vị trí nào ngoại trừ vị trí 

 

THẬN TRỌNG 
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LƯU Ý 
● Khi nhiệt độ nước làm mát động cơ 
vẫn thấp, hộp số sẽ chuyển sang tốc 
độ động cơ cao hơn so với khi nhiệt độ 
nước làm mát đủ cao để rút ngắn thời 
gian khởi động và cải thiện khả năng 
truyền động. Thời gian sang số sẽ tự 
động chuyển sang thời gian bình 
thường sau khi động cơ đã nóng lên. 

● Ngay sau khi thay dầu hộp số, hoạt 
động của hộp số có thể hơi bất 
thường. Điều này là do dữ liệu mà máy 
tính trên xe đã thu thập và lưu trữ trong 
bộ nhớ bị vô hiệu hóa để cho phép việc 
truyền chuyển sang những thời điểm 
thích hợp nhất đối với tình trạng hiện 
tại của chiếc xe. Chuyển số tối ưu sẽ 
được khôi phục khi tiếp tục lái xe trong 
một thời gian. 
● Lái xe trong điều kiện tải nặng liên 
tục như leo dốc và dài, tốc độ động cơ, 
tốc độ xe và hiệu suất làm mát của hệ 
thống điều hòa có thể tự động giảm. 
Đây không phải là lỗi. Hiện tượng này 
là do chức năng điều khiển động cơ 
duy trì hiệu suất làm mát của xe. Tốc 
độ động cơ và xe sẽ trở lại bình thường 
khi động cơ có thể duy trì hiệu suất làm 
mát tối ưu sau khi giảm tải nặng. Phải 
hết sức cẩn thận khi lái xe trong 
trường hợp tải nặng. 
● Hộp số vô cấp là một hệ thống kiểu 
xích cung cấp hiệu suất truyền động 
vượt trội để tiết kiệm nhiên liệu tối đa. 
Đôi khi có thể nghe thấy tiếng ồn khi 
vận hành tùy vào điều kiện lái xe khác  

nhau, đó là đặc điểm của loại hệ thống 
này. 
● Đặt cần số về vị trí ban đầu sau khi 
nâng lên. Nếu cần chọn được vận hành 
khi cần số ở vị trí cuộn lại, cần số có 
thể bị căng và có thể làm xáo trộn hoạt 
động của cần chọn. 

 
  Cần chọn 

 
 
 

  7  
 
 
 
 
 

1) Nút cần chọn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

“N” hoặc “P” khi phanh hoặc khi 
sử dụng cục chèn bánh xe. Điều 
này có thể làm cho dầu hộp số bị 
quá nhiệt. 
Không bao giờ di chuyển xe về 
phía sau theo quán tính khi cần 
chọn ở vị trí lái về phía trước 
hoặc không di chuyển xe về phía 
trước theo quán tính khi cần 
chọn ở vị trí “R”. Điều này có thể 
dẫn đến tai nạn hoặc sự cố 
không mong muốn. 
Khi đỗ xe, trước tiên dùng phanh 
tay, sau đó đặt cần chọn ở vị trí 
“P”. Không đỗ xe trong thời gian 
dài nếu cần chọn ở bất kỳ vị trí 
nào khác vì điều này có thể khiến 
cho ắc quy bị cạn. 
 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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 : Đạp bàn đạp phanh, chuyển số trong 

khi nhấn nút cần chọn trong 
 : Chuyển số trong khi nhấn nút cần 

chọn trong 
 : Chuyển số không nhấn nút cần chọn 

Cần chọn có bốn vị trí, “P”, “R”, “N”, “D” và 
cũng có vị trí “M” để sử dụng chế độ thủ 
công. 

LƯU Ý 
● Để bảo vệ động cơ khi cần chọn ở vị 
trí “P” hoặc “N”, động cơ được điều 
khiển ở tốc độ không quá cao ngay cả khi 
đạp mạnh bàn đạp ga. 

 
 

 
● Khi thay đổi vị trí, đảm bảo di 
chuyển chắc chắn cần chọn đến vị trí 
đã chọn. 

! P (Đỗ) 
Vị trí này là để đậu xe và khởi động động 
cơ. Ở vị trí này, hộp số được khóa cơ học 
để ngăn xe lăn bánh tự do. 

Khi đỗ xe, trước tiên dùng phanh tay, sau 
đó chuyển sang vị trí “P”. Không hãm xe 
chỉ với tác động ma sát cơ học của hộp 
số. 

Để chuyển cần chọn từ “P” sang bất kỳ vị trí nào 
khác,đạp mạnh bàn đạp phanh rồi di chuyển 
cần chọn. Điều này giúp xe không bị chao đảo 
khi khởi động. 
! R (Lùi) 
Vị trí này là để lùi xe. Để chuyển từ vị trí 
“N” sang “R”, dừng xe hoàn toàn sau đó 
di chuyển cần sang vị trí “R” trong khi 
nhấn nút cần chọn trong. 
! N (Nghỉ) 
Vị trí này là để khởi động lại động cơ bị 
dừng. Lúc này, hộp số đang ở vị trí nghỉ, 
nghĩa là các bánh xe và bộ truyền động 
không bị khóa. Do đó, chiếc xe sẽ lăn tự 
do ngay cả trong trường hợp độ nghiêng 

 
 

 

rất nhỏ, trừ khi sử dụng phanh tay hoặc 
phanh chân. 

 

 
! D (Lái) 
Vị trí này dành cho lái xe bình thường. 
Hộp số chuyển số tự động và liên tục sang 
một số phù hợp theo tốc độ xe và gia tốc 
mà bạn yêu cầu. Ngoài ra, trong khi lái xe 
lên và xuống dốc, hộp số hỗ trợ và kiểm 
soát hiệu suất lái xe và phanh động cơ 
tương ứng với cấp đường. 

Khi cần tăng tốc nhiều hơn ở vị trí “D”, đạp 
mạnh bàn đạp ga xuống sàn và giữ vị trí 
đó. Hộp số sẽ tự động sang số. Trong 
trường hợp này, hộp số sẽ hoạt động 
giống như hộp số tự động thông thường. 
Khi nhả bàn đạp, hộp số sẽ trở lại vị trí 
bánh răng ban đầu. 
Để sử dụng chế độ thủ công, di chuyển 
cần từ vị trí này sang vị trí thủ công. 
 

Không điều khiển xe khi cần chọn ở 
vị trí “N” (nghỉ). Phanh động cơ 
không có tác dụng trong điều kiện 
này và do đó nguy cơ xảy ra tai nạn 
sẽ tăng lên. 

CẢNH BÁO 
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Đối với các mẫu có chế độ thủ công, nếu 
một trong các lẫy chuyển số phía sau vô 
lăng ở vị trí “D” được vận hành khi đang 
lái xe, hộp số sẽ tạm thời chuyển sang chế 
độ số thủ công. Ở chế độ này, cần số có 
thể chuyển sang bất kỳ vị trí nào bằng 
cách sử dụng các lẫy chuyển số. Để biết 
chi tiết về chế độ thủ công, tham khảo 
“Chọn chế độ thủ công” Tr.290. Khi tốc 
độ xe ổn định, hộp số sẽ chuyển từ chế 
độ thủ công trở lại vị trí “D” để lái xe bình 
thường. 

! Khi leo lên bậc 
Khi lái xe lên dốc, việc vô ý chuyển số sẽ 
không xảy ra nếu nhả chân ga. Điều này 
giảm thiểu vấn đề chuyển số về số thấp 
hơn khi tăng tốc trở lại. Và ngăn việc 
chuyển số lên xuống lặp đi lặp lại, giúp xe 
vận hành trơn tru hơn. 

LƯU Ý 
Hộp số có thể sang số, tùy thuộc vào 
cách đạp bàn đạp ga để tăng tốc xe trở 
lại. 

 
 

 Chức năng Mở khoá cần số 
Chức năng mở khoá cần số giúp ngăn 
hoạt động không bình thường của cần 
chọn. 
● Không thể vận hành cần chọn trừ khi 
công tắc đánh lửa được chuyển sang vị trí 
“ON” và đạp phanh. 
● Không thể di chuyển cần chọn từ vị trí 
“P” sang bất kỳ vị trí nào khác trước khi 
đạp bàn đạp phanh. Đạp bàn đạp phanh 
trước, sau đó thao tác với cần chọn. 
● Chỉ có vị trí “P” mới cho phép chuyển 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa sang 
vị trí “OFF”. 
● Nếu công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “ACC” khi cần chọn ở vị trí “N”, 
có thể không chuyển được cần chọn sang 
vị trí “P” mà không đạp bàn đạp phanh và 
nhấn nút cần chọn. 

 
! Nhả mở khoá cần số 
Nếu không thể thao tác với cần chọn, vặn 
công tắc đánh lửa về vị trí “ON”, sau đó di 
chuyển cần chọn về vị trí “P” bằng cách 
nhấn nút cần chọn và đạp bàn đạp phanh. 
Nếu cần chọn không di chuyển sau khi 
thực hiện quy trình trên, kiểm tra và xác 
nhận các điều sau và mở khóa cần số  

                           Hộp số vô cấp 289 
 

 tương ứng. 
● Khi không thể chuyểlùiần chọn từ 
“P” sang “N”: 
● Tham khảo “Mở khóa cần số bằng 

cách sử dụng phần mở khóa chuyển 
số” Tr.289. 

● Khi không thể chuyển cần chọn từ 
“N” sang “R” hoặc “P”: 
Đặt công tắc đánh lửa ở vị trí “ACC”, sau 
đó di chuyển cần chọn đến vị trí “P” khi 
đạp bàn đạp phanh. 

Nếu cần chọn vẫn không di chuyển, tham 
khảo “Mở khóa cần số bằng cách sử dụng 
phần mở khóa chuyển số” Tr.289. 
Nếu không thể mở khóa cần số mà không   7  
sử dụng nút mở khóa trong các trường 
hợp trên, có thể hệ thống mở khóa chuyển 
số hoặc hệ thống điều khiển xe có trục 
trặc. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU để được kiểm tra càng 
sớm càng tốt. 
! Nhả mở khoá cần số bằng 

cách sử dụng phần nhả mở 
khoá cần số 

Thực hiện quy trình sau để mở khóa cần 
số. 
1. Dùng phanh tay và dừng động cơ. 

 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 
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  Chọn chế độ thủ công  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Lỗ 

2. Lật phần ốp bên trong của túi. 
 

 
3. Tháo phần chuôi của tuốc nơ vít. 

4. Trong khi đạp bàn đạp phanh, lắp tuốc 
nơ vít vào lỗ, nhấn phần mở khoá cần số 
bằng tuốc nơ vít, rồi di chuyển cần chọn. 

Nếu cần chọn không di chuyển sau khi 
thực hiện quy trình trên, hệ thống mở 
khoá cần số có thể bị trục trặc. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để được kiểm tra càng sớm 
càng tốt. 

 
Khi xe đang di chuyển hoặc đứng yên, di 
chuyển cần chọn từ vị trí “D” sang vị trí “M” 
để chọn chế độ thủ công. 
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1) Chỉ báo sang số 
2) Chỉ báo trả số 
3) Chỉ báo vị trí bánh răng 

Khi chọn chế độ thủ công, chỉ báo vị trí 
bánh răng và chỉ báo sang số và/hoặc chỉ 
báo trả số trên cụm đồng hồ sẽ sáng. Chỉ 
báo vị trí bánh răng hiển thị bánh răng 
hiện đang được chọn trong phạm vi từ 1 
đến 8. Các chỉ báo sang số và trả số hiển 
thị khi có thể sang số. Khi đèn báo sang 
số “ ” sáng lên, có thể lên dốc. Khi đèn 
báo trả số “ ” Khi cả hai đèn báo sáng 
lên, có thể sang số và trả số. Khi xe dừng, 
bánh răng sẽ tự động chuyển sang vị trí 
số 1 (ví dụ: tại đèn tín hiệu giao thông) và  

đèn báo trả số sẽ tắt. 
! Chỉ báo sang số 
Khi việc chuyển số lên được khuyến nghị 
để tiết kiệm nhiên liệu, đèn báo sang số 
sẽ nhấp nháy. Khi khuyến nghị chuyển số 
xuống, chỉ báo trả số sẽ nhấp nháy. 
! Sang số/trả số 
Việc sang số có thể được thực hiện bằng 
cách sử dụng lẫy chuyển số phía sau vô 
lăng. 

 

 
Để chuyển cần số sang vị trí cao hơn tiếp theo, 
kéo lẫy chuyển số có biểu tượng “+” trên đó. Để 
trả số về vị trí thấp hơn tiếp theo, kéo lẫy chuyển 
số có biểu tượng “-” trên đó. 

 

 
! Bỏ chọn chế độ thủ công 
Đưa cần chọn về vị trí “D” từ vị trí “M”. 
Lái xe khi cần chọn ở vị trí “D”, nếu sang 
số bằng cách vận hành cần số, đèn báo vị 
trí cần số sẽ sáng và hiển thị trạng thái 
bánh răng hiện tại. 

LƯU Ý 7  
Vui lòng đọc kỹ và ghi nhớ các điểm 
sau khi sử dụng chế độ thủ công. 
● Nếu cố gắng trả số khi tốc độ động 
cơ quá cao, nghĩa là việc trả số sẽ đẩy 
kim trên đồng hồ đo tốc độ vòng quay 
vượt ra khỏi vùng màu đỏ, tiếng bíp sẽ 
vang lên để cảnh báo rằng không thể 
trả số. 
Ở chế độ thủ công, vị trí bánh răng tự 
động chuyển lên khi tốc độ động cơ 
tiếp cận vùng màu đỏ trên đồng hồ đo 
tốc độ vòng quay (ngoại trừ khi SI-
DRIVE là chế độ Sport Sharp (S #) hoặc 
Chọn chế độ lái là chế độ Sport +). 

 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Không đặt hoặc treo bất cứ thứ gì 
trên lẫy chuyển số. Điều này có thể 
dẫn đến việc vô tình chuyển số. 

THẬN TRỌNG 
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● Nếu cố gắng tăng tốc khi tốc độ xe 
quá thấp, hộp số sẽ không phản hồi. 
● Bạn có thể thực hiện nhảy số (ví dụ: 
từ thứ 4 sang thứ 2) bằng cách thao tác 
lẫy chuyển số hai lần liên tiếp. 
● Hộp số tự động chọn số 1 khi xe 
dừng chuyển động. 
● Nếu nhiệt độ của dầu hộp số trở nên 
quá cao, đèn cảnh báo “AT OIL TEMP” 
sẽ sáng. Dừng xe ở nơi an toàn ngay 
lập tức và để động cơ không tải cho 
đến khi đèn cảnh báo tắt. 

Đối với mẫu có SI-DRIVE, chọn chế độ 
Sport Sharp (S #) sẽ ngăn việc sang số 
không tự động xảy ra. Tùy theo điều 
kiện đường xá, thực hiện chuyển số 
thủ công để kim trên đồng hồ đo tốc độ 
vòng quay không đi vào vùng màu đỏ. 
Ngoài ra, nếu số vòng quay của động 
cơ đạt đến con số quy định, nguồn cấp 
nhiên liệu sẽ bị cắt. Trong trường hợp 
này, thực hiện thao tác chuyển lên. 

Đối với mẫu có Chọn chế độ lái, chọn 
chế độ Sport+ sẽ ngăn việc sang số 
không tự động xảy ra. Tùy theo điều 
kiện đường xá, thực hiện chuyển số 
thủ công để kim trên đồng hồ đo tốc độ 
vòng quay không đi vào vùng màu đỏ. 
Ngoài ra, nếu số vòng quay của  

động cơ đạt đến con số quy định, 
nguồn cấp nhiên liệu sẽ bị cắt. Trong 
trường hợp này, thực hiện thao tác 
chuyển lên. 

 
  Mẹo lái xe 

LƯU Ý 
Nếu đạp ga và phanh cùng lúc, mô-
men quay có thể bị hạn chế. Đây không 
phải là lỗi. 
● Trên mặt đường có nguy cơ xảy ra 
trượt bánh (ví dụ: đường có tuyết hoặc 
sỏi), bạn có thể tránh điểm dừng một cách 
an toàn và dễ dàng bằng cách chọn bánh 
răng thứ 2 của chế độ thủ công trước tiên. 
● Luôn đạp phanh chân hoặc dùng 
phanh tay khi xe dừng ở vị trí “D” hoặc “R”. 
● Đảm bảo chắc chắn rằng đã dùng 
phanh tay khi đỗ xe. Không hãm xe chỉ với 
tác động ma sát cơ học của hộp số. 
● Không giữ xe ở vị trí đứng yên trên con 
đường dốc bằng cách sử dụng vị trí “D”. 
Sử dụng phanh thay thế. 
● Trong một số ít trường hợp, động cơ 
có thể phát ra tiếng khi tăng tốc nhanh 
hoặc lao nhanh ra khỏi điểm dừng. Đây 
không phải là lỗi. 

7-6. SI-DRIVE (nếu được 
trang bị)                                     

 
SI-DRIVE (Hệ thống lái SUBARU) hoạt 
động để tối đa hóa hiệu suất, khả năng 
kiểm soát và hoạt động hiệu quả của động 
cơ. 
Hệ thống này bao gồm ba chế độ: 
● Chế độ Intelligent (I)  
● Chế độ Sport (S)  
● Chế độ Sport Sharp (S#)  

Chế độ Intelligent (I) được chọn khi công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa chuyển sang 
vị trí “ON”. Bằng cách điều chỉnh công tắc 
SI-DRIVE, đặc tính của bộ nguồn sẽ thay 
đổi. 
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 Chế độ Intelligent (I)  
! Để lái xe mượt mà, hiệu quả 

 
 

 Chế độ Sport (S) 
! Để thúc đẩy hiệu suất toàn diện 

SI-DRIVE   293 

 Chế độ Sport Sharp (S#)  
! Để lái xe đạt hiệu suất tối đa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đặc tính gia tốc tuyến tính của chế độ 
Intelligent (I) là điều lý tưởng cho việc lái 
xe bình thường. 
Chế độ Intelligent (I) cung cấp hiệu suất 
cân bằng tốt, đạt hiệu quả nhiên liệu cao 
hơn và khả năng lái êm ái mà không bị 
căng thẳng. Công suất phân phối vừa 
phải trong quá trình tăng tốc để tiết kiệm 
nhiên liệu tối đa. 
Đây là chế độ lý tưởng khi lái xe quanh 
thành phố và trong các tình huống không 
yêu cầu công suất phát đầy đủ. Khả năng 
kiểm soát tốt hơn trong tình huống lái xe 
khó khăn, chẳng hạn như đường trơn 
trượt hoặc kết cấu đường lỏng lẻo, do 
phản ứng ga nhẹ nhàng hơn. 

 
 
Chế độ Sport (S) mang đến sức mạnh 
động cơ mong muốn cho những đối 
tượng muốn trải nghiệm trong những 
cuộc phiêu lưu cá nhân. 

 

Đối với những đối tượng có tinh thần thể     7  
thao, chế độ Sport Sharp (S#) mang đến 
một mức độ đáng kinh ngạc về hiệu suất 
và kiểm soát động cơ. Bướm ga trở nên 
nhạy hơn bất kể tốc độ động cơ như thế 
nào. Mang lại sự thích thú tuyệt vời khi lái 
xe, chế độ lái này rất lý tưởng để đi qua 
những con đường ngoằn ngoèo và tự tin 
hòa nhập hoặc vượt qua các phương tiện 
khác trên xa lộ. 

 
 

 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 
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 Công tắc SI-DRIVE  
LƯU Ý 
 
● Không thể chuyển sang chế độ 
Sport Sharp (S #) khi động cơ chưa 
nóng. 
● Trong khi động cơ đang chạy, nếu 
đèn báo lỗi (đèn Kiểm tra động cơ) 
sáng, chế độ SI-DRIVE sẽ chuyển sang 
chế độ Intelligent (I). Trong trường hợp 
này, không thể thay đổi sang chế độ 
Sport Sharp (S #) hoặc chế độ Sport 
(S). 
● Không thể chuyển sang chế độ 
Sport Sharp (S #) nếu nhiệt độ nước 
làm mát động cơ cao đến mức động cơ 
có thể quá nóng. Khi nhiệt độ nước làm 
mát động cơ tăng lên, xe đang ở chế 
độ Sport Sharp (S #) sẽ chuyển sang 
chế độ Intelligent (I). 
● Nếu bất kỳ đèn báo SI-DRIVE nào 
nhấp nháy, hệ thống SI-DRIVE có thể 
đang bị trục trặc. Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU. 

 
! Loại A 

 

 
Công tắc SI-DRIVE  

Chọn chế độ Intelligent (I): 
● Nhấn công tắc “S/I” khi chọn chế độ 

Sport (S). 
● Nhấn công tắc “S#/I” khi chọn chế độ 

Sport Sharp (S#). 

Chọn chế độ Sport (S): 
Nhấn công tắc “S/I” khi chọn bất kỳ chế 
độ nào ngoài chế độ Sport (S). 

Chọn chế độ Sport Sharp (S#): Nhấn 
công tắc “S#/I” khi chọn bất kỳ chế độ 
nào ngoài chế độ Sport Sharp (S#). 

 
! Loại B 

 

 
Công tắc MODE 

Mỗi lần nhấn công tắc MODE, chế độ sẽ 
thay đổi theo thứ tự, chế độ Intelligent (I), 
chế độ Intelligent (I), chế độ Sport Sharp 
(S#). 
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7-7. Chọn chế độ lái (nếu 
được trang bị)  

 
Chọn chế độ lái là một chức năng cho 
phép bạn chọn chế độ yêu thích của mình 
từ 5 chế độ lái (Normal, Sport, Sport+, In- 
dividual và Comfort). 

 

 

 
Công tắc MODE  

Bằng cách vận hành công tắc MODE để 
chọn chế độ truyền động, các đặc tính của 
động cơ, hệ thống lái và hệ thống treo sẽ 
thay đổi. 

 
 Cách Chọn chế độ lái 

Chế độ bình thường được chọn khi công 
tắc đánh lửa điều khiển từ xa được 
chuyển sang vị trí “ON”. Mỗi lần nhấn  

công tắc MODE, chế độ sẽ thay đổi theo 
thứ tự Sport, Sport+, Individual và 
Comfort. 

 

 
1) Chế độ Normal 
2) Chế độ Sport 
3) Chế độ Sport+ 
4) Chế độ Individual 
5) Chế độ Comfort 

Chế độ hiện tại được hiển thị trên cụm 
đồng hồ và màn hình hiển thị thông tin. 

LƯU Ý 
● Khi chọn chế độ, nội dung của từng 
cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình 
hiển thị thông tin. 
● Chế độ cũng có thể được thay đổi 
bằng cách thao tác trên màn hình hiển 
thị thông tin. Để biết chi tiết, tham khảo 
“Biểu tượng cài đặt xe” Tr.193. 

● Nếu bất kỳ chỉ báo Chọn chế độ lái 
nào nhấp nháy, hệ thống Chọn chế độ 
lái có thể đang hoạt động sai. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 

! NORMAL 
Chế độ này kết hợp việc lái xe không căng 
thẳng với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, 
phù hợp cho vấn đề lái xe hàng ngày 
thường xuyên. 
! SPORT 
Chế độ này cải thiện hiệu suất lái xe, đạt 
được cả tính thể thao và sự thoải mái khi 
lái xe, phù hợp để lái hành trình ở dải tốc  
độ cao. 7  
! SPORT+ 
 Chế độ này nhấn mạnh vào khả năng 
phản ứng hơn là sự thoải mái, phù hợp để 
lái xe trên núi và tăng tốc để vượt. 
! COMFORT 
Chế độ này nhấn mạnh vào sự thoải mái 
khi lái xe. Hệ thống điều hoà không khí 
cũng có chế độ nhẹ, toả ra lượng ít không 
khí lạnh giúp ngăn chặn quá trình làm khô. 
! INDIVIDUAL 
Mỗi mục có thể được thiết lập trên màn 
hình hiển thị thông tin theo sở thích. 
Đối với xe được trang bị EyeSight, các cài  
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 
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đặt có thể lấy lại bằng cách liên kết với 
thông tin người dùng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-8. Tay lái trợ lực  
 

 
Đèn cảnh báo tay lái trợ lực 

Xe được trang bị hệ thống tay lái trợ lực 
điện. Khi bật công tắc điện sang vị trí 
“ON”, đèn cảnh báo trợ lực trên cụm đồng 
hồ sẽ sáng để thông báo cho người lái 
rằng hệ thống cảnh báo đang hoạt động 
bình thường. Sau đó, nếu động cơ khởi 
động, đèn cảnh báo sẽ tắt để thông báo 
cho người lái rằng hệ thống trợ lực lái 
đang hoạt động. 

 

 

 

 

LƯU Ý 
Nếu thực hiện thao tác với vô lăng theo 
những cách sau, hệ thống điều khiển 
trợ lực lái có thể tạm thời giới hạn trợ 
lực để ngăn các bộ phận của hệ thống, 
chẳng hạn như máy tính điều khiển và 
động cơ truyền động, bị quá nhiệt. 
● Vận hành vô lăng thường xuyên và 
quay gấp khi xe đang chạy ở tốc độ 
cực thấp, chẳng hạn như thường 
xuyên bẻ lái khi đỗ xe song song. 
● Vô lăng vẫn ở vị trí quay hoàn toàn 
trong một thời gian dài. 
 
Lúc này sẽ có nhiều lực cản hơn khi 
đánh lái. Tuy nhiên, đây không phải là 
sự cố. Lực đánh lái bình thường sẽ 
được khôi phục sau khi vô lăng không 
được vận hành trong một thời gian và 
hệ thống điều khiển trợ lực lái có thể 
hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu tay lái trợ lực 
được vận hành không theo  

 
 

Khi đèn cảnh báo trợ lực lái sáng 
lên, việc thao tác với vô lăng có thể 
gặp nhiều lực cản hơn. Lái xe cẩn 

THẬN TRỌNG 

thận đến đại lý SUBARU gần nhất và 
chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
xe ngay lập tức. 
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tiêu chuẩn khiến giới hạn trợ lực xảy ra 
quá thường xuyên, điều này có thể dẫn 
đến sự cố cho hệ thống điều khiển trợ 
lực lái. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7-9. Phanh  
  Mẹo phanh 

 

 
! Khi phanh bị ướt 
Khi lái xe trời mưa hoặc sau khi rửa xe, 
phanh có thể bị ướt. Do đó, quãng đường 
dừng phanh sẽ dài hơn. Để làm khô 
phanh, lái xe ở tốc độ an toàn đồng thời 
nhấn nhẹ bàn đạp phanh để làm nóng 
phanh. 
! Sử dụng phanh động cơ 
Đừng quên sử dụng phanh động cơ bên 
cạnh phanh chân. Khi xuống dốc, nếu chỉ 
sử dụng phanh chân, phanh có thể bắt 
đầu hoạt động không bình thường do dầu 
phanh quá nóng vì má phanh bị quá nhiệt. 
Để tránh điều này, chuyển sang số thấp 
hơn để phanh động cơ mạnh hơn. 
! Phanh khi lốp bị thủng 
Không đạp phanh đột ngột khi bị thủng 
lốp. Điều này có thể gây mất kiểm soát xe. 

Tiếp tục lái thẳng về phía trước và giảm 
dần tốc độ. Sau đó từ từ tấp vào lề đường 
đến nơi an toàn. 

  Hệ thống phanh 
! Hai mạch riêng 
Xe của bạn có hệ thống phanh kép. Mỗi 
mạch hoạt động theo đường chéo trên xe. 
Nếu một mạch của hệ thống phanh bị 
hỏng thì nửa còn lại của hệ thống vẫn hoạt 
động. Nếu hỏng một mạch, bàn đạp 
phanh sẽ hạ xuống gần sàn hơn nhiều so  
với bình thường và bạn sẽ phải đạp mạnh     7  
hơn. Đồng thời cần một khoảng cách xa 
hơn để dừng xe. 
! Bộ trợ lực phanh chân không (mẫu 

có bộ trợ lực phanh chân không) 
Bộ trợ lực phanh chân không sử dụng 
chân không cổ nút động cơ để hỗ trợ lực 
phanh. Không tắt máy khi đang lái xe vì 
điều đó sẽ làm tắt bộ trợ lực phanh chân 
không, dẫn đến lực phanh kém. 
Hệ thống phanh sẽ tiếp tục hoạt động 
ngay cả khi bộ trợ lực phanh chân không 
hoàn toàn ngừng hoạt động. Tuy nhiên, 
nếu điều này xảy ra, bạn sẽ phải đạp bàn 
đạp mạnh hơn nhiều so với bình thường 
và khoảng cách phanh sẽ tăng lên. 

. 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ đặt chân lên bàn đạp 
phanh khi lái xe. Điều này có thể gây 
ra hiện tượng nguy hiểm là phanh bị 
quá nhiệt và làm mòn má phanh. 

CẢNH BÁO 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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! Chức năng trợ lực bổ sung 
khi áp suất chân không bị lỗi 

Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ON” và 
động cơ đang chạy, chức năng tăng áp bổ 
sung sẽ hoạt động khi hiệu suất trợ lực 
phanh bị giảm do lực tăng chân không 
không đủ. 
Đạp bàn đạp phanh khi chức năng trợ lực 
bổ sung đang hoạt động có thể tạo ra âm 
thanh và rung bàn đạp phanh. Đây không 
phải là sự cố. 
! Bộ trợ lực phanh điện tử (mẫu 

có bộ trợ lực phanh điện tử) 
Xe được trang bị bộ trợ lực phanh điện tử 
để cung cấp thêm lực phanh. Không tắt 
công tắc đánh lửa khi đang lái xe vì sẽ làm 
tắt bộ trợ lực phanh, dẫn đến lực phanh 
kém. 
Hệ thống phanh sẽ tiếp tục hoạt động 
ngay cả khi bộ trợ lực phanh hoàn toàn 
ngừng hoạt động. Nếu điều này xảy ra, 
bạn sẽ phải đạp bàn đạp mạnh hơn nhiều 
so với bình thường và quãng đường 
phanh sẽ tăng lên. 

LƯU Ý 
Khi thực hiện các thao tác sau, có thể 
nghe thấy âm thanh vận hành từ mô- 

đun điều khiển tăng phanh điện tử. 
Đây không phải là sự cố. 
● Đạp bàn đạp phanh. 
● Mở cửa ghế lái. 
● Kích hoạt chức năng EyeSight. 
● Đã vài phút trôi qua sau khi động 
cơ dừng lại. 

! Chức năng trợ lực bổ sung 
khi áp suất bị lỗi 

Nếu hệ thống phanh có trục trặc, nguồn 
cấp cho phanh sẽ được lưu trữ bằng cách 
điều khiển áp suất thủy lực của hệ thống 
VDC. 
Đạp bàn đạp phanh khi chức năng trợ lực 
bổ sung đang hoạt động có thể tạo ra âm 
thanh và rung bàn đạp phanh.  
! Hệ thống hỗ trợ phanh 

 

 

 

 
Hỗ trợ phanh là một hệ thống hỗ trợ người 
lái. Nó hỗ trợ lực phanh khi người lái 
không thể đạp mạnh bàn đạp phanh và 
lực phanh không đủ. 
Hỗ trợ phanh tạo ra lực phanh theo tốc độ 
mà người lái đạp bàn đạp phanh. 

LƯU Ý 
Khi đạp phanh mạnh hoặc đột ngột, 
các hiện tượng sau sẽ xảy ra. Tuy 
nhiên, ngay cả khi những điều này xảy 
ra, cũng không có nghĩa là đã xảy ra lỗi 
và hệ thống hỗ trợ phanh vẫn đang 
hoạt động bình thường. 
● Bạn có thể cảm thấy lực tác động lên 
bàn đạp phanh nhẹ hơn và tạo ra lực 
phanh lớn hơn. 
● Bạn có thể nghe thấy âm thanh ABS 
hoạt động từ khoang động cơ. 

! Tín hiệu dừng khẩn cấp 
Tín hiệu dừng khẩn cấp là chức năng tự 
động nhấp nháy đèn báo nguy trong  

Không quá phụ thuộc vào hệ thống 
hỗ trợ phanh. Đây không phải là một 
hệ thống mang lại khả năng phanh 
nhiều hơn cho xe. Luôn cẩn thận khi 
lái xe với tốc độ ổn định và giữ 
khoảng cách an toàn. 

CẢNH BÁO 

 
 

Khi cần phanh gấp, tiếp tục đạp 
mạnh bàn đạp phanh để phát huy 
tác dụng của bộ trợ lực phanh. 

THẬN TRỌNG 



(301,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

      ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)    299 
 

khoảng thời gian ngắn khi đạp phanh đột 
ngột. Đèn báo nguy nhấp nháy nhanh 
cảnh báo về các phương tiện phía sau và 
giảm khả năng xảy ra va chạm. 

 

 

! Điều kiện vận hành 
Tín hiệu dừng khẩn cấp kích hoạt khi tất 
cả các điều kiện sau được đáp ứng. 
● Đèn báo nguy tắt. 
● Tốc độ xe từ 60 km/h (37 dặm/giờ) trở 
lên. 
● Hệ thống phán đoán xảy ra phanh đột 
ngột dựa trên sự giảm tốc của xe khi đạp 
phanh. 

 
! Tự động hủy 

Tín hiệu dừng khẩn cấp bị hủy khi xảy ra 
một trong các trường hợp sau. 
● Đèn báo nguy được bật. 
● Nhả bàn đạp phanh. 
● Hệ thống phán đoán đã dừng phanh 
đột ngột dựa trên sự giảm tốc của xe. 

 

Đại lý SUBARU có thể thay đổi cài đặt 
hoạt động/không hoạt động cho Tín hiệu 
dừng khẩn cấp. Để biết chi tiết, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 

 
 Chỉ báo cảnh báo mòn má 

phanh đĩa 
 

 
Các chỉ báo cảnh báo mòn má phanh đĩa 
tạo ra tiếng ồn cảnh báo khi má phanh bị 
mòn. 
Nếu nghe thấy tiếng rít hoặc tiếng ồn từ 
phanh đĩa trong khi phanh, ngay lập tức, 
chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe của 
mình tại đại lý SUBARU gần nhất. 

7-10. ABS (Hệ thống chống 
bó cứng phanh)  

 

 
 

  7  

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Tín hiệu dừng khẩn cấp được kích 
hoạt ưu tiên trước đèn báo rẽ. 

THẬN TRỌNG 
Luôn cẩn thận tối đa khi lái xe - việc 
quá tin tưởng vào hệ thống ABS có 
thể dễ dẫn đến tai nạn nghiêm 
trọng. 

CẢNH BÁO 

 
 

Không phải lúc nào ABS cũng 
giảm khoảng cách dừng xe. Bạn 
phải luôn duy trì khoảng cách an 
toàn với các phương tiện khác. 
Khi lái xe trên đường xấu, đường 
sỏi, đường băng hoặc trên tuyết 
mới rơi, khoảng cách dừng xe 
đối với xe có ABS có thể dài hơn 
xe không có ABS. Do đó, khi lái 
xe trong những điều kiện này, 
giảm tốc độ và giữ khoảng cách 
xa với các phương tiện khác. 
Khi lắp xích lốp, khoảng cách 
dừng xe đối với xe có ABS có thể 
dài hơn xe không có ABS. Đảm 
bảo giảm tốc độ và duy trì  

THẬN TRỌNG 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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Hệ thống ABS ngăn chặn hiện tượng bó 
cứng bánh có thể xảy ra khi phanh đột 
ngột hoặc phanh gấp trên mặt đường trơn 
trượt. Điều này giúp ngăn ngừa việc mất 
kiểm soát tay lái và ổn định hướng do 
khóa bánh. 

Khi hệ thống phanh ABS hoạt động, bạn 
có thể nghe thấy tiếng ồn hoặc cảm thấy 
bàn đạp phanh rung nhẹ. Điều này là bình 
thường khi ABS hoạt động. 

Hệ thống ABS không hoạt động khi tốc độ 
xe dưới khoảng 10 km/h (6 dặm/giờ).

 
 Tự kiểm tra hệ thống ABS 

Bạn có thể cảm thấy bàn đạp phanh hơi 
giật và nghe thấy tiếng ồn vận hành của 
ABS từ khoang động cơ ngay sau khi xe 
khởi động. Điều này là do quá trình kiểm 
tra chức năng tự động của ABS được 
thực hiện và không chỉ ra bất kỳ tình trạng 
bất thường nào. 

 Đèn cảnh báo ABS  
Tham khảo “Đèn cảnh báo ABS” 
Tr.162. 

7-11. Hệ thống phân bổ lực 
(EBD)                                         

 
Hệ thống EBD tối đa hóa hiệu quả của 
phanh thông qua việc cho phép phanh sau 
cung cấp lực phanh lớn hơn. Hệ thống 
hoạt động bằng cách điều chỉnh sự phân 
bổ lực phanh đến bánh sau phù hợp với 
điều kiện tải và tốc độ của xe. 
Hệ thống EBD là một phần không thể 
thiếu của ABS và sử dụng một số thành 
phần của ABS để thực hiện chức năng tối 
ưu hóa việc phân phối lực phanh. Nếu bất 
kỳ thành phần ABS nào được sử dụng bởi 
chức năng EBD bị lỗi, hệ thống EBD cũng 
ngừng hoạt động. 

Khi hệ thống EBD đang hoạt động, bạn có 
thể nghe thấy tiếng ồn hoặc cảm thấy bàn 
đạp phanh rung nhẹ. Điều này là bình 
thường và không phải là sự cố

khoảng cách an toàn với xe phía 
trước. 
Duy trì lực tác động lên bàn đạp 
phanh khi cảm thấy ABS hoạt 
động. Không được đạp phanh vì 
có thể làm hỏng hoạt động của 
ABS. 
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 Lỗi hệ thống EBD  
 

 
Nếu sự cố xảy ra trong hệ thống EBD, hệ 
thống sẽ ngừng hoạt động và đèn cảnh 
báo hệ thống phanh và đèn cảnh báo ABS 
sẽ sáng đồng thời. 
● Đèn cảnh báo hệ thống phanh 
● Đèn cảnh báo ABS 
● Đèn cảnh báo VDC 

Nếu cả hai đèn cảnh báo vẫn sáng mặc 
dù đã nhả phanh tay, mức dầu phanh có 
thể đang ở mức thấp hoặc có thể có vấn 
đề với hệ thống EBD. Đậu xe ở nơi an 
toàn ngay lập tức và chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU. 

7-12. Hệ thống kiểm soát 
thân xe linh hoạt  

 

 
  7  

 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

Luôn cẩn thận tối đa khi lái xe - việc 
quá tin tưởng vào hệ thống VDC có 
thể dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. 

CẢNH BÁO 

Lái xe khi đèn cảnh báo hệ thống 
phanh đang bật rất nguy hiểm. 
Điều này cho thấy hệ thống 
phanh của bạn có thể không hoạt 
động bình thường. Nếu đèn vẫn 
sáng, chúng tôi khuyên bạn nên 
đến đại lý SUBARU kiểm tra 
phanh ngay lập tức. 
Không nên lái xe khi cảm thấy hệ 
thống phanh hoạt động không 
ổn. Chúng tôi khuyên bạn nên 
kéo xe của bạn đến đại lý 
SUBARU gần nhất để sửa chữa. 

CẢNH BÁO 

 
 

Ngay cả khi xe đã được trang bị 
hệ thống VDC, nên sử dụng lốp 
mùa đông khi lái xe trên đường 
có tuyết hoặc băng; Ngoài ra, tốc 
độ xe nên được giảm đáng kể. Xe 
được trang bị hệ thống VDC 
không đảm bảo rằng chiếc xe có 
thể tránh được tai nạn trong mọi 
tình huống. 
Kích hoạt hệ thống VDC là dấu 
hiệu cho thấy đường đang đi có 
bề mặt trơn trượt; Hệ thống VDC 
không đảm bảo rằng việc kiểm 
soát toàn bộ phương tiện sẽ 
được duy trì mọi lúc và trong  

THẬN TRỌNG 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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Trong trường hợp quay vòng và/hoặc 
trượt trên mặt đường trơn trượt và/hoặc 
trong khi vào cua và/hoặc di chuyển tránh 
né, hệ thống VDC sẽ điều chỉnh công suất 
của động cơ và lực phanh tương ứng của 
các bánh xe để giúp duy trì độ bám đường 
và kiểm soát hướng. 
● Chức năng kiểm soát độ bám 
đường 
Chức năng kiểm soát độ bám đường 
được thiết kế để ngăn bánh lái quay trên 

mặt đường trơn trượt, từ đó giúp duy trì 
độ bám đường và kiểm soát hướng. Việc 
kích hoạt chức năng này được thông báo 
qua việc đèn báo VDC nhấp nháy. 

●  Chức năng ngăn trượt 
Chức năng hạn chế trượt bánh được thiết 
kế để giúp duy trì sự ổn định về hướng 
bằng cách ngăn chặn xu hướng trượt 
ngang của bánh xe trong quá trình lái. 
Việc kích hoạt chức năng này được thông 
báo qua việc đèn báo VDC nhấp nháy. 

LƯU Ý 
● Hệ thống VDC có thể được coi là 
bình thường trong những trường hợp 
sau đây. 

– Chân phanh hơi giật. 
– Xe hoặc tay lái bị rung lắc ở mức 
độ nhỏ. 
– Thoáng nghe thấy tiếng ồn vận 
hành từ khoang động cơ khi khởi 
động và khi lái xe đi sau khi khởi 
động động cơ. 
– Bàn đạp phanh dường như bị 
giật khi lái xe đi, sau khi khởi động 
động cơ. 

● Trong các trường hợp sau, xe có 
thể kém ổn định hơn so với cảm giác 
của người lái. Do đó, hệ thống VDC có 
thể hoạt động. Đây không phải là sự 
cố hệ thống. 

giảm. 
Nếu sử dụng lốp không phù hợp, 
hệ thống VDC có thể hoạt động 
không chính xác. 
Hệ thống VDC giúp ngăn chặn 
chuyển động không ổn định của 
xe, chẳng hạn như trượt bánh, 
điều khiển phanh và công suất 
động cơ. Không tắt hệ thống 
VDC trừ khi thực sự cần thiết. 
Nếu buộc phải tắt hệ thống VDC, 
cần lái xe cẩn thận dựa trên tình 
trạng mặt đường. 

mọi điều kiện, việc kích hoạt tính 
năng này được xem như là một 
dấu hiệu thông báo rằng tốc độ 
xe nên được giảm xuống đáng 
kể. 
Bất cứ khi nào các bộ phận của 
hệ thống treo, bộ phận lái hoặc 
trục được tháo ra khỏi xe có 
trang bị hệ thống VDC, chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra hệ 
thống đó tại đại lý SUBARU ủy 
quyền. 
Tuân thủ các biện pháp an toàn 
sau để đảm bảo rằng hệ thống 
VDC đang hoạt động bình 
thường. 

Cả bốn bánh xe đều phải 
được lắp các lốp có cùng 
kích cỡ, chủng loại và nhãn 
hiệu. Hơn nữa, cả bốn lốp 
phải có độ mài mòn như 
nhau. 
Giữ áp suất lốp ở mức thích 
hợp theo thông số trên nhãn 
ở trụ cửa bên ghế lái. 
Khi thay lốp bị xẹp, chỉ sử 
dụng lốp dự phòng tạm thời 
được chỉ định. Tuy nhiên, 
ngay cả với lốp dự phòng tạm 
thời được chỉ định, hiệu quả 
của hệ thống VDC vẫn sẽ  
 



(305,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
 
 
 

– Đường rải sỏi hoặc hằn lún 
– Đường chưa hoàn thành 
– Xe lắp lốp tuyết hoặc lốp dung 
cho mùa đông 

● Việc kích hoạt hệ thống VDC sẽ 
khiến hoạt động của vô lăng có cảm 
giác hơi khác so với hoạt động của vô 
lăng trong điều kiện bình thường. 
● Điều quan trọng là phải giảm tốc độ 
khi đến gần góc cua, ngay cả khi xe 
được trang bị hệ thống VDC. 
● Luôn tắt động cơ trước khi thay lốp 
vì nếu không làm như vậy có thể khiến 
hệ thống VDC không thể hoạt động 
chính xác. 

 
 Theo dõi Hệ thống kiểm 
soát thân xe linh hoạt 

Tham khảo “Đèn báo hệ thống VDC và 
báo hệ thống VDC đang hoạt động” 
Tr.168 và “Đèn báo hệ thống VDC đang 
OFF/Đèn báo chế độ TRACK” Tr.169. 

 
 

 Công tắc Hệ thống kiểm 
soát thân xe linh hoạt 
OFF 

 

 
1) Đèn báo hệ thống VDC đang OFF 
2) Đèn báo chế độ TRACK 

Hệ thống kiểm soát thân xe linh hoạt 303 
 

Công tắc Hệ thống kiểm soát thân xe linh 
hoạt OFF (mẫu tay lái bên trái) 

  7  
 
 
 
 
 
 
 
 

Công tắc Hệ thống kiểm soát thân xe linh 
hoạt OFF (mẫu tay lái bên phải) 

Trong quá trình vận hành động cơ, vận 
hành Công tắc Đèn báo hệ thống VDC 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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đang OFF để thay đổi chế độ của Hệ 
thống VDC. 

! Chế độ VDC  

Khi bật công tắc đánh lửa, chế độ này 
được chọn đầu tiên. 

Chế độ này cho phép tất cả các điều khiển 
từ Hệ thống ABS, Hệ thống Kiểm soát độ 
bám đường và Hệ thống VDC. Chọn chế 
độ này trong hầu hết các tình huống lái xe. 

Khi chọn chế độ này, cả hai đèn báo trên 
cụm đồng hồ đều tắt. 

! Chế độ TRACK  

Chế độ này hạn chế các chức năng của 
Hệ thống Kiểm soát độ bám đường và Hệ 
thống VDC, do đó làm chậm việc sử dụng 
các chức năng như một phản ứng đối với 
hành vi của xe so với chế độ VDC. Sử 
dụng chế độ này trong các tình huống lái 
xe nơi hiệu suất kiểm soát thân xe linh 
hoạt sẽ cải thiện mà không làm giảm khả 
năng kiểm soát mô-men quay của động 
cơ. 

Chọn chế độ TRACK: 

Nhấn nhanh công tắc hệ thống VDC OFF 
trong quá trình vận hành động cơ.  

Sau đó, đèn báo chế độ TRACK và đèn 
báo hệ thống VDC OFF trên cụm đồng hồ 
sẽ sáng. 

Để chọn lại chế độ VDC: 

Nhấn lại vào công tắc. Sau đó, đèn báo 
chế độ TRACK và đèn báo VDC OFF sẽ 
tắt. 

! Chế độ VDC OFF  

Chế độ này chỉ cho phép hệ thống ABS. 

Để chọn chế độ VDC OFF: 

Nhấn và giữ công tắc VDC OFF trong hơn 
2 giây khi xe đang dừng và động cơ đang 
chạy. Sau đó, đèn báo VDC OFF trên cụm 
đồng hồ sáng lên. 

Để chọn lại chế độ VDC OFF: 

Nhấn lại vào công tắc. Sau đó, đèn báo 
chế độ TRACK và đèn báo VDC OFF sẽ 
tắt. 

Tạo độ trượt bánh xe thích hợp bằng cách 
tạm thời tắt hệ thống VDC có thể giúp 
thoát khỏi các tình huống sau. Sử dụng 
chế độ VDC OFF khi cần thiết. 

● xuất phát khi đang đứng trên đường 
dốc có bề mặt đầy tuyết, sỏi hoặc trơn  

trượt 

●  mang xe ra khi bánh xe bị mắc kẹt 
trong bùn hoặc tuyết sâu 

Bạn không nên tắt hệ thống VDC trừ 
những trường hợp nêu trên. 

LƯU Ý 
● Khi đã nhấn công tắc để tắt hệ thống 
VDC, hệ thống VDC sẽ tự động kích 
hoạt lại vào lần tiếp theo khi công tắc 
đánh lửa được chuyển sang vị trí 
“OFF” và động cơ được khởi động lại. 

VDC OFF sẽ tắt, hệ thống VDC được 
kích hoạt và hệ thống sẽ bỏ qua bất kỳ 
thao tác nhấn nào vào công tắc. Để sử 
dụng lại công tắc, chuyển công tắc 
đánh lửa sang vị trí “OFF” và khởi 
động lại động cơ. 
● Khi chọn chế độ VDC OFF, hiệu suất 
vận hành của xe có thể thấy rõ so với 
xe không có Hệ thống VDC. Không tắt 
hệ thống VDC trừ trường hợp thực sự 
cần thiết. 
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Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp 
sáng khi đang lái xe, không được 
phanh gấp. Thay vào đó, thực 
hiện quy trình sau. Nếu không có 
thể xảy ra tai nạn dấn đến hư 
hỏng xe và thương tích cá nhân 
nghiêm trọng 

Tiếp tục lái thẳng về phía 
trước với tốc độ giảm dần. 
Từ từ tấp vào lề đường đến 
nơi an toàn. 
Kiểm tra áp suất của cả bốn 
lốp và điều chỉnh áp suất theo 
áp suất lốp NGUỘI được hiển 
thị trên nhãn áp suất lốp ở 
nhiệt độ phòng trên trụ cửa 
ghế lái. 

Ngay cả khi xe được điều khiển 
trên quãng đường rất ngắn, lốp 
xe sẽ nóng lên và áp suất sẽ tăng 
lên tương ứng. Đảm bảo để lốp 
nguội hoàn toàn trước khi điều 
chỉnh áp suất về các giá trị tiêu 
chuẩn được hiển thị trên nhãn áp 
suất ở nhiệt độ phòng của lốp. 
Tham khảo "Lốp và Bánh xe”  
Tr.441. Hệ thống  giám sát áp 
suất lốp không hoạt 
 

CẢNH BÁO 

K
hở

i động và Vận hành 
 

 

     Hệ thống theo dõi áp suát lốp (TPMS)   305 
 

● Ngay cả khi chọn chế độ VDC OFF, 
các thành phần của hệ thống kiểm soát 
phanh vẫn có thể kích hoạt. Khi hệ 
thống kiểm soát phanh được kích hoạt, 
đèn báo vận hành của VDC sẽ nhấp 
nháy. 

 
 
 
 
 

 

7-13. Hệ thống theo dõi áp 
suát lốp (TPMS) (nếu được 
trang bị)  

    7  

Đèn cảnh báo áp suất lốp 
Hệ thống giám sát áp suất lốp cung cấp 
cho người lái một thông báo cảnh báo 
bằng cách gửi tín hiệu từ một cảm biến 
được lắp ở mỗi bánh xe khi áp suất lốp 
thấp nghiêm trọng so với chế độ TPMS đã 
chọn. Tham khảo “Cảnh báo áp suất lốp” 
Tr.161. 
Hệ thống giám sát áp suất lốp sẽ chỉ kích 
hoạt khi xe được điều khiển ở tốc độ trên 
40 km/h (25 dặm/giờ). Ngoài ra, hệ thống 
này có thể không phản ứng ngay lập tức 
khi áp suất lốp giảm đột ngột (ví dụ: lốp bị 
xì do chạy qua một vật sắc nhọn). 

 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 

– CÒN TIẾP –
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 Màn hình TPMS  

Màn hình này hiển thị áp suất từng lốp. 
Tham khảo “Màn hình cơ bản” Tr.185. 

 Cài đặt chế độ TPMS  
Trước khi điều khiển xe, đảm bảo rằng 
chế độ TPMS được đặt thành chế độ thích 
hợp nhất dựa trên tình trạng tải của xe. 
Cài đặt một chế độ trong các điều kiện sau. 
● Khi xe đứng yên 
● Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ON” 

Có ba loại cài đặt đối với chế độ TPMS. 

 
 

Không đặt màng kim loại hoặc bất 
kỳ bộ phận kim loại nào dưới ghế 
lái. Điều này có thể khiến tín hiệu từ 
cảm biến áp suất lốp tiếp nhận kém 
và hệ thống giám sát áp suất lốp sẽ 
không hoạt động bình thường. 
 

THẬN TRỌNG 

● Khi lắp lốp dự phòng hoặc thay 
vành bánh xe mà không chuyển 
cảm biến/bộ truyền áp suất ban 
đầu, đèn cảnh báo áp suất lốp sẽ 
sáng ổn định sau khi nhấp nháy 
khoảng một phút. Điều này cho 
thấy TPMS không thể giám sát tất 
cả bốn bánh xe trên đường. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU càng sớm 
càng tốt để thay thế lốp và cảm 
biến cũng như/hoặc thiết lập lại 
hệ thống. 
 

động khi xe đứng yên. Sau khi 
điều chỉnh áp suất lốp, tăng tốc 
độ xe lên ít nhất 40 km/h (25 
dặm/giờ) để khởi động TPMS 
kiểm tra lại áp suất lốp ở nhiệt độ 
phòng. Nếu áp suất lốp bây giờ 
cao hơn ngưỡng áp suất thấp 
nghiêm trọng, đèn cảnh báo áp 
suất lốp sẽ tắt sau vài phút. 
Nếu đèn này vẫn sáng trong khi 
lái xe sau khi điều chỉnh áp suất 
lốp, lốp có thể bị hỏng đáng kể và 
bị thủng nhanh khiến lốp bị mất 
hơi nhanh chóng. Thay lốp dự 
phòng càng sớm càng tốt nếu bị 
xẹp lốp. 
 



(309,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

K
hở

i động và Vận hành 

 
 
 

LƯU Ý 
Không sử dụng chế độ Kéo. Xe của 
bạn không được thiết kế để kéo xe 
moóc. 

 

Chế độ bình 
thường 

 

Chế độ tải  
Chế độ kéo  

! Chọn chế độ TPMS  
 

 

 
1. Chạm (HOME). 
2.   (Cài đặt) 
3.  “Xe” 
4.  “Cài đặt chế độ TPMS” 
5. Chọn chế độ TPMS. 

 
 

7-14. Đỗ xe  
 

 

Đỗ xe  307 
 

  Phanh tay (mẫu MT) 
Để cài phanh tay, đạp mạnh bàn đạp 
phanh và giữ nó cho đến khi kéo hết cần 
phanh tay lên. 

    7  

Để nhả phanh tay, thực hiện quy trình 
sau. 
1. Kéo nhẹ cần lên. 
2. Nhấn nút nhả. 
3. Hạ cần xuống trong khi vẫn nhấn nút. 

Cài phanh tay trong khi động cơ đang 
chạy, đèn cảnh báo phanh tay sẽ sáng. 
Đảm bảo rằng đèn cảnh báo đã tắt trước 
khi lái xe. Tham khảo “Đèn cảnh báo 
phanh tay (đỏ)” Tr.163. 

 
 

4. é
o  

    
 
 

– CÒN TIẾP – 

Không bao giờ để trẻ em, người 
lớn hoặc thú cưng trong xe mà 
không có người trông coi. Họ có 
thể vô tình khiến bản thân bị 
thương hoặc ảnh hưởng người 
khác bởi những tác động nhầm 
lên xe. Ngoài ra, vào những ngày 
nóng hoặc nắng, nhiệt độ trong 
chiếc xe đóng kín có thể tăng cao 
một cách nhanh chóng, gây 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
có thể dẫn đến tử vong. 
Không đỗ xe ở nơi có vật liệu dễ 
cháy như cỏ khô, giấy vụn hoặc 
giẻ lau, vì chúng có thể dễ bốc 
cháy nếu đến gần các bộ phận 
của động cơ hoặc hệ thống xả 
đang nóng. 
Đảm bảo dừng động cơ nếu 
muốn chợp mắt trên xe. Nếu khí 
thải của động cơ lọt vào khoang 
hành khách, những người ngồi 
trong xe có thể tử vong do khí 
carbon monoxide (CO) có trong 
khí thải. 

CẢNH BÁO 

– CÒN TIẾP –
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 Phanh tay điện tử (mẫu 
CVT) 

 

 
1) Công tắc phanh tay điện tử 
2) Đèn chỉ báo 
3) Nhả phanh tay điện tử 
4) Áp dụng phanh tay điện tử 

 
 

Không bao giờ lái xe khi đang cài 
phanh tay vì điều này sẽ gây ra sự 
mài mòn không cần thiết trên lớp lót 
phanh. Đảm bảo rằng phanh tay 
được nhả hoàn toàn trước khi lái xe 

THẬN TRỌNG 
Đảm bảo đã tắt động cơ trước khi 
ra khỏi xe. Nếu không, phanh tay 
có thể bị nhả và có thể xảy ra tai 
nạn. 
Nếu đèn cảnh báo phanh tay 
sáng lên, hệ thống phanh tay 
điện tử có thể bị lỗi. Ngay lập tức 
dừng xe ở vị trí an toàn, sử dụng 
chốt chặn dưới lốp xe để ngăn xe 
di chuyển và chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 
Nếu phanh tay điện tử hoạt động 
trong các điều kiện sau, đèn báo 
phanh tay điện tử có thể nhấp 
nháy. 

Phanh quá nóng 
Xe lên dốc 

Trong những trường hợp như 
vậy, xe có thể bắt đầu di chuyển 
dẫn đến tai nạn. Luôn sử dụng 
chốt chặn lốp xe. 

CẢNH BÁO  
 

Khi không thể sử dụng phanh 
tay điện tử do sự cố, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ ngay 
với đại lý SUBARU để được 
kiểm tra. Nếu phải đậu xe trong 
điều kiện như vậy, thực hiện 
quy trình sau. 

Dừng xe ở nơi bằng phẳng. 
Chuyển cần chọn ở vị trí “P”. 
Khi không thể chuyển vị trí đã 
chọn sang vị trí “P”, phải nhả 
khóa sang số. Tham khảo 
“Chức năng mở khoá chuyển 
số” Tr.289. 
Dùng chốt chặn dưới lốp xe 
để ngăn xe di chuyển. 

Không được lái xe khi cài 
phanh tay. Điều này sẽ gây mòn 
má phanh không cần thiết. 
Trước khi lái xe tắt, luôn đảm 
bảo rằng phanh tay đã được 
nhả và đèn cảnh báo phanh tay 
đã tắt. 

THẬN TRỌNG 
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Xe của bạn được trang bị phanh tay điện 
tử. Bạn có thể cài/nhả phanh tay bằng 
cách vận hành công tắc phanh tay điện tử. 

Để cài: Đạp bàn đạp phanh và kéo công 
tắc phanh tay điện tử lên.  

Để nhả: Nhấn mạnh công tắc phanh tay  
điện tử trong khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“ON” và đạp phanh. 

 

 

 
Đèn báo phanh tay điện tử 

Cài phanh tay trong khi công tắc đánh lửa 
ở vị trí “ON”, các đèn báo sau sẽ sáng. 
● Đèn báo trên công tắc phanh tay điện 
tử 
● Đèn báo phanh tay điện tử trên cụm 
đồng hồ (để biết chi tiết, tham khảo “Đèn 

cảnh báo phanh tay điện tử (mẫu CVT)” 
Tr.165.) 

LƯU Ý 
● Phanh tay sẽ không được nhả trong 
các điều kiện sau ngay cả khi nhấn 
công tắc phanh tay điện tử. 

– Công tắc đánh lửa ở vị trí 
“ACC” hoặc “OFF”. 
– Không đạp bàn đạp phanh. 

● Hệ thống phanh tay điện tử sử dụng 
động cơ để tác động lên phanh tay. Do 
đó sẽ nghe thấy âm thanh vận hành từ 
động cơ khi đạp hoặc nhả phanh tay. 
Đảm bảo rằng bạn nghe thấy tiếng 
động cơ khi đạp hoặc nhả phanh tay. 
● Khi hệ thống phanh tay điện tử gặp 
sự cố hoặc tạm thời cấm hoạt động 
phanh tay điện tử, nếu công tắc phanh 
tay điện tử được vận hành, sẽ nghe 
thấy tiếng kêu và đèn báo phanh tay 
điện tử nhấp nháy. 
● Khi không thể nhả phanh tay, chẳng 
hạn như do trục trặc hệ thống, chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU và yêu cầu đại lý SUBARU 
nhả phanh tay. 

● Nếu hoạt động của công tắc phanh 
tay điện tử bị dừng giữa chừng hoặc 
thực hiện quá chậm, hệ thống có thể 
phát hiện ra lỗi và bật đèn cảnh báo 
phanh tay. Tuy nhiên, điều này không 
phải là lỗi nếu đèn cảnh báo tắt sau khi 
vận hành công tắc. 
● Khi không sử dụng phanh tay điện 
tử trong một thời gian dài, phanh tay 
điện tử có thể tự động hoạt động sau 
khi công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “OFF”. Điều này xảy ra từ 
quá trình kiểm tra hoạt động của phanh 
tay điện tử và không cho thấy sự cố        7  
 
● Nếu công tắc phanh tay điện tử bị 
trục trặc và không thể nhả phanh tay 
điện tử, tham khảo hướng dẫn được 
mô tả trong “Chức năng nhả tự động 
bằng bàn đạp ga” Tr.310. 
● Sau khi kích hoạt phanh tay điện tử, 
bạn có thể nghe thấy một âm thanh 
ngắn vài phút sau khi đèn báo phanh 
tay điện tử và đèn báo trên công tắc 
phanh tay điện tử sáng lên khi hệ thống 
xác nhận đã được kích hoạt. Âm thanh 
này khác với âm thanh cài và nhả. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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Điều này có thể xảy ra: 
– Nếu phanh quá nóng. 
– Nếu xe đang đỗ trên đường dốc. 
– Nếu phanh tay điện tử được cài 
sau khi TẮT công tắc đánh lửa. 

Đây là âm thanh hoạt động bình 
thường nếu bất kỳ tình huống nào sau 
đây xảy ra. 
● Hệ thống tự động tạm dừng/khởi 
hành ngừng hoạt động khi cài phanh 
tay điện tử. 
● Nếu vận hành công tắc phanh tay 
điện tử trong khi kích hoạt hệ thống tự 
động tạm dừng/khởi hành, hệ thống sẽ 
bị vô hiệu hóa. Phanh tay điện tử sẽ 
kích hoạt sau khi động cơ được khởi 
động lại. Sau khi đèn báo phanh tay 
điện tử sáng, nhả chân khỏi bàn đạp 
phanh. 
● Khi khởi động động cơ hoặc khởi 
động lại động cơ bằng hệ thống tự 
động tạm dừng/khởi hành, nếu vận 
hành công tắc phanh tay điện tử, đèn 
báo phanh tay điện tử có thể tạm thời 
nhấp nháy. Tuy nhiên, đây không phải 
là lỗi nếu đèn tắt sau khi phanh tay điện 
tử ngừng hoạt động. 

! Chức năng nhả tự động bằng 
bàn đạp ga 

Hệ thống phanh tay điện tử có chức năng 
nhả tự động. Phanh tay sẽ được nhả tự 
động bằng cách đạp bàn đạp ga. Tuy 
nhiên, chức năng nhả tự động không hoạt 
động trong các điều kiện sau. 
● Bất kỳ cửa nào (trừ nắp cốp) đang mở. 
● Người lái không thắt đai an toàn. 

Nếu phanh tay được nhả tự động, đèn 
báo phanh tay điện tử và đèn báo trên 
công tắc phanh tay điện tử sẽ tắt. 

LƯU Ý 
Ngay cả khi đã cài phanh tay, phanh tay 
vẫn sẽ tự động nhả ra khi đạp chân ga. 

! Chức năng Dừng tự động 
Chức năng dừng tự động giữ cho xe dừng 
lại ngay cả khi đã nhả bàn đạp phanh lúc 
xe dừng hẳn, chẳng hạn như trường hợp 
có tín hiệu giao thông. 

Không sử dụng chức năng dừng 
tự động trên đường dốc hoặc 
đường trơn trượt. Xe có thể di 
chuyển ngay cả khi sử dụng 
chức năng dừng tự động và gây 
thương tích hoặc tai nạn nghiêm 
trọng. 
Không sử dụng chức năng dừng 
tự động để đỗ xe. Xe có thể di 
chuyển bất ngờ, gây thương tích 
hoặc tai nạn nghiêm trọng. Đảm 
bảo chuyển cần chọn sang vị trí 
“P” và sử dụng phanh tay điện tử 
trong các trường hợp sau. 

Khi chuẩn bị đậu xe. 
Khi có người lên hoặc xuống 
xe. 
Khi đang xếp hoặc dỡ đồ 
đạc. 

Khi sử dụng chức dừng tự 
động, không nhả bàn đạp phanh 
trước khi đèn báo vận hành 
dừng tự động sáng lên. Xe có 
thể di chuyển bất ngờ và gây 
thương tích hoặc tai nạn 
nghiêm trọng. 
Tắt chức năng dừng tự động 
trong các trường hợp 

CẢNH BÁO 
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LƯU Ý 
Chúng tôi khuyên bạn nên bật chức 
năng dừng tự động khi dừng xe trên 
đường nghiêng. Nếu chức năng dừng 
tự động bị tắt, xe có thể lùi về phía sau 
khi lái xe. 

! Để bật/tắt chức năng dừng 
tự động 

 

 
Đèn báo dừng tự động 

Sử dụng màn hình hiển thị thông tin để bật 
và tắt chức năng dừng tự động. Tham 
khảo “Cài đặt xe” Tr.200. 
Khi chức năng dừng tự động được ON, 
đèn báo dừng tự động sẽ bật. 

LƯU Ý 
● Phanh tay điện tử gặp sự cố trong 
khi bật chức năng dừng tự động, một 
âm thanh sẽ vang lên, đèn báo dừng tự 
động sẽ tắt và đèn cảnh báo phanh tay 
sẽ bật. 
● Mỗi khi khởi động động cơ, chức 
năng dừng tự động sẽ được đặt thành 
“OFF”. 

! Để vận hành chức dừng tự động 
Dừng xe bằng cách đạp bàn đạp phanh 
nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau. Khi 
đó chức năng dừng tự động sẽ hoạt động. 
● Đóng cửa ghế lái. 
● Người lái đã thắt đai an toàn. 
● Cần chọn nằm ở vị trí khác với vị trí “P”. 

 
 

  7  
 
 
 
 
 
 

Đèn báo dừng tự động 
Trong khi xe được giữ bằng chức năng 
dừng tự động, đèn báo dừng tự động sẽ 
nhấp nháy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

sau. Nếu không, xe có thể di 
chuyển bất ngờ và gây thương 
tích hoặc tai nạn nghiêm trọng. 
– Khi rửa xe ở tiệm rửa xe tự 

động 
– Khi xe đang bị kéo 
–  

 
 

 Khi dừng xe trên dốc có bật 
chức năng dừng tự động, phanh 
tay điện tử có thể tự động được 
cài. Khi đó, đèn báo phanh tay 
điện tử sẽ nhấp nháy. Trong 
trường hợp này, đạp và giữ bàn 
đạp phanh trong khi dừng. Nếu 
không, xe có thể di chuyển. 

 Khi xe đang bị kéo, tắt chức 
năng dừng tự động. 

THẬN TRỌNG 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –



(314,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
312 Đỗ xe 

 

! Để nhả chức năng dừng tự 
động 

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây để 
nhả chức năng dừng tự động. 
● Đạp bàn đạp ga. 
● Đạp lại bàn đạp phanh. 
● Cài phanh tay điện tử. 
● Chuyển cần chọn sang vị trí “P” bằng 
cách đạp bàn đạp phanh. 

Khi nhả chức năng dừng tự động, đèn báo 
dừng tự động sẽ chuyển từ nhấp nháy 
sang sáng. 

Trong bất kỳ điều kiện nào sau đây, chức 
năng dừng tự động sẽ được nhả và phanh 
tay điện tử sẽ tự động được cài. 
● Chức năng dừng tự động đã hoạt động 
được 10 phút. 
● Người lái chưa thắt đai an toàn. 
● Công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “OFF”. 
● Xe đang dừng trên dốc đứng. 
● Chức năng dừng tự động bị lỗi. 

Trong những trường hợp như vậy, đèn 
báo dừng tự động sẽ tắt và đèn báo  

phanh tay điện tử sẽ sáng. 

! Mẹo 
● Khi phanh tay điện tử tự động được cài 
với xe được giữ bằng chức năng dừng tự 
động, nhả phanh tay điện tử bằng một 
trong các thao tác sau trước khi khởi 
hành. Sau đó, đảm bảo rằng đèn báo 
phanh tay điện tử đã tắt. 

– Đạp bàn đạp ga, người lái thắt đai 
an toàn và đóng cửa xe. 
– Nhấn công tắc phanh tay điện tử khi 
đạp chân phanh. 

● Trong một số điều kiện nhất định, bao 
gồm cả sự cố của tính năng dừng tự 
động, âm cảnh báo sẽ vang lên và thông 
báo cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình 
cụm đồng hồ (LCD màu). Tất cả các thông 
báo cảnh báo phải được tuân thủ nghiêm 
ngặt. 
● Trên đường dốc, không thể dừng xe 
bằng chức năng dừng tự động. Trong 
trường hợp này, đạp và giữ bàn đạp 
phanh. 
● Khi dừng xe trên dốc có kích hoạt chức 
năng dừng tự động, phanh tay điện tử có 
thể tự động hoạt động sau khi dừng, sau 
đó đèn báo phanh tay điện tử có thể nhấp 
nháy. Trong trường hợp này, đạp và giữ 
bàn đạp phanh khi dừng lại. 

Nếu không, xe có thể di chuyển. Khi ra 
khỏi xe, dừng xe trên mặt phẳng, sau đó 
cài phanh tay điện tử. 
● Nếu đèn báo dừng tự động không sáng 
ngay cả sau khi chạm vào “Dừng tự động 
(AVH)” trong khi các điều kiện vận hành 
đã được đáp ứng, chức năng này có thể 
bị trục trặc. Chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU để kiểm tra. 
● Bạn có thể nghe thấy âm thanh khi chức 
năng dừng tự động đang giữ xe của bạn. 
Điều này là bình thường và không phải là sự 
cố. 
● Đạp bàn đạp phanh để nhả chức năng 
dừng tự động có thể tạo ra âm thanh vận 
hành hoặc rung, hoặc bàn đạp phanh có 
thể trở lại vị trí chậm. Đây không phải là 
một sự cố. 
● Trong khi dừng xe bằng chức năng 
dừng tự động, bàn đạp phanh có thể bị 
cứng. Tuy nhiên, đây không phải là sự cố. 
● Khi sử dụng chức năng dừng tự động, 
đạp mạnh bàn đạp phanh. Nếu không, 
chức năng dứng tự động có thể không 
hoạt động. 
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! Phanh khẩn cấp 

 
 

! Cảnh báo hệ thống phanh tay 
điện tử 

                   Đỗ xe  313 

 

 
 

LƯU Ý 
● Khi sử dụng phanh khẩn cấp, đèn 
báo phanh tay điện tử và đèn báo trên 
công tắc phanh tay điện tử sẽ sáng và 
phát ra tiếng bíp. 
● Khi sử dụng phanh khẩn cấp, có thể 
nghe thấy âm thanh từ khoang động 
cơ. Đây là âm thanh vận hành của 
phanh được kích hoạt bởi hệ thống 
VDC và không phải là dấu hiệu của sự 
cố. 
Nếu phanh chân gặp trục trặc, bạn có thể 
dừng xe bằng cách kéo liên tục công tắc 
phanh tay điện tử. 
Khi phanh khẩn cấp, đèn báo phanh tay 
điện tử và công tắc phanh tay điện tử sẽ 
sáng và phát ra tiếng bíp. 

 
Nếu hệ thống phanh tay điện tử xảy ra 
trục trặc, đèn cảnh báo phanh tay sẽ 
sáng. Tham khảo "Đèn cảnh báo phanh 
tay (đỏ)” Tr.163. 

 Mẹo đỗ xe 
Khi đỗ xe, luôn thực hiện những điều sau. 
● Cài phanh tay. 
● Đối với mẫu MT, đặt cần số ở vị trí “1” 
(1) khi sang số hoặc vị trí “R” (lùi) khi trả 
số. 
● Đối với mẫu CVT, đặt cần chọn ở vị trí 
“P” (Đỗ). 

Không bao giờ chỉ dùng chức năng của 
hộp số để giữ phương tiện. 

 
 

Khi đỗ xe trên đồi, luôn bẻ lái như mô tả 
ở đây. Khi xe lên  
dốc, bánh trước quay ra khỏi lề đường.         7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Chỉ sử dụng phanh khẩn cấp trong 
trường hợp khẩn cấp. Nếu phanh 
khẩn cấp được sử dụng quá mức, 
các bộ phận của phanh sẽ bị mòn 
nhanh hơn hoặc phanh có thể hoạt 
động không hiệu quả do phanh quá 
nóng. 

THẬN TRỌNG 
 
 

Nếu đèn cảnh báo phanh tay bật 
sáng, hệ thống phanh tay điện tử có 
thể bị trục trặc. Ngay lập tức dừng 
xe của bạn ở vị trí an toàn gần nhất 
và chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU. 

THẬN TRỌNG 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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Khi xuống dốc, bánh trước phải quay vào 
lề đường. 

7-15. Hệ thống khởi hành 
ngang dốc                                

động. 
Hệ thống khởi hành ngang dốc giúp các 
hoạt động sau đây trở nên dễ dàng hơn. 

 
 
 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Mẫu CVT: 
● Hệ thống khởi hành ngang dốc sẽ 
kích hoạt khi tắt chức năng dừng tự 
động. 
● Hệ thống khởi hành ngang dốc sẽ 
tắt khi kích hoạt chức năng dừng tự 

Hệ thống khởi hành ngang dốc 
chỉ giúp người lái KHỞI ĐỘNG xe 
khi lên dốc. Để tránh xảy ra tai 
nạn khi xe đang đỗ trên dốc, đảm 
bảo đã cài phanh tay. Khi cài đặt 
phanh tay, đảm bảo rằng xe vẫn 
đứng yên khi nhả bàn đạp ly hợp 
(mẫu MT) và bàn đạp phanh (mẫu 
MT và CVT). 
Không chuyển công tắc đánh lửa 
sang vị trí “OFF” khi hệ thống 
khởi hành ngang dốc đang hoạt 
động. Nếu không hệ thống sẽ 
ngừng hoạt động và gây ra tai 
nạn. 
 

CẢNH BÁO 
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1) Bắt đầu tiến, hướng mặt lên dốc 
2) Bắt đầu lùi, quay mặt xuống dốc 
A) Bàn đạp phanh (cả mẫu MT và mẫu 

CVT) 
B) Bàn đạp ly hợp (chỉ dành cho mẫu MT) 

Trong cả hai trường hợp này, hệ thống 
khởi hành ngang dốc hoạt động trong  

các điều kiện sau. 
● Khi đạp cả bàn đạp ly hợp và bàn đạp 
phanh (mẫu MT). 
● Khi dừng xe có đạp chân phanh (mẫu 
CVT). 

Hệ thống khởi hành ngang dốc được duy 
trì lực phanh tạm thời (trong khoảng 2 
giây) sau khi nhả bàn đạp phanh. Do đó, 
người lái có thể khởi động xe theo cách 
tương tự như trên dốc, chỉ cần sử dụng 
bàn đạp ly hợp (chỉ dành cho mẫu MT) và 
bàn đạp ga (tất cả mẫu). 

Nếu lực phanh của hệ thống khởi hành 
ngang dốc không đủ sau khi nhả bàn đạp 
phanh, tác động thêm lực phanh bằng 
cách đạp bàn đạp phanh một lần nữa. 

Hệ thống khởi hành ngang dốc có thể 
không hoạt động ở dốc thoải. Ngoài ra, hệ 
thống khởi hành ngang dốc không hoạt 
động trong các trường hợp sau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7  
 
 
 
 
 
 

● Khi bắt đầu lùi, hướng mặt lên dốc 
● Khi bắt đầu tiến, hướng mặt xuống dốc. 
● Khi cài phanh tay. 
● Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ACC” 
hoặc “OFF”. 
● Khi đèn báo khởi hành ngang dốc/đèn 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –



(318,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
316 Hệ thống khởi hành ngang dốc 

 

báo khởi hành ngang dốc đang OFF (mẫu 
MT). 

Khi bắt đầu lùi và sử dụng hệ thống khởi 
hành ngang dốc, có thể cảm nhận được 
hiệu ứng phanh ngay cả khi đã nhả bàn 
đạp phanh. Tuy nhiên, đối với mẫu MT, 
hiệu ứng phanh này sẽ mất sau khi nhả 
bàn đạp ly hợp. 

LƯU Ý 
Có thể cảm thấy hơi giật khi xe bắt đầu 
tiến về phía trước sau khi lùi. 

 
 Kích hoạt/vô hiệu hóa Hệ 
thống khởi hành ngang 
dốc (mẫu MT) 

 

 
Đèn báo khởi hành ngang dốc đang OFF 

 

 
Để kích hoạt và hủy kích hoạt hệ thống 
khởi hành ngang dốc, thực hiện các bước 
sau. 

LƯU Ý 
Nếu có lỗi khi thực hiện bất kỳ bước 
nào trong quy trình sau, đặt công tắc 
đánh lửa ở vị trí “OFF” một lần và sau 
đó bắt đầu lại. 

! Để hủy kích hoạt 
1. Đỗ xe ở vị trí bằng phẳng và an toàn, 
cài phanh tay. 
2. Xoay công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF”. 
3. Khởi động lại động cơ. 

 

 
4. Xác nhận các mục sau. 

(1) Đèn cảnh báo phanh tay sáng 
lên. 
(2) Đèn cảnh báo VDC tắt. 
(3) Đèn báo VDC OFF tắt. 
(4) Đèn cảnh báo ABS tắt. 

 

 
 

Khi bắt đầu lên dốc, đảm bảo rằng 
đèn báo khởi hành ngang dốc OFF 
đã tắt. Nếu đèn báo khởi hành 
ngang dốc OFF sáng, đảm bảo rằng 
phanh tay đã được cài. 

THẬN TRỌNG 
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Công tắc VDC OFF (mẫu tay lái bên trái)

Công tắc VDC OFF (mẫu tay lái bên phải)
1) Mẫu có công tắc nhớ vị trí ghế
2) Mẫu không có công tắc nhớ vị trí ghế

5. Nhấn và giữ công tắc VDC OFF trong 
30 giây cho đến khi đèn báo VDC OFF   “
” trên cụm đồng hồ bật và tắt.

6. Trong vòng 5 giây, nhả công tắc VDC 
OFF.

Đèn báo khởi hành ngang dốc đang OFF

7. Trong vòng 2 giây, nhấn lại nút VDC 
OFF một lần nữa. Sau đó, đèn báo VDC 
OFF bật và tắt.
8. Xoay công tắc đánh lửa sang vị trí 
“OFF”. Hệ thống khởi hành ngang dốc sẽ
ngừng hoạt động.

LƯU Ý
Trong khi hệ thống khởi hành ngang 
dốc tắt, đèn báo khởi hành ngang dốc 
OFF sáng liên tục.

! Kích hoạt lại
Để kích hoạt lại hệ thống khởi hành ngang 
dốc, lặp lại các bước từ 1 đến 8. Khi hệ
thống khởi hành ngang dốc được kích 
hoạt, đèn báo OFF khởi hành ngang dốc 
sẽ tắt.

Đèn báo khởi hành ngang 
dốc/Đèn báo khởi hành 
ngang dốc đang OFF (mẫu 
MT)

Tham khảo "Đèn báo khởi hành ngang dốc    7
/Đèn báo khởi hành ngang dốc đang OFF 
(mẫu MT )” Tr.166.

K
hở

i động và V ận hành
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7-16. Hệ thống chân ga tự 
động (nếu được trang bị)  
LƯU Ý 
Đối với mẫu có hệ thống EyeSight: 
Tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn 
sử dụng về hệ thống EyeSight. 
Chân ga tự động cho phép bạn duy trì tốc 
độ xe mà không cần giữ chân trên bàn 
đạp ga và có thể hoạt động khi tốc độ xe 
từ 30 km/h (20 dặm/giờ) trở lên. 

 

 

LƯU Ý 
Đảm bảo đã tắt hệ thống chân ga tự 
động khi không sử dụng để tránh vô ý 
thực hiện cài đặt hệ thống chân ga tự 
động. 

 
 Cài đặt Hệ thống chân ga tự 
động 

 

 
Nút chính của chân ga tự động 

1. Sau khi động cơ đã khởi động, nhấn 
nút chính của chân ga tự động. 

 

 
 Đèn báo chân ga tự động 

Đèn báo chân ga tự động trên cụm đồng 
hồ sẽ sáng màu trắng. 
2. Đạp bàn đạp ga cho đến khi xe đạt 
tốc độ mong muốn. 

 

 
3. Nhấn công tắc “RES/SET” sang phía 

Không sử dụng chân ga tự động 
trong bất kỳ điều kiện nào sau 
đây. Những điều này có thể gây 
mất kiểm soát phương tiện. 

Lái xe lên hoặc xuống dốc 
Lái xe trên đường trơn trượt 
hoặc quanh co 
Lái xe khi giao thông đông đúc 

Khi sử dụng hệ thống điều khiển 
hành trình, luôn đặt tốc độ phù 
hợp theo giới hạn tốc độ, luồng 
giao thông, điều kiện đường xá 
và các điều kiện khác. 

CẢNH BÁO 
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“SET” và nhả nó ra. Sau đó nhả bàn đạp 
ga. 

LƯU Ý 
Khi cài đặt tốc độ hành trình lần ban 
đầu trong lúc lái xe, cả “SET” và “RES” 
đều có thể được sử dụng để đặt tốc độ 
hành trình ban đầu. 

 

 

 
Đèn báo chân ga tự động 
1) Khi cài đặt đơn vị được hiển thị là 

“MPH” 
2) Khi cài đặt đơn vị được hiển thị là 

“km/h” 

Lúc này, đèn báo chân ga tự động sáng 
màu xanh trên cụm đồng hồ. Tốc độ cài 
đặt sẽ được hiển thị trên cụm đồng hồ. 
Bạn có thể thay đổi các đơn vị được hiển 
thị bằng cách thao tác trên màn hình cụm 
đồng hồ. Để biết chi tiết, tham khảo “Cài 
đặt cụm đồng hồ” Tr.153. 

Xe sẽ duy trì tốc độ mong muốn. 

Có thể tạm thời tăng tốc độ xe trong khi lái 
xe nếu kích hoạt chân ga tự động. Chỉ cần 
đạp bàn đạp ga để tăng tốc xe. Khi nhả 
bàn đạp ga, xe sẽ quay trở lại và duy trì 
tốc độ hành trình trước đó. 

 Dừng tạm thời Hệ thống 
chân ga tự động 

Chân ga tự động có thể tạm thời bị hủy 
theo những cách sau. 

 

 
● Nhấn nút “CANCEL”. 
● Đạp bàn đạp phanh. 
● Đạp bàn đạp ly hợp (chỉ dành cho 
mẫu MT). 

 

 
Đèn báo chân ga tự động trên cụm đồng 
hồ sáng màu trắng khi điều khiển hành 
trình bị hủy. 

  7  
 
 
 
 
 
 
 
 

Để tiếp tục sử dụng chân ga tự động sau 
khi tạm thời bị hủy bỏ và với tốc độ xe 
khoảng 30 km/h (20 dặm/giờ) trở lên, 
nhấn công tắc “RES/SET” sang phía 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Bạn có thể hủy hệ thống chân ga tự 
động bằng cách chuyển cần chọn 
sang vị trí “N”. Tuy nhiên, không 
chuyển sang vị trí “N” khi đang lái xe 
trừ trường hợp khẩn cấp. Nếu cần 
chọn được chuyển sang vị trí “N”, 
phanh động cơ sẽ không hoạt động 
nữa. Điều này có thể dẫn đến tai nạn. 

CẢNH BÁO 

K
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– CÒN TIẾP –
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“RES” để tự động quay lại tốc độ hành 
trình ban đầu. 
Đèn báo chân ga tự động trên cụm đồng 
hồ sẽ tự động sáng màu xanh vào lúc này. 

 Tắt Hệ thống chân ga tự động 
Có hai cách để tắt điều khiển hành trình: 
● Nhấn lại nút chính của chân ga tự 
động. 
● Vặn công tắc đánh lửa sang vị trí 
“ACC” hoặc “OFF” (nhưng chỉ khi xe dừng 
hẳn). 

 Thay đổi tốc độ hành 
trình 

! Tăng tốc độ (bằng công tắc 
“RES/SET”) 

 

 
Nhấn công tắc “RES/SET” sang phía 
“RES” và giữ cho đến khi xe đạt tốc độ 
mong muốn. Sau đó, nhả công tắc. Tốc 
độ xe tại thời điểm đó sẽ được ghi nhớ và 
coi như tốc độ cài đặt mới. 

Khi đặt đơn vị hiển thị là “MPH”: 
Có thể tăng tốc độ cài đặt lên 1 dặm/giờ 
(1,6 km/h) mỗi lần bằng cách nhấn công 
tắc “RES/SET” sang phía “RES”. 

 
Khi đặt đơn vị hiển thị là “km/h”: 
 Có thể tăng tốc độ cài đặt lên 1 km/h mỗi 
lần bằng cách nhấn công tắc “RES/SET” 
sang phía “RES”. 
! Tăng tốc độ (bằng bàn đạp ga) 
1. Đạp bàn đạp ga để tăng tốc xe đến tốc 
độ mong muốn. 
2. Nhấn công tắc “RES/SET” sang phía 
“SET” một lần. Lúc này tốc độ mong muốn 
đã được thiết lập và xe sẽ tiếp tục chạy ở 
tốc độ đó mà không cần đạp chân ga. 

 
! Giảm tốc độ (bằng công tắc 

“RES/SET”) 
 

 
Nhấn công tắc “RES/SET” sang phía 
“SET” 
 



(323,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi hành  321 
 

và giữ cho đến khi xe đạt tốc độ mong 
muốn. Sau đó, nhả công tắc. Tốc độ xe tại 
thời điểm đó sẽ được ghi nhớ và coi như 
tốc độ cài đặt mới. 

Khi đặt đơn vị hiển thị là “MPH”: 
Có thể giảm tốc độ cài đặt 1 dặm/giờ (1,6 
km/h) mỗi lần bằng cách nhấn công tắc 
“RES/SET” sang phía “SET”. 

Khi đặt đơn vị hiển thị là “km/h”: 
Có thể giảm tốc độ cài đặt 1 km/h mỗi lần 
bằng cách nhấn công tắc “RES/SET” 
sang phía “RES”. 
! Giảm tốc độ (bằng bàn đạp 

ga) 
1. Đạp bàn đạp phanh để tạm thời nhả 
chân ga tự động. 
2. Khi tốc độ giảm đến tốc độ mong 
muốn, nhấn công tắc “RES/SET” sang 
phía “SET” một lần. Bây giờ tốc độ mong 
muốn đã được thiết lập và xe sẽ tiếp tục 
chạy ở tốc độ đó mà không cần đạp chân 
ga. 

 
 Đèn báo Hệ thống chân ga tự 
động 
Tham khảo “Đèn báo chân ga tự động” 
Tr.176. 

7-17. Hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành (nếu được 
trang bị)  

 
Hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi hành 
được thiết kế để tự động dừng và khởi 
động lại động cơ khi xe đứng yên trong 
một khoảng thời gian ngắn (khi đang chờ 
đèn giao thông hoặc khi đang tắc đường) 
sau khi động cơ đã nóng lên. Hệ thống 
hoạt động để giảm tiêu thụ nhiên liệu, thải 
khí thải và tiếng ồn chạy không tải. 

 Vận hành hệ thống 
 

 
Để có thể sử dụng an toàn và thoải mái, 
ngoài các thao tác của người lái, hệ thống 
tự động Tạm dừng/Khởi hành được thiết 
kế để liên tục theo dõi tình trạng xe cũng 
như môi trường bên trong và bên ngoài 
xe, nhằm kiểm soát việc dừng và khởi 
động lại động cơ. 
Sau khi xe đã dừng hoàn toàn bằng cách 
đạp bàn đạp phanh và cần chọn ở vị trí 

“D”, động cơ sẽ tự động dừng. 
Nếu nhả bàn đạp phanh khi cần chọn 
được giữ ở vị trí “D”, động cơ sẽ tự động 
khởi động lại. 
Tuy nhiên, khi đèn báo dừng tự động ON 
sáng, động cơ sẽ không khởi động lại. 

 
 
 
 
 

  7  
 
 
 

Đèn báo tự động Tạm dừng/Khởi hành 
(xanh) 

Nếu hệ thống tạm dừng động cơ, đèn báo 
tự động Tạm dừng/Khởi hành trên cụm 
đồng hồ sẽ sáng màu xanh. Đèn báo này 
sẽ tắt khi hệ thống khởi động lại động cơ. 

LƯU Ý 
● Sau khi khởi động động cơ, nếu xe 
vẫn chạy không tải mà không được 
lái, hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi 

 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi 
hành được thiết kế để tự động dừng 
và khởi động lại động cơ trong một 
khoảng thời gian ngắn khi chạy 
không tải. Không sử dụng hệ thống 
khi đỗ xe bình thường. 

THẬN TRỌNG 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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hành sẽ không hoạt động. 
● Xe của bạn được trang bị ắc quy đặc 
biệt có hiệu suất cao. Khi thay ắc quy, 
đảm bảo thay bằng ắc quy SUBARU 
chính hãng (hoặc tương đương) được 
thiết kế đặc biệt để sử dụng cho xe có 
trang bị hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành. Để biết chi tiết, chúng 
tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến 
đại lý SUBARU. 

! Điều kiện hoạt động 
Hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi hành 
có thể tự động dừng động cơ khi đáp ứng 
tất cả các điều kiện sau. 
● Động cơ đủ nóng. 
● Đóng nắp capo. 
● Đóng cửa ghế lái. 
● Người lái thắt đai an toàn. 
● Đèn báo lỗi tắt. 
● Chọn chế độ hướng gió được đặt 
thành một chế độ khác với chế độ “ ”. 
● Không sử dụng bộ sấy kính sau. 

Sau khi dừng xe, động cơ sẽ tự động 
dừng khi đáp ứng các điều kiện sau. 
● Vô lăng ở vị trí thẳng về phía trước. 
● Vô lăng không được vận hành. 

LƯU Ý 
● Sau khi dừng xe, động cơ có thể 
không tự động dừng trong các điều 
kiện sau. 

– Xe đang dừng trên đường có độ 
dốc lớn. 
– Xe phanh gấp. 

● Sau khi dừng xe, động cơ có thể 
không tự động dừng nếu không đạp 
hết chân phanh. Đảm bảo đạp mạnh 
bàn đạp phanh khi dừng xe. 
● Trong các trường hợp sau, có thể 
mất một khoảng thời gian để hệ thống 
tự động Tạm dừng/Khởi hành hoạt 
động. 

– Khi ắc quy bị cạn do xe không 
được sử dụng trong thời gian dài, 
v.v. 
– Nhiệt độ nước làm mát thấp. 
– Khi các cực của ắc quy đã được 
kết nối lại sau khi thay, v.v. 

! Điều kiện không hoạt động 
Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, hệ 
thống tự động Tạm dừng/Khởi hành sẽ 
không hoạt động. 
● Khi đèn cảnh báo tự động Tạm 
dừng/Khởi hành/Đèn báo tự động Tạm 
dừng/Khởi hành OFF sáng. 
● Khi đèn báo lỗi sáng. 

● Cài phanh tay điện tử. 
● Khi mở nắp capo. 
● Khi xe ở độ cao khoảng hơn 1.500 m 
(4.921,5 ft). 
● Khi dầu CVT không được làm ấm đủ. 
● Khi nhiệt độ của dầu CVT cao bất 
thường. 
● Khi ắc quy của xe không còn tốt. 
● Khi sử dụng hệ thống điều hoà không 
khí, chênh lệch giữa nhiệt độ cài đặt và 
nhiệt độ bên trong xe là đáng kể. 
● Khi sử dụng hệ thống điều hoà không 
khí, lưu lượng không khí là đáng kể. 

LƯU Ý 
Hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi hành 
có thể không hoạt động nếu đèn báo lỗi 
hoặc các đèn cảnh báo khác trên cụm 
đồng hồ đang sáng. 

! Điều kiện hoạt động của dộng 
cơ khởi động lại 

Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, 
động cơ sẽ tự động được khởi động lại 
ngay cả khi đạp chân phanh. 
● Khi nhả nhẹ bàn đạp phanh trên 
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đường dốc và xe bắt đầu lăn bánh. 
● Khi đạp thêm bàn đạp phanh. 
● Khi đạp bàn đạp ga. 
● Khi di chuyển cần chọn sang vị trí 
“R”. 
● Khi quay vô lăng. 
● Khi vận hành công tắc phanh tay 
điện tử. 
● Khi chọn chế độ hướng gió được 
đặt thành chế độ “ ”. 
● Khi hệ thống điều hoà không khí 
không còn có thể duy trì nhiệt độ cài 
đặt. 
● Khi người lái xe thắt đai an toàn. 
● Khi mở cửa ghế lái. 
● Khi kích hoạt bộ sấy kính sau. 
● Khi nhả chức năng dừng tự động, 
tham khảo "Chức năng tự động Tạm 
dừng/Khởi hành” Tr.310. 
! Điều kiện không hoạt 

động của dộng cơ khởi 
động lại 

 

 

 

 
Để đảm bảo an toàn, động cơ sẽ không 
được tự động khởi động lại nếu mở nắp 
capo khi hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành đang hoạt động, ngay 
cả khi đã nhả bàn đạp phanh. Trong 
trường hợp này, kiểm tra khu vực xung 
quanh và khởi động lại động cơ bằng 
thao tác thông thường. 
Ngoài ra, khi đèn báo dừng tự động 
sáng lên, động cơ sẽ không khởi động 
lại. 

LƯU Ý 
● Khi hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành đang hoạt động, 
bàn đạp phanh có thể bị cứng. Tuy 
nhiên, đây không phải là sự cố. 
● Khi ắc quy bị cạn, động cơ sẽ tự 
động khởi động lại ngay cả khi giữ 
chân phanh. 
● Trong các trường hợp sau, 
khoảng thời gian động cơ bị dừng 
tạm thời bởi hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành có thể ngắn hơn. 

– Khi hệ thống điều hoà không khí 
hoạt động. 

– Khi nhiệt độ bên ngoài cao, hoặc 
khi nhiệt độ thấp (do hệ thống  

điều hoà không khí không còn duy trì 
được nhiệt độ cài đặt). 
– Khi điện năng tiêu thụ của các bộ 
phận điện cao. 
● Khi động cơ tự động khởi động lại 
bằng hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành, điện năng cung cấp 
qua ổ cắm điện phụ kiện sẽ bị giảm. 
Tùy thuộc vào thiết bị được kết nối, 
nguồn của thiết bị có thể tạm thời tắt. 

! Đèn cảnh báo tự động Tạm 
dừng/Khởi hành 

 

  7  
 
 
 
 
 
 

Đèn cảnh báo tự động Tạm dừng/Khởi 
hành (vàng) 
Đèn cảnh báo tự động Tạm dừng/Khởi 
hành sẽ sáng màu vàng khi từ ban đầu 
chuyển công tắc đánh lửa sang vị trí 
“ON”. Đèn sẽ tắt sau khi động cơ khởi 
động. 

Không mở nắp capo khi hệ thống tự 
động Tạm dừng/Khởi hành đang 
hoạt động. Điều này có thể khiến xe  

CẢNH BÁO 

di chuyển khi đang đổ dốc, thao 
tác vô lăng trở nên nặng nề, phanh 
hoạt động không tốt, từ đó có thể 
tạo ra tình trạng nguy hiểm. 

K
hở

i động và Vận hành 
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! Để bật/tắt hệ thống tự động Tạm 

dừng/Khởi hành 
 

 

 
Đèn báo tự động Tạm dừng/Khởi hành 
OFF 

Để bật và tắt hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi 
hành, thực hiện thao tác trên màn hình hiển thị 
thông tin. Tham khảo “Cài đặt xe” Tr.200. 
Khi hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi 
hành OFF, đèn báo tự động Tạm dừng/ 

Khởi hành OFF trên màn hình cụm đồng 
hồ (LCD màu) sẽ sáng. 

Trong khi hệ thống tạm dừng động cơ, 
nếu hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi 
hành tắt, động cơ sẽ được khởi động lại 
ngay cả khi không nhả bàn đạp phanh. 

LƯU Ý 
● Nếu động cơ được khởi động lại khi 
hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi hành 
không hoạt động và công tắc đánh lửa 
đã được chuyển sang vị trí “OFF”, hệ 
thống tự động Tạm dừng/Khởi hành sẽ 
bật lại. 
● Đảm bảo chuyển công tắc đánh lửa 
về vị trí “OFF” khi rời khỏi xe. Nếu 
không có thể dẫn đến việc ắc quy hết 
điện. 

! Đèn báo Không phát hiện hoạt 
động Tự động Tạm dừng/Khởi 
hành 

 

 
Đèn báo Không phát hiện hoạt động 
Tự động Tạm dừng/Khởi hành 

Nếu các điều kiện vận hành không được 
đáp ứng khi xe đang dừng, động cơ sẽ 
không dừng và đèn báo Không phát hiện 
hoạt động Tự động Tạm dừng/Khởi hành 
sẽ sáng. Đèn sẽ tắt khi xe bắt đầu chạy. 

 
 Hiển thị trạng thái Hệ 

thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành 

Các chỉ báo gần đúng về thời gian động 
cơ đã dừng bởi hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành và/hoặc lượng nhiên liệu 
tiết kiệm có thể được hiển thị trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu). Để biết chi 
tiết, tham khảo "Màn hình cơ bản" 

 

 
 

Nếu đèn cảnh báo tự động Tạm 
dừng/Khởi hành không tắt sau khi 
động cơ đã khởi động, hệ thống tự 
động Tạm dừng/Khởi hành có thể 
đang bị trục trặc. Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU 
ủy quyền để kiểm tra. 

THẬN TRỌNG 
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Tr.185. 

 Cảnh báo Hệ thống 
Để có thể sử dụng một cách an toàn và 
thoải mái, hệ thống tự động Tạm 
dừng/Khởi hành được thiết kế để liên tục 
theo dõi tình trạng xe cũng như môi 
trường bên trong và bên ngoài xe cùng 
với các hoạt động của người lái và cung 
cấp nhiều cảnh báo khác nhau cho người 
lái thông qua cảnh báo đèn và/hoặc đèn 
chỉ báo sáng lên và âm thanh phát ra. Để 
biết chi tiết về đèn cảnh báo và đèn chỉ 
báo, tham khảo “Đèn cảnh báo tự động 
Tạm dừng/Khởi hành (vàng)” Tr.177. 
! Âm cảnh báo 
Âm thanh sẽ phát ra nếu nắp capo mở 
trong khi động cơ đang dừng bằng hệ 
thống tự động Tạm dừng/Khởi hành. 
Khi điều này xảy ra, bộ rung sẽ ngừng 
phát ra khi thực hiện các thao tác sau. 
● Động cơ được khởi động lại bằng hoạt 
động bình thường. (Tham khảo “Chuẩn bị 
lái xe” 
Trang 279.) 
● Công tắc đánh lửa được chuyển sang 
vị trí “OFF”. 
! Hiển thị các thông báo cảnh báo 
Nếu thông báo cảnh báo được hiển thị 
trên màn hình cụm đồng hồ (LCD màu) 

khi đang lái xe, có thể đã xảy ra trục trặc 
trong hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi 
hành. Trong trường hợp này, đèn cảnh 
báo tự động Tạm dừng/Khởi hành sẽ 
sáng. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
xe tại đại lý SUBARU càng sớm càng tốt. 

7-18. Màn hình quan sát phía 
trước (nếu được trang 
bị)/Màn hình quan sát phía 
bên (nếu được trang bị)  

    7 

Camera Màn hình quan sát phía trước 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – – CÒN TIẾP –
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 Camera Màn hình quan sát phía bên 
1) Camera 

Hình ảnh của camera ở các vị trí sau đây 
được hiển thị trên màn hình hiển thị thông 
tin. 
● Bên trong lưới tản nhiệt phía trước 
(Màn hình quan sát phía trước) 
● Mặt dưới của gương chiếu hậu bên 
ngoài ghế hành khách (Màn hình quan sát 
phía bên) 
Điều này giúp loại bỏ các điểm mù và cho 
phép người lái kiểm tra hướng phía trước 
ở cả hai bên (Màn hình quan sát phía 
trước)/bên ghế hành khách phía trước 
(Màn hình quan sát phía bên) 

hoặc giá đỡ bị hỏng). 
● Không sử dụng Màn hình quan 

sát phía bên trong các trường 
hợp sau. 
– Gương chiếu hậu bên ngoài 

được thu lại. 
– Cửa ghế hành khách không 

đóng hoàn toàn. 
● Nếu nhiệt độ bên ngoài thấp, màn 

hình điều khiển có thể bị tối hoặc 
hình ảnh có thể bị mờ. Đặc biệt, 
hình ảnh của một vật thể chuyển 
động có thể bị biến dạng hoặc 
biến mất khỏi màn hình. Bạn phải 
luôn kiểm tra độ an toàn xung 
quanh trực tiếp bằng mắt khi lái 
xe. 

phải/trái bằng mắt khi điều khiển 
xe. 

● Do đặc tính của thấu kính 
camera, hình ảnh của người 
hoặc vật thể trên màn hình khác 
với hình ảnh thực tế về vị trí và 
khoảng cách. 

● Không quá phụ thuộc vào hệ 
thống Màn hình quan sát phía 
trước/Màn hình quan sát phía 
bên. Lái xe cẩn thận như với xe 
không có Màn hình quan sát phía 
trước/Màn hình quan sát phía 
bên. 

● Không bao giờ chỉ dựa vào Màn 
hình quan sát phía trước/Màn 
hình quan sát phía bên khi điều 
khiển xe. Hình ảnh trên màn hình 
điều khiển có thể khác với tình 
hình thực tế. Nếu điều khiển 
phương tiện chỉ bằng việc xem 
hình ảnh trên màn hình thì có thể 
xảy ra va chạm hoặc tai nạn bất 
ngờ. Khi điều khiển xe, luôn 
quan sát trực tiếp giao thông 
xung quanh bằng mắt và gương. 

● Không sử dụng Màn hình quan 
sát phía trước trong các trường 
hợp sau. 
– Lái xe trên đường đất hoặc 

đường phủ đầy tuyết. 
– Camera bị lỗi (ví dụ: thấu kính 

Luôn kiểm tra độ an toàn ở các 
hướng phía trước và bên 

CẢNH BÁO 
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 Cách bật Màn hình quan 
sát phía trước/Màn hình 
quan sát phía bên 

 

 
Mẫu CVT (nếu được trang bị) 
1) Công tắc VIEW 

 

 
 Mẫu MT (nếu được trang bị) 
1) Công tắc VIEW 

 

 
1) Biểu tượng VIEW 

Khi công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”, nhấn 
công tắc VIEW hoặc chạm vào biểu tượng 
VIEW, màn hình sẽ chuyển như trong  

hình minh họa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7  
 
 
 
 
 
 
 

1) Màn hình gốc 
2) Màn hình quan sát phía trước và Màn 

hình quan sát phía bên 
3) Màn hình quan sát phía trước 
4) Màn hình quan sát phía bên 

: Nhấn công tắc VIEW. 
: Chạm biểu tượng VIEW. 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
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– CÒN TIẾP –
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 Cách tắt Màn hình quan 
sát phía trước/Màn hình 
quan sát phía bên 

Sau khi truy cập Màn hình quan sát 
phía trước/Màn hình quan sát phía bên 
bằng cách nhấn nút VIEW hoặc chạm 
vào biểu tượng VIEW: 
● Thao tác trên Màn hình hiển thị thông 
tin để thay đổi màn hình. 
● Cài phanh tay. 
● Tốc độ xe từ 20 km/h (12,5 dặm/giờ) 
trở lên. 
● Khoảng 3 phút đã trôi qua kể từ lần 
cuối cùng hoạt động. 

Sau khi truy cập Màn hình quan sát 
phía trước/Màn hình quan sát phía bên 
bằng cách sử dụng cần chọn (mẫu 
CVT): 
● Cần chọn được chuyển sang vị trí “P”. 

 
 Cách điều chỉnh độ 

tương phản và độ sáng 
của màn hình 

Có thể điều chỉnh độ tương phản và độ 
sáng của màn hình. Để biết chi tiết, tham 
khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 

 Phạm vi hình ảnh trên màn 
hình 

 

 
Phạm vi hình ảnh được hiển thị (Màn 
hình quan sát phía trước) 
A) Nút giao thông có tầm nhìn kém 
B) Đậu xe đối diện với bức tường 
1) Phạm vi hình ảnh được hiển thị 

 
2) Các chướng ngại vật (ví dụ: tòa nhà, 

hàng rào hoặc các phương tiện khác) 
 

Phạm vi hình ảnh được hiển thị (Màn 
hình quan sát phía bên) 
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LƯU Ý 
 Phạm vi hình ảnh hiển thị có thể 
khác nhau tùy thuộc vào tình trạng xe 
hoặc tình trạng mặt đường. 
 Do hệ thống Màn hình quan sát phía 
trước/Màn hình quan sát phía bên sử 
dụng thấu kính được thiết kế đặc biệt, 
cảm giác về khoảng cách trong hình 
ảnh hiển thị sẽ khác với khoảng cách 
thực tế. 
 Có thể khó xem ảnh trên camera 
trong các trường hợp sau. Đây không 
phải là một sự cố. 

– Nơi thiếu ánh sáng (ban đêm) 
– Nhiệt độ cao hoặc thấp xung quanh 

thấu kính 
– Thấu kính bị dính nước hoặc trong 

độ ẩm cao (thời tiết mưa) 
– Có vật liệu lạ (chẳng hạn như bùn) 

xung quanh camera. 
– Ánh sáng mặt trời hoặc đèn pha 

chiếu xa chiếu trực tiếp vào thấu 
kính của camera 

 
 
 

● Dưới ánh sáng nhân tạo như đèn 
huỳnh quang, đèn hơi natri hoặc đèn 
thủy ngân, phần được chiếu sáng có 
thể trông như đang nhấp nháy (hiện 
tượng nhấp nháy). 
● Khi màn hình đã hạ nhiệt, hình ảnh 
có thể để lại dấu vết hoặc trở nên tối 
hơn bình thường, gây khó khăn khi 
xem màn hình. Luôn kiểm tra độ an 
toàn xung quanh trực tiếp bằng mắt 
khi điều khiển xe. 
● Các sự cố sau đây không phải là lỗi. 
 
– Thấu kính camera có thể bị bám 

sương mù khi độ ẩm cao vào ngày 
mưa. 

– Ánh sáng từ một chiếc xe hoặc tòa 
nhà phía trước có thể phản xạ về 
phía camera khi lái xe vào ban đêm. 

– Ở nơi tối hoặc khi lái xe vào ban 
đêm, hình ảnh camera có thể được 
điều chỉnh để giảm bớt tiếng ồn. Do 
đó, hình ảnh có thể giống như một 
hình ảnh đơn sắc hoặc màu sắc 
hình ảnh có thể khác với màu sắc 
thực tế. Hình ảnh camera có thể bị 
giảm sút về độ sắc nét ở trung tâm 
và bốn góc của màn hình. Đây 
không phải là một sự cố. 
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  Vạch hướng dẫn 
! Màn hình quan sát phía trước 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Vạch hướng dẫn 7  
2) Thông báo cảnh báo 

Vạch hướng dẫn cho biết chiều rộng và 
phần đầu xe được hiển thị trên màn hình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Vì phạm vi hình ảnh thu được của 
camera có giới hạn, luôn kiểm tra sự 
an toàn xung quanh trực tiếp bằng 
mắt khi điều khiển phương tiện. 
 

CẢNH BÁO 

K
hở

i động và Vận hành 

Kiểm tra trực tiếp khu vực xung quanh bạn 

– CÒN TIẾP –
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! Màn hình quan sát phía bên 
 

 
1) Vạch đầu xe 
2) Vạch giữa của lốp trước 
3) Vạch thân xe 

Vạch hướng dẫn cho biết chiều rộng và 
phần đầu xe được hiển thị trên màn hình. 

● Vạch đầu xe: 
Vạch thể hiện phần trước của xe. 
● Vạch giữa của lốp trước: 
Vạch thể hiện đường tâm của lốp trước. 
● Vạch thân xe: 
Vạch thể hiện chiều rộng xe bao gồm cả 
gương chiếu hậu bên ngoài. 

LƯU Ý 
Đèn báo rẽ có thể trùng với vạch bên 
hông xe. Đây không phải là một sự cố. 

 
 Cách bảo quản Camera 

 

 

LƯU Ý 
Nếu thấu kính camera bị nhiễm bẩn, 
hình ảnh sẽ không sắc nét. Khi  

chất gì dính vào, loại bỏ nó ngay 
lập tức. 
Không để thấu kính camera tiếp 
xúc với bất kỳ sự thay đổi nhiệt 
độ đột ngột nào, chẳng hạn như 
phun nước nóng vào thấu kính 
khi thời tiết lạnh. 
Không dùng tia nước của máy 
phun rửa cao áp vào camera 
hoặc khu vực xung quanh khi vệ 
sinh xe. Tác động của áp lực 
nước mạnh có thể làm rơi 
camera. Ngoài ra, nước có thể 
vào bên trong camera và gây ra 
sự cố. 
Nếu có bất kỳ tác động nào lên 
camera, nó có thể khiến cho 
camera bị lỗi. Chúng tôi khuyên 
bạn nên kiểm tra camera tại đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt. 
Không sử dụng máy làm sạch 
bằng hơi nước trong bất kỳ 
trường hợp nào. Một số loại máy 
làm sạch bằng hơi nước phun 
hơi nước nóng. 
Camera có thể bị hỏng bề mặt vì 
bị đá bay vào. 

 
 

Tuân thủ các hướng dẫn sau đây. 
Nếu không, hệ thống có thể hoạt 
động sai. 

Không tác động mạnh lên 
camera như đập hoặc ném một 
vật thể vào camera. Góc lắp có 
thể thay đổi. 
Camera là thiết bị không thấm 
nước. Không bỏ, tháo rời hoặc 
sửa đổi thiết bị. 
Không chà xát mạnh hoặc đánh 
bóng thấu kính camera bằng bàn 
chải cứng hoặc các hợp chất mài 
mòn. Thấu kính có thể bị xước 
làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh 
của camera. 
Thấu kính máy ảnh được làm 
bằng thủy tinh hoặc nhựa. 
Không để bất kỳ dung môi hữu 
cơ, sáp, chất tẩy màng dầu hoặc 
chất phủ thủy tinh nào bám trên 
bề mặt thấu kính. Nếu có bất kỳ  

THẬN TRỌNG 
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xung quanh bằng mắt và gương, 
đồng thời di chuyển lùi với tốc 
độ chậm. Di chuyển về phía sau 
chỉ bằng cách kiểm tra hình ảnh 
phía sau từ camera có thể gây ra 
tai nạn. 

● Không tháo rời hoặc sửa đổi 
camera, công tắc hoặc hệ thống 
dây điện. Nếu thấy khói bốc ra 
hoặc ngửi thấy mùi lạ, ngừng sử 
dụng camera lùi ngay lập tức. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU để kiểm tra. 
Việc tiếp tục sử dụng có thể gây 
ra tai nạn, hỏa hoạn hoặc điện 
giật. 
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camera bị dính nước, tuyết hoặc bùn, 
rửa camera bằng nước và lau sạch hơi 
ẩm bằng khăn mềm. Nếu bị bẩn nhiều, 
rửa bằng chất tẩy rửa trung tính. 

 
 
 
 
 
 
 

 

7-19. Camera lùi  

 
Một camera lùi được gắn vào nắp cốp. Khi 7  
công tắc đánh lửa ở vị trí “ON” và cần 
chọn (mẫu CVT)/cần số (mẫu MT) được 
đặt ở ví trí “R”, camera lùi sẽ tự động hiển 
thị hình ảnh quan sát phía sau xe trên màn 
hình hiển thị thông tin. 

 

 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Do camera lùi sử dụng thấu kính 
góc rộng nên hình ảnh trên màn 
hình khác với hình ảnh thực tế về 
khoảng cách. 
Vì phạm vi hình ảnh trên màn 
hình bị hạn chế, luôn kiểm tra 
tầm nhìn phía sau và khu vực 

CẢNH BÁO 

 
 

Khi rửa xe bằng máy phun rửa 
cao áp, không để nước chạm 
trực tiếp vào camera. Nước vào 
thấu kính camera có thể dẫn đến 
ngưng tụ, trục trặc, cháy hoặc 
điện giật. 
Camera là một thiết bị chính xác, 
không được để camera chịu tác 
động mạnh. Nếu không có thể 
xảy ra sự cố, hỏa hoạn hoặc điện 
giật. 
Nếu bùn hoặc tuyết dính vào 

THẬN TRỌNG 
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LƯU Ý 
● Không lau camera bằng cồn, benzen 
hoặc dung môi pha sơn. Nếu không có 
thể xảy ra sự đổi màu. Để loại bỏ tạp 
chất, lau camera bằng một miếng vải 
thấm chất tẩy rửa trung tính đã pha 
loãng. Sau đó lau lại bằng khăn mềm 
và khô. 
● Khi đánh bóng xe, cẩn thận không 
để sáp dính vào máy ảnh. Nếu nó tiếp 

xúc với máy ảnh, làm ẩm một miếng vải 
sạch với chất tẩy rửa trung tính pha 
loãng để loại bỏ sáp. 
● Thấu kính camera có một lớp phủ 
cứng giúp chống trầy xước. Tuy nhiên, 
khi rửa xe hoặc lau thấu kính camera, 
cẩn thận để không làm xước thấu kính. 
Không sử dụng bàn chải rửa trực tiếp 
trên thấu kính. Chất lượng hình ảnh 
của camera lùi có thể kém đi. 
● Ánh sáng mạnh chiếu vào thấu kính 
camera có thể tạo ra các đường thẳng 
đứng xung quanh nguồn sáng. Đây 
không phải là một sự cố. 
● Dưới ánh sáng đèn huỳnh quang, 
màn hình hiển thị có thể nhấp nháy. 
Tuy nhiên, đây không phải là sự cố. 
● Hình ảnh của camera lùi có thể hơi 
khác so với màu thực của vật thể. 
● Nếu có trục trặc trên màn hình hiển 
thị thông tin, tham khảo “Lỗi trên màn 
hình hiển thị thông tin” Tr.403. 

 
 Cách sử dụng camera lùi 

Khi cần chọn (mẫu CVT)/cần số (mẫu MT) 
được đặt ở vị trí “R”, camera lùi sẽ tự động 
hiển thị hình ảnh quan sát phía sau từ xe. 
Khi đặt cần gạt sang các vị trí khác, hình 

ảnh trước khi đặt thành “R” sẽ hiển thị. 
1. Đặt công tắc đánh lửa thành “ON”. 
2. Đặt cần chọn (mẫu CVT)/cần số (mẫu 
MT) thành “R”. 

 
LƯU Ý 
● Hình ảnh camera lùi bị ngược theo 
phương ngang giống như hình ảnh 
trong gương chiếu hậu bên trong hoặc 
gương chiếu hậu bên ngoài. 
● Đối với mẫu CVT: Khi bật “Kiểm 
soát độ trễ của camera lùi”, hình ảnh ở 
phía sau sẽ được hiển thị trên màn 
hình thông tin trong một khoảng thời 
gian nhất định sau khi cần chọn được 
chuyển sang vị trí khác với vị trí “P” từ 
"R". Để bật và tắt chức năng này, tham 
khảo "Cài đặt chung” Tr.196. 
● Đối với mẫu MT: Khi bật “Kiểm soát 
độ trễ của camera lùi”, hình ảnh ở phía 
sau sẽ được hiển thị trên màn hình 
thông tin trong một khoảng thời gian 
nhất định sau khi cần chọn được 
chuyển sang vị trí khác với vị trí “P” từ 
"R". Để bật và tắt chức năng này, tham 
khảo "Cài đặt chung” Tr.196. 
● Có thể khó nhìn thấy hình ảnh của 
camera lùi trong các trường hợp sau. 
Đây không phải là sự cố của camera. 

– Xe ở nơi tối (vào ban đêm, 
trong

hoặc bị đóng băng trên camera, 
phải hết sức cẩn thận khi thực 
hiện thao tác tháo. Nếu không, 
việc làm hỏng camera có thể gây 
ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Đổ 
nước hoặc nước ấm lên camera 
để loại bỏ bùn và đá, rồi lau bằng 
vải mềm và khô. 
Không để ngọn lửa gần camera 
hoặc hệ thống dây điện. Nếu 
không, có thể xảy ra hư hỏng 
hoặc hỏa hoạn. 
Khi thay cầu chì, đảm bảo sử 
dụng cầu chì có định mức được 
chỉ định. Sử dụng cầu chì có định 
mức khác có thể dẫn đến sự cố. 
Nếu sử dụng camera lùi trong 
một thời gian dài trong khi động 
cơ không hoạt động, pin có thể 
bị cạn hoàn toàn. 
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đường hầm, v.v.). 
– Xe ở nơi quá nóng hoặc quá 
lạnh. 
– Một vật thể (chẳng hạn như hạt 
mưa, tuyết, bụi bẩn, v.v.) làm nhiễu 
loạn tầm nhìn của camera lùi dính 
vào thấu kính camera. 
– Ánh sáng mạnh chiếu trực tiếp 
vào thấu kính camera (thỉnh 
thoảng, có các đường dọc trên màn 
hình). 

 Cách thay đổi Màn hình quan 
sát phía trước/Màn hình 
quan sát phía bên (Mẫu có 
Công tắc VIEW) 

 

 
Mẫu CVT models (nếu được trang bị) 
1) Công tắc VIEW 

 

 
Mẫu MT (nếu được trang bị) 
1) Công tắc VIEW  

 

 
1) Biểu tượng VIEW 

Hình ảnh camera được hiển thị khi cần 
chọn (mẫu CVT)/cần số (mẫu MT) được 
đặt ở vị trí “R”. Nhấn công tắc VIEW hoặc 

chạm vào biểu tượng VIEW trong khi hình 
ảnh camera được hiển thị sẽ thay đổi màn 
hình như sau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– CÒN TIẾP – 
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Kiểm tra trực tiếp khu vực xung quanh bạn 

– CÒN TIẾP –
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1) Màn hình gốc 
2) Màn hình quan sát phía sau và Màn 

hình quan sát phía bên 
3) Màn hình quan sát phía sau 

: Chuyển cần chọn (mẫu CVT)/cần số 
(mẫu MT). 

: Chạm biểu tượng VIEW hoặc nhấn công 
tắc VIEW. 

 Phạm vi xem trên màn hình 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm vi quan sát 

 
 
 
 
 
 
 
Phạm vi quan sát 

 
Hình ảnh từ camera 

Có thể quan sát được khu vực từ cuối cản 
sau. Không thể xem các khu vực ở cả hai 
đầu của cản và các khu vực ngay dưới 
cản. 
 

 
 

Phạm vi có thể quan sát bằng 
camera lùi bị hạn chế. Luôn kiểm tra 
trực tiếp bằng mắt khi di chuyển lùi 
và thực hiện di chuyển từ từ. Nếu 
không có thể gây ra tai nạn hoặc 
thương tích. 

THẬN TRỌNG 
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Ngoài ra, hình ảnh từ camera lùi trông 
ngắn hơn so với khoảng cách thực tế. 

 

 
Phạm vi quan sát 

 

 
Hình ảnh từ camera 

Khu vực phía trên camera không thể 
xem được. Nếu có một vật thể có hình  

chiếu rộng về phần trên chẳng hạn như 
cột biển báo ở phía sau xe thì hình chiếu 
đó không thể nhìn thấy trên màn hình. 

 Vạch hỗ trợ 
Vạch hỗ trợ vạch là hướng dẫn giúp bạn 
nhận ra khoảng cách thực tế từ hình ảnh 
trên màn hình. 

LƯU Ý 
Nếu bạn chuyển sang dải “R” trong vài 
giây sau khi bật công tắc đánh lửa, 
thông báo cảnh báo có thể không 
được hiển thị. Chờ vài giây sau khi bật 
công tắc đánh lửa trước khi chuyển 
sang dải “R”. Sau đó, thông báo cảnh 
báo sẽ được hiển thị. 

 

 
Vạch hỗ trợ 
1) Vạch chiều rộng xe (đường xiên dọc) 
2) Khoảng 3 m (10 ft) từ cản (đường 

ngang màu xanh) 
3) Khoảng 2 m (6 ft) từ cản (đường ngang 

màu xanh) 
4) Khoảng 1 m (3 ft) từ cản (đường ngang 

màu vàng) 
5) Khoảng 0,5 m (1,5 ft) từ cản (đường 

ngang màu đỏ) 
6) Vạch trung tâm của xe 
7) Vạch động hướng dẫn 

Khi cần chọn (mẫu CVT)/cần số (mẫu MT) 
được đặt thành “R”, màn hình điều khiển 
sẽ hiển thị các vạch hỗ trợ cùng với hình 
ảnh phía sau. 

 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 
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  7  

– CÒN TIẾP –
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! Sự khác biệt giữa hình ảnh 

trên màn hình và đường thực 
tế 

Các điểm đánh dấu khoảng cách cho biết 
khoảng cách của đường bằng phẳng khi 
xe không tải. Nó có thể khác với khoảng 
cách thực tế tùy thuộc vào điều kiện tải 
hoặc điều kiện đường xá. 

! Khi có một dốc lên ở phía sau 

! Khi có một dốc xuống ở phía 
sau 

 
 
 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Khi “Đường góc lái” tắt, các vạch động 
hỗ trợ sẽ biến mất trên màn hình hiển 
thị thông tin. Để bật và tắt các vạch 
động hỗ trợ, tham khảo "Cài đặt 
chung” Tr.196. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) 1 m (3 ft) 

Khoảng cách trên màn hình trông xa hơn 
khoảng cách thực tế. 

1) 1 m (3 ft) 

Khoảng cách trên màn hình trông gần hơn 
khoảng cách thực tế. 

LƯU Ý 
Khi hàng hóa được chất lên, khoảng 
cách quan sát phía sau trên màn hình 
sẽ xa hơn khoảng cách thực tế như khi 
dốc lên. 
 

 
 

Khi lùi xe, luôn kiểm tra phía sau 
bằng mắt, không chỉ dựa vào các 
vạch hỗ trợ. Nếu không có thể 
gây ra tai nạn hoặc thương tích. 
Vị trí thực tế có thể khác với chỉ 
dẫn của vạch hỗ trợ. 
Sự khác biệt có thể xảy ra do số 
lượng người ngồi hoặc hàng hóa 
được xếp. 
Khi xe lên dốc hoặc nghiêng so 
với mặt đường, chỉ dẫn sẽ khác 
với vị trí thực tế. 

THẬN  TRỌNG 
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! Tính năng của điểm đánh dấu 
khoảng cách

7-20. Chức năng phát hiện 
xe phía sau SUBARU (SRVD) 
(nếu được trang bị)

1) Vạch 1 m (3 ft)
2) Vạch 3 m (10 ft)

Điểm đánh dấu khoảng cách cho biết 
khoảng cách trên đường. Nếu có xe hoặc 
vật thể khác ở gần phía sau, khoảng cách 
không thể được hiển thị chính xác.

Chức năng phát hiện xe phía sau 
Subaru (SRVD) bao gồm radar ở góc 
phía sau với Hệ thống cảnh báo điểm 
mù, Hệ thống hỗ trợ chuyển làn và Hệ
thống cảnh báo người và phương tiện 
cắt ngang.
Các chức năng này của SRVD là những 
hệ thống phát hiện các đối tượng và 
phương tiện phía sau và thu hút sự chú ý 
của người lái khi chuyển làn hoặc khi lái 
xe ngược chiều.

Tính năng hệ thống

SRVD bao gồm các chức năng sau.
● Để phát hiện xe ở điểm mù trên làn đường 
liền kề hoặc xe đang tiến tới ở tốc độ cao khi 

7và Hệ thống hỗ trợ chuyển làn)
● Để phát hiện xe đang tiến đến từ bên phải 
hoặc bên trái khi đang lùi xe (Hệ thống cảnh báo 
người và phương tiện cắt ngang)
Hệ thống sử dụng cảm biến radar cho các 
tính năng sau.

LƯU Ý
Cảm biến radar SRVD được phê duyệt 
theo luật liên quan đến sóng vô tuyến 
của mỗi quốc gia. Để biết chi tiết, tham 
khảo “Thông tin kĩ thuật” Tr.515.

– CÒN TIẾP –

Người lái có trách nhiệm lái xe an 
toàn. Luôn quan sát xung quanh 
bằng mắt thường khi chuyển làn 
hoặc lùi xe.
Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ
người lái chuyển làn hoặc lùi xe một 
cách an toàn bằng cách quan sát 
khu vực phía sau và bên hông xe. 
Tuy nhiên, bạn không thể chỉ dựa 
vào hệ thống này để đảm bảo an 
toàn khi chuyển làn hoặc lùi xe. Việc 
quá tin tưởng vào hệ thống này có 
thể dẫn đến tai nạn, gây ra thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Do 
hoạt động của hệ thống có nhiều 
hạn chế khác nhau nên việc nhấp 
nháy hoặc sáng lên của đèn báo 

CẢNH BÁO

SRVD có thể bị chậm lại hoặc nó có 
thể hoàn toàn không hoạt động ngay 
cả khi có xe ở làn đường sát 
cạnhhoặc đang đến gần từ hai bên.
Người lái có trách nhiệm chú ý đến 
khu vực phía sau và bên hông xe.

K
hở

i đ ộng và Vận hành

đang điều khiển (Hệ thống cảnh báo điểm mù 

– CÒN TIẾP –
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! Hệ thống cảnh báo điểm mù 
(BSD) 

 

 
1) Phạm vi hoạt động 

Hệ thống thông báo cho người lái về sự 
hiện diện của các phương tiện trong điểm 
mù của nó. 
● Nếu hệ thống phát hiện có xe trong 
điểm mù, hệ thống sẽ cảnh báo người lái 
bằng cách chiếu sáng (các) đèn báo 
SRVD tiếp cận trên (các) gương chiếu 
hậu bên ngoài. 
● Nếu người lái điều khiển cần báo rẽ 
theo hướng đèn báo SRVD tiếp cận đang 
sáng, hệ thống sẽ cảnh báo người lái về 
những nguy hiểm bằng cách nhấp nháy 
đèn báo SRVD tiếp cận. 

! Hệ thống hỗ trợ chuyển làn (LCA) 
 

 
1) Phạm vi hoạt động 

Hệ thống thông báo cho người lái đang đi 
với tốc độ cao ở các làn lân cận. 
● Nếu hệ thống phát hiện xe đang chạy 
với tốc độ cao ở các làn đường sát cạnh, 
hệ thống sẽ cảnh báo người lái về nguy 
hiểm bằng cách chiếu sáng (các) đèn báo 
SRVD tiếp cận trên (các) gương chiếu 
hậu bên ngoài). 
● Nếu người lái điều khiển cần báo rẽ 
theo hướng đèn báo SRVD tiếp cận đang 
sáng, hệ thống sẽ cảnh báo người lái về 
những nguy hiểm bằng cách nhấp nháy 
đèn báo SRVD tiếp cận. 

! Hệ thống cảnh báo người và 
phương tiện cắt ngang (RCTA) 

 

 
1)  Phạm vi hoạt động 

Hệ thống thông báo cho người lái về 
phương tiện khác đang tiến đến từ hai bên 
khi lái xe ngược chiều. Tính năng này giúp 
người lái kiểm tra khu vực phía sau và bên 
hông xe khi lùi xe. 

Nếu hệ thống phát hiện có xe đang tiến 
đến từ hai bên khi đang lùi xe, hệ thống 
sẽ cảnh báo người lái về những nguy 
hiểm theo cách sau. 
● (Các) đèn báo SRVD tiếp cận trên 
(các) gương chiếu hậu bên ngoài nhấp 
nháy. 
● Âm cảnh báo vang lên. 
● Một biểu tượng xuất hiện trên màn 
hình hiển thị thông tin. 



– CÒN TIẾP –
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! Hạn chế về khả năng phát 
hiện của RCTA 

Vì khả năng phát hiện của RCTA bị hạn 
chế, RCTA có thể không hoạt động đúng 
cách trong bãi đậu xe có góc. 

 

  
Ví dụ 1 
1) Phạm vi phát hiện của cảm biến radar 
2) Khu vực ngoài phạm vi phát hiện của 

cảm biến radar 
A) Phương tiện có thể không được phát 

hiện 
B) Đậu xe 

 

 

 
   quanh khi lùi xe.  

 

 
Ví dụ 2 
1) Phạm vi phát hiện của cảm biến radar 
C) Phương tiện có thể bị phát hiện 

 
LƯU Ý 
Hệ thống có thể phát hiện có xe (C) 
đi qua phía trước xe của bạn. Luôn 
quan sát xung quanh bằng mắt thường 
khi lùi xe. 

 Vận hành hệ thống 
! Điều kiện hoạt động 
SRVD sẽ hoạt động khi tất cả các điều 
kiện sau được đáp ứng. 
● Công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. 
● Chỉ báo cảnh báo SRVD và chỉ báo 
SRVD OFF bị tắt. 
● Xe được điều khiển với tốc độ trên 12 
km/h (7 dặm/giờ) (trừ khi lùi). 
● Cần chọn ở vị trí “R” (chỉ RCTA). 

SRVD sẽ không hoạt động trong các trường  
hợp sau. 7  
● Chỉ báo SRVD OFF xuất hiện. 
● Tốc độ xe dưới 10 km/h (6 dặm/giờ) 
ngay cả khi đèn báo SRVD OFF không 
xuất hiện (trừ khi lùi xe). 

LƯU Ý 
● Trong các trường hợp sau, SRVD sẽ 
ngừng hoạt động và chỉ báo cảnh báo 
SRVD sẽ xuất hiện. 

– Khi hệ thống xảy ra sự cố, bao 
gồm cả đèn báo SRVD tiếp cận 

● Nếu chỉ báo cảnh báo SRVD xuất 
hiện, hãy thận trọng. Để biết chi tiết, 
tham khảo “Chỉ báo Cảnh báo SRVD” 
Tr.343. 

 
 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Có thể không phát hiện được xe 
đang tiến tới (A) vì phạm vi phát 
hiện bị giới hạn bởi xe đang đỗ (B). 
Luôn kiểm tra môi trường xung  

CẢNH BÁO 
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● Trong các trường hợp sau, SRVD sẽ 
tạm thời ngừng hoạt động (hoặc có thể 
ngừng hoạt động) và chỉ báo SRVD 
OFF sẽ xuất hiện. 

– Khi cảm biến radar bị lệch đáng 
kể (Nếu hướng của cảm biến radar 
bị dịch chuyển vì bất kỳ lý do gì, cần 
phải điều chỉnh lại. Chúng tôi 
khuyên bạn nên điều chỉnh cảm 
biến tại đại lý SUBARU) 
– Khi một lượng lớn tuyết hoặc 
băng bám vào cản sau, xung quanh 
cảm biến radar 
– Khi điều khiển xe trên đường có 
tuyết phủ hoặc trong môi trường 
không có vật thể xung quanh 
(chẳng hạn như trên sa mạc) trong 
một thời gian dài 
– Khi nhiệt độ xung quanh các cảm 
biến radar tăng quá mức do lái xe 
lâu trên các tuyến đường dốc vào 
mùa hè, v.v. 
– Khi nhiệt độ xung quanh các cảm 
biến radar trở nên cực kỳ thấp 
– Khi điện áp ắc quy giảm 
– Khi điện áp xe vượt quá định 
mức điện áp ắc quy 

SRVD sẽ hoạt động trở lại sau khi các 
điều kiện này được khắc phục và chỉ 
báo SRVD OFF sẽ biến mất. Tuy nhiên, 
nếu chỉ báo SRVD OFF xuất hiện trong 
một thời gian dài, chúng tôi khuyên 
bạn nên kiểm tra hệ thống tại đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt. 
●  Khả năng phát hiện của các cảm 
biến radar bị hạn chế. Việc phát hiện 
SRVD có thể bị suy giảm và hệ thống 
có thể không hoạt động bình thường 
trong các điều kiện sau. 

– Khi cản sau xung quanh các cảm 
biến radar bị méo 
– Khi băng, tuyết hoặc bùn bám 
vào bề mặt cản sau xung quanh 
cảm biến radar 
– Khi các miếng dán, v.v. được dán 
trên các khu vực của cảm biến 
radar trên cản sau 
– Trong điều kiện thời tiết bất lợi 
như mưa, tuyết hoặc sương mù 
– Khi lái xe trên đường ướt như 
đường tuyết phủ và qua vũng nước 

● Cảm biến radar có thể không phát 
hiện hoặc có thể gặp khó khăn khi phát 
hiện các phương tiện và vật thể sau. 

– Xe máy nhỏ, xe đạp, người đi bộ, 
vật thể cố định trên đường hoặc lề 
đường, v.v. 

– Các phương tiện có hình dạng 
mà radar có thể không phản chiếu 
(các phương tiện có chiều cao thân 
xe thấp hơn như xe kéo không chở 
hàng và xe thể thao) 
– Các phương tiện không đến gần 
xe của bạn ngay cả khi chúng đang 
ở trong khu vực phát hiện (trên làn 
đường sát cạnh phía sau hoặc bên 
cạnh xe của bạn khi lùi) (Hệ thống 
xác định sự hiện diện của các xe 
đang đến gần dựa trên dữ liệu được 
phát hiện bởi cảm biến radar.) 
– Các phương tiện di chuyển với 
tốc độ khác nhau đáng kể 
– Xe chạy gần như song song với 
tốc độ xe của bạn trong thời gian 
dài 
– Phương tiện đang đi đến 
– Xe chạy trên làn đường vượt ra 
khỏi làn đường sát cạnh 
– Xe đang chạy với tốc độ thấp 
hơn đáng kể mà bạn đang muốn 
vượt 

● Trên đường có các làn đường cực 
kỳ hẹp, hệ thống có thể phát hiện các 
phương tiện đang chạy trên làn đường 
bên cạnh làn đường sát cạnh. 
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 Âm cảnh báo/Đèn báo 
SRVD 

Trong khi SRVD đang hoạt động, (các) 
mục sau sẽ hoạt động để cảnh báo người 
lái: 
● Đèn báo SRVD tiếp cận (khi có xe ở 
các làn lân cận). 
● Đèn báo SRVD tiếp cận và âm cảnh 
báo (khi một phương tiện đang tiến đến từ 
bên trái hoặc bên phải trong khi xe của 
bạn đang lùi) 

 
! Đèn báo SRVD tiếp cận 

 

 
Đèn báo SRVD tiếp cận 

Được gắn trên mỗi mặt của gương chiếu 
hậu bên ngoài. 
Đèn báo sẽ sáng khi phát hiện có phương 
tiện tiếp cận từ phía sau 
 

 
 

 
Đèn báo sẽ nhấp nháy để cảnh báo người 
lái về những nguy hiểm trong các điều 
kiện sau. 
● Trong khi đèn báo đang sáng, cần báo 
rẽ được điều khiển về phía mà đèn này 
bật sáng 
● Lùi xe trong khi hệ thống phát hiện có 
phương tiện đang tiến đến từ hai bên 

 
! Chức năng làm mờ đèn báo 

SRVD tiếp cận 
Khi bật đèn pha, độ sáng của đèn báo 
SRVD tiếp cận sẽ giảm. 

LƯU Ý 
● Bạn có thể gặp khó khăn khi nhìn thấy 
đèn báo SRVD tiếp cận trong các điều 
kiện sau. 

– Khi có ánh sáng mặt trời chiếu 
trực tiếp vào 
– Khi đèn pha của xe đi phía sau 
chiếu thẳng vào 

● Trong khi nút xoay điều khiển độ 
sáng chiếu sáng ở vị trí hướng lên 
hoàn toàn, ngay cả khi đèn pha được 
bật, độ sáng của đèn báo SRVD tiếp 
cận sẽ không bị giảm. Để biết chi tiết 
về nút xoay điều khiển độ sáng chiếu  

 
sáng, tham khảo “Điều khiển độ sáng 
chiếu sáng”  
Tr.153 

! Âm cảnh báo SRVD tiếp cận 
(chỉ khi lùi xe) 

Âm cảnh báo vang lên cùng với sự nhấp 
nháy của đèn báo SRVD tiếp cận để cảnh 
báo người lái về những nguy hiểm. 

Có thể thay đổi cài đặt âm lượng cảnh báo 
bằng cách thao tác trên màn hình hiển thị 
thông tin. Để biết chi tiết, tham khảo “Cài 
đặt xe” Tr.200. 
! Mẹo an toàn liên quan đến âm  

cảnh báo/đèn báo SRVD tiếp cận         7  
 

● Trong các trường hợp sau, hoạt động 
của đèn báo SRVD tiếp cận và âm cảnh 
báo có thể bị trì hoãn hoặc hệ thống có thể 
không đưa ra các cảnh báo này. 

– Khi xe chuyển sang làn lân cận từ 
làn bên cạnh làn lân cận 
– Khi lái xe trên đường dốc hoặc lên 
dốc và xuống dốc gấp nhiều lần 
– Khi vượt đèo 
– Khi cả xe của bạn và xe đang lái 
trên làn đường sát cạnh đang lái ở 
phía xa của mỗi làn đường. 
– Khi một số xe trong khoảng cách hẹp 

 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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 đang tiến đến liên tiếp 
– Ở các khúc cua bán kính thấp (khúc 
cua hẹp hoặc khi rẽ ở giao lộ) 
– Khi có sự khác biệt về chiều cao 
giữa làn đường của bạn và làn đường 
sát cạnh 
– Ngay sau khi SRVD được kích 
hoạt bằng cách chạm vào “Chức 
năng phát hiện xe phía sau 
SUBARU” 
– Ngay sau khi cần chọn được 
chuyển sang vị trí “R” 
– Khi chở hàng cực nặng trong cốp 

● Trong khi lùi xe, hoạt động của đèn 
báo SRVD tiếp cận và âm cảnh báo có 
thể bị trì hoãn hoặc hệ thống có thể 
không đưa ra các cảnh báo này trong 
các điều kiện sau. 

– Khi lùi ra khỏi chỗ đậu xe xiên góc 
với lề đường 
– Khi một chiếc xe cỡ lớn đang đậu 
bên cạnh chiếc xe của bạn (Chiếc 
xe đó ngăn cản sự lan truyền của 
sóng radar.) 
– Khi lùi xe trên đường dốc 
– Khi lùi xe ở tốc độ cao 

 

 
● Đèn báo SRVD tiếp cận có thể sáng 
lên khi lái xe gần các vật thể rắn trên 
đường hoặc bên đường (chẳng hạn như 
lan can, đường hầm và lề đường). 
● Khi rẽ ở giao lộ trong khu vực đô thị 
hoặc giao lộ nhiều làn, đèn báo SRVD 
tiếp cận có thể nhấp nháy. 
● Nếu có một tòa nhà hoặc một bức 
tường theo ngược hướng, đèn báo SRVD 
tiếp cận có thể nhấp nháy và âm cảnh báo 
có thể phát ra. 
● Trong các trường hợp sau, hệ thống có 
thể phát hiện một phương tiện đang chạy 
cách xe của bạn hai làn đường. 

– Khi xe của bạn ở phía gần làn 
đường so với phương tiện tương ứng 
– Khi phương tiện ở trên hai làn  

đường, đi về phía gần làn đường so 
với xe của bạn 

 Chỉ báo SRVD OFF 
! Hệ thống dừng tạm thời 

 

 
1) Thông báo dừng tạm thời SRVD 
2) Chỉ báo SRVD OFF  

Màn hình này xuất hiện khi hệ thống được 
sử dụng ở nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp 
hoặc khi có điện áp bất thường. Sau khi 
các điều kiện này được cải thiện, hệ thống 
sẽ phục hồi từ điều kiện dừng tạm thời và 
chỉ báo sẽ biến mất. 

Nếu chỉ báo vẫn hiển thị trong một thời 
gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm 
tra hệ thống tại đại lý SUBARU
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! Hệ thống dừng tạm thời do độ
nhạy của radar giảm

Chỉ báo cảnh báo SRVD
! Lỗi hệ thống

Bật/Tắt SRVD

1) Thông báo dừng tạm thời SRVD do độ
nhạy của radar giảm

2) Chỉ báo SRVD OFF

Màn hình này xuất hiện khi khả năng phát 
hiện của cảm biến radar bị giảm. Sau khi 
điều kiện được khắc phục, hệ thống sẽ
khôi phục từ điều kiện dừng tạm thời và 
chỉ báo sẽ biến mất.

Nếu chỉ báo vẫn hiển thị trong một thời 
gian dài, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm 
tra hệ thống tại đại lý SUBARU.

1) Thông báo lỗi SRVD
2) Lúc đầu, thông báo này sẽ xuất hiện
3) Sau đó, thông báo này sẽ xuất hiện
4) Chỉ báo cảnh báo SRVD

Màn hình này xuất hiện khi hệ thống xảy 
ra sự cố. Chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU và kiểm tra hệ
thống.

Chỉ báo SRVD OFF
Để bật và tắt hệ thống SRVD, thực hiện,  7
thao tác trên màn hình hiển thị thông tin. 
Tham khảo “Cài đặt xe” Tr.200.
Khi hệ thống SRVD OFF, chỉ báo SRVD 
OFF trên màn hình cụm đồng hồ (LCD 
màu) sẽ sáng.

LƯU Ý
● Tắt hệ thống SRVD trong các trường 
hợp sau. Hệ thống có thể không hoạt 
động bình thường do sóng radar bị
chặn.

– Khi bộ phận để chở xe đạp hoặc 
vật dụng khác được lắp vào phía 
sau xe
– Khi sử dụng dụng cụ kiểm 
nghiệm xe hoặc thiết bị con lăn tự
do, v.v.

– CÒN TIẾP –

K
hở

i đ ộng và V ận hành

– CÒN TIẾP –
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– Khi chạy động cơ và làm các bánh 
xe quay trong khi nâng xe lên. 

● Nếu công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “OFF”, trạng thái nhận biết 
cuối cùng của hệ thống sẽ được duy 
trì. Ví dụ: nếu công tắc đánh lửa được 
chuyển sang vị trí “OFF” và SRVD đã 
tắt, SRVD vẫn bị vô hiệu hóa vào lần 
tiếp theo công tắc đánh lửa được 
chuyển sang vị trí “ON”. 

 
 Cách bảo quản cảm biến  
radar 

 

 
Cảm biến Radar 

Các cảm biến radar, ở mỗi bên hông xe, 
được gắn bên trong cản sau. 

 

 

LƯU Ý 
Nếu cần sửa chữa hoặc thay thế cảm 
biến radar hoặc cần sửa chữa, sơn 
hoặc thay thế khu vực cản xung quanh 
cảm biến radar, chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU để được 
hỗ trợ. 

Không để cản va chạm mạnh gần 
cảm biến radar. Nếu một cảm 
biến bị lệch, có thể xảy ra trục 
trặc hệ thống, bao gồm cả việc 
không thể phát hiện các phương 
tiện đang đi vào khu vực phát 
hiện. Nếu bất kỳ cú sốc mạnh 
nào tác động lên cản, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để kiểm tra. 
Không tháo rời các cảm biến 
radar. 

 
 

Để đảm bảo SRVD hoạt động chính 
xác, thực hiện tuân thủ các biện 
pháp an toàn sau. 

Luôn giữ cho bề mặt cản gần các 
cảm biến radar sạch sẽ. 
Không dán bất kỳ nhãn hoặc các 
vật dụng khác trên bề mặt cản 
gần cảm biến radar. Để biết chi 
tiết, chúng tôi khuyên bạn nên 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU. 
Không sửa đổi cản gần các cảm 
biến radar. 
Không sơn cản gần các cảm biến 
radar. 

THẬN TRỌNG 
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7-21. Hệ thống tự động 
phanh khi lùi (RAB) (nếu 
được trang bị)  

 
Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) là 
một hệ thống được thiết kế để giúp tránh 
va chạm hoặc giảm thiệt hại do va chạm 
khi lùi xe. Nếu phát hiện thấy tường hoặc 
chướng ngại vật ở hướng lùi xe, hệ thống 
sẽ thông báo cho người lái bằng âm thanh 
cảnh báo và có thể tự động kích hoạt 
phanh của xe. 

 

 

 

 

LƯU Ý 
Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) 
ghi lại và lưu trữ các dữ liệu sau khi 
phanh tự động hoạt động. Nó không 
ghi lại các cuộc trò chuyện, thông tin 
cá nhân hoặc dữ liệu âm thanh khác. 
● Khoảng cách từ đối tượng 
● Tốc độ xe 
● Trạng thái hoạt động của bàn đạp 

ga 
● Trạng thái hoạt động của bàn đạp 

phanh 
● Vị trí cần chọn 

● Nhiệt độ bên ngoài 
● Cài đặt độ nhạy của cảm biến sonar 

SUBARU và các bên thứ ba do 
SUBARU ký hợp đồng có thể thu thập 
và sử dụng dữ liệu được ghi lại cho 
mục đích nghiên cứu và phát triển 
phương tiện. SUBARU và các bên thứ 
ba do SUBARU ký hợp đồng sẽ không 
tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu thu được 
cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại 
trừ các điều kiện sau. 
● Chủ xe đã đồng ý. 
● Việc tiết lộ/cung cấp dựa trên lệnh     7  
tòa hoặc yêu cầu có hiệu lực pháp 
luật khác. 
● Dữ liệu đã được sửa đổi để không 
xác định được thông tin người dùng và 
phương tiện được cung cấp cho tổ 
chức nghiên cứu phục vụ xử lý thống 
kê hoặc các mục đích tương tự. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Hệ thống tự động phanh khi 
lùi (RAB) không dùng để thay 
thế trách nhiệm của người lái 
trong việc kiểm tra xe hoặc 
chướng ngại vật xung quanh 
để tránh va chạm. 
Người lái có trách nhiệm lái xe an 
toàn. Trước khi lùi xe, đạp bàn 
đạp phanh và kiểm tra xung 
quanh bằng mắt thường. 
Có một số trường hợp xe không 
thể tránh được va chạm do hoạt 
động của hệ thống có những hạn 
chế. Âm thanh cảnh báo hoặc  

CẢNH BÁO 

phanh tự động có thể bị trì hoãn 
hoặc hoàn toàn không hoạt động 
ngay cả khi có chướng ngại vật. 

● Đảm bảo cài đặt chức năng 
Phanh tự động thành OFF khi xe 
đang lăn bánh tự do hoặc trên 
dụng cụ kiểm nghiệm xe. Nếu 
không, xe có thể di chuyển và có 
thể gây ra tai nạn. 

● Hệ thống không được thiết kế để 
phát hiện người (kể cả trẻ em), 
động vật hoặc các đối tượng 
chuyển động khác. 

● Tùy thuộc vào tình trạng phương 
tiện hoặc môi trường xung 
quanh, khả năng phát hiện đối 
tượng của cảm biến sonar có thể 
không ổn định. 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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 Tổng quan về Hệ thống tự 
động phanh khi lùi (RAB) 

Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) sẽ 
vận hành 2 chức năng sau bằng 4 cảm 
biến sonar. 
● Chức năng phát hiện sonar 
Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) phát 
hiện các vật thể ở phía sau và cảnh báo 
người lái bằng thông báo cảnh báo trên 
màn hình hiển thị thông tin và tiếng bíp 
cảnh báo. 
● Chức năng phanh tự động 
Chức năng Phanh Tự động phát hiện các 
vật thể ở phía sau và nếu có nguy cơ cao 
xảy ra va chạm, hệ thống sẽ giảm tốc xe 
và kiểm soát phanh để giảm thiệt hại. 

 
 
 
 
 
 
 

1) Khi lùi 
2) Lực phanh tự động mạnh hoặc kiểm 

soát mô-men quay được áp dụng để 
ngăn va chạm (trong trường hợp này, 
tiếng bíp cảnh báo ngắn hoặc liên tục 
sẽ phát ra) 

3) Khi hệ thống dừng xe (trong trường hợp 
này, tiếng bíp liên tục sẽ vẫn phát ra) 

4) Đổi tượng vật thể (ví dụ: một bức tường) 

Vật thể ở gần phía sau 

Cài phanh để giữ vị trí 
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! Phạm vi phát hiện 
 

 
1) Phạm vi phát hiện (chiều rộng): Khoảng 

15 cm (6 in) bên ngoài chiều rộng xe 
2) Phạm vi mà hệ thống không thể phát 

hiện: Khoảng 50 cm (20 in) phía sau xe 
3) Phạm vi phát hiện (chiều dài): Khoảng 

1,5 m (5 ft) từ phía sau xe 
 

 

 

 
 

  Điều kiện hoạt động 
Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) sẽ 
hoạt động khi tất cả các điều kiện sau 
được đáp ứng. 

 

 
1) Chỉ báo cảnh báo EyeSight 
2) Chỉ báo cảnh báo RAB 
3) Chỉ báo RAB OFF 
4) Chỉ báo phát hiện sonar 

● Công tắc đánh lửa ở vị trí “ON”. 
● Chỉ báo cảnh báo EyeSight tắt. 
● Chỉ báo cảnh báo RAB tắt. 
● Chỉ báo RAB OFF tắt. 

● Cần chọn ở vị trí “R”. 

Chức năng phát hiện sonar 
● Chức năng phát hiện Sonar được đặt 
thành “ON”. 
● Tốc độ xe từ 0 đến 15 km/h (0 đến 9 
dặm/giờ). 

Chức năng phanh tự động 
● Chức năng phanh tự động được đặt 
thành “ON”. 
● Tốc độ xe từ 1,5 đến 15 km/h (1 đến 9 
dặm/giờ). 

LƯU Ý 
● Trong các trường hợp sau, hệ thống     7  
tự động phanh khi lùi (RAB) sẽ không 
hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên 
nhanh chóng liên hệ với đại lý 
SUBARU để được kiểm tra hệ thống. 

– Chỉ báo cảnh báo EyeSight sáng. 
– Chỉ báo cảnh báo RAB sáng. 

● Trong các trường hợp sau, hệ thống 
tự động phanh khi lùi (RAB) không thể 
hoạt động. 

–    (Đèn báo EyeSight dừng tạm 
thời: Màu trắng) sáng lên và các 
thông báo tương ứng với đèn báo 
tạm thời dừng EyeSight được hiển 
thị trên cụm đồng hồ 

 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Nếu xe của bạn bị kẹt trên đường 
sắt băng ngang và bạn đang cố 
gắng thoát ra bằng cách lùi qua gác 
chắn, hệ thống có thể cho rằng gác 
chắn là chướng ngại vật và có thể 
kích hoạt phanh. Trong trường hợp 
này, bình tĩnh xử lý và tiếp tục đạp 
bàn đạp ga hoặc hủy hệ thống.  

CẢNH BÁO 

Để hủy hệ thống, tham khảo "Huỷ 
hoạt động hệ thống tự động phanh 
khi lùi (RAB)” Tr.353. 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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(LCD màu).  Để biết chi tiết, tham 
khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử 
dụng về hệ thống EyeSight. 
– Đèn báo RAB OFF sáng. 

● Trong các trường hợp sau, các 
chức năng có thể không hoạt động 
bình thường. Chúng tôi khuyên bạn 
nên nhanh chóng liên hệ với đại lý 
SUBARU để được kiểm tra hệ thống. 

– Nhãn dán, sơn hoặc hóa chất 
dính trên các cảm biến sonar hoặc 
cản sau gần cảm biến sonar. 
– Cải tạo cản sau. 
– Cản sau đã được tháo ra và gắn 
vào. 
– Khoảng trống dưới gầm xe bị 
thay đổi do tình trạng tải nặng hoặc 
do sửa đổi. 
– Có hư hỏng đối với cảm biến 
sonar hoặc cản sau gần cảm biến 
sonar. 
– Cản sau bị va đập mạnh, cản sau 
bị biến dạng. 

● Trên đường dốc, khả năng phanh tự 
động của hệ thống sẽ giảm. 
● Hệ thống được thiết kế để tránh va 
chạm bằng cách phanh cứng tự động 
khi tốc độ lùi của xe dưới khoảng 5 
km/h (3 dặm/giờ). Tuy nhiên, hệ thống  

không đảm bảo rằng xe có thể tránh va 
chạm trong mọi tình huống. 
● Nếu lùi xe với tốc độ cực chậm, thao 
tác của người lái có thể được ưu tiên. 
Trong trường hợp này, phanh tự động 
sẽ không hoạt động. 
● Hệ thống không thể phát hiện và áp 
dụng phanh trong các tình huống sau. 

– Các vật sắc nhọn hoặc mảnh như 
cột điện, hàng rào và dây thừng có 
thể không phản xạ sóng âm thanh 
phát ra từ cảm biến sonar. 
– Các vật thể ở quá gần cản sau 
khi cần chọn được đặt ở vị trí “R”. 
– Các vật thể có bề mặt có thể 
không phản xạ sóng âm thanh phát 
ra từ cảm biến sonar, chẳng hạn 
như hàng rào lưới dây thép. 

● Các vật thể mà hệ thống không 
được thiết kế để phát hiện và áp dụng 
phanh. 

– Người đi bộ. 
– Đối tượng di chuyển bao gồm 
cả các phương tiện di chuyển. 
– Vật thể hấp thụ sóng âm thanh 
như vải hoặc tuyết. 
– Vật có bề mặt có góc chéo. 
– Vật thấp trên mặt đất như chặn 
lùi xe. 

– Vật ở trên cao như vật treo từ 
trên cao. 
–  Vật thể nằm ngoài phạm vi trọng 
tâm của xe theo phương ngang. 
– Vật không vuông góc với mặt 
đất. 
– Bề mặt của vật thể không bằng 
phẳng hoặc gợn sóng. 

● Khi lùi xe, các chức năng có thể 
không hoạt động bình thường hoặc 
có thể gây trục trặc hệ thống nếu có 
các điều kiện sau đây. 

Âm thanh có tần số cao từ các 
nguồn khác ở gần: 
– Âm thanh còi từ phương tiện khác. 
– Âm thanh động cơ từ các 
phương tiện khác. 
– Tiếng phanh hơi. 
– Thiết bị phát hiện phương tiện 
hoặc sonar từ phương tiện khác. 
– Sóng âm thanh có tần số tương 
tự như hệ thống của xe được 
truyền đi gần đó. 
– Xe được trang bị hệ thống tương 
tự đang lùi về hướng lùi của bạn. 
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Điều kiện thời tiết: 
– Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, 
trong đó khu vực gần cảm biến 
sonar trở nên quá nóng hoặc quá 
lạnh. 
– Các cảm biến sonar hoặc cản 
sau gần các cảm biến sonar gặp 
phải mưa lớn hoặc một lượng nước 
đáng kể. 
– Sương mù, tuyết hoặc bão cát, 

v.v. 
– Không khí chuyển động nhanh 
như khi có gió thổi mạnh. 

Các bộ phận gắn vào cản sau gần 
cảm biến sonar: 
– Các bộ phận cấu thành Thương 
mại điện tử (đèn sương mù, cột 
chắn bùn, ăng-ten radio) hoặc các 
bộ phận đính kèm cấu thành 
Thương mại điện tử (rơ moóc, 
thùng chở xe đạp, bộ phận bảo vệ 
cản). 
– Các bộ phận phát ra âm thanh 
tần số cao, chẳng hạn như còi hoặc 
loa. 

Điều kiện phương tiện: 
– Băng, tuyết hoặc bùn bám vào 
cảm biến sonar hoặc cản sau gần 
cảm biến sonar. 
– Xe bị nghiêng đáng kể. 
– Khoảng trống dưới gầm xe giảm 
đáng kể do tình trạng tải nặng, v.v. 

 
–  Khi cảm biến sonar bị lệch do va 
chạm hoặc tai nạn. 

Môi trường xung quanh: 
– Có biểu ngữ bằng vải, cờ, nhánh 
treo hoặc các thanh chắn ngang 
đường sắt theo hướng ngược lại. 
– Khi lùi xe trên bãi sỏi hoặc bãi cỏ. 
– Khi lùi xe ở khu vực có vật hoặc 
tường tiếp giáp với xe như hầm 
hẹp, cầu hẹp, đường hẹp, ga ra hẹp. 
– Có ổ gà ở hướng lùi. 
– Khi lùi qua nắp thoát nước (nắp 
sàn thép). 

 

 
 

  7  
 
 
 
 
 
 

– Đường đi của hướng lùi 
nghiêng, chẳng hạn như lên dốc. 
– Khi lùi xe xuống dốc. 

 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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– Có vũng nước. 
– Có chướng ngại vật bên cạnh 

một vật thể. 
– Quay lại dọc theo một bức 

tường. 
– Khu vực đường mới phủ đất và 

tuyết. 
– Khi lùi xe trên đường không 

bằng phẳng. 

 
 

 Chức năng phát hiện 
sonar 

Khi hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) 
hoạt động, các tiếng bíp cảnh báo sẽ phát 
ra để cảnh báo người lái về khả năng xảy 
ra va chạm ở 3 cấp độ: khoảng cách trung 
bình, khoảng cách gần, khoảng cách quá 
gần. 

 
 
 
 

 

 
– Có lề đường hoặc bậc tam cấp ở 

hướng lùi. 
– Lùi xe trong ga ra có trần thấp 

hoặc đường hầm. 
– Có một mảng tuyết ở phía sau. 

● Trong những trường hợp như sau, 
có thể không tránh được va chạm ngay 
cả khi hệ thống hoạt động bình 
thường. 

– Đường trơn. 
– Áp suất lốp không phù hợp. 
– Lốp bị mòn. 
– Lắp xích lốp. 
– Lắp lốp không đúng kích cỡ đã 

chỉ định. 
– Thực hiện sửa chữa khẩn cấp 

bằng bộ dụng cụ sửa chữa lỗ 
thủng. 

– Sửa đổi hệ thống treo. 
– Lái xe không ổn định do tai nạn 

hoặc sự cố. 
– Đèn báo phanh sáng. 

LƯU Ý 
Có thể mất một khoảng thời gian để 
các tiếng bíp cảnh báo vang lên sau khi 
chức năng phát hiện sonar nhận dạng 
được vật thể. 
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Hướng dẫn phạm vi phát hiện ! Đã phát hiện chướng ngại vật và 
mức cảnh báo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*: Phạm vi phát hiện có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường. 

 
Cảnh báo khoảng cách xa (phát hiện đối 
tượng) 
1) Màu xanh: 90 cm (35 in) trở lên 7  

 

 
Cảnh báo khoảng cách trung bình (tiếp 
cận đối tượng) 
1) Màu vàng: 70 đến 90 cm (28 đến 35 in) 

 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

Mức cảnh báo Phạm vi đối tượng được 
phát hiện * 

Chỉ báo khoảng 
cách Mô hình báo động 

Cảnh báo khoảng 
cách xa (phát hiện 
đối tượng) 

90 cm (35 in) trở lên Xanh Không có âm thanh 
cảnh báo 

Cảnh báo khoảng 
cách trung bình (tiếp 
cận đối tượng) 

 
70 đến 90 cm (28 đến 35 
in) 

 
Vàng 

 
Tiếng bíp ngắn 

Cảnh báo khoảng 
cách gần (tiếp cận 
gần đối tượng hơn) 

 
50 đến 70 cm (20 đến 28 
in) 

Cam 
 
Tiếng bíp ngắn nhanh 

Cảnh báo quá gần 
(quá gần đối tượng) 

 
50 cm (20 in) 

 
Đỏ 

 
Tiếng bíp liên tục 

 

Kiểm tra môi trường xug quanh trước khi lùi 

Kiểm tra môi trường xung quanh trước khi lùi 
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Cảnh báo khoảng cách gần (tiếp cận gần 
đối tượng hơn) 
1) Màu cam: 50 đến 70 cm (20 đến 28 in) 

 

 
Cảnh báo quá gần (quá gần đối tượng) 
1) Màu đỏ: 50 cm (20 in) 

Khi một đối tượng được phát hiện ở 
hướng lùi, phạm vi của đối tượng được 
phát hiện sẽ được hiển thị trên màn hình 
hiển thị thông tin. 
Một cảnh báo sẽ vang lên và tùy thuộc vào 
tốc độ, điều khiển mô-men quay để áp 
dụng phanh động cơ hoặc phanh tự động. 

 
 Vận hành chức năng phanh 
tự động 

! Đối tượng gần phía sau cảnh báo 
 

 
Cảnh báo phanh tự động 
1) Thông báo cảnh báo 

Nếu hệ thống xác định nguy cơ va chạm 
với đối tượng. Các tiếng bíp cảnh báo 
ngắn hoặc tiếng bíp cảnh báo liên tục sẽ 
phát ra và sẽ áp dụng hệ thống phanh tự 

động mạnh hoặc điều khiển mô-men quay 
để ngăn va chạm. Lúc này, một thông báo 
cảnh báo cũng được hiển thị trên màn 
hình cụm đồng hồ (LCD màu). 

 

 
Cảnh báo đạp chân phanh 
1) Thông báo cảnh báo 

Đảm bảo đã đạp chân phanh khi xe dừng 
bằng hệ thống phanh tự động. Khi đạp 
chân phanh, một thông báo sẽ hiển thị 
trên màn hình hiển thị thông tin và tiếng 
bíp liên tục sẽ phát ra. 
Lúc này, một thông báo cảnh báo cũng 
được hiển thị trên màn hình cụm đồng hồ 
(LCD màu). 

LƯU Ý 
Chức năng phát hiện Sonar và chức 
năng Phanh tự động khác nhau trong 
 

Cài phanh để giữ vị trí 

Vật thể ở gần phía sau 

Kiểm tra môi trường xung quanh trước khi lùi 
 

Kiểm tra môi trường xung quanh trước khi lùi 
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mỗi điều kiện hoạt động. Do đó, có 
những trường hợp chỉ một trong các 
chức năng này sẽ được kích hoạt. 

 

 
! Sau khi xe dừng lại bởi hệ 

thống 
 

 
Sau khi đạp chân phanh, đèn báo RAB 
OFF sẽ sáng và hệ thống sẽ tạm thời 
ngừng hoạt động. 

Chỉ báo RAB OFF sẽ tắt khi cần chọn 
được chuyển sang vị trí khác với vị trí “R”. 
Hệ thống sẽ hoạt động trở lại vào lần tiếp 
theo khi cần chọn được chuyển sang vị trí 
“R”. 

LƯU Ý 
● Trong các trường hợp sau, sau khi 
xe dừng bởi hệ thống tự động phanh 
khi lùi (RAB), điều khiển phanh được 
nhả ra và phanh tay điện tử sẽ hoạt 
động. Để biết chi tiết về cách nhả 
phanh tay, tham khảo “Phanh tay điện 
tử (mẫu CVT)” Tr.308. 

– Đã 2 phút trôi qua từ khi xe dừng 
– Khi bất kỳ cửa nào được mở 

● Hệ thống tự động phanh khi lùi 
(RAB) có thể tạm thời ngừng hoạt 
động trong các trường hợp sau và 
đèn báo RAB OFF sẽ sáng. 

– Băng, tuyết hoặc bùn bám vào 
cảm biến sonar hoặc cản sau gần 
cảm biến sonar 
– Các vật thể ở quá gần cản sau 
khi cần chọn được đặt ở vị trí “R” 
– Hệ thống phát hiện âm thanh có 
tần số tương tự như sonar RAB 
– Chọn chế độ VDC OFF và chế độ 

TRACK. 
 

 Huỷ hoạt động Hệ thống tự 
động phanh khi lùi (RAB) 

Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) có 
thể tạm thời bị hủy bằng bất kỳ thao tác 
nào sau đây. 
● Khi phanh tự động dừng xe, đạp chân 
phanh. 
● Khi phanh tự động dừng xe, đạp bàn 
đạp ga. 
 
                                             7             
● Đạp bàn đạp ga liên tục (Trong trường 
hợp này, khả năng hạn chế trượt sẽ bị hủy 
và xe sẽ tiếp tục lùi.) 
● Cần chọn được chuyển sang vị trí khác 
với vị trí “R”. 

LƯU Ý 
Hệ thống sẽ bị hủy nếu không còn phát 
hiện đối tượng. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Đạp bàn đạp phanh ngay sau khi xe 
dừng nhờ vào hệ thống phanh tự 
động. Tùy thuộc vào điều kiện của 
mặt đường và lốp xe, xe có thể 
không dừng lại và có thể dẫn đến tai 
nạn. 

CẢNH BÁO 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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 Cài đặt Hệ thống tự động 
phanh khi lùi (RAB) 
ON/OFF 

Khi cần chọn được chuyển sang vị trí “R”, 
các chức năng dưới đây của hệ thống tự 
động phanh khi lùi (RAB) có thể được 
thiết lập bằng cách thao tác trên màn hình 
hiển thị thông tin. 

 

 

 
1) Phím cài đặt ON cho chức năng Phanh 

Tự động 
2) Phím cài đặt OFF cho chức năng 

Phanh Tự động 
3) Phím cài đặt ON cho chức năng phát 

hiện Sonar 
4) Phím cài đặt OFF cho chức năng phát 

hiện Sonar 

Khi phím cài đặt ON được hiển thị, cài đặt 
tương ứng là trạng thái ON. 
Chạm vào phím cài đặt ON để TẮT cài đặt. 

 
 
Khi phím cài đặt OFF được hiển thị, cài 
đặt tương ứng là trạng thái OFF. 
Chạm vào phím cài đặt OFF để BẬT cài đặt. 

Khi chức năng Phanh Tự động OFF, (các) 
chỉ báo sau sẽ sáng. 

 

 
Chỉ báo RAB OFF sẽ tắt khi chức năng 
tương ứng được BẬT. 

LƯU Ý 
Khi không thể thay đổi cài đặt, phím cài 
đặt ON/OFF sẽ chuyển sang màu xám. 
Ngoài ra, các cài đặt sau có thể được thay 
đổi bằng cách thao tác trên màn hình hiển 
thị thông tin. 

● Âm lượng cảnh báo 
● Phát hiện Sonar 
● Phanh tự động 

Để biết chi tiết, tham khảo "Cài đặt xe” 
Tr.200. 

 Chỉ báo cảnh báo RAB 
 

 
Nếu hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) 
bị trục trặc, chỉ báo sẽ sáng trên cụm đồng 
hồ. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU gần nhất để biết thêm chi 
tiết. 

 
 Cách bảo quản cảm biến 
Sonar 

4 cảm biến sonar được đặt ở cản sau. Để 
đảm bảo hệ thống tự động phanh khi lùi 
(RAB) hoạt động tốt, tuân thủ các biện 
pháp an toàn sau.  
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● Không dán bất kỳ nhãn hoặc các vật 
dụng khác lên cảm biến sonar hoặc bề 
mặt cản gần cảm biến sonar. 
● Luôn giữ cho cảm biến sonar và bề mặt 
cản sau gần cảm biến sonar sạch sẽ. 
● Không sửa đổi cản sau. 
● Không sơn cản gần các cảm biến 
sonar. 
● Không xịt nước cao áp vào các cảm 
biến sonar bằng máy rửa xe cao áp. 
● Không tác động mạnh vào cản sau gần 
cảm biến sonar. Nếu một cảm biến bị lệch 
có thể xảy ra sự cố hệ thống, bao gồm cả 
việc không thể phát hiện các đối tượng ở 
hướng lùi. Nếu có bất kỳ tác động mạnh  

nào lên cho cản sau, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU để 
được kiểm tra hệ thống. 
● Không tháo rời các cảm biến sonar. 

LƯU Ý 
Nếu cảm biến sonar cần sửa chữa 
hoặc thay thế hoặc nếu khu vực cản 
sau gần cảm biến sonar cần sửa chữa, 
sơn hoặc thay thế, chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU để 
được hỗ trợ. 

7-22. EyeSight (nếu được 
trang bị)  

 
EyeSight theo dõi các trường hợp có thể 
xảy ra khi người lái không chú ý đến 
hướng phía trước và cũng nhận diện 
người dùng cá nhân. 
Hệ thống này cảnh báo người lái khi lái xe 
không tập trung/buồn ngủ đồng thời có thể 
hỗ trợ lái xe an toàn và thoải mái bằng 
cách tự động truy xuất các cài đặt sau. 
– Vị trí ghế lái  
– Cài đặt điều hoà không khí 
– Cài đặt đồng hồ đo 
– Cài đặt màn hình hiển thị thông tin 7  
– Cài đặt chọn chế độ hợp lý 
– Cài đặt bộ sưởi ghế trước 

Khi đăng ký người dùng, các cài đặt khác 
nhau sẽ tự động được truy xuất lúc người 
dùng ngồi vào xe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 
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1) Camera 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

LƯU Ý 
● Camera nhận diện người dùng 
không lưu hình ảnh, âm thanh hoặc 
video. 
● EyeSight có thể hoạt động không 
chính xác khi ánh sáng mặt trời chiếu 
vào xe theo những cách sau. 

– Ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp 
(hoặc qua kính) vào camera nhận 
diện người dùng. 
– Có bóng trên mặt người lái do 
ánh sáng mặt trời chiếu vào (hoặc 
bất kỳ ánh sáng nào có tia hồng 
ngoại mạnh). 
– Có sự dao động tức thời lớn về 
cường độ ánh sáng mặt trời (hoặc 
bất kỳ ánh sáng nào có tia hồng 
ngoại mạnh) chiếu vào mặt. 

● Có thể không phát hiện đúng khi 
một thiết bị chiếu sáng có tia hồng 
ngoại (chẳng hạn như EyeSight giao 
dịch trên thị trường) được lắp đặt 
trong nội thất xe. 
● EyeSight có thể không hoạt động 

 
 
 
chính xác vào những thời điểm sau khi 
người lái đeo kính râm hoặc kính mát. 

–  Kính râm cản ánh sáng hồng 
ngoại. 
– Tròng kính của kính râm hoặc 
kính mát phản chiếu mạnh khung 
cảnh xung quanh. 
– Mắt bị che bởi gọng kính và 
camera nhận diện người dùng 
không thể nhận dạng mắt. 
– Ánh sáng hồng ngoại (LED) bị 
phản xạ trên tròng kính của kính 
râm hoặc kính mát. 
– Người lái đang miếng dán mắt. 
– Người lái đội mũ trùm kín mắt. 

● Tùy thuộc vào loại mặt, có thể 
không phát hiện chính xác việc người 
lái không chú ý/buồn ngủ. 
● Không thể nhận diện người dùng 
chính xác nếu mắt, mũi hoặc miệng 
được che bằng khẩu trang, ống giảm 
thanh, kính râm hoặc các vật dụng 
khác. 
● EyeSight có thể hoạt động không 
chính xác khi lông mày, mắt, mũi hoặc 
miệng bị che. 
● Nếu vô lăng được gắn bọc dày, thì 
tùy thuộc vào vị trí tay lái điều chỉnh 

 
 

Luôn cẩn thận chú ý khi lái xe 
–  Quá phụ thuộc vào EyeSight 

có nguy cơ gặp phải tai nạn 
nghiêm trọng. 

Hệ thống này không thể phát hiện 
được việc người lái đang buồn 
ngủ hay đang tập trung lái xe an 
toàn. 
Hệ thống không thể nhận biết 
người lái đang thức hay đang 
ngủ, hay như khả năng lái của họ 
đã giảm đi hay đang tập trung lái 
xe  

THẬN TRỌNG 

an toàn. 
Trong một số trường hợp, hệ 
thống có thể không phát hiện 
được chính xác trạng thái của 
người lái. 
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tầm lái/góc nghiêng được cài đặt, bọc 
vô lăng có thể chặn tầm nhìn của hệ 
thống cũng như EyeSight có thể hoạt 
động không chính xác. 
● Không dán bất kỳ nhãn nào vào 
camera nhận diện người dùng hoặc 
ánh sáng hồng ngoại (LED). Không thể 
giám sát chính xác người lái nếu 
camera nhận diện người dùng hoặc 
ánh sáng hồng ngoại (LED) bị che bởi 
vật cản. 
● Có thể không phát hiện được chính 
xác nếu có phụ kiện được treo vào 
gương chiếu hậu bên trong. 
● Không chạm trực tiếp ngón tay vào 
camera nhận diện người dùng hoặc 
ánh sáng hồng ngoại (LED). Không thể 
giám sát chính xác người lái nếu có bụi 
bẩn hoặc dấu vân tay trên các bộ phận 
này. Trường hợp nếu có, thực hiện lau 
chúng bằng khăn khô mềm hoặc lau 
nhẹ bằng khăn ẩm sau khi vắt kỹ nước 
lần đầu. 
● Có thể không phát hiện được chính 
xác nếu bề mặt của camera nhận diện 
người dùng hoặc ánh sáng hồng ngoại 
(LED) bị trầy xước. Cẩn thận để các vật 
cứng không tiếp xúc với các bộ phận 
này. 
● Có thể không phát hiện được chính 

xác nếu có hơi nước đọng trên camera 
nhận diện người dùng hoặc ánh sáng 
hồng ngoại (LED). Trường hợp nếu có, 
thực hiện lau sạch bằng khăn khô 
mềm. 
●  Khi đăng ký người dùng để nhận 
diện, tránh nhắm mắt nhiều nhất có 
thể. 
● Nếu tỷ lệ nhận diện thành công 
người dùng thấp, có thể người dùng 
chưa được đăng ký chính xác. Xóa dữ 
liệu đã đăng ký và thực hiện đăng ký 
lại. 
● Nếu người dùng thường xuyên lái 
xe với cả kính cận và kính áp tròng, thì 
nên đăng ký cả khi đeo kính và khi đeo 
kính áp tròng. 
● Tính năng nhận diện người dùng 
bắt đầu ngay sau khi bước vào xe, tuy 
nhiên nếu người dùng nhìn xuống 
hoặc nhìn vào gương bên phía ghế lái 
trong thời gian dài, có thể không nhận 
diện được người dùng. 
● Khi người dùng đăng ký có anh chị 
em song sinh hoặc có đặc điểm khuôn 
mặt giống nhau với người khác, người 
đó có thể bị nhận diện không chính xác 
là đã đăng ký khi bước vào xe. 
● Nếu người ngồi trên ghế hành 
khách dựa vào ghế người lái hoặc 
trong trường hợp có hai hoặc nhiều 
khuôn mặt gần ghế của người lái, hệ  

thống có thể hoạt động không chính 
xác. 
● Có những trường hợp hệ thống kết 
luận rằng người dùng nhắm mắt khi 
người dùng nhìn xuống trong khi lái 
xe, chẳng hạn như khi kiểm tra dụng cụ 
hoặc màn hình điều hướng. Trong 
những trường hợp như vậy, âm cảnh 
báo về tình trạng người lái buồn ngủ có 
thể phát ra hoặc hệ thống có thể hoạt 
động không chính xác. 
● Nếu mắt nheo lại khi cười hoặc khi 
có ánh sáng chói bên ngoài, hệ thống 
có thể phán đoán rằng mắt đang nhắm  
và âm cảnh báo về tình trạng người lái    7  
buồn ngủ có thể phát ra hoặc hệ thống 
có thể hoạt động không chính xác. 
● Trạng thái cảnh báo người lái buồn 
ngủ hoặc ngủ gật được nhận biết theo 
khoảng thời gian và phần trăm thời 
gian nhắm mắt. Âm cảnh báo sẽ không 
phát ra khi người lái chỉ cảm thấy buồn 
ngủ hoặc ngáp. 
● Ngay cả khi người lái không cảm 
thấy buồn ngủ, nhưng nếu nhắm mắt 
hoặc nếu chớp mắt thường xuyên, âm 
cảnh báo vẫn có thể phát ra. 
● Âm cảnh báo về việc người lái 
không chú ý có thể phát ra nếu người 
lái xe rướn người về phía trước hoặc 
 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 
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đưa đầu ra ngoài cửa sổ khi lái xe. 
● Âm cảnh báo về việc người lái 
không chú ý sẽ không phát ra khi xe 
đang dừng hoặc đang đi với tốc độ 
chậm ngay cả khi người lái không nhìn 
về phía trước. 
● EyeSight thu thập và lưu trữ dữ liệu 
về các đặc điểm trên khuôn mặt của 
người lái. Dữ liệu nhận diện khuôn mặt 
được lưu trữ cục bộ và không rời khỏi 
xe. Dữ liệu này không được SUBARU 
hoặc bất kỳ ai khác truyền tới hay lưu 
trữ. EyeSight có thể bị vô hiệu hóa và 
mọi dữ liệu về người lái được lưu trữ 
có thể bị xóa bằng cách làm theo các 
hướng dẫn bên dưới. Nếu thống giám 
sát người lái bị vô hiệu hóa, hệ thống 
sẽ không thể cung cấp bất kỳ chức 
năng an toàn hoặc tiện lợi nào. 

Các chức năng có sẵn khác nhau tùy thuộc vào cài đặt EyeSight và cài đặt chức năng 
nhận diện người dùng. 

 
Chức năng có sẵn 
 EyeSight *1 

ON OFF 

 
 
 
Chức năng nhận 
diện người dùng *2 

 
ON 

Cảnh báo lái xe 
không chú ý/buồn 
ngủ 

Có Không 

Chức năng nhận 
diện người dùng Có Không 

 
OFF 

Cảnh báo lái xe 
không chú ý/buồn 
ngủ 

Có Không 

Chức năng nhận 
diện người dùng Không Không 
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 Chức năng nhận diện người 
dùng 

 

 
 
 

 
 
 
 

*1: Hệ thống có thể được ON/OFF bằng thao tác trên màn hình hiển thị thông tin. Tham khảo 
"Cài đặt xe" 
 Tr.200. 
*2: Chức năng có thể được ON/OFF bằng thao tác trên màn hình hiển thị thông tin. Tham khảo 
"Cài đặt xe". 
“Tr.200. 
Các chức năng có sẵn khác nhau tùy thuộc vào việc người dùng có đăng ký hay không. 

Chức năng có sẵn 
 Người dùng đã đăng 

ký 
Người dùng không đăng 

ký 
Chức năng nhận diện người dùng Có Không 

Khi người dùng đã đăng ký, có thể truy 
xuất các cài đặt sau. 
! Cá nhân hóa vị trí ghế lái 
● Vị trí ghế và góc gương chiếu hậu bên    7  
ngoài. Truy xuất vị trí ghế đã đăng ký và  
góc gương chiếu hậu bên ngoài. 
● Góc nghiêng khi lùi 
Lấy góc gương chiếu hậu bên ngoài ở vị 
trí góc nghiêng xuống vào số lùi đã đăng 
ký. 
! Cá nhân hóa đồng hồ đo 
● Màn hình cơ bản hiển thị trên cụm 
đồng hồ (LCD màu) 
Hiển thị màn hình mà người dùng đã chọn 
tại thời điểm họ rời khỏi xe lần cuối. 
! Cá nhân hóa màn hình hiển thị 

thông tin 
● Màn hình cơ bản hiển thị trên màn 
hình hiển thị thông tin 

 
 
– CÒN TIẾP – 

Thực hiện đăng ký, truy xuất hoặc 
xóa vị trí ghế và góc gương chiếu 
hậu bên ngoài trước khi bắt đầu lái 
xe. Nếu thực hiện thao tác đăng ký, 
truy xuất hoặc xóa khi đang lái xe thì 
có thể xảy ra tai nạn. 
 

CẢNH BÁO 

 EyeSight*1 

ON OFF 

 
 
 
 
 
 
 

Chức năng nhận 
diện người dùng *2 

 
 
 

ON 

Đăng ký người 
dùng 

Có Không 

Xoá người dùng Có Không 
Xoá tất cả người 

dùng 
Có Không 

Cập nhật vị trí ghế 
và gương 

Có Không 

Xoá vị trí ghế Có Không 

 
 
 

OFF 

Đăng ký người 
dùng 

Không Không 

Xoá người dùng Có Không 
Xoá tất cả người 

dùng 
Có Không 

Cập nhật vị trí ghế 
và gương 

Không Không 

Xoá vị trí ghế 
Không Không 
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Hiển thị màn hình mà người dùng đã chọn 
tại thời điểm họ rời khỏi xe lần cuối. 
● Màn hình tiêu thụ nhiên liệu 
Hiển thị mức tiết kiệm nhiên liệu trung 
bình cho lần lái xe trước đây của người 
dùng đó. 
! Cá nhân hóa hệ thống điều hoà 
không khí 
● Cài đặt hệ thống điều hoà không khí 
Truy xuất nhiệt độ bên trong, lựa chọn chế 
độ hướng gió và các cài đặt khác mà 
người dùng đã chọn tại thời điểm họ rời 
xe lần cuối. 

LƯU Ý 
Khi người dùng đã nhận diện rời khỏi 
xe trong khi chế độ Max A/C đang bật 
và công tắc động cơ tắt, hệ thống sẽ 
lưu cài đặt được định cấu hình trước 
khi bật chế độ Max A/C. 

! Cá nhân hóa bộ sưởi ghế trước 
Truy xuất cài đặt bộ sưởi ghế trước đã 
được định cấu hình khi họ rời khỏi xe lần 
cuối. 
! Cá nhân hoá chọn chế độ lái 
Khi chọn chế độ Cá nhân, các cài đặt cho 
từng người dùng sẽ được trả về. 

! Thay đổi cài đặt cá nhân hóa  

Mục  

 
Cá nhân hóa vị trí ghế lái 

Vị trí ghế/góc gương chiếu hậu 
bên ngoài Thay đổi cài đặt bằng cách sử 

dụng chức năng tùy chỉnh 
màn hình hiển thị thông tin. 
Tham khảo “Cài đặt xe” Trang 
200. 

Góc gương chiếu hậu bên 
ngoài ở vị trí góc nghiêng 
xuống vào số lùi 

Cá nhân hóa đồng hồ đo* Màn hình cơ bản hiển thị trên 
cụm đồng hồ (LCD màu) 

Khi chọn màn hình tùy chỉnh 
liên kết với chức năng người 
dùng được đồng bộ hóa và 
thay đổi cài đặt, nó sẽ tự động 
được lưu trữ. Trạng thái EyeSight ON/OFF 

 *: Khi EyeSight OFF, EyeSight tiếp tục lưu trữ các cài đặt ngay trước khi EyeSight bị TẮT, ngay 
cả khi màn hình được chọn và cài đặt đã được thay đổi. 



(363,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
 
 

 Cảnh báo Người lái không 
chú ý/buồn ngủ 

Trong khi lái xe, EyeSight sẽ giám sát các 
trường hợp người lái không chú ý hoặc 
buồn ngủ có thể xảy ra và cảnh báo người 
lái. 
Khi kích hoạt cảnh báo người lái không 
chú ý/buồn ngủ, âm cảnh báo sẽ phát ra 
và màn hình hiển thị ngắt quãng xuất hiện. 

LƯU Ý 
● Dù cho trạng thái của chức năng 

nhận diện người dùng như thế nào, 
cảnh báo lái xe không chú ý/buồn ngủ 
hoạt động. 
● Cảnh báo lái xe không chú ý không 

kích hoạt khi đèn báo rẽ đang hoạt động 
hoặc khi cần chọn ở vị trí “R”. 
● Khi chỉ báo hệ thống phanh phòng 

tránh va chạm OFF sáng trên màn hình 
cụm đồng hồ (LCD màu), cảnh báo lái xe 
không chú ý sẽ kích hoạt cùng thời 
điểm như bình thường ngay cả khi phát 
hiện có xe phía trước hoặc chướng ngại 
vật. Để biết chi tiết về hệ thống 
EyeSight, tham khảo phần bổ sung 
Hướng dẫn sử dụng về hệ thống 
EyeSight. 

 
 
 
! Cảnh báo Người lái không chú ý 

 

Khi hệ thống sẽ cảnh báo người lái nếu 
nhận thấy người lái có thể không chú ý. 
Khi cảnh báo người lái không chú ý được 
kích hoạt, âm cảnh báo và màn hình hiển 
thị ngắt quãng xuất hiện trên cụm đồng hồ 
(LCD màu). 
Khi hệ thống EyeSight phát hiện có xe 
phía trước hoặc chướng ngại vật ở phía 
trước, cảnh báo người lái không chú ý có 
thể kích hoạt vào thời điểm sớm hơn bình 
thường. 
Tham khảo phần bổ sung Hướng dẫn sử 
dụng về hệ thống EyeSight.

                                EyeSight  361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  7  

 
 
 
 
 

 
 

– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

 
Chú ý Lái xe 

 
 
 
 

702304 

– CÒN TIẾP –
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! Cảnh báo Người lái buồn ngủ 
Hệ thống phát hiện tình trạng buồn ngủ khi người lái nhắm mắt lại và đưa ra cảnh báo 
cho người lái. Khi cảnh báo người lái buồn ngủ được kích hoạt, âm cảnh báo và màn 
hình hiển thị ngắt quãng xuất hiện. 

  

 Cảnh báo/Chỉ báo EyeSight 
 

 
1) Đèn báo hoạt động EyeSight (xanh) 
2) Đèn báo EyeSight OFF 
3) Đèn báo EyeSight dừng tạm thời 
4) Đèn cảnh báo EyeSight dừng tạm thời 

(vàng) 

Chỉ báo/cảnh báo EyeSight cho biết trạng 
thái của EyeSight trên màn hình cụm đồng 
hồ (LCD màu). 

LƯU Ý 
Khi đèn báo EyeSight OFF, chỉ báo 
dừng tạm thời của EyeSight hoặc cảnh 
báo EyeSight sáng  
 

 Màn hình cụm 
đồng hồ (LCD màu) 

Màn hình hiển thị 
thông tin Âm cảnh báo 

 
Buồn ngủ 

 

 

 

 

Bíp, bíp ... (Tiếp tục 
cho đến khi người 

lái mở mắt.) 

Rất buồn ngủ Bíp, bíp, bíp, bíp, 
bíp (5 lần) 

 

Hơi buồn ngủ 

 

 

 

— 
Bíp 

Không buồn ngủ — — — 
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lên, thì không thể sử dụng chức năng 
EyeSight. Ngoài ra, không thể chọn các 
mục sau. 
● Đăng ký người dùng 
● Xóa người dùng 
● Xóa tất cả người dùng 
● Cập nhật vị trí ghế và gương 
● Xóa vị trí ghế lái 
● Tự động rút lại ghế 

! Đèn báo hoạt động EyeSight 
(xanh) 

Chỉ báo này sáng khi EyeSight đang hoạt 
động. 
! Đèn báo EyeSight OFF 
Chỉ báo này sáng khi người dùng đã tắt 
EyeSight và EyeSight không hoạt động. 
! Đèn báo EyeSight dừng tạm 

thời 
Chỉ báo này sáng khi EyeSight tạm thời 
dừng lại. 

LƯU Ý 
EyeSight tạm thời dừng trong các 
trường hợp sau. 
● Khi nhiệt độ của thiết bị chính trong 
EyeSight cao hoặc thấp. 

 
● Khi EyeSight không thể theo dõi 
chuyển động mắt của người lái. 
● Khi EyeSight không thể nhận diện 
lông mày, mắt, mũi hoặc miệng của 
người lái. 
● Khi camera và ánh sáng hồng ngoại 
(LED) bị che và EyeSight không thể 
giám sát người lái một cách chính xác. 

! Đèn cảnh báo EyeSight dừng 
tạm thời (vàng) 

Cảnh báo này sẽ sáng khi có sự cố với 
EyeSight. Chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý SUBARU để được kiểm tra 
hệ thống. 

 
 Sử dụng EyeSight 

! Nhận diện người dùng 
Khi một người dùng được đăng ký với 
chức năng nhận diện người dùng, 
EyeSight sẽ thực hiện những việc sau. 

 

 
1.  Khi cửa được mở và công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa OFF, màn hình nhận 
diện người dùng sẽ xuất hiện và EyeSight 
bắt đầu nhận diện người dùng. 
Màn hình nhận diện người dùng có thể 
không xuất hiện khi cửa được mở trong 
một số trường hợp, chẳng hạn như chỉ 
mới trôi qua vài giây sau khi công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa OFF. Trong những 
trường hợp như vậy, nhận diện người 
dùng sẽ hoạt động khi cửa đóng lại tuy 
nhiên màn hình nhận diện người dùng sẽ 
không xuất hiện. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

 

K
hở

i động và Vận hành 

EyeSight 
QUÁ TRÌNH 

QUÉT 

– CÒN TIẾP –
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2. Ngồi vào ghế lái và quay mặt về phía 
trước trong giây lát. 
3. Khi hoàn tất quá trình nhận diện người 
dùng, màn hình chào mừng xuất hiện trên 
màn hình hiển thị thông tin. 

Tại thời điểm này, vị trí ghế, góc gương 
chiếu hậu bên ngoài, cài đặt điều hoà 
không khí, màn hình cơ bản trên cụm 
đồng hồ (LCD màu), màn hình cơ bản trên 
màn hình hiển thị thông tin và cài đặt tùy 
chỉnh đều thay đổi dựa trên thông tin 
người dùng. 

 
LƯU Ý 
● Khi nhấn công tắc hoạt động màn 
hình hiển thị thông tin, màn hình nhận 
diện người dùng sẽ bị hủy, tuy nhiên 
nhận diện người dùng vẫn tiếp tục. 

● Mẫu CVT: Khi cần chọn không ở vị 
trí “P”, vị trí ghế sẽ không thay đổi 
ngay cả khi hoàn thành nhận diện 
người dùng. 
●  Nếu nhận diện người dùng không 
thành công, thực hiện nhận diện lại 
theo hướng dẫn, tham khảo “Khi 
không nhận diện được người dùng” 
Trang 364. 
● Tính năng nhận diện người dùng 
không được thực hiện khi lái xe. 
● Nếu vị trí ghế hoặc góc gương chiếu 
hậu bên ngoài đang chuyển động tại 
thời điểm hoàn thành nhận diênj người 
dùng, thì không thể truy xuất vị trí ghế, 
góc gương chiếu hậu bên ngoài hoặc 
góc gương chiếu hậu bên ngoài ở vị trí 
góc nghiêng xuống vào số lùi. 
● Nếu bất kỳ thao tác nào sau đây 
được thực hiện trong khi truy xuất vị 
trí ghế hoặc góc gương chiếu hậu bên 
ngoài, việc lấy lại vị trí ghế và góc 
gương chiếu hậu bên ngoài sẽ bị hủy. 

– Vận hành công tắc điều chỉnh 
ghế điện. 
– Vận hành công tắc điều chỉnh 
gương chiếu hậu bên ngoài. 
– Nhấn nút “SET”. 
– Nhấn nút “1” hoặc “2”. 
– Mẫu CVT: Cần chọn đã được 
chuyển sang vị trí khác với vị trí 
“P”. 

! Khi không nhận diện được người 
dùng 
Trong trường hợp sau, có thể không nhận 
diện được người dùng và "Tính năng 
nhận diện người dùng đã dừng." có thể 
được hiển thị. 
● Có vật thể chặn camera. 

Lấy vật thể ra và làm theo quy trình tham 
chiếu để thực hiện lại nhận diện người 
dùng. 
Tham khảo “EyeSight" 
Tr.207. 

 

 
1) Camera 

 
LƯU Ý 
● Không thể nhận diện người dùng 
khi có bụi bẩn hoặc dấu vân tay trên 
camera nhận diện người dùng. Để làm 
sạch, lau bằng khăn mềm hoặc lau nhẹ 

Chào mừng 
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bằng khăn ẩm đã được vắt kỹ. 
● Khi chức năng người dùng được 
đồng bộ hoá OFF, hoạt động quét lại 
khuôn mặt bằng cách thủ công không 
thể thực hiện. 

 Đăng ký và Xoá người dùng 
Có thể đăng ký người dùng trong 
EyeSight và có thể xóa người dùng đã 
đăng ký. Đối với thủ tục đăng ký và xóa 
người dùng, tham khảo “EyeSight” 
Tr.207. 

LƯU Ý 
 Khi đèn báo EyeSight OFF, chỉ báo 
EyeSight dừng tạm thời hoặc cảnh 
báo EyeSight sáng, không thể chọn 
các mục sau. 

– Đăng ký người dùng 
– Xóa người dùng 
– Xóa tất cả người dùng 

 Cũng có thể xóa thông tin người 
dùng bằng cách cài đặt lại màn hình 
hiển thị thông tin về cài đặt mặc định 
của nhà sản xuất. Khi trả về lại cài đặt 
mặc định của nhà sản xuất, tất cả 
thông tin người dùng sẽ bị xóa. Không 
thể trả về cài đặt mặc định của nhà sản 
xuất khi EyeSight đang TẮT. 

 
 

 Đăng ký và xóa Cá nhân hóa 
vị trí ghế lái 

Tại thời điểm đăng ký người dùng, vị trí 
ghế, góc gương chiếu hậu bên ngoài và 
góc gương chiếu hậu bên ngoài ở vị trí 
góc nghiêng xuống vào số lùi sẽ được 
đăng ký đồng thời. Để thay đổi cài đặt cho 
vị trí ghế, góc gương chiếu hậu bên ngoài 
và góc gương chiếu hậu bên ngoài ở vị trí 
góc nghiêng xuống vào số lùi, tham khảo 
“EyeSight”. 
Tr.207. 

LƯU Ý 
● Nếu công tắc đánh lửa được chuyển 
sang vị trí “OFF” trước khi hoàn tất 
đăng ký người dùng, thông tin về vị trí 
ghế đã điều chỉnh, góc gương chiếu 
hậu bên ngoài và góc gương chiếu hậu 
bên ngoài ở vị trí góc nghiêng xuống 
vào số lùi sẽ không được lưu. 
● Khi cài đặt nhận diện người dùng 
TẮT hoặc khi đèn báo EyeSight OFF, 
chỉ báo EyeSight dừng tạm thời hoặc 
cảnh báo EyeSight sáng, không thể 
chọn các mục sau. 

– Cập nhật vị trí ghế và gương 
– Xóa vị trí ghế 

● Chỉ có thể đăng ký hoặc xóa vị trí 
ghế lái khi người dùng đã đăng ký 
đang ngồi trên ghế người lái và quá 
trình nhận diện người dùng hoàn tất. 
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● Bắt đầu đăng ký người dùng sau khi 
xác định vị trí ghế, góc gương chiếu 
hậu bên ngoài và góc gương chiếu hậu 
bên ngoài ở vị trí góc nghiêng xuống 
vào số lùi. Thực hiện điều chỉnh trong 
quá trình đăng ký người dùng có thể bị 
gián đoạn. Tham khảo “Ghế chỉnh 
điện”  Tr.33  hoặc  “Gương chiếu hậu 
bên ngoài” Tr.232.  

 Cài đặt EyeSight ON/OFF 
LƯU Ý 
● EyeSight sẽ TẮT sau khi hoàn tất 
quá trình nhận diện người dùng, chức 
năng nhận diện người   
dùng sẽ lưu trạng thái EyeSight ON/OFF   7  
● Ngay cả khi công tắc EyeSight OFF 
được đặt thành TẮT, EyeSight sẽ tự 
động BẬT khi cửa ghế lái được mở và 
đóng trong khi xe dừng lại. Điều này 
chỉ xảy ra khi cài đặt nhận diện người 
dùng được BẬT. Sau đó, hệ thống sẽ 
tự động trả về trạng thái TẮT. 
● Sau khi EyeSight TẮT, nếu EyeSight 
BẬT trong khi cửa ghế lái đang mở, 
việc nhận diện người dùng có thể 
không chính xác. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

K
hở

i động và Vận hành 

– CÒN TIẾP –
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! Để bật/tắt EyeSight 
Để bật và tắt EyeSight, thực hiện thao tác trên 
màn hình hiển thị thông tin. Tham khảo “Cài đặt 
xe” Tr.200. Khi EyeSight TẮT, đèn báo 
EyeSight OFF trên màn hình cụm đồng hồ 
(LCD màu) sẽ sáng. 

LƯU Ý 
Ngay cả khi EyeSight bị tắt, chức năng 
nhận diện người dùng và chức năng tự 
động thu lại chỗ ngồi sẽ không bật 
hoặc tắt tự động. 

! Cài đặt nhận diện người dùng 
EyeSight và Chức năng nhận diện người 
dùng có thể được BẬT/TẮT. Để biết quy 
trình cài đặt, tham khảo “Cài đặt xe” 
Tr.200. 

LƯU Ý 
● Không thể thay đổi cài đặt chức 
năng nhận diện người dùng cho 
từng người dùng riêng lẻ. 
● Cài đặt mặc định cho chức năng 
nhận diện người dùng là BẬT. 
● Khi chức năng nhận diện người 
dùng TẮT, không thể chọn các mục 
sau. 

– Quét lại khuôn mặt 
– Đăng ký người dùng 
– Cập nhật vị trí ghế và gương 
– Xóa vị trí ghế lái 

! Tự động thu lại vị trí ghế 
Chức năng tự động thu lại vị trí ghế sẽ tự 
động trượt trở lại vị trí khi cửa lái được mở 
khoá và mở. 
Chức năng này có thể được BẬT/TẮT. Để 
biết quy trình cài đặt, tham khảo “Cài đặt 
xe” Tr.200. 

 

 
 

LƯU Ý 
● Nếu vị trí ghế không được đăng ký 
trong bộ nhớ của thiết bị điều khiển 
cầm tay, chức năng tự động thu lại vị 
trí ghế có thể được sử dụng. 
● Ngay cả khi cài đặt tự động thu lại vị 
trí ghế là BẬT, chức năng tự động thu 
lại vị trí sẽ tự động TẮT khi chức năng 
nhận diện người dùng TẮT. 

● Không thể chọn chức năng tự động 
thu lại vị trí ghế khi đèn báo EyeSight 
OFF, chỉ báo EyeSight dừng tạm thời 
hoặc cảnh báo EyeSight sáng. 
● Chức năng này sẽ hoạt động nếu 
ghế ở phía trước tâm của cơ chế trượt 
ghế. 

 
 Cách lấy mã nguồn sử dụng 
phần mềm nguồn mở 

Thông tin về Phần mềm tự do nguồn mở. 
Sản phẩm này sử dụng Phần mềm tự do 
nguồn mở (FOSS). 
Thông tin giấy phép và/hoặc mã nguồn 
của FOSS có thể được tìm thấy tại URL 
sau: 
http://www.embedded-carmultimedia.jp/ 
RTOS/License/oss/DMS_0101/ 

 
 

Ngồi vào ghế sau khi hoàn thành 
chuyển động ghế chỉnh điện về phía 
sau. Nếu không có thể dẫn đến 
thương tích. 

THẬN TRỌNG 
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8-1. Chạy rô-đai cho xe mới – 
1,600 km đầu tiên (1,000 dặm)                                        
  

 
Khả năng vận hành và tuổi thọ của xe phụ 
thuộc vào cách bạn xử lý và chăm sóc xe 
khi còn mới. Thực hiện theo các hướng 
dẫn sau trong 1.600 km đầu tiên (1.000 
dặm): 
● Không đua động cơ. Và không để tốc 
độ động cơ vượt quá 4.000 vòng/phút trừ 
trường hợp khẩn cấp. 
● Không lái xe với tốc độ động cơ hoặc 
tốc độ xe không đổi trong thời gian dài, dù 
nhanh hay chậm. 
● Tránh khởi động đột ngột và tăng tốc 
nhanh, trừ trường hợp khẩn cấp. 
● Tránh phanh gấp, trừ trường hợp khẩn 
cấp. 

Quá trình rô-đai tương tự cũng nên được 
thực hiện đối với động cơ mới lắp đặt 
hoặc đại tu hoặc khi thay thế má phanh 
mới. 

8-2. Gợi ý về tiết kiệm nhiên 
liệu                                                           

 
Những gợi ý sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm 
nhiên liệu. 
● Chọn vị trí số phù hợp với tốc độ và 
điều kiện đường xá. 
● Tránh tăng hoặc giảm tốc đột ngột. 
Luôn lên ga nhẹ nhàng cho đến khi đạt tốc 
độ mong muốn. Sau đó cố gắng duy trì tốc 
độ đó càng lâu càng tốt. 
● Không bơm ga và tránh đua động cơ. 
● Tránh để động cơ chạy không tải 

không cần thiết. 
● Giữ động cơ được điều chỉnh phù hợp. 
● Bơm lớp đúng thông số áp suất ghi 
trên nhãn áp suất lốp, nhãn được dán 
dưới chốt cửa phía người lái.  Áp suất 
thấp sẽ làm lốp nhanh mòn và tiêu hao 
nhiên liệu. 
● Chỉ sử dụng máy điều hòa không khí 
khi cần thiết. 
● Giữ bánh trước và bánh sau thẳng 
hàng. 
● Tránh chở hành lý hoặc hàng hóa 
không cần thiết. 
● Chỉ báo của máy đo ECO hiển thị tham 
chiếu để tiết kiệm nhiên liệu. Để biết chi 
tiết, tham khảo “Máy đo ECO” Tr.182. 

8-3. Khí thải động cơ (Carbon 
Monoxide) 
  

Không bao giờ hít khí thải của 
động cơ. Khí thải của động cơ có 
chứa carbon monoxide, một loại 
khí không màu và không mùi rất 
nguy hiểm hoặc thậm chí gây tử 
vong nếu hít phải. 

Luôn bảo dưỡng hệ thống xả 
động cơ đúng cách để ngăn khí 
thải động cơ đi vào xe. 

Không bao giờ chạy động cơ 
trong không gian kín, chẳng hạn 
như ga-ra, ngoại trừ trong thời 
gian ngắn cần thiết để lái xe vào 
hoặc ra. 

Tránh đỗ xe trong thời gian dài 
với động cơ đang chạy. Nếu 
buộc phải thực hiện điều đó, sử 
dụng quạt thông gió để hút 
không khí bên ngoài vào xe. 

Luôn giữ cho lưới tản nhiệt hút 
gió phía trước không bị bám 
tuyết, lá cây hoặc các vật cản 
khác để đảm bảo rằng hệ thống 
thông gió luôn hoạt động tốt. 

Bất cứ lúc nào cảm thấy có khói 

CẢNH BÁO 
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LƯU Ý 
Do sự giãn nở và co lại của các kim loại 
được sử dụng trong quá trình sản xuất 
hệ thống xả, bạn có thể nghe thấy âm 
thanh tanh tách phát ra từ hệ thống xả 
trong một thời gian ngắn sau khi động 
cơ tắt. Âm thanh này là bình thường. 

8-4. Bộ lọc khí thải  
 

 
 

 
Bộ lọc khí thải được lắp đặt trong hệ 
thống xả, đóng vai trò như chất xúc tác 

để giảm HC, CO và NOx trong khí thải, từ 
đó cung cấp khí thải sạch hơn. 

Để tránh hư hỏng bộ lọc khí thải: 
● Chỉ sử dụng nhiên liệu không chì. Dù 
chỉ với một lượng nhỏ nhiên liệu pha chì 
cũng sẽ làm hỏng bộ lọc khí thải. 
● Không chạy động cơ bằng cách đẩy 
hoặc kéo xe. 
● Tránh đua động cơ. 
● Không tắt công tắc đánh lửa khi xe 
đang di chuyển. 
● Luôn điều chỉnh động cơ. Nếu cảm 
thấy động cơ hoạt động không mượt 
(động cơ không nổ, nổ máy sớm hoặc đốt 
cháy không hoàn toàn), chúng tôi khuyên 
bạn nên kiểm tra và sửa chữa xe tại đại lý  
SUBARU uỷ quyền. 8  
●  Không áp dụng phương pháp xử lý 
chống rỉ hoặc sơn phủ cho tấm chắn nhiệt 
của bộ lọc khí thải và hệ thống xả. 
● Không lái xe khi nhiên liệu ở mức quá 
thấp. 

thải vào xe, kiểm tra và khắc phục 
sự cố càng sớm càng tốt. Nếu 
phải lái xe trong tình huống này, 
chỉ lái xe khi mở hoàn toàn tất cả 
các cửa sổ. 

● Đóng nắp cốp khi lái xe để tránh 
khí thải vào xe. 
 

Tránh nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn. 
Không lái xe hoặc đậu xe ở bất 
kỳ nơi nào gần các vật liệu dễ 
cháy (ví dụ như cỏ, giấy, giẻ lau 
hoặc lá cây), vì bộ lọc khí thải 
hoạt động ở nhiệt độ rất cao. 
Người và vật liệu dễ cháy cần 
phải tránh xa ống xả khi động cơ 
đang chạy. Khí thải rất nóng. 

CẢNH BÁO 
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8-5. Kiểm tra định kỳ               
 

Để giữ cho chiếc xe của bạn luôn ở trong tình 
trạng hoạt động tốt nhất, thực hiện việc kiểm tra 
vào thời gian quy định hoặc dựa trên quãng 
đường đi được và theo các dịch vụ bảo dưỡng 
khuyến nghị được liệt kê trong lịch bảo dưỡng. 

8-6. Lái xe ở nước ngoài  
 

Khi dự định sử dụng xe ở một quốc gia 
khác: 
● Xác nhận tính khả dụng của loại nhiên 
liệu phù hợp. Tham khảo “Yêu cầu về 
nhiên liệu”Tham khảo "Yêu cầu về nhiên 
liệu" 
Tr.275. 

● Tuân thủ tất cả các quy định và yêu 
cầu của mỗi quốc gia. 

8-7. Chỉ dẫn lái xe cho xe 
trang bị AWD  

Luôn duy trì tốc độ lái xe an toàn 
tùy theo điều kiện đường xá và 
thời tiết để tránh gặp tai nạn khi 
rẽ gấp, phanh gấp hoặc trong các 
điều kiện tương tự khác. 

Luôn cẩn thận tối đa khi lái xe - 
việc quá tự tin vào hệ thống AWD 
có thể dễ dẫn đến tai nạn nghiêm 
trọng. 

Khi thay hoặc lắp (các) lốp, cả 
bốn lốp phải giống nhau về các 
mục sau. 

Kích thước 

Chỉ số tốc độ 

Chỉ số tải 

Chu vi 

Cấu tạo 

Nhà sản xuất 

Thương hiệu (mẫu gai) 

Mức độ hao mòn 

CẢNH BÁO 
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Hệ thống AWD phân phối đều công suất 
động cơ cho cả bốn bánh. Xe có AWD có 
khả năng bám đường tốt hơn khi đi trên 
đường trơn, ướt hoặc tuyết phủ và khi di 
chuyển trên bùn, đất và cát. Bằng cách 
chuyển lực giữa bánh trước và bánh sau, 
SUBARU AWD cũng có thể cung cấp 
thêm lực kéo trong quá trình tăng tốc và 
bổ sung lực phanh động cơ trong quá 
trình giảm tốc. 

Do đó, chiếc SUBARU AWD của bạn có 
thể được điều khiển khác với phương tiện 
thông thường và có một số tính năng dành 
riêng cho AWD. Vì mục đích an toàn cũng 
như tránh làm hỏng hệ thống AWD, bạn 
nên ghi nhớ các chỉ dẫn sau: 
● Khả năng leo lên những con đường dốc 
hơn của xe có AWD trong điều kiện tuyết 
hoặc trơn trượt là tốt hơn so với xe thông 
thường. Tuy nhiên, không có quá nhiều 
khác biệt khi rẽ gấp hoặc phanh gấp. Do đó, 
khi lái xe xuống dốc hoặc vào cua, đừng 
quên giảm tốc độ và duy trì khoảng cách xa 
với các phương tiện khác. 
● Không bao giờ cố gắng lái xe qua các 
vũng nước hoặc đường ngập nước.               8  
Nước vào khe hút gió của động cơ hoặc 
ống xả hoặc nước bắn vào các bộ phận 
điện có thể làm hỏng xe và có thể gây chết 
máy. 
● Có thể sử dụng xe có AWD để đi qua 
các khu vực khó khăn có tuyết, bùn lầy 
lội, hoặc cát và bụi. Tuy nhiên, xe được 
thiết kế để có thể chạy trong mọi điều 
kiện chứ không phải là một chiếc xe địa 
hình. Vì lý do này, xe có AWD cũng cần 
được điều khiển cẩn thận như xe thông 
thường. 
● Luôn kiểm tra khả năng phanh ngay sau khi 
lái xe trên cát, bùn hoặc vũng nước. Thực 
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Nếu sử dụng lốp dự phòng tạm thời 
để thay thế lốp bị xẹp, đảm bảo rằng 
lốp dự phòng theo xe có ở trên xe. 
Sử dụng lốp có kích thước khác có 
thể dẫn đến hư hỏng cơ học nghiêm 
trọng cho bộ truyền động của xe. 

THẬN TRỌNG Đối với các mục từ (a) đến (c), 
bạn phải tuân theo thông số kỹ 
thuật được in trên nhãn áp suất 
của lốp xe ở nhiệt độ phòng. 
Nhãn áp suất của lốp xe ở nhiệt 
độ phòng được đặt trên trụ cửa 
bên ghế lái. 
Nếu tất cả bốn lốp không giống 
nhau ở các mục từ (a) đến (h), hệ 
thống truyền động của xe có 
nguy cơ bị thiệt hại cơ học 
nghiêm trọng và ảnh hưởng đến 
những điều sau đây. 
– Đi đường 
– Điều khiển 
– Phanh 
– Hiệu chuẩn đồng hồ tốc 

độ/đồng hồ công tơ mét 
– Khe hở giữa thân xe và lốp 
Điều này cũng nguy hiểm và có 
thể dẫn đến mất khả năng điều 
khiển phương tiện, gây ra tai 
nạn. 
 

C
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374 An toàn khi lái xe 

hiện điều này bằng cách lái xe chậm và 
đạp mạnh vào bàn đạp phanh. Lặp lại quá 
trình đó nhiều lần để làm khô đĩa phanh 
và má phanh. 
● Luôn kiểm tra áp suất khi lốp nguội 
trước khi bắt đầu lái xe. Áp suất lốp 
khuyến nghị được cung cấp trên nhãn áp 
suất của lốp ở nhiệt độ phòng, được đặt 
trên trụ cửa bên ghế lái. 
● Chỉ nên đặt xích lốp ở bánh trước. 
● Việc hay sử dụng xe có AWD trong 
điều kiện khó khăn như đồi dốc hoặc 
đường nhiều bụi sẽ cần thay thế các mục 
sau đây thường xuyên hơn so với quy 
định trong "Lịch bảo dưỡng” Trang 417. 

– Dầu động cơ 
– Dầu phanh 
– Dầu hộp số vi sai cầu sau 
– Dầu hộp số (mẫu CVT) 
– Dầu hộp số vi sai cầu trước (mẫu 
CVT) 

● Có một số lưu ý mà bạn phải tuân theo 
khi xe của bạn bị kéo đi. Để biết thông tin 
chi tiết, tham khảo “Kéo”  
 Tr.396. 

8-8. An toàn khi lái xe  
 

 
 

 

8-9. Lái xe vào mùa đông  
 Vận hành trong thời 

tiết lạnh 
Mang theo một số thiết bị khẩn cấp, chẳng 
hạn như dụng cụ cạo băng, bao cát, pháo 
sáng, xẻng nhỏ và dây cáp. 

Kiểm tra ắc quy và dây cáp. Nhiệt độ lạnh 
làm giảm dung lượng ắc quy. Ắc quy phải 
ở tình trạng tốt để cung cấp đủ năng 
lượng cho mùa đông. 

Thông thường sẽ mất nhiều thời gian hơn 
để khởi động động cơ trong điều kiện thời 
tiết quá lạnh. Sử dụng dầu động cơ có cấp 
và độ nhớt thích hợp cho thời tiết lạnh. Sử 
dụng dầu nặng vào mùa hè sẽ khiến động 
cơ khó khởi động hơn. 

Giữ cho khóa cửa không bị đóng băng 
bằng cách phun chất khử mùi hoặc 
glycerin. 

Việc cố gắng mở cửa bị đóng băng có thể 
làm hỏng hoặc tách các dải cao su xung 
quanh cửa. Nếu cửa bị đóng băng, dùng 
nước nóng để làm tan băng, sau đó lau 
sạch nước. 

Sử dụng nước rửa kính có chứa dung 
dịch chống đông. Không sử dụng chất 
chống đông động cơ hoặc các chất thay 
thế khác vì có thể làm hỏng lớp sơn của 
xe. 

Không bao giờ cố gắng lái xe qua 
các vũng nước, hoặc đường ngập 
trong nước. Nước vào khe hút gió 
của động cơ hoặc ống xả hoặc 
nước bắn vào các bộ phận điện có 
thể làm hỏng xe và có thể gây chết 
máy. Trong trường hợp này, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU ngay lập tức. 
Bất kể độ sâu là bao nhiêu, nước 
có thể làm trôi lớp đất bên dưới 
lốp xe, dẫn đến mất khả năng bám 
đường và thậm chí là lật xe. 

CẢNH BÁO 

 
 

Sau khi lái xe trên đường sỏi hoặc 
đường gồ ghề, kiểm tra phần gầm 
của thân xe xem có bị hư hỏng, biến 
dạng hoặc bong tróc sơn không. 
Nếu cảm thấy có bất kỳ bất thường 
nào, liên hệ với đại lý SUBARU để 
được kiểm tra càng sớm càng tốt. 

THẬN TRỌNG 
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Nếu đổ đầy nước rửa kính vào thùng 
chứa có nồng độ khác với nồng độ đã sử 
dụng trước đó, loại bỏ nước cũ khỏi 
đường ống giữa thùng chứa và vòi phun 
bằng cách thực hiện rửa kính trong một 
khoảng thời gian nhất định. Nếu không có 
thể đóng băng và làm tắc vòi phun nếu 
nồng độ của nước rửa còn lại trong 
đường ống quá thấp so với nhiệt độ bên 
ngoài. 

 
 
 

 

 

 
! Trước khi điều khiển phương 
tiện 
Trước khi vào xe, phủi tuyết hoặc băng 
dính trên giày vì điều đó có thể làm cho 
bàn đạp bị trơn trượt và gặp nguy hiểm 
khi lái xe. 

Lúc khởi động trước khi lái xe, kiểm tra 
bàn đạp ga, bàn đạp phanh và tất cả các 
điều khiển khác có hoạt động tốt hay 
không. 

Dọn sạch băng và tuyết tích tụ dưới tấm 
chắn để tránh gây khó khăn cho việc lái. 
Khi lái xe vào mùa đông khắc nghiệt, chọn 
thời điểm và vị trí dừng xe an toàn và kiểm 
tra dưới tấm chắn định kỳ. 
! Đỗ xe trong thời tiết lạnh 

   tuyết khi động cơ đang hoạt động.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  8  

 

 
 

– CÒN TIẾP – 

dung dịch xịt rửa có chứa chất 
chống đông không methanol nếu 
chúng giúp bảo vệ khỏi thời tiết 
lạnh mà không làm hỏng lớp 
sơn, lưỡi gạt nước hoặc hệ 
thống rửa. 

Tuyết có thể giữ lại khí thải dưới 
gầm xe và dẫn đến nguy hiểm. 
Không để tuyết bám trên ống xả và 
xung quanh xe nếu đậu xe trong  

CẢNH BÁO 

 
 

Điều chỉnh nồng độ nước rửa 
kính phù hợp với nhiệt độ bên 
ngoài. Nếu nồng độ không phù 
hợp, nước rửa kính phun ra có 
thể đóng băng trên kính chắn gió 
và che khuất tầm nhìn của bạn, 
và nước rửa kính cũng có thể 
đóng băng trong thùng chứa. 
Cẩn thận không để các vật lạ làm 
ô nhiễm nước rửa kính khi đổ 
đầy bình. Nếu không có thể gây 
ra sự cố, chẳng hạn như làm tắc 
nghẽn máy bơm. 
Các quy định của tiểu bang hoặc 
địa phương về các hợp chất hữu 
cơ dễ bay hơi có thể hạn chế việc 
sử dụng metanol, một chất phụ 
gia chống đóng băng nước rửa 
kính phổ biến. Chỉ nên sử dụng 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không sử dụng phanh tay khi đỗ 
xe trong thời gian dài trong thời 
tiết lạnh vì phanh có thể bị đóng 
băng ở vị trí đó. 
Khi xe đang đỗ trong tuyết hoặc 
khi trời có tuyết, nâng cần gạt 
nước lên khỏi kính để tránh bị 
hỏng. 
Ở một trong các trường hợp 
sau, băng có thể đóng trên hệ 
thống phanh, có thể khiến hoạt 
động phanh kém đi. 

Khi để xe lại trên đường có 
tuyết phủ dày sau khi sử dụng 
Khi đỗ xe trong cơn bão tuyết 

Kiểm tra tuyết hoặc băng tích tụ 
trên hệ thống treo, phanh đĩa và 
ống phanh bên dưới xe. Loại bỏ 
tuyết hoặc băng nếu có, cẩn thận 
để không làm hỏng phanh đĩa, 
ống phanh và dây đai ABS. 

THẬN TRỌNG 

C
hỉ dẫn lái xe 

– CÒN TIẾP –
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Khi đỗ xe trong thời gian dài trong thời tiết 
lạnh, bạn nên tuân thủ các chỉ dẫn sau. 
1. Đối với mẫu MT, đặt cần số ở vị trí “1” 
(thứ nhất) hoặc “R”. Đối với mẫu CVT, đặt 
cần chọn ở vị trí “P”. 
2. Sử dụng chốt chặn dưới lốp xe để 
ngăn xe di chuyển. 

 
! Tiếp nhiên liệu trong thời tiết 
lạnh 
Để ngăn hơi ẩm hình thành trong hệ thống 
nhiên liệu và nguy cơ đóng băng, sử dụng phụ 
gia chống đông đổ vào bình chứa nhiên liệu khi 
thời tiết lạnh. 
Chỉ sử dụng các chất phụ gia được thiết 
kế đặc biệt cho mục đích này. Khi sử dụng 
phụ gia chống đông, nhiên liệu sẽ giữ 
được trạng thái lâu hơn nếu bình được đổ 
đầy lại bất cứ khi nào mức nhiên liệu cạn 
một nửa. 

Nếu chiếc SUBARU của bạn không được 
sử dụng trong thời gian dài, tốt nhất là bạn 
nên đổ đầy dung tích trong bình nhiên 
liệu. 

 Lái xe trên đường tuyết và 
băng 

 

 

   tiện  
 

 
Để tránh trơn trượt, tránh phanh gấp, tăng 
tốc đột ngột, lái xe ở tốc độ cao và cua 
gấp khi lái xe trên đường có tuyết hoặc 
băng. 
Luôn duy trì khoảng cách vừa đủ giữa xe 
của bạn và xe phía trước để tránh phải 
phanh gấp. 
Để bổ sung phanh chân, sử dụng phanh 
động cơ một cách hiệu quả để kiểm soát 
tốc độ xe. (Sang số thấp hơn khi cần 
thiết.) 
Tránh trả số đột ngột. Điều này có thể làm 
cho bánh xe bị khóa, có thể dẫn đến mất 
kiểm soát xe. 
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 
nâng cao hiệu suất phanh cho xe của bạn 
trên đường có tuyết và băng. Để biết 
thông tin về phanh trên bề mặt trơn trượt, 
tham khảo “ABS (Hệ thống chống bó 
cứng phanh)” Tr.299 và “Hệ thống 

VDC” Tr.301. 
! Hoạt động cần gạt khi có tuyết 
Trước khi lái xe trong thời tiết lạnh, đảm 
bảo rằng cao su của lưỡi gạt không bị 
đóng băng vào kính chắn gió. 

Nếu cao su của lưỡi gạt bị đóng băng vào 
kính chắn gió, thực hiện quy trình sau. 
● Để làm tan băng trên cao su của lưỡi gạt, sử 
dụng bộ làm tan băng và chọn hướng gió trong 
“ ” và đặt nhiệt độ ở chế độ ấm tối đa 
cho đến khi cao su của lưỡi gạt tan băng 
hoàn toàn. Tham khảo “Điều hoà không 
khí” Tr.239. 
● Sử dụng cần gạt nước nếu xe của bạn 
có trang bị. Sẽ rất hữu ích khi làm tan 
băng trên cao su của lưỡi gạt. Tham khảo 
“Chống sương mù và Chống đóng băng” 
Tr.230. 

Khi lái xe trong tuyết, nếu tuyết bắt đầu 
bám trên bề mặt kính chắn gió dù cho 
thực hiện thao tác gạt nước, sử dụng bộ 
làm tan băng và chọn hướng gió trong “ 

” và đặt nhiệt độ ở chế độ ấm tối đa. 
Sau khi kính chắn gió được làm ấm đủ để 
làm tan tuyết đóng băng trên kính, rửa 
sạch bằng bộ rửa kính. Tham khảo “Cần 
rửa kính chắn gió” Tr.229. 

Tuyết bám trên cần gạt ngăn gạt nước 
hoạt động hiệu quả. Nếu tuyết dính trên 
cần gạt, tấp vào lề đường ở nơi an toàn, Không sử dụng hệ thống chân ga tự 

động trên đường trơn trượt như 
đường có tuyết hoặc băng. Điều này 
có thể gây mất kiểm soát phương 
vehi- 

CẢNH BÁO 

 
 

Tránh lái xe liên tục kéo dài trong 
bão tuyết. Tuyết sẽ xâm nhập vào hệ 
thống hút gió của động cơ và có thể 
cản trở luồng không khí, có thể dẫn 
đến tắt máy hoặc thậm chí hỏng 
máy. 
 

THẬN TRỌNG 
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sau đó lấy tuyết ra. Nếu dừng xe ở bên 
đường, sử dụng đèn chớp cảnh báo nguy 
hiểm để cảnh báo cho những người lái xe 
khác. Tham khảo “Đèn báo nguy” 
Tr.150. 
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lưỡi 
gạt loại không đóng băng (lưỡi gạt mùa 
đông) trong những mùa mà có thể có 
tuyết và đóng băng. Các lưỡi cắt loại này 
cho hiệu suất lau cao hơn trong điều kiện 
có tuyết. Đảm bảo sử dụng lưỡi gạt phù 
hợp với xe của bạn. 

 
 
  Lốp đi tuyết 

Lái xe vào mùa đông  377 

 
 
 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Khi qua mùa cần lưỡi gạt không đóng 
băng, thay qua các lưỡi gạt nước tiêu 
chuẩn. 

 
 Bảo vệ chống ăn mòn 

Tham khảo “Bảo vệ chống ăn mòn” 
Tr.410. 

  8  
 

Có thể nâng cao hiệu suất vào mùa đông 
thông qua việc sử dụng lốp được thiết kế 
đặc biệt cho điều kiện lái xe mùa đông. 
Nếu chọn lắp lốp mùa đông trên xe, đảm 
bảo sử dụng đúng loại và kích cỡ lốp. Tất 
cả bốn lốp phải có cùng kích thước, cấu 
tạo, thương hiệu và chỉ số tải và không 
bao giờ được kết hợp lốp bố quấn kiểu 
hướng tâm, lốp có lớp bố xiêng hoặc lốp 
xiên vì nó có thể tạo ra những tình huống 
cần xử lý nguy hiểm. Lái xe cẩn thận trong 
mọi trường hợp bất kể xe gắn loại lốp nào. 

 
 

 

– CÒN TIẾP – 

Khi thay hoặc lắp (các) lốp, cả 
bốn lốp phải giống nhau về các 
mục sau. 

Kích thước 
Chỉ số tốc độ 
Chỉ số tải 
Chu vi 
Cấu tạo 
Nhà sản xuất 
Thương hiệu (mẫu gai) 
Mức độ hao mòn 

Đối với các mục từ (a) đến (c), 
bạn phải tuân theo thông số kỹ 
thuật được in trên nhãn áp suất 
của lốp xe ở nhiệt độ phòng. 
Nhãn áp suất của lốp xe ở nhiệt 
độ phòng được đặt trên trụ cửa 
bên ghế lái. 
Nếu tất cả bốn lốp không giống 
nhau ở các mục từ (a) đến (h), hệ 
thống truyền động của xe có 
nguy cơ bị thiệt hại cơ học 
nghiêm trọng và ảnh hưởng đến 
những điều sau đây. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Trong quá trình lái xe tốc độ cao, 
các lưỡi gạt nước loại không đóng 
băng có thể không hoạt động tốt 
như các lưỡi gạt nước tiêu chuẩn. 
Nếu điều này xảy ra, giảm tốc độ xe. 

THẬN TRỌNG 

– Đi đường 
– Điều khiển 
– Phanh 
– Hiệu chuẩn đồng hồ tốc 

độ/đồng hồ công tơ mét 
– Khe hở giữa thân xe và lốp 
Điều này cũng nguy hiểm và có 
thể dẫn đến mất khả năng điều 
khiển phương tiện, gây ra tai 
nạn. 

● Không sử dụng kết hợp lốp bố 
quấn kiểu hướng tâm, lốp có lớp 
bố xiêng hoặc lốp xiên vì nó có 
thể tạo ra những tình huống cần 
xử lý nguy hiểm và dẫn đến tai 
nạn. 

C
hỉ dẫn lái xe 

– CÒN TIẾP –
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 Xích Lốp 
Nếu cần thiết phải sử dụng xích lốp để lái 
xe trên đường có tuyết hoặc băng, tuân 
thủ các biện pháp an toàn sau: 
● Chỉ lắp xích vào bánh trước. 
● Chỉ sử dụng xích có kích thước phù 
hợp với lốp để không làm hỏng thân xe 
hoặc hệ thống treo. Chúng tôi khuyên 
bạn nên tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
cđể biết thông tin về các xích mà bạn có 
thể sử dụng. 
● Không lắp xích lốp vào lốp dự phòng 
tạm thời. 
● Khi lái xe bằng xích lốp, lái xe ở tốc độ 
dưới 30 km/h (19 dặm/giờ). 

Luôn cẩn thận tối đa khi lái xe với xích lốp 
- quá tự tin vào xích lốp có thể dễ dẫn 
đến tai nạn nghiêm trọng. 

 Xử lý xe bị sa lầy 
Nếu phải điều khiển xe ra khỏi tuyết, cát 
hoặc bùn, đạp nhẹ bàn đạp ga và di 
chuyển cần số/cần chọn qua lại giữa 
“1”/“D” và “R” nhiều lần. Không đua động 
cơ. Để có độ bám đường tốt nhất có thể, 
tránh quay bánh xe khi cố gắng điều khiển 
xe. 

Khi mặt đường cực kỳ trơn trượt, bạn có 
 

 
thể đạt được độ bám đường tốt hơn bằng 
cách khởi động xe ở mức số 2 so với số 
1 (mẫu MT và CVT với chế độ thủ công). 

Nếu xe của bạn là mẫu CVT với chế độ 
thủ công, để biết thông tin về cách giữ 
hộp số ở vị trí thứ 2, tham khảo "Chọn 
chế độ thủ công” Tr.290. 

8-10. Tải trọng của xe  
 

 

 

Không bao giờ cho phép người ngồi 
trên ghế sau đang gập lại, trong cốp 
xe. Điều này có thể dẫn đến thương 
tích nghiêm trọng. 

 

CẢNH BÁO 

Không bao giờ xếp hành lý hoặc 
đồ dùng cao hơn đỉnh lưng ghế, 
trường hợp dừng xe đột ngột 
hoặc gặp tai nạn, những vật thể 
này có thể đổ về phía trước và 
gây thương tích cho người ngồi. 
Giữ hành lý hoặc hàng hóa ở 
mức thấp, càng gần sàn càng 
 

CẢNH BÁO 
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Đối với trường hợp cần chở đồ, 
các đường gân trên nóc phải 
được sử dụng phù hợp với bộ 
băng tải và các phụ kiện chở 
hàng thích hợp. Nếu không, có 
thể gây hư hỏng cho nóc xe hoặc 
lớp sơn hoặc gây nguy hiểm trên 
đường do rơi đồ. 
Khi sử dụng bộ băng tải, đảm 
bảo rằng tổng trọng lượng của 
bộ chở hàng, phụ kiện mang 
theo và hàng hoá không vượt 
quá giới hạn tải trọng tối đa. Việc 
chở quá tải có thể gây hư hỏng  

THẬN TRỌNG 

 

Tải trọng của xe 379 
 

 Đường gân trên nóc xe và 
Băng tải (nếu được trang bị) 

LƯU Ý 8  
Để tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn, không 
chở hàng hóa không cần thiết. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Không mang bình xịt, thùng chứa 
chất lỏng dễ cháy hoặc ăn mòn 
hoặc bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào 
khác bên trong xe. 

THẬN TRỌNG 

trên xe, gây ra tai nạn: 
– Dưới chân người lái 
– Trên ghế hành khách phía 

trước hoặc hàng ghế sau (khi 
xếp đồ) 

– Trên giá sau 
– Trên bảng tap-lô 
– Trên bảng điều khiển 
–  

tốt. 
● Khi mang đồ bên trong xe, cố 

định nó bất cứ khi nào có thể để 
tránh bị văng bên trong xe khi 
dừng đột ngột, rẽ cua hoặc trong 
một vụ tai nạn. 

● Không chất đồ nặng lên nóc xe. 
Tải trọng này nâng trọng tâm của 
xe và khiến xe dễ bị lật. 

● Cố định các vật dài đúng cách để 
tránh chúng văng về phía trước 
và gây thương tích nghiêm trọng 
khi dừng xe đột ngột. 

● Không bao giờ vượt quá giới hạn 
tải tối đa. Nếu không một số bộ 
phận trên xe có thể bị vỡ hoặc có 
thể thay đổi cách xử lý của xe. 
Điều này có thể dẫn đến mất 
kiểm soát và gây thương tích. 
Ngoài ra, việc chở quá tải có thể 
làm giảm tuổi thọ xe. 

● Không đặt hàng hóa hoặc hành lý 
vào hoặc trên những vị trí sau vì 
đồ vật có thể nằm dưới chân côn, 
phanh hoặc bàn đạp ga và ngăn 
bàn đạp bị hoạt động đúng cách, 
cản tầm nhìn của người lái hoặc 
va vào người lái hoặc người ngồi  

C
hỉ dẫn lái xe 

– CÒN TIẾP –
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380  Kéo rơ moóc 

 
 

LƯU Ý 
Đừng quên trọng tâm của xe bị thay 
đổi theo trọng lượng của tải trên nóc,  

 
 

8-11. Kéo rơmooc  

Có thể vận chuyển hàng hóa sau khi cố 
định bộ băng tải vào các đường gân trên 
nóc và lắp các phụ kiện chở hàng thích 
hợp. Làm theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất khi lắp đặt bộ băng tải. 

Giới hạn tải trọng tối đa của hàng hóa, bộ 
băng tải và phụ kiện chở hàng không 
được vượt quá 40 kg (88 lbs). Đặt hàng 
hóa nặng nhất ở phía dưới, gần nóc xe 
nhất và phân bổ đều hàng hóa. Luôn đảm 
bảo tất cả hàng hóa đã được giữ đúng 
cách. 

! Lắp đặt các phụ kiện chở hàng 
trên băng tải 

Khi lắp đặt bất kỳ phụ kiện đi kèm nào như 
thùng chở xe đạp, thùng chở đồ trượt 
tuyết, thùng chở thuyền kayak, giỏ hàng, 
v.v. trên băng tải, làm theo hướng dẫn của 
nhà sản xuất và đảm bảo rằng các phụ 
kiện đó được cố định chắc chắn vào bộ 
băng tải. Chỉ sử dụng các phụ kiện được 
thiết kế riêng cho băng tải. Trước khi lái 
xe, đảm bảo tất cả hàng hóa đã được giữ 
đúng cách trên các phụ kiện. 

do đó ảnh hưởng đến đặc tính lái xe. 
Lái xe cẩn thận. Tránh khởi động 
nhanh, vào cua khó và dừng lại đột 
ngột. Khả năng gió giật ngang sẽ tăng 
lên. 

! Tháo và lắp băng tải 
 

 
Mỗi một trong hai đường gân trên nóc có 
hai điểm lắp cho bộ băng tải. Mỗi điểm lắp 
sẽ được lắp một nắp. Sử dụng tuốc nơ vít 
đầu phẳng để tháo các nắp. Khi lắp đặt bộ 
băng tải trên các đường gân trên nóc, làm 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 
 
 
 
 
 

SUBARU không chịu trách nhiệm về 
thương tích hoặc hư hỏng phương tiện có 
thể có do kéo rơ moóc, từ bất kỳ thiết bị 
kéo rơ moóc nào hoặc do bất kỳ lỗi hoặc 
thiếu sót nào trong hướng dẫn kèm theo 
thiết bị đó. Bảo hành SUBARU không áp 
dụng cho các hư hỏng hoặc trục trặc của 
xe do kéo rơ moóc. 
. 

xe và gây nguy hiểm. 

 
 

Xe của bạn không được thiết kế và 
cũng không nhằm mục đích sử dụng 
để kéo rơ moóc. Do đó, không bao 
giờ kéo theo rơ-moóc. 

THẬN TRỌNG 
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384 Nếu bạn đỗ xe trong trường hợp khẩn cấp 

 

9-1. Nếu bạn đỗ xe trong 
trường hợp khẩn cấp  

 

 
Đèn báo nguy nên được sử dụng vào ban 
ngày hoặc ban đêm để cảnh báo những 
người lái xe khác khi bạn phải đỗ xe trong 
điều kiện khẩn cấp. 
Tránh dừng xe trên đường. Tốt nhất nên 
tấp an toàn vào lề đường nếu có sự cố 
xảy ra. 

Đèn báo nguy có thể được kích hoạt dù 
công tắc đánh lửa ở vị trí nào. 
Bật đèn báo nguy bằng cách nhấn công 
tắc đèn báo nguy. Thực hiện tắt bằng 
cách nhấn lại vào công tắc. 
Khi đèn báo nguy nhấp nháy, đèn báo rẽ 
tương ứng cũng sẽ nhấp nháy. 

LƯU Ý 
Khi bật đèn báo nguy, đèn báo rẽ 
không hoạt động. 

9-2. Lốp dự phòng tạm thời  
 

Khi lắp lốp dự phòng hoặc thay 
vành bánh xe mà không chuyển 
cảm biến/bộ truyền áp suất ban đầu, 
cảnh báo áp suất lốp sẽ sáng đều 
sau khi nhấp nháy khoảng một phút. 
Điều này cho thấy hệ thống theo dõi 
áp suất lốp (TPMS) không thể theo 
dõi tất cả bốn bánh xe trên đường. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU càng sớm càng 
tốt để thay thế lốp và cảm biến cũng 
như/hoặc thiết lập lại hệ thống. 

CẢNH BÁO 
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Lốp dự phòng tạm thời  385 
 

gấp, hoặc vào cua nhanh, vì có thể mất 
khả năng kiểm soát xe. 
● Không vượt quá 80 km/h (50 dặm/giờ). 
● Không lắp xích lốp vào lốp dự phòng 
tạm thời. Vì kích thước lốp nhỏ hơn nên 
xích lốp sẽ không vừa. 
● Không sử dụng hai hoặc nhiều lốp dự 
phòng tạm thời cùng một lúc. 
● Không lái xe vượt chướng ngại vật. 
Loại lốp này có đường kính nhỏ hơn, do 
đó làm giảm khoảng trống dưới gầm xe. 

thay bằng bánh sau và lắp lốp dự phòng 
tạm thời vào vị trí bánh sau đã bị tháo. 

 
Lốp dự phòng tạm thời được cất dưới 
ngăn chứa đồ dưới sàn. 

Lốp dự phòng tạm thời nhỏ hơn và nhẹ 
hơn lốp thông thường và chỉ được thiết kế 
để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. 
Tháo lốp dự phòng tạm thời và lắp lại lốp 
thông thường càng sớm càng tốt vì lốp dự 
phòng chỉ được thiết kế để sử dụng tạm 
thời. 

Kiểm tra áp suất ở nhiệt độ phòng của lốp 
dự phòng tạm thời theo định kỳ để giữ cho 
lốp có thể sử dụng bất cứ thời điểm nào. 
Đối với áp suất lốp chính xác, tham khảo 
“Lốp xe” Tr.468. 

Khi sử dụng lốp dự phòng tạm thời, lưu ý 
những điều sau. 
● Lái xe cẩn thận sau khi lắp lốp dự 
phòng tạm thời. Tránh tăng tốc và phanh 

 
 
 
 

  9  
 
 
 

1) Thanh chỉ báo mài mòn 
2) Nhãn vị trí chỉ báo 

● Khi chỉ báo mài mòn xuất hiện trên lốp, 
hãy thay lốp. 
● Chỉ sử dụng lốp dự phòng tạm thời cho 
bánh sau. Nếu lốp bánh trước bị thủng,  

 
 

Không bao giờ sử dụng bất kỳ 
lốp dự phòng tạm thời nào khác 
với lốp ban đầu. Sử dụng các 
kích thước khác có thể dẫn đến 
hư hỏng cơ học nghiêm trọng 
cho bộ truyền động của xe. 
Luôn tuân thủ các hướng dẫn 
sau khi sử dụng lốp dự phòng 
tạm thời. Nếu không có thể xảy 
ra tình huống nguy hiểm nghiêm 
trọng. 

THẬN TRỌNG 

Trư
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386 Công cụ bảo trì 
 

9-3. Công cụ bảo trì  
 

Xe của bạn được trang bị các công cụ bảo 
trì sau. 
● Kích nâng 
● Tay quay kích nâng 
● Tuốc nơ vít 
● Móc kéo (bu lông vòng) 
● Cờ lê đai ốc 

 
 

 

 

 
1) Ngăn chứa đồ ở gầm xe (Tham khảo 

“Ngăn chứa đồ ở gầm xe” 
Tr.270.) 

2) Tay quay kích nâng 

 

 
1) Cờ lê đai ốc 
2) Móc kéo (bu lông vòng) 
3) Tuốc nơ vít 
4) Kích nâng 
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Lốp xẹp  387 
 

 Nhãn kích nâng 
 

 
Ví dụ về nhãn kích nâng 
1) Nhãn kích nâng 
A) THẬN TRỌNG 
B) TẢI TRỌNG GIỚI HẠN CHO PHÉP 

 
LƯU Ý 
● Để biết cách sử dụng kích nâng, 
tham khảo “Lốp xẹp” Trang 387. 
● Tùy vào mẫu mà các mục sau đây 
có thể khác nhau. 

– Hình dạng ngăn chứa đồ 
– Vị trí một số công cụ bảo trì 

9-4. Lốp xẹp  
 

Nếu xe bị xẹp lốp khi đang lái, không bao 
giờ phanh gấp; tiếp tục lái thẳng về phía 
trước với tốc độ giảm dần. Sau đó từ từ 
tấp vào lề đường đến nơi an toàn. 

 Thay lốp xẹp 

 
 
 
 
 
 

  9  

 
 
 
 

 

 

– CÒN TIẾP – 

Chỉ sử dụng kích nâng và tay 
quay kích nâng được cung cấp đi 
kèm theo xe. Kích nâng đi kèm 
theo xe chỉ được thiết kế để thay 
lốp. Không bao giờ chui vào gầm 
xe khi xe đang được nâng bằng 
kích nâng. 
Không nâng xe trên mặt đường 
nghiêng hoặc mặt đường lỏng 
lẻo. Kích có thể trượt ra khỏi 
điểm kích hoặc bị lún xuống đất 
và điều này có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong. 
Trước khi nâng xe, đảm bảo rằng 
không có người hoặc hàng hóa 
trên xe. 
Không nâng xe bằng vật bên trên 
hoặc bên dưới kích. Kích nâng 
có thể không ổn định và điều này 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Không đập và làm cong tấm đệm 
của rôto đĩa khi tháo và lắp lốp. Một 
tấm đệm bị cong có thể cọ vào rôto 
đĩa và gây ra tiếng ồn khi xe đang 
chuyển động. 
 

THẬN TRỌNG 

có thể dẫn đến tai nạn nghiêm 
trọng. 

● Luôn tắt động cơ trước khi nâng 
lốp xẹp lên khỏi mặt đất bằng 
cách sử dụng kích nâng. Không 
bao giờ đu hoặc đẩy xe đang 
được nâng bằng kích. Kích có 
thể trượt ra khỏi điểm kích do va 
đập và điều này có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong. 

● Tất cả người ngồi phải ra khỏi 
xe trước khi nâng xe lên bằng 
kích. Nâng xe lên khi có người 
bên trong có thể dẫn đến 
thương tích nghiêm trọng hoặc 
tử vong. 

● Không khởi động xe khi đang 
được nâng bằng kích. Điều này 
có thể dẫn đến thương tích 
nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 

– CÒN TIẾP –
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! Mẫu ở Úc và New Zealand 
 

 

 

LƯU Ý 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU khi nâng xe bằng kích 
nâng ga ra. 
1. Đỗ xe trên bề mặt cứng, bằng phẳng, 
bất cứ khi nào có thể, sau đó dừng động 
cơ. 
2. Kéo chắc phanh tay và đặt cần số ở 
vị trí “R” (mẫu MT) hoặc cần chọn ở vị trí 

“P” (mẫu CVT). 
3.  Bật đèn báo nguy và đưa tất cả người 
ngồi trên xe và hành lý ra khỏi xe. 

 

 
4. Đặt các phôi bánh xe ở phía trước và 
phía sau của lốp theo đường chéo đối 
diện với lốp xẹp. 
5. Lấy kích nâng, tay quay kích nâng và cờ 
lê đai ốc ra. 
Dụng cụ và lốp dự phòng được cất dưới 
sàn của cốp xe. Tham khảo “Công cụ bảo 
trì” Tr.386. 

LƯU Ý 
● Đảm bảo rằng kích nâng được bôi 
trơn tốt trước khi sử dụng. 
● Để lấy dụng cụ và lốp dự phòng ra, mở 
ngăn chứa đồ ở gầm xe. Tham khảo 
“Công cụ bảo trì” Tr.386. 

 

 
6.  Lấy ngăn chứa đồ ở gầm xe ra và vặn 
chốt gắn ngược chiều kim đồng hồ, sau 
đó lấy lốp dự phòng ra. 

LƯU Ý 
Đọc kỹ “Lốp dự phòng tạm thời” 
Tr.384 và tuân thủ nghiêm ngặt các  
hướng dẫn. 
 

Ở Úc và New Zealand, các hướng 
dẫn sau được cung cấp theo Tiêu 
chuẩn Úc/New ZealandTM (AS/NZS 
2693: 2007). Thực hiện tuân thủ các 
hướng dẫn sau để đảm bảo an toàn 
cho bạn. 

Nên sử dụng kích nâng trên mặt 
đất bằng phẳng bất cứ khi nào có 
thể. 
Khuyến cáo rằng các bánh xe 
nên được siết chặt và không có 
người nào ở trong khi đang nâng 
xe. 
Bất kỳ người nào cũng không 
được đặt bất kỳ phần nào của cơ 
thể mình dưới xe đang được 
nâng bằng kích. 

CẢNH BÁO 
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7. Nới lỏng đai ốc bánh xe bằng cờ lê đai 
ốc nhưng không tháo đai ốc. 

 

 
8. Đặt kích dưới bệ cửa bên tại điểm kích 
trước hoặc sau gần nhất với lốp xẹp. 

 

 
 

 
Vặn vít bằng tay cho đến khi đầu kích 
nâng bám chặt vào điểm nâng. 

 

 
9. Lắp tay quay kích nâng vào vít kích, 
và xoay tay quay cho đến khi lốp xe được 
nhấc lên khỏi mặt đất. Không nâng xe cao 
hơn mức cần thiết. 

 
                                           Lốp xẹp  389 

 
10. Tháo đai ốc bánh xe và lốp xẹp. 

 

 
 
 
 

  9  
 
 
 
 
 

11. Trước khi lắp lốp dự phòng, lau sạch 
bề mặt lắp của bánh xe và trục chính bằng 
vải. 

 
 
 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 

– CÒN TIẾP –
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12. Đặt lốp dự phòng vào. Thay thế các 
đai ốc bánh xe. Siết chặt chúng bằng tay. 

 

 
13. Xoay tay quay ngược chiều kim đồng 
hồ để hạ xe. 

 

 

 
14. Sử dụng cờ lê đai ốc bánh xe để siết 
chặt đai ốc đến mô-men xoắn được chỉ 
định, theo trình tự siết chặt trong hình 
minh họa. 
Để biết mô-men quay siết đai ốc bánh xe, 
tham khảo “Lốp xe” Tr.468.  Không bao 
giờ dùng chân đạp lên cờ lê đai ốc bánh 

xe hoặc phần mở rộng đường ống trên cờ 
lê vì trọng lượng của bạn có thể vượt quá 
mô-men quay được chỉ định. Kiểm tra mô-
men quay đai ốc bánh xe tại cơ sở dịch vụ 
ô tô gần nhất. 

 

 
1) Chốt giữ 

15. Cất lốp bị xẹp vào ngăn đựng lốp dự 
phòng. Lắp bằng chốt giữ hướng lên trên 
và cố định lốp xẹp bằng cách siết chặt 
chốt gắn. 

LƯU Ý 
Nếu không thể cố định lốp xẹp một 
cách chắc chắn, thử lật ngược chốt 
giữ. 
16. Cất kích nâng, tay quay kích nâng và 
cờ lê đai ốc vào vị trí cất giữ. 

 

 

 Hệ thống theo dõi áp suất 
lốp (TPMS) (nếu được trang 
bị) 

 

 
Cảnh báo áp suất lốp 

Hệ thống theo dõi áp suất lốp cảnh báo 
cho người lái bằng cách gửi tín hiệu từ 
một cảm biến được lắp ở mỗi bánh xe khi 
áp suất lốp thấp nghiêm trọng so với chế

Không sử dụng dầu hoặc mỡ bôi 
trơn vào đinh tán bánh xe hoặc đai 
ốc khi lắp lốp dự phòng. Điều này có 
thể làm cho đai ốc bị lỏng và dẫn 
đến tai nạn. 

CẢNH BÁO Không bao giờ đặt lốp hoặc dụng cụ 
thay lốp trong khoang hành khách 
sau khi thay bánh. Khi dừng xe hoặc 
xảy ra va chạm đột ngột, chúng có 
thể va vào người trong xe và gây 
thương tích. Cất lốp và tất cả các 
dụng cụ ở nơi thích hợp. 

CẢNH BÁO 
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độ TPMS đã chọn. 
Hệ thống theo dõi áp suất lốp sẽ chỉ kích 
hoạt khi xe được điều khiển ở tốc độ trên 
40 km/h (25 dặm/giờ). Ngoài ra, hệ thống 
này có thể không phản ứng ngay lập tức 
khi áp suất lốp giảm đột ngột (ví dụ: xì hơi 
do đâm phải một vật sắc nhọn). 

  Lốp xẹp  391 

 Màn hình TPMS (nếu được 
(trang bị) 

 

 
Màn hình này hiển thị áp suất từng lốp. 
Tham khảo “Màn hình cơ bản” Tr.185. 

 
 

  9  

Nếu cảnh báo áp suất lốp sáng lên 
trong khi lái xe, không được phanh 
gấp và tiếp tục lái thẳng về phía 
trước với tốc độ giảm dần. Sau đó 
từ từ tấp vào lề đường đến nơi an 
toàn. Nếu không, có thể xảy ra tai 
nạn liên quan đến hư hỏng xe và 
thương tích cá nhân nghiêm trọng. 
Kiểm tra áp suất của cả bốn lốp và 
điều chỉnh áp suất theo một trong 
hai giá trị áp suất lốp NGUỘI thích 
hợp nhất (bình thường và mang tải) 
được hiển thị trên nhãn áp suất của 
lốp xe ở nhiệt độ phòng nằm trên 
trụ cửa bên phía người lái. Nếu đèn 
này vẫn sáng trong khi lái xe sau khi 
điều chỉnh áp suất lốp, lốp có thể bị 
hỏng đáng kể và bị xì hơi khiến lốp 
nhanh chóng bị mất hơi. Nếu lốp bị 
xẹp, thay lốp dự phòng càng sớm 
càng tốt. 

CẢNH BÁO 

Khi lốp dự phòng được lắp hoặc 
thay vành bánh xe mà không 
chuyển cảm biến/bộ truyền áp suất 
ban đầu, cảnh báo áp suất lốp sẽ 
sáng ổn định sau khi nhấp nháy 
khoảng một phút. Điều này cho thấy 
TPMS không thể theo dõi tất cả bốn 
bánh xe trên đường. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU càng sớm càng tốt để thay 
thế lốp và cảm biến cũng như/hoặc 
thiết lập lại hệ thống. 

Nếu đèn sáng ổn định sau khi nhấp 
nháy khoảng một phút, chúng tôi 
khuyên bạn nên nhanh chóng liên 
hệ với đại lý SUBARU để được kiểm 
tra hệ thống. 
 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 
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Đọc kỹ các hướng dẫn này: 

Để đảm bảo xử lý ắc quy an toàn và 
đúng cách, đọc kỹ các lưu ý sau trước 
khi sử dụng hoặc kiểm tra ắc quy. 

Đeo kính bảo vệ mắt: 

Luôn đeo kính bảo vệ mắt khi làm 
việc gần ắc quy của xe. Chất lỏng 
trong pin có chứa axit sulfuric, vì 
vậy nó có thể gây mù nếu văng vào 
mắt. Ngoài ra, pin thải ra khí hydro 
rất dễ cháy, nổ. Bảo vệ mắt là rất 
quan trọng để bảo vệ trong trường 
hợp khí này bốc cháy. 
 

Chất lỏng ắc quy có chứa axit 
sulfuric: 

 
Vì dung dịch ắc quy có chứa axit 
sulfuric, đừng quên đeo kính bảo vệ 
mắt và găng tay bảo vệ khi kiểm 

CẢNH BÁO 

 
392 Kích nguồn  

 

9-5. Kích nguồn   
 Biện pháp an toàn về ắc quy! 

tra ắc quy của xe. Tránh làm chai pin 
và để pin bị sốc vì điều này có thể 
làm tràn chất lỏng. 
Trong mọi trường hợp, không được 
để chất lỏng trong ắc quy tiếp xúc 
với da, mắt hoặc quần áo vì điều này 
có thể gây mù và bỏng. Nếu chất 
lỏng trong ắc quy bắn vào da, mắt 
hoặc quần áo, sử dụng nhiều nước 
để rửa sạch ngay lập tức. Nếu chất 
lỏng trong ắc quy bắn vào mắt, đến 
cơ sở y tế ngay lập tức. 
Nếu vô tình nuốt phải chất lỏng của 
ắc quy, ngay lập tức uống nhiều sữa 
hoặc nước và đến cơ sở y tế ngay 
lập tức. 
Chất lỏng trong ắc quy có tính ăn 
mòn. Nếu bắn vào sơn xe hoặc vải, 
dùng nhiều nước rửa sạch ngay lập 
tức. 

 
Tránh xa tầm tay trẻ em: 

 
Ắc quy chỉ có thể được xử lý bởi 
những người có nhận thức về các 
nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt lưu ý 
tránh để trẻ em lại gần ắc quy xe. Xử 
lý không đúng cách có thể gây  

mù và bỏng. 
 
Tránh xa lửa: 

 
Trước khi thao tác trên hoặc gần 
bình ắc quy của xe, dập tắt tất cả 
thuốc lá, diêm và bật lửa. Ngoài ra, 
để ắc quy tránh xa các vật dụng dễ 
cháy và tia lửa điện. Vì ắc quy phát 
ra khí hydro rất dễ cháy, dễ nổ, bất 
kỳ ngọn lửa hoặc tia lửa nào ở xung 
quanh đều có thể gây nổ. 
Khi làm việc gần ắc quy của xe, cẩn 
thận để các dụng cụ kim loại không 
làm đoản mạch các cực (+) và (-) của 
ắc quy hoặc kết nối cực (+) của ắc 
quy với thân xe. Đoản mạch có thể 
tạo ra tia lửa điện và dẫn đến cháy 
nổ. 
Để ngăn tia lửa điện, tất cả nhẫn, 
đồng hồ đeo tay và các phụ kiện kim 
loại khác phải được tháo ra trước 
khi tiến hành công việc trên hoặc 
gần ắc quy. 

 
Phòng chống cháy nổ: 

 
Trong khi sạc, ắc quy thải ra khí 
hydro rất dễ cháy, nổ. Để tránh  
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Kích nguồn  393 
 

 

 Biện pháp an toàn khi 
kích nguồn! 

 
 

 
 
 
Khi xe của bạn không khởi động được do 
ắc quy bị cạn, xe có thể được khởi động 
lại bằng cách kết nối với ắc quy khác 
(được gọi là ắc quy dự phòng) thông qua 
cáp câu. 

 Cách kích nguồn 
1. Đảm bảo ắc quy dự phòng là 12 
vôn và cực âm được nối đất. 
2. Nếu ắc quy dự phòng ở trên một xe 
khác, không để hai xe chạm vào nhau. 
3. Tắt tất cả đèn và phụ kiện không cần 
thiết. 
4. Kết nối các cáp câu chính xác theo 
trình tự được minh họa. 

 
 
 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

cháy nổ, sạc ắc quy ở khu vực 
thông thoáng gió và tránh xa ngọn 
lửa. 
 

trình thích hợp để kích nguồn, 
tham khảo ý kiến từ thợ máy lành 
nghề. 

Không bao giờ cố gắng khởi 
động lại nếu ắc quy đã xả bị đóng 
băng. Nó có thể làm cho ắc quy 
bị nổ hoặc phát nổ. 
Đảm bảo cáp câu và kẹp trên 
chúng không bị lỏng hoặc thiếu 
lớp cách điện. 
Không kích nguồn trừ khi có sẵn 
cáp trong điều kiện thích hợp. 
Động cơ đang chạy có thể gây 
nguy hiểm. Giữ ngón tay, bàn 
tay, quần áo, tóc và dụng cụ của 
bạn tránh xa quạt làm mát, dây 
đai và bất kỳ bộ phận động cơ 
chuyển động nào khác. Nên tháo 
nhẫn, đồng hồ và cà vạt. 
Việc kích nguồn rất nguy hiểm 
nếu thực hiện không đúng cách. 
Nếu bạn không chắc chắn về quy 

CẢNH BÁO 

 
 

Ắc quy được sử dụng để tăng 
cường phải là 12 V. Không được 
kích nguồn trừ khi chắc chắn sử 
dụng đúng ắc quy dự phòng. 

THẬN TRỌNG 

Trư
ờ
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A) Ắc quy kích nguồn 
B) Đai xiết cọc ắc quy 
1) Kết nối một cáp câu với cực dương (+) 

trên ắc quy đã cạn. 
2) Kết nối đầu kia của cáp câu với cực 

dương (+) của ắc quy dự phòng. 
3) Kết nối một đầu của cáp còn lại với cực 

âm (-) của ắc quy dự phòng. 
4) Kết nối đầu kia của cáp với đai xiết cọc 

ắc quy. 

Đảm bảo rằng cáp không ở gần bất kỳ bộ 
phận chuyển động nào và kẹp cáp không 
tiếp xúc với bất kỳ kim loại nào khác. 

5. Khởi động động cơ của xe bằng ắc 
quy dự phòng và chạy ở tốc độ vừa phải. 
Sau đó khởi động động cơ của chiếc xe 
đã cạn ắc quy. 
6. Khi hoàn tất, cẩn thận ngắt kết nối các 
dây cáp theo đúng thứ tự ngược lại. 
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9-6. Động cơ bị quá nhiệt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Có hơi nước từ khoang 
động cơ 

Tắt động cơ và đưa mọi người ra khỏi xe 
cho đến khi nguội. 

 
 

 Không có hơi nước từ 
khoang động cơ 

LƯU Ý 
Để biết chi tiết về cách kiểm tra mức 
chất làm mát hoặc cách thêm nước  
mát, tham khảo “Nước mát” Tr.432. 
1. Giữ động cơ chạy ở tốc độ không 
tải. 
2. Mở nắp capo để thông gió khoang 
động cơ. Tham khảo “Capo động cơ” 
Tr.425. 
Xác nhận rằng quạt làm mát đang quay. 
Nếu quạt không quay, tắt động cơ ngay 
lập tức và chúng tôi khuyên bạn nên liên 
hệ với đại lý ủy quyền để sửa chữa. 
3. Sau khi nhiệt độ nước mát động cơ 
giảm xuống, tắt động cơ. 
Nếu máy đo nhiệt độ vẫn ở trong vùng quá 
nhiệt, tắt động cơ. 
4. Sau khi động cơ nguội hoàn toàn, 
kiểm tra mức nước mát trong bình dự trữ. 
Nếu mức nước mát thấp hơn mức "LOW", 
thêm nước mát đến mức "FULL". 
5. Nếu không có nước mát trong thùng 
dự trữ, thêm nước mát vào thùng dự trữ. 
Sau đó, tháo nắp bộ tản nhiệt và đổ đầy 
nước mát vào bộ tản nhiệt. 

Nếu tháo nắp khỏi bộ tản nhiệt đang nóng, 
trước tiên hãy quấn một miếng vải dày 
quanh nắp, sau đó xoay từ từ nắp 

                         Động cơ bị quá nhiệt 395 
 

ngược chiều kim đồng hồ mà không ấn 
xuống cho đến khi nó dừng lại. Giải phóng 
áp suất khỏi bộ tản nhiệt. Sau khi áp suất 
đã được giải phóng hoàn toàn, tháo nắp 
bằng cách nhấn xuống và xoay. 
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Không bao giờ tháo nắp bộ tản nhiệt 
cho đến khi động cơ đã tắt và nguội 
hoàn toàn. Khi động cơ nóng, chất 
làm mát đang có áp suất. Việc tháo 
nắp trong khi động cơ vẫn còn nóng 
có thể phun ra chất làm mát đang 
sôi và có thể khiến bạn bị bỏng rất 
nghiêm trọng. 

 

CẢNH BÁO 

 
 

Nếu động cơ quá nóng, tốc độ động 
cơ hoặc tốc độ xe có thể bị giảm. 
Dừng xe ở nơi an toàn ngay lập tức 

THẬN TRỌNG 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 

 

 
 

Nếu động cơ quá nóng, tốc độ động 
cơ hoặc tốc độ xe có thể bị giảm. 
Dừng xe ở nơi an toàn ngay lập tức. 

THẬN TRỌNG 
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9-7. Kéo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu cần kéo, SUBARU khuyến nghị việc 
kéo xe nên được thực hiện bởi đại lý 
SUBARU hoặc một dịch vụ kéo xe thương 
mại. 

 Móc kéo và Lỗ/Móc buộc 
Móc kéo chỉ được sử dụng trong trường 
hợp khẩn cấp. 
SUBARU khuyến nghị việc kéo xe nên 
được thực hiện bởi đại lý SUBARU 
hoặc một dịch vụ kéo xe thương mại. 

 

 
Móc kéo phía trước: 
1. Lấy tuốc nơ vít, móc kéo và tay quay kích 
nâng ra khỏi ngăn chứa đồ ở gầm xe. 

 

 
2. Che đầu tuốc nơ vít đầu phẳng bằng 
băng keo hoặc vải vinyl để không làm 
xước cản. Chèn tuốc nơ vít đầu phẳng 
vào phần cắt của nắp và cạy mở nắp. 

 

 
3. Vặn móc kéo vào lỗ ren cho đến khi 

 

 
 

Chỉ sử dụng móc kéo được chỉ 
định và lỗ/móc buộc. Không bao 
giờ sử dụng các bộ phận treo 
hoặc các bộ phận khác để kéo 
hoặc cố định. 
Không bao giờ sử dụng lỗ buộc 
vật gần nhất với bộ giảm thanh 
dưới gầm xe để kéo xe. 

THẬN TRỌNG 

Không bao giờ kéo xe AWD (cả mẫu 
CVT và MT) trong tình huống bánh 
trước bị nâng lên khỏi mặt đất trong 
khi bánh sau ở trên mặt đất hoặc 
bánh sau bị nâng lên khỏi mặt đất 
trong khi bánh trước ở trên mặt đất. 
Điều này sẽ làm cho xe quay đi do 
hoạt động hoặc hỏng vi sai trung 
tâm. 

CẢNH BÁO 
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không còn nhìn thấy ren nữa. 
 

vào phần cắt của nắp và cạy mở nắp. 

 

 
 
 
 
 

4. Siết chặt móc kéo bằng tay quay kích 
nâng. 

Sau khi kéo, tháo móc kéo ra khỏi xe và 
cất vào ngăn chứa đồ ở gầm xe. 
Lắp nắp móc kéo vào cản. 

 

 

Móc kéo phía sau: 
1. Lấy tuốc nơ vít, móc kéo và tay quay 
kích nâng ra khỏi ngăn chứa đồ ở gầm xe. 

 

 
2. Che đầu tuốc nơ vít đầu phẳng bằng 
băng keo hoặc vải vinyl để không làm 
xước cản. Chèn tuốc nơ vít đầu phẳng  

 
 
 

3. Vặn móc kéo vào lỗ ren cho đến khi 
không còn nhìn thấy ren nữa. 
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4. Siết chặt móc kéo bằng tay quay kích 
nâng. 
 

 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Để tránh làm cho móc kéo và cản bị 
biến dạng, không được tác động quá 
tải lên móc kéo. 

THẬN TRỌNG 

Không sử dụng móc kéo cho các 
mục đích khác ngoài việc kéo xe. 
Đảm bảo tháo móc kéo sau khi 
kéo. Để móc kéo gắn trên xe có 
thể gây cản trở hoạt động bình  

CẢNH BÁO 

thường của hệ thống túi khí an 
toàn khi xảy ra va chạm trực 
diện. 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 

– CÒN TIẾP –
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Sau khi kéo, tháo móc kéo ra khỏi xe và 
cất vào ngăn chứa đồ ở gầm xe. 
Lắp nắp móc kéo vào cản. 

 

  
 

 

Móc kéo phía trước: 
 

 
Móc buộc phía trước nằm giữa mỗi lốp 
trước và cản trước. 
Móc buộc phía trước dùng để buộc xe. 
Chúng không được dung để kéo. 

Lỗ buộc phía sau: 
 

 
1)  Lỗ buộc phía sau 

Lỗ buộc phía sau nằm gần mỗi phần gia 
cố kích nâng. 

Có một phích cắm ở mỗi lỗ buộc phía 
sau. Để sử dụng các lỗ buộc phía sau

Không sử dụng móc kéo cho các 
mục đích khác ngoài việc kéo xe. 
Đảm bảo tháo móc kéo sau khi 
kéo. Để móc kéo gắn trên xe có 
thể gây cản trở hoạt động bình 
thường của hệ thống túi khí an 
toàn khi xảy ra va chạm từ phía 
sau. 

CẢNH BÁO 

 
 

Để tránh làm cho móc kéo và cản bị 
biến dạng, không được tác động quá 
tải lên móc kéo. 

THẬN TRỌNG 
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tháo các phích cắm. Sau khi sử dụng các 
lỗ buộc phía sau, trả các phích cắm về vị 
trí ban đầu. 

 

 

 Sử dụng xe tải sàn phẳng 
 

 
Đây là cách tốt nhất để vận chuyển 
phương tiện của bạn. Áp dụng các quy 
trình sau để đảm bảo vận chuyển an toàn. 

1. Chuyển cần số ở vị trí “P” (mẫu CVT) 
hoặc đặt cần số ở vị trí “1” (mẫu MT). 

 
 
 

2. Kéo chắc phanh tay. 
3. Cố định xe vào phương tiện vận 

chuyển đúng cách bằng dây xích an 
toàn. Mỗi dây xích an toàn phải được 
thắt chặt đều nhau và phải cẩn thận để 
không kéo dây xích quá chặt đến mức 
hệ thống treo bị tuột. 

 

 

    Kéo   399 

 Kéo xe trên đường 
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– CÒN TIẾP – 

Chỉ sử dụng các lỗ buộc phía sau để 
neo xuống. Nếu chúng được sử 
dụng để neo xe theo bất kỳ hướng 
nào khác, dây cáp có thể bị tuột ra 
khỏi các lỗ và có thể gây ra tình 
huống nguy hiểm. 
 

CẢNH BÁO 

 
 
Việc vận chuyển bằng xe tải sàn 
phẳng có thể khiến đèn pha bị lệch. 
Trong trường hợp như vậy, chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra căn 
chỉnh đèn pha bởi đại lý SUBARU 
sau khi vận chuyển xe bằng xe tải 
sàn phẳng. 

 

THẬN TRỌNG 

Không bao giờ vặn công tắc 
đánh lửa sang vị trí “OFF” khi xe 
đang được kéo vì tay lái và 
hướng của bánh xe sẽ bị khóa. 
Lưu ý rằng bộ trợ lực phanh và 
trợ lực lái không hoạt động khi 
động cơ không chạy. Vì động cơ 
đã tắt nên việc vận hành bàn đạp 
phanh và vô lăng sẽ tốn nhiều 
công sức hơn. 
 

CẢNH BÁO 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 

 

– CÒN TIẾP –
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400 Phanh tay điện tử - Nếu không thể nhả phanh tay điện tử (mẫu CVT) 

 
 

 
1. Nhả phanh tay và đưa hộp số về vị trí 
nghỉ. 
2. Công tắc đánh lửa phải ở vị trí “ON” 
khi xe đang được kéo. 
3. Từ từ nâng mức chùng xuống của dây 
kéo để tránh làm hỏng xe. 

9-8. Phanh tay điện tử - Nếu 
không thể nhả phanh tay 
điện tử (mẫu CVT)  

 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU và chúng tôi khuyên bạn nên 
nhờ đại lý SUBARU nhả phanh tay điện 
tử. 

phần tiếp xúc của cản bằng vải 
để bảo vệ cản khỏi bị hư hại. 
 

 
 

Nếu xảy ra lỗi hộp số, vận chuyển 
xe của bạn trên xe tải sàn phẳng. 
Đôi khi có những xe không thể 
kéo vì tình trạng hư hỏng đặc 
thù. Trong trường hợp đó, sử 
dụng xe tải sàn phẳng để vận 
chuyển. 
Đối với mẫu CVT, tốc độ di 
chuyển phải được giới hạn dưới 
30 km/h (19 dặm/giờ) và khoảng 
cách di chuyển dưới 50 km (31 
dặm). Để đặt tốc độ và khoảng 
cách lớn hơn, thực hiện vận 
chuyển bằng xe tải sàn phẳng. 
Sử dụng xe tải sàn phẳng nếu 
đường dài xuống dốc hoặc dốc. 
Tuy nhiên, không nên đạp phanh 
trong thời gian dài vì phanh động 
cơ sẽ không hoạt động trong khi 
kéo. Làm như vậy có thể làm 
phanh bị quá nhiệt. 
Lái xe cẩn thận và không làm ảnh 
hưởng đến dây kéo từ việc đột 
ngột khởi động. 
Sử dụng dây kéo đặc thù để kéo. 
Nếu cần sử dụng dây thừng và 
dây xích kim loại để kéo, bọc  
 

THẬN TRỌNG 
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9-9. Chìa khóa thông minh- 
Nếu chìa khóa thông 
minhkhông hoạt động bình 
thường                             

 

 Khoá và mở khoá 
      

 Chuyển đổi trạng thái nguồn 
1. Kéo phanh tay. 
2. Đặt cần số ở vị trí nghỉ (mẫu MT) hoặc 
cần chọn ở vị trí “P” (mẫu CVT). 
3. Đạp bàn đạp ly hợp (mẫu MT) hoặc 
bàn đạp phanh (mẫu CVT). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Các chức năng sau có thể không hoạt 
động được do tín hiệu vô tuyến mạnh ở 
khu vực xung quanh hoặc chìa khóa 
thông minhbị yếu pin. 
● Khóa/mở khoá tất cả các cửa (bao 
gồm nắp cốp) 
● Chuyển đổi trạng thái nguồn 
● Khởi động động cơ 

Trong những trường hợp như vậy, thực 
hiện quy trình sau. Khi chìa khóa thông 
minhhết pin, thay pin mới. Tham khảo 
“Thay pin thiết bị điều khiển cầm tay” 
Tr.460. 

 
1) Nút nhả 
2) Chìa khoá khẩn cấp 

Rút chìa khoá khẩn cấp khi nhấn nút nhả 
trên thiết bị điều khiển cầm tay. 
Khóa hoặc mở khóa cửa ghế lái bằng chìa 
khóa khẩn cấp theo quy trình được mô tả 
trong “Khóa và mở khóa từ bên ngoài” 
Tr.131. 

LƯU Ý 
Sau khi khóa hoặc mở khóa, đảm bảo 
gắn lại chìa khóa khẩn cấp vào thiết bị 
điều khiển cầm tay. 
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4. Giữ chìa khóa thông minhvới các nút 
hướng về phía bạn và chạm vào công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa. 
Khi hoàn tất giao tiếp giữa chìa khóa 
thông minhvà xe, một tiếng chuông (ding) 
sẽ vang lên. Đồng thời, trạng thái của 
công tắc đánh lửa điều khiển từ xa chuyển 
sang một trong hai trạng thái sau. 

● Khi Mở khoá thụ động với Hệ thống 
điều khiển từ xa bị vô hiệu hóa: 

 
 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Để các vật bằng kim loại, nguồn từ 
tính và bộ truyền tín hiệu cách xa 
khu vực giữa chìa khóa thông 
minhvà công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa. Chúng có thể cản trở 
sự giao tiếp giữa chìa khóa thông 
minhvà công tắc đánh lửa điều 
khiển từ xa. 

THẬN TRỌNG 

Trư
ờ

ng hợ
p khẩn cấp 

– CÒN TIẾP –
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“ACC” 
● Trong các điều kiện khác: “ON” 

5. Khi tắt Mở khoá thụ động với Hệ thống 
điều khiển từ xa, nhấn công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa và nhả bàn đạp phanh 
(tất cả các mẫu) và bàn đạp ly hợp (mẫu 
MT). Sau đó, trạng thái của công tắc đánh 
lửa điều khiển từ xa chuyển thành “ON”. 

 
LƯU Ý 
Nếu nguồn không chuyển mặc dù quy 
trình trên đã được thực hiện chính xác, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU. 

 Khởi động động cơ 
1. Kéo phanh tay. 
2. Đặt cần số ở vị trí nghỉ (mẫu MT) hoặc 
cần chọn ở vị trí “P” (mẫu CVT). 
3. Đạp bàn đạp phanh (tất cả mẫu). 
4. Đạp bàn đạp ly hợp (mẫu MT). 

 

 
5. Giữ chìa khóa thông minhvới các nút 
hướng về phía bạn và chạm vào công tắc 
đánh lửa điều khiển từ xa. 
Khi hoàn tất giao tiếp giữa chìa khóa 
thông minhvà xe, một tiếng chuông (ding) 
sẽ vang lên. Đồng thời, công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa chuyển sang vị trí “ACC” 
hoặc “ON”. 
6. Sau khi công tắc đánh lửa điều khiển 
từ xa chuyển sang vị trí “ACC” hoặc “ON, 
nhấn công tắc đánh lửa điều khiển từ xa 
và nhả bàn đạp phanh (tất cả các mẫu) và 
bàn đạp ly hợp (mẫu MT). 

LƯU Ý 
Nếu động cơ không chuyển mặc dù 
quy trình trên đã được thực hiện chính 
xác, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU. 
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 Cửa sổ trời (nếu được trang bị) – Nếu cửa sổ trời không đóng 403 
 

9-10. Cửa sổ trời (nếu được 
trang bị) – Nếu cửa sổ trời 
không đóng                              

 
Nếu cửa sổ trời không đóng, chúng tôi 
khuyên bạn nên kiểm tra hệ thống tại đại 
lý SUBARU. 

 
 
 
 
 

 

9-11.  Lỗi Màn hình hiển thị 
thông tin                                   

 
Nếu các màn hình sau hiển thị, có khả 
năng đã xảy ra lỗi hoặc trục trặc tạm thời 
trong màn hình hiển thị thông tin. 
Nếu chúng chỉ là lỗi tạm thời, quy trình sau 
có thể hỗ trợ khắc phục. 

 

 
Tắt màn hình 

 

 
Đóng băng màn hình 

 
 
 
 

  9  
 
 
 
 

Làm mờ màn hình 
 
 
 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 
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404 Nếu xe của bạn bị tai nạn 

 

 

 
Lỗi A 

 

 
Lỗi B 

1. Đậu xe ở nơi an toàn. 
2. Xoay công tắc đánh lửa một lần đến 
vị trí “OFF”, sau đó khởi động động cơ. 

 

 
1)  Nút âm lượng 

3. Nếu không thể khôi phục màn hình 
hiển thị thông tin mặc dù động cơ đã được 
khởi động lại, nhấn và giữ nút âm lượng 
trong hơn 10 giây. Màn hình hiển thị thông 
tin sẽ khởi động trở lại. 
4. Nếu màn hình hiển thị thông tin không 
được khôi phục bằng cách khởi động lại, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU. 

9-12. Nếu xe của bạn bị tai 
nạn  

 Để khởi động lại động cơ 
khi gặp tai nạn  

 

 
Xe của bạn có hệ thống ngắt bơm nhiên liệu. 
Khi xe bị va chạm trong một vụ tai nạn, v.v., 
hệ thống ngắt bơm nhiên liệu sẽ ngừng cung 
cấp nhiên liệu để giảm thiểu rò rỉ nhiên liệu. 
Thực hiện các quy trình sau để khởi động 
lại động cơ sau khi hệ thống được kích 
hoạt. 

1. Xoay công tắc đánh lửa điều khiển từ 
xa sang vị trí “ACC” hoặc “OFF”. 
2. Khởi động lại động cơ. 

 
 

Nếu xe của bạn bị tai nạn, đừng 
quên kiểm tra mặt đất dưới gầm xe 
trước khi khởi động lại động cơ. 
Nếu thấy nhiên liệu bị rò rỉ trên mặt 
đất, đừng cố khởi động lại động cơ. 
Hệ thống nhiên liệu đã bị hư hỏng 
và cần được sửa chữa. Liên hệ ngay 
với cơ sở dịch vụ ô tô gần nhất. 
Chúng tôi khuyên bạn nên tham 
khảo ý kiến đại lý SUBARU. 

THẬN TRỌNG 



Thao tác khóa/mở khoá
cửa tự động khi có tai nạn

  
  LƯU Ý

   Nếu xe của bạn bị tai nạn 405

Khi chức năng Khoá/mở khoá cửa tự
động ON, tất cả các cửa sẽ tự động được 
khóa trong khi lái xe. Để biết thêm chi tiết, 
tham khảo “Khoá/mở khoá cửa tự động” 
Tr.133.
Khi xe bị va chạm mạnh, túi khí có thể
được kích hoạt bung ra, khóa cửa có thể
được mở khóa tự động để có thể thoát 
hiểm khẩn cấp. Tác động do va chạm từ
phía sau không kích hoạt túi khí hoạt 
động. Tuy nhiên, nếu tác động đủ mạnh 
để triển khai các túi khí, nó cũng có thể
kích hoạt chức năng mở khóa.
Trong trường hợp đó, chức năng 
khóa/mở khoá cửa tự động sẽ bị tạm 
dừng và cửa sẽ vẫn mở.
Xác nhận sự an toàn của môi trường 
xung quanh trước và thực hiện các thao 
tác sau để truy xuất chức năng khóa/mở
khoá cửa tự động.

1. Xoay công tắc đánh lửa điều khiển từ
xa sang vị trí “OFF”.
2. Xoay công tắc đánh lửa điều khiển từ
xa sang vị trí “ON”.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng 
của tác động, tính năng mở khóa khẩn 
cấp có thể không hoạt động.

9

Nếu những điều sau đây xảy ra, có 
thể có sự cố trong hệ thống.
Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra 
hệ thống tại đại lý SUBARU.

Cửa tự động mở khóa khi lái xe.
Khi tất cả các cửa đóng lại, các 
cửa sẽ mở khóa khi nhấn vào 
mặt khóa của công tắc khóa cửa 
điện.
Chức năng khóa/mở khoá cửa tự
động không hoạt động.

THẬN TRỌNG

Trư
ờ

ng hợ
p khẩ n c ấp
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408 Chăm sóc ngoại thất 

 
 

10-1. Chăm sóc ngoại thất  
 Rửa xe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LƯU Ý 
● Khi rửa xe ở tiệm rửa xe tự động, 
đảm bảo rằng máy rửa xe ở đó là loại 
phù hợp. 
● Xe có trang bị cần gạt cảm biến mưa 
tự động, đảm bảo cần gạt đã được tắt 
khi rửa xe. Nếu công tắc cần gạt ở vị trí 
“AUTO”, cần gạt có thể hoạt động bất 
ngờ khi đang rửa xe và có thể làm hỏng 
các lưỡi gạt. 

● Thấu kính camera lùi có lớp phủ 
cứng giúp chống trầy xước. Tuy nhiên, 
khi rửa xe hoặc lau, cẩn thận để không 
làm xước thấu kính camera. Không sử 
dụng bàn chải rửa trực tiếp trên thấu 
kính camera. Chất lượng hình ảnh của 
camera lùi có thể kém đi. 
Cách tốt nhất để giữ ngoại thất cho xe là 
rửa xe thường xuyên. Rửa xe ít nhất mỗi 
tháng một lần để tránh bị ô nhiễm bởi bụi 
bẩn trên đường. 

Rửa sạch bụi bẩn bằng một miếng bọt 
biển ướt và nhiều nước ấm hoặc nước 
lạnh. Không rửa xe bằng nước nóng và 
nơi có ánh nắng trực tiếp. 

Muối, hóa chất, côn trùng, hắc ín, bồ hóng, 
nhựa cây, và phân chim nên được rửa 
sạch bằng chất tẩy rửa nhẹ, nếu cần. Nếu 
sử dụng chất tẩy rửa nhẹ, đảm bảo rằng 
đó là chất tẩy rửa trung tính. Không sử 
dụng xà phòng mạnh hoặc chất tẩy rửa 
hóa học. Tất cả các chất tẩy rửa phải 
được xả ngay sau khi sử dụng và không 
được để khô ở đó. Rửa kỹ xe bằng nhiều 
nước ấm. Lau sạch phần nước còn lại 
bằng khăn lau hoặc vải mềm. Mang găng 
tay cao su và sử dụng bàn chải cầm tay 
khi rửa gầm xe, tấm chắn bên trong và hệ 
thống treo để loại bỏ bùn và bụi bẩn hiệu 
quả. 

hỏng. 
Tắt cần gạt nước khi rửa xe. Nếu 
công tắc cần gạt ở vị trí “AUTO”, 
cần gạt nước có thể hoạt động 
bất ngờ khi đang rửa xe và gây 
thương tích. 
Những mẫu xe có cần gạt cảm 
biến mưa tự động: Khi rửa xe, tắt 
cần gạt nước. Nếu công tắc cần 
gạt ở vị trí “AUTO”, cần gạt nước 
có thể hoạt động bất ngờ khi 
đang rửa xe và gây thương tích. 
 

 
 

Khi rửa xe, phanh có thể bị ướt. 
Vì vậy quãng đường dừng phanh 
sẽ dài hơn. Để làm khô phanh, lái 
xe ở tốc độ an toàn đồng thời 
đạp nhẹ bàn đạp phanh để làm 
nóng phanh. 
Không rửa khoang động cơ và 
các khu vực gần kề. Nếu nước 
lọt vào khe hút gió của động cơ 
hoặc các bộ phận điện, điều này 
sẽ gây ra sự cố động cơ hoặc 
trục trặc cho hệ thống lái trợ lực. 
Khi rửa tấm chắn bên trong, gầm 
xe, cản và các vật nhô ra như ống 
xả và bộ hoàn thiện ống xả, cẩn 
thận để tránh bị thương do tiếp 
xúc với các đầu sắc nhọn. 
Không sử dụng bất kỳ dung môi 
hữu cơ nào để rửa bề mặt của 
nắp che bóng đèn. Tuy nhiên, 
nếu chẳng may sử dụng, rửa 
sạch lại hoàn toàn bằng nước. 
Nếu không, bề mặt nắp có thể bị  
 

THẬN TRỌNG 
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 Chăm sóc ngoại thất 409 
 

! Rửa gầm xe 
Hóa chất, muối và sỏi được sử dụng để 
làm nhám bề mặt đường có tính ăn mòn 
cực cao, làm tăng tốc độ ăn mòn các bộ 
phận ở gầm xe, chẳng hạn như hệ thống 
xả, đường dẫn nhiên liệu và phanh, cáp 
phanh, sàn và tấm chắn, và hệ thống 
treo. 
Thường xuyên rửa kỹ gầm và bên trong 
tấm chắn bằng nước ấm hoặc nước lạnh 
để giảm tác hại của các tác nhân đó. 

Bùn và cát bám vào các bộ phận ở gầm 
xe có thể làm tăng tốc độ ăn mòn của 
chúng. 
Sau khi lái xe ở khu vực địa hình hoặc trên 
đường lầy lội hoặc cát, rửa sạch bùn và 
cát ở gầm xe. 
Cẩn thận xả các bộ phận của hệ thống 
treo và trục xe vì những vị trí này đặc biệt 
dễ bị tích tụ bùn và cát. Không sử dụng 
dụng cụ có cạnh sắc để loại bỏ bùn đóng 
cục. 

 

 
! Sử dụng máy rửa bằng nước ấm 
● Giữ khoảng cách tiêu chuẩn giữa vòi 
phun và xe từ 30 cm (12 in) trở lên. 
● Không rửa một khu vực liên tục. 
● Nếu vết bẩn không dễ bong ra, chà 
bằng tay. Một số máy rửa bằng nước ấm 
thuộc loại nhiệt độ cao, áp suất cao và 
điều này có thể làm hỏng hoặc biến dạng 
các bộ phận bằng nhựa như đường gờ, 
hoặc gây rò rỉ nước vào xe. 

 Wax phủ bóng và Đánh bóng 
Luôn rửa sạch và lau khô xe trước khi wax 
phủ bóng và đánh bóng. 
Sử dụng loại wax phủ bóng hoặc đánh 
bóng chất lượng tốt và thực hiện theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất trên bề mặt 
sơn đã nguội. 

Đảm bảo sử dụng was phủ bóng và đánh 
bóng trên ốp crom cũng như các bề mặt 
đã sơn. Việc mất lớp phủ bóng trên bề 
mặt sơn dẫn đến mất độ bóng ban đầu và 
cũng làm bề mặt nhanh chóng xuống cấp. 
Khuyến cáo rằng mỗi lớp wax phủ bóng 
dùng được ít nhất một lần một tháng, 
hoặc cho đến khi bề mặt không còn thấm 
nước. 

Nếu lớp sơn đã giảm đến mức không thể 
phục hồi độ bóng hoặc tông màu, đánh 
bóng nhẹ bề mặt bằng hợp chất hạt mịn. 
Không bao giờ chỉ đánh bóng ở khu vực 
bị ảnh hưởng mà phải bao gồm cả khu 
vực xung quanh. Luôn chỉ đánh bóng theo 
một hướng. Khuyến khích sử dụng hợp 
chất hạt mịn số 2000. Không bao giờ sử 
dụng hợp chất hạt thô. Các hợp chất hạt 
thô hơn có kích thước nhỏ hơn và có thể 
làm hỏng sơn. Sau khi đánh bóng bằng 
hợp chất, phủ một lớp wax để phục hồi độ 
bóng ban đầu. Đánh bóng thường xuyên 
bằng hợp chất hoặc đánh bóng không 
đúng kỹ thuật sẽ làm bong lớp sơn và làm 
lộ lớp sơn phủ bên ngoài. Khi cảm thấy có 
vấn đề, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ 
với đại lý SUBARU hoặc một chuyên gia 
về sơn xe. 
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– CÒN TIẾP – 

điện bị hư hỏng. 

 
 

Cẩn thận để không làm hỏng ống 
phanh, dây ắp sẵn đầu nối điện 
và các phần khác khi rửa các bộ 
phận của hệ thống treo. 
Chú ý không xả đáy động cơ 
trong thời gian dài. Điều này có 
thể khiến cho một số bộ phận  

THẬN TRỌNG 

 
 

Không sử dụng bất kỳ dung môi 
hữu cơ nào để rửa bề mặt của nắp 
che bóng đèn. Tuy nhiên, nếu chẳng 
may sử dụng wax phủ bóng và đánh 
bóng có dung môi hữu cơ, lau sạch 
hoàn toàn. Nếu không, bề mặt nắp 
có thể bị hỏng. 

THẬN TRỌNG 

– CÒN TIẾP –
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410 Bảo vệ chống ăn mòn 

 

LƯU Ý 
● Cẩn thận không làm tắc vòi phun 
của máy rửa kính bởi lớp wax khi phủ 
bóng cho xe. 
● Không lau camera lùi bằng cồn, 
benzen hoặc chất pha loãng sơn. Nếu 
không, sự đổi màu có thể xảy ra. Để 
loại bỏ bụi bẩn, lau camera bằng một 
miếng vải được làm ẩm với chất tẩy 
rửa trung tính đã pha loãng và sau đó 
lau bằng một miếng vải mềm và khô. 
● Khi sử dụng wax phủ bóng, cẩn 
thận để không dính vào camera lùi. 
Nếu chẳng may bị tiếp xúc, làm ẩm một 
miếng vải sạch với chất tẩy rửa trung 
tính pha loãng để loại bỏ lớp wax phủ. 

 
 Vệ sinh Mâm xe hợp kim 

● Nhanh chóng lau sạch Mâm xe hợp 
kim khỏi bất kỳ bụi bẩn hoặc tác nhân nào. 
Nếu bụi bẩn để lại quá lâu, có thể khó làm 
sạch. 
● Không sử dụng xà phòng có hạt để làm 
sạch bánh xe. Đảm bảo sử dụng chất tẩy 
rửa trung tính và sau đó rửa kỹ bằng 
nước. Không làm sạch bánh xe bằng bàn 
chải cứng hoặc để bánh xe tiếp xúc với 
máy rửa tốc độ cao. 
● Làm sạch xe (bao gồm cả Mâm xe hợp 
kim) bằng nước càng sớm càng tốt khi xe 
bị bắn nước biển, tiếp xúc với gió  

biển hoặc lái xe trên đường có muối 
hoặc các tác nhân khác. 

10-2. Bảo vệ chống ăn mòn     
 

Chiếc SUBARU của bạn được thiết kế và 
chế tạo để chống lại sự ăn mòn. Các vật 
liệu đặc biệt và lớp hoàn thiện bảo vệ 
được sử dụng trên hầu hết các bộ phận 
của xe để giúp duy trì ngoại thất bắt mắt, 
mạnh mẽ và hoạt động đáng tin cậy. 

 
 Nguyên nhân ăn mòn phổ 
biến nhất 

Nguyên nhân ăn mòn phổ biến nhất: 
● Độ ẩm tích tụ khiến cho bụi bẩn và 
mảnh vụn bị giữ lại trong các phần bảng 
điều khiển thân máy, các hốc và các khu 
vực khác. 
● Thiệt hại cho lớp sơn và các lớp phủ 
bảo vệ khác do sỏi và đá vụn hoặc các tai 
nạn nhỏ gây ra. 

Sự ăn mòn sẽ gia tăng nếu: 
● Tiếp xúc với muối đường hoặc hóa 
chất khử bụi, hoặc chạy xe ở các khu vực 
ven biển nơi có nhiều muối hơn trong 
không khí hoặc ở những nơi có nhiều ô 
nhiễm công nghiệp. 
● Chạy xe ở những nơi có độ ẩm cao, 
đặc biệt là khi nhiệt độ chỉ trên mức đóng 
băng. 
● Độ ẩm ở một số bộ phận của xe vẫn lưu 
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lại trong thời gian dài, mặc dù các bộ 
phận khác của xe có thể đã khô. 

 Nhiệt độ cao sẽ gây ăn mòn các bộ 
phận không thể khô nhanh do thiếu hệ 
thống thông gió thích hợp. 

 Để giúp ngăn ngừa ăn mòn 
Thường xuyên rửa xe để tránh ăn mòn 
thân xe và các bộ phận của hệ thống treo. 
Ngoài ra, rửa xe ngay lập tức sau khi lái 
xe trên bất kỳ đường nào có bề mặt sau 
đây. 
● Đường đã được ướp muối để không bị 

đóng băng vào mùa đông 
● Bùn, cát hoặc sỏi 
● Đường ven biển 

Sau khi qua mùa đông, rửa thật kỹ phần 
gầm xe. 

Trước khi bắt đầu mùa đông, kiểm tra tình 
trạng của các bộ phận ở gầm xe, chẳng 
hạn như hệ thống xả, đường dẫn nhiên 
liệu và phanh, cáp phanh, hệ thống treo, 
hệ thống lái, sàn xe và tấm chắn. Nếu phát 
hiện thấy bất kỳ thiết bị nào bị rỉ sét, nên 
có biện pháp xử lý ngăn ngừa rỉ sét thích 
hợp hoặc nên thực hiện thay thế. Chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý  

SUBARU để thực hiện bảo trì và khắc 
phục nếu cần hỗ trợ. 

Chữa các vết trầy và vết xước trên lớp 
sơn ngay khi phát hiện. 

Kiểm tra nội thất của xe xem có nước và 
bụi bẩn tích tụ dưới thảm trải sàn không 
vì điều này có thể gây ra ăn mòn. Thỉnh 
thoảng kiểm tra dưới thảm để đảm bảo 
khu vực này khô ráo. 

Giữ nhà để xe của bạn khô ráo. Không 
đậu xe trong nhà để xe ẩm ướt, kém thông 
gió. Nếu không sự ẩm ướt có thể gây ra 
sự ăn mòn. Nếu bạn rửa xe trong ga ra 
hoặc đưa xe vào ga ra khi bị ướt hoặc bị 
tuyết bám vào, điều này có thể khiến xe bị 
ẩm ướt. 

Nếu chạy xe trong điều kiện thời tiết lạnh 
và/hoặc ở những nơi sử dụng muối 
đường và các vật liệu ăn mòn khác, bản 
lề cửa, khóa và chốt nắp capo nên được 
kiểm tra và bôi trơn định kỳ. 

. 

10-3. Vệ sinh nội thất              
 

Sử dụng một miếng vải mềm và ẩm để lau 
bảng điều hoà không khí, thiết bị âm 
thanh, bảng tap-lô, bảng điều khiển, cụm 
đồng hồ và các công tắc. (Không sử dụng 
dung môi hữu cơ). 

 Ghế vải 
Loại bỏ bụi bẩn, bụi hoặc mảnh vụn bằng 
máy hút bụi. Nếu bụi bẩn bám trên vải 
hoặc khó loại bỏ bằng máy hút bụi, sử 
dụng bàn chải mềm sau đó hút bụi. 
Lau bề mặt vải bằng một miếng vải đã 
được vắt ráo và lau khô vải ghế. Nếu vải 
vẫn còn bẩn, sử dụng dung dịch xà phòng 
nhẹ và nước ấm, sau đó lau thật khô. 

Nếu không tẩy được vết bẩn, thử dùng 
qua chất tẩy rửa trên thị trường. Sử dụng 
chất tẩy rửa ở nơi khuất và đảm bảo nó 
không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
vải. Sử dụng chất tẩy rửa theo hướng dẫn 
sử dụng. 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Khi lau ghế, không sử dụng benzen, 
chất pha loãng sơn, hoặc bất kỳ vật 
liệu nào tương tự. Làm như vậy có 
thể làm hỏng bề mặt và  

THẬN TRỌNG 

Chăm
 sóc ngoại thất 

10  

– CÒN TIẾP –
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Nếu chiếc SUBARU của bạn phải đỗ 
trong thời gian dài dưới ánh nắng gắt, 
bạn nên che ghế và tựa đầu, hoặc che 
cửa sổ để tránh phai màu hoặc co ngót.

 
 

 Dây đai an toàn 
Để biết chi tiết về cách làm sạch dây an 
toàn, tham khảo “Bảo dưỡng Dây đai an 
toàn” Tr.51. 

 Ghế da 
Da được SUBARU sử dụng là sản phẩm 
tự nhiên chất lượng cao sẽ giữ được vẻ 
ngoài và cảm giác thoải mái trong nhiều 
năm nếu được chăm sóc thích hợp. 
Bụi bẩn bám trên bề mặt có thể khiến da 
trở nên giòn và mòn sớm. Để duy trì khả 
năng phục hồi, da nên được làm sạch hàng 
tháng hoặc bất cứ khi nào bị bẩn. 
Trước khi vệ sinh ghế da, lau sơ qua để 
loại bỏ bụi. Sử dụng một miếng vải mềm và 
không xơ, được làm ẩm bằng nước ấm và 
xà phòng nhẹ, chú ý không ngâm da hoặc 
để nước thấm vào các đường khâu. Thực 
hiện chuyển động tròn nhẹ nhàng khi làm 
sạch đồ da - không chà xát hoặc ấn quá 
mạnh. Lau lại đồ da bằng một miếng vải 
sạch và hơi ẩm khác để loại bỏ cặn xà 
phòng và lau khô bằng vải mềm. 
Có thể xử lý các vết bẩn nhỏ trên bề mặt 
hoặc các vết bẩn khó xử lý bằng bình xịt da 
thương mại. Không bao giờ sử dụng cồn, 
dung môi làm sạch, dầu da, vecni hoặc 
chất đánh bóng trên da vì nó sẽ làm khô 
lớp da hoàn thiện. 

 
Bạn sẽ thấy mỗi phần da ghế sẽ xuất 
hiện các nếp gấp hoặc nếp nhăn mềm, 
đây là đặc điểm của da thật. 

 Ghế da tổng hợp 
Chất liệu da tổng hợp được sử dụng trên 
SUBARU có thể được làm sạch bằng xà 
phòng hoặc chất tẩy rửa nhẹ và nước, 
sau lần đầu tiên hút bụi hoặc phủi sạch 
bụi bẩn. Để xà phòng ngấm trong vài 
phút và lau sạch bằng khăn ẩm, sạch. Có 
thể sử dụng chất tẩy rửa dạng bọt 
thương mại thích hợp cho vật liệu da 
tổng hợp khi cần thiết. 

 

 

 Bảng tap-lô, Bảng điều 
khiển, Công tắc, Cụm đồng 
hồ và Đồ vật có bề mặt 
nhựa khác 

Sử dụng một miếng vải mềm và ẩm để 
lau bảng tap-lô, bảng điều khiển, cụm 
đồng hồ và các công tắc. 

 

 

 
 

Không bao giờ sử dụng các chất 
tẩy rửa mạnh như dung môi, chất 
pha loãng sơn, nước lau cửa sổ 
hoặc nhiên liệu trên da hoặc chất 
liệu da tổng hợp. Điều này có thể 
làm hỏng bề mặt và khiến cho màu 
sắc bị phai. 
 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không sử dụng các dung môi 
hữu cơ như chất pha loãng sơn 
hoặc nhiên liệu, hoặc các chất 
tẩy rửa mạnh có chứa các dung 
môi đó. Điều này có thể làm 
hỏng bề mặt và khiến cho màu 
sắc bị phai. 
Không sử dụng dung môi hóa 
học có chứa silicone trên hệ 
thống âm thanh của xe, các bộ 
phận điện của điều hòa không 
khí hoặc bất kỳ công tắc nào. Nếu 
silicone dính vào các bộ phận 
này, nó có thể gây hư hỏng các 
bộ phận điện. 
 

THẬN TRỌNG 

làm mất tính thẩm mỹ. 
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 Màn hình hiển thị thông tin 
Để làm sạch màn hình hiển thị thông tin, 
lau bằng vải silicon hoặc vải mềm. Nếu 
(các) màn hình quá bẩn, lau sạch bằng 
khăn mềm thấm chất tẩy rửa trung tính, 
sau đó cẩn thận lau sạch chất tẩy rửa còn 
sót lại. 

 
 
 
 
 

 
 
 

10  

 
 

Không xịt trực tiếp chất tẩy rửa 
trung tính lên (các) màn hình. 
Làm như vậy có thể làm hỏng các 
bộ phận của màn hình. 
Không lau (các) màn hình bằng 
vải cứng. Làm như vậy có thể 
làm xước màn hình. 
Không sử dụng dung dịch tẩy 
rửa có chứa chất pha loãng, 
nhiên liệu hoặc bất kỳ chất dễ 
bay hơi nào khác. Chất lỏng làm 
sạch như vậy có thể xóa chữ trên 
các công tắc trên (các) màn hình. 

THẬN TRỌNG 

C
hăm

 sóc ngoại 
thất 
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11-1. Lịch bảo dưỡng   
 

Thực hiện bảo dưỡng theo lịch trình khuyến nghị để giữ cho chiếc xe của bạn luôn trong tình trạng hoạt động tốt và luôn đảm bảo hiệu suất cao nhất. 
 

LƯU Ý 
● Tần suất thực hiện dịch vụ kiểm tra và bảo trì theo lịch trình khuyến nghị là tối thiểu. Tuy nhiên, có thể cần phải thực 
hiện chúng thường xuyên hơn tùy thuộc vào điều kiện đường xá, thời tiết, điều kiện thông gió và việc sử dụng phương 
tiện. Những điều kiện này có thể khác nhau ở từng quốc gia. Do đó, có thể có yêu cầu đặc biệt ở quốc gia của bạn. Chúng 
tôi khuyên bạn nên hỏi đại lý SUBARU ủy quyền để biết lịch bảo dưỡng thực tế áp dụng cho xe của bạn. 
● Bạn có thể đặt hiển thị lời nhắc khi đến hạn bảo trì hạng mục theo lịch trình. Để biết chi tiết, tham khảo “Cài đặt chung” Tr.196. 

Tiếp tục bảo dưỡng định kỳ sau 120.000 km (75.000 dặm) hoặc 96 tháng bằng cách quay lại cột thứ ba của lịch trình bảo dưỡng và 
thêm 120.000 km (75.000 dặm) hoặc 96 tháng vào tiêu đề cột. 

 
Ký hiệu được sử dụng: 

R: Thay 
I: Kiểm tra, sau đó điều chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế nếu cần. 
P: Thực hiện 
(I) : Dịch vụ khuyến nghị để xe có thể hoạt động an toàn 
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MỤC BẢO DƯỠNG 

KHOẢNG THỜI GIAN BẢO DƯỠNG 
(Số tháng hoặc km (dặm), tùy điều kiện nào trước) 

 
 

GHI CHÚ Tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 
6 1,000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 
6 1,000 dặm 9 19 28 38 47 56 66 75 

1 Dầu động cơ R R R R R R R R Xem LƯU Ý 1) 

2 Bộ lọc dầu động cơ R R R R R R R R Xem LƯU Ý 1) 

3 (Các) đai truyền động I I I I I I I I  

 

– CÒN TIẾP –
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418 Lịch bảo dưỡng  

 

 

 
*: Ngoại trừ CIS và Israel 

 
 
MỤC BẢO DƯỠNG 

KHOẢNG THỜI GIAN BẢO DƯỠNG 
(Số tháng hoặc km (dặm), tùy điều kiện nào trước) 

 
 

GHI CHÚ Tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 
6 1,000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 
6 1,000 dặm 9 19 28 38 47 56 66 75 

4 Hệ thống làm mát, ống mềm và đầu nối  I  I  I  I  

 
5 Thay nước mát (SUBARU SUPER 

COOLANT hoặc loại tương đương) 
Thay lần đầu: 132 tháng (11 năm)/220,000 km (137,500 dặm) Từ lần 
hai: 72 tháng (6 năm)/120,000 km (75,000 dặm) 

 

6 Hệ thống nhiên liệu, đường dây và đầu nối  I  I  I  I Xem LƯU Ý 2) 

 
7 

 
Bộ lọc nhiên liệu 

Ở Châu Âu* 
       

R Thay sau mỗi 120.000 
km (75.000 dặm) 

Ngoại trừ Châu Âu 
     

R 
  Thay sau mỗi 90,000 

km (56,000 dặm) 

8 Lọc gió I I R I I R I I Thay sau mỗi 45,000 
km (28,000 dặm) 

9 Bugi 
      

R 
 Thay sau mỗi 105,000 

km (66,000 dặm) 

10 Dầu vi sai phía trước và sau (dầu hộp số)  
I 

 
R 

 
I 

 
R Xem LƯU Ý 3) 
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MỤC BẢO DƯỠNG 

KHOẢNG THỜI GIAN BẢO DƯỠNG 
(Số tháng hoặc km (dặm), tùy điều kiện nào trước) 

 
 

GHI CHÚ Tháng 12 24 36 48 60 72 84 96 
6 1,000 km 15 30 45 60 75 90 105 120 
6 1,000 miles 9 19 28 38 47 56 66 75 

11 Dầu hộp số vô cấp  I  I  I  I Xem LƯU Ý 4) 

12 Dầu phanh  R  R  R  R Xem LƯU Ý 5) 

13 Đĩa và má phanh đĩa/Láp truyền động trước 
và sau và khớp nối đồng tốc I I I I I I I I Xem LƯU Ý 2) 

14 Bố phanh và phanh tang trống (bao gồm tang 
trống và bố phanh tay) 

 
I 

 
I 

 
I 

 
I Xem LƯU Ý 2) 

15 Kiểm tra bố phanh và hoạt động của hệ 
thống phanh tay và phanh chân 

 
P 

 
P 

 
P 

 
P Xem LƯU Ý 2) 

16 Hệ thống lái và hệ thống treo  I  I  I  I Xem LƯU Ý 2) 

17 Vòng bi bánh trước và bánh sau        (I)  

18 Bộ lọc không khí cabin (ngoại trừ CIS và 
Israel) 

I R I R I R I R Xem LƯU Ý 6) 

19 Bộ lọc không khí cabin (CIS và Israel) Thay sau mỗi 12 tháng hoặc 12.000 km (7.500 dặm) tùy điều kiện 
nào trước Xem LƯU Ý 6) 

 
20 

PHỤ GIA XĂNG CHÍNH HÃNG SUBARU 
(Ở nơi có hàm lượng tạp chất trong nhiên 
liệu cao) 

 
Thêm một chai vào bình nhiên liệu sau mỗi 15.000 km (9.000 dặm) 

 
Xem LƯU Ý 7) 

 

– CÒN TIẾP –
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420 Lịch bảo dưỡng  

 

LƯU Ý 
1) Khi sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt được đề cập ở các ví dụ sau *, dầu động cơ và bộ lọc dầu nên được thay 
thường xuyên hơn. 
2) Khi sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt được đề cập ở các ví dụ sau *, việc kiểm tra phải được thực hiện sau 
mỗi 15.000 km (9.000 dặm) hoặc 12 tháng, tùy điều kiện nào trước. 
3) Khi thường xuyên sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như kéo theo rơ moóc, nên thay dầu vi sai 
(trước và sau) thường xuyên hơn. 
4) Khi sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt được đề cập ở các ví dụ sau *, dầu hộp số vô cấp nên được thay sau 
mỗi 45.000 km (28.000 dặm). 
5) Khi sử dụng xe trong các khu vực sau đây, thay chất lỏng sau mỗi 15.000 km (9.000 dặm) hoặc 12 tháng, tùy điều 
kiện nào trước. 

(1) Nơi có độ ẩm cao 
(2) Vùng núi 

6) Khi sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt được đề cập ở các ví dụ sau *, lọc gió và bộ lọc không khí nên được 
thay thế thường xuyên hơn. 
7) Ở nơi có hàm lượng tạp chất trong nhiên liệu cao. 
 

* Ví dụ về điều kiện khắc nghiệt: 
(1) Hoạt động trong thời tiết cực lạnh (Chỉ mục 1, 2 và 16) 
(2) Kéo rơ moóc (Chỉ mục 1, 2, 10, 11, 13 và 15) 
(3) Đi nhiều chuyến đi ngắn ngày (Chỉ mục 1, 2, 13 và 14) 
(4) Lái xe trên đường nhiều bụi (Chỉ mục 8, 13, 14, 16, 18 và 19) 
(5) Lái xe trên đường gồ ghề và/hoặc lầy lội (Chỉ mục 13, 14, 16, 18 và 19) 
(6) Lái xe ở nơi sử dụng muối đường hoặc các vật liệu ăn mòn khác (Chỉ mục 6, 13, 14, 15 và 16) 
(7) Sống ở ven biển (Chỉ mục 6, 13, 14, 15 và 16) 
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 Biện pháp bảo dưỡng an toàn 421 
 

11-2. Biện pháp bảo dưỡng 
an toàn  

 
Khi cần bảo trì và bảo dưỡng, mọi công 
việc nên được thực hiện bởi đại lý 
SUBARU ủy quyền. 

Nếu tự thực hiện bảo trì và bảo dưỡng, 
bạn nên tự làm quen với thông tin được 
cung cấp trong phần này về bảo trì và bảo 
dưỡng chung cho chiếc SUBARU của 
bạn. 

Bảo trì không chính xác hoặc không đầy 
đủ có thể dẫn đến việc xe hoạt động 
không đúng hoặc không an toàn. Bất kỳ 
sự cố nào gây ra bởi việc bảo trì không 
đúng cách do bạn thực hiện đều không 
nằm trong chính sách bảo hành. 

 

 
 

 Trước khi kiểm tra hoặc bảo 
dưỡng trong khoang động 
cơ 
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– CÒN TIẾP – 

hệ thống hoặc có thể khiến hệ 
thống không hoạt động. KHÔNG 
BAO GIỜ sử dụng máy kiểm tra 
mạch cho những hệ thống dây 
điện này. Nếu túi khí an toàn 
hoặc bộ căng dây an toàn của 
bạn cần được bảo dưỡng, chúng 
tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU gần nhất. 

● Kiểm tra bên trong khoang máy 
xem có còn sót vải và dụng cụ 
nào không. Nếu để quên, chúng 
có thể là nguyên nhân gây ra sự 
cố và cháy. 

Luôn chọn khu vực an toàn khi 
tiến hành bảo dưỡng xe. 
Luôn cẩn thận để tránh bị thương 
khi thao tác với xe. Đừng quên 
rằng một số vật liệu trong xe có 
thể gây nguy hiểm nếu được sử 
dụng hoặc xử lý không đúng 
cách, ví dụ như axit trong ắc quy. 
Xe của bạn chỉ nên được bảo 
dưỡng bởi nhân viên lành nghề. 
Những người không có kinh 

CẢNH BÁO 

Luôn dừng động cơ và kéo 
phanh tay để ngăn xe di chuyển. 
Luôn để động cơ nguội. Các bộ 
phận của động cơ trở nên rất 
nóng khi động cơ đang chạy và 
vẫn nóng trong một thời gian sau 
khi động cơ ngừng hoạt động. 
Không làm đổ dầu động cơ, 
nước làm mát động cơ, dầu 

CẢNH BÁO 

nghiệm trong việc bảo dưỡng xe 
có thể gây ra thương tích nghiêm 
trọng. 

● Luôn sử dụng các công cụ thích 
hợp và đảm bảo rằng chúng 
được bảo trì tốt. 

● Không bao giờ chui vào gầm xe 
đang được nâng bằng kích. Luôn 
sử dụng giá đỡ an toàn để hỗ trợ 
nâng xe. 

● Không bao giờ để động cơ hoạt 
động trong khu vực thông gió 
kém, chẳng hạn như nhà để xe 
hoặc các khu vực kín khác. 

● Không hút thuốc hoặc để lửa 
cháy xung quanh nhiên liệu hoặc 
ắc quy. Điều này sẽ gây ra hỏa 
hoạn. 

● Do hệ thống nhiên liệu bị thiếu áp 
suất, chúng tôi khuyên bạn nên 
nhờ đại lý SUBARU thay bộ lọc 
nhiên liệu. 

● Đeo kính bảo vệ mắt đầy đủ để 
tránh bị dầu hoặc chất lỏng văng 
vào mắt. Nếu có vật gì dính vào 
mắt, rửa kỹ bằng nước sạch. 

● Không can thiệp vào hệ thống 
dây của hệ thống túi khí an toàn 
hoặc bộ căng dây đai an toàn, 
hoặc cố gắng tháo rời các đầu 
nối, vì điều đó có thể kích hoạt 
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 Kiểm tra hoặc bảo dưỡng 
trong khoang động cơ 

 
 
 

 
 Kiểm tra hoặc bảo dưỡng 
trong khoang động cơ khi 
động cơ đang chạy

 

  

 
 

Không tiếp xúc với nắp đai trong 
khi kiểm tra các bộ phận trong 
khoang động cơ. Điều này có thể 
khiến tay bạn tuột khỏi nắp đai và 
dẫn đến chấn thương không 
mong muốn. 
 

THẬN TRỌNG 
Động cơ đang chạy có thể gây nguy 
hiểm. Giữ cơ thể, quần áo, và dụng 
cụ của bạn tránh xa quạt làm mát, 
dây đai và bất kỳ bộ phận chuyển 
động nào khác. Nên tháo nhẫn, 
đồng hồ và cà vạt. 
 

CẢNH BÁO 

Không chạm vào bộ lọc dầu cho 
đến khi động cơ nguội hẳn. Nếu 
không có thể dẫn đến bỏng hoặc 
chấn thương khác. Lưu ý rằng 
bộ lọc dầu sẽ rất nóng khi động 
cơ đang chạy và vẫn nóng trong 
một thời gian sau khi động cơ 
ngừng hoạt động. 
 

phanh hoặc bất kỳ chất lỏng nào 
khác vào các bộ phận của động 
cơ đang nóng. Điều này có thể 
gây ra hỏa hoạn. 

● Khi công tắc đánh lửa ở vị trí 
“ON”, quạt làm mát có thể hoạt 
động đột ngột ngay cả khi động 
cơ đã dừng. Nếu cơ thể hoặc 
quần áo của bạn tiếp xúc với 
quạt đang quay, điều đó có thể 
dẫn đến thương tích nghiêm 
trọng. Để tránh rủi ro bị thương, 
thực hiện các biện pháp an toàn 
sau. 

– Luôn chuyển công tắc đánh lửa 
điều khiển từ xa sang vị trí 
“OFF” và xác nhận rằng chỉ báo 
hoạt động trên công tắc đã tắt. 
Sau đó lấy chìa khóa thông minh 
ra khỏi xe 



(425,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Mẹo bảo dưỡng  423 
 
 

 
1) Giá đỡ an toàn 

Đối với bất kỳ hoạt động bảo dưỡng và 
kiểm tra nào được thực hiện trên các mẫu 
AWD yêu cầu vận hành động cơ và các 
bánh xe quay, dùng kích nâng cả bốn 
bánh xe lên hoặc sử dụng các trục lăn tự 
do để ngăn xe di chuyển. Không bao giờ 
nổ máy hoặc phanh gấp. 

11-3. Mẹo bảo dưỡng           
  Thay các bộ phận 

Để biết thông tin về các bộ phận thay thế, 
chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với bất 
kỳ đại lý hoặc thợ sửa chữa được ủy 
quyền của SUBARU, hoặc một chuyên 
gia khác đủ điều kiện. 

 
  Tháo và Cài lại chốt 

Một số chốt và dè chắn bùn phải được 
tháo ra trước khi thay lọc gió hoặc đèn cụ 
thể. 
! Tháo chốt 
Một số loại chốt sử dụng trong xe của bạn. 

! Chốt loại A và D 
 

 
 Chốt loại A  
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424 Mẹo bảo dưỡng  

 
 

 
Chốt loại D 

1. Xoay chốt ngược chiều kim đồng hồ 
bằng tuốc nơ vít đầu phẳng cho đến khi 
phần giữa của chốt nâng lên. 
2. Tháo chốt bằng tuốc nơ vít đầu phẳng 
qua tác động đòn bẩy. 

! Chốt loại B 
 

 
1.  Dùng tuốc nơ vít đầu phẳng kéo phần 
giữa của chốt ra như trong hình minh họa. 
2. Kéo phần chính giữa nhô ra để tháo 
toàn bộ phần thân chốt. 

! Chốt loại C 
 

 
1.  Xoay chốt ngược chiều kim đồng hồ 
bằng tuốc nơ vít Phillips cho đến khi phần 
giữa của chốt nâng lên. 
2. Tháo toàn bộ chốt bằng cách kéo lên.
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     Nắp capo   425 
 

! Cài lại chốt 
 

 
Chốt loại A 

 

 
Chốt loại B 

 

 
Chốt loại C 

 

 
Chốt loại D 

Chèn chốt đang nhả phần giữa vào trước 
và sau đó đẩy phần giữa của chốt vào lỗ. 

11-4. Nắp capo  
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Hết sức cẩn thận để không bị 
vướng tay hoặc các vật khác khi 
đóng nắp động cơ. 
Không ấn mạnh nắp capo để 
đóng. Điều này có thể làm biến 
dạng kim loại. 
Cực kỳ cẩn thận mở nắp capo khi 
gió lớn. Nắp capo có thể đóng 
đột ngột và có thể gây thương 
tích do va đập. 
Không lắp các phụ kiện không 
phải là phụ tùng SUBARU chính 
hãng vào nắp capo. Nếu nắp 
capo trở nên quá nặng, bộ phận 
giữ có thể không hỗ trợ giữ nắp 
capo mở. 
Không nhét túi ni lông vào hoặc 
dán băng bóng kính lên thanh 
chống hoặc làm xước thanh 
chống. Điều này có thể gây rò rỉ 
khí từ các buồng chứa và có thể 
dẫn đến việc không thể giữ nắp 
capo mở. 
Không đặt tay lên nắp capo hoặc 
đẩy ngang. Điều này có thể làm 
cong và nắp capo sẽ không thể 

THẬN TRỌNG 
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 Mở nắp capo: 
1. Nếu lấy lưỡi gạt nước ra khỏi kính 
chắn gió, trả chúng về lại vị trí ban đầu. 

 

 

 
2. Kéo núm mở nắp capo dưới bảng tap-

lô. 
 

 
 
 
 
 
 

3. Nhả chốt gài nắp capo bằng cách di 
chuyển cần gạt giữa lưới tản nhiệt phía 
trước và nắp capo về phía bên trái. 
4. Nâng nắp capo lên. 

Đóng nắp capo: 
1. Cẩn thận hạ nắp capo xuống, sau đó 
ấn mép trước nắp capo xuống để đóng. 
2. Sau khi đóng nắp capo, đảm bảo rằng 
nắp capo đã được khóa an toàn. 

mở hoặc đóng. 
Không tháo rời thanh chống nắp 
capo. Ngoài ra, không vứt vào 
lửa. 
 

Luôn kiểm tra xem nắp capo đã 
được khóa đúng cách chưa trước 
khi bắt đầu lái xe. Nếu không nắp 
capo có thể bật lên khi xe đang di 
chuyển, cản trở tầm nhìn của bạn, 
điều này có thể gây ra tai nạn và 
thương tích nghiêm trọng 

CẢNH BÁO 
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11-5. Tổng quan về khoang động cơ  
 
 

 

 
Hình minh họa trên là dành cho mẫu tay bên trái. Vị trí của mục số 1 (bình chứa dầu 
phanh) cho mẫu tay bên phải ngược lại với vị trí được hiển thị ở đây. 

1) Bình chứa dầu phanh/Bình chứa dầu ly 
hợp (mẫu MT) (trang 436) 

2) Hộp cầu chì chính (trang 453) 
3) Ắc quy (trang 452) 
4) Bình chứa nước rửa kính chắn gió (trang 448) 
5) Nắp bộ lọc dầu động cơ (trang 428) 
6) Bình chứa nước mát (trang 432) 
7) Nắp bộ tản nhiệt (trang 432) 
8) Bộ lọc dầu động cơ (trang 430) 
9) Que thăm dầu dầu động cơ (trang 428) 
10) Lọc gió động cơ (trang 433) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11  
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11-6. Dầu động cơ  
 

 

 

 Tiêu thụ dầu động cơ 
Một số dầu động cơ sẽ bị tiêu hao khi lái 
xe. Tỷ lệ tiêu thụ có thể bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố như kiểu truyền động, cách lái 
xe, địa hình và nhiệt độ. Trong các điều 
kiện sau, mức tiêu thụ dầu có thể tăng lên 
và do đó yêu cầu phải đổ đầy dầu giữa 
các khoảng thời gian bảo dưỡng: 
● Khi động cơ còn mới và trong thời gian 
rô đai 

 
● Khi dầu động cơ có chất lượng thấp 
hơn  
● Khi sử dụng dầu không đúng độ nhớt 
● Khi phanh động cơ được sử dụng 
(liên tục) 
● Khi động cơ hoạt động ở tốc độ động 
cơ cao (trong thời gian dài) 
● Khi động cơ hoạt động dưới tải nặng 
(trong thời gian dài) 
● Khi động cơ chạy không tải trong thời 
gian dài 
● Khi điều khiển xe dừng và đi và/hoặc 
trong trường hợp giao thông đông đúc 
● Khi sử dụng xe trong điều kiện nắng 
nóng khắc nghiệt 
● Khi xe tăng tốc và giảm tốc thường 
xuyên 

Trong các điều kiện tương tự hoặc như 
vậy, bạn nên kiểm tra dầu của mình ít nhất 
mỗi lần đổ xăng thứ 2 và thay dầu động 
cơ thường xuyên hơn. Nếu mức tiêu thụ 
dầu của bạn lớn hơn 1 lít sau mỗi 2.000 
km (1 US qt mỗi 1.200 dặm, 1 Imp qt sau 
mỗi 1.413 dặm), chúng tôi khuyên bạn 
nên liên hệ với đại lý SUBARU, người có 
thể thực hiện kiểm tra trong các điều kiện 
được kiểm soát. 

 Kiểm tra mức dầu 

1. Đỗ xe trên bề mặt phẳng và dừng 
động cơ. Nếu bạn kiểm tra mức dầu ngay 
sau khi dừng động cơ, đợi ít nhất 5 phút 
để dầu chảy trở lại vào cát te dầu trước 
khi kiểm tra mức dầu. 

 
 

Nếu que thăm dầu không dễ kéo 
ra, vặn que thăm dầu sang phải 
và trái, sau đó kéo ra. Nếu không 
bạn có thể bị thương. 
Chỉ sử dụng dầu động cơ có cấp 
và độ nhớt được khuyến nghị. 
Cẩn thận không làm đổ dầu động 
cơ khi thêm dầu. Nếu dầu chạm 
vào ống xả, nó có thể gây ra mùi 
hôi, khói và/hoặc hỏa hoạn. Nếu 
dầu động cơ dính vào ống xả, 
nhớ lau sạch dầu động cơ. 

THẬN TRỌNG 
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2. Kéo que thăm dầu ra, lau sạch và lắp 
lại. 

3. Đảm bảo rằng que thăm dầu được lắp 
chính xác cho đến khi vào hết. 

mức thấp nhất trong hai mức. Nếu mức 
dầu dưới vạch mức thấp, thêm dầu đến 
mức đầy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Que thăm dầu dầu 
2) Nắp nạp dầu 
3) Bộ lọc dầu 
4) Độ nhớt 

0W-20 
A) DẦU ĐỘNG CƠ 
B) XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 
 
 
 

1) Mức đầy 
2) Mức thấp 
3) Khoảng 1,0 lít (1,1 US qt, 0,9 Imp qt) từ 

mức thấp đến mức đầy 
4. Kéo que thăm dầu dầu ra một lần 
nữa. 
5. Kiểm tra mức dầu trên cả hai mặt 
thước đo. Đánh giá mức dầu động cơ ở 

Để thêm dầu động cơ, tháo nắp nạp dầu 
 và đổ từ từ dầu động cơ qua cổ bộ nạp.  11  
Sau khi đổ dầu vào động cơ, bạn phải sử 
dụng que thăm dầu để xác nhận rằng đã 
đong đúng mức dầu. 

LƯU Ý 
● Để tránh đổ quá nhiều dầu động cơ, 
không đổ thêm bất kỳ loại dầu nào trên 
mức đầy khi động cơ nguội. 
 

 
– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu que thăm dầu không dễ kéo ra, 
vặn que thăm dầu sang phải và trái, 
sau đó kéo ra. Nếu không bạn có thể 
bị thương. 
 

THẬN TRỌNG 

 
 

Cẩn thận không chạm vào bộ lọc 
dầu khi tháo nắp nạp dầu. Nếu 
không có thể bị bỏng, kẹt tay 
hoặc một số thương tích khác. 
Chỉ sử dụng dầu động cơ có cấp 
và độ nhớt được khuyến nghị. 
Cẩn thận không làm đổ dầu động 
cơ khi thêm dầu. Nếu dầu chạm 
vào ống xả, nó có thể gây ra mùi 
hôi, khói và/hoặc hỏa hoạn. Nếu 
dầu động cơ dính vào ống xả, 
nhớ lau sạch dầu động cơ. 

 

THẬN TRỌNG 
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● Đèn báo dầu bôi trơn thấp có thể 
vẫn sáng khi động cơ khởi động ngay 
sau khi đổ xăng hoặc thay dầu động 
cơ. Trong trường hợp như vậy, đỗ xe 
trên bề mặt bằng phẳng và đợi hơn 
một phút cho đến khi mực dầu lắng 
xuống, sau đó đèn báo sẽ tắt. Tham 
khảo “Đèn báo dầu bôi trơn thấp” 
Tr.160. 

  Thay dầu và bộ lọc dầu 
Thay dầu và bộ lọc dầu theo lịch bảo 
dưỡng. 
Dầu động cơ và bộ lọc dầu phải được 
thay thường xuyên hơn so với các mục 
khác trong lịch trình bảo dưỡng khi 
thường xuyên phải thực hiện các chuyến 
đi ngắn hoặc khi lái xe trong thời tiết quá 
lạnh. 

LƯU Ý 
● Việc thay dầu động cơ và bộ lọc dầu 
nên được thực hiện bởi một chuyên 
gia được đào tạo bài bản. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để thay dầu động cơ và bộ 
lọc dầu. Chuyên viên tại đại lý 
SUBARU sẽ sử dụng các công cụ, phụ 
tùng thay thế và dầu được khuyến 
nghị đặc biệt cho xe của bạn, đồng 
thời, các loại dầu thải cũng được xử 
lý đúng cách. 

● Thực hiện tuân thủ các quy định của 
địa phương và xử lý dầu thải 

đúng cách nếu tự thay dầu. 
 

  Cấp và độ nhớt 
khuyến nghị 

 

 
Tham khảo “Dầu động cơ” Tr.465. 

LƯU Ý 
Độ nhớt (độ đặc) của dầu động cơ ảnh 
hưởng đến khả năng tiết kiệm nhiên 
liệu. Dầu có độ nhớt thấp hơn giúp tiết 
kiệm nhiên liệu tốt hơn. Tuy nhiên, 
trong thời tiết nắng nóng, dầu có độ 
nhớt cao hơn sẽ bôi trơn động cơ phù 
hợp hơn. 

 
  Dầu tổng hợp 

Bạn nên sử dụng dầu động cơ tổng hợp đáp 
ứng các yêu cầu tương tự đối với dầu động 
cơ thông thường. Khi sử dụng dầu tổng hợp, 
bạn phải sử dụng dầu có cùng phân loại, độ 
nhớt và cấp được nêu trong Hướng dẫn sử 
dụng này. Tham khảo “Dầu động cơ” 
Tr.465.  Ngoài ra, bạn phải tuân thủ các 
khoảng thời gian thay dầu và bộ lọc được 
hiển thị trong lịch trình bảo dưỡng. Tham 
khảo “Lịch bảo dưỡng”  Tr.417. 

LƯU Ý 
Dầu tổng hợp có cấp và độ nhớt được 
lưu ý trong chương 12 là loại dầu động 
cơ được khuyến nghị để có hiệu suất 
động cơ tối ưu. Có thể sử dụng dầu 
thông thường nếu không có sẵn dầu 
tổng hợp. 
 

 
 

Chỉ sử dụng dầu động cơ có cấp và 
độ nhớt được khuyến nghị. 
. 

THẬN TRỌNG 
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11-7. Hệ thống làm mát

Quạt làm mát, ống và đầu 
nối

Xe của bạn sử dụng quạt làm mát điện 
được điều khiển bằng nhiệt khi nước mát 
đạt đến nhiệt độ nhất định.

1) Phạm vi hoạt động bình thường

Nếu quạt làm mát bộ tản nhiệt không hoạt 
động ngay cả khi đồng hồ đo nhiệt độ
nước mát vượt quá phạm vi hoạt động 
bình thường thì mạch quạt có thể bị lỗi. 
Tham khảo “Đồng hồ đo nhiệt độ nước 
mát” Tr.153.

Kiểm tra và thay cầu chì nếu cần.
Tham khảo “Cầu chì” Tr.453. 
Nếu cầu chì không bị nổ, chúng tôi khuyên   11
khuyên bạn nên kiểm tra hệ thống làm mát 
bởi đại lý SUBARU.

Nếu phải thường xuyên bổ sung nước mát 
giữa các lần bảo dưỡng xe, bạn nên đưa 
xe đi đến đại lý SUBARU ủy quyền để
kiểm tra xem có rò rỉ, hư hỏng hoặc bị lỏng 
hay không.

– CÒN TIẾP –

Không được tháo nắp bộ tản 
nhiệt cho đến khi động cơ đã tắt 
và nguội hoàn toàn. Vì nước mát 
có áp suất, bạn có thể bị bỏng 
nghiêm trọng do nước mát đang 
sôi bị văng ra khi tháo nắp.

Cẩn thận không chạm vào quạt 
làm mát quay khi nắp capo đang 
mở. Khi nhiệt độ động cơ cao, 
quạt làm mát trong khoang động 
cơ có thể hoạt động khi công tắc 
đánh lửa ở vị trí “ON”, ngay cả
khi động cơ đã dừng. Chạm vào 
quạt làm mát đang quay có thể
dẫn đến thương tích.

CẢNH BÁO

Hệ thống làm mát đã được nhà 
máy đổ đầy nước mát chất lượng 
cao, chống ăn mòn, quanh năm 
giúp bảo vệ, chống đóng băng 
xuống đến -36 độ C(−338F). Đảm 
bảo luôn sử dụng SUBARU

THẬN TRỌNG

SUPER COOLANT chính hãng 
hoặc tương đương (nước mát 
loại không amin).
Nếu nước mát yêu cầu pha loãng 
với nước, đảm bảo sử dụng 
nước mềm (hoặc nước trong và 
có thể uống được) và tuân theo 
tỷ lệ pha loãng cần thiết.
Việc trộn lẫn với nước cứng 
và/hoặc nước mát khác có thể
dẫn đến các vấn đề, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở việc làm 
giảm tuổi thọ các bộ phận động 
cơ, tắc nghẽn hệ thống làm mát, 
rò rỉ nước mát và hư hỏng động 
cơ do quá nhiệt. Do đó, không 
bao giờ trộn các loại nước cứng 
và/hoặc nước mát khác nhau 
ngay cả khi nhiệt độ đóng băng 
không như mong đợi.
Không bắn nước mát lên các bộ
phận được sơn. Chất cồn có 
trong nước mát có thể làm hỏng 
bề mặt sơn
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 Nước mát 
! Kiểm tra mức nước mát 

 

 

 
1) Vạch "FULL" 
2) Vạch “LOW”  
A) NƯỚC MÁT 
B) XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 
Kiểm tra mức nước mát tại mỗi điểm dừng 
đổ nhiên liệu. 
1. Kiểm tra mức nước mát bên ngoài 
bình chứa khi động cơ nguội. 
2. Nếu mức gần bằng hoặc thấp hơn 
mức “LOW”, thêm nước mát lên đến mức 
“FULL”. 

 

 
A) Nắp bộ tản nhiệt 
Nhãn trên nắp 
a) CẢNH BÁO 
b) KHÔNG BAO GIỜ MỞ KHI NÓNG. 
c) 108 kPa 

3. Nếu bình dự trữ đã cạn, tháo nắp bộ tản 
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 Lọc gió 433 
 

nhiệt và đổ đầy nước mát đến ngay dưới 
cổ bình nạp như thể hiện trong hình minh 
họa sau. 

 miếng đệm cao su bên trong nắp bộ tản 
nhiệt đã ở đúng vị trí chưa. 

11-8. Lọc gió  

 

 
1) Đổ đến mức này. 

 

 
4. Sau khi đổ đầy bình dự trữ và bộ tản 
nhiệt, lắp lại nắp và kiểm tra xem các 

 
! Thay nước mát 
Có thể khó thay đổi loại nước mát. Chúng 
tôi khuyên bạn nên thực hiện thay đổi loại 
nước mát tại đại lý SUBARU nếu cần 
thiết. 

Nước mát phải được thay đổi theo lịch 
trình bảo dưỡng trong "Lịch bảo dưỡng” 
Tr.417. 

 
 
 
 

Lọc gió có chức năng như một màn lọc.  11  
Khi lọc gió bị đục lỗ hoặc bị tháo ra, động 
cơ sẽ bị mài mòn quá mức và tuổi thọ 
động cơ sẽ bị rút ngắn. 

Lọc gió là loại khô. Không cần thiết phải 
làm sạch hoặc rửa. 

 
 
 
 
 

 
– CÒN TIẾP – 

Không vận hành động cơ khi đã 
tháo lọc gió. Lọc gió không chỉ lọc 
không khí nạp vào mà còn ngăn lửa 
nếu động cơ nổ máy sớm. Nếu lọc 
gió không được lắp đặt khi động cơ 
nổ máy sớm, bạn có thể bị bỏng. 

CẢNH BÁO 
 
 

Cẩn thận không làm đổ nước mát 
khi thêm. Nếu nước mát chạm 
vào ống xả, nó có thể gây ra mùi 
hôi, khói và/hoặc hỏa hoạn. Nếu 
nước mát dính vào ống xả, nhớ 
lau sạch nước mát. 
Không bắn nước mát lên các bộ 
phận được sơn. Cồn có trong 
nước mát có thể làm hỏng bề 
mặt sơn. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Khi thay lọc gió, sử dụng lọc gió 
SUBARU chính hãng. Nếu không có 
khả năng động cơ sẽ bị ảnh hưởng 
xấu. 

THẬN TRỌNG 

B
ảo dư

ỡ
ng và Sử

a chữ
a 

– CÒN TIẾP –
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  Thay lọc gió 
Thay lọc gió theo lịch trình bảo dưỡng. 
Tham khảo “Lịch bảo dưỡng” Tr.417. 
Trong điều kiện có nhiều bụi bẩn, thay lọc 
gió thường xuyên hơn. Bạn nên luôn sử 
dụng các phụ tùng SUBARU chính hãng. 
Lọc gió có thể khó thay. Chúng tôi khuyên 
bạn nên thay lọc gió tại đại lý SUBARU nếu 
cần. 

11-9. Bugi  
 

Bugi có thể khó thay. Bạn nên thay bugi 
tại đại lý SUBARU. 

Bugi nên được thay theo lịch trình bảo 
dưỡng. Tham khảo “Lịch bảo dưỡng” 
Tr.417. 

 Bugi khuyến nghị 
Tham khảo “Hệ thống điện” Tr.468. 

11-10. Đai dẫn động  
 

Không cần thiết phải kiểm tra định kỳ độ 
võng của đai truyền động vì động cơ của 
bạn được trang bị bộ điều chỉnh độ căng 
đai tự động. Tuy nhiên, việc thay thế dây 
curoa nên được thực hiện theo lịch trình 
bảo dưỡng trong phần "Lịch bảo dưỡng” 
Tr.417.  Chúng tôi khuyên bạn nên tham 
khảo ý kiến đại lý SUBARU. 
Nếu dây đai bị lỏng, nứt hoặc mòn, chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 
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11-12. Dầu hộp số tay     
 
Không cần thiết phải kiểm tra mức dầu 
hộp số. Kiểm tra để đảm bảo không có vết 
nứt, hư hỏng hoặc rò rỉ. Tuy nhiên, thực 
hiện kiểm tra dầu theo lịch trình bảo 
dưỡng trong “Lịch bảo dưỡng” Tr.417.  
Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU để biết thêm chi tiết. 

 
  Cấp và độ nhớt khuyến 
nghị 

Mỗi nhà sản xuất dầu có các loại dầu gốc 
và phụ gia riêng. Không bao giờ sử dụng 
các nhãn hiệu khác nhau cùng nhau. Để 
biết thêm chi tiết, tham khảo “Dầu hộp số 
sàn, Dầu vi sai phía trước và phía sau” 
Tr.467. 

11-12. Dầu hộp số vô cấp  
 

Không có đồng hồ đo mức dầu. Không 
cần thiết phải kiểm tra mức dầu hộp số vô 
cấp. Tuy nhiên, nếu cần, chúng tôi khuyên 
bạn nên tham khảo ý kiến đại lý SUBARU 
để kiểm tra. 

11-13 Dầu vi sai phía trước 
(mẫu CVT) và Dầu vi sai phía 
sau  

 
Không có đồng hồ đo mức dầu. Để kiểm 
tra mức dầu vi sai phía trước và sau, 
chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý 
kiến đại lý SUBARU. 

 
  Cấp và độ nhớt khuyến 
nghị 

Mỗi nhà sản xuất dầu có các loại dầu gốc 
và phụ gia riêng. Không bao giờ sử dụng 
các nhãn hiệu khác nhau cùng nhau. Để 
biết thêm chi tiết, tham khảo “Dầu hộp số 
sàn, Dầu vi sai phía trước và phía sau” 
Tr.467. 

 
 

11  
 

 
 

Sử dụng dầu vi sai khác với loại dầu 
được chỉ định có thể làm giảm hiệu 
suất của xe. 

THẬN TRỌNG 

B
ảo dư

ỡ
ng và Sử

a chữ
a 
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436 Dầu phanh 

 

11-14. Dầu phanh  
 Kiểm tra mức dầu 

 

 

 
 

 

 

 
Kiểm tra trực quan mức dầu phanh trong 
bình chứa hàng tháng trên mặt phẳng. 
! Mẫu CVT 

 

 
1) Đường mức “MAX”  
2) Đường mức “MIN”  

Đảm bảo kiểm tra mức dầu phanh từ bên 
ngoài bình chứa. Nếu dưới mức “MIN”, đổ 
đầy dầu phanh đến mức “MAX”. Chỉ sử 
dụng dầu phanh trong bình nguyên seal. 
! Mẫu MT 

 

 
1) Đường mức “MAX”  
2) Kiểm tra mức dầu trong vùng này. 
3) Đường mức “MIN”  

Kiểm tra mức dầu hàng tháng. 
Kiểm tra mức dầu bên ngoài bình chứa. Vì 
bình chứa này được sử dụng cho cả hệ 
thống phanh và ly hợp và có các ngăn cho 
mỗi hệ thống, đừng quên kiểm tra mức 
dầu cho hệ thống phanh ở phần trước của 
bình chứa (khu vực bóng mờ trong hình 
minh họa). Nếu dưới mức “MIN”, thêm 
dầu phanh đến mức “MAX”.

Không để dầu phanh tiếp xúc với 
mắt vì dầu phanh có thể gây hại 
cho mắt của bạn. Nếu dầu phanh 
dính vào mắt, rửa kỹ bằng nước 
sạch ngay lập tức. Để đảm bảo 
an toàn, khi thực hiện công việc 
này, nên đeo kính bảo vệ mắt. 
Dầu phanh hút hơi ẩm từ không 
khí. Việc hấp thụ bất kỳ độ ẩm 
nào có thể gây ra nguy hiểm 
mất khả năng phanh. 
Nếu phải đổ nhiên liệu thường 
xuyên, có thể xe đang bị rò rỉ. 
Nếu cảm thấy có vấn đề, chúng 
tôi khuyên bạn nên kiểm tra xe tại 
đại lý SUBARU. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Khi thêm dầu phanh, cẩn thận 
không để bất kỳ chất bẩn nào lọt 
vào bình chứa. 
 

THẬN TRỌNG 

Không được bắn dầu phanh lên 
bề mặt sơn hoặc các bộ phận 
bằng cao su. Cồn có trong dầu 
phanh có thể làm hỏng chúng. 
Cẩn thận không làm đổ dầu 
phanh khi thêm. Nếu dầu chạm 
vào ống xả, nó có thể gây ra mùi 
hôi, khói và/hoặc hỏa hoạn. Nếu 
dầu phanh dính vào ống xả, nhớ 
lau sạch dầu phanh 
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Chỉ sử dụng dầu phanh trong bình 
nguyên seal. 

 Dầu phanh khuyến nghị 
Tham khảo “Dầu phanh” Tr.467. 

 

 
 

 

11-15. Dầu ly hợp (mẫu MT)  
  Kiểm tra mức dầu  

 

 
Mẫu tay lái bên trái  
1) Đường mức “MAX”  
2) Đường mức “MIN”  
3) Kiểm tra mức dầu trong vùng này. 

 

 
Mẫu tay lái bên phải 
1) Đường mức “MAX”  
2) Đường mức “MIN”  
3) Kiểm tra mức dầu trong vùng này. 

Kiểm tra mức dầu hàng tháng. 
Kiểm tra mức dầu bên ngoài bình chứa. 
Vì bình chứa này được sử dụng cho cả 
hệ thống phanh và ly hợp và có các ngăn 
cho mỗi hệ thống, đừng quên kiểm tra 
mức dầu cho hệ thống phanh ở phía 
bên trong của bình chứa (khu vực 
bóng mờ trong hình minh họa). Nếu dưới 
mức “MIN”, thêm dầu phanh đến mức 
“MAX”. 
Chỉ sử dụng dầu phanh (dầu ly hợp) 
trong bình nguyên seal. 

. 
 
 
 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Không bao giờ sử dụng các nhãn 
hiệu dầu phanh khác nhau cùng 
nhau. Ngoài ra, tránh trộn lẫn dầu 
phanh DOT 3 và DOT 4 ngay cả khi 
chúng cùng nhãn hiệu. 
 

THẬN TRỌNG 

B
ảo dư

ỡ
ng và Sử

a chữ
a 
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– CÒN TIẾP –
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438 Bộ trợ lực phanh chân không (mẫu có Bộ trợ lực phanh chân không) 

 

LƯU Ý 
Mức dầu ly hợp phải được kiểm tra ở 
phía bên trong của bình chứa và không 
thể được kiểm tra từ bên ngoài. 

11-16. Bộ trợ lực phanh chân 
không (mẫu có Bộ trợ lực 
phanh chân không)  

 
Bộ trợ lực phanh sử dụng chân không do 
ống góp động cơ tạo ra để giảm lực đạp 
bàn đạp phanh cần thiết. 
Chân không trong bộ trợ lực phanh có thể 
không đủ nếu bạn đạp phanh khi dừng 
động cơ hoặc sau khi xe đã đỗ trong một 
thời gian dài. Trong những trường hợp 
như vậy, cần phải đạp bàn đạp phanh 
bằng lực lớn hơn bình thường. 

11-17. Bàn đạp phanh  
 

Kiểm tra hành trình tự do và khoảng cách 
dự trữ của bàn đạp phanh theo lịch bảo 
dưỡng. 
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11-18. Bàn đạp ly hợp (mẫu 
MT)  

 
Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp ly 
hợp theo lịch trình bảo dưỡng. 

 
 
 
 
 
 

 

11-19. Hệ thống khởi hành 
ngang dốc  

 
Đảm bảo hệ thống khởi hành ngang dốc 
hoạt động bình thường trong các trường 
hợp sau. 
1. Dừng xe khi đang lên dốc bằng cách 
đạp bàn đạp phanh (tất cả các mẫu) và 
bàn đạp ly hợp (chỉ dành cho mẫu MT), 
khi động cơ đang chạy. 
2. Đảm bảo rằng xe không lùi lại trong vài 
giây sau khi nhả bàn đạp phanh. 
3. Sau đó, đảm bảo xe bắt đầu leo dốc 
bằng cách làm theo các quy trình khởi 
động bình thường. 

Nếu hệ thống khởi hành ngang dốc không 
hoạt động như mô tả ở trên, chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU. 

11-20. Thay má phanh  
 

 
11  

 
` 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Nếu tiếp tục lái xe bất chấp âm 
thanh cảnh báo mòn má phanh, 
điều này sẽ dẫn đến việc phải chi 
trả một khoản phí cho việc sửa 
chữa hoặc thay thế đĩa phanh. 
Bạn nên tháo ắc quy trước khi 
thay má phanh. Tuy nhiên, việc 
ngắt kết nối bình điện của xe rất 
nguy hiểm. Chúng tôi khuyên 
bạn nên nhờ đại lý SUBARU thay 
thế má phanh. 

THẬN TRỌNG 

B
ảo dư

ỡ
ng và Sử

a chữ
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– CÒN TIẾP –
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440 Thay má phanh 

 
 

 
Má phanh đĩa có âm thanh cảnh báo độ 
mòn. Nếu má phanh mòn gần đến giới 
hạn sử dụng, sẽ phát ra âm thanh rất rõ 
khi đạp phanh. 

Nếu bạn nghe thấy tiếng ồn này mỗi khi 
đạp phanh, chúng tôi khuyên bạn nên bảo 
dưỡng má phanh tại đại lý SUBARU càng 
sớm càng tốt. 

 
  Làm đều má phanh 

mới (mẫu CVT) 
Khi thay má phanh, chúng tôi khuyên bạn 
chỉ nên sử dụng phụ tùng SUBARU chính 
hãng. Sau khi thay thế, thao tác với các 
bộ phận mới như sau. 

! Má phanh 
Trong khi duy trì tốc độ từ 50 đến 65 km/h 
(30 đến 40 dặm/giờ), đạp nhẹ chân 
phanh. Lặp lại điều này năm lần hoặc 
nhiều hơn. 

  Làm đều má phanh mới 
và bố phanh (mẫu MT) 

Khi thay thế má phanh hoặc bố phanh, 
chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các 
phụ tùng SUBARU chính hãng. Sau khi 
thay thế, thao tác với các bộ phận mới 
như sau: 
! Má phanh và bố phanh 
Trong khi duy trì tốc độ từ 50 đến 65 km/h 
(30 đến 40 dặm/giờ), đạp nhẹ chân 
phanh. Lặp lại điều này năm lần hoặc 
nhiều hơn. 
Bố phanh tay 
1. Lái xe với tốc độ khoảng 35 km/h (22 
dặm/giờ). 
2. Khi nhấn nút nhả phanh tay, kéo cần 
phanh tay TỪ TỪ và NHẸ NHÀNG. [Kéo 
với một lực xấp xỉ 150 N (15 kgf, 33 lbff).] 
3. Lái xe khoảng 200 mét (220 thước 
Anh) trong điều kiện này. 
4. Chờ từ 5 đến 10 phút để phanh tay 
nguội bớt. Lặp lại quy trình này. 
5. Kiểm tra hành trình phanh tay. Nếu 

hành trình phanh tay nằm ngoài phạm vi 
quy định, thực hiện điều chỉnh bằng cách 
xoay đai ốc điều chỉnh nằm trên cần 
phanh tay. 

 

Hành trình phanh tay: 
7 – 8 phần lực / 200 N (20.4 kgf, 45 lbf) 

 
 

 

 

Nên chọn vị trí và tình huống an 
toàn để rô đai. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Kéo cần phanh tay quá mạnh có thể 
khiến bánh sau bị khóa. Để tránh 
điều này, đảm bảo kéo cần lên từ từ 
và nhẹ nhàng 
 

THẬN TRỌNG 
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11-21. Hoạt động của phanh 
tay (mẫu MT)  

 

 
Kiểm tra hành trình phanh tay theo lịch 
bảo dưỡng. 

Khi phanh tay được lắp đúng cách, lực 
phanh sẽ có tác dụng hoàn toàn bằng 
cách sử dụng 7 đến 8 phần lực kéo cần 
lên một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn 
(khoảng 200 N [20,4 kgf, 45 lbf]). Nếu 
hành trình của cần phanh tay không nằm 
trong phạm vi quy định, chúng tôi khuyên 
bạn nên kiểm tra và điều chỉnh hệ thống 
phanh tại đại lý SUBARU. 

11-22. Lốp và bánh xe         
  Các loại lốp 

Bạn nên làm quen với loại lốp có trên xe 
của bạn. 
! Lốp xe tất cả các mùa 
Lốp xe tất cả các mùa được thiết kế để 
cung cấp một thước đo đầy đủ về độ bám 
đường, khả năng xử lý và hiệu suất phanh 
cho việc lái xe quanh năm kể cả điều kiện 
đường có tuyết và băng. Tuy nhiên, lốp tất 
cả các mùa không mang lại hiệu suất bám 
đường nhiều như lốp mùa đông (tuyết) khi 
tuyết dày hoặc tuyết rơi hoặc trên đường 
trơn trượt. 
Lốp xe tất cả các mùa được xác định qua 
“ALL SEASON” và/hoặc “M + S” (Bùn & 
Tuyết) trên thành lốp. 
! Lốp xe mùa hè 
Lốp mùa hè là loại lốp có khả năng đạt tốc 
độ cao phù hợp nhất cho việc lái xe trên 
đường cao tốc trong điều kiện khô ráo. 
Lốp mùa hè không phù hợp để lái xe trên 
đường trơn trượt như đường phủ tuyết 
hoặc băng. 
Nếu bạn lái xe trên những con đường phủ 
tuyết hoặc băng, chúng tôi đặc biệt 
khuyên bạn nên sử dụng lốp mùa đông 
(tuyết). 
Khi lắp lốp mùa đông, thay cả bốn lốp. 

! Lốp xe mùa đông (tuyết) 
Lốp mùa đông phù hợp nhất khi lái xe trên 
những con đường có tuyết và băng. Tuy 
nhiên, lốp mùa đông không hoạt động tốt 
như lốp mùa hè và lốp tất cả các mùa trên 
những con đường khác ngoài những con 
đường có tuyết và băng. 

 
 Hệ thống theo dõi áp suất 
lốp (TPMS) (nếu được trang 
bị) 

Hệ thống theo dõi áp suất lốp cung cấp 
cho người lái một tin nhắn cảnh báo bằng 
cách gửi tín hiệu từ một cảm biến được 
lắp ở mỗi bánh xe khi áp suất lốp thấp 
nghiêm trọng. Hệ thống theo dõi áp suất 
lốp sẽ chỉ kích hoạt khi xe được điều 
khiển. Ngoài ra, hệ thống này có thể 
không phản ứng ngay lập tức khi áp suất 
lốp giảm đột ngột (ví dụ: xì hơi do chạy 
qua một vật sắc nhọn). 

Nếu bạn điều chỉnh áp suất lốp trong ga 
ra có nhiệt độ ấm và sau đó lái xe bên 
ngoài với không khí lạnh, việc giảm áp 
suất lốp có thể khiến cảnh báo áp suất lốp 
thấp sáng. Để tránh vấn đề này, khi điều 
chỉnh áp suất lốp trong ga ra có nhiệt độ 
ấm, bơm căng lốp đến áp suất cao hơn áp 
suất ghi trên nhãn áp suất của lốp ở nhiệt 
độ phòng. Cụ thể, bơm thêm 6,9 kPa 
(0,07 kgf/cm2, 1 psi) cho  

 
 
 
– CÒN TIẾP – 
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mỗi chênh lệch 108C (5,68F) giữa nhiệt 
độ trong ga ra và nhiệt độ bên ngoài. Ví 
dụ, bảng dưới đây cho thấy áp suất lốp 
cần thiết tương ứng với các nhiệt độ bên 
ngoài khác nhau khi nhiệt độ trong ga ra 
là 15,68C (608F). 
Ví dụ: 
Kích thước lốp: 245/40R18 97Y 
Áp suất lốp tiêu chuẩn: 
Phía trước: 230 kPa (2.3 kgf/cm2, 33 psi) 
Phía sau: 220 kPa (2.2 kgf/cm2, 32 
psi) Nhiệt độ trong ga ra: 15.68C 
(608F) 

 

 
Nếu cảnh báo áp suất lốp thấp sáng khi 
điều khiển xe trong không khí lạnh bên 
ngoài sau khi điều chỉnh áp suất lốp trong 
ga ra có nhiệt độ ấm, điều chỉnh lại áp suất 
lốp theo phương pháp mô tả ở trên. Sau 
đó, tăng tốc độ xe lên ít nhất 40 km/h (25 
dặm/giờ) và kiểm tra xem cảnh báo áp 
suất lốp thấp có tắt vài phút sau đó hay 
không. Nếu cảnh báo áp suất lốp thấp 
không tắt, hệ thống theo dõi áp suất lốp 
có thể không hoạt động bình thường. 
Trong tình huống này, chúng tôi khuyên 

bạn nên đến đại lý SUBARU để được 
kiểm tra hệ thống càng sớm càng tốt. 

Trong khi điều khiển xe, ma sát giữa lốp 
xe và mặt đường làm cho lốp xe nóng lên. 
Sau khi cảnh báo áp suất lốp thấp sáng 
lên, viêc áp suất lốp tăng bởi bất kỳ lý do 
gì, nhiệt độ không khí bên ngoài tăng hoặc 
do nhiệt độ trong lốp xe tăng lên, đều có 
thể khiến cảnh báo áp suất lốp thấp tắt. 

Có thể không lắp được van TPMS trên 
một số bánh xe được bán trên thị trường. 
Do đó, nếu bạn thay đổi bánh xe (ví dụ: 
chuyển sang lốp xe tuyết), sử dụng bánh 
xe có cùng thông số phụ tùng với bánh xe 
trang bị tiêu chuẩn. Nếu không có bốn 
van/cảm biến TPMS hoạt động trên bánh 
xe, TPMS sẽ không hoạt động đầy đủ và 
đèn cảnh báo trong bảng tap-lô sẽ sáng 
đều sau khi nhấp nháy trong khoảng một 
phút. 

 

 

 
Nhiệt độ bên 

ngoài 

Áp suất điều chỉnh 
[kPa (kgf/cm2, psi)] 

Trước Sau 
−18C (308F) 250 (2.5, 36) 240 (2.4, 35) 
−128C (108F) 265 (2.65, 38) 255 (2.55, 37) 

−238C (−108F) 280 (2.8, 41) 270 (2.7, 39) 

 

Nếu cảnh báo áp suất lốp thấp 
không sáng sau khi bật công tắc 
điện hoặc đèn sáng đều sau khi 
nhấp nháy trong khoảng một phút, 
chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra  
one minute, 

CẢNH BÁO 

Hệ thống theo dõi áp suất lốp tại đại 
lý SUBARU càng sớm càng tốt. 
Nếu đèn này sáng khi đang lái xe, 
không được phanh gấp mà hãy tiếp 
tục lái thẳng về phía trước đồng 
thời giảm dần tốc độ. Sau đó từ từ 
tấp vào lề đường đến nơi an toàn. 
Nếu không, tai nạn liên quan đến hư 
hỏng xe và thương tích cá nhân 
nghiêm trọng có thể xảy ra. 

Nếu đèn này vẫn sáng trong khi lái 
xe sau khi điều chỉnh áp suất lốp, 
lốp có thể bị hỏng đáng kể và bị xì 
hơi nhanh khiến lốp mất hơi nhanh 
chóng. Nếu xe bị xẹp lốp, thay lốp 
dự phòng càng sớm càng tốt. 

Khi lắp lốp dự phòng hoặc thay 
vành bánh xe mà không chuyển 
cảm biến/bộ truyền áp suất ban đầu, 
cảnh báo áp suất lốp thấp sẽ sáng 
đều sau khi nhấp nháy khoảng một 
phút. Điều này cho thấy TPMS 
không thể theo dõi tất cả bốn bánh 
xe trên đường. Chúng tôi khuyên 
bạn nên liên hệ với đại lý SUBARU 
càng sớm càng tốt để thay thế lốp 
và cảm biến cũng như/hoặc thiết lập 
lại hệ thống. Nếu đèn sáng đều sau  
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! Tự đăng ký TPMS  
Khi thay thế bánh xe (chẳng hạn như khi 
lắp lốp xe tuyết) hoặc khi van TPMS mới 
được gắn trên bánh xe mới, bạn cần thực 
hiện tự đăng ký van TPMS. Tham khảo 
quy trình sau để thực hiện tự đăng ký van 
TPMS. 
1. Lắp các bánh xe có van TPMS trên xe. 
2. Điều chỉnh áp suất lốp đến giá trị quy 
định. Để biết thông tin về giá trị quy định 
của áp suất lốp, tham khảo “Lốp xe” 
 Trang 468. 
3. Lái xe ở tốc độ trên 40 km/h (25 
dặm/giờ) trong ít nhất 6 km (4 dặm) hoặc 
cho đến khi cảnh báo áp suất lốp thấp tắt. 
LƯU Ý 
● Khi lắp đặt van TPMS, chỉ sử dụng 
các phụ tùng SUBARU chính hãng. 
● Việc đăng ký van TPMS cũng có thể 
được thực hiện tại đại lý SUBARU. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU. 

 
 

 Kiểm tra lốp 
Kiểm tra hàng ngày để đảm bảo rằng lốp 
xe không bị hư hại nghiêm trọng hay cán 
phải đinh và đá. Đồng thời, kiểm tra lốp xe 
xem có bị mòn bất thường không. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU ngay lập tức nếu thấy có bất 
kỳ vấn đề nào. 

LƯU Ý 
● Khi bánh xe và lốp xe va chạm vào 
lề đường hoặc bị tác động mạnh như 
khi xe chạy trên bề mặt gồ ghề, chúng 
có thể bị hư hại mà không thể nhìn thấy 
bằng mắt thường. Kiểu thiệt hại này 
sau một thời gian mới có thể thấy rõ. 
Cố gắng không lái xe lên lề đường, qua 
ổ gà hoặc trên các bề mặt gồ ghề khác. 
Nếu điều này là không thể tránh khỏi, 
hạ tốc độ xe ở tốc độ đi bộ trở xuống 
và tiếp cận lề đường càng vuông góc 
càng tốt. Ngoài ra, đảm bảo rằng lốp xe 
không bị ép vào lề đường khi đỗ xe. 
● Nếu bạn cảm thấy rung lắc bất 
thường khi lái xe hoặc cảm thấy khó 
điều khiển xe trên đường thẳng, một 
trong các lốp và/hoặc bánh xe có thể bị 
hỏng. Chúng tôi khuyên bạn nên lái xe 
chậm đến đại lý SUBARU ủy quyền gần 
nhất và kiểm tra xe. 

  Lốp và bánh xe   443 

  Áp suất lốp và độ mòn 
Duy trì áp suất lốp chính xác sẽ giúp tối đa 
hóa tuổi thọ của lốp và là điều cần thiết để 
xe vận hành tốt. Kiểm tra và nếu cần thiết, 
điều chỉnh áp suất của từng lốp và phụ 
tùng (nếu được trang bị) ít nhất mỗi tháng 
một lần và trước bất kỳ chuyến hành trình 
dài nào. 

 

 
Nhãn áp suất của lốp ở nhiệt độ phòng 

Kiểm tra áp suất lốp khi lốp nguội. Sử 
dụng đồng hồ đo áp suất để điều chỉnh    11  
áp suất lốp theo các giá trị được hiển thị 
trên nhãn áp suất của lốp ở nhiệt độ 
phòng. Nhãn này được đặt trên trụ cửa 
bên ghế lái. 

Lái xe ngay cả trong một khoảng cách 
ngắn sẽ làm nóng lốp và tăng áp suất lốp. 
Ngoài ra, áp suất lốp bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ bên ngoài. Tốt nhất nên  

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

khi nhấp nháy trong khoảng một 
phút, chúng tôi khuyên bạn nên 
nhanh chóng liên hệ với đại lý 
SUBARU để được kiểm tra hệ 
thống. 
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kiểm tra áp suất lốp ngoài trời trước khi 
điều khiển xe. 

Khi lốp xe nóng lên, không khí bên trong 
nở ra, khiến áp suất lốp tăng lên. Cẩn thận 
không xả nhầm không khí từ lốp nóng vì 
làm giảm áp suất lốp. 

LƯU Ý 
● Áp suất không khí trong lốp tăng 
khoảng 30 kPa (0,3 kgf/cm2, 
4.3 psi) khi lốp nóng lên. 
●  Lốp xe được xem là nguội khi xe đã 
đậu ít nhất 3 giờ hoặc đã lái xe dưới 1,6 
km (1 dặm). 

 
● Lốp xe được bơm căng đúng cách 

(gai lốp mòn đều) 

 
Khả năng bám đường tốt và tay lái nhạy. 
Lực cản lăn thấp nên mức tiêu hao nhiên 
liệu cũng thấp hơn. 

 
 Lốp xe căng phồng (gai lốp mòn bên vai) 

 

 
Lực cản lăn cao nên mức tiêu hao nhiên 
liệu cũng cao hơn. 

 
 

Áp suất lốp không chính xác làm giảm 
khả năng kiểm soát và sự thoải mái khi 
lái xe, và khiến lốp mòn bất thường 

Không để không khí thoát ra khỏi 
lốp xe nóng vì sẽ làm giảm áp suất. 
Điều này sẽ dẫn đến áp suất lốp 
thấp. 
 

CẢNH BÁO 
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● Lốp quá căng (gai lốp mòn ở giữa) 

 
 
 

   có thể dẫn đến tai nạn. 

 
 

LƯU Ý 

Lốp và bánh xe  445 

 
Đi xe kém thoải mái. Ngoài ra, lốp còn 
nâng ảnh hưởng từ các va chạm và sụt 
lún trên mặt đường, có thể dẫn đến hư 
hỏng xe. Nếu nhãn áp suất của lốp ở nhiệt 
độ phòng hiển thị áp suất lốp đối với xe 
khi được bơm đầy đủ và đối với xe khi kéo 
rơ-moóc, điều chỉnh áp suất lốp đến các 
giá trị phù hợp với điều kiện tải hiện tại. 

 

 

 
 Cân bằng bánh xe 

Mỗi bánh xe đã được cân bằng chính xác 
khi xe của bạn còn mới, nhưng các bánh 
xe sẽ mất cân bằng do lốp bị mòn trong 
quá trình sử dụng. Mất cân bằng bánh xe 
làm cho vô lăng hơi rung ở một số tốc độ 
nhất định và làm xe mất khả năng ổn định 
trên đường thẳng. Điều này cũng có thể 
gây ra các vấn đề về hệ thống lái và hệ 
thống treo và khiến lốp mòn bất thường. 
Nếu cảm thấy các bánh xe không được 
cân bằng chính xác, chúng tôi khuyên bạn 
nên nhờ đại lý SUBARU kiểm tra và điều 
chỉnh. Đồng thời điều chỉnh lốp sau khi 
sửa chữa lốp và sau khi chuyển lốp. 
 

 

Hệ thống treo được thiết kế để giữ mỗi 
bánh xe ở một hướng thẳng hàng nhất 
định (so với các bánh xe khác và với 
mặt đường) để đạt được sự ổn định 
trên đường thẳng và hiệu suất vào cua 
tối ưu. 

 
 Chỉ báo độ mòn 

 

 
1) Gai lốp mới 
2) Gai lốp mòn 
3) Chỉ báo độ mòn gai lốp 

Mỗi lốp xe đều tích hợp chỉ báo độ mòn 
gai lốp, chỉ báo này sẽ hiển thị khi độ sâu 
của rãnh gai lốp giảm xuống còn 1,6 mm 
(0,063 in). Phải thay lốp khi chỉ báo độ 
mòn của gai lốp xuất hiện dưới dạng một 
dải rắn trên mặt lốp. 

 
 

 
– CÒN TIẾP – 

Lái xe ở tốc độ cao với áp suất lốp 
thấp quá mức có thể khiến lốp bị 
biến dạng nghiêm trọng và nhanh 
chóng bị nóng. Nhiệt độ tăng mạnh 
có thể gây tách lốp và phá hủy vỏ 
xe. Việc mất kiểm soát phương tiện  
 

CẢNH BÁO 

 
 

Việc mất cân bằng bánh xe sẽ khiến 
lốp xe bị mòn một bên và làm giảm 
độ ổn định khi vận hành. Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU nếu nhận thấy lốp mòn bất 
thường. 
 

THẬN TRỌNG 
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446  Lốp và bánh xe  

 
  Hướng quay của lốp 

 
 

  Chuyển đổi lốp  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Để đảm bảo an toàn, kiểm tra gai lốp 
thường xuyên và thay lốp trước khi 
các chỉ báo về độ mòn của lốp xuất 
hiện. 

 

Ví dụ về hướng quay được đánh dấu trên 
thành bên 
1) Phía trước 

Nếu lốp xe có hướng quay cụ thể, tham 
khảo mũi tên được đánh dấu trên thành 
bên. 
Mũi tên phải hướng về phía trước khi lắp 
các bánh xe. 

 

Mẫu có 4 lốp không định hướng 
1) Phía trước 

 

 
Mẫu có lốp một chiều 
1) Phía trước 

Khi chỉ báo độ mòn gai lốp xuất 
hiện, tức là lốp đã mòn quá giới hạn 
cho phép và phải được thay ngay 
lập tức. Với tình trạng lốp xe trong 
tình trạng này, việc lái xe ở tốc độ 
cao trong thời tiết ẩm ướt có thể 
khiến xe bị thủy kích. Việc mất kiểm 
soát phương tiện có thể dẫn đến tai 
nạn. 
 

CẢNH BÁO 
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 Lốp và bánh xe 447 
 

Độ mòn của lốp khác nhau tùy từng bánh 
xe. Để tối đa hóa tuổi thọ của mỗi lốp và 
đảm bảo các lốp mòn đồng đều, cách tốt 
nhất là bạn nên chuyển lốp sau mỗi 
10.000 km (6.000 dặm). Di chuyển các lốp 
xe đến các vị trí như trong hình minh họa 
mỗi khi chuyển lốp. 
Thay bất kỳ lốp nào bị hỏng hoặc mòn 
không đều tại thời điểm quay. Sau khi 
chuyển lốp, điều chỉnh áp suất lốp và đảm 
bảo các đai ốc của bánh xe đã được siết 
chặt. 

Sau khi lái xe khoảng 1.000 km (600 
dặm), kiểm tra lại đai ốc bánh xe và vặn 
lại bất kỳ đai ốc nào bị lỏng. 

 Thay lốp 
Bánh xe và lốp xe là những bộ phận quan 
trọng và không thể thiếu trong thiết kế xe 
của bạn; chúng không thể được thay đổi 
một cách tùy tiện. Lốp xe được trang bị là 
thiết bị tiêu chuẩn được tối ưu hóa phù 
hợp với các đặc tính của xe và được lựa 
chọn để mang lại sự kết hợp tốt nhất có 
thể giữa hiệu suất vận hành, sự thoải mái 
khi lái xe và tuổi thọ sử dụng. Điều cần 
thiết là các lốp xe phải có kích thước và 
cấu tạo phù hợp với kích thước và cấu tạo 
được hiển thị trên nhãn áp suất của lốp ở 
nhiệt độ phòng và có biểu tượng tốc độ và 
chỉ số tải trọng phù hợp với những gì 
được hiển thị trên nhãn. 

Sử dụng lốp có kích thước không được 
chỉ định làm giảm khả năng kiểm soát, sự 
thoải mái khi lái xe, hiệu suất phanh, độ 
chính xác của đồng hồ tốc độ và đồng hồ 
công tơ mét. Nó cũng tạo ra khe hở thân-
lốp không chính xác và thay đổi khoảng 
sáng gầm xe một cách không phù hợp 

Tất cả bốn lốp phải giống nhau về nhà sản 
xuất, thương hiệu (mẫu gai), cấu tạo và 
kích thước. Bạn nên thay lốp mới giống 
với lốp được trang bị tiêu chuẩn. 

Để xe vận hành an toàn, SUBARU khuyên 
bạn nên thay cả bốn lốp cùng một lúc. 
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– CÒN TIẾP – 

Khi thay hoặc lắp (các) lốp, cả 
bốn lốp phải giống nhau về các 
mục sau. 

Kích thước 
Chỉ số tốc độ 
Chỉ số tải 
Chu vi 
Cấu tạo 
Nhà sản xuất 
Thương hiệu (mẫu gai) 
 

CẢNH BÁO 

(h) Mức độ hao mòn 
Đối với các mục từ (a) đến (c), 
bạn phải tuân theo thông số kỹ 
thuật được in trên nhãn áp suất 
của lốp xe ở nhiệt độ phòng. 
Nhãn áp suất của lốp xe ở nhiệt 
độ phòng được đặt trên trụ cửa 
bên ghế lái. 
Nếu tất cả bốn lốp không giống 
nhau ở các mục từ (a) đến (h), hệ 
thống truyền động của xe có 
nguy cơ bị thiệt hại cơ học 
nghiêm trọng và ảnh hưởng đến 
những điều sau đây. 
– Đi đường 
– Điều khiển 
– Phanh 
– Hiệu chuẩn đồng hồ tốc 

độ/đồng hồ công tơ mét 
– Khe hở giữa thân xe và lốp 
Điều này cũng nguy hiểm và có 
thể dẫn đến mất khả năng điều 
khiển phương tiện, gây ra tai 
nạn. 

● Chỉ sử dụng lốp bố quấn kiểu 
hướng tâm. Không sử dụng kết 
hợp lốp bố quấn kiểu hướng 
tâm, lốp có lớp bố xiêng hoặc 
lốp xiên vì nó có thể tạo ra 
những tình huống cần xử lý 
nguy hiểm và dẫn đến tai nạn. 

● t. 
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  Thay bánh xe 
Khi thay các bánh xe đến hạn chẳng hạn 
như bị hỏng, đảm bảo rằng các bánh xe 
thay thế phù hợp với các thông số kỹ thuật 
của bánh xe tiêu chuẩn. Bánh xe thay thế 
có sẵn ở các đại lý SUBARU. 

 

 
 

 
LƯU Ý 
Khi tháo và thay thế bất kỳ bánh xe nào 
để chuyển lốp hoặc thay lốp bị xẹp, 
luôn kiểm tra độ chặt của đai ốc bánh 
xe sau khi lái xe khoảng 1.000 km (600 
dặm). Nếu bất kỳ đai ốc nào bị lỏng, 
siết chặt nó đến mômen quay được chỉ 
định. 

11-23. Mâm xe hợp kim  
 

Mâm xe hợp kim có thể dễ bị trầy xước và 
hư hỏng. Xử lý chúng cẩn thận để duy trì 
hình dáng, hiệu suất và sự an toàn. 
● Khi tháo và thay thế bất kỳ bánh xe nào 
để chuyển lốp hoặc thay lốp bị xẹp, luôn 
kiểm tra độ chặt của đai ốc bánh xe sau 
khi lái xe khoảng 1.000 km (600 dặm). 
Nếu bất kỳ đai ốc nào bị lỏng, siết chặt nó 
đến mômen quay được chỉ định. 
● Không bôi dầu vào các bộ phận có ren, 
đai ốc bánh xe hoặc bề mặt dạng côn của 
bánh xe. 
● Không để bánh xe cọ xát với những 
chỗ lồi lõm hoặc lề đường sắc nhọn. 
● Đảm bảo lắp xích lốp đồng nhất và 
hoàn toàn xung quanh lốp, nếu không 
xích có thể làm xước bánh xe. 
● Khi thay đai ốc bánh xe, đối trọng hoặc 
nắp tâm, đảm bảo thay bằng các phụ tùng 
SUBARU chính hãng được thiết kế cho 
Mâm xe hợp kim. 
● Khi xếp và cất các lốp xe đã tháo, đặt 
vật liệu giảm sốc giữa các lốp xe để bảo 
vệ bánh xe không bị trầy xước. 

11-24. Nước rửa kính chắn 
gió  

 

Đèn cảnh báo nước rửa kính 
Khi chỉ còn lại một lượng nhỏ nước rửa 
kính, đèn cảnh báo nước rửa kính sẽ xuất 
hiện. Khi điều này xảy ra, đổ đầy nước rửa 
kính như sau. 

Khi thay hoặc lắp (các) lốp, cả 
bốn lốp phải giống nhau về các 
mục sau. 

Kích thước 
Chỉ số tốc độ 
Chỉ số tải 
Chu vi 
Cấu tạo 

CẢNH BÁO 
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1) Vạch “FULL”  

Tháo nắp bình chứa, sau đó thêm nước 
rửa kính vào cho đến khi đạt đến vạch 
“FULL” trên bình. 
Sử dụng nước rửa kính. Nếu không có 
nước rửa kính, dùng nước sạch. 
Ở những khu vực có nước đóng băng 
vào mùa đông, sử dụng nước rửa kính 
loại chống đóng băng. 

dụng trước đó, loại bỏ nước cũ khỏi 
đường ống giữa thùng chứa và vòi phun 
bằng cách thực hiện rửa kính trong một 
khoảng thời gian nhất định. Nếu không có 
thể đóng băng và làm tắc vòi phun. 

 

 

11-25. Thay lưỡi gạt  
 

Dầu mỡ, sáp, côn trùng hoặc vật liệu khác 
bám trên kính chắn gió hoặc lưỡi gạt sẽ 
khiến thao tác gạt nước bị giật và tạo vệt 
trên kính. Nếu không thể loại bỏ các vệt 
này sau khi vận hành rửa kính chắn gió 
hoặc nếu thao tác gạt nước bị giật, làm 
sạch bề mặt bên ngoài của kính chắn gió 
bằng miếng bọt biển hoặc vải mềm với 
chất tẩy rửa trung tính hoặc chất tẩy rửa 
ăn mòn nhẹ Tuy nhiên, không sử dụng 
chất tẩy rửa để làm sạch cao su lưỡi gạt. 
Chỉ sử dụng một miếng bọt biển hoặc vải 
mềm (và không có chất tẩy rửa trung tính 
hoặc chất tẩy rửa ăn mòn nhẹ) khi làm 
sạch cao su lưỡi gạt. Nếu lau mạnh phần 
cao su của lưỡi gạt, thành phần phủ đen 
sẽ bong ra, điều này làm cho gạt nước bị 
rung. Ngoài ra, sau khi lau sạch, kiểm tra 
để đảm bảo rằng cao su không bị lỏng. 
Sau khi lau kính cửa sổ và miếng cao su 
gạt nước, đừng quên rửa chúng bằng 
nước sạch. Tráng cửa sổ cho đến khi 
nước không đọng lại thành hạt trên kính. 
Điều này cho thấy kính sạch. 
 

 
 

Nếu đổ đầy nước rửa kính vào thùng chứa 
có nồng độ khác với nồng độ đã sử 

 

 

 

– CÒN TIẾP – 

 
 

Điều chỉnh nồng độ nước rửa 
kính phù hợp với nhiệt độ bên 
ngoài. Nếu nồng độ không phù 
hợp, nước rửa kính phun ra có 
thể đóng băng trên kính chắn gió 
và che khuất tầm nhìn của bạn, 
và nước rửa kính cũng có thể 
đóng băng trong thùng chứa. 
Cẩn thận không để các vật lạ làm 
ô nhiễm nước rửa kính khi đổ 
đầy bình. Nếu không có thể gây 
ra sự cố, chẳng hạn như làm tắc 
nghẽn máy bơm. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không bao giờ sử dụng nước mát 
làm nước rửa kính vì có thể gây 
hỏng sơn. 
 

THẬN TRỌNG 

 
 

Không làm sạch các lưỡi gạt 
bằng nhiên liệu hoặc dung môi, 
chẳng hạn như chất pha loãng 

THẬN TRỌNG 
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Nếu không thể loại bỏ vệt sọc ngay cả sau 
khi làm theo phương pháp này, thay các 
lưỡi gạt nước bằng cách sử dụng các quy 
trình sau. 

 
 Lắp ráp lưỡi gạt 

LƯU Ý 
Không hạ cần gạt nước trong khi tháo 
cụm lưỡi gạt nước 
1. Nâng cần gạt ra khỏi kính chắn gió. 
Đầu tiên nâng cần gạt bên ghế lái rồi nâng 
cần gạt bên ghế hành khách phía trước 
lên. 

 

 

 
 
 
 
 

 

1) Núm khoá 

2. Giữ đầu nối lưỡi gạt nước bằng tay, 
nhấn núm khóa để nhả khóa, sau đó kéo 
cụm lưỡi gạt nước ra. 

LƯU Ý 
Không dùng vật cứng để ấn núm khóa. 
Núm khóa có thể bị xước. 

 

thể bị xước. 
 

sơn hoặc benzen. Điều này sẽ 
làm hỏng các lưỡi gạt. 
Khi bạn muốn nâng cần gạt bên 
ghế hành khách, trước tiên nâng 
tay cần gạt bên ghế lái lên. Nếu 
không, cụm gạt nước bên ghế 
hành khách và cụm gạt nước bên 
ghế lái sẽ chạm vào nhau, có thể 
dẫn đến trầy xước. 
Đưa cần gạt bên ghế hành khách 
trở lại vị trí ban đầu trước khi 
đưa cần gạt bên ghế lái trở lại vị 
trí ban đầu. Nếu không, cụm gạt 
nước bên ghế hành khách và 
cụm gạt nước bên ghế lái sẽ 
chạm vào nhau, có thể dẫn đến 
trầy xước. 
Khi đưa cần gạt đã nâng lên về vị 
trí ban đầu, trả từ từ cần gạt 
nước lên kính chắn gió bằng tay. 
Việc tác động lên lò xo trong khi 
đưa cần gạt nước trở lại vị trí đã 
gỡ, có thể làm thay đổi hình dạng 
của cần gạt hoặc làm xước kính 
chắn gió. 
Trong khi tháo các lưỡi gạt ra 
khỏi cần gạt nước, không đưa 
cần gạt về vị trí ban đầu. Nếu 
không, bề mặt kính chắn gió có  

 

 
 

Giữ cần gạt khi thay lưỡi gạt nước. 
Giữ lưỡi gạt nước có thể dẫn đến 
biến dạng lưỡi. 
 

THẬN TRỌNG 
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3. Khi lắp cụm lưỡi gạt nước, căn chỉnh 
nó với đầu nối của cần gạt nước và sau 
đó trượt nó theo hướng ngược lại với 
chiều tháo để lắp. Sau khi lắp cụm lưỡi 
gạt nước, kiểm tra xem đầu nối đã được 
khóa hoàn toàn chưa. 
4. Giữ cần gạt nước bằng tay và từ từ hạ 
xuống vào vị trí. 

 
 

 Cao su lưỡi gạt 
 

 
Thay cao su lưỡi gạt nước theo quy trình 
sau. 
1. Kéo cao su của lưỡi gạt nước cho đến 
khi khe ở mặt dưới của lưỡi gạt nước nằm 
ở vị trí tháo để có thể tháo nó ra, như thể 
hiện trong hình minh họa. 
. 

                    Thay lưỡi gạt   451 
 
 

2. Kéo phần cuối của cao su lưỡi gạt 
nước qua khe để tháo nó ra. 
3. Để lắp cao su lưỡi gạt nước mới, thực hiện 
quy trình tháo theo thứ tự ngược lại. Sau khi lắp 
đặt, kiểm tra xem đầu mút của cao su gạt nước 
đã chạm đến cuối nắp chưa. 

 
LƯU Ý 
Cao su lưỡi gạt nước có thể khó thay. 
Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với 
đại lý SUBARU để thay cao su lưỡi gạt 
nước nếu cần. 
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Đọc kỹ các hướng dẫn này: 

Để đảm bảo xử lý ắc quy an toàn và 
đúng cách, đọc kỹ các lưu ý sau trước 
khi sử dụng hoặc kiểm tra ắc quy. 

 
Đeo kính bảo vệ mắt: 

Luôn đeo kính bảo vệ mắt khi làm 
việc gần ắc quy của xe. Chất lỏng 
trong pin có chứa axit sulfuric, vì 
vậy nó có thể gây mù nếu văng vào 
mắt. Ngoài ra, pin thải ra khí hydro 
rất dễ cháy, nổ. Bảo vệ mắt là rất 
quan trọng để bảo vệ trong trường 
hợp khí này bốc cháy. 

CẢNH BÁO 

 
452 Ắc quy 

 

11-26. Ắc quy  
 Biện pháp an toàn về ắc quy! 

Tránh xa tầm tay trẻ em: 

Ắc quy chỉ có thể được xử lý bởi 
những người có nhận thức về các 
nguy cơ tiềm ẩn. Đặc biệt lưu ý 
tránh để trẻ em lại gần ắc quy xe. Xử 
lý không đúng cách có thể gây mù 
và bỏng. 

 
Tránh xa lửa: 

Trước khi thao tác trên hoặc gần 
bình ắc quy của xe, dập tắt tất cả 
thuốc lá, diêm và bật lửa. Ngoài ra, 
để ắc quy tránh xa các vật dụng dễ 
cháy và tia lửa điện. Vì ắc quy phát 
ra khí hydro rất dễ cháy, dễ nổ, bất 
kỳ ngọn lửa hoặc tia lửa nào ở xung 
quanh đều có thể gây nổ. 
Khi làm việc gần ắc quy của xe, cẩn 
thận để các dụng cụ kim loại không 
làm đoản mạch các cực (+) và (-) của 
ắc quy hoặc kết nối cực (+) của ắc 
quy với thân xe. Đoản mạch có thể 
tạo ra tia lửa điện và dẫn đến cháy 
nổ. 

Chất lỏng ắc quy có chứa 
axit sulfuric: 
Vì dung dịch ắc quy có chứa axit 
sulfuric, đừng quên đeo kính bảo vệ 
mắt và găng tay bảo vệ khi kiểm tra 
ắc quy của xe. Tránh làm chai pin và 
để pin bị sốc vì điều này có thể làm 
tràn chất lỏng. 
Trong mọi trường hợp, không được 
để chất lỏng trong ắc quy tiếp xúc 
với da, mắt hoặc quần áo vì điều này 
có thể gây mù và bỏng. Nếu chất 
lỏng trong ắc quy bắn vào da, mắt 
hoặc quần áo, sử dụng nhiều nước 
để rửa sạch ngay lập tức. Nếu chất 
lỏng trong ắc quy bắn vào mắt, đến 
cơ sở y tế ngay lập tức. 
Nếu vô tình nuốt phải chất lỏng của 
ắc quy, ngay lập tức uống nhiều sữa 
hoặc nước và đến cơ sở y tế ngay 
lập tức. 
Chất lỏng trong ắc quy có tính ăn 
mòn. Nếu bắn vào sơn xe hoặc vải, 
dùng nhiều nước rửa sạch ngay lập 
tức. 
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11-27. Cầu chì  
 

 

 
 

1) Nắp 
2) Mức cao hơn 
3) Mức thấp hơn 

Không cần thiết phải kiểm tra định kỳ 
mức chất lỏng của ắc quy hoặc nạp định 
kỳ bằng nước cất. 
Tuy nhiên, nếu mức chất lỏng của ắc quy 
ở dưới mức thấp hơn, tháo nắp và đổ đầy 
nước cất đến mức cao hơn. 

LƯU Ý 
Dòng cầu chì và mạch đã sử dụng 
được mô tả ở phía sau mỗi nắp hộp 
cầu chì. 
Cầu chì được thiết kế để ngắt mạch khi 
quá tải, tránh làm hỏng dây dẫn và thiết bị 
điện. Cầu chì nằm trong hai hộp cầu chì. 
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Một cái nằm dưới bảng tap-lô đằng sau 
 

 
 
 
– CÒN TIẾP – 

 
 
Không bao giờ thay cầu chì bằng 
cầu chì có định mức cao hơn hoặc 
bằng vật liệu không phải cầu chì vì 
có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm 
trọng hoặc hỏa hoạn. 

 

THẬN TRỌNG 

Để ngăn tia lửa điện, tất cả nhẫn, đồng 
hồ đeo tay và các phụ kiện kim loại 
khác phải được tháo ra trước khi tiến 
hành công việc trên hoặc gần ắc quy. 

 
Phòng chống cháy nổ: 

Trong khi sạc, ắc quy thải ra khí 
hydro rất dễ cháy, nổ. Để tránh cháy 
nổ, sạc ắc quy ở khu vực thông 
thoáng gió và tránh xa ngọn lửa. 

 

 
 

Không bao giờ sử dụng quá 10 
ampe khi sạc vì nó sẽ làm giảm tuổi 
thọ của ắc quy. 
 

THẬN TRỌNG 

B
ảo dư
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454 Cầu chì 

 

nắp hộp cầu chì ở bên ghế lái. Để tháo, 
kéo nắp ra. 

 

 
Cái còn lại (hộp cầu chì chính) được đặt 
trong khoang động cơ. Ngoài ra, các cầu 
chì dự phòng được cất trong nắp hộp cầu 
chì. 

 

 
Kẹp rút cầu chì được cất trong hộp cầu 

chì chính trong khoang động cơ. 
 

 
1) Cầu chì đang hoạt động 
2) Cầu chì bị nổ 

Nếu bất kỳ đèn, phụ kiện hoặc bộ điều 
khiển điện nào khác không hoạt động, 
kiểm tra cầu chì tương ứng. Nếu cầu chì 
bị nổ, thay cầu chì. 
1. Vặn công tắc đánh lửa sang vị trí “OFF” 
và tắt tất cả các phụ kiện điện. 
2. Tháo nắp hộp cầu chì. 
3. Xác định cầu chì nào có thể bị nổ. 
Nhìn vào mặt sau của mỗi nắp hộp cầu 
chì. 

 

 
4. Dùng kẹp rút cầu chì để kéo cầu chì ra. 
5. Kiểm tra cầu chì. Nếu bị nổ, thay cầu 
chì bằng một cầu chì dự phòng có cùng 
định mức. 
6. Nếu cầu chì đó lại nổ, điều này cho 
thấy hệ thống cầu chì có vấn đề. Chúng 
tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để sửa chữa. 
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11-28. Lắp đặt phụ kiện  
 

Chúng tôi khuyên bạn nên luôn tham khảo 
ý kiến đại lý SUBARU trước khi lắp đèn 
sương mù hoặc bất kỳ thiết bị điện nào 
khác trên xe của bạn. Những phụ kiện 
như vậy có thể khiến hệ thống điện tử bị 
trục trặc nếu lắp đặt không chính xác hoặc 
nếu không phù hợp với xe. Chúng tôi 
khuyên bạn chỉ nên lắp đặt các phụ kiện 
SUBARU chính hãng trên xe. 
Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên luôn 
tham khảo ý kiến đại lý SUBARU trước khi 
lắp bộ đàm vào xe. 

11-29. Thay đèn  
 

 
 

 

 

 

  Đèn pha  
 

 
Cảnh báo đèn pha LED sẽ sáng nếu đèn 
pha LED bị trục trặc. Chúng tôi khuyên 
bạn nên kiểm tra xe  tại đại lý SUBARU 
càng sớm càng tốt. 

11  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 

Bóng đèn có thể trở nên rất nóng 
khi sử dụng. Trước khi thay bóng 
đèn, tắt đèn và đợi cho đến khi 
nguội, nếu không có thể sẽ bị bỏng. 

 

CẢNH BÁO 

 
 

Chỉ thay bất kỳ bóng đèn nào bằng 
bóng đèn mới có công suất được 
chỉ định. Sử dụng bóng đèn có công 
suất khác nhau có thể dẫn đến hỏa 
hoạn. Để biết công suất cụ thể của 
mỗi bóng đèn, tham khảo “Sơ đồ 
bóng đèn” Trang 470.  Chúng tôi 
khuyên bạn nên liên hệ với đại lý 
SUBARU để thay bóng. 
Không chạm tay trần vào phần thủy 
tinh của bóng đèn. Nếu bắt buộc 
phải thực hiện, giữ bằng vải khô 
sạch để tránh bị ẩm và bám dầu mỡ 
vào bóng đèn. Nếu có bất kỳ dấu tay 
hoặc vết dầu mỡ nào trên bề mặt 
bóng đèn, lau sạch bằng khăn mềm 
thấm cồn. Ngoài ra, nếu bị xước 
hoặc rơi, bóng đèn có thể  
 

THẬN TRỌNG 

bị xì hoặc nứt. 
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 Cụm đèn sau 
 

 
1. Sử dụng tuốc nơ vít để tháo chốt 
hãm trên nắp. 

 

 
2. Tháo nắp bên. 

 

 
3. Tháo các bu lông trên và dưới. 

 

 
4. Trượt cụm đèn hậu theo đường chéo 
về phía sau để tháo ra khỏi xe. 

 

 
5. Ngắt kết nối đầu nối điện. 

 

 
1) Đèn báo rẽ phía sau 

6. Tháo giá đỡ bóng đèn khỏi cụm đèn 
hậu bằng cách xoay ngược chiều kim 
đồng hồ. 
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7. Kéo bóng đèn ra khỏi giá đỡ bóng đèn 
và thay bằng bóng đèn mới. 
8. Đặt giá đỡ bóng đèn vào cụm đèn hậu 
và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến 
khi khóa. 
9. Kết nối lại đầu nối điện. 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. Lắp đặt lại cụm đèn phía sau bằng 
cách trượt hai ngạnh của cụm đèn vào 
từng giá đỡ trên thành xe. 

 
11. Vặn chặt các bu lông trên và dưới. 
12. Lắp lại nắp bên. 

 
 Đèn biển số LƯU Ý 

Việc thay bóng đèn có thể khó thực 
hiện. Chúng tôi khuyên bạn nên thay 
bóng đèn tại đại lý SUBARU nếu cần 
thiết. 
1. Mở cốp. 

2. Tháo phần ốp trên cốp bằng cách tháo  
các chốt được hiển thị trong hình minh họa. 

 
 
 
 
 
 

11  
 
 
 

3. Xoay ổ cắm bóng đèn ngược chiều 
kim đồng hồ và tháo nó ra. 
4. Kéo bóng đèn ra khỏi ổ cắm và thay 
bằng bóng đèn mới. 

 
 
 
 
 
– CÒN TIẾP – 
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5. Lắp ổ cắm bóng đèn bằng cách xoay 
theo chiều kim đồng hồ. 
6. Kết nối lại đầu nối điện. 
7. Lắp đặt lại phần ốp trên cốp. 

 
 Đèn soi gương trang điểm 

 

 
 

 Đèn cốp 
 

 

 Đèn sương mù phía sau 
(nếu được trang bị) 

 

 
1. Tháo các chốt được nêu trong hình 
minh họa. 

 

 
2. Xoay ổ cắm bóng đèn ngược chiều 
kim đồng hồ và tháo ra. 
3. Kéo bóng đèn ra khỏi ổ cắm và thay  

 
bằng bóng đèn mới. 
4. Lắp ổ cắm bóng đèn bằng cách xoay 
theo chiều kim đồng hồ. 
5. Lắp lại các chốt. 

 Khác 
Việc thay bóng đèn có thể khó thực 
hiện. Chúng tôi khuyên bạn nên thay 
bóng đèn tại đại lý SUBARU nếu cần 
thiết. 

 
 

Việc thay bóng đèn có thể gây 
bỏng vì bóng đèn có thể rất nóng. 
Chúng tôi khuyên bạn nên thay 
bóng đèn tại đại lý SUBARU. 

THẬN TRỌNG 

 
 

Việc thay bóng đèn có thể gây 
bỏng vì bóng đèn có thể rất nóng. 
Chúng tôi khuyên bạn nên thay 
bóng đèn tại đại lý SUBARU. 
 

THẬN TRỌNG 
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11-30. Thay pin                        

Pin của chìa khóacó thể bị cạn trong các 
trường hợp sau.
● Hoạt động của chức năng mở khoá thụ
động không ổn định.
● Khoảng cách hoạt động của hệ thống 
điều khiển từ xa không ổn định.
● Hộp số không hoạt động đúng cách khi 
được sử dụng trong khoảng cách tiêu 
chuẩn.

Thay pin mới.

LƯU Ý
● Chỉ thay pin cùng loại hoặc tương 
đương do nhà sản xuất khuyến nghị.
● Xử lý pin thải theo luật địa phương.
● Gắn pin đúng hướng để tránh rò rỉ
chất lỏng. Cẩn thận để không làm cong 
các thiết bị đầu cuối. Điều này có thể
dẫn đến sự cố.
● Nên thay pin tại đại lý SUBARU.
● Sử dụng pin mới.
● Sau khi thay pin, đảm bảo rằng thiết 
bị điều khiển cầm

                                                                                   11

– CÒN TIẾP –

Không ăn pin, Nguy cơ bỏng do hóa 
chất
(Điều khiển từ xa đi kèm) Sản phẩm 
này sử dụng pin đồng xu/nút. Nếu 
nuốt phải pin đồng xu/nút, điều này 
có thể gây bỏng nặng bên trong chỉ
trong 2 giờ và có thể dẫn đến tử
vong.

Để pin mới và đã sử dụng xa tầm tay 
trẻ em.
Nếu ngăn chứa pin bị hở, ngừng sử
dụng sản phẩm và để xa tầm tay trẻ
em.
Nếu cảm thấy có thể đã nuốt phải

CẢNH BÁO

Không tiếp xúc với nhiệt độ quá 
cao như ánh nắng mặt trời, lửa 
hoặc những thứ tương tự

Biểu tượng này nhằm nhắc
nhở người dùng về sự hiện diện của 
các hướng dẫn vận hành và bảo trì 
(bảo dưỡng) quan trọng trong tài 
liệu đi kèm thiết bị.

Không để bụi, dầu hoặc nước 
dính vào hoặc trong thiết bị điều 
khiển cầm tay/hộp số khi thay 
pin.
Trước khi thay pin, loại bỏ mọi 
tĩnh điện.
Cẩn thận không chạm hoặc làm 
hỏng bảng mạch in trong thiết bị
điều khiển cầm tay/hộp số khi 
thay pin.
Cẩn thận không để trẻ em chạm 
vào pin và bất kỳ bộ phận nào đã 
tháo ra; trẻ có thể nuốt chúng.
Nguy cơ nổ nếu thay pin không 
đúng cách. Chỉ thay pin cùng loại 
hoặc tương đương.

THẬN TRỌNG

pin hoặc pin bị đặt bên trong bất kỳ
bộ phận nào trên cơ thể, liên hệ và 
đến cơ sở y tế ngay lập tức.
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 Thay pin thiết bị điều 
khiển cầm tay 

 

 

 

Pin: Pin nút CR2032 hoặc tương 
đương 

 

 
1) Nút nhả 
2) Chìa khoá khẩn cấp 

1. Rút chìa khóa khẩn cấp. 
 

 

2. Bọc tuốc nơ vít đầu phẳng bằng băng 
keo vinyl hoặc vải, và luồn vào khe hở để 
tháo nắp. 

 

 
3. Tháo pin bằng tuốc nơ vít đầu phẳng 
bằng băng keo vinyl hoặc vải. 

 

 
4. Lắp pin mới, hướng cực (+) lên như 

 
 
 

Pin là đồ vật nguy hiểm và phải 
tránh xa tầm tay trẻ em (cho dù là 
pin mới hay đã qua sử dụng). 
Pin có thể gây thương tích 
nghiêm trọng hoặc tử vong trong 
vòng 2 giờ hoặc ít hơn nếu nuốt 
phải hoặc bị đặt bên trong bất kỳ 
bộ phận nào trên cơ thể. 
Cần tìm đến cơ sở y tế ngay 
lập tức nếu cảm thấy đã nuốt 
phải pin hoặc bị đặt bên trong 
bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. 
Khi tháo hoặc lắp lại nắp thiết bị 
điều khiển cầm tay, đảm bảo 
rằng phần nhựa không bị bung ra 
hoặc bị lệch. 
Trước khi thay pin, loại bỏ mọi 
tĩnh điện. 

THẬN TRỌNG 
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trong hình.

5. Gắn nắp vào chìa khóa thông 
minhbằng cách lắp các khớp vào với 
nhau.

Xử lý pin thải
Vui lòng xử lý pin thải một cách an toàn 
ngay lập tức.
Ngay sau khi sử dụng xong pin nút, dán 11băng dính xung quanh cả hai mặt pin. 
Điều này sẽ giúp tránh sự chú ý của trẻ
em và tránh nguy cơ bị bắt lửa. Sau đó, 
vứt chúng ngay lập tức vào thùng bên 
ngoài, tránh xa tầm tay trẻ em hoặc tái chế
một cách an toàn.
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12-1. Thông số kỹ thuật  
 

Các thông số kỹ thuật sau có thể thay đổi mà không có thông báo trước. 

 Kích thước 
mm (in) 

Chiều dài tổng thể 4,670 (183.8) 
Chiều rộng tổng thể 1,825 (71.9) 
Chiều cao tổng thể 1,465 (57.8) 
Chiều dài cơ sở 2,675 (105.2) 

Gai bánh xe 
Phía trước 1,560 (61.5) 
Phía sau 1,570 (61.8) 

Khoảng sáng gầm xe *1 135 (5.4) 

*1: Được đo khi xe không tải 
 

 Động cơ 
 

Mẫu động cơ FA24 (2.4 L, DOHC, turbo) 
Loại động cơ Động cơ 4 xi-lanh đặt ngang đối xứng, làm mát bằng dung dịch, phun xăng trực 

tiếp 4 kỳ 
Dung tích xi lanh cc 2,387 
Đường kính 6 Hành trình mm (in) 94.0 6 86.0 (3.70 6 3.39) 
Tỉ số nén 10.6 : 1 
Thứ tự đánh lửa 1 – 3 – 2 – 4 
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 Nhiên liệu 
 

Yêu cầu nhiên liệu * Dung tích bình chứa nhiên liệu 
Loại nhiên liệu Xăng không chì  

 
63 lít (16.6 US gal, 13.9 Imp gal) 

Chỉ số octane (RON) 95 or cao hơn 

Xăng pha ethanol 
Châu Âu E5, E10 hoặc hàm lượng etanol lên đến 10% 
Quốc gia khác Hàm lượng etanol lên đến 10%. 

*: Để biết chi tiết, tham khảo “Nhiên liệu” Tr.275. 
 

 Dầu động cơ 
Để biết quy trình kiểm tra, thêm và thay thế hoặc các thao tác khác, tham khảo “Dầu động cơ” Tr.428. 

 
LƯU Ý 
Quy trình thay dầu động cơ và bộ lọc dầu cần được thực hiện bởi một chuyên gia có kinh nghiệm. Chúng tôi khuyên bạn 
nên thực hiện dịch vụ này tại đại lý SUBARU. 

 
! Dầu động cơ đã được phê duyệt 
Luôn sử dụng dầu động cơ đã được SUBARU phê duyệt. Để biết thêm chi tiết, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với đại 
lý SUBARU. Nếu dầu động cơ đã được phê duyệt không có sẵn, sử dụng dầu động cơ thay thế được mô tả ở trang tiếp 
theo. 

 
 

12  
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! Dầu động cơ thay thế 
Nếu không có loại dầu đã được SUBARU phê duyệt, có thể sử dụng loại dầu thay thế sau. 

 
LƯU Ý 
● Mỗi số lượng được nêu ở đây chỉ là thông số đề xuất. Số lượng cần thiết để thay có thể khác một chút tùy thuộc vào 
nhiệt độ và các yếu tố khác. 
●  Các sản phẩm dầu động cơ có sẵn trên thị trường phụ thuộc vào từng quốc gia và khu vực. 

 

Cấp dầu Độ nhớt SAE và nhiệt độ áp dụng Dung tích dầu động cơ 
 

 
Hoặc 

API phân loại SP có dòng chữ  
“TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG” ILSAC GF-6A có thể được
 xác định qua nhãn hiệu chứng 
SN PLUS có dòng chữ “TIẾT nhận ILSAC (nhãn Starburst). 
“KIỆM NĂNG LƯỢNG” hoặc SN GF-5 có thể được sử dụng  
có dòng chữ “TIẾT KIỆM NĂNG nếu GF-6A KHÔNG khả 
LƯỢNG” có thể được sử dụng dụng ở quốc gia của bạn hoặc 
nếu SP có dòng chữ ”TIẾT KIỆM Đặc điểm kỹ thuật ACEA A3 
NĂNG LƯỢNG" KHÔNG khả dụng     hoặc A5 
ở quốc gia của bạn. 

0W-20* dầu động cơ được khuyến 
nghị để bảo vệ và cho hiệu suất động 
cơ tối ưu. 
5W-30 dầu động cơ có thể được sử 
dụng nếu cần bổ sung. 

 
 

*: Được khuyến nghị 

· Thêm dầu từ mức L đến mức 
F: 1.0 lít (1.1 US qt, 0.9 Imp qt) 

· Thay dầu và bộ lọc dầu: 
4.5 lít (4.8 US qt, 4.0 Imp qt) 

· Thay dầu: 
4.3 lít (4.5 US qt, 3.8 Imp qt) 
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 Dầu hộp số sàn, Dầu vi sai phía trước và Dầu vi sai phía sau 
 

Dầu Dầu hộp số sàn Dầu vi sai phía trước (mẫu CVT) Dầu vi sai phía sau 
 
Cấp dầu 

● SUBARU Extra MT*3 

● Phân loại API GL-5 
(75W-90)*4 

● SUBARU Extra MT*3 

● Phân loại API GL-5 
(75W-90) 

 
Phân loại API GL-5 (75W-90) 

Dung tích dầu*1 3.3 lít (3.5 US qt, 2.9 Imp qt) 1.2 lít (1.3 US qt, 1.1 Imp qt) 0.8 lít (0.8 US qt, 0.7 Imp qt) 

Ghi chú*2 “Dầu hộp số sàn” Tr.435 “Dầu vi sai phía trước (mẫu CVT) và 
Dầu vi sai phía sau” Tr.435 

“Dầu vi sai phía trước (mẫu CVT) và 
Dầu vi sai phía sau” Tr.435 

*1: Lượng dầu được chỉ định chỉ là thông số đề xuất. Số lượng cần thiết để thay có thể khác một chút tùy thuộc vào nhiệt độ và các yếu tố khác. 
Sau khi đổ đầy dầu vào hộp số, kiểm tra mức dầu. 

*2: Để biết thêm chi tiết về bảo dưỡng và sữa chữa, tham khảo phần được chỉ định. 
*3: Xe được đổ đầy dầu này tại nhà máy. 
*4: Bạn có thể sử dụng loại dầu hộp số sàn. Tuy nhiên, sử dụng loại dầu này sẽ làm giảm khả năng truyền động và hiệu quả sử dụng nhiên liệu. 

 
 Dầu 

 

Dầu Loại dầu*1 Dung tich dầu*2 Ghi chú*3 

Dầu hộp số vô cấp (mẫu CVT) Chúng tôi khuyên bạn nên tham 
khảo ý kiến đại lý SUBARU. 11.9 lít (12.6 US qt, 10.5 Imp qt) “Dầu hộp số vô cấp” Tr.435 

Dầu phanh Dầu phanh FMVSS Số 116, DOT 3 
hoặc DOT 4 

 

— “Dầu phanh” Tr.436 
Dầu ly hợp (mẫu MT) — “Dầu ly hợp (mẫu MT)” Tr.437 

*1: Sử dụng một trong các loại dầu được chỉ định. 
*2: Số lượng dầu được chỉ định chỉ là thông số đề xuất. Số lượng cần thiết để thay có thể khác một chút tùy thuộc vào nhiệt độ và các yếu tố khác. 
*3: Để biết thêm chi tiết về bảo dưỡng và sửa chữa, tham khảo phần được chỉ định. 12  
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 Nước mát 
 

Mẫu xe Dung tích nước mát Loại nước mát 
Mẫu MT  8.5 lít (9.0 US qt, 7.5 Imp qt) 

SUBARU SUPER COOLANT 
Mẫu CVT 8.7 lít (9.2 US qt, 7.7 Imp qt) 

Lượng nước mát được chỉ định chỉ là thông số đề xuất. Số lượng cần thiết để thay có thể khác một chút tùy thuộc vào nhiệt độ và các yếu tố khác. 
Để biết thêm chi tiết về bảo dưỡng và sửa chữa, tham khảo “Hệ thống làm mát” Tr.431. 

 
 Hệ thống điện 

 

Loại ắc quy 
Mẫu MT 75D23L 
Mẫu CVT  Q-85 

Máy phát điện 12 V - 150 A 
Bugi SILKFR8D6Y (NGK) 

 
 Lốp xe 

Để biết thông số kỹ thuật của lốp (ví dụ: cỡ lốp, chỉ số tải trọng và loại tốc độ), xem nhãn áp suất lốp nằm trên trụ cửa bên ghế lái. 
 

 Lốp dự phòng tạm thời 
 

Kích cỡ lốp dự phòng tạm thời 205/50R17 
Áp suất lốp dự phòng tạm thời (áp suất lốp 
nguội được khuyến nghị) 250 kPa (2.5 kgf/cm2, 36 psi) 

Mô-men quay siết đai ốc bánh xe 120 N·m (12 kgf·m, 89 lbf·ft)*1 

*1: Mô-men quay này tương đương với việc áp dụng một lực khoảng 40 đến 50 kgf (88 đến 110 lbf) vào cuối cờ lê đai ốc bánh xe. Nếu bạn đã tự vặn 
chặt các đai ốc bánh xe, kiểm tra mômen quay tại cơ sở dịch vụ ô tô gần nhất càng sớm càng tốt. Đối với quy trình siết đai ốc bánh xe, tham khảo 
“Thay lốp xẹp” Tr.387. 
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Đĩa phanh
Nếu bạn cần thông tin về giới hạn sử dụng đĩa phanh và phương pháp đo, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến đại lý 
SUBARU.

12

Thông số
kỹ

thuật
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12-2. Sơ đồ bóng đèn  
  Biện pháp an toàn 

 

Bóng đèn có thể trở nên rất nóng 
khi sử dụng. Trước khi thay bóng 
đèn, tắt đèn và đợi cho đến khi 
nguội, nếu không có thể sẽ bị bỏng. 
 

CẢNH BÁO 

 
 

Chỉ thay bất kỳ bóng đèn nào bằng 
bóng đèn mới có công suất được 
chỉ định. Sử dụng bóng đèn có công 
suất khác nhau có thể dẫn đến hỏa 
hoạn. 
 

THẬN TRỌNG 
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 Sơ đồ bóng đèn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12  
LƯU Ý 
Đèn được biểu thị bằng các chữ cái là loại LED (Điốt phát quang). Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến đại lý 
SUBARU để thay 

 
 
 

– CÒN TIẾP – 

Thông số kỹ thuật 
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1) 

 
Đèn soi gương trang điểm 

Công suất 
12 V-2 W 

Số bóng 
đèn 
— 

2) Đèn cốp 12 V-3.8 W SAE #194 
3) Đèn sương mù phía sau (nếu được trang bị) 12 V-21 W W21W 
4) Đèn biển số 12 V-5 W W5W 
5) Đèn báo rẽ phía sau 12 V-21 W WY21W 
A) Đèn bản đồ — — 
B) Đèn vòm — — 
C) Đèn gương chiếu hậu bên ngoài — — 
D) Đèn báo rẽ bên — — 
E) Đèn pha chiếu xa/gần — — 
F) Đèn sương mù phía trước — — 
G) Đèn báo rẽ phía trước 

Đèn định vị phía trước 
— 
— 

— 
— 

 
H) 

Đèn ban ngày 
Đèn phanh phụ 

— 
— 

— 
— 

I) Đèn báo lùi — — 
J) Đèn đuôi — — 
K) Đèn đuôi và đèn dừng — — 
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12-3. Nhận dạng phương tiện  
 

1) Số nhận dạng phương tiện dưới thảm 
sàn của ghế trước bên phải 

2) Nhãn ID (nếu được trang bị) 
3) Nhãn áp suất lốp ở nhiệt độ phòng 
4) Nhãn năm sản xuất (mẫu Trung Đông) 
5) Nhãn số mẫu (nếu được trang bị) 
6) Nhãn ngày tạo (nếu được trang bị) 
7) Nhãn nhiên liệu 
8) Nhãn điều hoà không khí 
9) Số nhận dạng phương tiện 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  
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12-4. Cài đặt chức năng  
 Cài đặt và Điều chỉnh chức năng trên Màn hình hiển thị thông tin 

Có thể thay đổi các điều chỉnh cài đặt theo cách thủ công trên màn hình hiển thị thông tin để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn. 
Tham khảo “Màn hình hiển thị thông tin (CID)” Tr.189. 

 
 Cài đặt và Điều chỉnh chức năng được thực hiện bởi Đại lý 

 

 
*1: Nếu được trang bị 
*2: Mẫu có hệ thống khóa kép là “chỉ dành cho cửa ghế lái”. 

Mục Chức 
năng 

Cài đặt có sẵn Cài đặt mặc định 
ban đầu 

Hệ thống điều khiển từ xa Mở khoá cửa ghế lái Chỉ cửa ghế lái/Tất cả Tất cả*2 

Hệ thống mở khoá thụ động (mẫu có 
chức năng chọn mở khóa cửa) (mẫu 
không có hệ thống khóa kép) 

 
Mở khoá cửa ghế lái 

 
Chỉ cửa ghế lái/Tất cả 

 
Tất cả 

Ngăn khoá bên trong *1 Ngăn khoá bên trong Hoạt động/Không hoạt động Hoạt động 
Chức năng ngăn cạn bình Chức năng ngăn cạn bình Hoạt động/Không hoạt động Hoạt động 
Chức năng mở cửa sổ Mở/đóng tất cả cửa sổ Hoạt động/Không hoạt động Không hoạt động 
Chức năng tín hiệu dừng khẩn cấp Tín hiệu dừng khẩn cấp Hoạt động/Không hoạt động Hoạt động 
Chức năng đèn chào mừng Cài đặt thời gian xuất hiện đèn chào 

mừng 
30 giây/60 giây/90 giây/OFF 30 giây 

Chức năng chiếu xa *1 Chức năng chiếu xa Hoạt động/Không hoạt động Hoạt động  
Đèn gương ngoài*1 Chức năng đèn gương ngoài Hoạt động/Không hoạt động Hoạt động 

Mở cốp từ xa Thao tác mở cốp/thiết bị điều khiển cầm 
tay 

Không hoạt động/Nhấn hai lần/Nhấn và 
giữ Nhấn và giữ 

Gạt nước kính chắn gió cảm biến 
mưa tự động *1 

Chế độ tự động điều chỉnh thời gian gạt 
nước 

Chế độ cảm biến mưa/chế độ khoá liên 
động tốc độ xe Chế độ cảm biến 

mưa 
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13-1. Nhãn ID (nếu được 
trang bị)  

 

 
Nhãn ID nằm ở trụ giữa bên trái như 
trong hình minh họa. 

13-2. Thông tin ngày tạo 
(nếu được trang bị)  

 Định nghĩa 
“BUILT DATE” là ngày tháng năm dương 
lịch mà các cụm phụ của bộ khung xe và 
hệ thống truyền lực được nối vào nhau và 
chiếc xe được lái hoặc đưa ra khỏi dây 
chuyền sản xuất. 

 Vị trí 
 

 
“BUILT DATE” được biểu thị trên nhãn 
nằm ở cột giữa bên trái như trong hình 
minh họa. 

13-3. Thông tin mẫu ở Trung 
Đông  

  Năm sản xuất và nước 
xuất xứ 

 

 
Năm dương lịch mà xe của bạn được sản 
xuất và quốc gia xuất xứ được ghi rõ trong 
"Nhãn năm sản xuất" gắn trên kẹt cửa bên 
ghế lái. 
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 Giới hạn tốc độ, Mô-men xoắn cực đại và công suất cực đại tại 
vòng/phút 

 

Giới hạn tốc độ km/h 215 
Mô-men xoắn cực đại 
N·m (kgf·m)/vòng/phút 350 (35.7)/2,000 - 5,200 

Công suất cực đại 
kW (PS)/ vòng/phút 202 (275)/5,600 

● Dữ liệu hiệu suất ở trên là giá trị được đo theo tiêu chuẩn chất lượng GSO-ISO-1585- 2008. 
● Dữ liệu hiệu suất ở trên là giá trị được đo từ nhiên liệu có chỉ số octan là 95 (Số Octan 

nghiên cứu). 
 

 Lốp xe 
 

  
*1: Để biết thông tin về lốp dự phòng, tham khảo “Lốp xe” Tr.468. 
*2: Áp suất liệt kê ở trên áp dụng cho trường hợp bình thường. Khi xe đang chịu tải nặng, điều 

chỉnh áp suất lốp tương ứng được hiển thị ở nhãn áp suất lốp trên trụ cửa bên ghế lái. 
 

LƯU Ý 
Để biết thông tin về mô-men quay siết đai ốc bánh xe, tham khảo “Lốp xe” 
Tr.468. 

Thông tin mẫu ở Trung Đông 477 

  Mẹo tiết kiệm nhiên liệu 
Tuân thủ những điều sau đây để cải thiện 
khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho xe của 
bạn và giảm lượng khí thải CO2. 
● Lái xe phù hợp tình huống. 
● Bảo dưỡng xe định kỳ. 
● Không lái xe ẩu. 
● Không lái xe ở tốc độ quá cao. 
● Lốp xe được bơm ở mức áp suất thích 
hợp. 
● Giảm thiểu động cơ chạy không tải. 

Không chở hàng quá nặng.

 
 

13  

Kích thước*1 245/40R18 97Y 

Áp suất*1*2 
Phía trước 230 kPa (2.3 kgf/cm2, 33 psi) 
Phía sau 220 kPa (2.2 kgf/cm2, 32 psi) 

 

B
ổ sung 

 



478 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông 1999/5/EC

13-4. Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông 
1999/5/EC                                                                                                                                            

Mã hoá động cơ 



(481,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông 1999/5/EC  479 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

 

Tiếng Anh 
Bằng văn bản này, TẬP ĐOÀN SUBARU 
tuyên bố rằng mẫu sản phẩm SSPIMB02 
này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các 
quy định có liên quan khác của Chỉ thị 
1999/5/EC 

– CÒN TIẾP –



(482,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
480 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông 1999/5/EC 

 



(483,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông 1999/5/EC  481 

 Hệ thống Mở khoá thụ 
động với Hệ thống điều 
khiển từ xa 

Bản “TUYÊN BỐ về sự phù hợp với CHỈ 
THỊ” mới nhất hiện có tại địa chỉ sau: 
(http://www.denso.com/global/en/contact-
us/doc/ 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(484,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
482 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

3-5. Tuyên bố về sự phù hợp 
với Chỉ thị về thiết bị vô 
tuyến điện (2014/53/EU)  

 Biện pháp an toàn về thay 
pin nút/xu (Chìa khoá) 

 Dấu này là dấu an toàn / cảnh báo. 
Không ăn pin 
Nguy cơ bỏng do hóa chất 
Sản phẩm này sử dụng pin đồng xu/nút.  
Nếu nuốt phải pin đồng xu/nút, điều này có thể gây 
bỏng nặng bên trong chỉ trong 2 giờ và có thể dẫn đến 
tử vong. 
Để pin mới và đã sử dụng xa tầm tay trẻ em. 
Nếu ngăn chứa pin bị hở, ngừng sử dụng sản phẩm và 
để xa tầm tay trẻ em. 
Nếu cảm thấy có thể đã nuốt phải pin hoặc pin bị đặt 
bên trong bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, liên hệ và 
đến cơ sở y tế ngay lập tức 



(485,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

  Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   483 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(486,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
484 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(487,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   485 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(488,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
486 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(489,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   487 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

 

Xử lý pin thải theo luật địa phương 

– CÒN TIẾP –



(490,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
488 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 

 Chìa khoá 
Máy phát: 
Mẫu: 14AHK 
Tần số hoạt động: 433.92 MHz  
Công suất đầu ra tối đa (ERP): 0.03 mW 
Nhà sản xuất: TẬP ĐOÀN DENSO 
Địa chỉ: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Ai- 
chi-ken, 448-8661, Nhật bản 

Bằng văn bản này, TẬP ĐOÀN DENSO tuyên bố rằng mã thiết bị vô tuyến điện tuân thủ 
Chỉ thị 2014/53/EU.  
Toàn văn Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh Châu Âu hiện có tại địa chỉ internet sau: 
http://www.denso.com/global/en/contact-us/doc 
 



(491,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   489 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(492,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
490 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 Mã hoá động cơ  

Bằng văn bản này, TẬP ĐOÀN SUBARU tuyên bố rằng mẫu sản phẩm 
SSPIMB02 này tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU. 
Toàn văn Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh Châu Âu hiện có tại địa chỉ 
internet sau: 
http://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ 

Bản “TUYÊN BỐ về sự PHÙ HỢP” (DoC) mới nhất hiện có 
tại địa chỉ sau: 
http://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ 
 



(493,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)    491 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

 

– CÒN TIẾP –



(494,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
492 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 

 

 
Địa chỉ: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun- ma 
373-8555, Nhật bản 



(495,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)    493 

 Hệ thống theo dõi áp 
suất lốp 

! Máy thu 
(Các) dải tần mà thiết bị vô tuyến hoạt 
động: 433.92 MHz. 
Nhà máy: SUBARU CORPORATION 
Address: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun- 
ma-ken, 373-8555, Japan 

Діапазон радіочастот, в якому працює 
устаткування: 433,92 МГц. 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

Bằng văn bản này, ALPS ELECTRIC CO., LTD, tuyên bố rằng mã thiết bị vô tuyến điện TD1G141 tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.  
Toàn văn Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh Châu Âu hiện có tại địa chỉ internet sau: 
http://www.alps.com/products/common/pdf/Tuner/TD1G141.pdf 

– CÒN TIẾP –



(496,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
494 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(497,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   495 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(498,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
496 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(499,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   497 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(500,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
498 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 
! Máy phát 

Nhà sản xuất: Schrader Electronics Ltd. 
Địa chỉ: 11 Khu Công nghệ, Đường Belfast, Antrim BT41 1QS, Bắc Ireland Vương quốc Anh 
 
Mẫu số: SHR3 
Tần số: 433.92 MHz 
Công suất: -23.1dBm 
Bằng văn bản này, Schrader Electronics Ltd. tuyên bố rằng mã thiết bị vô tuyến điện SHR3 tuân thủ Chỉ 
thị 2014/53/EU.  
Toàn văn Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh Châu Âu hiện có tại địa chỉ internet sau: 
http://www.tpmscuroshop.com/documents/declaration_conformities 



(501,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   499 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(502,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
500 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(503,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)  501 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(504,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
502 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 

 Chức năng phát hiện xe phía sau SUBARU (SRVD) 



(505,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   503 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(506,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
504 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(507,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   505 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(508,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
506 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(509,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

  Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)  507 

 Ăng ten LF 
Mẫu: SU19S-3 
Tần số hoạt động: 134.2 kHz 
Công suất đầu ra tối đa (ERP): 6.195 mW 
Nhà sản xuất: SUBARU CORPORATION 
Địa chỉ: 1-1, Subaru-cho, Ota-shi, Gun- 
ma-ken, 373-8555, Japan 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

Bằng văn bản này, TẬP ĐOÀN DENSO tuyên bố rằng mã thiết bị vô tuyến điện tuân 
thủ Chỉ thị 2014/53/EU.  
Toàn văn Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh Châu Âu hiện có tại địa chỉ internet 
sau: 
http://www.denso.com/global/en/contact-us/doc 

– CÒN TIẾP –



(510,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
508 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(511,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

      Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   509 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(512,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
510 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 

 Thông tin nhà nhập khẩu



(513,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

          Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)   511 
 

 

 

13  
 
 
 
 

 

 
– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(514,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
512 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(515,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 

        Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU)  513 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –



(516,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
514 Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô tuyến điện (2014/53/EU) 

 



(517,1) 

一般Model "A9020GE-A" ĐÃ CHỈNH SỬA: 2021/ 11/ 17 

 

 

 
 
 

13-6. Thông tin kĩ thuật  
 Mẫu ở Panama 

 
 

 Mẫu Cộng hòa Dominica 

Thông tin kĩ thuật  515 

 Mẫu ở Việt Nam 
! Chức năng phát hiện xe phía sau 

SUBARU (SRVD) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LƯU Ý 
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy 
tắc FCC. Hoạt động tuân theo hai điều 
kiện sau: (1) Thiết bị này không được 
gây nhiễu có hại và (2) Thiết bị này phải 
chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận 
được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra 
hoạt động không mong muốn. 

LƯU Ý 
Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy 
tắc FCC. Hoạt động tuân theo hai điều 
kiện sau: (1) Thiết bị này không được 
gây nhiễu có hại và (2) Thiết bị này phải 
chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận 
được, bao gồm cả nhiễu có thể gây ra 
hoạt động không mong muốn. 

! Thiết bị điều khiển cầm tay 
FCC ID: HYQ14AHK 
! Hệ thống Mở khoá thụ động 

với Hệ thống điều khiển từ xa 
FCC ID: Y8PSU19S-3 
! Mã hoá động cơ 
FCC ID: Y8PSSPIMB02 

 
 
 
 
 
! Thiết bị điều khiển cầm tay 
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– CÒN TIẾP – 

 
 

CẢNH BÁO FCC  
Các thay đổi hoặc sửa đổi không 
được chấp thuận bởi bên chịu trách 
nhiệm tuân thủ có thể sẽ làm mất 
quyền vận hành thiết bị của người 
dùng. 

THẬN TRỌNG 

 
 

CẢNH BÁO FCC  
Các thay đổi hoặc sửa đổi không 
được chấp thuận bởi bên chịu trách 
nhiệm tuân thủ có thể sẽ làm mất 
quyền vận hành thiết bị của người 
dùng. 

THẬN TRỌNG 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –
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! Mở khoá thụ động với Hệ 

thống điều khiển từ xa 
 

 
! Mã hoá động cơ  

 Mẫu ở Philippine  
! Chức năng phát hiện xe phía 

sau SUBARU (SRVD)  
 

 

 Mẫu ở Argentina  
! Chìa khóa 

 

 
! Chức năng phát hiện xe phía sau 

SUBARU (SRVD)  
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 Mẫu ở Jamaica 
! Thiết bị điều khiển cầm tay 
Sản phẩm này đã được Jamaica phê 
duyệt loại: SMA-14AHK. 
! Hệ thống Mở khoá thụ động 

với Hệ thống điều khiển từ xa 
Sản phẩm này đã được Jamaica phê 
duyệt loại: SMA-SU19S-3. 
! Mã hoá động cơ 
Sản phẩm này đã được Jamaica phê 
duyệt loại: SMA, Mã nhận dạng thiết bị 
được đặt trên sản phẩm. 

 
 

 Mẫu ở Cộng hòa Nam 
Phi 

! Thiết bị điều khiển cầm tay 
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! Chức năng phát hiện xe phía sau 

SUBARU (SRVD) 
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– CÒN TIẾP – 
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– CÒN TIẾP –
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 Mẫu ở Nga/Kazakhstan 
! Hệ thống theo dõi áp suất lốp 

! Máy phát 
 

  

 
! Máy thu  Mẫu ở Paraguay  

! Thiết bị điều khiển cầm tay 
 

 
Nhà cung cấp: Tokyo Motors S.A. 
Địa chỉ: Avenida Eusebio Ayala 4649, KM 
5 1/2 Asuncion, Cộng hòa Paraguay 
! Hệ thống Mở khoá thụ động với 

Hệ thống điều khiển từ xa 
Nhà cung cấp: Tokyo Motors S.A. 
Địa chỉ: Avenida Eusebio Ayala 4649, KM 
5 1/2 Asuncion, Cộng hòa Paraguay 
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! Mã hoá động cơ 
 

 
Nhà cung cấp: Tokyo Motors S.A. 
Địa chỉ: Avenida Eusebio Ayala 4649, 
KM 5 1/2 Asuncion, Cộng hòa Paraguay 

 
 
 
! Chức năng phát hiện xe phía 

sau SUBARU (SRVD) 
 

 
Nhà cung cấp: Tokyo Motors S.A. 
Địa chỉ: Avenida Eusebio Ayala 4649, 
KM 5 1/2 Asuncion, Cộng hòa Paraguay 

Thông tin kĩ thuật 519 

 Mẫu ở Bahrain  
! Hệ thống theo dõi áp suất lốp 

! Máy phát 
SCHRADER ELECTRONICS 
MODEL: SHR3 

! Máy thu 
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 
MODEL: TD1G141 
! Chức năng phát hiện xe phía 

sau SUBARU (SRVD) 
Thiết bị nhận dạng ở đây được phê duyệt 
để sử dụng theo các quy tắc sau. 
1. Thiết bị này không được gây nhiễu có 
hại cho dịch vụ khác. 
2. Thiết bị này có thể bị nhiễu có hại và 
chủ sở hữu thiết bị này không được yêu 
cầu bảo vệ. 
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– CÒN TIẾP – 

B
ổ sung 

– CÒN TIẾP –
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  Mẫu ở Úc/New Zealand  
! Chức năng phát hiện xe phía 

sau SUBARU (SRVD) 
 

  

 Mẫu ở Ukraine  
! Hệ thống theo dõi áp suất lốp 

! Máy phát 
 

 

 
! Chức năng phát hiện xe phía sau 

SUBARU (SRVD) 
 

 
 

 
SRR3-A đã được đăng ký với: UA RF: 
1CONT 0006 
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 Mẫu ở Oman  
! Hệ thống theo dõi áp suất lốp 

! Máy phát 

  
! Máy thu 

 
 

 Mẫu ở UAE  
! Hệ thống theo dõi áp suất lốp 
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13  
13  

B
ổ sung 

 

 
SỐ TRA ĐĂNG 
KÝ: ER47291 
SỐ ĐẠI LÝ: 
DA0047074 
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A 
Viết tắt .................................................................................. P4 
ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) ........................ P299 

Đèn cảnh báo .............................................................. P162 
Chìa khoá ......................................................................... P114 

Chỉ báo cảnh báo ........................................................ P170 
Thiết bị điều khiển cầm tay .................................... P114, P401 

Đèn cảnh báo .............................................................. P170 
Phụ kiện ........................................................................... P455 
Ổ cắm điện phụ kiện ........................................................ P265 
Lọc gió ............................................................................. P433 
Điều hoà không khí 

Điều hoà không khí tự động ........................................ P245 
Điều hoà không khí thủ công. ...................................... P246 

Hệ thống lọc khí ............................................................... P253 
Chọn chế độ hướng gió. .................................................. P246 
Lốp xe tất cả các mùa ...................................................... P441 
Đèn cảnh báo AWD. ........................................................ P167 
Mâm xe hợp kim .............................................................. P448 

Vệ sinh ........................................................................ P410 
Ăng ten ............................................................................ P258 

Ăng ten vây cá mập ..................................................... P258 
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ........................ P299 
Tay vịn ............................................................................... P46 
Gạt tàn ............................................................................. P267 
Tay cầm hỗ trợ ................................................................. P268 
Đèn báo dầu hộp số AT ................................................... P160 
Âm thanh 

Ăng ten ........................................................................ P258 
Bộ ................................................................................ P258 

Bộ âm thanh..................................................................... P258 

Chức năng hủy điều chỉnh độ sáng tự động ..................... P154 
Đèn pha tự động bật/tắt.................................................... P214 

Cảm biến ..................................................................... P216 
Hệ thống tự động Tạm dừng/Khởi hành ........................... P321 

Đèn chỉ báo ................................................................. P178 
Tự động tạm dừng/khởi hành Không hoạt động.P178, P324 
Đèn chỉ báo OFF ......................................................... P178 
Đèn cảnh báo ................................................... P177, P323 

Dừng tự động ................................................................... P310 
Đèn chỉ báo ................................................................. P166 

Chức năng dừng tự động ................................................. P310 
Gương chiếu hậu tự động mờ .......................................... P232 
Vận hành điều hoà không khí tự động ............................. P245 
Cần điều chỉnh đèn pha tự động ...................................... P223 

Đèn cảnh báo .............................................................. P177 
Khoá đai tự động/Khoá đai khẩn cấp 

 (ALR/ELR) ...................................................................... P48 
Cần gạt kính chắn gió cảm biến mưa tự động ................. P228 

Cảm biến ..................................................................... P228 
Điều chỉnh độ nhạy cảm biến. ..................................... P228 

Hộp số tự động 
Dầu .............................................................................. P467 
Đèn cảnh báo dầu hộp số AT (AT OIL TEMP) ............ P160 

 
B 

Đèn báo lùi........................................................... P457 
Ắc quy .................................................................. P452 
Chức năng ngăn thoát nước............................... P134 

Kích nguồn..................................................... P392 
Thay (thiết bị điều khiển cầm tay)............................. P460 

Ắc quy xe ................................................... P452 
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Phát hiện điểm mù (BSD) ................................................. P338 
Đệm nâng ........................................................................... P75 
Ghế nâng ........................................................................... P75 
Khay để cốc ..................................................................... P264 
Phanh 

Hỗ trợ........................................................................... P298 
Trợ lực ............................................................... P297, P438 
Đĩa phanh .................................................................... P469 
Dầu phanh ......................................................... P436, P467 
Má phanh ..................................................................... P440 
Phanh tay........................................................... P307, P441 
Phanh chân .................................................................. P438 

Hệ thống phanh ................................................................ P297 
Đèn cảnh báo .............................................................. P163 

Dùng phanh ...................................................................... P297 
Mẹo ..................................................................................P297 

Làm đều má phanh mới ......................................... P439, P440 
Bóng đèn 

Sơ đồ ........................................................................... P470 
Thay thế ....................................................................... P455 

 
C 
Camera 

Thay đổi 
Nước mát .................................................................... P433 
Lốp xẹp ....................................................................... P387 
Dầu và bộ lọc dâu ....................................................... P430 

Đèn cảnh báo sạc .............................................................P160 
Đèn cảnh báo lỗi động cơ .............................................P159 

Kiểm tra 
Mức nước mát ............................................................ P432 
Mức dầu (dầu phanh). .............................................. P436 
Mức dầu (dầu ly hợp) ............................................... P437 
Mức nước (nước rửa kính) ....................................... P448 
Mức dầu (dầu động cơ) ............................................ P428 

Ghế an toàn trẻ em .............................................................P56 
Lắp đặt đệm nâng ......................................................... P75 
Lắp đặt ghế nâng .......................................................... P75 
Lắp đặt mâm ISOFIX .................................................... P77 
Lắp đặt dây đai an toàn ................................................ P70 
Mâm ISOFIX ................................................................. P77 
Điểm kết nối ISOFIX phía trên .......................................... P79 

An toàn cho trẻ em .............................................................. P5 
Khoá an toàn trẻ em ................................................... P137 

Âm báo 
Đèn ............................................................................. P214 
Dây đai an toàn ................................................... P49, P155 

Vệ sinh 
Mâm xe hợp kim ......................................................... P410 
Bánh xe nhôm ............................................................. P410 
Màn hình hiển thị thông tin...................................   P41314  
Nội thất.........................................................................P411 
Lưới tản nhiệt. ............................................................. P251 

 

Màn hình quan sát phía trước............................ P325 
Màn hình quan sát phía sau............................... P331 
Màn hình quan sát phía bên............................... P325 
Bộ lọc khí thải................................................. P371 

Hộp đựng đồ ghế lái...................................................... P263 
Màn hình hiển thị thông tin (CID) .............................. P189 

Mẫu màn hình 11.6-inch..................................... P191 
Vệ sinh ........................................................... P413 
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Hệ thống điều hoà không khí ........................................... P241 
Tự động ....................................................................... P245 
Thủ công ..................................................................... P246 

Đồng hồ ........................................................................... P213 
Ly hợp 

Dầu .................................................................... P437, P467 
Bàn đạp ....................................................................... P439 

Móc áo ............................................................................. P269 
Màn hình cụm đồng hồ (LCD màu) .................................. P180 
Hộp đựng đồ ghế lái ........................................................ P263 
Hộp số vô cấp (CVT) ....................................................... P286 

Dầu .................................................................... P435, P467 
Đèn cảnh báo dầu hộp số AT (AT OIL TEMP) ............ P160 

Công tắc điều khiển đèn .................................................. P214 
Nước mát ............................................................... P432, P468 
Hệ thống làm mát ............................................................. P431 
Bảo vệ chống ăn mòn ...................................................... P410 
Chân ga tự động .............................................................. P318 

Nút CANCEL  .............................................................. P319 
Đèn chỉ báo. ...................................................... P176, P318 
Nút chính ..................................................................... P318 
Công tắt RES/SET............................................. P318, P320 

Khay để cốc ..................................................................... P263 
Ghế phía trước ............................................................ P263 
Ghế phía sau ............................................................... P264 

 
D 
Hệ thống đèn ban ngày .................................................... P221 

Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị đầu cuối vô 
tuyến và viễn thông 1999/5/EC………………………….P478 
Tuyên bố về sự phù hợp với Chỉ thị về thiết bị vô 
tuyến điện 2014/53/EU .................................................. P482 

Chống sương mù ............................................................. P230 
Sưởi ................................................................................. P250 
Chống đống băng ............................................................. P230 
Dầu vi sai ............................................................... P435, P467 

Phía trước ........................................................ P435, P467 
Phía sau ........................................................... P435, P467 

Kích thước ........................................................................ P464 
Chỉ báo cảnh báo mòn má phanh .................................... P299 
Đèn vòm ........................................................................... P260 
Cửa 

Khoá........................................................................ P131 
Đèn báo mở ........................................................... P167 
Chức năng chọn mở khoá...................................... P120 
Hệ thống khoá kép ................................................. P134 
Đồng hồ kép đo đường........................................... P152 
Đai dẫn động .......................................................... P434 
Chọn chế độ lái ...................................................... P295 
Đèn báo chọn chế độ lái ........................................ P175 
Người lái tập trung ................................................. P355 
EyeSight................................................................. P355 
Đèn báo OFF ..................................................... P179, P362 
Đèn báo hoạt động ............................................ P179, P362 
Đèn báo dừng tạm thời ..................................... P179, P362 
Đèn cảnh báo .................................................... P179, P362 
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Lái xe 
Mẫu AWD .................................................................... P372 
Đèn cảnh báo AWD. .................................................... P167 
Điện thoại trên xe/ĐTDĐ .................................................. P8 
Uống rượu, bia ................................................................ P7 
Phản ứng thuốc ............................................................... P7 
Nước ngoài .................................................................. P372 
Thú cưng ......................................................................... P8 
Đường trơn trượt và tuyết ........................................... P376 
Mẹo .................................................P286, P292, P370, P372 
Mệt mỏi hoặc buồn ngủ ................................................... P8 
Mùa đông ..................................................................... P374 

 
E 
Đèn cảnh báo Hệ thống giảm chấn điện .......................... P179 
Hệ thống điện ................................................................... P468 
Hệ thống phân bổ lực (EBD) 

 ............................................................................ P163, P300 
Cảnh báo ..................................................................... P163 

Phanh tay điện tử ................................................... P308, P400 
Chức năng nhả tự động bằng cách đạp bàn đạp ga ... P310 
Đèn chỉ báo. ....................................................... P165, P308 
Công tắc ...................................................................... P308 
Đèn cảnh báo .................................................... P164, P313 

Khoá đai khẩn cấp (ELR) ................................................... P48 
Tín hiệu dừng khẩn cấp ................................................... P298 
Động cơ ........................................................................... P464 

Tổng quan về khoang động cơ .................................... P427 
Nước mát ........................................................... P432, P468 
Khí thải (carbon monoxide) ....................................P6, P370 
Nắp capo ..................................................................... P425 

Đèn cảnh báo nắp capo chưa đóng ............................ P167 
Nút nhả nắp capo ........................................................ P425 
Đèn báo dầu bôi trơn thấp .......................................... P160 
Dầu ................................................................... P428, P465 
Quá nhiệt .................................................................... P395 
Khởi động và Dừng động cơ ....................................... P280 

Chăm sóc ngoại thất .........................................................P408 
 

F 
Lốp xẹp .............................................................................P387 
Thảm lót sàn .....................................................................P269 
Dầu ...................................................................................P467 
Mức dầu 
     Phanh ......................................................................... P436 

Ly hợp ......................................................................... P437 
Hộp số vô cấp (CVT) ................................................. P435 

Đèn sương mù ..................................................................P223 
Đèn chỉ báo (phía trước) ............................................. P177 
Đèn chỉ báo (phía sau) ................................................ P177 
Công tắc...................................................................... P223 

Công tắc gương gập .........................................................P234 
Phía trước 

Dầu vi sai .......................................................... P435, P467 
Đèn sương mù ............................................................ P223 
Đèn chỉ báo đèn sương mù .............................. P177, P223 
Công tắc đèn sương mù ............................................. P223 
Chỉ báo ON và OFF túi khí trước ghế hành khách phía 

trước………………………………………………..…….P158 
Đèn cảnh báo người ngồi thắt đai an toàn......... P155, P156 14  
Bộ sưởi ghế ................................................................ P250 
Bộ căng dây đai an toàn ............................................... P52 
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Ghế ngồi ........................................................................ P29 
Màn hình quan sát ....................................................... P325 

Ghế phía trước. ................................................................. P29 
Điều chỉnh góc đệm ....................................................... P33 
Điều chỉnh tiến và lùi ............................................. P32, P33 
Điều chỉnh đệm tựa đầu ................................................ P38 
Hệ thống sưởi ..................................................... P39, P250 
Ghế chỉnh thủ công ....................................................... P32 
Chức năng ghi nhớ........................................................ P34 
Ghế chỉnh điện. ............................................................. P33 
Ngả ghế ................................................................. P32, P33 
Hệ thống sưởi ghế......................................................... P39 
Điều chỉnh độ cao ghế ........................................... P32, P33 

Màn hình quan sát phía trước.......................................... P325 
Nhiên liệu ............................................................... P275, P465 

Chỉ báo tiêu thụ ........................................................... P185 
Gợi ý tiết kiệm ............................................................. P370 
Nắp và nắp bình nhiên liệu .......................................... P276 
Đồng hồ đo .................................................................. P152 
Yêu cầu ............................................................. P275, P465 
Dung tích bình ............................................................... P465 

Cầu chì ............................................................................ P453 
 

G 
Chỉ báo sang số ....................................................... P10, P291 
Hộp găng tay.................................................................... P263 

 
H 
Đèn báo nguy......................................................... P150, P384 
Điều chỉnh đệm tựa đầu 

Ghế trước ...................................................................... P38 

Ghế sau ......................................................................... P41 
Đèn pha ................................................................. P214, P455 

Cần gạt chùm sáng ................................................... P223 
Thay bóng đèn........................................................... P455 
Công suất bóng đèn................................................... P470 
Công tắc điều khiển.................................................... P214 
Đèn nháy ................................................................... P216 
Đèn chỉ báo ............................................................... P177 
Cài đặt độ trễ tắt đèn ................................................. P215 
Đèn cảnh báo ............................................................ P455 
Rửa bóng đèn ........................................................... P229 

Hệ thống sưởi 
Ghế trước .................................................................... P250 
Ghế sau ......................................................................... P40 

Đèn báo chiếu xa ............................................................. P217 
Chức năng ................................................................... P217 
Chỉ báo ........................................................................ P177 

Thay đổi Chùm sáng gần/xa (Chiết áp) ............................ P216 
Khởi hành ngang dốc .................................. P314, P316, P439 

Chỉ báo cảnh báo OFF ................................................ P166 
Để kích hoạt/vô hiệu hoá .................................................. P316 
Đèn cảnh báo .............................................................. P166 

Móc 
Móc áo ......................................................................... P269 
Móc kéo và Lỗ/Móc buộc............................................... P396 

Còi .................................................................................... P236 
Ống và đầu nối. ................................................................ P431 

 
I 
Đèn cảnh báo đường trơn trượt ....................................... P178 
Điều khiển độ sáng chiếu sáng ........................................ P153 
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Mã hoá động cơ ............................................................... P127 
Đèn chỉ báo. ................................................................. P175 

Đèn chỉ báo 
Tự động tạm dừng/khởi hành ............................ P178, P321 
Tự động tạm dừng/khởi hành Không hoạt động P178, P324 
Tự động tạm dừng/khởi hành OFF .............................. P178 
Dừng tự động .............................................................. P166 
Chân ga tự động .......................................................... P176 
Mở cửa ........................................................................ P167 
Chọn chế độ lái ............................................................ P175 
EyeSight OFF ................................................... P179, P362 
EyeSight đang hoạt động ................................ P179, P362 
EyeSight dừng tạm thời .................................. P179, P362 
Phanh tay điện tử .............................................. P165, P308 
Đèn sương mù phía trước ................................. P177, P223 
Đèn báo túi khí trước ghế hành khách phía trước ON và 

OFF ........................................................................... P158 
Đèn pha ....................................................................... P177 
Chiếu xa....................................................................... P177 
Hỗ trợ chiếu xa ............................................................ P177 
Đèn báo khởi hành ngang dốc OFF ............................ P166 
Mã hoá động cơ ........................................................... P175 
Chế độ Intelligent (I) .......................................... P175, P293 
Lỗi ................................................................................ P159 
RAB OFF ................................................ P179, P347, P354 
Đèn sương mù phía sau .................................... P177, P224 
Dây đai an toàn phía sau. ............................................ P157 
An ninh (đèn báo mã hoá động cơ) ............................. P175 
Vị trí bánh răng/cần chọn .....................................P10, P176 
SI-DRIVE ..................................................................... P175 
Đèn báo phát hiện sonar OFF ..................................... P179 
Chế độ Sport (S) ................................................ P175, P293 

Chế độ Sport Sharp (S#)  ................................. P175, P293 
Đèn pha chiếu sáng theo góc lái OFF ......................... P177 
Đèn báo SRVD tiếp cận .............................................. P341 
Đèn báo SRVD OFF ......................................... P178, P342 
Hệ thống kiểm soát độ bám đường OFF................. P169 
Chế độ TRACK ........................................................... P169 
Đèn báo rẽ .................................................................. P176 
VDC OFF .................................................................... P169 
VDC đang hoạt động .................................................. P168 

Gương chiếu hậu bên trong ................................... P231, P232 
Đèn nội thất ......................................................................P260 
Mâm ISOFIX .......................................................................P77 

 
J 
Kích nâng và tay quay kích nâng ......................................P386 
Điểm kích ..........................................................................P387 
Kích nguồn ........................................................................P392 

K 
Chìa khóa 

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
Hệ thống mở khoá thụ động…………………………..…….P128
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Biển số.................................................................. P126  
Thay thế ............................................................... P127  
Chức năng mở khoá thụ động............................... P117  
Mở khoá thụ động với Hệ thống điều khiển từ xa. P114  
Tắt chức năng mở khoá thụ động........................ P123  
Khoá và mở khoá cửa ......................................... P117  
Mở cốp.................................................................. 
Âm cảnh báo và Chỉ báo cảnh báo............. P126, 
Khi thiết bị điều khiển từ xa không hoạt động bình 

thường.  

P120 
P170 
 
P401 
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L 
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn (LCA). .................................. P338 
Bộ căng dây đai hông ........................................................ P53 
Ghế da ............................................................................. P412 
Cảnh báo đèn pha LED ......................................... P177, P455 
Đèn pha LED ................................................................... P455 
Đèn 

Đèn lùi ......................................................................... P471 
Công tắc điều khiển ..................................................... P214 
Đèn chạy ban ngày...................................................... P221 
Đèn vòm ...................................................................... P260 
Đèn sương mù phía trước ........................................... P223 
Đèn định vị phía trước ....................................... P214, P223 
Đèn báo rẽ phía trước ................................................. P225 
Đèn phanh phụ ............................................................ P471 
Đèn biển số ................................................................. P457 
Đèn bản đồ .................................................................. P260 
Đèn gương chiếu hậu bên ngoài ....................... P215, P471 
Cụm đèn phía sau. ...................................................... P456 
Đèn sương mù phía sau .................................... P224, P458 
Đèn báo rẽ phía sau .......................................... P225, P456 
Đèn báo rẽ bên ............................................................ P471 
Đèn đuôi và đèn dừng ................................................. P471 
Cốp xe. ........................................................................ P458 
Đèn soi gương trang điểm ................................. P262, P458 

Tải trọng của xe ............................................................... P378 
Cảnh báo hết nhiên liệu ................................................... P166 
Cảnh báo áp suất lốp ............................................. P161, P305 

M 
Bảo dưỡng 

Biện pháp an toàn ....................................................... P421 
Lịch trình ...................................................................... P417 
Dây đai an toàn ............................................................. P51 
Mẹo ................................................................................. P423 
Công cụ ............................................................................... P386 

Đèn báo lỗi ....................................................................... P159 
Thủ công 

Điều hoà không khí ...................................................... P246 
Chế độ (hộp số vô cấp) ............................................... P290 
Ghế ................................................................................ P32 
Hộp số ......................................................................... P284 
Dầu hộp số ....................................................... P435, P467 
Chế độ thủ công ...................................................... P290 
Đèn bản đồ .............................................................. P260 
Đồng hồ đo và Máy đo............................................. P151 
Đèn sấy gương ........................................................ P230 
Gương ..................................................................... P231 

N 
Chạy rô-đai cho xe mới................................................. 

 
P370 

O 
Đồng hồ công tơ mét...................................................... 

 
P151 

Bộ lọc dầu .................................................................. P430 
Mức dầu 

Dầu vi sai .................................................................. 
 
P435 

Dầu động cơ.............................................................. P428 
Dầu vi sai phía trước ......................................... P435 
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Dầu hộp số sàn............................................................ P435
Dầu vi sai phía sau ...................................................... P435
Đèn cảnh báo .............................................................. P160

Đèn cảnh báo áp suất dầu ............................................... P160
Bộ chuyển làn một chạm.................................................. P225
Bên ngoài

Bộ sấy gương .............................................................. P230
Gương ...............................................................P230, P232

Động cơ bị quá nhiệt ........................................................ P395

P

Điện
Công tắc gương gập.................................................... P234
Ổ cắm .......................................................................... P265
Gương chiếu hậu bên ngoài .........P230, P232, P233, P234
Ghế ................................................................................ P33
Tay lái .......................................................................... P296
Dầu trợ lực lái .............................................................. P467
Đèn cảnh báo tay lái trợ lực...............................P167, P296
Nguồn điện USB.......................................................... P266
Cứa sổ ......................................................................... P137
Công tắc cửa sổ .......................................................... P138

Cửa sổ ........................................................................ P137
Biện pháp phòng chống cải tạo phương tiện........... P55, P110
Chuẩn bị lái.......................................................................P279
Hệ thống điều khiển từ xa

Công tắc đánh lửa ...................................................... P148
Khởi động và dừng động cơ ....................................... P280

R
Phía sau

Cụm đèn ..................................................................... P456
Dầu vi sai ..........................................................P435, P467
Đèn báo rẽ .................................................................. P456

Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) ........................ P338
Đèn sương mù phía sau ...................................................P224

Đèn chỉ báo.......................................................P177, P224
Công tắc...................................................................... P224

Lời nhắc ghế phía sau ........................................................P55
Âm báo và đèn cảnh báo thắt đai an toàn phía sau..........P157
Ghế phía sau ......................................................................P41

Tay vịn .......................................................................... P46
Gập xuống .................................................................... P43
Điều chỉnh đệm tựa đầu................................................ P41
Bộ sưởi ......................................................................... P40

Camera lùi ........................................................................P331
Bộ sấy kính sau ............................................................... P230
Khuyến nghị

Dầu phanh ........................................................P437, P467
Dầu ly hợp ........................................................P437, P467
Dầu hộp số vô cấp ...................................................... P467
Dầu vi sai…………………………………………..P435, P467
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Phanh ................................................................ P307
Phanh tay ....................................................... P307
Hành trình phanh............................................. P441
Mẹo................................................................. P313

Đỗ xe.................................................................. P307
Lời nhắc người ngồi thắt đai an toàn................. P155
Kiểm tra định kỳ................................................. P372
Nhiên liệu xăng.................................................. P275
Hệ thống Truy cập mã PIN................................ P120
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Pin chìa khóa thông minh................................. P460 
Lọc gió ..................................................................... P434 
Má phanh và bố phanh ............................................ P439 
Bộ lọc không khí....................................................... P253 
Chìa khoá.................................................................. P127 
Pin máy phát hệ thống mở khoá thụ động từ xa....... P130 
Lốp xe ...................................................................... P447 
Bánh xe..................................................................... P448 
Cao su lưỡi gạt ........................................................ P449 
Lưỡi gạt ................................................................... P449 
Biện pháp an toàn về thay pin nút/xu........................ P482 
Thay bóng đèn ......................................................... P455 
Đèn pha ................................................................... P455 
Đèn biển số .............................................................. P457 
Cụm đèn phía sau..................................................... P456 
Đèn sương mù phía sau .......................................... P458 
Đèn báo rẽ phía sau ................................................ P456 
Đèn cốp..................................................................... P458 
Đèn soi gương trang điểm........................................ P458 
Hệ thống tự động phanh khi lùi (RAB) 
.......................... 

P345 
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Dầu động cơ ...................................................... P430, P465 
Dầu vi sai phía trước ......................................... P435, P467 
Dầu hộp số sàn ................................................. P435, P467 
Dầu vi sai phía sau ............................................ P435, P467 
Bugi ................................................................... P434, P468 

Tiếp nhiên liệu.................................................................. P276 
Công tắc gương điều khiển từ xa .................................... P233 
Hệ thống mở khoá thụ động từ xa ................................... P128 

Thay pin ....................................................................... P459 
Thay thế 

 

 
 
 
 
 
Chỉ báo OFF ........................................... P179, P347, P354 

Cài đặt ON/OFF .......................................................... P354 
Chỉ báo cảnh báo ................................... P179, P347, P354 

Xử lý xe bị sa lầy .............................................................. P378 
Nóc xe 

Ăng ten vây cá mập ..................................................... P258 
Đường gân trên nóc xe và Băng tải.................................. P379 

 
S 
An toàn 

Biện pháp an toàn khi lái xe ............................................. P5 
Biểu tượng ....................................................................... P3 
Cảnh báo ......................................................................... P3 

Ghế 
Ghế vải ........................................................................ P411 
Ghế phía trước .............................................................. P29 
Bộ sưởi ghế ................................................................... P39 
Điều chỉnh độ cao ghế ................................................... P32 
Ghê chỉnh thủ công ....................................................... P32 
Chức năng ghi nhớ ........................................................ P34 
Ghế chỉnh điện .............................................................. P33 
Ghế phía sau ................................................................. P41 

Dây đai an toàn ........................................................... P5, P46 
Thắt dây đai an toàn ...................................................... P49 
Bảo dưỡng .................................................................... P51 
Bộ căng ......................................................................... P52 
Mẹo an toàn ................................................................... P46 
Âm báo và đèn cảnh báo. ................................... P49, P155 

An ninh 
Mã hoá động cơ........................................................... P127 
Đèn chỉ báo (mã hoá động cơ) .................................... P175 

Cần chọn ............................................................... P286, P287 
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Chỉ báo vị trí.............................................. P10, P176, P291
Chức năng khoá cần số............................................... P289

Cần số.............................................................................. P284
Lẫy cần số ........................................................................ P290
Bộ căng dây đai vai ............................................................ P52
SI-DRIVE.......................................................................... P292

Đèn chỉ báo.................................................................. P175
Chế độ Intelligent (I) ..........................................P175, P293
Chế độ ......................................................................... P292
Chế độ Sport (S)................................................P175, P293
Chế độ Sport Sharp (S#) ...................................P175, P293
Công tắc ...................................................................... P294

Màn hình quan sát phía bên............................................. P325
Lốp xe đi tuyết ........................................................P377, P441
Đương trơn trượt và tuyết ................................................ P376
Đèn báo phát hiện sonar OFF .................................. P179
Bugi ........................................................................P434, P468
Thông số kỹ thuật............................................................. P464
Đồng hồ tốc độ. ................................................................ P151
Hệ thống túi khí an toàn ......................................P5, P81, P92

Theo dõi hệ thống........................................................ P108
Bảo dưỡng hệ thống.................................................... P109
Đèn cảnh báo hệ thộng ............................ P92, P108, P158

Khởi động và dừng động cơ............................................. P280
Khoá tay lái ...................................................................... P283
Đèn pha chiếu sáng theo góc lái (SRH) ........................... P221

Đèn chỉ báo OFF ...............................................P177, P221
Công tắc OFF .............................................................. P221

Đèn cảnh báo .................................................................. ..P177

Tay lái
Khoá ........................................................................... P283
Điện ............................................................................ P296
Điều chỉnh tầm lái/góc nghiêng ................................... P236

Đèn dừng............................................................... P456, P471
Khoang lưu trữ..................................................................P262
Chức năng phát hiện xe phía sau SUBARU.....................P337

Chỉ báo OFF. ....................................................P178, P342
Âm cảnh báo/Đèn báo SRVD tiếp cận........................ P341
Chỉ báo cảnh báo..............................................P178, P343

Lốp xe mùa hè ..................................................................P441
Tấm che nắng...................................................................P262
Cửa sổ trời............................................................. P141, P403

Công tắc...................................................................... P142
Mái che nắng ....................................................................P143
Hệ thống an toàn dự phòng (SRS) .....................................P81
Hệ thống túi khí an toàn (SRS) ....................................P5, P81

Túi khí rèm.................................................................. P103
Túi khí bên .................................................................. P103

Ghế da tổng hợp...............................................................P412

T
Máy đo tốc độ vòng quay..................................................... P151
Đồng hồ đo nhiệt độ .........................................................P153
Đèn báo dầu hộp số AT

AT OIL TEMP.............................................................. P160
Lốp dự phòng tạm thời............................................ P384, P468
Điểm kết nối (Ghế an toàn trẻ em)......................................P79
Móc kéo và Lỗ/Móc buộc..................................................P396
Tay lái điều chỉnh tầm lái/góc nghiêng..............................P236
Lốp xe ........................................................................P441, P468
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Đèn cốp ............................................................................ P458 
Tín hiệu báo rẽ 

Đèn chỉ báo ................................................................. P176 
Lẫy ............................................................................... P225 

 

 
 
 
 
 

 
Hệ thống theo dõi áp suất lốp  

(TPMS)  ........................................ P161, P305, P390, P441 
Cài đặt chế độ ............................................................. P306 
Màn hình ..................................................................... P306 
Đèn cảnh báo .............................................................. P161 

Lốp và bánh xe ................................................................ P441 
Công cụ .................................................................................... P386 
Điểm kết nối ....................................................................... P79 
Kéo ........................................................................................... P396 

Kéo xe trên đường ...................................................... P399 
Sử dụng xe tải sàn phẳng ........................................... P399 
Móc kéo. ...................................................................... P396 
Lỗ/Móc buộc ................................................................ P396 

Chức năng kiểm soát độ bám đường .............................. P301 
Đèn báo chế độ TRACK .................................................. P169 
Rơmooc 

Móc kéo .............................................................................. P380 
Móc kéo rơmooc .............................................................. P380 
Đồng hồ kép đo đường .................................................... P152 
Nắp cốp ........................................................................... P140 

Nút mở ........................................................................ P141 

U 
Ngăn chứa đồ ở gầm xe ................................................... P270 
Nguồn điện USB ............................................................... P266 

 
V 
Cảnh báo hệ thống áp suất chân không ............................. P164 
Gương soi trang điểm ...................................................... P262 

Đèn ................................................................... P262, P458 
Phương tiện 

Nhận dạng .................................................................... P473 
Biểu tượng ....................................................................... P4 
Hệ thống VDC...........................................................   P301 

Đèn chỉ báo OFF.............................................. P169 
Công tắc OFF................................................... P303 
Đèn chỉ báo hoạt động .................................... P168 
Đèn cảnh báo .................................................. P168 

Đèn cảnh báo tốc độ phương tiện ............................... P166 
Thông gió............................................................... P240 

 
W 
Đèn chỉ báo và đèn cảnh báo ........................................... P155 
Âm cảnh báo 

EyeSight ...................................................................... P362 
Mở khóa thụ động với hệ thống điều khiển từ xa ........ P170 
Dây đai an toàn .................................................. P49, P155 
Đồng hồ tốc độ ............................................................ P151 

Tất cả các mùa......................................................... P441 
Xích.......................................................................... P378 
Kiểm tra.................................................................... P443 
Áp suất và độ mòn .................................................. P443 
Thay thế ................................................................... P447 
Chuyển đổi............................................................... P446 
Kích cỡ và áp suất.................................................... P468 

 Mùa hè....................................................................... P441 
Loại .......................................................................... P441 
Mùa đông (tuyết) .................................................... P441 
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Chỉ báo cảnh báo 
Chìa khoá .......................................................... P126, P170 
Độ mòn má phanh đĩa ................................................. P299 
RAB ........................................................ P179, P347, P354 
Chức năng phát hiện xe phía sau SUBARU ...... P178, P343 

Đèn cảnh báo 
ABS ................................................................... P162, P300 
Dẫn động tất cả các bánh. ........................................... P167 
AT OIL TEMP ............................................................... P160 
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Nhiên liệu 
!Ở Úc
● Loại nhiên liệu: Chỉ sử dụng 

xăng không chì

THAM KHẢO TẠI TRẠM XĂNG
Dầu động cơ

Chỉ sử dụng các loại dầu sau.
● API phân loại SP có dòng chữ “TIẾT KIỆM NĂNG 
LƯỢNG”.

●    Số Octan nghiên cứu (RON): Nên dùng xăng từ 95 hoặc cao 
hơn. Nếu không có xăng không chì có chỉ số 95 trở lên, có thể
sử dụng xăng không chì có chỉ số 90 trở lên.

● Xăng pha etanol: Hàm lượng etanol lên đến 10%.
!Ở Châu Âu
● Loại nhiên liệu: Chỉ sử dụng xăng không chì
● Số Octan nghiên cứu (RON): Nên dùng xăng từ 95 hoặc cao 
hơn. Nếu không có xăng không chì có chỉ số 95 trở lên, có thể
sử dụng xăng không chì có chỉ số 90 trở lên.
● Xăng pha etanol: E5, E10 or the ethanol content is up to
10%.
!Khu vực khác
● Loại nhiên liệu: Chỉ sử dụng xăng không chì
● Số Octan nghiên cứu (RON): Nên dùng xăng từ 95 hoặc cao 
hơn. If Nếu không có xăng không chì có chỉ số 95 trở lên, có 
thể sử dụng xăng không chì có chỉ số 90 trở lê.
● Xăng pha etanol: Hàm lượng etanol lên đến 10%.

Dung tích bình nhiên liệu
63 lít (16.6 US gal, 13.9 Imp gal)

Có thể sử dụng SN PLUS có dòng chữ “TIẾT KIỆM NHIÊN 
LIỆU” hoặc SN có dòng chữ “TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU” nếu SP 
có dòng chữ “TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU” KHÔNG khả dụng ở
quốc gia của bạn.
● ILSAC GF-6A có thể được xác định qua nhãn hiệu chứng 
nhận ILSAC (nhãn Starburst).
Có
của bạn.

thể sử dụng GF-5 nếu GF-6A KHÔNG khả dụng ở quốc gia

● hoặc Đặc điểm kỹ thuật ACEA A3 hoặc A5
LƯU Ý
Các sản phẩm dầu động cơ có sẵn trên thị trường phụ
thuộc vào từng quốc gia và khu vực.

Đ
tham khảo “Dầu động cơ”

ể biết các yêu cầu về độ nhớt hoàn chỉnh, 

Tr.465.
Dung tích dầu động cơ

4.5 lít (4.8 US qt, 4.0 Imp qt)

Lượng dầu chỉ định chỉ mang tính chất hướng dẫn và được 
ước tính dựa trên trường hợp thay dầu động cơ bằng bộ lọc 
dầu. Sau khi đổ đầy dầu vào động cơ, cần kiểm tra mức dầu 
bằng dụng cụ đo mức dầu. Để biết thêm chi tiết về bảo dưỡng 
và sửa chữa, tham khảo “Dầu động cơ” Tr.428.

Áp suất lốp nguội
Xem nhãn nằm dưới chốt cửa bên ghế lái.
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